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THAY LỜI TỰA 


Hoành phi ‡# 3* vốn là bức thư họa # # (tranh chữ), có khi còn 
gọi là Hoành ‡#, là Biển [Š ; hoặc gọi là Biển ngạch J§ jã, Bài biển ## 
[8 ; dùng để treo phía trên bình phong Đ‡ B trong phòng sách, hoặc 
treo ở nhà mát trong vườn hoa... Về sau, Hoành phi được viết là ‡#Ÿ 
‡', được dùng rộng rãi hơn. 


Ở ta, hoành phi có thư họa, có treo để thờ. Hoành phi thư họatự 
viết hoặc xin chữ người khác, để vừa thưởng thức chữ vừa tự nhắc 
nhỏ mình về một tín niệm gì đó. Loại hoành phi này thường treo hoặc 
dán ở phòng khách, phòng sách, phòng ở. Đại thể thường viết là: Tích 
thụ kim hoa, Xuân hòa cảnh lệ, Xuân phong mặc vận, Xuân thị ngã, 
Lan thất hương, Thụ đức, Chính tâm v.v... Nhưng trong thực tế, phần 
lớn các gia đình bút nghiên thường nghèo, nhà chật, không có phòng 
riêng rộng, vì vậy người ta không chơi hoành phi nữa mà chơi đại tự; 
chữ treo, dán chỉ một chữ, thường là chữ hòa, chữ tâm, chữ nhẫn, chữ 
đức v.v... Nhưng hoành phi ở ta chủ yếu là để treo ở những nơi thờ 
cúng như ở nhà thờ họ; ở đình, chùa, đền, miếu, quán... 

Ở nhà thờ họ: Thường họ để trước, sau là chữ £ữ đường, hoặc tộc 
từ đường. Ví dụ: 

Nguyễn từ đường %3 *#' 
Nguyễn tộc từ đường ft 3k ‡4 #' 

Nếu có sự tích thì thêm hoành phi khác, như: 
Quang khuê tảo 3, # ## 


Hoành phi ở đình: Thường là tên đình; tiếp đến là: 
Thánh cung vạn tuế # $7 #, #, 


' Chữ phi ‡È này có khi đọc là phê: phê bình ‡b š, 


Uy mạc trắc g& 3 ;| 
Đức nan danh Í$ šft # 
Hoành phi ỏ chùa: Thường là tên chùa; tiếp đến là: 
Từ vân biến phú ‡§ # ìš 
Hoằng khai phật đạo 72 B] 4$ iš 
Vạn pháp quy tâm ñ#$ ‡* #§ «+ 
Hoành phi ở đền: Thường là tên đền; tiếp đến là: 
Thượng đẳng linh từ } 2£ # ‡34 
Phối thiên kỳ trạch#ẽ & ‡t /Ÿ ` 
Cao sơn cảnh hành 7ÿ d¿ # #† ! 
Hoành phi ở miếu: Giống hoành phi ở đền; nhưng ở Văn miếu, 
Võ miếu, Y miếu thì có khác; đặc biệt, ở miếu thờ Mẫu thì thường là: 
Khôn nghỉ tại 3$ 4š 7L 
Mẫu nghì thiên hạ 2# 4Ä X 'F 
Thiên hạ mẫu & 'F # 
Mai boa cung quảng 3$ ‡€ % /š 
Hoành phi thờ Tổ các nghề cũng có nét riêng: 
Nam giao học tổ dị 38 ## ‡8 
Viên nhì thần [] ấy ‡'? 
Viên cơ hoạt pháp l] # ;#£ ¿+ ` 
Hoành phi ở quán: Quán ở đây là quán Đạo. Quán Đạo ở ta nay 
còn một số quán như Bích Câu quán, Chân Vũ quán, Huyền Thiên 
quán, Đồng Thiên quán, Đế Thích quán v.v... Hoành phi thường thấy là: 
"Thiên thượng xưng thần X _L ấ§ï ‡Ÿ 
Phần Kinh tại hội ‡‡ #£ & $ 


' Hoành phi ở đền Hùng, có nghĩa là: Núi cao đạo lớn. 


?**. Hoành phi thờ Tổ của thợ tiện ở Thiết Trụ, Bình Minh, Châu Giang. 
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Nội dung của hoành phi là nghiêm túc, dù hoành phi để ở nhà 
thờ hay hoành phi để ở nhà riêng cũng vậy. Thế nhưng dần dân, 
hoành phi cũng trở thành sinh hoạt văn hóa bình thường trong dân 
gian và cũng có chuyện vul'. 


Câu đối còn gọi là Doanh thiếp ‡# ‡ÿ, Doanh liên ‡# ##, Đối liên 
3† Øf. Doanh là cột, thiếp là tờ giấy, liên là hên kết; đối là đi đôi, song 
song, một cặp đối xứng. Nhân dân ta rất thích câu đối, hai chữ Câu 
đối là chữ của bà con ta. Thời xưa, Câu đối (Đối liên), còn được gọi là 
liên, là liễn. Liễn là hai tấm giấy, hoặc vóẻ, lụa dài dùng để viết câu 
đối, có nẹp trục để cuộn. Vào ngày đầu năm mừng Tết, mừng xuân 
mừng Đảng; hoặc khi đám cưới, sinh con... đều có câu đối. Vui vì cảnh 
đẹp, ca ngợi đất nước, dân tộc, dòng họ; tuyên dương sự học, tuyên 
dương đạo nghĩa... đều có câu đối. Trong đình, đến, miếu, chùa, quán, 
lăng tẩm, nhà học, di tích... càng phải có câu đối. Chúc thọ, chúc nhà 
mới, cơm mới, cửa hàng mới, thờ Tổ ngành nghề, thì đỗ. thi hỏng... 


` Chuyện kể rằng, có làng buôn mang lễ vật đến xin cụ Tam nguyên Yên Đổ 


(Nguyễn Khuyến) bức hoành phi để treo ở đình, cầu buôn bán phát đạt. 
Cụ lấy bút viết bốn chữ Nh¿ đại tự, trông giống như bốn cái bừa. Làng 
buôn không hiểu, xin Cụ viết cho bức khác. Cụ bảo: Chẳng còn chữ nào 
hay hơn nữa. Làng buôn thắc mắc, sao bức hoành phi lại rặt các chữ Nh¡ 
đ›. Cụ nói: Làng đi buôn là mong có lãi; sách Tươm tự bình dạy rằng: 
“Nhất nhị thập, thập nhi bách, bách nhỉ thiên, thiên nhi vạn”; chẳng phải 
làng được “Một rồi mười, mười rồi trăm, trăm rồi nghìn, nghìn rồi vạn” 
đấy ư ! Lại có chuyện rằng, làng Đặng Xá dựng đình, cho người đến xin 
cụ Tam bức hoành phi để thờ Thành hoàng. Cụ viết bốn chữ Quang bị tứ 
biểu 3È, 3Ä #4 * . Bốn chữ này lấy ở thiên Agliêu điển, chương Nếu thứ, 
sách Thượng thư (Kinh Thư); có nghĩa là Đức sảng khắp bốn cõi. Nhưng 
làng này lại là làng làm nghề hàng xáo; bức hoành Quang bị tứ biểu hiểu 
theo nghĩa Nôm lại là Quang dây bị đó đi khắp bến phương, tức việc dân 
làng này quang *- ˆ.các nơi mua thóc về làm hàng xáo vậy. 
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cũng có câu đối. Phúng viếng cũng không thiếu được câu đối phúng 
(vấn). Đến giao thiệp, ứng xử, ngoại giao... vẫn rất cần câu đối; v.v... 
Câu đối phải được kể là một trong những loại hình văn hóa rất phổ 
biến ở nước ta. 

Câu đối hòa hợp một cách sâu sắc nhất, hài hòa nhất giữa văn 
chương kinh viện với văn học bình dân. Đặc biệt, có lẽ hơi khác với 
các loại hình văn học khác, câu đốt nước ta hình như không phai đi từ 
truyền miệng đến thành văn, mà ngược lại, chuyển từ thành văn 
sang truyền miệng. Bỏ qua một giai đoạn rổi lại gia vào một giai 
đoạn, điểu đó là nhờ có sẵn các điều kiện vậy. Nhưng đó là dưới dạng 
lý luận, còn trong thực tế, các giai đoạn nói trên cứ xen kẽ lẫn nhau. 
Nhìn chung, câu đối nước ta có loại đầy điển tích kinh điển, có loại 
vừa vừa, có loại viết như nói. Có không ít những đô: câu đối viết cầu 
kỳ, song cũng có không ít những đôi viết mộc mạc; có câu viết để treo, 
để đán; nhưng cũng có câu chỉ đọc, xong thôi. Câu đối có thể là viết để 
cung kính biếu tặng, có thể viết để cho, thậm chí bắt lấy, bắt nghe. 
Câu đối có thể xin, nhưng có khi phải mua. Giống như tranh dân 
gian, câu đối cũng có thể là hàng hóa, bầy bán ở chợ, viết bán theo 
yêu cầu của khách... Hình thức thật muôn mẫu muôn vẻ, xen kẽ trăm 
mối, khó nói sao hết được văn hóa câu đối muôn hẳng nghìn tía trong 
sinh hoạt của nhân ta. 


Chúng ta thử điểm một số nét chính về nội dung và nghệ thuật 
của câu đối nước ta: 


Trước hết, nói đến câu đối là phải nói đến câu đối Tết: 
Thịt mỡ, dựa hành, câu đối đỏ; 


Nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh. 


Có là bao! Ba uạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết; 


đc gì nhữ' Một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân. 
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Hoặc chữ Hán thì có: 
Sổ điểm đờa hoa trí uãn tuế; 
Nhất huơ... địa bình báo tân xuân. 
(Mấy đoá hoa đào hay tết đến, 

- Một làn bếp bánh báo xuân về) 

Đào lý mãn uiên tân phú qúy; 
Xuân huyện lưỡng thụ cựu xuân thu. 
(Con cháu đầy nhà thêm phú qúy; 
Mẹ cha hai vị vẫn vui tươi) 

Đó là kiểu câu đối Tết thời xưa, nay thì tư duy đã đổi mới: 
Vẽ bức tranh Xuân: lợn béo gù to tứng ý 0ợ; 
Đề câu đối Tết: khoai sai lúa tốt đẹp tỉnh chồng. 


Bài hát Kết đoàn, Bác bắt nhịp núi sông cùng hát; 
Câu thơ Chúc tết, Người gieo uần đất nước càng thơ. 
Rộn rã Xuân uê, đất nước đón chào thời đổi mới; 


Mừng uui Tết đến, non sông hoan hỉ buổi canh tân. 


Ất Mão xuân liên ca thống nhất; 

Bính Dần doanh thiếp bhánh canh tân. 

(Ất Mão (1975) câu đối tết vui ca tổ quốc thống nhất; 
Bính ân (1986) câu đối chức mừng đất nước đổi mới) 
Hoa mộc Xuân uũ diệm; 

Phúc y Đảng ân sinh, 


(Hoa tắm mưa Xuân nở; 


Phúc nhờ Đảng mà sinh) 


v.v... 


'Tết xưa, tết nay, mẫu sắc có hơi khác; câu đối Tết cũng có đổi 
mới; song cốt lõi vẫn là vui Tết mà viết. Báo chí nước ta, chỉ có dịp Tết 
mới in câu đối; câu đối với Tết có duyên nợ gắn bó đến như vậy. Thời 
xưa (và rồi cả gần đây), cứ mỗi địp Tết về, các ông đồ (và gần đây thì 
có cả bà đổ) lại bầy mực tầu giấy bản ra chỗ đông người để viết câu 
đối phục vụ mọi người. Tết mà thiếu câu đối thì hình như chưa đủ 
"Tết; nhưng cũng vì vậy, có khi nhân địp Tết người ta đán câu đối để 
bộc bạch tình cảm của riêng mình, tình câm đó chủ yếu là tình cảm 
đối với Tết, nhưng cũng có khi lấy Tết để nói việc khác. Việc nhỏ là 
vui buồn cá nhân, việc lớn là vui buần có tầm xã hội, quốc gia... Chính 
vậy mà nội dung câu đối Tết rất phong phú, điều đó khó dùng lời mà 
nói hết được, mong bạn đọc xem sáchnày rồi tự tìm hiểu thêm. 


Câu đối nước ta cũng dành nội dung không nhỏ cho việc ngợi ca 
cảnh sắc đất nước, danh lam thắng tích nơi nơi: 


Trường Sơn núi cao, Trường Sa đảo nhỏ, từ đây tới đó, đất 


đai ta muôn thuở ben toàn; 


Cà Mâu bãi rộng, Lạng Sơn rừng dầy; ngoài Bắc trong Nam, 
non nước cũ ngàn năm thống nhất. 


Lng tấm tự năm nào, núi Tản sông Đà, non nước uẫn quay 
uề đất tổ; 

Văn mình đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc, giống nòi còn 

biết nhớ mộ ông. 


Cửa phật mở mang, bía đá ghi tên chùa Bích Động; 


Sân trời mát mẻ, chuông uùng nức tiếng cảnh Linh Lâu. 


! Phần lớn các câu đối dẫn trong bài này đều có ở phần văn bản. 
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Đỏ đào Nhật Tân, đo sóng sông Hồng; xuân đẹp thế, nét xuân 
Hà Nội; 
Xanh nước Hồ Tây, xanh cây Hoàn Niếm; tết uui thay, bẻ đẹp 
Thăng Long. 
Câu đối chữ Hán viết về phong cảnh lại càng nhiều: 
Trấn Quốc diễm truyền, Nhị nguyệt Nùng uân danh thẳng 
: địa; 
Yên Hoa hưng đổ, Âu phong Á Dũ thái bình thiên. 
(Trấn Quốc đẹp truyền, trăng sông Nhị, mây núi Nùng, đất 
danh thắng; 
Yên Hoa hưng vận, gió châu Âu, mưa châu Á, trời thái bình). 
Địa ới Nậm Sơn, đài uiết linh, chiếu uiết lnh, Vạn An thắng 
cảnh; 
Đàn danh Niệm Thiện, trắc hồ thử, giáng hồ thử, thiên cổ 
lình từ. 
(Đất qúy Nậm Sơn, đài rằng thiêng, ao rằng thiêng Vạn An 
cảnh đẹp; 
Đàn lừng Niệm Thiện, lên nơi đó, xuống nơi đó, ngàn thuở 
đền thiêng) 
Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí 
Lục Đầu uô thủy bất thung thanh 
(Ở Vạn Kiếp, có núi ắt đều có khí kiếm; 
Nơi Lục Đầu, không sông nào không có tiếng đóng cọc) 
Hàng Lĩnh thiên thu tiên chính bhí, 


1 


Câu đối ở chùa Nậm Sơn , xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An, Không có 
trong bộ sách này. 


1ỗ 


Thao Chúng nhất trận chấn kỳ công. 
(Hùng Lạnh ngàn thu nêu chính khí; 
Thao Giang một trận dấy kỳ công) 

V.v... 

Ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội), hiện còn giữ 
được gần ba nghìn bản Thần tích bằng chữ Hán; tương ứng với số 
Thần tích ấy là số nơi thờ thần ở các nơi; mà những nơi này mới chỉ 
kể từ Nghệ An trở ra, nếu tính cả nước thì nhiều hơn nhiều. Đó mới 
chỉ là nơi thờ thần; các chùa, quán, tháp và các di tích khác chưa kể; 
nếu kể gộp lại thì con số phải rất lớn. Ô những nơi này thường có câu 
đối, các cơ quan hữu quan hiện đang cế gắng sưu tầm, sau này có dịp, 
chúng ta có thể được đọc những bộ câu đối dành riêng cho nội đụng về 
phong cảnh, đi tích danh thắng. : 

Ngoài hai nội dung trên, người xưa làm câu đối còn có một yêu 
cầu không thể thiếu được; đó là việc biểu đương công đức người trước, 
ca ngợi thành tích người đương thời, khuyến khích điều thiện. Nói 
chung, đây là loại câu đối có nội dung về phương diện học tập, tu 
dưỡng. Loại câu đối này có ở khắp các đình, đền, chùa; và đặc biệt ở 
các nhà thờ họ, ở các văn chỉ, văn miếu các nơi. Chúng tôi chỉ xin dẫn 
một số câu: 

Đức đạt an dân, tâm đồng thiên cổ thịnh; 

Hùng triều hộ quốc, đức hóa uạn niên tư `. 

(Đức lớn yên dân, lòng cùng ngàn xưa thịnh; 

Hùng triều giúp nước, đức hóa vạn năm thờ) 

Thiện báo, ác báo, trì báo, tốc báo; chung tu hữu báo; 


Thiên trì, địa trì, nhĩ trì, ngã trí; hà o‡ uô trẺ. 


! Câu đối đình Mộ Chu, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. 


? Các câu đối dẫn có trong sách này, chúng tôi không chú. 
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(Thiện báo, ác báo, chậm báo, nhanh báo; đến cùng đều có 
báo; 

Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết; sao bảo không ai biết) 

Huynh hữu đệ cung, nãi quân tử tu thân chỉ bản; 

Lẫ môn nghĩa lộ, u¡ đại nhân thiệp thế chỉ phương. 

(Anh hiền em kính, ấy cái gốc tư thân của người quân tử; 

Lễ theo nghĩa giữ, đây là phương pháp vào đời của bậc đại 
nhân) 

Phúc do tâm điền nghỉ mỹ qủa; 

Hiển tôn hiếu tử tức danh hoa. 

(Đất phúc ruộng tâm nên quả đẹp; 


Cháấu hiền con thảo được hoa thơm) 


Tổ công tông đức thiên niên thịnh; 
XTử hiểu tôn hiển uạn đại xương. 
(Công tổ đức tông ngàn năm thịnh; 


Con hiếu cháu hiển vạn đời lên) 


Đạo nhược lộ nhiên, đắc bỳ môn nhỉ nhập; 
Thánh tức thiên dã, bất khả giai nhỉ thăng. 
(Đạo tựa lối đi, được đường thì vào; 
Thánh tức trời vậy, chẳng thể leo mà lên) 
V.v... Nếu chia tỷ mỹ hơn, câu đối có nội dung học tập, tu dưỡng 


còn có thể xếp theo loại thờ thành hoàng, văn miếu, văn chỉ, Văn 
Xương Đế, vũ miếu, Vũ Đế, Đức Thánh Trần, điện Mẫu, dược miếu, 


' 


1 


quán các (chia ra nhiều loại), chùa tháp (cũng chia ra nhiều loại), huệ 
phúc, cầu tự, thủy thần, tài thần, nhà thờ họ (chia làm nhiều bậc); 
ngoài ra, từ ngoài vào còn xếp thành môn liên, tiền, trung, hậu v.v...; 
mỗi nơi lại có nội dung hơi khác. 

Cuối cùng chúng tôi muốn nói đến loại câu đối có nội dung chúc 
mừng, thăm viếng. 


Câu đối chúc mừng: 
Hơn bẩy chục năm qua, có Đảng dẫn đường, dân tộc Việt 
ngững đầu cùng bốn biển; 


Ngoài năm lăm thu ấy, bác Hồ chỉ lối, nước non Hồng rạng 

mặt uối năm châu. 

Xưa, câu đối chúc mừng gọi là Khánh hạ liên; cuối lạc khoản 
thường có hai chữ 7rang hạ. Nhân dân ta có tập quán là anh em bà 

con, bạn bè, xóm giềng có việc vui thì đến chúc mừng, trong lễ mừng 
có câu đối. Có khi mình tự mừng mình. Câu đối mừng có thể tự viết, 
cũng có thể nhờ người khác viết (gọi là xin câu đốt); hoặc ra phố mua. 


Mừng ông Tiên chỉ: 
Đám công danh có chí thì nên, ơn làng giấy trắng, ơn oua 


giấy uàng, chiếu trung đình ngất ngưởng ngôi trên; ngôi Tiên 
chỉ cũng là rất đáng; 


Nhờ phúc ấm sống lâu lên lão, anh cả bàn năm, anh hai bàn 
sáu, đàn tiểu tử xênh xang múa trước, tranh Tam đa di khéo 
Uẽ nên. 
(Nguyễn Khuyến) 
Mừng thi đã: 


Nhị giáp do năng khôi, để phẩm bất hư danh hạ sĩ; 


18 


1 


Nhất bằng tịnh tứ đệ, giang sới tằng lão nhãn trung nhân). 
(Đỗ Nhị giáp như đổ đầu, tiếng đồn hay chữ quả không sai; 
Một bảng đều cho đỗ cả, sông núi mắt đã quen lâu rồi) 
Khoủ lãng đăng long môn, thâm tuyệt chúng lưu cao tuyệt 
l nh; 
Khoá hoa đáo quỳnh uyển, hoàng ui thu cúc, bạch ui mai”, 
(Cá chép vượt sóng lên của rồng, đương ở chỗ vực sâu vọt lên 
đỉnh núi; 
Xem hoa đến vườn quỳnh, sắc vàng là thu cúc, sắc trắng là 
hoa maì) 
Xẻo tá thiên công, quyệt tá thiên công, trực tương tân khổ thí 
tài hoa, cơ cơ phụ bát thập niên tiên thư kiếm trái, 
Kỳ đích nhân uật, khoái đích nhân uật, nghĩ bả uăn chương 
hoàn tạo hóa, hảo hảo khan thiên uạn lý ngoại phong 0ân 
trình. 
(Khéo là thợ trời, giả đối thợ trời, cứ đem cay đắng thử tài 
hoa, thiếu chút phụ nợ kiếm thư ngoài tám mươi tuổi; 


Lạ thay cho ông, vui thay cho ông, thích lấy văn chương trả 
nợ đời, vừa đúng lúc xem đường mây trên ngàn muôn dặm). 


Câu đối Vũ Phạm Hàm mừng Nguyễn Thượng Hiền đỗ Hoàng giáp. Ý nói 
Nguyễn Thượng Hiền được tiếng hay chữ, nhưng thực ra chỉ đáng đỗ Thứ 


Câu đối Nguyễn Thượng Hiển mừng Vũ Phạm Hàm đỗ Thám hoa. Vũ 
Phạm Hàm và Nguyễn Thượng Hiền đỗ cùng khoa Nhâm Thìn (1892). 
Câu này ý nói Vũ Phạm Hàm xuất thân hèn kém, mà nay vượt lên được. 
Còn việc mình đỗ hạng Thứ thì cũng như các loài hoa; hoa cíc mầu vàng, 
hoa mai mầu trắng, đều đẹp cả. 

Phan Bội Châu mừng Đoàn Tử Quang, 82 tuổi thi đỗ Cử nhân. Khoa thi 
ấy (Canh Tý - 1901), Phan Bội Châu đỗ Thủ khoa. 
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Mừng đám cưới: 
Mừng cháu xe duyên, tình đôi lửa trăm năm hòa họ 2; 
Chúc con có bạn, nghĩa đá bàng muôn thuở sắt séi. 
Chữ Hán: 
Hoa đường sơ uịnh Thư Lân cú 
Tú các tân biên Bác nghị thư 
(Phòng hoa bắt đầu ngâm câu Thư, Lân `; 
Gác gấm soạn mới sách Bác nghị ? 
Tú các đăng mình uyên ương tịnh lập; 
Trang đài chúc lệ phỉ thúy đồng thê. 
(Gác gấm đèn sáng, đôi uyên ương kể vai; 
Trước bàn trang điểm ánh nến đẹp, cặp phỉ thúy sóng đôi) 
Dịch uiết càn khôn định hĩ; 
Thị uân chung cổ lạc chỉ. 
(Kinh Dịch chép rằng: đương âm đã định rỗi; 
¡nh Thi nói là: chuông trống làm cho vui) : 
Mừng thọ: 
Tính ông hay, hay tửu hay tăm, hay nước chè đặc, hay nằm 
ngủ trưa, dù đã bảy mươi còn khoẻ mạnh; 
Nhà ông có, có bầu có bạn, có uún cơm sôi, có nổi cởm nếp, mở 
: ra một tiệc thấy linh đình. 
(Nguyễn Khuyến) 


1 


Thư, Lân: Tức bài thở Quan thư Chu Nam, Quốc Phong, Kinh Thị, viết 
về tình yêu nam nữ; bài Lớn ch¿ chỉ (còn gọi Lân chỉ) cũng ở Chu Nam, 
Quốc Phong, Kinh. Thị; viết về con cháu đông đúc và đều có tài. 


2 Bác nghị: Sách của Lã Tổ Khiêm đời Tống, bàn về thơ tình yêu. 
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Chữ Hán: 
Hoa giáp phùng xuân, tửu ánh thanh khâm, xuân cộng túy; 
Thúi sơn chúc thọ, ca truyền Bạch tuyết, thọ tần thiêm. 
(Sáu mươi gặp xuân, rượu ánh tuổi xanh, xuân càng say nữa; 
Trăm tuổi chúc thọ, hát ca vui vẻ, thọ được nhiều thêm) 
Đào hoa bết tử tam thiên tuế; 
Xuân thụ phu tưới bát thập xuân. 
(Hoa đào ra qủa ba nghìn tuổi; 
Cây xuân rậm rạp tám mươi xuân) 


V.v... Ngoài ra còn có câu đối mừng nhà mới, mừng mở cửa 
hàng... ở đây chúng tôi xin không dẫn tiếp, mong các bạn tự xem 
trong sách này. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm rằng, cùng với câu đối 
chúc mừng còn có câu đối đề vịnh, đề tặng; ví như câu đối của Bà 
Huyện Thanh Quan vịnh chén uống trà có vẽ cảnh sơn thủy: 


In như thảo mộc trời Nam lại; 
Đem cả sơn hà đất Bắc sang. 
Câu đối Cao Bá Quát vịnh điếu cây: 
Ba tay cầm cán sôi trong nước; 
Ngậm khói phun mây sạch bụi trần. 
Câu đối vua Lê Thánh Tông tặng hàng nước: 
Nếp giầu quen thói kinh cơi, con châu nương nhờ oì ấm; 
Việc nước ra tay chuyển bát, bắc nam đâu đấy lại hàng. 


Câu đối ông Nghè Nguyễn Qúy Tân tặng Tổng đốc hồi hưu 
Nguyễn Công Trứ: 
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Giang sơn tóm lại đôi sân bhấu!; 
Văn uũ đem ra một khúc câu. 
Cầu đối khen tác phẩm Phạm: Công Cúc Hoa: 
Trạng nguyên tám tuổi thơm trời Việt; 
Sứ sự mười năm khét đất Ngô. 


V.v... Trong một số sách chép câu đối xưa, khi phân loại nội 
dung câu đối chúc mừng, người biên soạn thường chia rất nhỏ. Đại 
thể thường chia ra là: Chúc tết, Nguyên tiêu, Để tặng, Tự để, Vạn 
thọ, Văn quan thọ, Vũ quan thọ, Phong quân thọ, Tăng thọ, Đạo thọ, 
Nam thọ, Nữ thọ, Song thọ, Nam Tứ thập thọ, Nam Ngũ thập thọ, 
Nam lục thập thọ, Nam Thất thập thọ, Nam bát thập thọ, Nam Cửu 
thập thọ, Nam Bách tuế thọ; Nữ lục thập thọ (cho đến bách tuế thọ); 
Tân hôn (chia ra từng tháng, từ tháng Giêng đến tháng Chạp); Hạ 
Tam nguyên, Hạ Bảng nhãn, Hạ Thám hoa, Hạ Hàn lâm, Hạ Tiến sĩ, 
Hạ Vũ Tiến sĩ, Hạ Văn cử, Hạ Vũ cử, Hạ sinh tủ, Hạ sinh tôn, Hạ 
sinh tằng tôn. Chúc mừng: Nhà mới, Mỏ cửa hàng: Hàng Sách, Hàng 
Đút, Hàng Mực, Hàng Giấy, Khắc chữ, Vẽ, Hàng Vàng, Hàng Bạc, 
Hàng Mũ, Hàng Giày, Hàng Vải, Thợ may, Hàng Đoạn, Hàng Gấm, 
Hàng Tơ, Hàng Quạt, Hàng Lọng; Quán rượu, Quán cơm rượu, Quán 
trọ, Hiệu thuốc, Hiệu cất tóc; Thầy bói, Thầy tướng, Thầy số; v.v..., 
còn chia rất nhỏ nữa. Biên soạn câu đối với nội dung chia nhỏ như 
vậy không phải là việc quá khó, nhưng biên soạn bộ 3000 câu đối Hán 
Nôm này, chúng tôi qủa thực chưa muốn mất công qúa nhiều cho việc 
chia nhỏ như vậy; nhắc đến việc ấy, chúng tôi chỉ muốn nói đến bình 
điện rất rộng, câu đối rất nhiều ở nội dung chúc mừng. 


Đôi sân khẩu: Có người giải thích là chỉ việc Nguyễn Công Trứ khai phá, 
mở mang hai huyện Kim Sơn, Tiền hải. 

Một khúc cẩm: Chỉ việc lúc hàn vị, Nguyễn Công Trứ vì qúa hâm mộ cô 
đào Xuân Nga mà đi làm kép. 
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Câu đối Thăm viếng, xưa gọi là Phúng, chữ Hán gọi là Ai văn, 
không nhiều bằng câu đối Chúc mừng, nhưng số lượng cũng không 
phải ít; và đặc biệt, có nhiều câu hay. 

Câu đối Nguyễn Khuyến khóc vợ: 

lão cũng đã mừng thay, nhờ được bò hay lam hay làm, thắt 
lưng bó que, xắn uáy quai cổng, tất tả chân đăm đá chân 
chiêu, uỳ lão đỡ đần trong mọi uiệc; 


Bà đi đâu uội bấy, để cho lão uất cơ uất uưởng, búi tóc củ 
hành, buông quần lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng 
dì bể lể chuyện trăm năm. 


Câu đối chữ Hán Bùi Hữu Nghĩa khóc vợ: 
Ngã bắn khanh năng trợ, ngã oan bhanh năng mình, triểu 
quận giai xưng khanh thị phụ, 


Khanh bệnh ngã bất dược, hhanh tử ngã bất táng, giang sơn 
tứng tiếu ngã phi phu. 


(Ta nghèo mình giúp đỡ, ta oan mình kêu oan, trong triểu 
ngoại quận đều khen mình thật đáng là vợ; 


Mình ốm ta không có thuốc, mình chết ta không về đưa tang, 
sông núi phải cười ta chẳng xứng là chồng). 


Câu đối Đỗ Đình Liêu viếng Đặng Toán: 
Phương náo Hoan chỉ thăng, hồ hy hạc quy, quy Thúy Hạc; 
Khỏi dữ Ninh hữu ước, hiểu tưởng hông ấn, ến Lam Hồng. 


(Mới nghe tín đến ông thăng quan vào châu Hoan, sao ông 
vội cưỡi hạc về, về núi Thúy Sơn, núi Hỏi Hạc; 


Hay là với tỉnh Ninh Bình có hẹn ước, ông không đem dấu 
chân chim hồng, chim hạc vào in ở Lam Giang, Hồng Lãnh). 
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Câu đối viếng Tống Duy Tân: 
Tiểu Bạch bá Tê, sinh Quản Trọng; 
Đại Nguyên dị Tổng, tử Thiên Tường. 
(Tiểu Bạch làm vua nước Tề, Quản Trọng được sống Ï; 
Nhà Nguyên diệt nhà Tống, Thiên Tường phải chết ?. 
Câu đối Phan Bội Châu viếng Tôn Trung Sơn: 


Chí tại tam đân, đạo tại tam dân, ức Hoành Tân Trí Hoà 
Đường lưỡng độ ác đàm, trác hữu chân thân di hậu tử; 


Ưu dĩ thiên hạ, lạc dĩ thiên bạ, bị đế quốc chủ nghĩa giả đa 
niên áp bức, thống phân dư lệ khấp tiên sinh”. 


(Chí ö tam dân, đạo ở tam dân, nhớ hai lần nói chuyện ở Trí 
Hòa Đường Hoành Tân, để lại tinh thần cho người chưa chết; 


Lo vì thiên hạ, vui vì thiên hạ, bị nhiều năm áp bức do bọn 
đế quốc chủ nghĩa, cùng đành nước mắt để khóc tiên sinh). 


Một số câu đối viếng bằng chữ Hán như câu đối Văn thân Nghệ 
Tĩnh viếng Phan Đình Phùng (1898), Phan Bội Châu viếng Nguyễn 
Thượng Hiển (1925), v.v... đểu là những đôi câu đối nổi tiếng. Ở đây, 
chúng tôi chỉ muốn nhắc lại một đôi câu đối chữ Hán ở nội dung 
viếng; mà theo chúng tôi, có lẽ đây là đôi câu đối chữ Hán thuộc thời 
kỳ cuối của loạ¡ sâu đối này. Đó là đôi câu đối Tôn Quang Phiệt viếng 


Tiểu Bạch khi lưu vong, mấy lần bị Quản Trọng đuổi giết; khi Tiểu Bạch 
về làm vua nước Tề tức Tế Hoàn Công, xây dựng nước Tề hùng mạnh, 
không giết Quản Trọng mà còn vời đến giúp. 

Thiên Tường tức Văn Thiên Tường, người đời Tống; nhà Nguyên diệt 
Tống, giết Văn Thiên Tưởng. Thiên Tường có bài Chính. khí ca nổi tiếng. 
Đôi câu đối này do văn thân đương thời viếng liệt sĩ Tống Duy Tân bị giặc 
Pháp xử tử ngày 3 - 9 - 1892 ở Thanh Hóa. 


Tôn Trung Sơn là lãnh tụ Trung Hoa dân quốc, mất năm 1995. 
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Hoàng Văn Hành (Giám Hành), người Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ 
An (1942): : 
Úc tích niên cung kiếm bão hùng tâm, Bồ Lư thất trước, Yên 
Thế cùng đô, uãng sử du du, hện bất chích thân phong mã 
cách; 
Thủ kùn nhật tang thương uô định cục, Ngư Hỏi trường trù, 
Sào Nam uĩnh quyết, tiền đồ diếu diếu, đăn tương quy lệ 
trích hồ khâu. 
(Nhớ năm xưa cung kiếm mạnh hùng tâm, Bồ Lư thất bại, 
Yên Thế cùng đường, xem sử mịt mù, giận chẳng bọc thây 
trong da ngựa; 
Vả ngày nay bể dâu không định cuộc, Ngư Hải từ trần, Sào 
Nam tạ thế, đường dài bối rối, này đem nước mắt rưới hang hi. 

Sau thời gian này, câu đối phân nhiều viết bằng chữ Nôm hoặc 
chữ Quốc ngữ. 

Nói đến nội dung câu đối, còn một phương điện nữa cũng phải 
nhắc đến; đó là loại câu đối chủ yếu viết cho vui, người xưa gọi là Tạp 
hiên. Ví như những câu: 

Gió tựa tường ngang, lưng gió phẳng; 

Trăng nhòm cửa số, mắt trăng uuông. 

Huyện Tưm Dương có ba con đê, đứng núi đá, trông uê Lập 
Thạch; 

Quan Tứ Kỳ đi bốn xe ngựa, uâng mệnh trời, ra trị Thừa 
Thiên. 


Quân tử cố cùng, quân từ cùng, quân tử cố; 
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Không Minh cẩm túng, Khổng Minh túng, Khổng Minh cẩm! 
V.v... Đây là loại câu đối vui, thường gọi là chơi chữ; có lúc bí 
chữ phải đối liều: 
Ra: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc? 
Đối: Thánh sâu gươm quan gừng tam cò 


V.v... Đặc biệt, ở câu đối Nôm, việc chơi chữ càng hết sức đặc 
sắc; đây là nét nổi bật của nghệ thuật câu đối nước ta mà chúng tôi sẽ 
nói thêm dưới đây. 


* kà 


Câu đối ở nước ta có từ bao giờ, điều ấy thật khó biết cụ thể; 
nhưng dựa vào thể đối trong thơ phú cổ nước ta, có thể nghĩ rằng câu 
đối ở nước ta có khá sớm, chí ít là có từ thời Tiền Lê, thế kỷ thứ X. 
Đến đồi Trần thì câu đối đã đạt nghệ thuật điêu luyện qua giai thoại 
đối đáp của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Sau đó có câu đối của bà 
Nguyễn Thị Bích Châu, bà phí của vua Trần Duệ Tông, qua bộ 
Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm. Đến đời Lê, câu đốt Nôm dấy 
lên rực rỡ, đặc biệt giai thoại đối Nôm của vụa Lê Thánh Tông. Vào 
cuối đời Lê, câu đối đã được sưu tầm, tìm hiểu qua một số trước tác 
của Lê Qúy Đôn; đến đời Nguyễn, câu đối đạt đỉnh cao, nhất là câu 
đối Nôm; nổi bật có Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Qúy Tân, Nguyễn 
Khuyến, Trần Tế Xương, v v...; trong đó, Nguyễn Khuyến đáng được 


Chữ Hán đôi câu này có nghĩa: Bậc quân tử bền chí lúc khốn cùng, quân 
tử càng khốn cùng càng kiên cường, Khổng Minh bắt thả, Không Minh 
thả rồi Khổng Minh lại bất (Mạnh Hoạch). Nhưng chữ nghĩa ở cả hai vế 
đều đã bị Nôm hóa, nghĩa cũng khác hẳn đi. 

Vế này có nghĩa: Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc. Nhưng vế đối lại đối 
chan chát bằng Nôm; đọc vế đối chẳng có nghĩa gì, nhưng suy ngẫm vẫn 
có cái gì đó ý tại ngôn ngoại. 
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tên vinh là vua câu đối, đặc biệt là câu đối Nâm'' Có lẽ kể từ bấy giờ, 
cau đối đã vượt ra khỏi quy phạm mà đi vào dân gian; ca đao có câu: 
Người như cây gỗ xoan đào 
Em như câu đổi dán uào được chăng 
Câu đối đã hoà nhập vào sinh hoạt dân gian đến như vậy. 


Nói về 
1. Loại WÉfWffïậ mõ¡ vế có bốn chữ trỏ xuống: 
Hoa nghênh hỷ bhí; 


Điểu xướng xuân quang!. 


2. Loại WffÑðflftối thơ), mỗi vế có trên bốn chữ; nếu là năm chữ 
hoặc bẩy chữ thì câu đối giống hai câu thực hoặc hai câu luận (câu 3, 
4 và 5, 6) của thơ Đường luật: 


Tổ quốc xuân thường tại 
Thần châu nguyệt chính uiênŠ. 


Kiếm một cơi trầu thưa uới cụ; 
Xin đôi câu đối để thờ ông. 

3. Loại BWW8MốÏf dõi phu), đạt câu theo thể Đường phú. Mỗi vế có 
năm chữ trở lên, chín chữ trở xuống đặt liền, gọi là phép Song quan 
(Hai cửa); mỗi vế có hai câu dài ngắn cách ra, gọi là phép Cách cú 
(Cách câu); mỗi vế có ba đoạn trở lên; đoạn giữa ngắn xen vào giữa, 
gọi là phép Hạc tất (Gối hạc); ví dụ: 

1. Tạc dạ xuân phong nhập hộ; 
Kim triêu hỷ bhí doanh mônÈ. 
2. Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới; 
Đá xanh xây cống, hòn dưới nống hòn trên. 


! Tạm dịch: Hoa chào sắc mới; chim ngợi xuân về. 
? Tạm dịch: Tổ quốc xuân thường có; kinh đô nguyệt đúng tròn. 
3 Tạm dịch: Tối qua gió xuân nhập hộ; Sáng nay vui đến cửa nhà. 
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% Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng 0 $U7 
trên nãa lệnh nào trưởng, nào bàn ba, tiền làm so, gạo làm sao, củi 
nước lưn suo. một năm mười hai tháng thảnh thơi, cái thủ lợn nhù 
inây đề nhàn mặt: 

Cua chẳng già thì trẻ, đèn tiểu tử nhấp nhô đúng dưới, này 
phú này thơ, này đoạn một, hoành là thế, sổ là thế, bằng trắc là thế, 
ba tợựn sáu ngàn ngày thấm thoắt, con mắt gò đeo mãi cũng mòn tại. 

Về luật bằng, trắc; loại tiểu đối, chữ cuối vế trên, đưới; bằng, 
trắc đối nhau; loại thi đối, giống luật thơ; loại phú đối, bằng trắc đối 
nhau ở chữ cuối đoạn (chữ đậu câu) và chữ cuối vế. Ở phép Cách cú 
và Hạc tất, chữ cuối vế là bằng thì chữ đậu câu là trắc và ngược lại. 

- Tuy vậy, trong một số đôi câu đối cũng có sự ép vận, đó là loại khổ 
độc; đọc nghe trục trặc: 
Mười mấy khoa còn gì, nhờ trời có phúc có phận; 
Năm mươi tuổi thành tài, mừng ông càng dẻo càng đai. 

Một đôi câu đối mà chữ cuối cùng vế trên và chữ cuối cùng vế 

đưới cùng một vần là Thất luật; ví dụ: 
Lúa tám gặt chín tháng tám; 
Nỗi súu mua năm quan sáu. 

Câu đối làm đúng quy cách, chữ cuối vế trên vần trắc; chữ cuối 
vế dưới vần bằng. Khi treo câu đối, hướng đứng ngoài trông vào chỗ 
dán câu đối, chữ cuối vế bên tay phải vần trắc, vế kia vân bằng. 
Nhưng cũng có một số trường hợp, nếu vế trên do người khác ra mà 
chữ cuối là vẫn bằng, người buộc phải đối đành phải theo vần ra mà 
đết; ví dụ: 

Ra: Trạng dở hay Trạng nguyên; 
Đối: Khách quan hóa khách lạ. 
(Chuyện Trạng Luợn) 
Ra: Ba sĩ ngôi một bỷ, đội đức đế Nghiêu; 
Đối: Một bách xách hai cung, đáng tài phụ bật. 
V.v... 
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Về phép đối, nói chung là bằng, trắc đối nhau; ví dụ: Kim kinh 
đốt là Bảo kệ; Chu sa giới đối là Biến đại thiên; v.v...; ngoài ra, về các 
loại từ như danh từ đối với danh từ, đại từ đối với đại từ, số từ đối với 
số từ...; ví dụ: Nhất hoa hiển thụy đối là Ngũ diệp lưu phương, Cành 
biếc thiếp trông lên đối là Suối vàng chàng thác xuống, v.v...; các câu 
lấy trong kinh điển đối nhau, thành ngữ, tục ngữ... đối nhau; ví dụ: 
Thiên tích thông mình đối là Thánh phù công dụng (Tam tự kinh); 
Xắn váy quai cổng đối /k Buông quần lá tọa; Lắm kẻ yêu hơn nhiều 
người ghét đối là Một câu nhịn là chín câu lành, v.v... Đó là nói một 
cách nôm na, còn trong các sách dạy về phép đối xưa, chúng ta thấy 
chép một số phép đối như sau: 1. Chính đối. 9. Đích danh đối. 3. Đồng 
loại đối. 4. Dị loại đối. 5. Liên châu đối. 6. Song thanh đối. 7. Điệp vận 
đối. 8. Song nghĩ đối. 9. Liên cẩm đối 10. Hồi văn đối. Tuy vậy, đó chỉ 
là quy cách để đối cho chỉnh, cho giòn, chọi chan chát; còn làm được 
đôi câu đối cho hay còn phải là cây bút sắc sảo, uyên bác, điêu luyện, 
có tâm. Người ta kể rằng, Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn, người Ninh 
Bình, làm Tri huyện ở Hiệp Hòa, Bắc Giang; có hai vợ đều mất, 
nhưng con trai con gái ông đều đã có con trai. Ông làm đôi câu đốt: 


Vợ cả uợ hai không uợ cả 
Con trai con gái có con trai 


Đôi câu đối này được lưu truyền và về sau có đị bản. Lại có 
chuyện rằng, con trưởng Tiến sĩ Bùi Ân Niên (Bài Quê) là Bùi Thức, 
người Châu Cầu, Hà Nam khi sắp đi thi Hương mà đương có tang mẹ; 
mồng một tháng mười trường Nam thi mà đến ngày mông năm tháng 
mười ông mới hết tang. Vậy là không được phép đi thi. Nhưng năm ấy 
có việc đại sự; triều đình hoãn thi đến ngày mười sáu tháng mười; thế 
là ông được dự thi. Trước khi đi thi vài ngày lại cưới vợ. Thi Hương 
năm ấy lấy tám mươi.Cử nhân, Bùi Thức đỗ thứ tám mươi, cuối bảng. 
Nhưng khoa thi ấy (1897), phủ Thống sứ cho đặc cách lấy thêm hai 
Cử nhân nữa là người của phủ này, bổi vậy ông Bùi được đứng trên 
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hai người, thoát cảnh đội bằng'. Lúc ăn mừng, Yên Đổ (Nguyễn 
Khuyến) có mừng đôi câu đốt: 
Thánh thượng diệc lân tài, cổng oiện trì lai tam ngũ nhật; 
Khuê trung tứng phá tiếu, lang quân áp đắc kỷ đa nhân. 
(Nhà vua ý thương tài, trường thi hoãn lại năm ba bữa”, 
Cô cử cười võ bụng, anh chàng đè được những bao người). 
Trong câu đối của Yên Đổ, có nhiều câu hay tuyệt vời; ví như 
đôi câu đối chữ Hân mừng đám cưới: 
Oanh đề phượng ngữ nghênh hoa trưởng; 
Nhạn uũ loan phì phất cẩm bình”. 
Nếu dịch theo chữ Hán, đôi câu đối này có nghĩa là: 
Oanh kêu phượng hót chùo trướng hoa; 
Nhạn múa loan bay lay bình gấm. 

Nhưng cái tài của Yên Đổ là đôi câu đối chữ Hán này lại có thể 

đọc thành Nôm và nội dung vẫn rất chỉ là mừng đám cưới: 
Bình gấm phất phở loan mó nhạn; 
Trưởng hoa nghiêng ngửa phượng đè oanh. 

Còn nhiều câu đối khác của Yên Đổ như câu đối mừng cô Tư 
Hồng, câu đối tặng hàng thịt, câu đối tặng sư móm; câu đối làm giúp 
vợ thợ nhuộm khóc chẳng, vợ thợ rèn khóc chẳng, vợ chú Khách 
không chồng,v.v... đều làm hết sức tài tình. 

Đôi câu đối Tú Xương làm tặng cô hàng cau dưới đây cũng là 
câu hay: 


Thiếp uì lòng trắng không thay họt, 


! Người xưa đi thị, coi hồng còn hơn đội bảng. 
? Năm ba là mười lăm; ý nói kỳ thi hoãn lại 15 ngày. 

Đôi câu đối này thấy có trong Nguyễn Khuyến, tác phẩm; Nxb Khoa học 
xã hội; Hà Nội; 1984; 'Tr. 608. Không thấy có ở một số sách khác chép thơ 
văn Nguyễn Khuyến. 
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Khách muốn môi son phải mượn mầu. 


Đôi câu đối của vua Đồng Khánh làm sau đây cũng nói lên được 
- bối cảnh một thời và được.truyền tụng: 
Võ tướng tiêu sầu duy hữu tửu; 
Văn ghân thoái lỗ cánh 0ô thí: 3ÿ s suớt s0 4T Ấn] 
(Quan võ chỉ biết uống rượu giải buồn; † 
Quan văn càng không làm nổi thơ lui giặc). 

Trên nhiều phương diện, nhiều bối cảnh, nhiều giai tầng khác 
nhau, câu đối đều có thể tham gia bằng nghệ thuật của mình. Chữ 
nghĩa câu đối điêu luyện, nội dung miêu tả được nắm bắt một cách 
tỉnh nhanh, góc nhìn sắc bén... Tuy vậy, câu đối không phải chỉ giành 
riêng cho lớp thượng lưu, câu đối cũng rất gần với dân gian. Theo 
nhiều chuyện kể lại, đặc biệt là chuyện Trạng, việc đối đáp bằng câu 
đối thường là đối đáp miệng, không viết chữ hoặc không biết viết 
chữ... Như vậy, câu đối đã trở thành một trong những sinh hoạt văn 
hóa của nhân dân ta. Câu đối nước ta có đặc sắc riêng; dù là câu đối 
Hán hay câu đối Nôm; dù là câu rất ngắn hay câu rất đài; qua nội 
dung và nghệ thuật câu đối, chúng ta có thể tìm hiểu được nhiều vấn 
đề về lịch sử, văn học, ngôn ngữ... của dân tộc ta. 


* 


kLậ * 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, tinh hoa di sản văn 
hóa nước ta đang được tiếp tục phục hồi, với những góc độ khác nhau, 
việc tìm hiểu và viết câu đối đang là yêu cầu của đông đảo bà con ta. 
Câu đối có câu đối chữ Hán, câu đối chữ Nôm và câu đối chữ Quốc 
ngữ; trong bộ sách 3000 hoành phi, câu đối Hán Nôm này, chúng tôi 
chỉ giới thiệu câu đối Hán Nôm. Mục đích là giúp thêm cho người 
muốn tìm hiểu hoặc viết câu đối cổ, có trong tay một số tư liệu thông 
dụng để tham khảo; ngoài ra, với học sinh, giáo viên, nhà nghiên cứu, 
người ham thích câu đối..., bộ sách này cũng có thể là sách đọc thêm 
lúc cần thiết. 
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Về hoành phi, chúng tôi chưa gặp ở sách nào có hoành phi 
bằng chữ Nôm, vì vậy chọn 150 bức viết bằng chữ Hán; việc chép 
lại, phiên âm,'không phải là việc khó; nhưng dịch hoành phi thì rất 
khó, chúng tôi cố gắng dịch ý, mục đích là giúp bà con biết được 
nghĩa của bức hoành ấy. 

Về ggfốïðSiipgHIsØf2iA00006i/ốfQAU2000/28 0ÿ mỏi câu có 
phần chữ Hán, phần phiên âm và phân dịch nghĩa. Ở phần chép 
chữ Hán, trừ trường hợp đặc biệt phải hiệu chính, nói chung tôn 
trọng nguyên bản; phiên âm thì phiên đúng âm thông dụng. Dịch 
câu đối lại là việc hết sức khó; chúng tôi chọn phương án là câu nào 
dịch được như số chữ, âm điệu trong nguyên văn mà không mất 
nhiều ý thì cố gắng bám sát nguyên văn để dịch; câu nào khó dịch 
qúa thì châm chước số chữ; với câu qúa khó địch thì đành phải dịch 
xuôi. Dù đã xoay trở đủ cách, nhiều câu dịch xong vẫn băn khoăn, 
mất ngủ. Dịch câu đối qủa là hình phạt, nợ vì duyên; nhưng dịch 
câu đối (cũng như địch thơ phú) mà câu nào, chữ nào cũng bỏ mặc 
thể cách cổ điển, đặc thù của thể loại này thì lại cảm thấy việc 
mình làm là tắc trách; mà thế, công việc cũng nhạt nhẽo, đối phó... 
Rồi lại nghĩ; viết đối dị, địch đối nan... Bởi vậy, nếu bạn đọc xem 
qua phần chữ Hán, phần phiên âm; đến phần dịch mà mỉm cười, 
vậy là người dịch cũng coi như đã lập công chuộc tội được phần nào 
rồi vậy. 


Về câu đối chữ Nôm, chúng tôi ehọn 250 câu. Câu đối chữ 
Nôm của ta có không ít, nhưng dạng chơi chữ như giai thoại Cô 
Điểm - Trạng Quỳnh hoặc như câu đối của Tú Xương, Yên Đổ thì 
nhiều; còn câu đối Nôm ở đình chùa đền miếu, nhà thờ... lại hiếm; 
vì vậy, xem xét nhiều mặt về việc kết hợp một cách tương đối với 
yêu cầu của bộ sách này, chúng tôi châm chước tuyển với số lượng 
nói trên. Bởi số lượng câu đối Nôm tuyển không nhiều, vì vậy 
không chia theo chủ đề một cách tỷ mỷ; nhưng câu đối Nêm không 
xếp lẫn vào câu đối chữ Hán, mà để riêng hẳn lên trên, tức phần 
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II, ngay sau phần Hoành phi. Câu đối Nôm, tất nhiên không phải 
dịch mà chỉ có việc chép chữ Nôm và viết lại bằng chữ Quốc ngữ. 
Khi biên soạn câu đối Nôm, việc khó khăn nhất là ở phần chữ 
Nôm. Chữ Nôm phổ thông', một chữ có thể viết theo hai ba cách; 
vậy trong một bộ sách, các chữ viết khác nhau lấy từ các nguồn 
khác nhau có nên chỉnh cho thống nhất không? Sau khi bàn bạc, ý 
kiến chung là với những chữ viết sai hắn quy cách thì chỉnh lại, 
còn nữa nên cố gắng giữ theo nguyên bản. Việc chế bản chữ Nôm 
để đưa in; hiện nay, đây cũng là việc chúng tôi phải đầu tư nhiều 
tâm sức; nhưng đây là việc thuộc kỹ thuật chế bản, chúng tôi chỉ 
muốn nói thêm để bạn đọc thông cảm khi gặp một số chữ không 
như ý; vả chăng nội dung bộ sách này cũng không phải chủ yếu ở 
phương điện viết chữ. 


Để giúp bạn đọc được thuận lợi hơn, phần câu đối chữ Hán, 
chúng tôi xếp theo 4 chủ để; 4 chủ đề đó là: I. Câu đối Tết; II. Câu 
đối về phong cảnh; II. Câu đối về học tập và tu dưỡng; IV. Câu đối 
mừng và viếng. Tất nhiên, việc xếp theo bốn chủ đề này vẫn là việc 
xếp ở bình diện rộng; nếu xếp tỷ mỹ hơn, với chủ để phong cảnh 
cồn có thể chia làm phong cảnh núi sông, phong cảnh đình chùa 
đền miếu, phong cảnh thiên nhiên...; với chủ để về mừng viếng có 
thể chia làm câu đối mừng, câu đối viếng; với câu đối mừng lại có 
thể chia làm câu đối mừng đám cưới, câu đối mừng thọ nhật, câu 
đối mừng nhà mới, câu đối mở cửa hàng...; với câu đối viếng lại có 
thể chia làm câu đối viếng nam, câu đối viếng nữ, tuối tác... Nói 
chung, nếu kỹ tính, các chủ đề mà câu đối bao hàm có thể chia làm 
nhiều tầng lớp, đến mức rất hẹp. Nói thế để chúng ta càng biết 
thêm nội dung phong phú, đa dạng, sâu xa... của câu đối. Bởi vậy, 
việc xếp câu đối theo bốn chủ để lớn của bộ sách này chỉ là việc xếp 


! _ Õ đây, chúng tôi muốn phân biệt với chữ Nôm các dân tộc ít người. 
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một cách tương đối; mục đích không ngoài gợi ý cho bà con về cách 
thức, về ý tưởng trong việc học hỏi để làm, để sử dụng câu đối khi 
cần thiết. 


Để giúp bạn đọc có thể tìm được các hoành phi câu đối một 
cách nhanh chóng, cuối sách có bảng Sách dẫn. 


Nhóm biên soạn bộ 3000 hoành phi, câu đối Hán Nôm này có 
các ông Trần Lê Sáng, Phạm Đức Duật, Phạm Kỳ Nam, Ngô Vương 
Anh; ông Trần Lê Sáng được nhóm biên soạn ủy nhiệm làm Chủ 
biên; Ngô Vương Anh làm Thư ký; ông Nguyễn Tất Hòa ở Nhà 
xuất bản Văn hóa Thông tin cùng một số vị ở Nhà xuất bản và 
nhiều bè bạn thân thiết đã hết sức nhiệt tình giúp đõ. Qua nhiều 
Xuân thu, nhóm biên soạn đã cế gắng vượt nhiều khó khăn mà có 
lúc tưởng như không thể vượt qua được, kế cả việc khắc phục hoàn 
cảnh khó khăn của chính mình, tự vượt lên khả năng mình để làm 
việc... Nay bộ sách đã được hoàn thành, đóng góp của bộ sách này 
ra sao, điều đó còn phải chờ ý kiến của người đọc; song điều chúng 
tôi dám nói, đó là việc chúng tôi đã làm hết sức mình, đã làm với 
tỉnh thần chí thành, chí thiện vậy... 


Hò Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2002 
TRẦN LÊ SÁNG 


Cơ sở biên soạn 


Ảnh: Vương Anh 


PHẨN I 


HOÀNH PHI 


# El 4 # 
Tích thụ kìm hoa. 
Cây xưa hoa nay. 


#4 8 
Ẩm tư nguyên. 
Uống nước nhớ nguồn. 
x ñ1.# 
Quang tiên thùy hậu. 
Làm sáng người trước, để phúc cho người sau. 
3l %# i§ 3š 
Tổ củng tôn bồi. 
Tổ tiên gây dựng, con cháu bồi đắp. 
R“ X # 15 
Bất khốc thân thương. 
Không khóc thần thương. 


4$ 4 1t # 
Đức cập tử lý. 
Đức tới quê cũ. 
Ề ÉÐ jš HH 


Lương sự khỏi mô. 
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38 


Thầy hay khuôn mẫu. 


‡#Ÿ ð„} 8 
Di huấn tại nhĩ. 


Di huấn bên tai. 


SE Z 35 + 
Tuy tử do sinh. 
Chết như còn sống. 


Zz % %X # 
Vạn cổ trường thanh. 


Muôn thở còn xanh. 


% iš f4 ñ 
Danh uiễn đức cao. 


Tiếng xa đức cao. 


®% tê lệ 1h 
Giá hạc quy tiên. 


Xe hạc về trời. 


% # T % 


Danh thùy thiên cổ. 
Tên )ưu thiên cổ. 


3Ÿ ú — 13 


Thanh bạch nhất thế. 
Một đời thanh bạch. 


# lÁ X % 


Mẫu nghỉ thiên. cổ. 
Mẫu nghỉ muôn thuở. 


ủn tị đổ /Ƒ 
Phẩm cao đức hậu. 
Phẩm cao đức hậu. 

ñ 1Ä # 

Bách thế lưu phương. 


Tiếng thơm trăm đời. 


⁄R f # # 


Thông ngưỡng nhạc tôn. 


Đau nhớ ông nhạc. 


#3 Ÿ# £ 
Đào lý ung xuân. 


Đào mận mong xuân. 


x*.M 8 # 
Quang mình lỗi lạc. 
Quang minh lỗi lạc. 
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40 


Phúc thọ uô lượng. 
Phúc thọ vô cương. 


% ẳ #& 
Song thọ 0ô biên. 
Song thọ vô biên. 


‡ã lu $# 
Phúc như Đông hải. 
Phúc như biển Đông. 


#2 #4 ^ # 
Xuân thu bất lão. 
Năm tháng chẳng già. 


# # & # 
Huyền thảo trường xuân. 
Cây xuân tươi mãi. 

# ?? † 44 
Thọ diễn thiên thu. 


Tuổi thọ ngàn năm. 


3ñ l#£ Š$ vh 
Phúc hỏi thọ sơn. 


Phúc biển, thọ núi. 


^~x$#*#*# 


Nhân thọ niên niên. 
Người thọ lâu năm. 


‡“ #6 1É 3 


Tùng hạc điên. niên. 


Thọ như tùng hạc. 


$ E] #24 44 


Thọ đồng tùng bách. 
Thọ cùng tùng bách. 


` c 
X4» £ ẩ 


Nhân tâm tư phú. 


Lòng người muốn giầu. 


+ & # # 
An cử lạc nghiệp. 
An cư lạc nghiệp. 


% R EỊ # 
Vạn dân đồng lạc. 


Muôn dân cùng vui. 


th J #t 
Sơn hà tráng lệ. 
Non sông tráng lệ. 
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$š 


sl 


35 ® 
Điểu ngữ hoa hương. 
Chim hót hoa thơm. 
BH & R + 
Quốc thái dân an. 


Nước thái dân yên. 


#E IE 4t lỆ 
Hưng uượng phát đạt. 
Hưng vượng phát đạt. 
& R ñã 
Quốc phú dân cường. 


Nước giầu dân mạnh. 


j\ %⁄ Ấ ? 
Kính lão ái ấu. 
Kính già yêu trẻ. 
Ít 4 it #í 
Từ cựu nghĩnh tân. 


Bỏ cũ đón mới. 


⁄ # 8# #f 


Vạn tượng canh tân. 
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ˆ ^- .. 
Muôn vẻ đôi mới. 


l, 4a H 
Phong hoà nhật lệ. 
Trời đẹp gió hoà. 


lR / £ ñạ 
Hoan độ xuân. tiết. 


Mừng đón tiết xuân. 


#Ñ 4 P1 
Hỷ khí doanh môn. 
Khí lành đầy cửa. 


Š 1Ép & 
Vạn thế sử biểu. 


Tiêu biểu cho đạo làm thầy của muôn đời. 


IẾ # + 
Đạo quán cổ hìm. 


Đạo này đứng đầu xưa nay. 


#$ 2# X 3h 
Đức tham thiên địa. 
Đức này sáng cùng trời đất. 


#* %x #% 


Tập dại thành. 
Thầy là bậc tập đại thành. 
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4u Wẽ 3X 
Phúc tư uăn. 
Làm tốt đẹp nền tư văn. 


# 2H Ä 
Cổ kim nhật nguyệt. 
Đạo lý của Khổng Tử vĩnh hằng như ánh sáng của mặt trời mặt 

trăng xưa nay. 

Hà hải tiêu đị. 

Thầy ra đời đánh dấu sự thay đổi lớn lao như sông biển. 
z + # 
Vạn. chủ tượng. 
Tượng vạn chủ. 


§ ®% 1# # 
Bối diệp truyền phương. 
Lá bối hương truyền. 


4H # 
Hoà thủ bừnh. 
Hoà lại bình. 


Tiên phương tục diệm. 
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Thơm lâu sáng mãi. 


#2 J TF 
Tích dân tộ. 
Cho nối phúc. 


j8 W # 
Trạm lộ phong tương. 


Sương nặng được mùa. 


ñ. # {2 
Chân lùnh uỹ. 
Đúng ngôi thiêng. 
5 È# ñ= # 
Chân tể tối linh. 
Đúng quản tối linh. 
Từ uân biến phú.. 
Mây lành che khắp. 

34K # # % 
Căn thâm điệp mậu. 


Sâu rễ tốt. lá. 


*x 3# ñ 
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Đại tại khôn. hạp. 
Lớn thay khôn đóng. 
(Triết thuyết cổ: Trời mở vào giờ Tý. Đất khép vào giờ Sửu). 


4É và l$ 
Tịnh sơn bởi. 


;ở 
Cùng non biến. 


4# #t 
Y chính trang nghiêm. 
Giữ đúng trang nghiêm. 


+ vì ñ3 + 
Giang sơn hữu chủ. 
Giang sơn có chủ. 


3 4& iÈ 
Minh đúc uiễn. 
Đức sáng xa. 


?h 3: TẾ 
Phật Pháp Tăng Bảo. 
Phật Pháp Tăng Bảo. 

3t. 
Lai dã uiễn. 
Đến từ xa. 
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+ & # 
Nhân 0i bảo. 


Nhân là qúy. 
4$ 1k & 


Đức duy hành. 
Đức chỉ thơm. 


‡ Rị % # 
Kỳ gian danh thế 
Trong khoảng danh thế. 


# # hx 
Cách hổ bính uăn. 
Da hể rực vằn. 


⁄§ # #U 34 
Phùng gia huân tướng. 
Tướng họ Phùng có công. 


4$ 1¿ # 
Đức thủy phát. 
Đức mới phát. 


3 ñj Z8 
Hà hữu nguyên. 


Sông có nguồn. 


47 


48 


X # # ð 


Thiên thánh giáng trần. 
Thiên thánh giáng trần. 


® Jủ {G FỆÌ 
Ngũ lĩnh hoa khai. 
Hoa nở Ngũ lĩnh. 


Hÿ\( #5 Tả 
Dụng phu ngũ phúc. 
Bố thí ngũ phúc. 
(Phú qúy thọ khang ninh). 


 # tủ 
Dương hồ như tại. 


Coi như còn đó. 


=®#® xứ" 
Tam giới đạt sử. 
Đại sư tam giới. 


(Dục giới, sắc giới, vô sắc giới). 


s8 #X 4h 7* 
Uyển nhiên tiên giới. 


Như trên cõi tiên. 


#ề 4G 3# % 


Phật hóa hữu duyên. 


Phật hóa có duyên. 


ät 3ã 3 
Hồng phúc tự. 
Chùa Hồng phúc. 


'Ð* 8 8 1+ 
Đại sự tại tự. 
Đại sư ở tế tự. 


X ÍR:. ?L +u 
Thiên bảo cửu như. 
Trời giữ cửu Như. 
(Chúc Chín chữ Như trong Kinh ThÒ). 
X !hhâ f 
Thiên địa hợp đức. 
Trời đất hợp đức. 


št ñ # li 
Phổ từ quang chiếu, 
Phổ từ sáng chiếu. 


TÍ %, là H§ 
Tường quang uiễn chiếu. 


Ánh sáng lành chiếu xa. 
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Phổ đức từ quang. 
_Phổ đức sáng từ. 


Kim liên bảo tòa. 

Bảo tòa sen vàng. 

Từ quang phổ độ. 
Ảnh sáng từ phổ độ. 


X lễ ñR Hs 
Thiên long hiến thụy. 
Rồng hiến điểm lành. 

# HH Z#k 
Hộ mình châu. 
Minh châu hộ vệ. 
4Š 4 ;h + 
Đức hợp Khôn sinh. 
Đức hợp Khôn sinH. 
Quang ư tiên. 


Sáng ở trước. 
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ất 3 Í£ 
Thùy ư hậu. 


Rủ đến sau. 


4š # 8 
Đức hỳ thịnh. 

_ Đức ấy thịnh. 
Ủy túc phong uên. 
Gió mây oaI nghiêm. 
%, (4 lỊ È 
Vạn đức uiên chương. 
Vạn đức sáng đây. 


= ñi®#ñ 
Tam hữu tế tư. 
Tế tư tam hữu 


ñR ÿJ Êã % 
Trần triều hiển thánh. 
Hiển thánh triều Trần. 

wW § #@ ‡f 

Tứ ân tổng báo. 

Bốn ân đều báo. 
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J2 í§ 8 #8 
Dương đúc biến 0ũ. 
Nêu đức lập uy vũ. 


& ñ # 
Vị Bách Việt tổ. 
Là tổ Bách Việt. 


đà ‡R đả (6 


Quất lâm thực đức. 
Quất lâm trẳng đức. 


l& 3 lễ 
Từ uân biến. 


Mây từ khắp chốn. 


X Hiển kỳ quang. 
'Tỏ rõ ánh sáng. 


u — 4 


Hàm tam cực. , 


Chứa ba cực. 
(Trời, đất, người). 


+ 


# # + 
Dương hỳ thượng. 


Mệnh mông ở trên. 


đế 2$ †? #£ 
tong đúc trung chính. 
Long đức ngay thẳng. 
Khánh oân ngưng cái. 


Mây tốt ngưng che. 


%# ấ{ l dm 
Chí giáo chân như, 
Chí giáo chân như. 


+ & 8 %x 
Nhân từ quảng đại. 
Nhân từ quảng đại. 


Tuệ quang chiếu. 


Minh mẫn chiếu sáng. 


Khí cao tỉnh bán. 
Khí cao ngân hán. 


— 4 FP ‡u 4# 


ñ3 
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Nhất niệm tức Như lai. 
Một niềm tìn tức Như lai. 


Ä§ + ;# R 
Siêu sinh tịnh độ. 


Siêu sinh tịnh độ. 


+kLÝủ#X 
Thượng đẳng luỹ gia phong. 
Nhiều lần gia phong Thượng đẳng 


# #1 k # 
Sùng từ uĩnh điển. 
Đền tôn nghiêm giữ phép. 


+ ðuk # 
Ngọc chúc thái bình. 
Ngọc chúc thái bình. 

Sứ HỆ ĐE # 
Hách trạc quyết linh. 
Linh thiêng chói lợi. 

b H 3ý 3 


Phật nhật tăng huy. 
Trời, Phật tăng sáng. 


x # x ẤL 
Thát cực nguyên khí. 
Nguyên khí thái cực. 


3} % 4b 
Thần hưu thần. 


Thần của thần. 


# + ‡w# 
Vọng chỉ như uân. 


Ngóng đấy như mây. 


đt. i6 jÄ # 
Thanh chấn ba hỏi, 


Tiếng rậy biển sóng. 


8 1> #E,W. 
TƯ nhân trai bhiết, 
Nhân từ trinh khiết. 


HỆ % 5 #u 
Đằng uân giá uũ. 
Đạp mây cưỡi mưa. 


+ 


lộ dị vh 
Vạn cổ giang sơn. 


Non sông muôn thuở. 
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Tiên toa sinh hương, 
Toà sen sinh hương. 


2 1 f1 
Phương tiện môn. 
Cửa phương tiện. 


3? để K 
Thần cách tư. 
Nghĩ theo phong cách thần. 


R8 # 
Phụng tiên tư hiếu. 
Phụng dưỡng trước nghĩ hiếu. 


3W 3Ä TW X 
Hộ pháp long thiên. 
Long thiên hộ pháp. 


š #ã iš #\ 
Mỹ dức di phong. 


Đức tốt nếp còn. 
sa ..- 


Đại từ đại bì. 
Đại từ đại bi. 


xz -? r2 
| 3% iš H 
Tuệ quang uiễn chiếu. 


Trí huệ sáng chiếu xa. 


Trạc trạc quyết linh. 


Lĩnh thiêng lừng lẫy. 


4# #* zk 
Chính thống thủy. 


Nước chính thống. 


3, £# # 3ã 
Tịnh thụ hỳ phúc. 
Cùng nhận được phúc. 
l œ # # 
Vạn cổ anh lính. 
Anh linh muôn thuở. 


Š. #8 
Thiện từ tâm. 
Lòng từ thiện. 
2 7g % ãMJ 

Thần công mục trắc. . 


Thần công khôn lường. 


# #⁄ 7 


Thánh trí xảo công. 


B7 
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Khéo công trí thánh. 


M* 3 ñÈổ # 
Húách trạc thanh linh. 
Tiếng thiêng lừng lẫy. 

JR #. #f Z3 

Từ hàng phổ tế: 

Thuyền từ cứu giúp. 

J5 & *a Ñ 

Thống thất trì âm. 
Đau mất trì âm. 
# i§ Í «g 

Giáo hồi mình tâm. 

Lời dạy ghi lòng. 

thụ #§ ## 1L 

Nam giao học tổ. 

Học tể Nam Giao. 

đl 4À + 73 


Triệu Việt Vương từ. 


Đền vua Triệu Việt Vương. 


3 8# 3 
Thanh Liên tự. 
Chùa Thanh Liên. 
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Ảnh: Vương Anh 


PHẦẨN II 


CÂU ĐỐI NÔM 


#t Ê ^. -† ‡lủ z6 llq 3£ ñấ 
bi! R i2 # #4 
Giáo dưỡng nhân tài, non sông muên lộc Tết; 


Chăm lo dân kế, đất nước vạn nhành xuân. 


3Ð 3š Đã 3Š &- l£ 6 tù đã 1† 7 Ti 
J‡ ?*R lá s7 ñh Hị sả ïF] s ð, 4e 3£ 
Đất nước rộng đường Xuân, hải đảo, biên cương bừng sức trẻ; 


Quê hương vui cảnh Tết, núi sông, đồng ruộng sắc khởi tươi. 

ñn ÂẾ ‡3 39 ¡ð ii Š& ›4 tt tR sẽ Đk ùl ñấ 

BH Đụ š& ft lễ ÍÁ ĐÃ 3ú j3 sk, VỀ Ất 

Tết trồng cây, đất nước xanh tươi, một dải non sông phơi phới Tết; 


Xuân đổi mới, non sông hồng thắm, trăm miền đất nước rộn ràng Xuân. 


)* 28 là H & ‡H 3 lÑ á † # 
Hệ 3 ấn tiiề R ê, XS # 
Lộng lẫy bức tranh Xuân, đất nước muôn hồng ngàn tía; 


Tưng bừng khung cảnh Tết, non sông trắm sắc vạn màu, 


lấp $k % 4 #k ÍMN 3Ñ ¡4 88 kỉ M 8# 2n BỊ 

‡ # Hi d$ Z ĐỀ £ 3h lệ 4 ‡* Rờ Bi ta 3$ lê 

Mừng Tết luyện quân hùng, chiến thuật tỉnh thông, tỉnh táo gác canh 
trời Tổ quốc; 

Đón Xuân rèn tướng giỏi, bài binh bế trận cơ mưu phòng vệ đất quê 
hương. 


Wft r5 t‡ BỊ 4q j\ 9š Hị ;ã + n§ 
#9 ?‡ ?t ñ_ 3Ñ 13 lã 3M z‡ ï& 33 
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Bài hát kết đoàn, Bác bắt nhịp núi sông cùng hát; 
Câu thơ chúc Tết, Người gieo vần đất nước càng thd. 


R #ê Š + : J6 XE & Ê 

šẤKE, 8K › f† † &Ã 4 8 &E, 

Dân theo Đáng toàn tâm, triệu triệu lòng dân đúc thành ý Đẳng; 
Đẳng yêu dân vô hạn, ngàn ngàn ý Đăng đáp ứng lòng dân. 


Thun & $® Ï : 1ã š) › bã ññ 
X*ẵ? ñ 1A #á › Mắt & #8 :JỊ#): Xi Ã 


Quanh năm chăm sản xuất, kinh doanh, khéo léo, kiệm cần, quanh 
năm Tết; 


Bốn mùa giỏi chăn nuôi, trồng trọt, siêng năng, chủ đáo, bốn mùa xuân. 


SP 1 Ÿ ttif ĐI Â Ha %X M 5L 

l‡ #f Â 1l Mt # j4 9k 3 14 #8 šÊ 

Học cái mới, nhớ điều xưa, cùng vươn tới văn minh hiện đại; 
Trừ gian tham, xua tệ nạn, quyết đẩy lài lạc hậu nghèo nàn. 
tì Sã z6 t4 ;ft HẠ ‡b tà #3 W 

R ñi đi Z HỆ BH iô HỆ 4R 1 

Núi rộng, sông đài, chến chốn cô hoa vào hội mới; 

Dân giàu, nước mạnh, ngày ngày thông điệp báo tin xuân. 
*k, ¿8 ;& ÍÑ tH 78 i4 si nỆ ĐW 

li lá ñh #t đi š6 #4 ä RH jt Âf 

Rộn rã Xuân về, đất nước đón chào thời đổi mới; 


Mừng vui Tết đến, non sông hoan hỉ buổi canh tân. 


#3 #-:# #† Š: + 1A3}: ñ6sk š§ dê ?† R 8h & 3 9 3ý 1â 
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l§ &\Š Ÿ K14 M26 1 lẻ #l Xi |8 "E 2 Ã-1ê HÌšk TL 4# 
Mỗi xuân một bền ý chí, công nhân đem tài năng tô đẹp non sông- 
Hứa với Tết vươn tầm xa xây dựng; 


Thêm xuân thêm mới tư duy, người thợ lấy trí tuệ điểm xinh chế độ - 
Hẹn cùng Xuân nâng vóc lớn công trình. 


ñh ##£ fị fÁ /F JR 3ÿ lR Ít X ĐH lê sÃ fậ 
#138 tt, + ‡*Ì # X% # ‡ 3ã HỆ HE & 
Tết đến, giữ gìn trật tự phố phường, nếp sống văn minh vui cảnh Tết; 


Xuân sang, đảm bảo an toàn thôn xóm, gia đình hạnh phúc đẹp tình 
xuân. 


†t Š % 2+4 8 #\ $} # 14 ¡4 #t 

ŸL&: th BÀ EÈ Ất K ít ¿ ® 3£ ZR 

Mang nghĩa lớn ở đời, cuộc chiến đấu không lài một bước; 
Lấy chí cao vào trận, bước trường chỉnh chẳng quản đôi chân. 


# {& lÏ 2 38 Z2 li lã 0 $ 
ME % s: ứ\ đt šö PRÊ) EU Ệt ?1 
Trọng đức quý tài, đất nước mừng vui vào hội mới; 


Đẹp văn mạnh võ, non sông tươi sáng rạng ngàn xưa. 


Hệ t % lì tỀ 33 Í§ M39 jš 
đ† vị $ 7k "6L: ¿k th đl ¡lô 


Thắng tích danh lam, ngắm cảnh càng yêu đất nước; 
Kỳ Sơn tú thuỷ, nhủ lòng quyết giữ non sông. 


* H 3# 3 tì 6‡$ # Aø 
#f H K,/& Bu + 1á ñ§ l3 7 #& R, 


Trung với nước, giành độc lập tự do đã xả thân vì nước; 
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Hiếu với dân, để ấm no hạnh phúc càng dốc sức vì dân. 


šk #n đ3 HỊ Rị HỆ ⁄# ffh {T #t IÊ Ä# 
Mi s& và lõ S4 sh 4 /E ẤU 3Ề 2t (8 
Đón Tết, tận dụng thời cơ, chuẩn bị hành t;..nự tiến bước; 
Mừng Xuân, vượt qua thử thách, sẵn sàng khí thế đi lên. 


JR ĐÀ tế Šh Xế XƑ li # tr lð ứt là 3H š8 
Z Hn $ $c BÌ SE dụ R SE St là & H-ẾP 


Phố vào cảnh Tết tưng bừng, vỏ tuồng cổ đậm đà tình đất nước; 
Làng mỏ hội Xuân nhộn nhịp, khúc dân ca dào dạt nghĩa quê hương. 


`... l$ 3# # 3E lý Xi Bầ 
R2 là ¡3 & lệ X 5S đã Hh BÉ 2k BÙI ứ 


Đảng anh minh, nhất mực vì dân sáng suốt mỏ đường tạo sự nghiệp 
huy hoàng vạn Tết; 


Dân bất khuất, một lòng theo Đăng kiên cường tiến bước đựng cơ đồ 
rực rõ muôn Xuân. 


##;šk#Ñ¡4¡£Rt f4] õ ở Bị 8ỤU Mỹ Xilb ñ 
YHR 21 h0 1)k *gï4 &it š TLl3in 9L01/8119;72111% 
Thanh niên chí lớn, chuyển núi lấp sông, tiến bước dưới lá cờ Đoàn, 
học giỏi làm giầu, chiến thắng nghèo nàn đón Tết; 

Tuổi trẻ sức mạnh, dời non lấp biển, quyết tânì một lòng theo Đảng, 
vững vàng tay súng, giữ gìn đất nước mừng Xuân. 

Ä† k6? lk 2) 8. É 

l#l 5E Tí 15 46 l$ Ø 

Ngàn năm ghi nhớ công ơn Đảng 

Muôn thuở nào quên đức Bác Hồ 


7 1$ Ä† lu fồ Xi t2 

1Š 6t I8 3 Ms RT 

Công đức ngàn năm ghi bia đá 
Truyền thống muôn đời tạc tâm can 


*#iã É dụ đj ìÑ SẼ 
*+fr1.9 #6Ät#t 

Hạnh phúc tự đo lưu muôn thuê 
Cộng hoà xã hội vững ngàn thu 


R,# 8 ú t? ¿ N r% 
ft+#t£& 8 ¿6# ¡© Ã 
Dân tộc đi lên, cả nước tưng bừng hội mới; 


Hiển tài phát triển, muôn nhà hoan hỷ đón Xuân. 


#4 E] :š El lä # II 3#Aã tí #h Á 3# 
tẾ &u1~ &› Ä Bị ẤT kkậo 6Ý ắc R 
Sống có đạo có tình, Xuân muôn thuở thuận tình làng nghĩa nước; 


Vui vì nhân vì nghĩa, Tết bền lâu hòa ý Đảng lòng dân. 


3# BỊ â\ Ÿ & + )Š (3 3z 

šr..h ìR| 3; lũ {6X IH»2 8, ŸÁ 

Tổ quốc mấy ngàn Xuân, sử đậm in ngời thế Nước; 
Giang sơn muôn vạn Tết, hoa thơm toả ngát ơn Người. 
x14t #1M 8 5 2 1 R4 

ác Ñ ƒ + # "3 ácH # Kứ 


Văn hóa cao, học thuật cao, gắng sức nâng cao dân trí; 
Thế kỷ mới, thiên niên mới, hết lòng đổi mới tư duy. 


đã 


TT †† Ð £ -L 3Á RE, $ 1ã © #4 U 
^LR,k 9 š) 1à ìñ tt 5 9 7 3l 3 tt H đã Jš 


Cán bộ giữ chữ chính liêm, phấn đấu hy sinh, đân hạnh phúc ắt bền 
gốc rễ; 

Nhân dân nhớ câu cần kiệm, quên mình lao động, nước phổn vinh là 
tự ngọn nguồn. 


T6 34 3 R lôi 48 ñ{ AM # & 
3 3X 5f 5Š @|;& 1£ 3t ii ^. Z6 

+ Con cháu thảo hiển, rạng đức tiền nhân đòng hiếu nghĩa; 
Ông bà mẫu mực, sáng lòng hậu thế nếp nhân từ. 


3M 12; ấn £4 3H đà 1š lR 12 T 3 
#8 ÍŠ Ê tạ $ Ji Bị %X HH 
Đất nước mái nhà chung, đất Việt xanh tươi cây độc lập; 


Nhân dân nền móng vững, trời Nam sán lạn đuốc văn minh. 


Hà 3 #k kì tụ địt 18 1š -È 3ã 
#t #1 Ä Ñ {E4 15 12tHl@ & 
Đất vui rộng đường xuân, già khoẻ trẻ ngoan xây hạnh phúc; 


Quê hương mừng đời mới, trai tài gái đảm dựng tương lai. 


lv & 4k É‡ƒ Â R7 £ £e, lạ l1 Xịt 
†ửi ñh #t 3š $t{- K: # ð lä IP £ # BH 


Đón Xuân sang, quét sạch gian tham, giữ vững kỷ cương trừ quốc 
nạn; 


Mừng Tết đến, xây bền nhân nghĩa, tôn cao đạo lý trọng gia phong. 


"‡ šã] 4 3Ÿ ¡ý Ế lùi }‡ M£ BỆ 
sẶI Z† c† 2) #8 t9 2 đt: HE 
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Gạn đục khơi trong, khắp nẻo quê hương xanh sạch đẹp; 


Đua tài đầu sức, mọi miển đất nước mạnh giàu vui, 


9+ HŸ đệ rà HE Šf 2ð tỆ 38 ‡# 4 HỆ ao ñ Bộ 

Í +ần f "Ƒ 22:3 Ê tt dt &c1ã a1 & 

Cuộc sống ngày mỗi cao, bước ra đường ngắm quần áo mẫu đẹp như 
tranh Tết; 


Dân sinh năm mỗi khá, đi khắp nẻo nhìn thời trang lòng vui tựa hoa 
Xuân. 


đọ dã l£ }ý là JÊ ® 

lH& 392% 6 giƒE 

Vạn dặm phù sa bồi lịch sử 

Mừng xuân đất nước đã sang trang. 


#l lŸ #\ % 1] †E l6 #4 4š ;t: BỊ 
3š % KỈ ¿Ä JÉ ¿ứ ấy #2 É # H R, 
Giữ truyền thống văn minh, tạc đạ trọn tình trung với Đảng: 


Xây gia phong thanh lịch, ghi lòng trọn nghĩa hiếu với dân. 


##tn 3: lá rh %5 4 lÈ ñị Š 49t 81a A-TR 18 JkE ĐDPR 6ˆ 

J3 /È lá b ¡+12 # đã (23Ä d ‡ál¿ BÀ X# T1 2s: t 1 ẤT ^, 
Tuổi cao chí càng cao, thường xuyên thể dục dưỡng sinh, dõi unế cục, 
luận nhân tình, nết liêm chính khuyên răn hậu thế; 


Người nghỉ tâm chẳng nghỉ, chăm chú tu thân tích đức, diệt nội xâm, 
trừ quốc nạn, chữ hiếu trung học tập tiền nhân. 


XE j tí lệ Ø 2 1U Ø5 J1} & + 1b 8 1.18 3 
7 6 tt l TẾ ly BỊ 2) tạ ^ {at 1£ 3# 3E 
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Vận nước đang lên, đa phương hóa, đa đạng hóa bang giao, trời tự 
chủ dương cao cò độc lập; 


Sức dân đã khoẻ, phát triển cao, phát huy cao nội lực, đất nhân hòa 
tạo vững thế phổn vinh. 


?ị ‡† 'ì ïR.4#1ñ 48 8 3) tá 1à 8 2) T8 0 ĐRÁk tr đi > 
7,!Š IÈNT tủ ng + 3É 2) 3ắ 76 38 71 2L ắc đã tà 3Ã: 1k TÈR 

Xưa hiên ngang chân sắt vai đồng, chiến công nốt tiếp chiến công, lấy 
máu đồ thêu nền độc lập; 


Nay vững trãi gan vàng đạ ngọc, tiểm lực tăng cường tiềm tực, đem 
lòng son đệt cảnh quê hương. 


"h t JÄ 4 HE 1 ba đã SkIA ấc S HT 
nh )# tữ ĐÁ 7ï ¡lễ ft 3424 l8 #4 Bà #F 5 
Dẫu phong ba vật đổi sao đời, luôn son sắt một lòng trung với Đảng; 


Dầu sóng gió non mòn biển cạn vẫn đá vàng trọn dạ hiếu với dân. 


"h ấ# +U ác, a1 Hộ it NB X X 38 74 11818 3X :Ã 

°ÿ]tb 'ƒ 4#, Ñ Đế X hệ lò, #| + E, &-6 té tỷ # 

Giã từ thế kỷ hai mươi, thắng địch họa, thiên tai, đất nước vững vàng 
qua thử thách; 


Chào đón thiên niên kỷ mới, mong thiên thời địa lợi, toàn dân phấn 
chấn tạo thời cơ. 


3⁄4 {&- $u nã 1t 33 IE] ›v ‡8 # †ả ŸR 1Ý ® B tt 
ïÿ fT t2 l] $ E, — #k + 4+ ;# 14114 4 6c , 


Anh em hòa thuận, con cháu đồng tâm, tương ái tương thân, xây gìa 
đình nền nếp; 


Trên dưới kết đoàn, quân dân nhất trí, toàn tâm toàn ý, dựng xã hội 
kỹ cương. 
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Sổ nà li 3b JR k 4o ìÑ li SẺ 2) tà3Ÿ 78 1 tổ 5 i5 ]6 Âu BỊ 
$2 *Ƒ 3# Xã x SH i8 3# JÊ s#;El Dán Ấ‡ 11 & 


Trường cao rộng, trạm khang trang, tri thức mở mang sức khỏe tảng 
cường, thôn xóm bốn mùa vui như Tết; 


Điện sáng bừng, đường mỏ rộng, văn minh hòa nhập lưu thông phát 
triển, ruộng đồng quanh năm đẹp tựa Xuân. 


‡š†~ Ä3x‡kL 13k: hh HN 16 Nà i? 33 
lM Hĩ 15 3š l3 '# JR.# Ä # mHị 2® 
Cây nhân nghĩa vun xới đều cho năm tháng cành tươi lá biếc; 


Vườn tình thương xây đắp tốt, để suốt đời quả ngọt hoa thơm. 


3" K, ý 4# — *Š ñ› R,# Ð| "È Xii3È l8 + 3ã 
Sã Š 1Ế l# 4t 1š 'Š E, BÉ 7& 1£ 2L, mH$ 4k 


Lấy dân làm gốc, nhất mực vì dân, Đảng sáng suốt mở đường lên 
hạnh phúc; 


Theo Đảng tiến lên, vạn niềm tin Đảng, dân kiên cường vững bước tới 
tương lai. 


#Ị /š †#£ šR tỷ 21ÖU{~ # l& 

3Š 3È {4 1#. Š tú li tr 

Giữ gìn nết đẹp ngày xưa, lấy nhân làm gốc; 

Trau đổi việc tốt đời nay, trọng đạo là nền. 

#+ 7) 1ù kỳ 3š $} 1 ®ế 4š ta ;š 

HÃ ;šs Ék 1š ty XẺ BR 1$ 2k 2t HE 

Chung sức trẻ già, xây bền vững phồn vinh đất nước; 


Thuận lòng chồng vợ, giữ đẹp tươi truyền thống gia đình. 


# %Ÿ 5ã 1— tt "K#†°N Ÿ\ È # 4 B;4 & 87948 
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lãi lŠ lãi † 44% %X ft dù Dc XÉ šE 3 0 l X 2 

Tích trí, tích nhân, thày dạy chữ, dạy người không quản nhọc nhằn, 
một lòng vì con trẻ; 

Rèn đức, rèn tài, trò học văn, học lễ, chẳng nề gian khó, quyết chí nối 
nghiệp xưa. 

â% lì án #À BỊ £ XÃ 4t /& 2 HE #4 

BỊ Z5 42 lỗ] 18 ft % HH ?4 lí lễ 16 H 

Chim có tổ, người có tông, dời phát triển không quên nền dân tộc; 


Nước có nguồn, cây có cội, sống văn mình càng nhó gốc giống nòi. 


"Ä rỉ ÝƑ AI, # lì /š 

 #⁄1L:ð Dị 4c ¡2 BR SP 

Gì mạnh bằng nhân dân, vá trời lấp biển 

Quyết thể cùng sông núi, nợ nước thù nhà 

3k Zá Ññ %4 t -2 JŠ  2xì4 Mã 45 4k KỸ Ti 

#kL J  Rh BẾ 24 bú 1E †P+ 15 °Š 48 $k 8 Â3 

Gia đình năm tốt, phụ nữ ba đảm đang, quyết một dạ gái trai già trẻ; 
Chính phủ bến điểm, giải phóng năm điều kiện, rành những lời gang 
thép sắt son. : 
#.# # HR/#?+1f 422%!) ïh 3k4\%, JUéh 34174 lệ 
3š HD8-8 lk2L1©3⁄4/#*% Đhuấn 16 28  $À3Ê 8 15k MS fÄfnŸf 
Trung với Đẳng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kế thù nào cũng đánh được thắng; 

Trước mở đường, sau tiếp bước, trai anh hùng vang nhiệt huyết, gái 
trung hậu luôn đảm đang, sánh năm châu gìn giữ hòa bình. 


3⁄1} &-3Ä tí 11x Ẽ, nỆ 
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4 đ ñn Hị ‡ãš eB;Ÿ ‡š  ‡b 

Cả nước mừng Xuân, thành thị nông thôn hồng sắc nắng; 
Toàn dân vui Tết, núi rừng đồng biển thắm mẫu hoa. 

3š mà 4 J§ 11) tÈ 

Xhi đã 14 Bị 44 & xạ 

Nâng cao trình độ nền công đức 


Mở rộng cơ khai việc phụng thà 


3H ấ› /‡ # Ă xà lU d4 2b ð lŠ Š lê tụ 

2z 4l i\ là ®ị "È "8 4È ‡ "&°Kd & 
Đất vua Hùng trọng nghĩa oai phong, thờ trung dũng Gióng vươn 
mình khoẻ; 


Trời nước Việt thân tình sáng suốt, chuộng đức tài rồng dậy sức 
xuân. 


l9 ¡2š tÀ ;Š Đã lồ] $€ tỳ 6k s5 ° ơn ti 34 1t Ÿ #19 ÿš 
XI: H ti /ð \š {U16 3ð 19 3b 4 ‡R83š 1# H d1 
Đất nước vào xuân, rộng cửa càn khôn, Âu Á Đông Tây đón bạn đầu 
tư xuân đất nước; 
Quê hương đổi mới, thông nguồn tạo hóa, điện đường trường trạm 
chung tay xây dựng mới quê hương. “ 
\ứ Ã lã ši|;P li] 4H E] 2L 4:12 # 09/418 + 
3 HH tạ đã Ê| Âu tt 8; 33 1É SE 6} £a 3$ 


Đạo nghĩa rọi gương trong, có tổ có tiên, niềm trân trọng nhìn về quá 
khứ; 


Văn minh soi đuốc sáng, vì con vì cháu, bước vững vàng hướng tớ: 
tương lai. 
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ñ& #t  ‡ ¡8 E) Š 71 J# E, 2 38 ft 3ã j‡ X it 

?-&n 4k #6: 1a 1] 3A1 ¡3 tá hỗ }Ã kh TẾ tú 9 

Hơn bẩy chục xuân qua, có Đảng dẫn đường, dân tộc Việt ngắng đầu 
cùng bốn biển; 

Ngoài năm lăm thu ấy, Bác Hỗ chỉ lối, nước non Hồng rạng mặt với 
năm châu. 

3: Rl| + ZF E] tà 1â 434 ‡k /Ä Mễ 2 š? 

4 +, #1 26» Jã 75 % ^ 

Mỏ cửa, thế giới đồng tình, góp kỹ nghệ để dồi dào công ích; 


Đổi mới, toàn dân chung sức, cùng thi đua nên nẩy nở nhân tài. 
Ä¡* Š hi J8 4L &c 1É 38 2š 18 1Š l8 Bế l§ 

¡r.hị R, 9 + 14 ÐL1Á2⁄19:8 lễ tk & 8 1 

Nghị quyết Đảng soi đường, chung sức chung lòng xây đất nước huy 
hoàng muôn vẻ đẹp; 

Giang sơn dân làm chủ, tay cày tay súng, giữ biên cương vững chãi 
vạn mùa xuân. 

ÄlLiê 9E — tủ 4 1a ÝF Bi ^ Ã lỆ x 9 $ã (Ị: L3 ® 18 
+ Bì 3È, 3š % Zk ‡ 3ã | R «3 ãa \š (4Ã 2 +† 1È1á tĩ 
Non sông thống nhất, đất nước hòa bình, giầu nhân nghĩa, đẹp văn 
minh, gương mẫu vâng theo lời Đác; 

Tổ Quốc quang vinh, gia đình hạnh phúc, sáng lương tâm, tròn đạo 
đức, hiếu trung giữ vẹn tình dân. 

21⁄h3t i78 X4£dH:š # # #8 V2 Á 

/È,Sñ 44 b3 18 1átk 3š T 3v sh 3 tt À XŠ TT ‡E 
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Xưa áo vải cờ đào, điệt cường bạo, dựng non sông, sự nghiệp hào hùng 
dân đại nghĩa; 


Nay chân đồng vai sắt, thắng xâm lăng, xây độc lập, công lao vĩ đại 
Đảng tiền phong. 

%&,7U đ‡ Ÿ lñ 1b ?P 3# ŸE l tà 1š š4& 1+ it 

x #12 3Á 3 1š 1116 # #16 8n ;ý 

Kỷ nguyên Xuân, mọi tỉnh hoa đều phát lộ, góp phần kiến thiết quê 
hương; ˆ 

Đại hội Chín, người tài đức được tiến thân, chung sức chấn hưng đất 
nước. 

Ä1 BỊ "ý "†€ ñ j4 ñL Jš 2 3ñ 2 lã 2 1k iflÌU 

Bị X6 xỳ1K 3# Tỷ ấ‡ + 4l zÑ ĐỆĐ , HỆ dh ất &- 

Tổ quốc tưng bừng hội mới, nước bước đường đi, vai sánh muôn 
phương giai điệu trẻ; 

Núi sông bển vững nến xưa, sùng văn thượng võ, nhịp cùng vạn thuở 
khúc ca xuân. 

Có 1Ú 5# %k-EX để, + ĐR lo äk 6, &t XE yE 

3 1Ó }E“E ,&-3H BỊ 9E J8 #r th #] 41 ờN 

Ba mươi năm an giấc Ba Đình, trái tim lớn bao quanh bốn biển; 


Bẩy chín tuổi nặng lòng Tổ Quốc, ngọn đuốc hồng rực sáng năm châu. 


/? 14 Š @| 1‡ 3# 2n BỊ #‡ †b th t$ 
lo & ah KIEH là Tê, 8C# 


Đường lối Đảng sáng ngời, xây Tổ Quốc tươi hoa đẹp gấm; 


Tấm lòng dân trung nghĩa, dựng mùa xuân trăm sắc ngàn hương. 


lï 1M 2ð % 1È 16 li] š †tiz Ð È 8u ñ ñ Â (ma 
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tị # 11t H DU Ÿ) 1á9Ä 3# Ñ 1á 0À# 1E lệ 
Đón Xuân đất nước nở hoa, mở cửa thanh bình, xua độc hại, vì mạnh 
giầu vươn tới; 

Mừng Đảng quê hương đổi mới, khơi nguồn cần kiệm, điệt gian tham, 
xoá nghèo đói tiến lên. 

#® Bã Ä -F BRJ⁄Ð 3š 1kIRt ñi T 

Mũ $ SE đề 6:95 k đt 41B 

Vui Tết thanh bình, nguyện đốc sức xây quê hương giàu đẹp; 
Mừng Xuân tươi thắm, gắng điểm tô cho non nước gấm hoa. 
3$ sR 6 lì tí h8, s# 

# T6 #|†rlÈR . #1 tx T8 33 

Máy nổ vang đồng, vui Tết xóm làng ơn cách mạng; 

Điện soi sáng ngõ, đón Xuân già trẻ nhớ Bác Hồ. 

3H18 ñ H18 lề {9 lê šG 1# Ất 

}z 1l 3 3&lÈ 11 18 "Ã ta 3Š TR 

Đất ai trắng đồng, mở luống chờ bơm con nước trắng; 

Cây non biếc lộc, khép chổi đợi nhú tí mầm xanh. 
*tã l lẻ là ä5 & JŠ Š: kế 

. #ã8"/JŸ{ ñầ ý X# 48 2 lh lã §X 

Vẽ bức tranh Xuân: lợn béo gà to ưng ý vợ; 

Đề câu đối Tết: khoai sai lúa tốt đẹp tình chồng. 

48 lš £ 8 s# ¡1 ấ 4H 

1È tí , i§ 3k1lt lái & 1.10 Ã 

La trải mầu xanh, đồng ruộng mọi miền đương đổi mới; 


Hoa dâng sắc thắm, quê hương muôn nẻo đón mừng xuân. 
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-$ Bã 18 0| Ê, đ4 t¬¿8 8:3 Hạ 
lẾ đệ 3# SE {Hô là] ĐX 1 Ð† 4k 
Thoả nguyện Bác Hề, đân nước hai miền vui một tết; 


Tiến theo cờ Đảng, nỏn sông muôn đặm vững nghìn thu. 


3# > Íq tị:3 4l ;š Ø® # — 

lÈ È Á L9 á=¡8 39 7 l4 

Giành độc lập tự đo, một giải non sông vui thống nhất; 
liên chủ nghĩa xã hội, hai miễn đất nước đẹp tương lại. 
ÍÃ 3: % 4 @ 1H 1È 6š 

Si x6 45 4Ì 44 1ñ 1š ĐM:4 3 lR) 

Dân tộc anh hùng, hẹp sức thắng liền hai đến quốc; 


Non sông gấm vóc, chung tay xây dựng một cơ đề. 


+< th Đị 5T 3V Âu ẨUu É] Tế #m sặt šH ĐẸ ðL lái BỆ Đệ 2 
1Mp3‡ 1ã Ø8 sĩ ch 1à Bà 2} 3L št dị đt; BBẬT š Ø— 
Trường Sơn núi cao, Trường Sa đảo nhỏ, từ đây tới đó, đất đai ta 
muôn thuở vẹn toàn; 

Cà Mâu bãi rộng, Lạng Sơn rừng dày, ngoài Bắc trong Nam, non nước 
cũ ngàn đời thống nhất. 

1t 7 " 4u -†ˆ fê HỆ há DI VỆ 4h i8 

% #* ñ: 'È Tá {6 4k lãi 2 "25M 

"Thế giới chuộng hòa bình, ngọn đuôc nărn châu nềng nhiệt đón; 
Gia đình vui hạnh phúc, hoa xuân muôn đóa ngạt ngào thơm. 
3ã 2 J& ít 114 T 3 ýt nR ‡a tt đR 1. 

1+9 R1: š là1a 3) RE mà XỊp 


t3 


Hạnh phúc gia đình: con thảo, vợ hiển, hiếu kính thuận hoà, nền nếp 
chính; 


Vinh quang xã hội: dân tin, Đảng cậy, kiệm cần liêm chính, tấm 
gương trong. 

34 lừk.®ï 34 bụ £¡# rš §y Nút Ñh l£ 

lệ ‡ñ 8ñ 3k 13 {G tị đắt 1š f 2B vh lễ ñB 

Anh mừng Xuân: cá nước chim trời, sóng biến động bài ca hải đảo; 
Em đón Tết: lộc cây hoa núi, lá rừng bay tiếng hát biên cương. 

ñq #8 Š; H sử) sẽ TRE nh vứ "ƒ Ảo X 1U 

*1tt# ã 5/ lí 24'MLkl hồ 118 Tà 

Tết đến: phim mới, chèo hay, múa hát tưng bừng nhà văn hóa, 


Xuân sang: hành vui, ảnh đẹp ,cở băng rực rõ cụm thông tìn. 
t0 1Š1# 6 ®ÌJ# 1ñ XÃ 4 bl35 + & K8 
‡ỹ HE tả {G ®f 1138 45 6 #h }Ê š§ lũ IR 


Đón Tết, lung linh điện sáng, đường thông, hè thoáng, phố phường 
lập lại kỷ cương. 


Mừng Xuân, rực rõ hoa tươi, ngõ sạch, nhà vul, làng xóm thắm tình 
đoàn kết. 

‡ờ 1š IR ^- 1k /‡t 18 +h tt E, 

K5 i2 Hồ àh 3o Đà 1Â Tà lãi tr 

Cây đức vườn nhân, chốn chốn vun trổng xanh vạn tết. 


Con hiển cháu thảo, nhà nhà gây dựng phúc muôn năm. 


tr & 8 & 3# ĐEÁE # 4 Í£ đc † 3| 
ñ lũ lế ï& %Ẽ 7# 3Ä 4Ð 34 ám là18 TẾ 
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Mừng Xuân đẩy mạnh thâm canh, nắng suất vươn lên hơn kế hoạch; 
Vui Tết tăng cường quản lý, tỉnh thần xốc tới vượt chỉ tiêu. 


ẩ: ñn 2k 2% JR.45 kÝ 1M 8E 

}ử Ã É1 Ở 4 đã # £Á X4 

Vui Tết, quyết không để mạ già cấy chậm; 
Mừng Xuân, gắng làm cho lúa tốt bèo nhiều. 


s‡ ấ- 4 #f t tì R 26.8819 34 š 

8 E5 3 TR đã 3+ TU ^ 4 th H & KV 

Ruộng khoán sẵn lúa xanh, chị nông dân thi đua mừng tuổi Đảng; 
Xưởng ba ca máy chạy, anh công nhân sản xuất đẹp lòng dân. 

"1 ‡3 "ở © Jã ÿ# I1 do 

Él ‡t É 1i Ñ 8 #4 

Dám nghĩ, đám làm, chống xói mòn phẩm chất; 


Tự phê, tự sửa, mừng đối mới tư duy. 


R l1 BỊ 2P äš 16 H # 

¡2 E] X# ⁄5 J8 3Ÿ xò J8 BtïP 

Dân là gốc, gốc có tốt lá cành mới tốt; 

Nước có nguồn, nguồn mà trong sông lạch cũng trong. 

2ã ñn 3 3 H tị lj nÉMc B Ÿ 3816 

} & âu TP 6 —¡3 (š 1š 18 š 12 8 

Vui Tết độc lập tự do, muôn thuở nhớ ơn Người chỉ lối; 

Mừng Xuân hoà bình thống nhất, một niểm tin tưởng Đảng đưa đường. 


34; thi &-7ư Ñ 
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#+ #8 lã 1â 2ñ £\ :E 
Đất nước mừng Xuân, xuân trẻ mãi; 
Gia đình đón phúc, phúc dài lâu. 


3E °Ñ ấc ft )R dì Ấn 9 l4 9É 4l" 

#$ 6 sò 1ƒ ? £Im 0x ® 4439 %4 

Thấy dạy giỏi, trò học chăm, vui tết làm theo lời Bác dạy: 

Học đã hay, hành lại tốt, mừng xuân nhớ trọn việc trường giao. 


‡# 8.4 7Ì x # Ø6 # tả 2 §E & 4l lá Ít? °Ê 48 

#g 3# š ñ tẾ SE k + MỸ È: 2k: tỳ l Ép lá) DẾkk 2} #ế 

Truyền kiến thức, dẫn văn chương, hướng nghiệp tạo tài năng, vì lợi 
ích trăm năm vâng lời Bác; 

Luyện ngữ ngôn, ôn đạo lý, cải cách rèn ý chí, chữ tôn sư muôn thuở 
nhớ công thầy. 


tà lễ 3ƒ 6 3% 141 5 ba hk 
16, là tũ ?b áo Đà 1E 1 20A 


Đâm mấy thẳng gian, ngòi bút chẳng bẻ cong uốn vẹo; 
Chở bao nhiêu đạo, con thuyền luôn vững lái căng buểm. 
Xã R8 đã vệ C5 dt BỊ 

‡ã ili1#- (¡34 + lBÌ 

Giày vải đạp nghiêng ba đế quốc; 

Gậy song chống vững một cơ đề. 

34 4š 1 +: 34 440 BỊ 36 2) ku 7š Ã- 

lš ññ #1 % Z4 + ^`E, 1F ề 0 đlt 

Đất Việt ngời chí anh hùng, Tổ Quốc ghi công như biển cả; 


Sông Bồ sáng danh liệt sĩ, nhân dân tạc dạ tựa non cao. 
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A1 & #,3‡ $-?? 1ý tà £ B + 
3ñ Ấn J3 1‡ 4u ÝƑ 3 & BỊ 3X 3X, 
Ơn Đảng tiên phong, cách mạng xây nên nền tự chủ; 


Phúc nhà hậu đãi, hoà bình lập lại cửa vĩnh quang. 


*Ä† #t 4 ân: A) S3 3 % ñủ #í E, đ: X t3 1£ šU 
.h ‡##Ì Ị Xổ tớ Đt ‡&, 
x3 1Ã # kỸ Ð, 3š Kà EB +: sổ 2) ất lã 1Èi 7) 15 t8 tỳ dồ J8 
lồ 2 #Ét KR RỆ 22 BỆ tr 


Bến nghìn năm nước cũ, đương cuộc đối thay, cờ Thực nghiệp, trống 

Tân dân, may mắn sao một gánh giang sơn, rết có nhiều chân, mừng 

cũng đã; 

Sáu mươi tuổi thân già, bao phen hiểm trỏ, chí Ngu Công hên Tinh 

Vệ, dau đớn nhẽ nửa đêm mưa gió, tằm tuy rút ruột vẫn còn vương. 
(Câu đối của Bạch Thái Bưởi viếng Phan Chu Trinh) 


TÊN & RÍN Áx du tế 7J  E ÀcLfsb, 4 # sứ 4ö 2 j# ñh 
‡§ 15 #9 ñ th l§ ‡ 3ã 


#l lò # 6E 3£ 77 ĐỀ du Iì đ 2À 9k 9g St lò 9H St Âu Ñ 

nã #Ý lÝ + 2 & 3ñ 2h 

Sấm sét khéo vô tình, trời đâu nỡ giết ta chăng, mấy mươi năm hôn nước 

lại hồn nhà, chuông gióng trống rung, những ước tự đo là hạnh phúc; 

Non sông chung gánh nặng, ai thấy cũng như ông cả, ngoài mười dặm 

tiếng ca liền tiếng khóc, mưa hoà gió thuận, còn mong bất tử ấy tỉnh thần. 
(Học sinh trường Thuận Hoá viếng Phan Chu Trinh) 


334 E1818193L4 : +k S8 z& 13Ä JẾ ÍX, + đãi ;ð ẤM 1È / kh 
"XK ¿th #Ê 2} kh 3t 2Ê Ìl 3$ |} 3Ÿ 44 34 JR TẾ ïtLNE Ù3 13 s& 


Ngán nỗi trời đất chẳng thương người chí sĩ, hết lòng bênh vực quyền 
dân cho non nước mở mang mày mặt; 
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Than ôi! giang sơn còn thiếu mặt anh hùng, lấy ai lo toan việc nước 
để đàn con luống những đau lòng. 
(Đồng bào bái viếng cụ Phan Chu Trinh) 
IụIẺRX $* bã đi ;š tụ tệ Z2 6 JJ> 9 Tổ + Tí E, lf để 734 Tí 
AE t2 = 

3E Ÿ\ Hu l] 2 + 2ƒ lá nà 
ñ$ ï8 wš # 1L. 3) tổ +(64 ®Ÿ tx BỊ 3ø lỊ 2 lị Z£%G Eế] 
Sát, 1É ZÉ 1 TẾ Z2 f&, ›k f8 
Mơ màng giấc mộng tủi non sông, chị em tôi đã biết chi đâu, nào chủ, 
nào dân, nào quyển nước nào quyền người, nhờ có tiên sinh tài thao lược; 
Trần trọc tấm thân vì xã hội, thần thánh trước mai sau còn nhé, có 
đất, có trời, có hồn cha có hồn mẹ, nặng chia hận tử đạ bâng khuâng. 

(Nữ sinh Quảng Nam viếng Phan Chu Trình) 


1E 1ÿ1#6008 71 tay BỊ 4El$ 8 2  IR J2 th 2L, S34 Ý 
BỊ #À#"B;4 14242 2k9 ï3 1Ã b3) 616 $Š (š ñƒ 1ã 
Thánh thần dao động, trải nghìn năm mới có bây giờ, ngẩn ngơ gió 
táp mưa sa, khép bức tiên tri trời nỡ thế; 


Quốc gia hưng vận, đẫu một người cũng không tránh khỏi, ngao ngán 
nước sầu cát bụi, đau lòng hậu bối biển còn chờ. 
(Học sinh trường Kỹ nghệ viếng Phan Chu Trinh) 


tt +43 %3 2+ 1Á | #ƒ t E2 1Ý Iế 5ñ MR†M Â\ "6 Ê 4H ìE 
t ;&š Ø3 ⁄5 : 
2à 3k E] Nð &8B-#;3 Š x 13:8 1š là lỗ J8 ¡3 Bộ ¡2 tả šH 
#4 #Ê 
Mười lăm năm trước thấy cụ ở đây, kiếm dã man ba thước kề đầu, 
khẳng khái mấy lời, trời đất chứng minh lòng thiết thạch; 
Mấy triệu đồng bào trông cụ về nước, đài văn hóa nửa chừng xoay xở, 
gió mưa một trận, nước non chan chứa giọt tang thương. 

(Ký lục Võ Liêm Sơn viếng cụ Phan Chu Trinh) 


} šš H đà 
b, 34 5£ 16. i§ 1Ä ñd ¡ã tt sắt tụ BỊ tổ 
: ‡G33 TL86 


Mấy mươi năm góc bể bên trời, vằng vặc tấm cô trung, trên vì nước, 
dưới vì dân, tỉnh thần vẫn lắng lo sông núi Việt; 


A3 tt ÑÐ lWk l# S & HỤIS1Á l8 ĐT 8y E, T39 2 l& 
+ 


;š 6Š © 9 3? š 1# 1Ì 


Đã nhiều thuở khua chuông rung trống, sục sôi hồn cố quốc, trước 
hợp lồng, sau hợp sức, sự nghiệp đành phó thác cháu con Hồng. 
(Nữ sĩ Đạm Phương viếng cụ Phan Chu Trinh) 


Y 2Ð 16 5 sb 7È In C, J3) È hà o— 8 1X v2 G ï6 le SỆ 
š# H Fe S‡ & Iì 1Ã 22 Út, 8 (4 20 ĐỆ să tã 2b 
' sa Ất 3£ ĐK 3) 3Á Ít rà J{ Tý $ ÝN 141L £4 3 Ê đã 
+ 1% zt, 1š Ki 3P 15 ïb + VẶ ÿR ch ;5[ 
Tinh thần chết đặng hay không, tháng năm Ất Sửu sao ngờ lại tháng 
hai Bính Dân, ngán thay sông Đà còn sóng, núi Đà còn mây, ông nỡ 
'đi đâu, ơn nước vẫn còn lòng thiết thạch; 
Tâm huyết sống ai cũng thế, người chốn Nam Kỳ chắc nghĩ lại người 
kinh thành Huế, chung cả trời Việt là cha, đất Việt là mẹ, hồn vừa về 
đó, thương con khôn đặm dọt sơn hà. 

(Nam sinh Quảng Nam viếng cụ Phan Chu Trinh) 


&> $ 3V E] Rồ Ÿ\ #š 3À đi IÀ l. fñ tạ tế ‡t Sẽ 32 ƒ sạ JB. J- ất 
tị lề %2 


Xjt 2a Bì] É, Bị /Lšk /Ẻ 3À là tà HÀ °9 s1 ii ng © ® lE) 
‡#š8 

Hai nhăm triệu đồng bào, người già người trẻ, người chân chậm mắt 
loà, mang thuếc đi đâu, thưa cụ cụ xiết đau ruột lắm; 
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Bốn nghìn năm Tổ quốc, này núi này sông, này tiền rừng bạc bể, hú 
hồn về chữa, hồi trời trời có ngoảnh đầu chăng? 
(Nhà thương Huế viếng cụ Phan Chu Trinh) 


2) 8, ŠŸ Ä† ‡X 9 tk 

{81 ĐI I4 #Ê # IR 

Công ơn Đảng nghìn thu vẫn nhé; 
Đức Bác Hồ muôn thuẻ không quên. 


3z ñÚ 2 E, H th È 3ãj† ta đà 

ŠŒ Öf HÉ8b — 4o S lR 3E & 

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc nghìn năm đất Việt; 
Cảnh ba kỳ, nến thống nhất, hoà bình muôn thuở trời xuân. 


ẩ\ "6 bà J# É42kÖT 4 tk 4k 

x34 L1 d ñÊÿ4 RỆ Hệ £ 7U 

Vũ lược luyện hùng bình, Lục Thủy nghìn thu ghi sử Việt; 

Văn tài mưu thượng tướng, Bạch Đằng một trận thắng quân Nguyé::. 


lš # g1 tt Tí R 4:6 2k 8L; 3x ẤÊ đổ va 2H 

3% 11 % HR lý ? d6 3ã §§ 16 1R#‡ 3| x34 33 

Lăng tầm tự năm nào, núi Tản, sông Thao, non nước vẫn quay về đất 
Tổ; 

Văn mình đương buổi mới, con Hồng, cháu Lạc, giống nòi còn biết nhớ 
mộ Ông. 

ft H 4† #Ê°%k tí £ El 4ã lỊ 3 

1Ú ## nà ⁄† 1H đì 76 R2 ƒ& Ä 

Mười mấy khoa còn gì, nhờ trời có phúc có phận; 

Năm mươi tuổi thành tài, mừng ông càng dẻo càng đai. 


82 


đã #4 4c12 Iiụ u4 
3h VN J đt Ð ÈÀ 
Lúa tám, gặt chín tháng tư 


Nồi tư, mua năm quan sáu 


1 C2 I[ lk EU $t tỳ j4X È 16 JR 1 19 É 0m 
ñ Đlš4 1H HỆ 18 1U XMMR ŠÉ 4k + dc tp #£?“ 


Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa 
quỷ tới; 


Sáng mềng một, lông then tạo hóa, m8 toang ra cho thiếu nữ rước 
xuân về. Ũ 


l§ Œ fẾT lÁ,ffÊ 4 iŠ JI#T ẩo 39 JL fk X2 ŸW }& 
ŸÁ #R É° JÃ TÑ -† ?E;& &? 8:3 1 4 : šÉ 12 #) è 


Trên quan đưới đân, sao cho trên thuận đưới hòa, lắm kẻ yêu hơn 
nhiều người ghét; 


Người làng trong họ, quý hả ngoài êm trong Ấm, một câu nhịn là chín 
câu lành. 


3M 7t ïh §Ä ‡L?& Rá 8E äI 

#-]À % tạ š\ tt l† IỆ 444 

Đất chẳng phải chồng, đem gửi thịt xương sao đặng; 

Trời mà chết vợ, thử xem gan ruột mần răng. 

đã } 18 & đ›4 do ñ 13 l§ ìÿ Nuiu #t 

ft BỊ 3| 1k th 3E Ä 1516 8839 136 S, 

Trước cũng tưởng Tân Tấn một nhà, vậy phận bạc phải nhờ đất Khách; 
Nào có biết Bắc Nam đôi ngả, đem gánh vàng đi đổ sông Ngô. 


ñ) lễ]  * 4*‡t¡4 s—Ñ È ïù Ấ 


M2 & 3k jú 0LiAt2 Trở lê lR 
Giầu có thiếu chỉ tiền, đem một vài quan không phải nghĩa; 


Sang không thì cũng bạc, kiếm năm ba chữ gọi là tình. 


Pộ| 1# lề 4Aý8 É 24912160 946 188 Ê lá na 36. °É đồ 13 
Hất ÉP sa ‡Ÿ 

3š :# ÿRt *⁄-10ViñÀ ⁄ 3USä ñh 48 JB JÁAY 16 đt 5 Xã: J5 + 
/Š.,3 Ñ1 

Cửa trai thiển nương tựa chửa bao lâu, dịp đàng sư dạy, kinh kệ sư 
rên, hương thắp đèn khêu, khấn nguyện những mong sư mạnh khoẻ; 
Đường tịnh độ xa khơi nên phút chốc, chuông trống vãi khua, chùa 
chiền vãi quét, hoa dâng quả cúng, sớm khuya nỡ để vãi chơ vơ! 


iš ‡¿ BI ‡È#f đà El {6 $š Äš 464k 1t Š HỆ 9L 2 5N P, 
2} 1# BỊ ‡+ ð? ậ6 É] 4+6 E tr & 1Li$ H2 J2 
Trên cây có hoa, dưới cây có hoa, ông vinh hoa, tôi thám hoa, 

"Thư viết: Trùng Hoa thử chỉ vị đã; 

Ngoài sân có đỗ, trong nhà có đỗ, ngươi muốn đỗ, ta cho đỗ, 

Thi viết: Đễ Đỗ bất kỳnhiên hồ! 

6, -+ SÄdR DA 73T TR 26 

Tï -Ÿ DR HẠ đã #ý È J4 XZ 

Đã chót nhúng tay, xấu đều hơn tốt lỏi; 


Quí hề thuận mắt, thắm lắm lại phai nhiều! 
(Vịnh nghề nhuộm) 


+È +14 
ñ;# 8LỆf*# 


Cô lô cô lốc, ốc... 


Nhấy lên nhấy xuống, ong... 
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(Trạng Quỳnh vịnh Đồng cô) 


11% 3% 1k #611 š 611 *% lc& 

#9 3% NUỶ\3\ ý 3Ã Re nh E © #h ŸÁ 

Bán hàng chiều khách, khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ 

khách; 

Hẹp chợ lấy người, người lầm nên của, của chẳng làm nên người. 
(Nhà hàng) 


% šÄL È gt 
3 RỊ *⁄$ ìì it # 
Thiếp vì lòng thắng không thay hạt 


Khách muốn môi son phải mượn mầu 
(Tú Xương vịnh cô hàng cau) 


šr.l: #2 2 3£ 1š "† 
% #54 th 
Giang sơn tóm lại đôi sân khấu 
Văn vũ đem ra một khúc câm 
(Cụ Nghè Nguyễn Quý Tân tặng c cụ Thượng Nguyễn Công Trứ) 


X1: $ tỳ lE] 35 ‡8 3Ì 
Ÿ 8À 18 14 šÄ "| tệ đản, 


Mỏ khép càn khôn có ra tay mới biết 


la vào tướng tướng thử hếc mắt mà coi 
(Nguyễn Hữu Chỉnh) 


lã J† hồ rh 9à ã 15. 
J2 Ra Bá] r]#t ĐR l2 độ 


Gió tựa tường ngang lưng gió phẳng 


8ð 


Trăng nhòm cửa sổ mắt trăng vuông 


3H ;š #†t lề zÃ¡Ä 
ñị FÈ 6t 168L 
Đất e biển cạn bù thêm nước 


Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây 


13 0z đ] z& ñ. ÂU # lá 2 ‡š lễ] tệ >_ # nữ 
E tt *x+È 8# J& + ñ: 1d 6š % 18 $ ?È }ử 


Một và tuần chén trắng lấy làm vui, thuở trước có thờ chi thánh rượu; 


Ba mươi sáu tàn vàng thì cũng vậy, về sau không lễ giáng thần cơm. 
(Phạm Thái tự vịnh) 


mm... nYn E] E] "h 

4U 332 ®% 

4N --nH 3L * ng th s8 1ÐHM S8 thến R ñ 3 j\ #Ị 

'{t ấ+ #ñu 

Ông lão chẳng biết chỉ, văn đánh ngược, sách xem xuôi, giàu tám vạn, 

có có không không, dẫu kẻ bắc thang không nối gót; 

Tướng sĩ coi cũng tốt, xe ăn liền, pháo nhấy vọt, cưỡi bốn tượng, 

ngang ngang dọc dọc, đố người ky mã dám ra tay. l 
: (Vinh đánh tổ tôm) 


4 ñãàn#;7 & "E &T 
1#J808LŸ\HHỊ\ 
Nước trong leo lẻo cá đớp cá 


"Trời nắng chang chang người trói người 
(Cao Bá Quát) 


đ‡°2 ÄèUt š (6 1È 1E TỀ 4h D918 {6 
$1⁄2 3, ä† 5] # 15 % BỶ E 2L -ƒ thất 7À 
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Đọc ba trăm sáu mươi quyển kinh, chẳng thần thánh phật tiên 
nhưng khác tục; 


Hay tám vạn ngàn tư mặc kệ, không quân thần phụ từ đếch ra người. 
(Nguyễn Công Trứ) 


l§ ft Đt đà 1à 3t â 

ñš 3# HÁ¡# 3# it 

Gió quyến ngọn cây, cây quyến gió; 
Trăng lỗng đáy nước, nước lẳng trăng. 
3hiã f| 2Ä % ñh S† 

St ƒo TK BÀ) }H j6 £R. 

Gid tay với thử trời cao thấp; 


Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài. 
(Hồ Xuân Hương ngã tự vịnh) 


34 tb Đã ñt  1L0Ệ 
‡ấ ZŠ 2k Ã J& "#9: 
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng; 


Xếp tàn y lại để đành hơi. 
(Nguyễn Gia Thiểu vịnh góa phụ) 


3Ñ 7U 2t X ÌÀ4À 

{& 3 từ it Hạ2a 8. 

Trạng nguyên tám tuổi thơm người Việt; 
Sứ sự mười năm khét đất Ngô. 

(Vinh sách Phạm Công Cúc Hoa) 

f‡& 15h & 4k1 jš 3 9 
"4Ì 5 2+3 H Ÿ\ sk tu 
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Được thì vơ, thua thì chạy, ghét chứng anh hùng rơm; 


Ăn lấy thuẻ, ở lấy thì, coi người ta như rắc. 
(Vịnh đánh bạc) 


¡¡ fŠ 1M MRzR E] *hr 
02124 ##L/& +. 


Một chiếc cằm lim chân có đế 


Ba vòng xích sắt bước thì vương 


"it ‹y Tế; 8 †ý 2 Äó 3d v2 X Ú TT ĐỂ 
ÿã 3RRl/fM 4b "È tà 1Á lÄ"k S3 14 
Nghền cổ cò, trông bảng không tên, trời đất hỡi, văn chương xuống biến; 


Li đầu cuốc, về nhà gọi vợ, mẹ đã ơi, tiền gạo lên trời 


đị +u 3 k Š # & 
3L 3ƒ và ìT 3g 1L #8 
Tn như thảo mệc trời Nam lại, 
Đem cả sơn hà đất Bắc sang. 
(Bà Huyện Thanh Quan vịnh chén uống trà) 
1842 1 1X â† 2 
và Jú."ñ SE JB Hà JŠ 
Ra tay cầm cán sôi trong nước, 
Ngàm khói phun mây sạch bụi trần. 
(Cao Bá Quát vịnh điếu cây) 
‡ñ 3# 1ñ 8h đã 12 f6 13 1ê trì tệ 
4434 #ini4 $À 3k tị % J& /R †T 


Nếp giầu quen thói kình cơi, con cháu nương nhờ vì ấm; 
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Việc nước ra tay chuyển bát, bắc nam đâu đấy lại hàng. 
(Lê Thánh Tông vịnh hàng nước) 


lễ] 3š #k 2 ‡t J5 du đất 2K. 

s| ‡§"& % SỞ 3ã tu # ÿj 

Có tật giật mình, cứu bệnh như cứu hoả; 
Đút tay hay thuốc, làm phúc như làm giầu. 


"5 1Š 3 :Á3* šŠ ti té Tụ JR Mei 

1? J\ ** 3% PT št „k t tệ tì # 1£ 

Cái cò lặn lội bờ sông, rủ rỉ nuôi con mà hoá thực; 

Gối phượng ngậm ngùi dưới suối, bâng khuâng duyên chị lại từ đây. 
(Tú Xương viếng ông hàng xóm có vợ cả mất, vợ sau làm hàng xáo) 
ti}7h St Bà 35 0À 48 

ME Š lỆ 6ö út 

Trói chân kỳ ký tra vào rọ 


Rút ruột tang bồng trả nợ cơm 


3htệ*kt5iLÈ‡t 4 ìi $ d2 2 #0t Rẻ 62) 22L, 
2H: 4 ¡3 & E„+dñi 3 85 8 tà¡4 18 924k:6M X & tà 


Chị em di! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông tây nam bắc bốn phương 
trời, đâu cũng lừng danh công tử xác; 


Trời đất nhé! gắng một phen này nữa, xếp cung kiếm cần thư vào một 
gánh, làm cho nổi tiếng trượng phu kểnh. 
: Ã "8 # ƒt đi 28 
lá láâk H 7 #š đ 
Chữ nghĩa mớm dần con trẻ hết 


Râu ria đâm mãi cái già ra 
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(Cụ đề tự vịnh) 


3É, li tt 88 5 18 

#À 1 Rờ + 23 2M kh 

Đất đân chùa làng phong cảnh phật 
Người đời của thế nước non tiên 


16 % z&zx tệ PL 

la # jÄ + 34 # 2, 

Hoa quả lòng thành, dâng cúng phật 
Đèn hương cung phụng, kính gia tiên 


2 tý § # >_ âu Tưl 
Tứ ®Š Tí ‡§ BỊ] 32 
Không dưng xuân đến chi nhà tớ 


Có lẽ trời nào đóng cửa a1 


3à3 12 3b1k BỊ šR 
"† Jấ °2J3#{ JR,3à ñŸ 
Kiếm một cơi trầu thưa với cụ 


Xin đôi câu đối để thờ ông 


wq 8 ;` Ÿn J} # tạ 
}‡ tụ 1Ê 3ã %k #h 3+ 
Tứ thời bát tiết canh chung thủy 


-Ngạn liễu đôi bổ dục điểm trang'" 


1°* Câu đối của nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) làm cho ông hàng 
thịt. Nghĩa chữ Hán của đôi câu đối này là: bốn muà tám tiết lần thay 
đối, bờ liễu gò bồ muốn điểm trang. Nhưng trong đôi câu đối này, vế trên 
có “bát tiết canh”, vế dưới có “đôi bê dục” lại có ý Nôm nói về hàng thịt. 


+ 2~ §-3?7U 
; Bệnh l4 ấx) lệ 
lính thành hai chữ lễ 
Trung hiểu một lòng thờ 


dỡ 3Š JÊ 1# š 021L 
?§ 1b 3Ä 3+ lÄ E 4u 
Phẩm quả cúng giàng nghênh phật tể 
Hương hoa thành kính hiến thiên tiên 


#š 1 Iƒ Rệ 1g HỆ 1b 
á) it 4+ # 
Già trẻ gần xa nương bóng phật 
Tuần rằm hoa quả đệ sinh linh 


sb } f2 ìš lãi } 2ã 
%\s à 0% 8, - RE 
Chí thiết tụ đạo muôn đời phúc 


Thành tâm niệm phật vạn niên khang 


lệ] 1% 8# z2 1À X, 1k 

3š 22 ñạ1# 2ˆ ấ 0À. 

Cửa rộng thênh thang người qua lại 
Đường đi thẳng tắp khách ra vào 


9š Bị ạ 8À 0} 

R 1À 1ˆ; đị⁄£h 

Đất nước chùa làng phong cảnh phật 
Của đời người thế nước non tiên 


3# % !š ‡& lR l& 1U 

lệ z4 # ‡k 7| Eã & 
Đường giác ngộ đề huể tiến hóa 
Cửa từ bi tiếp dẫn tuỳ duyên 


5% /Ấ\ 5& Tời 7ã HỆ $RF 

34 k4 #4 14 là /Ê 

Càng vững càng thương càng lịch sự 

Chẳng rung chẳng chuyển chẳng tang thương 


+ tỷ tẤ #ê #:3 &*â ĐỲ ĐÈ 
4# ữg X 2t (È Rš ⁄§ tl 1U2P 
Sinh thời ngưỡng mộ từ bị, một lòng thờ cúng phật 


'Tạ thế tây thiên niệm đức, cảm luân đạo hóa thần 


t& 3 ft nk 5 # | Tế Ê| 5 

8341318 39 4 #m DR$} X 

Lăng mộ nguy nga, ánh ngọc triểu xưa sáng mãi 
Miếu đền rực rõ, phần hương dấu cũ bền lâu 

tờ # tỆZ '§ S8 9 

Xanh 8 ki 

Vị chính mười phương thường biển hiện 

Ngôi cao vạn trượng vẫn uy nghỉ 

#;+ ã É 1¡à 3 ^ BỊ E214 

la Š 0blã + Tổ + TÃ hú MỊ 

Gió pháp mưa từ, nhuận khắp cả nhân gian ba cõi 


Bầu trời cảnh phật, vui chung cùng thế giới năm châu 
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lộ] fš Xin ‡¿ x4 Z2 ‡§ 36 J #ã‡L 

3t ©;RX lá đã rũ °R Hy 

Cửa phật mở mang, bia đá ghi tên chùa làng xã 

Sân trời mát mẻ, chuông vàng nức tiếng cảnh quê ta 
#-š% Bñ #-= lũ #-tZ lạ sự Bữ 

Ñ. 6, Bế đã È Bế lá ĐỂ Hš 2k BÉ 

Mông một tết, mềng hai tết, mồng ba tết, ừ tết 


Sáng đã say, trưa lại say, tối cũng say, cho say 


lì] ố Ø, t2 lj k>2† nƒ f4 B7 ññ 
#9 9Ä r4c;4 lít VỊ e— N đị X1 & 
€ó là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái Tết 


Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa Xuân „ 


TT Tá 1ÿ 3H R án #à 1ð ft 
4 #8, ñl}z ##† ñ ñ 8L‡f 
Nên phật nên thần, đất cũ tới nay ghi dấu ấn 


Này lăng này miếu, lửa hương còn mãi với non xanh 


lÉ| ‡H EỊ 2, lẽ] "É\ lỊ 14 J8. 46 4} 3* ø§ nẠ: 

l 3ä lộ 1t tl ÿI lộ 1t Ä tĩ 3H 2 #Ê 1& 

Có tổ có tiên, có cha có mẹ, ân đức cù lao nặng nhỉ 

Là cháu là con, là giòng là giống, nghĩa tình báo đáp sao đây 
# tứ †G Z3) HỆ 2l Fồ 

lạ T % ii 4Œ HÑ Hệ 

Sớm dâng hoa, niệm phật Di - đà 

Tối cúng quả, tụng kinh Sám hối 
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3q -Ƒ + IM4$ 

3š È§ gŠ n£ ‡& 1 ‡p 

Đất nước bình yên, mừng đức thánh 

Quê hương thịnh vượng, đón công thần 

lã °È ‡§ $š lE| lì JÀ {1 3£ tất nựt 

*R £ BỊ 3š 48 to E 02+ # 1á. 

Nghe tiếng chuông vàng, có phải họ hàng ai đấy nhỉ 

Trông lên gác tía, tưởng như trời phật ở đâu đây 
12 33 ¡4 tứ ứn 3 1 

H ‡†  ‡# KỆ tl 4h 

Nước biếc một mầu, in cảnh phật 

Cây xanh bốn mặt, đẹp non tiên 

?b l#] /& % th #4 sg 4š f 

{2 Ra % 1ã kh:Š 3š; bk 1Ä 

Phật có ứng linh, do thành tâm tín ngưỡng 

Tu tròn quả phúc, bởi vững chí luyện rèn 

Í& % ;š Đk áo ZT V2. 

1b # !t,3 Rị tá AE 

Bể khổ bến mê thuyền tế độ 

Hoa linh đuốc tuệ cửa từ bi 


¬biöt<Rápdiim 
4# 2-2814 


Cửa phật từ bi, làm phúc được phúc 
Cơ trời báo ứng, ở lành gặp lành 
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Hà? 8- 9 38 2 46 t† t tt lả 8£ 

tt  £ i# +8 0b :E ¿` Bà “P3 

Tháng đôi lần làm lễ niệm kinh, được quanh năm thịnh vượng 
Năm bốn quý lên chùa lễ phật, cầu bát tiết bình yên 


X4. 3š SÈ Af¿8 #£ 

3È # 1E 1$ | s4 4E. 
Bể khổ bến mê thuyền tế độ 
Hoa linh đuốc tuệ cửa từ bi 


E) i£ K É2 lú tt 2 shị & fỀ¿Á Nà ® là 
ây 15 lỆ ¡ä t2 X34 4414 Z8 BH & £ + R, 


Hồi chuông cảm động chín mười phương, nam vô phật vợi thành sầu 
vơi bể khổ; 


Niệm kệ truyền thông ba bẩy cõi, chuyển cơ trời phù quốc thái hộ an 
dân. 

#§ ?h "ỗ "ÿ Zốt⁄2* sử 

th m1ˆ 6, È 

Chuông sương kêu gọi hồn kim cổ; 

Lầu gió đi về bóng sắc không. 


l\ Zš $£ ›äš #4" TÊ A 8 8:12 #3 dì 1E 
'#-¬U 'Ÿ TL HS 4 TU EB 2E “ *tà 3 


Kịch trần đuyên một giấc vàng, giới định tuệ sớm tu thân thành phật; 


Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sau mang nghiệp vào thân. 


lị|  ñ.n @ X& 
àp '# ẫ Ñ /§- X i# 


Đỗ 


Cửa không trăm ánh kinh trăm lá; 
Nhà tịnh gió thơm hương bốn mùa. 


+ #3‡2t!‡4 xš 14:4 2 3 + ft & 4k 
#š ụt 7E R]xtt 3L 3 3 1è 35 E, H lạ dà 8` 


Vốn dòng Thi Lễ, đôi tám xuân thu, gặp khách thư sinh thấy lòng dục 
dịch; 


Đệ thử Trang Chu, mười năm Không Mạnh, thấy nàng nhan sắc mới 
phải thưa trình. 

3l Mã 2 X kắt6 % 12+ ;& 6 £ 

4h zk lãi tà ¡32 1Ã: Rộ 1È 18 nÀ ;& 4 

Thuý Kiểu đi qua cầu, nhác thấy chàng Kim lòng đã trọng 

Trọng Thuỷ nhòm vào nước, thoáng nhìn nàng Mị mắt rơi châu. 

ý # RfAã 2 Ñtš 

BỀ ‡- RR I1 }£ RỆ R 

Bán trầu bán rượu, không bán nước 


Buôn trăm buôn chục, chẳng buôn quan. 
#9 1Ÿ 3É Ñ Juấtt jÃ Jtụu iễ 

Đá xanh xây cống, hòn đưới giống hòn trên 
Ngói đỏ lập nghè, lớp sau đè lớp trước. 

To Ek9%% -tu Ấb 8E 2H, 

33 ]Rl Ð tt lÃ 1# 1È 

Con mất cha như chim lìa tổ 


Cây muốn lặng sao gió chẳng dừng. 
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‡È.1⁄ 568 bì 7k3 lô †Ê 

;& ñ6 ‡R 24 "à "ý BỊ h2 

Đức mẹ cao dày, thắm thiết thơ ngây chín chữ 

Lòng con báo đáp, ngậm ngùi tấc cổ ba xuân. 

Ñì 3 9,34 u‡nrš % m2R H-?L2A15 EŠ+ 

!% 3Š Ất 3 2k 3ñ lề 14 61811 "9 "6 

Ông đi đấu đi đâu, bánh ngon quả ngọt, ban sẻ lấy ai vui vẻ nữa. 


Cha khóc lăn khóc lóc, đâu tang tóc rối, bồi hổi thấy cảnh ngậm ngùi 
thay. 


3&Hñ :§ 14 14 {k4 E 33 txc l8 +ð 3# 3} 

nvÈ 3 7È ði 2È E] 4K 3 34 J #† J2 ý ft 
Bà vui lên cõi Phật cõi tiên, cô với cháu nhớ thương khôn xiết kể. 
Nhà tiếng thế không giàu không có, mẹ cùng anh lo liệu những làm sao. 
1ilữušÈ 3X ta» $ 44 18 HuấSý 3# ‡} 
9Š 1$ šš ? 3 0ibtk tà ¡8 tx 3) 8, tà, 
Mừng thầm ché cũng như cha, mọi việc nương nhờ còn xiết kể. 
Ngân nỗi chú về cảnh phật, xót tình thương nhớ biết bao nhiêu. 
+3 & ti % tít 3õ ấu 32 Trì 5£ 4â 
⁄-†š ft Ñ ‡£18 Ml 3 3L bb9M 
Lão chửa già đâu, nghiêng ngửa vì ai nên tóc bạc 


Xuân sao trẻ mãi, quay vần đến thế vẫn đào non 
(Tú Xương lõm phó Huyến) 


#\ # lị 4l8 14-4 Ð ® 1E 
3È 29 /lị tà tl #22 18 ä 6 ẤP 
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Sáng ra núi Sáng, thấy hoa vàng nhớ cụ Hoàng Hoa; 

Thày đến chùa Thày, nhìn khánh đá tưởng lòng Thạch Khánh. 
đá = lộ BỊ E2 Z6 šX 2Ý Hị z4 ö84 2 6 

#8 41T Ã⁄ ¿⁄x + Đà !R lề ĐK šn tế ST 

Huyện Tam Dương có ba con dê, đứng núi đá trông về Lập Thạch; 
Làng Bách Cốc hàng trăm thứ thóc, theo ven sông xuôi đến Duyên Hà. 
3 / 2 MÈ4É 4b 3 34 i8 jL tí vB Ãf tê 

TỞ JR đl Sñ dị Xu f6 12 3 c b tỊ 4e ta ‡E| 

Trai làng Nứa vai gánh đòn tre, đi qua khóm trúe thở ra hí hóp; 
Quan phủ Vạc đầu bạc như cò, cầm bút lông gà viết nhanh như cắt. 
?£ 2š f2 1£ Ú ‡n št Zš 18 12 ti 1| 1£ 

37 #t\ BỊ 3 & 4k ¡4 n‡ #~- 3 nệ ìp #†t 

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai đễ biết ai! 

Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. 
Bề Ậ† tt X lk 3n 7l È, ý lệ ^ 4 

‡š tỷ #t & 16 ŸN >I H 1416 4t # l 

Trải nghìn năm văn hiến, đất Thăng Long từng qui tụ nhân tài; 


, 


Tiếp truyền thống hào hoa, người Hà Nội luôn mở mang trí tuệ. 
T3 #8 + # †(iL2\ tt Bà 
tệ Ø i# bEÂ 7+ R. Bl 4# £ 


Qui liêm chính, trọng tài năng, xã hội công bằng quanh năm Tết; 


Trừ quan liêu, bài tham nhũng, toàn dân đoàn kết bốn mùa Xuân. 


Ä \t H #f Ä:#;© tr & lš +7 & 2T 
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#‡: SH đ Ä‡ tà \8 | Bồ lã "6 EXK‡ T† sờ, 
Đỏ đào Nhật Tân, để sóng sông Hồng, xuân đẹp thế nét xuân Hà Nội; 
Xanh nước Hồ Tây, xanh cây Hoàn Kiếm, tết vui thay về đẹp Thăng 
Long. : 

ñn tk 1X ‡š 3ã E, dạ 

2 1ð ÿb 1Ù f4 #‡ t† 

Tết nhớ mẹ già đầu đã bạc; 

Xuân thương con trẻ tóc còn xanh. 

St PB kt#t ñ íR 

??äP § §; 10 J tị 

Tác đác mưa rơi làng Lộ Vũ; 

Ÿ âm sấm động đất Phong Lôi. 

Ÿ t8 1 SẼ ‡ñ °&°*Œ 

2k4 Ở # "E3 tà 

Mãi chơi biếng học quên lời bố; 

Thị đỗ làm quan nức tiếng thây. 

38-?} ð] ‡¿ Ø, 3:5 % 

83% ĐHwRb4t i4 16 

Đỗ Ngoại Lãng gieo đâu đều đậu quả; 

Đậu An Bài trồng mãi vẫn trổ hoa. 

°à SÄ\ ft, 1ã 32 hé 

Sb 86 C2 ÑE 17 # 3Ù 18 

Hàm trâu, lấy đâu đẽo ra nhiều thịt; 


Chim hạc, ít nạc nhưng rất rắn xương. 
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36t 0H68 lệ 310M4 vlòn £1k íR U33 9 1R 3t 
+bšk 18 K38 sẽ,tb|BHEba "6 3à, ghi8j0f1gaRa=4s1L@k£t 
Thi hương lá cờ đuôi nheo, thi hội lá cờ đuôi nheo, một tiếng bảng 
vang trời, hơn hẳn những người làm rể trước; 

Cô lớn đôi giày mðm ngoé, cô bé đôi giày mõm ngoé, bốn chân quần 
quét đất, sướng thay hai gái lấy chẳng chung. 

Et 1k1 3 ữ tái 1ì ®# tà 5ã J8 TÚ 

3k tỆ 2 :$ # tạ SH ẨK FJ b U5ấ 

Con chó đứng cạnh thằng Tây, được ông Lý cúi đầu mà lạy; 

Mụ đầm ngôi bên quan Thượng, thấy cụ Nhì cứng cổ thầm khen. 


đì ¿Xi l' IR{& lãä # 1K Enni:lð 15 v4 đà VÃ "À| ïín 
Ÿ\ thị ật đổ lá ¿l ấ: nã Ha EX, ke â# 18 }XÉE # 0 Š) 3 


Ông Nghị được thưởng mề đay, khỉ làm xiếc, Tây nhấy đầm, mở hội 
ăn khao vui gớm nhỉ; 


Người Nam đưới quyền bảo hộ, vua bù nhìn, đân nô lệ, kệ đời sống 
khổ đếch cần chi. : 


‡* $í.2E bàn 98 tÈ11U% ïu iL°Š 

R,)E1 tkilUX & tới Đinh 

Sưu thuế nặng co¬g lưng, tiếng mõ thúc vang, con chó sủa; 
Dân quê lo vón dái, kỳ hào thét lác, tiếng bò kêu. 

St *ðt?8 5 0U3# Rá3#t3, J8 34 1| 3# 
b—sgio— Š, lễ ‡& U2 16 lệ 6 lề Ã 1Á 16,16 lê 1Š Vồ Eã 


Bốn trụ bốn nghê cười, cười cá1 kẻ tranh thịt tranh xôi mà chẳng biết 
tranh đua cùng thế giới; 
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Hai đầu hồi hai long cuốn, cuốn những ai cuốn nước cuốn mây rồi mai 
đây cuốn sạch lũ bồi Tây, 

#h "& tp ¡3 zdi "Ị"lÈ3l ;ƒ 2+  šk 6 fï 4 1b,tIIS4 Ấ tê R tạ 
tú "§ rú ‡x Đứ Ô| lệ É)+# Bl ã- £ù ẨÝ Kì + 16 "T1 Đ 


Chị ơi chị! Một tiếng đùng đoàng, kiếp phù sinh quan lớn đã xong rôi, 
thơ thần sống thừa em với chị; 


Con hõi con! Trăm năm sáng tỏ, gương thế phiệt các con còn soi đó, 
âm thẩm chết điếng mẹ cùng con. _ 

(Câu đối về vụ Cung Khắc Đản, làm quan ở Thái Nguyên (thời Pháp), 
bị chết vì lựu đạn của lực lượng cách mạng). 

1218 Ñu 1 tà t† Nà1á %4 tì tt 

+3 #t tà lã 9| ä: 15 lc Š iñ 

Những tưởng mãi cùng nhau, ngày tháng vui vầy tình cố hữu; 

Ngờ đâu nên cách biệt, sớm chiều thương nhớ nghĩa thông gia. 

lÈ Bị 3 :& r©‡utk 

'# đá Š ;ửnf 7 ÈH 

Học trò Phú Khê ăn cơm cháy 

Quan huyện Thư Trì uống nước ao. 


ÈÊ TT R8 †7 #m 

33 #k "È 3š 3† 3) k 

Con rể nết na xem tử tế 

Ông chẳng cay đắng kể công phu. 

X lẽ 6k tí tổ 1ã Âu 6k lã lạ 1 X, 
đề sẽ sk 1t lf J8 Ñy J8 3L ®à 1C 


Phu là chồng, phụ là vợ, vì chồng vợ phải đi phu; 
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Ngã là ta, nhĩ là mày, vì mày ta nên hóa ngã. 
334 TP ñ4‡i?† TT 7Ä C, 8$ 12 "k4 
# là ÉG 343411 lŠ lệ 3L 1$ v0 tp 
Mặc áo giáp, giải cài chữ đình, mậu, kỷ, canh, khoe mình rằng quý; 
Làm đi càn, tai đeo hạt khẩm, tốn, ly, đoài, khéo nói rằng khôn. 
(Hỗ Xuân Hương - Chiêu Hồ) 
t‡ tà 1A 18 2E 308 "R 4k BH 2E Bì 2 
ẩÄ\ tá ø Z\ ff t1 ¡4 7š 1l ìC Ấ† &% 
'Thị vào hầu, thị đứng thị trông, thị cũng muốn, thị không có ấy; 
Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ múa, vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông”, 
3L, E 1Ỷ 22 f9 3# Hịh) ðt7k 4k X 'F lẽ 
tt #È đi lã nà tệ 1# 1E z) 34 1š 2 & T T 
Ta nay quan Thị, đi đốc Đường Da, trợ hồng thủy cho thiên hạ cậy; 
Tôi học trò Quất, rắp mong Bảng Nhãn, công đèo bòng phỉ chí mới cam. 
Èb 1È % 4 i& J5 TẾ EẺ 3ƒ SÀ BÉ "}. fụ sẽ 
Et #9 l} 32 RE41 Rứ ká mì 9] 13 nh +: 3. 
Con giai Văn Cốc, lên đốc bắn cò, đứng lăm le, cười khanh khách; 
Con gái Bát Tràng, bán hà.:ø thịt ếch, ngồi chầu chẫu, nói ương ương. 
Ấp l§ 8h 85k: 48 
2) tị: 18 1 *% 1ú 
Kê là gà, gà ăn kê 
t1) Tương truyền đây là đôi câu đối, đối đáp giữa quan Thị và quan Vũ; trong 


hai vế đều dùng nhiều chữ cùng âm Thị, âm Vũ nhưng nghĩa khác nhau 
để diễu nhau. 
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Ấu là trẻ, trẻ ăn ấu 

1ú 5 18 †f 1¿ la 

#† #ố F† 3y &T #‡ 

Chuồng gà kê áp" chuông vịt 
Cá diếc tức phường” cá mè 
#È, lố ýt §k 2 3£ 8 

& lĩ &i & ⁄ãNN & 


Lộc là hươu, hươu đi lộc cộc 
Ngư là cá, cá lội ngắc ngư 


3ì tñ #44 42⁄1 33 tñ 2% 38 lỆ ñ iã * 
3# % Bì š 8. § Hit ¿R8 
Ông Thông đến gốc cây Đề, ông Thông không đi là ông Thông lại, 


Cụ Tú đi qua cửa Cống, cụ Tú nhẩy được ấy cụ Tú tài. 


3 7 l] # # † # # 7 

3U !] 32-1ƒ£ 3U St 4U SH 3 

Quân tử cố cùng, quân tử cùng, quân tử cố; 

Khổng Minh cầm túng, Khổng Minh túng, Khổng Minh cầm. 
tC ñk # 7 Đ-IE 14 là9N°5 # 3% á 8 

°5 Ấi ñự Ã tiftr2 3E 1ã 4Á út đỊRf-ƒ- % 

Con chìm đa mà đỗ cành đa, cất tiếng gáy: Đa đa ích thiện; 


Cái cá úc lại nằm luống úc, vấy vây lên: Úc úc hỗ văn. 


° Kê, cùng âm có chữ Hán là gà; ấp còn chữ Hán khác là vịt. 


“Tức, cùng âm còn có chữ Hán là cá diếc; phường còn chữ Hán khác là cá 


mè, 
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t?^A l 1ý Hà ¡4 78 lh TA HỆ 3ã 1 1NHHIE% 9 JR, 
‡?h l§ H2 E4 XL/k†Ù)k l§ šá X4 :7 1 BÀ Ñ thi$ 
Chữ đại là cả, bổ một nét ngang, chữ nhân là người; chớ thấy người 
sang bắt quàng làm họ; 


Chữ bì là da, thêm ba chấm thủy, chữ ba là sóng; chó thấy sóng cả mà 
ngả tay chèo. 


1# ¿38 ® j1 bt Bề 3L 
XS lý Ở + HE ¿—‡3E R4 
Trẻ lại với xuân, nước tổ bốn nghìn năm lịch sử; 


Đứng lên làm chủ, quyền người hai chục triệu dân sinh. 
Mừng xuân - Huỳnh Thúc Kháng 


1419: &1?£ 6k 1¿1834141E8ÄN10122-3843N'È †Ÿ 
1% S4 ñt R 1l it É& 22789)0 84A #E2Ä5L1U % X9) 1ã 
Mẹ đất nước xuân về, gia đình cô bác anh em, nâng chén rượu mừng 
nhau hai chục triệu người không thiếu bạn 
Cha trời cho sống mãi, hoạ kiếp trải binh đao nước lửa, co ngón tay 
đếm thử, bảy mươi mốt tuổi vẫn chưa già 

[Mừng xuân - Huỳnh Thúc Kháng.)] 


3š 'b+ 3Á dk 1Ö) HE }Ñ lh2klt 72 B 2 lh|Đi vã 3 1N 
1ÿ; }ê tý 3 21 3# HHỆ-£ *à 42 1 E] ;3 


®š "K ## 4k #Ị t§ #† dt 0T #† sử 5 ¡á Hồ 3B 3 / 810k BUBUE 
3⁄2 $ít kà 4T ST Ÿ† 1š ‡š f6 vÉ 138 1£ 

Già ưa người ta chiều, rét chiều hong, nồng chiều quạt, lưng đau ruột 
xót, chiều cơm ngon canh ngọt, cối răng vôi, chày sắt nghiến dân, 
chiều được lão chị hầu non có một. 
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Thầy dạy học trò đối, tình đối thú, ngủ đối chơi, tóc bạc da mổi, đối 
mày ngài mắt phượng, trồng bụng cóc, dùi son đánh xuống, đối thầy 
già con hát trẻ vừa đôi. 

—& đà cản Ê1, du JME to 10 BÀ lã tủ 14418 1Ê-ta 1418 X soi tr tứ 
46. EI #8 E] †Ƒ BỊ 38t 3+ lế] tà # HAI HỆ 3E II SÈ35 g8 


Yêu nhau như bâu như rót, như hót vào thùng, như búng con quay, 
như xoay thợ tiện, như bên hàng td. 


Lấy đây có bầu có bạn, có ván cơm xôi, có nổi cơm nếp có đệp bánh 
chưng có lưng hũ rượu. 
[Ông Nghè Nguyễn Quý Tân)] 


* Sf St i1 sát ÿð RẺ vó đỹ l4 Et 12 #r X nh Š dhị 28 ?†# 
TP. nh vn 


Bút cùn mặc kệ, hồn nước tỉnh hay chưa, một ngọn lửa hồng bốn 
tháng trời Nam chen giữa gió 


Chân cứng đá mềm, anh em nên bước tới, đôi lời trân trọng, đầu năm 
chúc Tết. gọi mừng xuân. 

[Mừng xuân - Vũ Oanh)] 
XX jkk 1t "š "š 3Ÿ -ƒ ZH 3# R9 1£ 3, 
tX šM Ất 4È 3⁄4 J‡ [R 3† 3‡ /# nữ, 


Khi khép tối om om, quân tử tò mò nhìn chẳng thấy 
Luúc mở ra toác hoác, anh hùng tấp tỉnh đứng mà coi. 

[(Hồ Xuân Hương)] 
‡Ä-&-1L 114 H366 9% D96. 1935 3# l8. + lừ d8 
đã 4k 463 /E TẾ 1E tí hổ 8 #f lứnh @ PS 482 do 


Äâu tràng hạt chuỗi kim cương, này đếm, này đeo, này tiểu, này tăng, 
này pháp hữu trực ngôn trì tụng; 
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Mãõ từ bi chuông tế độ, nào khua, nào gõ, nào khấn, nào vái, Nam mô 
đà Phật phụng Như lai. 
(Hồ Xuân Hương) 


3 # 3X 34 3X 9 + 1L‡† 78 3. Tï 15k Ba 52 8 7ÿ §: tà 1y 
® ‡FÑS ảo sÄ "nã đồ Z 3á tải 6, Ät°À 1š BỊ #3 >3 3ÿ khất 
f IR £ sk Ị 1# ĐÈ 3? ĐX 1# ĐỆ $ RE HA *E 4n 49% do và 9H lơ 
41k tu TL} 1Ñ ti lề )3 16 9 2 Tả 44 BỊ] t§ 1+ "8 tỆ 5 tt 
Quách thây chúng nó, thì mà chi đỗ nữa mà chi, nào những khi rượu 
đầy bầu, đàn đầy vách, sách đầy án, bạn đầy nhà, nghêu ngao trăng 
gió bốn mùa chơi đà đủ vị, thôi có lạ gì phường mặt trắng; 
Còn có bọn ta, tù chẳng sợ đầy cũng chẳng sợ, cho đến lúc miệng như 
tép, mép như rồng, tiếng như cổng, mắt như chớp, xốc vác non sông 
một gánh làm cho nên việc, bấy giờ sẽ hỏi chuyện trăm năm. 

[(Nghe tin bạn thì đỗ - Lê Đạp] 


jŠ j8 ;ĐITY ®-)4 HÉ #h "4:4 3 °ÉŠ*Y "8 "1£ 3 Hạ đ3 +Ỳ 


BỊ 1E + 
X11 là SH ‡ # 2n -† ở 14 ŸÊ 


Esa 
KỆ.) 

Sẻ 

* 


3# lồ tỳ 5 tá 3Ÿ 4 nR Tý xÍt #k Zk # MỊ £E tÌ & 3| HÃU ¡Z4 RE 
3h #£ $3 1C †‡ lỶ 1š 32 tà 1š lš IE ‡† 5 j Z 


Có mây không gió, lơ lửng giữa trời, một đôi khi nhắn một đôi lời 
thường hỏi thăm cả làng, cả xóm, cả thân thích họ hàng, gắng sức 
đua tài, còn vẫn mở hề trong cựu giới. 
Chẳng lợn thì gà, qua loa xong buổi chợ, mười lăm tuổi học mười lăm 
chữ, nếu biết nghĩ đến nước đến nhà, đến ông cha, chú bác, giỏng tai 
giương mắt, thôi đừng tấp tổnh cái hư danh. 

[Mừng cháu Thi đỗ - Lê Đạj)] 


32 3q R$ 3š 22 +o l5 
#‡` }⁄2 1Hụ đữ 2k l: 8 


Đi đất thịt, đường trơn như mỡ 
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Ngồi guc da, gió mát tận xương 


13 Hƒ lấ á—b— tá 1£ lR lạ 8 

7K } J # ‡X*ð # 7k 

Vợ cả vợ hai, hai vợ đều là vợ cả 

Quan thừa quan thiếu, thiếu quan sao gọi quan thừa! 
1% # 'Ý  ÂM¿# 

3ÿ s§t l2 Từ |+ đá MT 3b 

Thánh tổ bảo Thánh tên ra mở nước 

Thần hẳn nát Thần tính chạy về nhà 


1Š 1ã Ÿ 18 hAÑT l9 0EURI RE kế 

tò 2\ 39 3, ä† ì6 thui 9Ề 1ñ tđồ ‡y Ä 

_ Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống đất, nó cạch đến già; 

Con công đi qua chùa Kênh, nó nghe tiếng công, nó kềnh cổ lại. 

tò 19 HỆ À6 llụ Ä ér ár RR 32 1Ñ §k J& /è8 8, 

ñì 3111812118 A1 tÌ 5% #18 

Con gái câu Cậy, má đổ hông hồng, muốn đi lấy chồng, để mà trông cậy; 


Ông lão hàng Mây, da xanh mai mái, thích chơi con gái, sướng đại 
cung mây. 


&- #9 rũ 4 {b #s 3| 
tả Ài14 Ñ lã Đà 


Xuân đến nhắn cùng hoa cỏ biết; 


1 


Tương truyền đôi câu đối này của Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn, Trị huyện 
Hiệp Hoà, Bắc Giang; về sau có dị bản. Xin xem thêm phần Thay lời tựa ö 
đầu sách này. 
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"Tình riêng giãi với gió trăng thâu. 


th nš 3Ä Bộ ì4 lš ýÁ Ío 1Á là 

318 3421#14161L‡fRáts + 

Khúc hát Tâm dương, gặp gỡ chan hoà người bốn biển; 
Cung đàn Thuý dịch, đi về đan đíu nợ ba sinh. 


#‡t # tĩ1k 1a & 22 lã t1 1 33 Š Tu 
3»? # t2 "§ ?ì R + ðk32 'Ì Mã tà HE ~ 
Trời đất cũng đa tình, xui bác xuân công, cứ phố yên hoa đi lại mãi; 
Phấn son càng tủi phận, hỏi ông nguyệt lão, cùng phường khăn yếm 
ghét ghen chỉ. 
R® lị\13‡ # 28 Š$ Š LÊ 
3b#‡ 1‡ #16 §t ñ- b3 z7 
Xuân cũng chiều người, sân lý mưa lỗng man mác bóng; 


Hoa còn đợi khách, cành lê trắng điểm một vài bông. 


t nành # /&,¡3 0K 9È 2E 4ñ 9) 

"E wụj 16 3 9202 & ấf É, 18 l ?b 

Duyên nợ mãi sao đây, một giấc hãy còn vở vấn bướm; 

Hẹn hồ ai đó tá, ba xuân chớ để phũ phàng hoa. 

35 lẽ| #} +u tt | âá #5 2 6k da 3Ñ 1ã 2 3 

đt E] "64 ‡u 3o lÉ] 4# ?ấ 2È "6 du VỆ bả mÌ lết 

Gái có chẳng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng, 
Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nồng nọc đứt đuôi. 

3§ & xƑ 2š 4k 3 + ‡† K ¿bổ ÿ 351k 

"3"4UtÈ l4 2 tà TR 1é JẺ 35 Hổ lá Vk 3H 


Ai lên thú Lạng cùng anh, công cán ấy dã tràng xe cát bể; 
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Nhắn nhủ nàng Tô cho chị, nông nỗi này cái cò lội bờ ao. 


—+#ÄÄ‡J234iš‡— R Ñ+ 

šỆ ÉP PT 1€ Tế HẠ Sứ Ác LỆ HỆ PT lí) 

Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ; 
Trên sư đưới vãi, ngoảnh lưng giỏ lại, trên vãi dưới sư. 
1 lý kế 180ÌÀ J+ 1ã 

+ fM 3š 1Š Â †fầXÄE 

Kiến đậu cành Mơ bò cuống quýt 

Ngựa về đường Bưởi chạy lanh chanh 

#211k 3š §ú it 

Thế ¿TẾ 3P ;á để 

Phên đan mắt cáo mèo chui lọt 

Nghé lội ao sen ngó nổi lên 

1 bà đề Xã JÃ dk né SITỆT 16 lô TH JỄ,5š f8 E2 l8. 
‡41# É tụ / H l7 nJÈ R š) 3g # HC 4k 


Dựa vào quyền chức để xoay ăn, chiều đưới nịnh trên, cốt để nặng tay 
đây túi; 

Viện lẽ tự do mà viết ấu, bôi đen nói xấu, chỉ cần câu khách thu tiền. 
+ 5#! & # x 1\ 1k đà nà ‡† $, T? # 

‡# BỊ Ø| 3‡ lê] :R ấn 4n "R "IS 2| -Št 05 n6 

Tiên học lễ hậu học văn người người bảo nhau nói chữ trung chữ hiếu; 
Đất có lề quê có thói nhà nhà răn đạy làm điều thiện điều hay. 

#† £ # BÀ b ‡ 1ã 

đế RH BỊ 23 2 

Bền vững gia phong, nhà hạnh phúc; 

Nghiêm minh quốc pháp, nước thăng bình. 
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lì š tt #3 B i6áa 2ð nữ * gã Bặ 
†x 4â la Ík Y£ 4T 3k È# xo 4+ }H 8À 
Mừng Đảng sáu mươi năm, cả trăm miền đất nước tưng bừng đón Tết; 


Nhớ Bác tròn trăm tuổi, hàng triệu trái tìm hỗng rạo rực vào Xuân. 
4k? :Ÿ ñŠ tƒ n£ tš ‡l 3 #X + 2} so Ất P1 
T18 13 &› 8. ⁄8 thfRtù EV SE ‡š f 16 lỳ 


Bảo vệ biên cương, ngày nắng đêm sương, anh chiến sĩ quyết tâm 
chiến đấu; 

Giữ gìn hải đảo, sớm giông chiều bão, chị dân quân cẩn mật tuân 
phòng. 

`... 

B# jấ J# BÀ ÿX -1- lái 3Á ¡34 3š: {3⁄8 ¡$ l£ 

Cảnh giác phòng gian, nhân dân trăm mắt nghìn tay giữ yên nội địa; 
Kiên cường chống giặc, chiến sĩ muôn người một chí giữ vững biên thuỳ. 
5E J‡ ĐH &6 4 4t XE ‡ñ 2T S + 18t iE lẻ 3 # E3 

* BỊ ác #4 ñ m9 R tấn 4E jkst 4 F14 lãị 


Kiên trì đổi mới tư duy, phát huy tỉnh thân làm chủ, vững bước tiến 
lên xây sự nghiệp; 


Củng cố kỷ cương thể chế, động viên sức mạnh toàn dân, quyết tâm 
phấn đấu đựng cơ đề. 

133 -È Sệ là *Ê 18 ft fn + 

3ù & ‡ä †F Ã z3 i8 ìR BE l3 


Mừng cháu xe duyên, tình đôi lứa trăm năm hoà hợp; 


Chúc con kết bạn, nghĩa đá vàng muôn thuở sắt son. 
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PHẨN II 


CÂU ĐỐI CHỮ HÁN 
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CÂU Đối TẾT 


Tí j sk lồ & KÁ lễ 
J # # ‡í BH lŸ 6 
Bách Rou thổ điễm xuân phong noãn; 
Vạn tượng canh tân quốc uận xưởng. 


Trăm hoa đua nở hơi xuân ấm; 
Muôn vẻ đổi thay vận nước vu. 


X*##& ñ ^3ý š 
3t š§ $4 ‡ỳ 3ã „§ P1 
Thiên tống tuế nguyệt nhân tăng thọ; 
Xuân mãn căn khôn phúc mãn môn. 


“Trời thêm năm tháng người thêm thọ; 
Xuân khắp đất trời phúc mọi nhà. 


H 3ƒ $ È% #7 
X`#&&R§#ử 


Điền đã xuân quang chân hảo; 
Nông gia tuế nguyệt canh lân. 


Đồng ruộng xuân tươi vui thực; 
Nhà nông năm tháng mới hơn. 
`. #8 #. ®& 3# 1 
l‡ÿ #£ # tt # # ‡ 


Xuân lai dã ngư long biến hoá; 
Thời chí hĩ đào lý phương phi. 
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Xuân về nhỉ cá rồng biến hoá; 
Thời đến ư đào mận thơm hương. 
#u HÑ — P1] 3 ñỊ 3ã 
## — # 4ã † £@ 
Hoà thuận nhất môn thiêm bách phúc; 


Bình an nhị tự trị thiên bùn. 


Hoà thuận một nhà thêm trăm phúc; 
Bình an hai chữ giá ngàn vàng. 


2> 3, 36W † & # 
# /#š Ím tÈ VỤ HỆ 
Tâm địa quang mình thiên trượng tễ; 


Gia đình hoà mục tứ thời xuân. 


Lòng dạ quang minh ngàn trượng qúy; 
Gia đình hoà thuận bốn mùa xuân. 


#( #: ĐÈ 4G #e tt, 

— # là ð† ‡# Đ & 

Sổ điểm đào hoa trì uãn tuế: 

Nhất hương địa bình báo tân xuân. 


Mấy đoá hoa đào hay tết đến; 
Một làn bếp bánh báo xuân về. 


^‡# j +t đã ?b 

Ä l#  # *L # #í 

Nhân phùng thịnh thế tỉnh thần sảng; 
Tuế chuyển đương xuân bhí tượng tân. 
Tỉnh thần sảng khoái vui thời thế; 
Cảnh mới xuân tươi đón giao thừa. 
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Ji > H t# 8 
3 É %4 /Ð # 3 


Độc lập tự do qúy chân qúy; 
Lao động anh hùng uùnh cánh oinh, 


Độc lập tự do qúy thật qúy; 
Lao động anh hùng vinh càng vĩnh. 


.3t F #8 + mm đt mí 
+*+iá R, 34 f & 

Thăng bình thịnh thế hưng ca dật; 
Hạnh phúc dân sinh đắc z đa. 

Hoà bình đồi thịnh vui khúc hát; 
Hạnh phúc nhân dân thoả ý mừng. 
3Š 4ã Äj #- 4$ 1È #$ 

R ứt ƒ #8 
Hồng Lĩnh uợn niên mình uĩ tích, 
Lam Giang thiên cổ thiệp ân ba. 


Hồng Lãnh muôn năm gh1 nghiệp lớn; 
Tam Giang nghìn thuở thấm ơn xa. 


šạ # ịt dị đf # ế, 

= Ÿ? ° ñ ä IỊ Rị 
Vạn lý giang sơn tân củnh sắc; 
Tam kỳ cốt nhục hì đoàn uiên. 
Muôn dặm non sông vừa đổi mồi; 
Ba kỳ ruột thịt lại chung vui. 


É] tì äÄ* dỳ BỊ ñj 
jj 3> # 3# # H & 


11ỗ 


Tự do ca khúc uăn lử lý; 
Độc lập hông hỳ xón nhật thiên. 


Tự do ca hát vang hàng xóm; 
Độc lập cờ hông rực sáng ngời. 


`... . 
®# EK 5£ ðL3& E 1š & lf £ ñ th 
Cứu quốc hữu đan tâm, dân tộc tôi long duy độc lập: 
Ái dân biên túc chí, dân quyên uô giá thị tự do. 
Cứu quốc có lòng son, dân tộc tối cần là độc lập; 
Yêu dân bền chí hướng, đân quyên vô giá ấy tự do. 
72H TÊN dị Zã ñỊ #& X BỊ # 

ã jê ‡ 1ã w: 3Ä, Sh “Q39 %4 2) 


Vị độc lập tự do, nguyện đoàn hết đoàn kết đại đoàn bết; 
Mưu phú cường hạnh phúc, tất thành công thành công đại thành công. 


Vì độc lập tự do đã nguyện “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết”; 
Mưu mạnh giầu hạnh phúc tất được “Thành công thành công đại 
thành công”. : 

8 H :š 4 d šR $ Â lý BỊ ế, 

4 j4 £ Ÿ 1w tỆ j # ñ X Ấ 


Mình nguyệt tho.*h phong bách loại ngư cầm giai quốc sắc; 
Kim chỉ ngọc diệp tứ thời hoa thảo hữu thiên hương. 


Gió mát trăng thanh, trăm loại ngư cầm đều quốc sắc; 
Cành vàng lá ngọc, bốn mùa hoa thảo có hương trời. 


cốc san. 
$#$£@ñZsH## 


Thắng hữu như uân đồng tụng đảng ân thâm trọng; 
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Thọ điên tòng giản bất ong quốc sự hưng long. 


Bạn tốt như mây, cùng ca ơn Đảng sâu rộng; 


Thọ dài theo thẻ, chẳng quên việc nước chấn hưng. 


3 HL ¡4 Hế ## ý tụ 

Âm fg # ít L # ĐÈ” 

“Xuân phong tổng noãn quy dương liễu; 
Tế uũ phi hồng thướng bích đào. 


Gió xuân đưa ấm cho dương liễu; 
Mưa nhẹ thêm hồng đến bích đào. 


ñ ly #o “6 Šk /F dh 
#, R, Bt th # # # 
Bách điểu hoà mình ca tự khúc; 


Vạn đân hoan dụ khánh phong niên. 


Chim chóc hoà ca cùng khúc nhạc; 
Muôn dân vui vẻ đón được mùa. 


1u ft BỊ # K, # 3á 

1 ;‡# ÉL E BỊ § ƒ#£ 

Vật phụ tài phong dân hạnh phúc; 

Tục thuần phong chính quốc xương long. 
Của cải nhiều lên dân hạnh phúc; 
Thuần phong mỹ tục nước phổn vinh. 

* 3ã # ñỊ #& FR SE 

ki P324 # 


Hạnh phúc đường tiên uô hạn lạc; 
Trường xuân hoa hạ hữu dt hương. 


Hạnh phúc đầy nhà vưi khôn xiết; 
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Xuân tươi hoa nở vẻ thêm hương. 


¡+ h Š Š là #í lš 
})k # #& ñ # 8 #8 


Giang sơn hoạ quyển miêu tân dạng; 
Đào lý xuân phong cải cựu quan. 


Non sông bức vẽ tỉnh thần mới 
Đào mận vào xuân nét đổi xưa. 
+ th Ø 3# Š ÉL # 
H Rửx## 


Giang sơn thịnh thế xuân phong lý; 
Đào lý tân thiên hoạ cảnh trung. 


Non sông thời thịnh xuân về khắp; 
Ngày tháng mới nay cảnh đẹp đầy. 
f †† X šš T† tì £ 

— #4 & HÀ — #ã jb 

Thiên thôn tiếu ngữ thiên thôn quả; 
Nhất lộ xuân phong nhất lộ hoa. 
Nghìn thôn cười nói nghìn thôn quả; 
Một lối xuân về một lối hoa. 

đổ + E] #k ä 8 

Wf š + # 4# #í & 


Thịnh thế đồng ca ca thịnh thế; 
„Tân xuân cộng lạc lạc tân xuân. 


Đời thịnh cùng ca ca đời thịnh; 
Xuân về vui hát hát về xuân. 
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l H Ä 4 ñ XU 
+ BỊ z8 % X & #t 
Vạn khoảnh gia hoà doanh thuy khí, 
Thiên niên thạc quả tiếu xuân phong. 


Vạn ruộng trĩu bông đầy khí tốt; 
Nghìn vườn sai quả nhộn xuân vui. 


§ #| Ä # ¡§ # # 

JÑ 9Ä w #ƒ s} ¡ÿ # 

Xuân đáo nông gia thiêm dị thái; 
Phong suy điền đã thổ thanh hương, 
Xuân đến nhà nông thêm khởi sắc; 
Gió bay đồng ruộng nở trong hương. 


#t $ /Ä 4 tu & f 
+4 H #4 H 1á? £ 
Hưng nghiệp tu tòng cần xú đắc; 
Sinh tài tổng tự kiệm trung lai. 


Dấy nghiệp phải từ cần mẫn được; 
Làm giàu đều tự kiệm mà nên. 

— &R & † #ñ 
ñ##7j#⁄ #4 # 


Nhất tuế lương thời thiên cổ tiết; 
Bách niên chính sóc uạn gia xuân. 


Giờ tốt hàng năm ngàn xưa tết; 
Tháng giêng mồng một vạn nhà xuân. 


+ đị Ÿí 1Ñ , 4 BH 
/ÿ8 BỊ] BỊ 7% 4 lì #8 
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Đại thụ tân phong quang tổ quốc; 
Quảng bhai tài lộ phú sơn hương. 


Tổ quốc vinh quang nhờ gió mới; 
Bản làng sung túc bởi làm giảu. 
‡#ï 9ä lá 32 lÉ †u '/ 
?ì # lạ 8 it ¡BH Ñ 
Nhai đầu đăng ảnh truy hoa ảnh; 
Thôn lý mai hương tạp từu hương. 


Đền hoa lềng bóng đầu đường rọi; 
Mai rượu hoà hương khắp xóm thơm. 


š* 4L # Ø8 Ã % 
Mƒ Ä #f Í£ ‡ '#* ý 


Xuân phong xuân uũ xuân quang hảo; 
Tân tuế tân niên tân sự đa. 


Gió xuân mưa xuân ánh xuân tốt; 
Ngày mới năm mới việc mới nhiều. 
4 % + & B1 #& sã 

R, # BỊ ä§ ẤÃ ï # 
Thử khứ ngưu lai uăn hổ khiếu; 
Dân ân quốc phú khán long phủ. 
Chuột chạy trâu về nghe hồ thét; 
Dân yên nước thịnh ngó rồng bay. 
Sát #@ Ti š 

* .. ha ¬- 
*#x~## 2# Ã 
Mã uiệt dĩ truyền thiên đạo hỷ;. 
Dương bôn hưu tổng uạn gia xuân. 


120 


Nghìn đặm ngựa truyền tin vui khắp; 
Muôn nhà đê báo lại xuân về. 


1M #& R 2 Ít & 

» # {t R] 3 ^. sẽ 
Biện sự uì dân công bộc chí, 
Dĩ thân. tác tắc chủ nhân tâm. 


Chí quyết vì dân làm công bộc; 
Tâm nêu gương mẫu đức chủ nhân. 


+ ð‡ Sĩ + @ j8 

9Ñ Ñhh š * Š 

Ngtêu canh lục dã thiên thương mãn; 
Hồ bhiếu thanh sởn uạn mộc xuân. 
Trâu cây đông rậm nghìn kho chất; 
Hể thét non xanh vạn cây xuân. 

b # — 4 lý š J 
T†+—=T#ik& # 

Trung hậu nhất sinh hiểm thiện thiểu; 
Bình an nhị tự trị tiên đa. 


Trung hậu một đời hiểm thiện ít; 
Đình an hai chữ đáng tiền nhiều. 
⁄?ằ š 3 #& †f1§ 
tt 2a ‡§ Xý # 


Tân xuân bý ý thiên môn phú; 


1| 


lan 8e 


Khoát mã gia tiên uạn lý trình. 
Xuân về đắc ý nghìn nhà phú; 
Tuấn mã thêm roi vạn đặm đường. 
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Chính thông thế thái thiên môn hiểu; 
Quốc phú dàn cường tứ hải xuân. 


Chính thông đỏi tót nghìn nhà sáng; 
Nước mạnh dân giảu bốn biển xuân. 


$%# KÂ 4U 8l vì h 
#t BÊ ^v JE R§ 


Đông phong hoá uũ sơn sơn thuy; 
Chímh sách quy tâm xứ xứ xuân. 


Mưa về gió ấm non non biếc; 
Dạ đón tìn trên xứ xứ xuân. 


lÿ & A #3 #t MẸ ïŠ 

J8 š # là + 1ã 

Huy hào đại tả anh hùng phả;, 

Triển quyển hân miêu hạnh phúc đề. 


Bộ phả anh hùng tha hồ viết; 
Tập tranh hạnh phúc thoả sức tô. 


#tì # lệ # X lẻ 
HỆ BỊ #t 3£ & ñ & 


Đăng sơn uọng hỏi uân thiên uiễn; 
Kiến quốc hưng bang tuế nguyệt trường. 


'Lên non ngó biển mây trồi rộng; 
Đựng nước xây nhà năm tháng dài. 


lạ †1 T % š & ïñ 
. 5 Ít % Š Xi 
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Mai trúc bình an xuân ý mãn; 


Xuân huyện tịnh mậu thọ nguyên trường. 


Mai trúc vui xuân đều mãn ý; 


Xoan huyện hưởng thọ thoả dài nguồn. 


Ä ïñ — $ã 3E # 
tỳ # † # z| F] 


Nguyệt mãn nhất luân huy 0ũ trụ; 
Mai hương thiên lý đáo môn đình. 


Trăng sáng một vâng soi trời đất; 
Mai thơm nghìn dặm đến sân nhà. 
2L #9 ®# Ä 1£ 1 6 
~^K+#### 


Xã hội phồn uinh trăn đạt trí; 


Nhân dân an lạc khánh thăng bình. 


Xã hội phổn vinh vui thịnh vượng; 
Nhân dân yên lạc thoả thái bình. 


ðMỊ Z 3Ã Í ĐH $& 
3 BỊ # B Ä  & 
Liêu ngạn uũ nùng thiên thụ lục; 
Đào uiên xuân noãn uạn chỉ hông. 


Bờ liễu đượm mưa nghìn cây biếc; 
Vườn đào xuân ấm vạn cành hồng. 


P3? 3† #u: † # # 
% /# I‡ lử 09 HỆ & 


Môn đối thanh sơn thiên lý tú; 
Gia cư uượng địa tứ thời xuân. 
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Cửa trước non xanh nghìn dặm đẹp; 
Nhà trên đất thịnh bốn mùa xuân. 


šh 3# ¿3š K + BỊ #ỉ 
4 †Trịc ® # # â 


Cần lao nhiêu trưởng sinh tài thụ; 
Kiệm phác thác lai tụ bảo bồn. 


Cần lao chăm được cây tài lộc; 
Kiệm ước tạo nên chỉnh đựng vàng. 


#t } #7 4X A. E đả 
‡# B] #t 4A f 7 


Hưng bang hữu sách nhân đân phúc; 
Báo quốc uô tư xích tử tâm. 


Non sông vững bước nhân dân phúc; 
Tổ quốc vinh quang đồng chí tâm. 
zÐ ®¡R & R & 

4 #ã # ## 2!) ƒh «t 


Công đức bất dẫn trung trình chí, 
Vị hiển cách kiên công bộc tâm. 


Trung trinh chí giữ dù công lớn; 
Công bộc tâm kiên dẫn hiển vinh. 
#ị S 8 8 2 & 
#t * 3ã ñ *% 7 


Di sơn bất uong Ngu công chí; 
Hưng nghiệp do tôn xích tử tâm. 


Dời núi chẳng quên Ngu công lồn; 
Dấy nghiệp còn bền dân chúng tâm. 
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& ?# BỊ lJ 2 ä& # 
tš tứ šƒ # #L # † 
Trưởng ấu đoàn uiên phân tuế tất; 
Tống nghênh tân cựu thử tiêu trung. 
Già trẻ đoàn viên theo tuổi tác; 
Tiễn mừng cũ mới lúc giao thừa. 
5 Ấk 4 šP 8 
+ ?U R, 8 ï — #t 
Cao ca thịnh thế thì thiên thủ; 
Cộng chúc dân khang tửu nhất bôi. 
Nghìn bài thơ viết mừng nước thịnh; 
Một chén rượu đưa chúc dân khang. 
` 

J5 $# # đ7k %Xä& 

ƒ Í ĐÈ ä M $ B 


Vạn tượng canh tân thừa chúng chí; 
Thiên hoa cạnh phóng lại đông phong. 
Vạn cảnh canh tân nhờ quần chúng; 
Nghìn hoa đua nở dựa gió đông. 


‡? tả # #\ i? Ê & 

$ J £ fL# # tlã 

Hảo tá liêm phong thư hoạ quyển; 
Thường tương chính khí tráng thị tỉnh. 


Luôn lấy thanh liêm làm bức hoa; 
Thường đem chính trực để làm thơ. 


Mà §ị ñX RỂ 7k 
ñ j6 #t Ø #é Bộ #r 
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Vạn thụ hân tuỳ xuân thủy lục; 
Bách hoa tranh hướng diệm dương hồng. 


Nước biếc xuân về cây hớn hở; 
Trời hồng ấm đến vạn hoa đua. 


ọ + ƒHR HA để TH 
+ **# $ 'ñ # # 


Vạn quản ngọc tiêu ca thịnh thế; 
Thiên chỉ thần bút tán tân phong. 


Muôn ống ngọc tiêu ca thịnh thế; 
Nghìn cây thần bút ngợi đời nay. 


Š,  ?# jš ñ# jŠ tt 
ñ «#1 ý Ã 
Vạn hộ quản huyền cũ thịnh thế; 
Bách ban hồng tử tú phương xuân. 


Muôn hộ sáo đàn ca thịnh thế; 
Trăm mầu hềồng tía đệt xuân vui. 


l #4 — + E] R Ã 
14472. # 

Vạn chúng nhất tâm động hiến sách; 
Bách hoa tê phóng cộng tranh xuân. 
Quân chúng một lòng chung hiến kế; 
Trăm hoa đua nở góp thêm xuân. 

T† #4 HN † #& š 

È #ir.hŠ # # 

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ; 
Vạn lý giang sơn uạn lý xuân. 
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Nghìn thu năm tháng nghìn thu đẹp; 
Vạn dặm non sông vạn dặm xuân. 


!)/#& & "Š + % # 
t 4 # # tk Ÿ 


Môn đình xuân noãn sinh quang thái; 


Điền mẫu niên phong lạc thái bình. 


Sân nhà xuân ấm sinh mầu sắc; 
Đồng ruộng bội thu được thái bình. 


7k z4 #ï dã h j4 3# 
#1 ‡4 °f +% 1$ #4 & 


Thủy lưu tân uận sơn lưu thúy; 
Trúc báo bình an mai báo xuân. 
Nước khơi vẫn mới non khơi biếc; 
Trúc báo bình an mai báo xuân. 


‡t Ñ hồi # # # 

3# 5] BỊ 8 iễ ñ EU 
Tráng lệ sơn hà đa dị thái, 

Văn mình quốc độ biến cao phong. 
Sắc thái non sông bao tráng lệ; 
Thời phong đất nước thật văn minh. 


3ï JÑ 'Š# ‡T E# ^ 

%k 7k %2 f su ð 
Thanh phong hỷ đả hoan tâm cổ; 
Lục thủy sướng đàn như ý cẩm. 
Lòng vui trống gióng nhờ gió mát; 
Y toại đàn hay bởi nước xanh. 
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tr th 4 3ƒ 34 /8 lẻ: 
X»*» # tì # +*ãÃ 
Giang sơn đại hảo anh hùng biện; 
Thiên địa đa tỉnh thảo mộc xuân. 


Nơn sông vận tốt anh hùng mạnh; 
Trời đất tình nhiều cây cổ xanh. 


#& ñfR & & FR 
 R & lĩ ^ 1 lã 
Thanh xuân hữu hạn chí uô hạn; 
Tuế nguyệt 0ô tỉnh nhân hữu tình. 
Tuổi xanh có hạn chí vô hạn; 
Năm tháng vô tình người có tình. 
R H15 H 
f8. # 8ã 
Cử mục khán hoa hoa mãn mục; 
Xuất môn hiến hỷ hỷ doanh môn. 


Ngước mắt nhìn hoa hoa đầy mắt; 
Ra nhà được hỷ hỷ đây nhà. 


# #l dì #5 lễ tủ # 
3ã Eš Ä P z5  & 
Xuân đáo sơn hương biến địa hy; 
Phúc lâm nông hộ mãn đình xuân. 


Xuân đến bản làng nơi nơi tốt; 
Phúc vào nông hộ chến chến xuân. 


#* #\L % IR fê, & 1 
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Xuân phong đại nhũ năng dung uột; 
Thu thuỷ uăn chương bất nhiễm trân. 


#&ẰÑ^o#X&### 

32 Bồ 3á lh, 4l #8 Để 

Xuân nhập xuân thiên xuân bất lão; 
Phúc lâm phúc địa phúc uô cương. 
Xuân nhập trời xuân bất lão; 

Phúc vào đất. phúc phúc vô biên. 


i§ #3 lÈ f1? ^ K Š 

z3 tt # # BH k Ÿ 

Cường thân kiện cốt nhân trường thọ; 
Thịnh thế phong niên quốc thái bình. 

Thân cường cốt mạnh người trường thọ; 
"Thời thịnh mùa nhiều nước thái bình. 

^, f3) # 1q Š #1 HE 
hiủzk £ 3 # 4 

Nhân biệt địa lình bách nghiệp hưng Uượng; 
Sơn hoan thủy tiếu ngũ cốc phong đăng. 


Nhân kiệt địa linh bách nghiệp hưng vượng; 
Sông cường núi nhộn ngũ cốc bội thu. 


%| i§ # và £ lì @ 

j% 2 JÃ lu f# 4h # đ 

Đảo hải dị sơn hào tình thủy tại; 

Cải thiên hoán địa lạc thú uô cùng. 
Lấp biển đời non tỉnh thần còn mãi; 
Đổi trời thay đất hứng thú không cùng. 
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Thụy nhiễu trùng môn tăng bách phúc; 
Xuân hồi giáp đệ tập thiên tường. 


%4 +: HÌ # # 
*.#&‡txt‡ #4 #3 # 


Đông khứ sơn xuyên tế tú lệ. 

Xuân lai đào lý cộng phân phương. 
Xinh đẹp đổi khe khi đông hết; 
Thơm tho đào mận lúc xuân về. 


#? £ # lễ Ÿ#ƒ HỆ f4 

x 2# "f k 4ñ # 

Tân xuân hỷ tiếp tân thời đại; 
Đại chúng hoa hô đại hữu niên. 
Xuân mới đón mừng thời đại mới; 
Đại chúng hoan hô đại được mùa. 


4E Ã 3% 1 & JŠ + ?uậỷ # 
#8 Ä 8 £# 4# X 


Chính sách anh mình xứ xứ sinh cơ bột bột, 
Xuân phong đắc ý gia gia hỷ khí dương dương. 
Chính sách anh minh chốn chốn làm nên lắm lắm; 
G1ó xuân đúng lúc nhà nhà hớn hở khơi khơi. 
# lÃ 3# .* + BH xạ ## 2k 

TA na 


Chính sách anh mình sơn hoạn thủy Hiếu; 
Nhân tâm sảng khoái uật phụ niên phong. 


Chính sách anh minh sông cười núi sướng; 
Lòng người sảng khoái vật bội năm hên. 

Â ^ R IR # — l# ‡#\ da 

lR #Ý XẾ HE BỊ đà âh ;š J 

Vị nhân dân phục oụ nhất xoang nhiệt huyết; 
Thế quần chúng lý tài lưỡng tụ thanh phong. 


Phục vụ nhân dân một tấm lòng nhiệt huyết; 
Đỡ đần quần chúng hai tay áo thanh phong. 


HN Š ## 6 fX iÊ 8 

3: E, dt ĐC Š dR 3, # 

Bách nghiệp hưng xương hân phùng thịnh thế; 
Vạn dân du duyệt hỷ tiếp tôn niên. 


Bách nghiệp phần vinh vui mừng thịnh thế, 
Muôn dân phấn chấn chào đón tân niên. 


®+ + #& # + 14 1ý Ùn lật J 
Ä + BH Ã ð # .hị 3Ƒ nh H @á 


Đông khứ xuân lai thiên điêu dương liễu nghênh phong lục; 
Dân an quốc thái uạn lý sơn hà ánh nhật hông. 


Đông hết xuân về nghìn nhành dương liễu xanh nhờ gió; 
Dân an nước thịnh vạn dặm non sông đồ ánh dương. 


H #ƒ #4 Éã Ä fq & ấUL& # 
Xx«&37ñW#ttadr# 


Điền dã hân lâm xuân uũ xuân phong xuân cảnh; 
Nông gia hỹ hữu tân nông tân cốc tân gia. 


Mưa xuân gió xuân cảnh xuân, đồng điển vui đón; 
Áo mới lúa mới nhà mới, nông nghiệp mừng vui. 
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1 lp lít & X # $ 8 0 9t # 

‡t 3# 4 4 — P1]^ # Ã tì 

Mai liễu nghênh xuân tạn lý đông phong trạn đào lý; 
Xuân huyện hàm tiếu nhất môn khí lạc tang du. 
Mai liễu đón xuân vạn dặm gió đông đùa đào mận; 
Xoan huyện ngậm nụ cả nhà vui về với đâu tằm. 
B} # #o # — % EM # 

jˆ 3% ;# ð v9 l⁄ 

Quốc sự hoà bình nhất gia đoàn tụ; 

Xuân quang hạo đăng tứ cảnh an nình. 

Việc nước yên bình cả nhà đoàn tụ; 

Ánh xuân lồng lộng bến cối thái hoà. 

?† 7k # "ã #4 "5 # tt th 

8t 2# 3ã #& âk BH Xã P1 


Hãn thủy nhuận hẳu hoan xướng phong thu khúc; 
Chính sách chỉ lộ xao khai trí phú môn. 


Mô hôi nhuận giọng hát lên khúc mùa được; 
Chính sách chỉ đường gọi mở hướng làm giầu. 
$## šš "ở &X +4 & tứ & 1 từ 

lÑ Ñ # Hụ E] ‡† gã #£ % lì 


La cổ huyện thiên cộng tấu nghênh xuân diệu khúc; 
Phong lôi động địa đồng trừ đạo hải hào tỉnh. 


Khúc nhạc chào xuân hợp tấu vang trời chiêng trống; 
Tỉnh thần vượt biển cùng lúc động đất sắm vang. 


* iññ † tt. 4 # 8 # # 
tì ŸÈ Š, dụ "8 đt Ấ : BỊ 
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Mỹ tửu thiên bôi cộng hưởng nông hoan lạc; 
Sơn ca uạn khúc xướng chính sách anh mình. 


Rượu tốt nghìn ly cùng hưởng nhà nông vui vẻ; 
Dân ca vạn khúc đồng hát chính sách anh minh, 


#9 $R & .h X J6 # # @| # # 

3# l7 3. 3X lề 9t "8 E 4L Ÿ 

Cao cử Trường Sơn hoả cự tục tả sáng, nghiệp sử; 

Phát dương quang binh truyền thống cao xướng chính khí ca. 


Dương cao bó đuốc Trường Sơn viết tiếp trang sử mới; 
Phát huy truyển thống quang vinh hát vang khúc hành ca. 


đŠ ®ọ j2 ŸE W ẤC — Ÿ SE TS dị 

đŠ {b6 *t TS + 2 38 £ 4 ST ch 

Việt mã dương tiên ugn chúng nhất tâm khu cùng bạch; 
Phi hoa điển thuy thập triệu song thủ chức hà sơn. 


Tuấn mã thêm roi quần chúng một lòng xua nghèo đói; 
Hoa thêu điểm bích chục triệu đôi tay dệt non sông. 


k XÃ th ^ 3ì k ? # # 
đ Ất Ñ 3ñ BỊ & R2 H H #f 


Thuỷ tiếu sơn hoan nhân cần xuân tảo niên niên húo; 
Hoa hương điểu ngữ quốc thái dân an nhật nhật tân. 


Tốt đến năm năm non vui người mẫn mừng xuân sớm; 
Ngày ngày đổi mới chỉm hót hoa thơm đón thái bình. 
#f ZÄ f hš ‡1 BH † ‡t #t 8 24L 
li] Á z§ #Ð† H 6 ‡ # & 


Tân tuế uũ tình tổ quốc thiên đào tranh thịnh phóng; 
Cố ciên xuân mãn hương thôn bách điểu cộng quy lai. 
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Năm mới ngớt mưa tổ quốc nghìn đào tranh nở toả; 
Vườn xưa xuân đến quê hương bách điểu rủ nhau về. 


#7. H j3 4t 3 /B “7á £ đnịN 
?? ⁄ # + !Ñ jÈ + ñủg l§ ñ 3 


Kích củng thả cao ca anh hùng khí hiệp tam bôi tửu; 
Đàn cầm phúc trường khiếu trúng sĩ hung la bách uạn bình. 


Gõ gậy lại cao ca anh hùng khí hiện ba ly rượu; 

Gẩy đàn rỗi hú lớn tráng sĩ trong lòng bách vạn bình. 
# lL ñ 14 

lệ Ð 2ï #í 


Di phong dị tục; 
Trừ cựu bố tân. 


Dời phong đổi tục; 
Trừ cựu tiếp tân. 


P1 tứ Tỉ lễ 
? #à + 3 


Môn nghênh bách phúc; 
Hộ nạp thiên tường. 


Cửa chào bách phúc; 
Nhà đón nghìn làn". 
2 J8 # tã 
tim 8 # 


Xuân phong mặc uận; 
Đạ uũ thư thanh. 


Gió xuân làm thơ; 
Mưa đêm đọc sách. 
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Tường quang mãn thất; 
Thụy khí doanh môn. 
Điểm tốt khắp nhà; 
Khí lành đây cửa. 

— 3#. 
WJứn # EẲ 

Nhất phương hoà khí; 
Tứ diện xuân phong. 
Một vùng hoà khí; 

Bốn phía xuân phong. 


rà (Š 


4 at 
Địt thuy 
ket 


Hoa nghênh hỷ khí 


Điểu xướng xuân quang. 


Hoa chào điểm tết; 
Chìm hót ánh xuân. 
% Bị du. #t 
^~x##+*+ 

Thiên khai thục cảnh; 
Nhân lạc phong niên. 
Trời mở cảnh thịnh; 
Người vui bội thu. 
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Toàn gia phúc bhí; 
Mãn uiện xuân quang. 
Toàn gia hưởng phúc; 
Khắp chốn ánh xuân. 
#- % # 1S 

3ã 2L & Bà 
Xuân quang phổ chiếu; 
Phúc bhí trường lâm. 
Ánh xuân chiếu khắp; 
Điểm phúc đài lâu. 
#f # ở “v 

% BỊ] #8 JÂ 

Tân niên triêu khí; 

Cổ quốc hùng phong. 
Năm mới khí mới; 
Nước cổ nếp hùng. 
+2 8, 

Š, # MB # 


Thập phân xuân sốc; 
Vạn lý bằng trình. 


Sắc xuân đầy khắp; 
Đường đi muôn đậm. 


2%, 1H k & 
wW$k# 
Cửu châu Uuĩnh thái; 
Tứ quý trường xuân. 
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Toàn quốc thái hoà; 
Bến mùa đều xuân. 


+ th ‡o Ê 
x»'# Ê 
Giang sơn như hoa; 
Đại địa giai xuân. 


Non sông như vẽ; 
Khắp chốn đều xuân. 


‡ dị 4 BỊ 

J8 # BỊ & 
Giưng sơn 0ĩnh cố; 
Quảng uä đồng xuân. 


Non sông bền vững; 
Trời đất cùng xuân. 


H t.† kh # 
4u EM  # £ 
Nhật xuất thiên sơn tú; 


Hoa khai uựn lý hương. 


Trời rạng nghìn non đẹp; 
Hoa nở vạn 4lặm thơm. 


N H ? 8Š 3ã 
#f # 1x ‡t # 


Lạp nguyệt sơ lâm phúc; 
Tân niên hựu báo tường. 
Tháng chạp phúc mới đến; 
Đầu năm lại có mừng. 
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+ R & 
 l# & Ä 


Thiên phong nguyệt sắc; 
Tứ hải xuân quang. 


Nghìn non trăng sáng; 
Bốn biển ánh xuân. 


* & — 4 Ÿ 

4§ b H j # 
Xuân u¡ nhất tuế thủ; 
Mai chiếm bách hoa khôi. 
Một năm xuân là nhất; 
Trăm hoa mai đến đầu. 
#r 3⁄4 #È H 

dt it § 

Hồng hỳ ánh nhật; 
Bạch mễ nghênh xuân. 
Cò hồng ánh nhật; 

Gạo trắng mừng xuân. 
3I 3š ## & 
~xằ*## 

Hà thanh hải yến; 
Nhân thọ niên phong. 
Sông trong biển lặng; 


. Người thọ năm vui. 


⁄ l§ f f1 3ã 


` 


‡b El # ft 
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Xuân giáng thiên môn phúc; 
Hoa hhơi uạn hộ hoan. 


Xuân về muôn nhà phúc; 
Hoa nở vạn hệ vụi. 


#t JM N§ #- #/ 
3n Bì Z #† ở - 
Thân châu đằng dị thái; 
Tổ quốc tụng tân chương. 
Muôn sắc hoà sông núi; 
Văn mới ngợi nước nhà. 
JR 5j đg MÃ 

BH] & R, + 

Phong điều uũ thuận; 
Quốc thái dân an. 


Gió hoà mưa thuận; 
Nước thịnh dân vui. 


Š % Hệ % ?# 
 ÿ / Ÿƒ & 
Vạn giu đằng tiếu ngữ; 
Tứ hải khánh tân xuân. 
Muôn nhà vul cười nói; 
Bến biến chúc xuân về. 
Ù 3%, šf % M 
`: 


Đương quang ngưng đại địa; 
Xuân sắc nhập nhân gia. 


1839 


Ánh dương đây khắp chốn; 
Xuân sắc đến từng nhà. 
#à š# ƒ F1 BH 

LG TA, 

Yến ngữ thiên môn hiểu; 
Oanh thanh ạn hộ xuân. 
Yến hót nghìn nhà sáng, 
Oanh ca vạn hộ xuân. 


#' #LẤ Š & 

% R tì ‡‡ lã 

Xuân phong thiêm hoa ý; 
Tuế nguyệt phú thì tình. 
Gió xuân thêm ý hoạ; 
Năm tháng đọng tình thơ. 
+ #A^ñ 

#t # 3á 8 f1 


Niên phong nhân ích thọ; 
Xuân tảo phúc doanh môn. 
Năm vui người thêm thọ; 
Xuân sớm phúc đầy nhà. 
#\L & it  # 
Š*ằ^§š 
Phong lai hoa tự uũ; 

Xuân nhập điểu năng ngôn. 
Gió lùa xui hoa múa; 

Xuân đến khiến chim ca. 

Ã& l 3# # Š 

B i§ÿ q3 lạ "6 

Xuân noãn quần phương hỷ, 
Phong thanh bách điểu mình. 
Xuân ấm muôn hương toä; 
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Gió lùa bách điểu ca. 
B] & íĩ š mã 
R## #g# 


Quốc gia hành thiện chính; 


Dân chúng hưởng khang rừnh. 


Nước nhà đường lối tết; 
Dân chúng hưởng an nình. 


§r šb b {G 3 

T3 tủ Øp 6, Ÿí 
Hồng điểm đào hoa nộn; 
Thanh miêu liễu sắc tân. 
Đào non hoa hồng điểm; 
Liễu mới sắc xanh tô. 


xX#ă§ñ 
#&œÈÈê kXx# 
Thái bình chân phú quý; 
Xuân sắc đại uăn chương. 
Thái bình là phú qúy; 
Xuân sắc ấy văn chương. 
16 jR k f4 #6 
3l 1k 22 Ñ + 
Hoa mộc xuân uũ diệm; 
Phúc y Đảng ân sinh. 


Hoa tắm mưa xuân nở; 
Phúc nhờ Đảng mà sinh. 
3b 3 ñE BỆ v 

lúp Ẽ, 2k zk # 
Hoa hương năng túy điệp; 
Liêu sắc dục mê oanh. 
Hương hoa làm say bướm; 
Sắc liễu khiến mê oanh. 
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#§ SR và 32T 4+ 

9 #9 & 6, tã 
Cẩm tú sơn hà trắng; 
Tôn phân xuân sắc biểu. 
Gấm vóc non sông mạnh; 
Tươi tắn xuân sắc xinh. 


Š* ® †? uị & 
#n BL X, đị 16 
Hỷ uũ thiên sơn quả; 
Hoà phong uạn thụ hoa. 
Mưa thuận đổi đầy quả; 
Gió hoà cây nở hoa. 

4b BE] £ ä Ñ 
4i ‡§ Ä È # 
Hoa khai xuân phú qúy; 
Trúc báo tuế cát tường. 
Hoa nở cho xuân đẹp; 
Trúc báo để năm vui. 


lì 3 TT #t lử, 
‡6  #§ 3Ã X 
Vạn tử thiên hông địa; 
Hoa đoàn cẩm thốc thiên. 
Đất nghìn hồng vạn tía; 
"Trời hoa nở gấm thêu. 


ï hi #$ Ê, 
Z# £ &kĂMN - 
Thanh sơn thiêm tú săc; 
Bích hãi phiếm xuân triêu. 
Núi xanh thêm sắc tú; 
Biển biếc nổi triểu xuân. 


3, KT H tÉ 
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8# # H it 

Quang phong thiên nhật noãn; 
Lệ cảnh bách hoa nghiên. 

Gió xuân nghìn ngày ấm; 
Cảnh đẹp trăm hoa tươi. 


Ä& &Ä #& H 
4t # ‡u & 

Tuế tuế bình an nhật; 
Niên niên như ý xuân. 
Tuế nguyệt bình yên cả; 
Năm năm ý xuân vui. 
3È, BÉ 46 1 #£ 
3k đu §ÿ 1£ ñ* 
Địa noãn hoa trường phái; 
Lâm u điểu nhậm ca. 
Đất ấm hoa đua nở; 
Rừng sâu chim thoả ca. 


H H1 # % H 
#5 

Nhật nguyệt hông quang chiếu; 
Càn khôn hỷ khí đa. 

Ngày tháng ánh hồng chiếu; 
Trời đất điểm tết nhiều. 

#k là # Jã 14 

% #UL šfr ‡R #È 

Phá trừ cựu hủ tục; 

Biểu hiện tân tỉnh thần. 

Hủ tục cũ phải bỏ; 

Tỉnh thần mới cần nêu. 

§t 6 #;  Hự 

Ä$ #t — - # 
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Kê mình uạn hộ hiểu; 
Hạc uũ nhất niên xuân. 
Gà gáy muôn nhà sáng; 
Hạc múa một năm xuân. 


& #h, 3 # % 

L, # š 3 # 
Thiên địa anh hùng khứ, 
Phong uân hạo đăng xuân. 
Trời đất anh hùng khí; 
Gió xuân lồng lộng xuân. 


Xt it RE Bt iW 

lọ š§ "Ä & ĐÌ 

Kê thanh thôi hiểu độc; 
Điều ngữ hoán xuân canh. 
Tiếng gà sớm đọc sách; 
Chim hót báo vụ xuân. 

Đ 3 2 H8 

$u tk "J + MỊ 

Cần lao phương trí phú; 
Hoà mục khỏủ sinh tài. 
Chăm làm nên giàu có; 
Từ tế được của nhiều. 

— \ $ 1F ff 

4+ #@ HinM 
Nhất phàm uân tác bạn; 
Thiên lý nguyệt tương tuỳ. 
Mây một thuyền kết bạn; 
Trăng nghìn dặm theo cùng. 
v1 tỳ ‡© 74 Íấ 

% Lớn lý # 

Tứ thời hoa tự cẩm; 

Vạn chúng điện giai xuân. 
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Bốn mùa hoa tựa gấm; 
Vạn người mặt đều xuân. 


!#' & ¡ä tt  #* 

Ä#fí 4l 3z #f EL 

Cựu tuế thanh trừ cựu tệ; 

Tân niên thụ lập tân phong. 
Năm cũ tệ cũ quét hết; 

Năm mới nếp mới dựng lên. 
zk # lì Š & #6 

R l {6 3? 3 £# 

Thủy tú sơn thanh xuân điệm; 
Nguyệt uiên hoa hảo cốc hương. 
Nước biếc non xanh xuân đượm; 
Trăng tròn hoa đẹp gạo thơm. 


% +%uh #Š 7k # 

: # § ?š 4b ® 
Đông khứ sơn thanh thủy tú; 
Xuân lai điểu ngữ hoa hương. 
Đông hết non xanh nước biếc; 
Xuân về chim hót hoa thơm. 


#f & ‡t # # # 

# ñ § 8 & 16 

Tủn tuế tân niên tân cảnh; 
Xuân phong xuân uũ xuân hoa. 
Tuổi mới năm mới cảnh mới; 
Mưa xuân gió xuân hoa xuân. 
BÀ & #c đt 14 Š 

3 #& #4 7k + 

Phong triển hông bỳ tự hoạ; 
Xuân lai lục thuỷ như yên. 
Gió thổi cờ hềng tựa vẽ; 

Xuân về nước biếc như tranh. 
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Câu đối ở cổng đển Ngọc Sơn (Hà Nội) 


Ảnh: Vương Anh 


PHONG CẢNH 


zk #2 3t xŠ m 1 f5 
‡È ‡#n , # 3L BỊ 8 # 


Thủy nhiễu hoa hoàn, Tây Hồ chung tú; 
Long triêu phượng uũ, Bắc khuyết ân quang. 


Nước ấm, hoa ôm, Hề Tây hun vẻ đẹp; 
Rằng chẩu, phượng múa, Cửa Bắc đượm ơn soi. 
3b fu Š§ 5£ 3š 3§ ïíi 

Nam thủy uông dương lưu bất tận 
Bắc cừu trịnh trọng khối nan tiêu 
Sông Nam cuẩn cuộn xuôi bất tận 
Thù Bắc sâu xa kết khó quên. 

48 @ th + TT b Š 
9E] Ø8 36 šŠ # # 

Đức hợp địa sinh thiên cổ mĩ 

Ân đồng uũ thí uạn gia xuân 

Đức hợp đất sinh nghìn xưa đẹp 

Ơn cùng mưa đến vạn nhà xuân 

= f< à lñ Eoi 3 iã ba 

+ #4 ?£ˆ it * 8 #« 


Nhất niệm tỉnh thành mông phúc trạch; 
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Thiên thu phụng tự mộc ân ba. 


Thành kính một niềm ơn phúc trạch; 
Phụng thờ nghìn thuở gội ân ba. 


Âu fŠ Â 1h X {1š 4U # * d # 8 # + 
#t.ì #7k Ý 8a %X # da 1à Đ tE 
Vị phật, uì liên, uạn ức hoá thân, tử trúc bô đà Đông Thổ giám; 

Nhạo sơn, nhạo thuỷ, thiên tằng hồng tử, thanh tùng cổ bách điểu 


nắng ngôn. 


4K 
= 


Là phật, là tiên, vạn ức hoá thân, trúc tíA bê đà soi miền Đông Thổ; 
Yêu non, yêu nước; ngàn tầng đỏ thắm, tùng xanh bách cổ chim biết 


hót vang. 


#R ft. vì & ‡8 t& #49 
X*⁄#*Sš*?0tm 


Miếu mạo sơn dung tương ẩn ước; 
Thiên quang uận ảnh cộng bôi hồi. 


Dáng miếu, mặt non cùng thấp thoáng; 
"Trời quang, mây hóng vấn vd hồn. 

sh Zk ñ 5 # 

Thố ô tuỳ quá uãng; 

Sơn thuỷ tự cao thanh. 


Thỏ qua theo nhau đến; 
Non nước vốn cao thanh. 


X‡#.R 1# ^® # 
7k , dì X, 18 tá tứ 


Thiên căn nguyệt quật nhân lai uãng; 
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Thủy sắc sơn quang tương tống nghênh. 
Nền trời trăng mọc người lui tới; 
Sắc nước màu non đưa đón nhau. 
‡6 7l k ——£ 1# 

HÉ ĐỊ 4 8g 

Kiều dẫn trường hông lâu đảo ngạn; 
Lâu đương mình nguyệt toa hồ tâm. 
Cầu dẫu muốn dài đậu bờ đảo; 

Lầu đương trăng sáng toa lòng hề. 
4 H 3 tã {h Ä ?# 

lề SE lš St # 


Đạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc; 
Hào lương tín lạc tử phi ngữ. 
Dưới nguyệt lướt qua tiên hay bạc; 


Trên cầu đôi bạn đoán cá vui. 


7L 13 l6 F1 šŠ II ®- 

5 $ # tệ k 1x # 

Hổ bảng long môn thiện căn duyên pháp; 
Nghiên đài bút tháp đại khốt uăn chương. 
Bảng hổ cửa rồng theo duyvr người thiện; 
Đài nghiên tháp bút trời đất văn chương. 
# ăn jk 8ñ 
ïcÍ TU T¿y 


Bình hồ trương nhật nguyệt; 
Cố điện tiểu càn khôn. 


Hồ phẳng 1n nhật nguyệt; 
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Điện cũ tiểu càn khôn. 

x* *#i+ + 

# 3/2 tá än + 
Văn quang xung đều Bắc; 
Đình ảnh lạc hồ trung. 
Ánh văn xông Bắc đấu; 
Đình bóng lọt lòng hê. 

Ñ| ñ đệ # 2È Z zk 
%x®4X #4 Š tru 
Kiến hữu dư linh quang nhược thuỷ; 
Văn tòng đại khối thọ như sơn. 


Kiếm có dấu linh quang tựa nước; 
Văn theo trời đất thọ tày non. 


ll # + iK 3 3k x 2 # 
A_ BỊ BỆ ÍP & tụ J6 # > 3W 
Đạo hữu chủ trương Đểu Bắc oăn mình chỉ tượng; 
Nhân đông chiêm ngưỡng Giao Nam lễ nhạc chỉ đô. 


Đạo có chủ trương, hình tượng văn minh Bắc Đầu; 
Người cùng chiêm ngưỡng, kinh đô lễ nhạc nước Nam. 


“hã hi ki ^ñïR* ñ ñ + # 
X 3 # 1L kh t§ ĐR VÀ 3 ĐU ;? #5 


Sơn danh bất tại cao, thuỷ lình bất tại thâm, tự hữu chủ giả; 
Tiên trụ lại dĩ tôn, địa duy lại dĩ lập, duy thử hạo nhiên. 


Danh sơn không tại cao, thuỷ lĩnh không tại sâu, tự thân có chủ; 


Thiên trụ nhờ tôn kính, địa duy nhờ được lập, đấy khí hạo nhiên. 
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4> ® EỊ 3 Bí X ‡Ÿ 

{#  ÿq Š 1£ X # 

Vị bình đồ thư khat thái tận; 

Đức lưu hàn mặc xún thiên chương. 
Nắm giữ đề thư khai thái vận; 

Đức lưu bút mực sáng thiên chương. 
—;ñ% * 8 

wq š§ #8 EỊ 7L, #* X 

Nhất tâm bạch quán uạn quang đán; 
Tứ hải lương hồi cửu mộng thiên. 


Một tấm lòng ngay muôn năm sáng; 
Ngàn trùng tính thiện mãi trời thương. 


H ờ] # 3 # Đ† x # BH ft 
lˆ # $6 l£ 3ð] .h th, §$ # 8 # 


Nhật lãng tỉnh huy bút nghiên uăn chương lưu thẳng tích; 
Loan phì hạc giáng hồ sơn địa tá uất linh thanh. 


"Trời sáng sao dây nghiên bút văn chương lưu thắng tích; 
Loan bay hạc giáng núi hồ đất đẹp nổi tiếng lĩnh. 

lÈ # 2 #ø TẾ 2È 2^ ¿8| 

ñ ÂN # íE kh ĐÀ 


Duy thánh bất trí duy thân bất trắc; 
Tại thiên thành tượng tại địa thành hình. 


Thánh ta bất trị, thần ta bất trắc; 
"Trời thì thành tượng, đất lại thành hình. 


kxk*⁄#ữ‡# x3 
# ÃŠ 72 + #2 #1> 
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Đại trung đĩ hành hồ đại dũng; 
Chí nghĩa nãit bản t chí nhân. 


Đại trung để làm việc đại dũng: 
Chí nghĩa là gốc ở chí nhân. 

3È $u X, Lệ 3 
+# BỊ x : # 4= 


Thuỳ trì uạn cổ trùng hưng nghiệp; 
Đán tại quan hù bán tại nhân. 


Ai hay vạn cổ trùng hưng nghiệp; 

Nửa ở địa hình nửa ở người. 

Â& BỊ 8 ^~ R % äÄ # 4  #ã Út 
2 L7 ¿ zMm + dd 3# z 


Vị quốc 0u‡ nhân dân ouăn uũ thánh thần lưu hiển hiệu; 
Tại thượng tại tả hữu thông mình chính trực tán huyền cơ. 


Vì nước, vì nhân dân, văn vũ thánh thân danh hiển hách; 
Tại trên, tại tả hữu, thông minh chính trực, máy điệu huyền. 


X + ^F] EỊ 

# x3 Ä @ # # 

Thiên thượng nhân gian đông trắc giáng; 
Thánh băn thân uũ hợp thanh lình. 

Trời đất nhân gian cùng thăng giáng; 
Thánh văn thần vũ hợp tiếng lình. 

Ä #3 #4 8W iỆ äE MỸ # 
+ — 3 tử ï# f H 8 † @ 


Thiên hà ngôn tơi hiển đạo phi quan ngã bốc; 
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Thần nhất giả đã, âm đức chỉ tại trung bình. 


1ỗ1 


Trời nói gì đâu! đường tỏ chẳng liên quan đến bói; 

Thần linh nhất quán, âm đức còn trong sách “Trung kinh”. 

‡š 34L % # l ð lX văn %ãÃ H 

# dụ 2 Đk 2C ° + 16 ?Ê B 

Trến Bắc cổ danh lam, đăng dạng Tây Hồ quang tuệ nhật; 

Việt Nam bùn thắng tích, phương tùng Đông Thổ chấn thiền quan. 
Trấn Bắc vốn danh lam, lãng đãng Tây Hồ quang tuệ nhật; 

Việt Nam nay thắng tích, ngát hương Đông Thể giữ thiền quan. 
‡lñ BỊ té 1È 1 H iš #9 Hộ Hh, 

3% 1V #t tš 8 ÉL # đ k Ÿ X 


Trấn quốc diễm truyền, Nhị nguyệt, Nùng uân danh thắng địa; 
Yên Hoa hưng đổ, Âu phong Á oũ, thái bình thiên. 


Trấn Quốc đẹp truyền, trăng Nhị, mây Nùng danh thắng địa; 
Yên Hoa hưng vận, gió Âu, mưu Á, thái bình thiên. 

lá 3Ÿ >J 3 ÍF 3á H ?% 1ƒ 3ñ 

3) & }§ + ft 3h) f8 8, d\ 3) 


Phúc đẳng hà sơ tác phúc tự nhiên đác phúc; 
Công thuỳ uạn thế hưng công tiện biến thành công. 


Phúc tựa cát sông Hằng, làm phúc tự nhiên được phúc; 

Công ghi cùng vạn thế, nổi công liền thấy thành công. 

& th & fÈ & BỊ + + 1U <= # 8 5 là 

# ïI # ă1 ñ XÃ * it vị — ?# È& 3 ĐU 

Vị tiên uì phật u¡ quốc nương sinh hoá tam thân lưu dị tích; 
Hữu động hữu hồ hữu thiên đế giang sơn nhất đới biểu kỳ quan. 


Là tiên là phật là quốc vương, sinh hoá ba thân lưu tích lạ; 
Có động có hề có thiên đế, giang sơn một dải biểu kỳ quan. 


1ã2 


Tƒ P1} Em] tử ZX 
3È # :} ch 

- Thiên môn khai thế giới; 
Phạn uũ tiểu càn bhôn. 
Cửa thiển mở thế giới; 
Chùa Phật nhỏ đất trời. 
X 3*È, 3X 1k X 3h, # 
#it2# 3# ấữi 
Thiên địa do y thiên địa cựu; 
Thảo hoa kim dị thảo hoa tiên. 
Trời đất vẫn như trời đất cũ; 
Cỏ hoa nay khác cô hoa xưa. 


JÉ  bt RỊ † $ 6, 

Ät lá th l£ #  # 

Điễm lệ đào uiên thiên cổ sắc; 

Trang hghiêm phốt tượng nhất cao đài. 
Vườn đào điễm lệ ngàn năm sắc; 
Tượng phật trang nghiêm một đài cao, 
Xf& ? + # % 

Jử, Ã IẾ Ä tị 4È 4h 


Thiên bảo thời hanh sinh thánh đế; 
Địa linh uộn thái xuất thần tiên. 


Trời giúp hanh thông sinh vua thánh; 
Đất linh vận mỏ xuất thần tiên. 


3đ J4 1b 1à l§ # ‡k 
THỊ tì W# {U đã] + 
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Thứu Lĩnh hoa khô truyền mật pháp; 
Đỉnh sơn thánh hoá hiển chân uương. 


Hoa khô Thứu lãnh truyền mật pháp; 
Thánh hoá Đỉnh sơn hiển chân vương. 


Tả L ‡È E] lễ Hệ 3#, 

th 'P #È #ä ÉR $ ðí 

Đỉnh thượng hoa khai tiêu thẳng cảnh; 
Sơn trung phật tích hiển danh lam. 


Hoa khai đỉnh núi nêu thắng cảnh; 
Đấu phật trong non hiện danh lam. 


1# lL * 81A § 8 8® 

3 f] # {U 2 l Ñ k ñ Ã ^ 

Phật độ chúng sinh mạc luận phú bân oùnh nhục bhách; 
Pháp môn chuyển hoá uật đàm quý tiện trí ngu nhân. 


Phật cứu chúng sinh, chớ bàn khách giàu nghèo vinh nhục; 
Pháp môn chuyển hoá, đừng nói kể ngu trí sang hèn. 


$t š\ ĐI $6 9Ã B 32 0 f) 3 

_3š # ??.í SG % ¡§ #⁄-s ^ 

Mộ cổ triêu chung hoán tỉnh trần ai danh lợi khách; 

Pháp thanh phật hiệu quy hồi khổ hải mộng mê nhân, 
Chuông sớm trếng chiều gọi khách lợi danh trần ai tỉnh lại; 
Tiếng kinh câu kệ đưa người mê mộng khổ hải quay về. 

` Llhuc 

4E 34 # 1# š, 4 X 


Chân tâm sở đắc thiên niên thịnh; 
Chính pháp hưng truyền uạn đại uình. 


1ã4 


Lòng thành đạt được ngàn năm thịnh; 
Phép chính hưng truyền vạn thuở vinh. 


BỊ # Zi z dì 3T BỊ 

%È ‹š & # H H & 

Quốc gia hữu uĩnh sơn hà cố; 

Phật đạo uô cùng nhật nguyệt trường. 


Quốc gia còn mãi non sông vững; 
Đạo phật vô cùng nhật nguyệt trường. 


'Š tử, 7^ BỊ 1# ?ỳ tố 

+: 3k i8 lệ Đ 2k là 

Thanh địa hoằng khơi truyền phật đạo; 

Trúc lâm thông đạt chuyển pháp luân. 

Thanh địa mở mang truyền đạo phật; 

Trúc lâm thông đạt chuyến pháp luân. 

x & # ý  #Ä {GB tt 5; t 

để Mã /f #3 BỊ ki & BỈ 

Đại điện huy hoàng y bát hoa hai nghênh thụy nhật, 
Giác lâm tịch tĩnh bồ đề thụ trưởng tống xuân phong. 
Điện lớn huy hoàng, y bát hoa khai mừng ngày tốt; 

Giác lâm tĩnh mịch, bổ đề cây lớn tiễn gió xuân. 

fE 4& th # 1H 3 f2 d 4 # & 

#*t {À 3h \Ê 1U Ä M X ‡h 5 

Thánh đức diệu linh thông, phương tín cổ kùn bông đảo; 
Mẫu nghỉ thần bận hoá, trường lưu thiên địa tuyết băng. 


Thánh đức thật lĩnh thông, mới biết xưa nay nơi bổng đảo; 
Mẫu nghi thần biến hoá, dài lâu trời đất chốn tuyết băng. 


15ã 


X*~# + 3? R 8 i‡ ?? # @ 

là 4ù $ TỆ BR fđ # đ§ #8 Ấ 

Thiên Bản tái sinh hỳ, hoa hạ đề thì thân bút tại; 

Địa Tiên tam giáng hiển, ngự tiền chế cẩm thánh ân gia. 

Đất Thiên Bản tái sinh kỳ diệu, đưới hoa đề thơ thần, bút đó; 
Miền Tiên Hương tam giáng hiển linh, trước nhà vua dệt gấm, ơn 
đây. 

#+tˆ # 7 ñ #f + t§ ¿4 
BMUES4111432Ắ 


Tam thế bùn thân tử dục quần sinh chiêm pháp 0ũ,; 
Lịch triểu ba cổn mẫu nghỉ thiên cổ lẫm anh phong. 


Thân vàng ba thế, nuôi dưỡng quần sinh xem pháp vũ; 
Áo cổn mấy triều, mẫu nghỉ thiên cổ nổi anh phong. 


+ 1t *# #4: 3# Š 
3j # 4v # ö lñ 


Sinh hoá phong tư sơn nhược hoạ; 
Hiếu sinh tâm sự thạch do mình. 


Sinh hoá phong tư non như vẽ; 
Hiếu sinh tâm sự đá còn bia. 


X&«⁄x#3#»+L# 
4h # # Tỉ +% ° 34. 


Thiên Bản giáng sinh thần thượng đẳng; 
Tiên Hương chung dục nữ trung anh. 


Thiên Bản giáng sinh bậc thần thượng đẳng; 
Tiên Hương hun đúc bậc nữ anh linh. 


#/WX+x Tïñ#w#€& 
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4t Hx +? ?# # 
Phổ thiên chỉ hạ tư khôn đức; 
Hoá nhật chỉ trung ngưỡng thánh từ. 


Khắp dưới gầm trời nương khôn đức; 


Giữa ngày mẫu hoá ngưỡng thánh tư. 


tufn L EẤX LT 
1? XÃ jL Ñ đệ dù, 3L dh 


Hoá nhỉ sùnh chính bhí thiên thượng hạ; 


Thần do tại linh thanh địa Bắc Nam. 


Hoá như sinh chính khí khắp trời trên dưới; 
Thần như tại tiếng linh vang cả Bắc Nam. 


+# ñHÑ ?* £ 34W ‡L {U 

ft # l$ + # de 4u 

Ngũ bách dư niên thân cố hoá; 

Túi tam chuyển thế thánh như tiên. 
Ngũ bách năm dư thần đã hoá; 
Tái tam lần biến thánh thành tiên. 


#ˆ 1L + th Š + 
3# + #@ # ñ X# 


Phổ hoá công cao sơn uạn trượng; 
Tế sinh đức trứ nguyệt thiên thu. 


Công phổ hoá núi cao muôn trượng; 
Đức tế sinh trăng rọi nghìn thu. 
-T+^ +? z®¡K 
1#. ð, (8 k 
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Thập bát nhân thần công uị dẫn 
Ngũ gia hưng ấp đức trường lưu 
Mười tám nhân thân công không mất 
Năm nhà dựng ấp đức dài lâu “ 
(Đền Tam xã, Yên Thắng, Ý Yên) 


`... s.. 

Ép tý l  # + 

Bồ Tút tiền thân tiên thánh phật, 

Sử tôn uạn cổ hiếu sinh từ. 

Tiền thân Bê Tát thành tiên, thánh, phật; 
Muôn thuở tôn sư đức hiếu, nhân, từ. 

NÌ §ầ *I #Ê # mï #2 BH ứy — 
$& u l6 34 1X lã tụ #ứ £A SẼ 


Xuyên dục hà chung, chính trực thần mình nhỉ nhất 
Ngư trầm hạc lạc, yêu biêu uyển diễm uô song. 
Sông nuôi nước luyện, chính trực thần minh bậc nhất; 


Cá lặn hạc sa, yêu kiểu diễm lệ không bai. 


#t dich HR P1 #£ 3š #+ 
=„  # † {QŸ Ẩh Trẻ 


Chung cổ thử giang sơn nhật nguyệt đương môn long đống cán; 
Cao huân thuỷ 0uũ trụ hiếu trung đơn tiết thực căn cơ. 


Sông núi mãi còn đây, nhật nguyệt sáng soi tài lương đống; 
Công cao trùm vũ trụ, hiếu trung tiết tháo đựng căn cơ. 


PA. Œ, * W3 #4 B# ^ BỊ s — # 
zk* †ñ xX #% 3 E iễ l ¡tị 4 È #4 £ 4# 


Tích nhân dĩ khứ thử địa hông dư phong oũ bất quan thành nhất cổ; 


1588 


Thừa tướng đại danh tông thần di tượng giang sơn hữu hạnh cộng 
thiên thu. 

Người xưa đã mất, đất này luống còn lưu, mưa gió chẳng phai thành 
chuyện cũ; 

Thừa tướng đại danh, di tượng bậc tông thần, giang sơn may mắn 
mãi ngàn thu. 


tị 3L 99 2 ý # ấ 
BÀ Ất J£ 1À Bế ¿° Í 
Nưmn. Bắc tứ phương tôn chính khí, 


Trần Lê lịch đại tặng trung huân. 


Nam Bắc bốn phương tôn chính khí; 
Trần Lê lịch đại tặng công huân. 


lễ zk #£ tà — 3Ã lf Á 1k 
Ÿờđ 3 tụt P &@ PR 


Lâm thuỷ đăng sơn nhất lộ tiệm nhập giai cảnh; 
Tâm nguyên phông cổ thử trung uô hạn phong quang. 


Men nước lần non, một đường dẫn vào cảnh đẹp; 
Tìm nguồn hỏi cổ, trong đây vô hạn phong quang. 
> Al & ằẪA^. 4 
#8 w# # # w ằB 


Lập nhân tiêu biểu khai nhân bính; 
Độ thế tân lương giác thế quan. 


Lập nhân hãy mở đường nhân kính; 
Độ thế điều cần biết thế quan. 

Iš 3 ## #4 Tƒ 4L P] ứn ^ 
# FƑ X +, 4 7] RE ấu 7l 
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Đạo nhược lộ nhiên đắc hỳ môn nhỉ nhập; 
Thánh tức tuiên dã bất khả giai nhỉ thăng. 


Đạo như đường ấy được cửa thì nhập; 
Thánh tức trời vậy không thể leo mà lên. 
% JJ Ø th lŸ â] ẤV 
+ SB # 2k 2E ấk 


Vạn Kiêp hữu sơn giai hiểm khí; 
Lục Đầu uô thuỷ bất thu thanh. 
Vạn Kiếp núi non đều khí kiếm; 
Lục Đầu sông nước lắng hơi thu. 
+% tt Ä hà # 
 Ã......-. 


An Nam tráng bhí sơn hà tại; 
Bình Bắc dư linh thảo mộc trí. 


Tráng khí An Nam sông núi đó; 
Dư linh bình Bắc cỏ cây hay. 


f8 Xã # 8 
1kÝ 8 tu H 
Thiên môn quảng đại chân thường lạc; 
Quang cảnh từ bị pháp giới quan. 


Cửa thiền rộng mở vô cùng lạc; 
Quang cảnh từ bi khắp thế quan. 


£® # 7#. ^Ad^A 
3) + # ñ #% f & 
Gia quân tử hiển nhân xuất nhập; 
Môn anh hùng qúy khách uãng lại. 
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Nhà quân tử người hiển lui tới; 
Cửa anh hùng khách qúy văng lai. 
# § x# 

## Ñ #f s» 

Hồng chúng binh đạt mộng; 

Cựu quán hý tân thành. 


ÿ Sài 
8y 3E 


Chuông lớn tan giấc mộng; 
Quán xưa mừng tân thành. 


3. . # 142 † ‡# & 
#& 2zk ## su 0Q ÿÿ 


Xuân phong bất nộ thiên hoa tiếu; 
Thu thuỷ bô tâm tử hải bùnh. 


Xuân phong chẳng giận, nghìn hoa mm; 
Thu thủy vô tâm, bốn bể bằng. 

2& lÃ] ‡¿ É KỆ # s*: 

Ñ /E 1/& hÝP ^, 

Äỳ tiên thuỷ tự Trần Hoàng đế 

Bảo toa y nhiên Phật Thánh nhân 


Vườn chùa có tự đời Trần đế 
Điện phật như xưa thuở Thánh nhân: 


(Chùa Trùng Khánh, TP. Nam Định) 


É ® & $ th 3L ớt y E] dt 
# I# 16 Ít # # tả PP Đa 


Tự Tây lai, Đông, Nam, Bắc, thử tâm đồng thử ly; 
Tòng Hán thủy, Tống, Tê, Lương, bỳ đạo tức bỳ tâm. 
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Đến từ Tây, Đông, Nam, Bắc, tâm ấy cùng lẽ ấy; 
Đầu kể Hán, Tống, Tề, Lương, đạo này tức tâm này. 


+ & BH ‡t ẨN & ?t 

3h 8 R, 3) f4 

Sinh uì quốc trụ, hiển uì thân; 

Phúc tại uạn dân, công tại thế: 

Sống làm quốc trụ thác làm thần; 
Phúc tại muôn dân công tại thế. 

BỊ ‡nú f# +4 E] §ấế 3X 

‡§ #8 #@ £#tL #$ 8 & 

Quốc tổ giáng sinh bhai Lạc bực; 
Bang quân hình thống triệu Hùng cơ. 


Quốc tổ giáng sinh khai nước Lạc; 
Nhà vua gây đựng mỏ nền Hùng. 


— *# + Rị %* *# 

* # rÀ Í£ ð, và 3T 

Nhị đế chỉ gian quang sử sách; 

Vạn xuân dĩ hậu sắc sơn hà. 

Nhị đế trước ngày ngời sử sách; 

Vạn xuân sau đo đẹp sơn hà. 

4+ ##% Ñ& ??. £ ÑÃ 8 Íf† X th 
”hØ tÈ % ñL È #4 #3 3 ïK % 42 BỊ 


Sinh uì tướng tử uì thần chính bhí h¿u hành thiên địa tịnh; 
Công tại Trần danh tại sử anh thanh hách trạc cổ bùn uăn. 


Sinh làm tướng, tử làm thần, chính khí lưu hành ngạng trời đất; 
Công tại Trân, danh tại sử, tiếng tăm lừng lẫy suốt xưa nay. 
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1#  % lã # 1È 

4$ — #6 #Ị ÂŒ tủ ‡ 

Công tham quảng đại từ bị Phật; 

Đức nhất thông mình chính trực Thân. 
Công ngang trời đất từ bi Phật; 

Đức tốt thông minh chính trực Thần. 
## + ?| jš m Đ† 

E>”m hs: 

Hùng 0ương sáng tịch điền canh nghệ; 
Thánh hiền ban nghiệp bảo mình nông. 
Vua Hùng mở nghề dạy cày cấy; 

Thánh hiền ban nghiệp trọng nghề nông. 
& ?#U ä đế X lh đ 

° lF 3# % Từ lo 


Nghĩa tổ cao huyện thiên địa bạch; 
Trung can quảng đốt qủy thần trí. 


Nghĩa tổ cao siêu trời đất rõ; 

Gan trung lẫm liệt quỷ thần hay. 

#›ù EÃ E & đt #8 8 # ý # {Š 
#3 ¡ẻ % IỆ H và 3ƒ #È Ñ 3k iÈ đụ 


Quảng lưu chính khí khuông phù miếu mạo huân cao chương thánh 
đức; 


Luận chí anh thanh tự cổ sơn hà tráng lệ hách thần uy. 


Tiộng dòng chính khí giữ gìn miếu mạo khói hương tỏ thánh đức; 
Ghi chép tiếng vang tự cổ non sông tráng lệ chói thân uy. 


đu 3% TT #R HA 3X d rL 
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l#É ‡t = #8 % ñ XE ÖŸÈ ñ ÊR 


Lưu phương thiên tải, địa luỹy đĩ lập, thiên trụ dĩ tôn; 
Lịch tướng tam triều quân danh hữu uình, thần hiệu hữu hiển. 


Lñy đặt đã dựng, trụ trời đã tôn, lưu thơm ngàn thuở; 
Danh vua được vinh, hiệu tôi được tỏ, trải đã ba triều. 


ñ Bí] : %* 27 fš &{  ¡š # 

%, œ lẩ Í -† Tá ??: 12 7Ì Z 

Hữu khai tất tiên, công đức tòng lai uiễn hĩ; 
Khác xương quyết hậu, tử tôn phất thế dẫn chỉ. 


Mỏ mang ởi trước, công đức đến nay còn mãi; 
Thịnh vượng đến sau, cháu con tiếp nối chẳng rời. 


%, % Bị & & 

T4  ứ? & ¡r 
Vạn cổ khai trường dụ; 
Thiên tải ấn hàn giang. 


Muôn thuở mở đêm đài; 
Ngàn năm 1n sông lạnh. 


— Í§ #L XÃ iX  {V 
ñ1 + # dà 3E NV 


„Nhất đức hiện thiên thành tự hoá; 
Bách niên hiển thánh phẩm phi phàm. 


Một đức hiện trời, thành tự hoá; 

Trăm năm hiển thánh, phẩm phi phàm. 
dì X ‡$ ở] tt. $ $ ứ đã ñ š 
d šš f l + §Ñ k .L Ý ñ # 2È 


4đ 
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Nam thiên thập bát thế xa thư, sơ đầu đệ nhất Thánh; 

Tây Nhạc ức ugn niên hương hoả, thượng đẳng tôi linh Thân. 
Trời Nam mười tám đời truyền nối, buổi đầu đệ nhất Thánh; 
Tây Nhạc ức vạn năm hương hoả, thượng đẳng tối linh Thần. 


Xiá TẾ» Ñ kế 4 8ã 


Cao tộc di tôn oan đại trường tôn danh bế thịnh, 
Tổ đường linh bái thiên niên Đằng tại đức lưu quang. 


Dòng họ tôn vinh, muôn thuở đài lâu danh vẫn thịnh; 
Tổ đường cúng bái, ngàn năm nhờ cậy đức còn quang. 


# ñq+!? #4 li 
ñØ #4 T #\ 3ã 1k K 
Tổ đường bách thế hương hoa tại 
Đuệ tộc thiên thu phúc lộc trường. 


Tổ đường trăm thuở, hương hoa cúng; 
Dòng họ ngàn năm, phúc lộc dài. 


?H 1) ñ ‡Š 3, d l§ ?h 3 
3t $4 f Í # # k # 3 


Tổ công tông đức ugn cổ tỉnh thần tụy tụ: 

Xuân tự thu thường ức niên hương hoả huân cao. 
'Fổ công tông đức, muôn thuở tỉnh thần hội tụ; 
Xuân cúng thu lễ, ức niên hương hoả thơm tho. 


h à ¡ 8 # + # 
H4 # kiø2 


Phiển niệm truy tư tôn bản tộc; 
Bách niên hương hoả ức tiên công. 
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Tấm lòng tìm hiểu về giòng họ; 
Trăm năm hương hoả nhớ công xưa. 


th A Íụ đi ñq 2X 
í* 4k WW Á6 lắ lÄ sở 
Xuất nhập ngưỡng di cao nhiên tại; 
Vãng lai chiêm khỏi bính thành tâm. 


Ngửa thấy càng cao, ra vào còn đấy; 
Người thêm kính trọng, qua lại thành tâm. 


x #Ä 0 # # # ml ## ñ # hị 3T š 

x, # l # tt? N ®# BỊ £ ¡L Kế Thi 9Ø # 
Thiên thư định phận, chính thống triệu mình đô Bách Việt sơn hà chỉ 
hữu tổ; 

Quang nhạc hiệp lính, cố cung thành tụy miếu tam giang khâm đổi 
triểu tôn. 

Thiên thư định phận, chính thống mở kinh thành, Bách Việt núi sông 
đà có chủ; : 

Núi lớn cùng thiêng, cố cung thành miếu mạo, Tam Giang áo mũ vẫn 
duy trì. 


?* £t th ‡# »É ý& ƒ 4k  È BỊ 
šR T # + 4# ¡š — #? ÄŠ #í #l 


Khải ngã Nam bang Hồng Lạc thiên thu tôn đế quốc; 
Hiển Định Tây Thổ Tản Lô nhất đới thọ tân từ. 


Mỗ nước Nam ta, Hồng Lạc ngàn thu tôn đế hiệu; 
Sáng ngời Tây Thổ, Tản Lô một đải thọ tân từ. 
Š, tt. # /Ê (3 EỊ lẽ Mộ 5 Tế 
†+# ti 6k &# s8 


Vạn thế hào hùng đức thụ tời bồi tăng ngũ phúc; 
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Thiên niên uăn hiến nhân cơ hưng thịnh hưởng tam đa. 


Muôn thuở hào hùng, cây đức vun trồng tăng ngũ phúc; 
Ngàn năm văn hiến, nền nhân hưng thịnh hưởng tam đa. 


fá  % E,s¿ BỊ † # & 
J##t 9 ¿š BỊ {š 1U X # 8 
Đức đại an dân, tâm đồng thiên cổ thịnh; 
Hùng triểu hộ quốc, đức hoá uạn niên tư. 


Đức lớn yên dân, đồng tâm ngàn thuỏ thịnh; 
Hùng triều giữ nước, đức hoá vạn năm ơn. 


X3» /# + 4 BÌR 4 8 1 
$* ø # X Ít # li 2 † #k 


Đại địa Hùng ương ái quốc đân sinh thịnh uượng; 
Đông hướng Nam thiên hoà bình tạo lập thiên thu. 


Đất lớn vua Hùng, yêu nước sinh dân thịnh vượng; 
Đông hướng trời Nam, hoà bình gây dựng ngàn thu. 
‡ẻ ? X ?š H dc 1 thác # 
3+?! Š — #4 # # 

Thủy đế uiêm bang trinh thục ngũ Nam khỏi nghiệp; 
Sinh thân cổ địa lâu đài nhất thốc trùng tân. 

Vua đầu viêm bang, trinh thục ngũ nam dựng nghiệp; 
Thần sinh đất cổ, lâu đài một cụm mới xây. 

Ä j2L 4 9 X 8 

4 lã th zT  ? 6 


Thục triêu xã tắc tôn thiên trụ; 
Hương lãnh sơn hà tráng đế cư. 


Đất nước triều Thục tôn cột trời; 
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Non sông Hương lĩnh mạnh đất đế. 


#4 I3 4 4# 1t Š ^. 31 l# «Z1 
J4 #8 Iš tỳ Ÿ) 3 +Ð 4£ #4 HE XE 


Từ khốn lưu hương tác dưỡng nhân tài tiêu nữ liệt; 
Cố hương di tích cần lao tương thất hiển thần trung. 


Phòng mẹ thơm hương, nuôi dạy nhân tài nêu liệt nữ; 
Làng quê dấu tích, siêng năng việc nước tô trung thần. 
“5È 1È %^ lá Z4 «+ 

® „ # f4. —  E 

Bất qáúy cổ nhân xứng liệt nữ; 

Dưỡng thành đương đại nhất trung thần. 

Chẳng thẹn người xưa khen liệt nữ; 

Nuôi dạy đời nay một trung thần. 

%* {ê Xi dì X #4 f6 ?# R /k 

? 8Ä NỆ 2L 3È, IEE ‡k 1L ® % # 

Thánh đức quán Nam thiên niặc hịtu hương dân hhang thái 
Thần uy đằng Bắc địa khuông phù xã tắc an nình. 


'Phánh đức chủ trời Nam, giúp đỡ dân làng khang thái; 
Thần uy trùm đất Bắc, khuông phù đất nước an ninh. 
ñã JŠ 5Ä jÄk $ BH? 


THiển ứng mặc phù ninh quốc thế: 
Cảm thông uy trấn hộ dân hương. 


Hiển ứng giúp vững bền thế nước; 
Cảm thông uy bảo hộ dân làng. 
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JÈ ðJ 3q 1E † + * 
À94E# 8© # 
Lịch triều dực uận thiên niên sử; 
Việt điện chung linh ugn cổ thần. 


Các triều rạng rõ sử ngàn năm; 
Đất Việt linh thiêng thần vạn thuở. 


#‡ l4 T #tU lt £ ã 

3L ¡L — FỆ Ä đ† 1 

Hùng lĩnh thiên thu tiêu chính khí, 
Thao giang nhất trận chấn hỳ công. 
Núi Hùng ngàn năm nêu chính khí; 
Sông Thao một trận nổi kỳ công. 


 ñ iÁ 8 #'*‡ ấn +) # tt BỊ 

3] s # ðf K BỊ ứu Ñ 3⁄2 Ø1 £ 

Chỉ hữu cô trung sự khú nhì tâm tôn cố quốc; 

Biệt thành hội sở dân gian nhỉ túc nhược triểu đình. 
Chỉ có cô trung, việc cũ mà lòng còn nhớ riước; 


Riêng thành hội sở, dân gian nghiêm túc tựa trong triểu. 


/8 Ñ 1ý j4 Ñl & #4 k  % KH # 
ĐH d4 AE HE R Á Ích 


Ứng Thục sính, phù Thục nguy, mạc đại huận danh tiêu 0uũ trụ; 
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Kháng Triệu quân, mẹ Triệu sứ, đề cao nghĩa khí tác sơn hà. 
Làm rể Thục, cứu nguy Thục, khó sánh tiếng tăm nêu vũ trụ; 
Chống quân Triệu, mắng sứ Triệu, để cao nghĩa khí giữ sơn hà. 
T #4 % Z\ lÈ % 14 

— #† 3L >J 8, # # 
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Thiên thu Uĩnh liệt truyền danh tướng; 
Nhất đối Thao hà ấp cựu từ. 


Ngàn năm rực rõ lưu danh tướng; 
Một ấp Thao hà vẫn điện xưa. 


JÉ 1 3† 3X, % Bì 
ẽ, Rất # #tk # 


Lịch đại bao phong quang cổ miếu; 
Ấp đân ca uũ lạc xuân đòi. 

Các đời ngợi khen sáng miếu cổ; 
Ấp dân ca múa rộn đài xuân. 

ng ư ÉẾi H 

4E ẤL 4t dị 3T 

Trung tâm như bạch nhật; 

Chính khí tráng sơn hà. 


Lòng trung tựa trời sáng; 
Ehí chính mạnh non sông. 


7 #4 7 %x t % 1§ R 1 

‡„ H ‡o HN # 3á 3â # #t 

Nãi uũ nỗi uốn quyết lính truyền lịch đại; 

Như nhật như nguyệt đa phúc bá quân lê. 

Gỗm vũ gồm văn, tiếng thiêng truyền triều đại; 
Tựa nhật tựa nguyệt, phúc ban đến nhân dân. 
‡§# ð fỊ 2£ 7k Ø5 th 3 9X T 
‡*§ j4 1k # R, % ?) § ƒ† #h /R 


Chung dục hà niên thuỷ tú sởn anh triển oũ trụ; 
Bang phù y tích dân an uật phụ bái thân hưu. 
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Chung đúc năm nào, nước đẹp non thiêng quanh vũ trụ; 
Giữ gìn như cũ, dân yên vật thịnh đội ơn thần. 


8h 1 + + F Mĩ E 3 ?\ # 
tụ t {2 7| dụ $ U # â 3l ‡ 


Miếu tũ công toàn thượng hạ tư dân mông lợi lạc; 
Cao mình uị liệt tây đông quan giá hấp ngung phụ. 


Miếu vũ nên công, trên dưới, dân đây nhờ lợi lạc; 

Cao mình đặt chỗ, tây đông khách đến gợi niềm tỉn. 

3 lệ BỊ 1Á dị BỊ dh 3T  H ?6 

ïï œn Hhị 2 R, # Xk ñR 3 8 

Thục thận khuê nghị Nam quốc sơn hồ tt nội trị; 

Thanh cao miếu mạo phương dân hương hoả hiển anh linh. 
Thận trọng khuê nghỉ, sông núi nước Nam nhờ nội trị; 
Thanh cao miếu mạo, khói hương dân nhớ hiển anh linh. 
1 lễ Jtf{ VÀ 4 #+& 14 È Ä# l tt 

đ ? it > L # #x TR ?ðt 34 đỆ 

Thế lịch Hùng hy dĩ lai tiên hậu chương lình thịnh tích; 
Miếu từ Nhĩ giang chỉ thượng xuân thụ đỉnh chúc anh thanh. 
Trải bao thế kỷ vua Hùng, sau trước rỡ ràng dấu tích; 

Đền miếu trên bở sông Nhĩ, xuân thu cầu chúc anh linh. 
Ít 2L 3É th, 2) 74 BỊ 

#È zš* Ÿ# tú R 

Hiệu tiên trạc dã công ư quốc; 

Tả hữu dương hồ tự tại dân. 


Công với nước, trước sau rộng lớn; 
"Thờ do dân, trái phải mênh mông. 
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ñễ] lã| Rồ] $¿ ‡ÿ $ù lễ ẨR đị 3% đệ jả f /Đl 
# ®#SJ & 3 ŠÑ 3X X Ÿ # 1 8 ïñ ZT 
Khai hạp gian, cùn khôn trục khu, hiển hách anh thanh tùng bí miếu; 


Ca tụ xứ, xuân đài thọ 0ực, thái bùnh cảnh tượng thuộc thanh hà. 


Nơi đóng mở càn khôn trọng yếu, lừng lẫy tiếng tăm ghi miếu kín; 
Chốn hội ca đài xuân thịnh vượng, thái bình cảnh tượng ở sông trong. 


Âu MÃ & 1t 3, È # ñ* lễ đ4 là 
4 K # BỊ † #4 2 í§ 7| 3» ¿r 
Vì tướng u¿ thần uạn cổ linh thanh truyền Việt cảnh; 
Tại dân tại quốc thiên thu công đức dẫn Thao giang. 


Làm tướng làm thần, vạn thuở anh lình truyền đất Việt; 
Ở dân ở nước, ngàn năm công đức nhuận dòng Thao. 


#t Ø $ 3# l6] #3 1V 
2 jl ñ HH #4 
Hùng triều danh tướng đồng sinh hoá; 
Tản lĩnh hữu thân tự cổ bùm. 


Danh tướng triều Hùng chung sống thác; 
Có thần núi Tân tự xưa nay. 


tì Ấ 7k 1È 3a Š ñ ¡š 4 1 
l) # ^ l t 1t 3á nã lá ý: 
Sơn tú thuy giai như hoa cao thanh Tủn Nhĩ, 
Địa nh nhân kiệt kiêm từu thao lược Tôn Ngô. 


Tần, Nhĩ cao trong, nước biếc non xanh như vẽ; 
Tôn, Ngô thao lược, người kiệt đất linh gồm tài. 


# đệ # Ñ jA BỊ 8 
‡ 2 3À ïX 1à É % 
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Thánh đức anh linh phù quốc thịnh; 
Thần công hách trạc trợ dân an. 


Đức thánh anh linh, phù nước thịnh; 
. Công thần hiển hách, giúp đân an. 


3E Zk Z6 ïÃ it lỗ tt 
*+f”n2#ZX#ã& 


Thao thuỷ nguyên thâm lưu ích uiễn; 
Đông a nhật mộ ảnh do trường. 


Thao giang nguồn rộng, dòng xa thắm; 

Trần nghiệp về chiều, bóng vẫn dài. 

lÊ ñŒ Bở 2? 2) tì BỊ ch 3ƒ šR Đf ƒL 

+ R ñ # {4š /R ở  ñ #Ì f 

Thoái địch trợ thân công, Nam quốc sơn hà do sở tại; 
An dân héu thánh đức, Hùng triều miêu duệ đáo uu bìm. 


Đuổi giặc có công thần, núi sông Nam Việt đây còn mãi; 


Yên dân nhờ đức thánh, con cháu vua Hùng đến tận nay. 


+ bói ññ j1 # + r- 

8ì ? lÈ Š £ 1£ & 

Hiểu trung tiết liệt tôn bùn cổ; 

Miếu uũ lâu đài kỷ hậu lai. 

Hiếu trung tiết liệt còn kim cổ; 

Miếu vũ lâu đài gửi cháu con. 
+4*#x £ la: 7# 

(6 $ fề Hộ +  ‡P 

Tài kiêm uăn 0ũ trung hưng tướng, 
Đức hợp âm dương thượng đẳng thân. 
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Tài kiêm văn võ tướng trung hưng; 
Đức hợp âm dương thần thượng đẳng. 


# ‡nU 1# í %, ñ % 

lút lế $§ lã nà í& ¡Š 

Kế tổ truyền tông quang hữu uĩnh; 
Liên đăng tục diệm ánh uô biên. 
Tiếp nối cháu con ngời sáng mãi; 
Lâu đài đèn lửa rạng khôn cùng. 
8 † TT #x\ MỊ ‡6 #k 
4l H PL 

Miểu uũ thiên thu mình tự điển; 
Hương đăng bách thế sự Hên linh. 
Miếu vũ ngàn năm sáng nghỉ lễ; 
Đèn hương trăm thuở cúng tiên linh. 


ñh & Í£ }4 # BỊ 7F 
# đỆ #} 3W 38 #M ER, 


Tiết nghĩa khuông phù tông quốc tộ; 
kính thanh hách trạc hộ tư dân. 


Tiết nghĩa khuông phù bền phúc nước; 
Lãnh thiêng lừng lẫy giúp cho dân. 
 # — x) X là BR 

đt 3 — # $% 1È #a 

Trung hiếu nhất tâm thiên địa chiếu; 
Kính thành nhị tự quỷ thần trì. 


Trung hiếu một lòng trời đất tỏ; 
Kính thành hai chữ quỷ thần hay. 
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‡t H £ Ä # f § #4 # † 
3 R 3# 1H T #4 £ ẤL t dị 35T 
` Bang quốc khuông phù lịch đại linh thanh thuỷ uũ trụ; 
Phương dân đực tưổng thiên thu chính khí tráng sơn hà. 
"Trải mấy linh thiêng trùm vũ trụ, đất nước khuông phù; 
Ngàn năm chính khí mạnh non sông, nhân dân giúp đỡ. 
‡#š E L R 3š ở 3 Ã lŸ Jý tử, 
lệ X it 6 † #& đã # # Mi K 


Hộ quốc tý dân uạn cổ anh linh truyền thắng địa; 
Trừ tai hãn hoạn thiên thu phúc huệ ấm tư dân. 


Giúp nước, đỡ dân, muôn thuở anh linh truyền đất đẹp; 
Trừ tai, cứu nạn, ngàn năm phúc huệ ấm dân này. 

*&+, 4# x RỊ w # 2 # #ấ 
`7 ?? 7 %  Jì#*. # ?t 3 1 


Doãn uũ doãn băn, duyệt thế huân công thuỳ trúc bạch; 
Nãi thần nãi thánh lịch triều điển trọng tráng phương thôn. 


Đủ võ đủ văn từng trải công lao ghi trúc lụa; 

Là thần là thánh các triều trọng vọng mạnh thôn dân. 
4+ #®&BR 31⁄4 t®E &Z 

1t 1t $ ?* 1t Ä % X + 


Sinh oi lương tướng uí trung thần lẫm liệt; 
Hoá tác tôn thần tác hiển thánh đại oương. 


Sống làm lương tướng, làm trung thần lẫm liệt; 
Chết hoá tôn thần, hoá hiển thánh đại vương. 


‡ấ BỊ 3 RE, H3 %# 4 
l£ X lễ 3á ð 2? 3) 
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Bảo quốc hộ dân chiêu thánh đức; 
Trữ tai giáng phúc hiển thần công. 
Giữ nước giúp dân ngời thánh đức; 
Trừ tai giáng phúc tổ uy thần. 

# xÈ # đã hà] 

W 7/8 # WU 8 MỊ # 
kinh quang trọng trấn sơn hò thế; 
Bảo ứng bàng quan điện các mô. 


nh thiêng trấn giữ non sông cậy; 
Đáp ứng chẳng màng, điện các nhờ. 


7k /X ?I # # šR it 
4k # H  f? #4 s 


Thuỷ để hà niên lưu hiển tích; 
Thu đài tự cổ ngưỡng dư uy. 


Đầy nước năm nào, lưu hiển tích; 
Đài thu tự cổ, ngưỡng uy thừa. 
lệ ‡À đà H ? Ø8 # 

%5 ÄAnhX LÝ? 


Âm phù Việt địa Trung hưng thánh; 
Danh trấn Nam thiên Thượng đẳng thân. 


Âm phù đất Việt, Trung hưng thánh; 
Danh trấn trời Nam, Thượng đẳng thần. 
tị ⁄# ‡† 3‡ X # 

$% F1 »\ i# tù #4 # 


Nam hải thần phong thiên hữu sắc; 
Càn môn ba tĩnh địu dư linh. 
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Biển Nam phong thần, trời có sắc; 
Cửa Càn sóng lặng, đất còn thiêng. 


- Đền Quất Lâm, Nam Định) 


# % 2 JÀ, % BR lẺ : 
T† #4 # 8 tỳ #3. 

Vạn cổ công thành danh hiển đạt; 

Thiên thu đức thịnh tính phôn oinh. 


Muôn thuở công thành, danh hiển đạt; 
Ngàn thu đức thịnh, họ phền vinh. 


$E f Bt L Ÿƒ Z4 4k 
J# Hị ® §i E i4 iE 


Á uũ Âu phong tân chỉ trụ; 
Hùng cương Tủn lĩnh cựu phong cương. 


Mưa Á gió Âu nền cột mới; : 
Núi Hùng non Tản cõi bờ xưa. 
# ‡Ää X Mi # Ấ 
#ọ ¿r lh, BỊ Z5 3 # 


Tượng lĩnh thiên khai tiêu chính khí, 
Mã giang địa tịch hiển anh linh. 


Trời mở núi Voi nêu chính khí; 
Đất bày sông Mã tỏ anh linh. 


— # Kf # # 8À 
† #š # X iƒ dở" 


Nhất tuế phong ba bình Tổng tặc; 
Thiên thu hương hoả chấn Nam bang. 


Sóng gió một năm, bình giặc Tống; 
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Hương hoả ngàn thu, rậy nước Nam. 


‡h §ã jã šL TỄ  ấU 

‡ 3t # â) ša Ä #} 

Kiên lĩnh Lô giang tiêu chính khí; 

Hoa kỳ bảo biếm dực linh thanh. 

Núi Eiếp, sông Lô nêu chính khí; 

Cờ hoa kiếm báu sáng linh thiêng. 

‡ 2 ‡# ä ?È lê 1U # # 3L 

#% # 5 #X4X š t3 uX 

Hoa thạch chung linh thần tướng hoá thân bình Bắc Tống; 
Hoàng uân tú bhí thiên tính giáng thế dực Nam thiên. 


Hoa đá linh thiêng, thần tướng hoá thân bình Bắc Tống. 
Mây vàng khí đẹp, thiên tinh giáng thế giúp trời Nam. 


$E tš vq J& ‡u ä L & ¿ ® 
ÿÿ 8# % d fRuL + HÀ 


Sủng tuy tứ thời, như tại thường tại tả hữu; 
Trạc linh uạn cổ, bảo thử thổ thử nhân dân. 


Nối tiếp bốn mùa, như ở trên, như trái phải; 

Linh thiêng muôn thuở, giữ đất này, nhân dân này. 
#Œ # du X 2 # 8 

sỹ T33 #k h BỊ 


Chính thống Nam thiên phân vũ trụ; 
Công bình Bắc Tống tráng sơn hà. ˆ 


Dòng chính trời Nam chia vũ trụ; 
Công bình Bắc Tống mạnh non sông. 
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f j m Z#* 3t M s 

XÃ R #4 ð tụ È NỆ sử, ¡RE 36 

Bình lỗ uy thanh, Bắc địch hàn tâm cự giáp; 
Mộ Châu cự tích Nam bang thắng địa thoái bòo. 


-_ Dẹp giặc lừng danh, quân Bắc kinh hồn quảng giáp; 
Mộ Châu dấu cũ, trời Nam đất vượng cỏi bào. 


⁄k T 4 # fj ð ñr 

Ất Ø ¡# BỊ Ä /# 

Mộ hạ chung lình lưu hiển tích; 
Lê triều hộ quốc chấn hùng uy. 
Dưới mộ lĩnh thiêng lưu hiển tích; 
Triều Lê hộ quốc rậy hùng uy. 

RE, 5T ý Z 23 HỊ 

# lý "F # & 
Phúc dân khả bái tam công tước; 
Thọ thánh năng hô uqn tuế thanh. 


đượy 


Phúc dân đáng bái tước tam công; 
Thọ thánh nên hô câu vạn tuế. 


# kx+K † ##£ 

z2 â j# BỊ X # 

Đức đại an dân thiên cổ tại; 

Công cao hộ quốc uạn niên trường- 
Đức lớn yên dân ngàn thuẻ thịnh; 
Công cao giữ nước vạn năm dài. 
Äï + +16 # #1 # 4£ 
‡ 2+2 :E tí BỊ ñ ¬y 3M 1Ệ 
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Tiên thổ trạch hậu linh từ chí bùm bất cải; 
Hiếu ứ gia trung dữ quốc tự cổ do truyền. 


Trước chỗ ở, sau đền thiêng; đến nay chẳng đổi; 
Hiếu trong nhà, trung với nước, từ cổ còn truyền. 
(Đền Cế Trạch, Nam Định). 


%# ẤL— lò 6 đk # 

Hé BÀ B, Đ 18 4P 

Tú bhí nhất bào lưu Việt sử; 

Hùng phong oan cổ lẫm thần uy. 
Một bọc khí thiêng lưu sử Việt; 
Muôn năm gió mạnh trọng uy thần. 


đÈ i* Ø8 3# % 8 # 
X X ã& Lửữt #8 %x 


Hách hách quyết thanh chiêm độ trạch, 
Dương dương tại thượng ngưỡng hình quang. 


Lưừng lẫy tiếng tăm nhuần ơn trạch; 
Thăm thẳm trên cao thấy khí thiêng. 
‡È l # x ;# (@ #† 
ZÑ {Ã ‡#? Ä lhb #3 £@ 


Đức bác thánh uăn trừng ngạc uũ; 
Ủy nghỉ thân uõ thiếp bình thôn. 


Đức rộng thánh văn trừng múa ngạc; 
Uy nghĩ thần võ diệt quân kình. 


Z& ‡t ï lế 1 H 
4 ÉR z4 #h SƑ dì 3T 


Chỉ trụ cao tiêu mình nhật nguyệt; 
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+ đ đà # 3L M & ^ 

XE #4 # ĐX dụ Ÿ{ HỆ Hh ïR 3Ó 

Bình lỗ uy thanh, Bắc địch hàn tâm cự giáp; 
Mộ Châu cự tích Nam bang thắng địa thoái bào. 


-_ Dẹp giặc lừng đanh, quân Bắc kinh hỗn quảng giáp; 
Mộ Châu dấu cũ, trời Nam đất vượng cỏi bào. 


XL  # # # #ñ it 

St ø] iÝ BỊ Ä /# dì 

Mộ hạ chung lình lưu hiển tích; 
Lê triều hộ quốc chấn hùng uy. 
Dưới mộ linh thiêng lưu hiển tích; 
Triều Lê hộ quốc rậy hùng uy. 

3ñ XÃ 7J #f <= 21t HỊ 

Â # fE "£ là & IE 
Phúc dân khủ bái tam công tước; 
Thọ thánh năng hô uạn tuế thanh. 
Phúc dân đáng bái tước tam công; 
Thọ thánh nên hô câu vạn tuế. 


ft kx+«R † #2 

-- _k: _ˆ~ EZ 
7 8œ jŠ BỊ l +. k 
Đức đại an dân thiên cổ tại; 
Công cao hộ quốc uạn niên trường. 
Đức lón yên dân ngàn thuở thịnh; 
Công cao giữ nước vạn năm đài. 


đi + 2 (É # 34 £ 2` 2k 
#2+# 'È Đt BỊ (4 sở 3M 18 
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Kửm âu tĩnh điển thủ sơn hò. 
Trụ đá nêu cao sáng nhật nguyệt; 
Âu vàng lập phép giữ sơn hà. 
— ‡t œ ‡r Z th f3 Š) 


Nhất trụ tiêu phương sơn hữu bình cốt, 
Thiên thu uĩnh cửu thổ ngọc sinh đức tài. 


Một cột nêu cao, núi danh có cốt cứng; 
Ngàn năm vĩnh cửu, đất ngọc sinh đức tài. 

‹ 
fìà Ở4 3 yÄ zk '# ñ f BỊ + 
# "J lÃ ¡R ă! 2 tí 3 U # 
Vãng dĩ tôn, Hát thuỷ tranh cao Trưng miếu 0ũ; 
Đồng khả trù, Lãng hồ bất chiết Hán phong lôi. 
Sông Hát réo vươn cao, mãi tôn vinh đền miếu hai Bà; 
Sóng gió Lãng hồ, chưa bẻ gãy cột đồng Đông Hán. 
Ã tt 9 #4  #R 0t 
T ở # BH ã # 


Nông trang tú khí lưu hiển tích; 
Định triêu hộ quốc chấn hùng uy. 


Nông trang khí đẹp lưu danh tiếng: 
Triều Định giữ nước rậy oai hùng. 


1 f\ 3 3} 5b ‡š Ö R 2# 
† Ä\ l$ Hš fx tt 2 šƒ 3] 


Bách chiến lập bỳ công ý thân lương tuông; 
Thiên thụ truyền thắng tích cố trạch tân từ. 


Trăm trận lập kỳ công, Hoàng thân tướng giỏi;; 
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Ngàn thu truyền cảnh đẹp, Cố Trạch đền nay. 
(Đền Cố Trạch, Nam Định). 


BH Ất É£& ÄÃ từ © 
+ ở lí] BỊ Zã ‡† 2 


Tổng tặc giải bình trung đế mệnh; 
Lý triều khơi quốc hiển thần công. 


Giặc Tống lui quân, vì trời khiến; 
Tự triều mở nước, rạng thần công. 
— # X 5 lệ 3 #8 
4 #4 § k #8 M 


Nhất trận hắc uân trừ Hán khấu; 
Thiên thu hương hoa ứng Châu bhu. 


Một trận mây đen, trừ giặc Hán; 

Ngàn năm hương hoá, ứng trời Nam. 

th 3 kh 72 Mị XX 5| Bế 3 # 

J# 9# lộ dt Ý + $ đE %5 ẾU ñỊ 

Sơn thế địa hình uyên nguyên dẫn mạch cao phong hậu; 
Hùng phong uạn cổ thánh 0ương thừa long giá ngự tiên. 
Cội nguồn dẫn mạch, kín che sau thế núi địa hình; 
Thánh chúa cưỡi rồng, ngự giá trước đỉnh Hùng vạn cổ. 
lÈ FÈ #‡t fÁ ã* #ị 4) 

BH và $ N ÉP šp «è 


Thung trận dư phong xao thụ mạo; 
Dược sơn cổ nguyệt ấn giang tâm. 


Trận cọc còn vang, cây phất gió; 
Vườn thuốc trăng xưa, chiếu lòng sông.. 
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#( ƒ # + 2 124 #4 4 ƒ† #8 E Bì ‡á #h 
+#3/X 2# ušƒÐH B#k# 
Sổ thiên niên, uương tá thủy chung, phụ tử quân thần khai cực điển; 


Thập ngũ bộ, thiên phân dực chẩn, sơn hà nhật nguyệt cộng trường 
tổn. 


Trước sau giúp chúa, mấy ngàn năm, cha con vua tôi tròn gìữ đạo; 
Dực chẩn trời phân, mười lăm bộ, núi sông nhật nguyệt vẫn lâu bền. 
#ấ ĐÀ ch *J # 1X 1L 
jk fÄ đðj ĐHj## 
Bảo Việt sơn hà uân trục Bắc; 
Phù Trần miếu xã nhật thăng Đông. 
Giữ Việt non sông, mây đuổi Bắc; 
Phù Trần xã tắc, mặt trời Đông. 
(Đền Bảo Lộc, Nam Định) 
34k # X #4 %x #8 # 
‡t 3T tử, th # {ho ^, 
Phù Ủng thiên sinh uăn 0uũ tướng; 
Giang hà địa xuất thánh tiên nhân. 
Trời sinh tướng giỏi, làng Phù ủng; 
Đất xuất thánh nhân, chốn sông hề. 
ở, 7k Š H4 # 


Vân ủng lô kỳ thiên bhai uận; 
Bao hàm thủy mã địa chung lình. 


Mây cuốn cờ lau, trời mở vận; 
Bao hàm ngựa nước, đất linh thiêng. 
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~ 


8.3 # zI 8 É 

4È /Z ch t ả| † #4 

Ân thâm hải hà lưu uạn đại, 

Đức hậu sơn lâm khắc thiên thu. 
Sông biển ơn sâu, lưu vạn thuỏ; 
Núi rừng dày đức, khắc ngàn thu. 
4Š #ˆ 8 5 34 Ñ HH, 

%, + 4 Ai 1Š ft X 

Úc niên hách dịch anh linh địa; 
Vạn thế y quan lễ nhạc thiên. 


Ngàn năm chói lọi, đất anh lình; 
Muôn thuở y quan, trời lễ nhạc. 


Ä} ÄÈ #9 3ñ #  fì 

$t† 2 TP ổ, lệ ?ử /R 

Hách trạc tây giao bưu thánh tích; 
Phôn tuyên hạ ấp biến thần hưu. 
Lừng lẫy tây thành, lưu dấu thánh; 
Rợp che dưới ấp, khắp ơn thần. 

là 24 † #4 #? ñh ft 

19 #R 99 dụ # ÿT vì 

Hiệp khải thiên thu tân miếu mạo. 
Hồi lang tứ diện cựu giang sơn; 


Cùng dựng ngàn năm đền miếu mới. 
Nhà quây bốn mặt núi sông xưa; 


34 bị $ #f l # ¿ ĐÈ ‡ fụ Ÿ 
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+ xì fk Š § ĐE @ 7| 3t Mu t& 
Cơ chỉ trùng tân long tượng tả bài phụ hgưởng uọng; 
Giang sơn y cựu quy xích hữu liệt tráng quan chiêm. 


Nền nhà làm mới, tượng rồng bày trái gây tin tưởng; 
Non sông như cũ, mai rùa đặt phải gợi tham quan. 


4 3ä ⁄ và ¡ä BỊ # 

4h {6W 4: 1£ #R 33 

Tủn lĩnh Hùng sơn thông quốc tế; 
Tiên hoa Phú thạch ngột hương từ. 
Tần lĩnh Hùng sơn thông quốc mạch; 
Tiên hoa Phú thạch nổi đền quê. 

4k X 3x, É\L #a đt H§ 

ðL T# 3b đã /$ "8 6 

Cầu thiên địa phong hoà uũ thuận; 
Kính thánh thân phúc hậu ân lưu. 


Cầu trời đất, gió hoà mưa thuận; 
Kính thánh thần, phúc hậu ơn lưu. 


3k l# 3h £ BÚ ÚE th 

® 3 ã J8 l8 ## 

Hách trạc thụy uân lưu thánh tích; 
Phôn tuyên phú hậu biến thân hưu. 
Mây lành rực rỡ, lưu dấu thánh; 

Giàu có sinh sôi, nấp bóng thần. 

fp *> 1Ÿ th É — # #4 — # 
lẽ # do St đề SE ẤP HỆ Đt 


Ngưỡng chỉ di cao, tiến nhất bộ, thăng nhất cấp; 
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Chiêm giả khỏi bính, hách quyết thanh, trạc quyết linh. 


Kẻ ngước thấy cao, tiến một bước lên một bậc; 
Người xem thêm kính, lừng tiếng vang, rậy tiếng thiêng. 


+? z  % 3) 
# {4 #4 J4 i† 


Thân công thâm mạc trắc; 
Thánh đức mặc phù trừ. 


Thần công khôn lường sâu; 
Thánh đức phù trì kín. 


# ‡ Ý ¿6 T ” iã 

J# jä BÀ #8 fñ #‡t đ 
Thánh đức phổ thị thiên hộ phúc; 
Hùng Lô phong uũ hữu dư uy. 
Thánh đức thi ân, ngàn hộ phúc; 
Hùng Lô mưa gió, có thừa uy. 
+oÝ##gqñm% 

l# ‡> Äã # 4i ƒ 44 


Thượng đẳng anh linh, lưu tích cổ; 
Giáng thân hiển thánh, trụ thiên thu. 


Thượng đẳng anh linh lưu dấu cổ; 
Giáng thần hiển thánh vững ngàn thu. 
lŠ lệ ft đh /R 

4 MỊ šb # {$ 

Phổ hải ngưỡng thân hưu; 

An lan chiêm thánh đức. 


Biển rộng nhớ dn thần; 


188 


Sóng yên nhuần đức thánh. 


7k ÍŠ ¡t tà + #§ {C †} xÈ m ¡Ÿ 

4 Š Hệ M £ ờT ¿4 3Ä 3Ä 8B 

Thuỷ đức uông hàm, thất quận hoa thôn triêm nhuận trạch; 
Kem đài xán lạn, tam hà hưu oực mộc ân quang. 


Đức nước mênh mông, bảy quận thôn hoa nhuần tưới thấm; 
Đài vàng xán lạn, ba sông lưu vực đượm ân soi. 


l$ Z5 {& Zf §ệ ‡#£ l# 
tt ® {6 f ‡iè 
Viên tố đức nguyên quy cự hải, 
Cận lai hoa giáp báo liên chỉ. 
Xa xưa đức độ dường biển cả; 
Đến nay tuổi tác được liên chi. 


È$ +*ủ&#&h*hl% 8 
#g & tr H Fš z‡ HH 


Đông Thổ thanh liên bhai trí tuệ; 
Tây Thiên hông nhật chiếu quang mình. 


Đông Thổ sen xanh khai trí tuệ; 

Tây Thiên hẳng nhật chiếu quang minh. 
+ i Ñ _L ñl Fẽ %Ề 

® # KP h #t# 


Kimliên bảo thượng Di Đà Phật; 
Tử trúc lâm trung Quán Thế Âm. 


Sen vàng trên điện Di Đà Phật; 
Trúc tía trong rừng Quán Thế Âm. 
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Ẽ, # ‡Ê lý ¿R (& #y 

# š H MM Â f# 

Sắc cảnh huy hoàng cầu đức Phật; 
tình đài xán lẹn niệm Thích Ca. 


Cảnh sắc huy hoàng câu đức Phật; 
Chùa thiêng xân lạn niệm Thích Ca. 


Ít z 8 £ + f§ 
— ®% ÿl &⁄, # †h 


Đách bái cùng linh Tam Thế Phật, 
Nhất tâm triểu phụng Cửu Trùng Tiên. 


Trăm lạy cung thiêng Tam Thế Phật; 
Một lòng thờ phụng Cửu Trùng Tiên. 


lR #t ñ lĩ Ø, ế,w † & H Ñ 


Phong cảnh hữu tình sắc sắc ánh trung thiên nhật nguyệt; 
Càn khôn bất lão uĩnh uĩnh tôn thế thượng tỉnh linh. 


Phong cảnh có tình, sắc sắc rạng giữa trời nhật nguyệt; 
Càn khôn chẳng lão, mãi mãi còn cõi thế anh linh. 

Ấ thủ bù 25/8 XU # 

x # HH#t ê # Đi & 


Linh sơn bạn cổ dụnh am nhập phàm xuất thánh; 
Quang cảnh nhật thời tân sắc cận đuyệt uiễn lai. 


Linh sơn muôn thuở danh am, vào phàm ra thánh; 
Quang cảnh ngày giờ sắc mới, gần chuộng xa ưa. 
š- Z 2 HỊ X 4i HE 
ở ÃJ $4 /& ?È f1 sỳ 
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Thiện ác phân mình thiên hữu nhãn; 
Cát hungbáo ứng Phật hà tâm. 
"Thiện ác phân minh, trời có mắt; 
Cát hung báo ứng, Phật đâu lòng. 

X J*, # iÈ lâ Ÿ 

TP 3k 1È  t X 1} 


Thiên ứng địa linh Long Kiểu tự; 
Thân phù phật độ Cẩm Đội thôn. 


Chùa Long Kiểu trời ứng đất linh; 
Thôn Cẩm Đội thần phù phật độ. 


H Hỡ % 3 ê & l 

ñ B§ 3h + 3 H# 
Nhật chiêu quang mình bữn điện các; 
Nguyệt lâm phạn trạch ngọc lâu đài. 
Trời chiếu sáng ngời điện gác vàng; 
Trăng soi thiển viện lâu đài ngọc. 

3È # # X H1 8 

3k lỗ] 4‡ th 4$ 8 


Phạn 0ã kùnh thiên tiêu ngột trụ; 
Lâm uiên đặc địa khỏi tầng lâu. 


Mái phạn chống trời cao ngất cột; 
Lâm viên đất tốt dựng tầng lầu. 
+ J3 T # 8 
S71 Š; tật chị ỀT 


Thôn chúc cứu tiêu huyền nhật ngyệt; 
Đan đao Uạn cổ trắng sơn hồ. ' 
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Tấc đuốc chín tầng cùng nhật ngưÿệt; 
Thánh đao muôn thuở mạnh sơn hà. 


‡Š ñÀ 1Q BỊ 2) {3 1t 

2t R®#X®&šxXNw 

Uu bát hoa khai công đức trú; 

Ngũ nguyệt quả kết hạ thiên thành. 


Sen xanh hoa nở chứa công đức; 
'Tháng năm kết quả mùa hạ thành. 


HR*E#& 

r vị ä ấtL B5 
Nhật nguyệt ân quang chiếu; 
Giang sơn hỷ khí lâm. 


Ngày tháng ân chiếu sáng; 
Non sông mừng khí lành. 


X á xX&4 ät — 3 # ? 3+ EI ỦR Fề f$ 

1Ÿ 3ã 1# Ÿ là §—V Ũ ‡h tt TP ñ + # 
Đại từ đại bì, cứu nhất hiếp khổ hải chúng sinh, A Di Đà Phật; 
Tu phúc tu tuệ, tạo tô lượng cực lạc thế giới, hoan hỷ Như Lai. 
Đại từ đại bì, cứu một kiếp chúng sinh bể khổ, A Di Đà Phật; 
Tu phúc tu tuệ, tạo vô số thế giới cực lạc, hoan hỷ Như Lai. 


x#á*k##jÙ» #3 

fÝ 1à lZ 3: & Ÿ là # 

Đại từ đại bị, cứu nhất kiếp khổ hải chúng sinh; 
Tu phúc tu tuệ, tạo uô lượng cực lạc thế giới. 
Đại từ đại bi, cứu một kiếp khổ hải chúng sinh; 
Tu phúc tu tuệ, tạo vô lượng cực lạc thế giới. 
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đã Š + t@ # # iã 
` § St ở i8 


Phúc thọ uĩnh tuy tư cảnh phúc; 
Nông tang bất cải cổ di phong. 


Cảnh phúc nay giàu thọ vẫn còn; 

Phong tục cũ nông tang không đổi. 

% ### š 8k # 

3\ «+ & iã #L +: & 

An toạ chân ngôn cầu đại giác; 

Thành tâm phụng thỉnh hiện như lai. 

Tin tưởng chân ngôn, cầu đại giác; 

Thành tâm câu khẩn, hiện như lai. 

3 ‡§ th? M16 3 = 7P 

{È x2 4 fầ % lĩ ¡# l\ 2U 8 Ê 

Khiết chỉ niêm hòa thành cách dao khung tam giới phủ; 
Tín tâm niệm phật danh tiêu tịnh uực cửu liên đài. 
Ngón tay giơ hoa, thực biến vùng trời ba giới phủ; 
Tín tâm niệm phật, danh nêu tịnh vực chín đài sen. 
##$Mt1t8 Ấ R 

ÉỊ ti ft? +3 f1 


Bình đẳng quy y đăng giác ngạn; 
Tự do tín ngưỡng nhập huyền môn. 


Bình đẳng quy y, đến bến giác; 
Tự do tín ngưỡng, vào cửa huyền. 


j8 ?È & ®# 12 ft Š 
#f⁄ 8X *#/% 
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Tụng Phật từ bị tu tích thiện; 
Thánh hiển quảng đại phúc hậu lai. 


Tụng Phật từ bị, nên tích thiện; 
Thánh hiền quảng đại, phúc về sau. 


3h # RA 8 ‡h ÍT Ở UV TH jổ 

5 4# ñ Wt $ HỊ & #£ < ð% 

Phúc tích uô cương, cực diễn hoàng trù ngũ phúc; 
Đương xuân hữu cước, hội khai thái uũ tam dương. 


Ban phúc khôn cùng, tràn ngập cõi bờ ngũ phúc; 
Dương xuân có bước, mở ra thái vũ tam đương. 


— 3 5L 1: 18 » 3È 
+® # y 2# lễ *x*X 


Nhất hoa hiện thụy chu sa giới; 
Ngũ điện lưu phương biến đại thiên. 


Một hoa lành hiện quanh sa giới; 
Năm cánh lưu phương khắp đại thiên. 


Ê) 3> lý # 1# l§ È iú Í #3, .H H 

\& 2X lộ {4 5 & Ñ ! É dịp sh 

Sáng lập thắng cảnh thiên am sử ký thiên thu quang nhật nguyệt; 
Tạo thành liên hoa thạch toạ lưu truyền uạn cổ đối giang sơn. 


Sáng lập cảnh đẹp chùa am, sử chép nghìn thu ngời nhật nguyệt; 
Tạo nên toà sen bệ đá, người truyền muôn thuở với non sông. 


J8 đ§ A6 7 Ø i£ +t 
X ft 3 đl đƒ ^, 


Bồi tượng di hình liêu hậu thế 
Tạo thiên tái lập kế tiên nhân. 


pt 
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Đắp tượng vẽ hình, lưu hậu thế; 
Tạo thiển tái lập, nối tiền nhân. 


X 8 lh # i+ ñ.# 
?' ‡k fŠ /# = ;r 


Thiên ứng địa linh Trang Nghiêm: tự; 
Thần phù Phật độ Tam Giang thôn. 


Chùa Trang Nghiêm, thiên ứng đất linh; " 
Thôn Tam Giang, tHần phù Phật độ. 

lÑ # T© BỆ # X HR 

l§Ÿ lẾ # JB sƑ Hh s 

Từ b¡ bất thuấn chư thiên nhãn; 

Thanh tịnh cô trần thốn địa tâm. 

Từ bị chẳng sót, trời nhiều mắt; 

Thanh tịnh không nhơ, đất tấc lòng. 

1L Rẻ $- †' 3Ý JR 6 

T† # 8 it th, # & 


Cu bệ mộng trung tường ứng mã; 
Thiên thu linh tích địa trình quy. 


Chín bệ ngựa ứng, điểm trong mộng; 

Ngàn thu rùa hiện, đất đấu thiêng. 

# †* # Lờ thẾ kiøn 

?8 f] J§ Àk ?# 1È dt ở tt 3 Hg 

Vân tự anh linh, thập phương ngường bong cầu tất ứng; 
Thiên môn quảng đợi, chư Phật phù trì đắc thọ khang. 


Chùa Vân linh thiêng, mười phương ngưỡng vọng cầu ất ứng; 
Cửa Thiển rộng lớn, chư Phật phù trì được thọ khang. 
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0g 4t 4 4€ {1È 0ÿ iŠ 
tu X # # #8 RE lj 
Tây Trúc hữu kùnh truyền Phật đạo; 
Nam thiên sinh thánh độ đân gian. 


Tây Trúc có kinh truyền đạo Phật; 
Trời Nam sinh thánh độ nhân gian. 


% # ñ ¡ä 3 ÄÑI l f # 

šf đề Đế Đ ME AE Ô tạ # 

Cổ tự tốt thanh bỳ tiền khê hậu tỉnh; 
Tân am tăng súng khải tog ất hướng tân. 


Chùa cổ rất thanh kỳ, trước khe sau giếng; 
Am mới thêm sáng sủa, ngôi ất hướng tân. 


% Bề tù # TẾ 5 JŠ 
2*&i?3LÉR 3 Ä 

Cổ tích địa linh tường uân ứng; 

Kâmn lai tĩnh phóng hiển tự linh. 
Dấu cổ đất thiêng, mây lành ứng; 
Đến nay hiển hiện, rõ chùa thiêng. 
3ñ 3U ‡„ lì TT 8 

#8 IE j2 H NÑ £ 

Phúc tổ như sơn thiên ugn cổ; 

Tuệ nhữn lưu lai nhật nguyệt hương. 


Phúc tổ như non, ngàn vạn thuở; 
Mắt tuệ lan truyền, nhật nguyệt hương. 


x⁄L3Ỷ ki 2ä 
3 A. Hh #ƒ fụ Š 
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Khánh Nguyên tự trườngtôn bất tận; 
Thánh nhân địa lu ngưởng ugn niên. 


Chùa Khánh Nguyên, trường tôn vô tận; 
Đất Thánh Nhân, chiêm ngưỡng vạn năm. 
—à. .. ..: 
+ ñŸ lủ #4 3L 3ù 3ỳ 


Tam tôn nghiễm nhược Tây phương thánh; 


, 


Thất bảo nguy nhiên Bắc địa thần. 
Tam tôn trang trọng, Tây phương thánh; 
Thất bảo nguy nga, Bắc địa thần. 


.# 1 #4 Ä l M # in 2 
# 3 6 jk 8 ^ l8 ñk W kh, 


. Không môn cử túc quyên khai sự tưởng lương phương; 
Hữu căn quy đầu lý nhập uiên dung giác địa. 

Cửa không cất bước tạm coi, sự tướng phương hay; 
Sẵn có quy căn vào chốn, phong quang đất giác. 


X#*ã83 #34 

{‡ fth l4 1° fñE, lt # 
Thiên thánh tận độ chư chúng sinh; 
Đức Phật từ bì năng cứu khổ. 


Thiên thánh độ hết mọi chúng sinh; 
Đức phật từ bi hay cứu khổ. 


X ‡ #@¡‡ÿ H Hk 
BỊ # 3ï +® hà àT BỊ 


Thiên đạo 0ô biên nhật nguyệt trường; 
Quốc gia hữu uĩnh sơn hè cố. 
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Đạo trời mênh mông, dài nhật nguyệt; 
Nước nhà vĩnh viễn, vững non sông. 


th Á 1Š f1 lý # #£ 

ft * 3 1# 4 thủ 

Xuất nhập tu hành giai chính lộ; 

Vãng lai phương tiện bất tha chỉ. 

Ra vào tu đạo đều ngay thẳng; 

Qua lại cửa thiền, chẳng đổi tâm. 

3t? ñ 12 3t 3/3 6 §U 34 % l§ 

3ã H Jý /Š + ‡k 3 @ W# œ )| 

Phạn uũ sùng tu, phổ tế từ hàng siêu bhổ hải; 

Phúc điền tăng quảng, uĩnh phù bảo phiệt độ mê xuyên. 


\ 


Mái chùa sửa sang, tế độ thuyền từ qua bể khổ; 
Ruộng phúc rộng mở, mãi đưa bẻ quý vượt sông mê. 


As #k đế ‡Š tP dạ 2L 

4) {3Š #õ lŸ  i§ >T 

Tâm thành quy đạo Trung Nam Bắc; 
Phật đức uô biên lượng hải hà. 

Thành tâm quy đạo Trung, Nam, Bắc. 
Đức Phật mênh môi.*~ lượng hải hà; 
# it ll k T # 

!Š. #‡ 4u BỊ 1 Ã 


Bồ đề thụ trưởng thiên niên ấm; 
Uu bát hoa khai tứ tự xuân. 


Bỏ để đại thụ nghìn năm bóng; 
Ưu bát khai hoc bốn vụ xuân. 
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H iñ # #4 #7 BỊ] ‡L 

lỹ % + {3 ðUL R, + 

Nhật tụng mm kính bỳ quốc bính; 
Thời tuyên ngọc bệ chúc dân an. 


Ngày tụng kinh vàng, cầu nước mạnh; 
Giở tuyên kệ ngọc, chúc dân an. 


t RE 1% # - # & 4Ä É tỳ 


Vạn cổ ngưỡng hồng hưu thánh đức chiêu như nhật nguyệt; 


Úc niên giáng tự điển uy uĩnh trấn càn khôn. 


Muôn thuở cầu chở che, đức thánh sáng như nhật nguyệt; 


Ứ năm lo tế tự, uy thần vẫn trấn càn khôn. 


7K l2 ‡4L #L #4 mi & 

® 1Ÿ f7 m ^ t 

Thuy dương chỉ tẩy uế tiêu tai; 
Nguyện tu hành thành nhân đắc đạo. 
Nước cành đương tẩy uế tiêu tai; 
Nguyện tu hành thành người đắc đạo. 


H Eã È, HỊ & &t Bị 
Ä Hà 3t % +1 ‡#È & 


Nhật chiếu quang mình bùm điện các; 
Nguyệt lâm phạn trạch ngọc lâu đài. 


& 


Trời chiếu sáng sơi điện gác vàng; 
Trăng vào cửa Phật lâu đài ngọc. 
Hhứ8 816 8 ĐẾN TP 
#Ã l\ #2 3 ñt bị 1# W, + 
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Thụy 0ũ từ nhu, Bồ Đề thụ quả thiên niên mậu; 
Từ phong động đăng, Bát Nhã khai dao ugn thế xuân. 


Mưa lành thấm đượm, Bồ Đề cây trái ngàn năm tốt; 
Gió từ phơ phất, Bát Nhã hoa ngọc vạn đời xuân. 


@2EK#2* 
4 # lš + ‡šR Fà 72 
Thiếp hợp phương đân thừa giới phúc; 


An ninh cảnh thổ lại âm công. 


Thấm khắp chúng dân, nhờ phúc lớn; 
An ninh bờ cõi, cậy âm công. 


8 H &X mm È #6 Š 1b # S4 # 

3% B3 mí Š ầN BÌ # 

Tuệ nhật thiên tính, uạn chúng uân hoa trình Bát Nhã; 
Pháp uân địa dũng, lưỡng hàng bảo thụ dẫn Bồ Đề. 


Trời tuệ sáng soi, muôn dặm mây hoa trình Bát Nhã; 
Mây pháp nước phun, hai hàng cây quý tới Bê Đề. 


#t Sĩ ‡o tỳ 68 ¿k TẾ 
x#$NHNNH#ãấ& 

Cẩm tú cần khôn quy pháp giới; 

Quang hoa nhật nguyệt chiếu từ hùng. 
Gấm vóc càn khôn, quy pháp giới; 

Sáng tươi nhật nguyệt, chiếu thuyền từ. 
# ?È ñï j4 š ñ £ 

'È {š 3X.%r fR # % 


Cảnh phật tiên phù thiện phạt ác; 
Tâm tín thành bỳ bảo bình an. 
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Trước cảnh phật, phù thiện phạt ác; 
Thực thành tâm, cầu giúp bình yên. 


đ8 b lÁ # 12 #ĩ š 

# 1 Ñ À4 đã í ®& 

Tung phật từ bị, tu tích thiện; 
Thánh hiển quảng đại, phúc hậu lai. 


Tụng phật từ bi nên tích thiện; 
Thánh hiền quảng đại phúc về sau. 


8š _L #W MÑ 1n “ 
Ÿ# ñl %r lệ % th 4 

Điện thượng nguy nga lai điệu tướng; 
Án tiên bỳ đảo biểu chân hình. 


Trên điện nguy nga, hiện diệu tướng; 
Trước bàn cầu đảo, biểu chân kinh. 


#È l4 j X Mi tr 

# ‡š 1ï @&a ‡§ R Rị 

Phật tư quảng đại du thế giới; 
Thánh đức bảo hồng hộ dân gian. 
Phật từ quảng đại khắp thế giới; 
Thánh đức quý báu giúp dân gian. 


. +:  lỆ # % "7k 7#? i4 
4â #12 Sjữ2 it HH § # 1# 


Ngọc chất giáng cung, phún thủy Cửu long tê mộc dục; 

Kim thân tu tuyết lĩnh, hàm hoa bách điểu cộng triểu tham. 
Chất ngọc xuống hoàng cung, mạch nước chín rồng đều tắm gội; 
Mình vàng tu núi tuyết,ngậm hoa chỉm chóc thấy về chầu. 
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+ Mã # ?  ä ở BỊ & St 2 

‡t + # h9 Lễ f4 — & 

Pháp uương ham nhẫn giới trung, khánh hy đa uăn uô ngợi biên; 
Giáo chủ Linh sơn hội thượng, ẩn quang u¡ tiếu nhất thừa cơ. 


Pháp vương giữ trọn nhẫn giới, mừng được nghe nhiều không ngại tỏ; 
Giáo chủ trên hội Linh sơn, nép mình cười mỉm lại nhân cơ. 


4 Đồ lô t4 lễ 32 tr Tế  ẨN 
ẤấL 1n # 3 tà f4 â là 


Đại phật nghĩ dương kết tập trường trung tăng đệ nhị; 
Khí cao tỉnh Hán thông mình đức hoá hợp âm đương. 


Hội kết tập chúng tăng lần hai, thay Phật hoằng đương; 
Đức thông minh hoá hợp âm dương, khí cao Ngân Hán. 


## ‡({Ut + # mm Ñ, 

Š, 2) tũ 3#  ^ ®& 

Liên hoa hoá sinh thân diện biến; 

Vạn biến tiêu dao 0uĩnh bất lai. 

Thân chứng kiến hoa sen sinh hoá; 

Mãi không còn vạn kiếp tiêu dao. 

⁄k E2 ÍE RE PS k Ất 
‡# 1È EỊ 3† ft @ it Ÿ#Ÿ- 8A 6l Š 


Chúng thúnh cộng suy tôn, cực Lực tịnh quang chân giáo chủ; 
Chư phật đồng. tán ngưỡng, Liên Hoa đài tạng đợi từ tôn. 


Các thánh thấy suy tôn, cực lạc sáng trong chân giáo chủ; 
Chư Phật đều tin tưởng, đài sen hàm chứa đại từ bi. 


# BỆ ]} # lŸ th Ø 
2 + 7| øp „ 
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Bồ Tút đồng chí giai xuất hiện, 
:_ Công chúa tòng lai liệt ngự ban. 
Bồ Tát đến đây đều xuất hiện; 
Công chúa xưa nay hệt ngự ban. 


#‡ #f ñðj + i4 PL 1Ã 
!k ñỆ W tt {f£ # % 
Giỏi thích tiền sinh chư túc trái; 
Tập quần bách tính bảo bình an. 


Cởi bỏ mọi món nợ truyền kiếp; 
Giữ gìn cho trăm họ bình an. 


+ ⁄ ‡# E] th iễ 
í + H 1t # # P1 
Tiên hiển ngọc lâu đồng như phúc; 


Hậu lai cụ thuật tụ thiên môn. 


Tiên hiển lầu ngọc cùng chung phúc; 
Hậu lai mọi cánh tụ cửa thiển. 


TẾ F] đã 3 ñ 2È 2H 
1Ÿ! # s  # l # 4 


Thiên môn phúc tuệ lưu thân tổ; 
Giác ngạn tâm toạ tiếp lai sinh. 


Phúc cửa thiển, sáng lưu thần tổ; 
Tâm bến giác, nối tiếp đời sau. 
$# # = ⁄? X # ä 

% ÍỊ WÑ tễ lừ, Íâ 8 


Chung động tam bỳ thiên hữu ích; 
Lôi hành tứ uiễn địa uô cương. 
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Chuông réo ba kỳ, trời có ích; 
Sấm rền bốn cõi, đất không biên. 


3t R ‡h ñb S%Ấ *h, 
đy BỊ $ 3ÿ já 7k Bx 
Á đông thần phật song lính địa; 
Nam quốc càn khôn cách thuỷ âu. 


Thần Phật, Á đông hai đất quý; 
Càn khôn, Nam quốc cách trời Âu. 


1 ? R k 4 3 1È 
4È R6 ‡t, tỳ Œ tủ 2 


Công tham quảng đại từ b¡ Phật; 
Đức phốt càn khôn chính trực thân. 


Phật từ bi, công dự quảng đại; 

Thần ngay thẳng, đức sánh càn khôn. 
tụ iš # % 5 *x Ất 

J ñä f#f 4 ERã ¡š #3 


Do lân chúng bhổ tuyên huyền giáo;. 
Quảng độ quần sinh hiển pháp thân. 


Bởi thương chúng khổ, tuyên huyền giáo; 
Cứu vớt sinh linh, hiển pháp thân. 

ẽ, ‡8 Y§ lý = + 

# ¿ ÿŸ 8 + 3 


Sốc tướng huy hoàng tam thế phật; 
Từ tâm tế độ thập phương dân. 


Ba đời Phật, sắc tướng huy hoàng; 
Mười phương dân, từ tâm tế độ. 
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# na: 3È #ì # ‡* 3È & 1M Đt 
8 #@ tà Èk ñ #3 ¡š H # Ã 
Thân tâm phi thụ, Bồ để, phi đài mình kính; 
Ấn đức biển quang, phú tuệ, biến nhật từ uân. 


L*N 


Thân tâm chẳng phải Bề để, chẳng phải đài gương sáng; 
Ân đức làm sáng phúc tuệ, làm trời mây từ. 

4b % l HE E, # lẾ 

% /& 4 8 . #u $ /& 


Thân quang phổ chiếu dân nình tĩnh; 
Thánh đức thừa ân uật phụ khang. 


Thần quang chiếu khắp, dân yên tĩnh; 
Thánh đức rủ ơn, vật thịnh cường. 


1Š t§ 1 EM k & 
8® 4d % $ 
Uu bát hoa khai trường mộậu thịnh; 
Phổ độ quân sinh thoát khổ duyên. 


Ưu bát nở hoa, tươi tốt mãi; 
Phổ độ chúng sinh, khổ duyên qua. 


—  ?% đi đã > 

† f 4t # % # + 
Nhất chân không tịch siêu chỉ giới; 
Thiên ức hoá thân độ quần sinh. 
Một lòng tu đạo siêu tịnh; 

Ngàn lượt hoá thân độ chúng sinh. 
4Ö S f7 XE I8 

l &@ 1W 8M # + 
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Thế giới tam thiên quang Phật nhật; 

Liên toà bảo điện độ chúng sinh. 

Ba ngàn thế giới, sáng trời phật; 

Bảo điện toà sen, độ chúng sinh. 
HRT#8&Ru#® 

?ỳ ?P 3, d ‡t Ñ + 

Nhật nguyệt thiên thu đồng sơn thuỷ; 
Phật thần uạn cổ cứu quần sinh. 

Nhật nguyệt cùng sông núi ngàn năm; 
Thần phật cứu chúng sinh muôn thuở. 
¿3š # XÈ £ 1 kh 

34 lý ¡š H8 + 3 X 

Phật pháp trùng quang tam bảo địa; 

Tổ đăng uiễn chiếu thập phương thiên. 
Phật pháp lại ngời đất tam bảo; 

Tổ đăng xa chiếu trời thập phương. 

?#$ EỤ a3 sg PP $ 

? Á ở Ẽ,Ä 2 

Phật tức tâm, tâm tức phật; 

Không thị sắc, sắc thị không. 

Phật tức tâm, tâm tức phật; 

Không là có, có là không. 

3ã th, lì #R jE 3ƒ BỊ 2ñ fñề W Ä 
PÈ X Bãä j& HR ñ # HỆ *J #5 + 

Phúc địa Cao hương chính hảo hôi đầu năng giác giả; 

Đà thiên Lâm xứ duy cao trứ nhãn bhả triêm chỉ. 
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Đất phúc làng Cao, nếu biết quay đầu mới có giác; 
Trời đà xứ Lâm, lên cao tổ mắt khá hay ơn. 


â ĐỀ — # mm ⁄ # 

lñ 4 > % 4# DỊ #$ 

Niệm phật nhất thanh tiêu oạn tội; 
Tung hình chỉ biến đắc nhân đuyên. 
Niệm Phật một lời, tiêu vạn tội; 

Tụng kinh thay đối, được nhân duyên. 
T# f] 7 3° â #4 # 

#È ìš ñE 3 ñ Š ^ 

Thiên môn bất cấm uô duyên bhách; 
Phật đạo năng dung hữu thiện nhân. 
Cửa thiền chẳng cấm khách vô duyên; 
Đạo phật hay dung người có thiện. 

KR +2 lũ Bộ B) BỆ #ơ ñg HR 
2 #8 El Ä BH ä K # 


Cảm tâm thông dương trợ phong hoà oũ thuận; 
Câu tâm tứng âm phù quốc thịnh dân khang. 


Cảm ắt thông, dương giúp gió hoà mưa thuận; 
Cầu tất ứng, âm phù quốc thịnh dân khang. 

BỊ 7© # lý jh R ¿dị BỊ đị H 
XL X8 At XÃ #W ƒ ñ* ít j 3h BỊ 


Quốc giới trọng tôn quyết chỉ uì giang sơn mình diện nhật; 


Phàm nhân năng nhấn độ uô hô tế tự cách thần mình. 


Quốc giới phải tôn, cũng chỉ vì ngày non sông rạng vẻ; 
Người phàm nên nhẫn, mong độ trì lo lễ tự thần minh. 
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Đặc lập bất hinh phong uũ bá; 
Kính thiên 0ô uý điện lôi thân. 

Đứng vững, không kinh thần mưa gió; 
Kính trời, chẳng sợ sấm chớp ran. 


d 2 j @l Ñ ?$ 

J‡ tà fỊ 3 34 lý Ép 

Tây Trúc bữu kinh chân biến phật. 
Hùng sơn hà cảnh kính tôn sử; 


Tây Trúc có kinh đúng thấy phật. 
Hùng sơn đây cảnh kính tôn sư; 


# # /#XÁ<^©£ 

;Ỷ # # #\ 3ã % lñ 

Từ bi quảng đại thiên nhân hợp; 

Thủùnh chính biên thành phúc quả uiên. 
Từ bi quảng đại, trời người hợp; 

Thịnh chính kính thành, quả phúc tròn. 
# HW S  k*⁄“ 

ÄÈ % % 1h # Mị K 


Tuyết nguyệt phong uân lưu bản địa; 
Thanh danh đại uật tuý tư dân. 


Đất lưu lại tuyết trắng mây gió; 
Dân họp nơi cảnh vật nổi đanh. 


4t # T^ 103i Š âl # #? 
đ‡ f]ứn ^ ?“ zÃ ?È 4h © PK ñT 
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`Trú túc bất hành, thục khoa thư kiếm 0ô quy xứ; 
Đắc môn nhỉ nhập, thuỳ thức thân tiên tại nhãn tiên. 


Dừng bước không đi, ai bảo sách gươm không chốn dụng; 
Đưgc cửa mà vào, nào biết thần tiên trước mắt mình. 


+? ở +xjtdù ¿4# 

bà l# # #† BH # 
Trung lập an bài đình tả hữu; 
Cuo tiêu tranh đối thụ đông tây. 


Trung lập bày hàng đình tả hữu; 
Nêu cao cây mọc khắp đông tây. 


%& ằ= # mì dt  #l 

4+ #®#‡ HX# 
Quy Dậu hoàn thành do địa lợi; 
Nhân Thân tát tạo tự thiên cơ. 


Quý Dậu xây xong nhờ địa lợi; 
Nhâm Thân dựng lại bởi cơ trời. 


# ? ¡5 Ñ HỊ ìt Í ‡P 

#í & Ở§ H#: tĩ #, © @ ‡ 

Cổ từ tối thanh kỳ tiền giang hậu tỉnh; 

Tân am tăng sảng khỏi, toạ Ất hướng Tôn. 
Đền cổ rất thanh kỳ, trước sông sau giếng; 
Am mới thêm sáng sủa, ngồi Ất hướng Tân. 


3S #t SÀ TẢ tt 3o ‡P ÊE 
3# 34 j4 f£ Ất ƒL A Ín 


Lễ nhạc uy nghỉ bính như thần tại; 
Âu ca cổ uũ lạc tại nhân hoà. 


Lễ nhạc uy nghỉ, kính như thần tại; 
Hát ca cổ vũ, vui ở nhân hoà. 


# 4£ Lituz # 9 È # 
fnghệ : Fiớt H g8 =£ 


Sóc bong hương đăng, thượng chúc cữu trùng cung uạn thọ; 
Tuế thời tụng niệm, hụ bỳ bách tính độ tam đa. 


Sóc vọng đèn hương, trên chúc cửu trùng cung vạn thọ; 
Quanh năm tụng niệm, dưới cầu trăm họ được tam đa. 


l§ 'P #3 #\ 5 2 #  ấU Ấ ấ lẾ ‡ 
#& +72 # £ ãX#tC 3 3 # 8 #)^AX 


kô trung tài nhiệt ngũ phần hương, thụy khí nhân uân đằng uũ trụ; 
Án thượng hoằng tuyên tam tạng giáo, pháp âm diễn giải lợi nhân 
thiên. 


Trong lò mới nóng năm phần hương, khí lành nghì ngút khắp vũ trụ; 
Trên án hoằng đương tam tạng giáo, lời pháp nói ra lợi trời người. 


†š f? H tì ¿§ = W 
R + BỊ Ä 4L lý ?m 


Tín ngưỡng tự do bằng tam bảo; 
Đân an quốc thái trượng tăng già. 


Tín ngưỡng tự do nhờ tam bảo; 
Dân an quốc thái cậy tăng già. 

# i4 4# 
!! + kẰẪ#t'w + 
Bồ đề uĩnh hết thiên niên quả; 
Tịnh thổ trường khai bát nhã hoa. 


Bồ đề kết mãi ngàn năm quả; 
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Tịnh thổ nở lâu bát nhã hoa. 


t Ø 3ƒ H{ + 8E zk 
2# 8 #4 # KL 


Nam miếu hảo thu sinh tượng thuỷ; 
Phương dân phổ phiến thái niên phong. 


Miếu nam khéo thu nước sinh vượng: 
Nhân dân quạt phẩy gió thái hoà. 
ồ ñ* d 1È † %w $‡ 
tẾ < Š- 4ê 38 ST 
Phật tích tây truyền thiên cổ tự; 
Đạo tâm thiện niệm phúc hà sa. 
Chùa ngàn năm, dấu phật tây truyền; 
Phúc vô lượng, đạo tâm khéo niệm. 
H R #3 3£ 1+ B 
šÿ 2T ¡š 3 #t @ BK 
Nhật nguyệt chiếu lâm huy ngọc khuyết; 
Hải hà thanh yến điển bùn âu. 
Nhật nguyệt sáng soi, ngời ngọc khuyết; ' 
Hải hà trong lặng, đẹp âu vàng. 
& i8 ứt 6, Bk XỊ ;R 
Ä Bị ‡8 ¿8 4Ä 142 {š 
Phú cường cận ấp Âu trào lãng; 
Nông phố tương duyên Việt tục truyền. 


Sóng triểu Âu, mạnh giàu đã sẵn; 
Phong tục Việt, vườn ruộng vẫn quen. 
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xX‡ý & H1 & 

lŠ ll É ‡† 3ã bã 

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ. 
Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường; 
"Trời tăng năm tháng người tăng thọ. 
Xuân đây trời đất phúc đầy nhà; 

— ấb > z)n # 2 

=3 7] iä w #ÿ 7J E| 

Nhất niêm chỉ thành bách sự chỉ cát; 
Tam giới khả thông tứ phủ khả đồng. 


Một tấm lòng thành trăm việc đều tốt; 
Ba giới được thông bốn phủ được đồng. 


#3 ấu # ¡ñ 4 4 #7 
4g $ÿ H2 & H + 1+ 


Bảo đình lính thông hương hết thái; 
Ngân đài chiêu cảm chúc sinh hoa. 


Đỉnh báu linh thông, hương kết sắc; 
Đài ngân thiêng cảm, nến sinh hoa. 
‡H éỹ $ X*, +} H 

§ lš fÑ là tứ lÝ 

Tổ ấn trùng quang như tuệ nhật; 
Hương lô tục diệm ái tường uân. 


Dấu tổ trùng quang, theo ngày sáng; 
Lò hương tiếp đượm, báo mây lành. 


#p # 34 ñï l4 # 3# ÃŠ # # 1S 
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#t {ru $ 3#)  X tr m ^# 
Ngưỡng uọng từ tiền uạn lý tường uân trình thánh thuy; 
Dữ Hoà xá cộng cứu thiên cam lộ sái nhân gia. 


'Ngưỡng vọng đền ngoài, vạn dặm mây lành trình thánh thuy; 


Cùng chung Hoà xá, chín trùng móc ngọt tưới nhân gia. 


3t? 1L lồ'‡) BỊ Fà jÄ HE 8 

KR s: lä # + J8 E, #B + 

Thị phất kiến, thính phất uăn, âm phù uượng tướng; 
Cảm tất thông, câu tất ứng, dân lại an khang. 


Nhìn chẳng thấy, nghe chẳng cùng, âm phù thịnh vượng; 
Cảm tất thông,cầu tất ứng, dân cậy an khang. 


^ F] &  iñ 1E †È 
#| #' Z 3 &X # 1ú 


Nhập môn từ niệm Di Đà Phật; 
Đáo cảnh tu tường bản tự tăng. 


Vào chùa cầu niệm Di Đà Phật; 

Đến cảnh nên tường bản tự tăng. 

‡‡ ft tổ it lä iế ¡8 

1Ê ¡R ¡È ïễ 1Ÿ lí iä 

Phùng nghênh uiễn cận tiêu đa quá; 
Tiển thoái liên hoàn uận đạo thông. 
Chào mừng đạo cảnh, gần xa đến; 
Tiến thoái đường đi, tiếp tục thông. 

2 lÈ J8 # lẾ BH # 8 # 
⁄b ñÈ ° Ð ñÉ k #Œ #t # # 


Công duy quảng, nghiệp duy sùng, quốc gia ân phổ; 
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Huynh năng sử, đệ năng trưởng, chính giáo danh phương. 
Công lao rộng, sự nghiện cao, nước nhà ân thưởng; 

Anh nên thầy, em nên trưởng, giáo dục thơm danh. 

4} tố 72 BỊ Š šn lý + ti tE 

2 # 1£ 3 + #Š# ÍT7 Bị Z\ 2 


Phật đạo hoằng khơi, uạn loại quần sinh chiêm lợi lạc; 
Kin đài ngật lập, thất trùng hàng thụ liệt phân phương. 


Phật đạo mở mang, muôn loại quần sinh nhuần lợi lạc; 
Kim đài vòi vọi, bẩy trùng cây mọc toả hương thơm. 
XẾ l£ & đt 1S # 18 l£ 6-3 l 7E 

TẾ 7k lš ® @ J8 lễ hi 


Đạo mạch trường liêu, ngọc hệ khoáng truyền đăng dịch điệp; 
Thiên tông oĩnh uiễn, bữm bình ứng niệm đạo hưng long. 


Mạch đạo trường lưu, ngọc kệ rộng truyền đèn đổi thế; 
Tông thiển vĩnh viễn, kim kinh cần niệm đạo hưng long. 
Ä* #1 ä& # ft X 

# dh 3} tt /? KỆ 

Đông hỏi đi cử quần lạc nghiệp; 

Càn sơn đôi cảnh mục thuần phong. 


Đông hải di cư, cùng lạc ngh:ập; 
Càn sơn đối cảnh, đón thuần phong. 
dã WIA 4 BỊ # 

®% + % BỊ] # j # 


Phúc điền đại kết nhân duyên quả; 
Xá uũ mình khai trí tuệ hoa. 


Quả nhân duyên, kết nhờ ruộng phúc; 
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Hoa trí tuệ, nỏ bởi nhà hiển. 


Ñ #j ® / mì #A ⁄k 1L B1 Z8 #ã đệ 

+ J8 4# # ẤL # dị — đề nE đế # 

Bảo hiểm phấn hùng uy, Biêu thuỷ cửu hồi ngoan ngọc tĩnh; 
Thần đèn chung tú khí, Tượng sơn nhất đới uượng long lai. 
Kiếm báu dấy uy hùng, Biểu thuỷ chín vòng thu sấu đữ; 
Đàn thần buông khí tốt, Tượng sơn một giải nạp rồng thiêng. 
# ?HU lỆ # 2È ñ & 

lút l£ $§ lá nà #ấ ‡‡ 

Ñế tổ truyền tông quang hữu oĩnh; 

Liên đăng tục điệm ánh tô biên. 

Kế tổ truyền tông, nền sáng mãi; 

Liên đèn tiếp đượm, nếp vô biên. 

Đ th 12 G35 BÊ SE 

7H 1) !#ã ]k & ^^ 

Phật đức hoằng tuyên bằng chúng tuệ; 

Tổ công kế tiếp yếu đương nhân, 


Phật đức mỏ mang, nhờ quần chúng; 
Tổ đức thừa kế, dựa người nay. 


# & ?ỳ {h2 # ?° 
+ 68 ##ữ# 1 #8 + 


Cảnh thị thần tiên tâm thị phật; 
Kim tị thế giới ngọc vì đài. 


Cảnh ấy thần tiên, tâm ấy phật; 
Vàng đây thế giới, ngọc đây đài. 
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#3 l#£ & 18 © 3 TP l lỆ 
. hỳ 2 ÍÊ 3 #È  tš ¡lễ 


Thiên hải khánh long, sắc tướng kứm thân thường đức phật; 
Địa trừ phúc chỉ, hùn liên ngọc bệ tự tieu dao. 


"Trời mở vui dồn, sắc tướng kim thân theo đức phật; 
Đất cho phúc đến, sen vàng bệ ngọc tự tiêu dao. 
lŠ ø: # ;R 

Ä}k #k đà lš Ø # 

Đảo tất lình cầu tất ứng; 

hách quyết uy trạc quyết lĩnh. 

Câu tất linh, xin tất ứng; 

Tỏ uy danh, hiển linh thiêng. 

‡$ iU * Ä% # # 
-#4 P1 Éñ đ* 1+ T 4k 

Đức tổ quang oình hương uạn cổ; 

Từ môn hiển hách tráng thiên thu. 

Đức tổ quang vinh, thơm vạn thuở; 

Đền thờ hiển hách, rạng ngàn thu. 

W %4 @ # iñ = ® 

lạ #L TẾ S ⁄§ 7U XÃ 


Bảo châu kùn hải thông tam giới; 
Thụy khí tường uân mãn cữu thiên. 
Châu báu biển vàng, thông ba giới; 
Khí tốt mây lành, khắp chín tầng. 


3£ jŸ rã }k BE Ế # $ H 
à6 8, ý lẻ #Ệ HE # 3Ã & £ 
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Khải trạch giang hàm, khoái để tường uân tuệ nhật; 
Hồng ân phổ hiệp, quần ca thọ uực xuân đài. 


Đầm mỏ sông hoà, vui ngắm mây lành trời sáng; 
Ơn dầy rộng hợp, cùng ca đất tốt đài xuân. 

ñ đi Ÿ “$ Ÿ H 7ñ đấu 

ñ 3t 8 & # » # 1 


Ngũ phúc diễn hoàng trù hội kỳ hữu cực; 
Bách lộc canh thiên bảo, dĩ mạc bất tăng. 


Năm phúc đến lớn lao, phải hay có hạn; 
Trăm lộc đối của trời, nên chẳng không tăng. 
S/l 8Ä # 1t 3 š # 

@, i8 16 % b€ — §U R Í6 

Lẫm liệt uy lình, tác tứ phương chủ tế; 

Bao hàm đúc đại, đính nhị khí lưởng năng. 
Lẫm liệt uy linh, nhận bốn phương chủ tế; 
Bao hàm đức lớn, gánh hai khí lương năng. 
4Ð 18 šk XẾ 4h t đệ 

# ft Ở 8 3 Úl 


Thân thông pháp uận tiên trung phật; 
Thánh đức tôn u đế giả sử. 


Phật trong tiên, thần thông vận phép; 

Thầy ấy vua; tôn bậc thánh hiền. 

3u, % Š J3 ý RR EỊ H R %3 # 
+ R, % %r đg 3É ch 3T JÈ EỊ ƒ $#k 


Chúc thánh thọ, tán hoàng đồ, đông nhật nguyệt quang huy uụn cổ; 
Tự dân an, kỳ uật phụ, tịnh sơn hà tráng cố thiên thu. 
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Chúc thánh thọ, ngợi sơn hà, cùng nhật nguyệt huy hoàng vạn cổ; 
Mong dân an, cầu vật mạnh, với non sông vững mạnh ngàn thu. 
‡b EỊ i# 3 # „ 8 

4 3h 1c IR iã ⁄§ 


Hoa khai Tịnh giới hương thành uũ; 
Kim bố Kỳ uiên phúc mãn điền. 


Mưa thơm hoa nở, nơi Tịnh giới; 

-“Ruộng phúc vàng đầy, chến Kỳ viên. 

z~ # 3 ?ỳ lỗ Tơ? TA 
=#M#š#t‹6 2 1# #S<£ T 


Lục trí uận thần thông, phổ tế quần sinh bách ức; 
Tam thừa bhai thánh giáo, bao hàm thế giới tam thiên. 


Trăm vạn quần sinh, nhờ Lục trí thần thông phổ độ; 

Ba nghìn thế giới, được Tam thừa thánh giáo bao hàm. 

3t + #t là + & X đá HN 

j# P Hệ Mũ f #t # k 3) # ‡ 

Phạn uũ nguy nga, uạn trượng hào quang huyền nhật nguyệt; 
Thiên môn xán lạn, thiên thu hương hoẻ đối càn khôn. 

Điện Phật nguy nga, vạn trượng hào quang ngang nhật nguyệt; 
Cửa Thiền xán lạn, ngàn thư hương lửa sánh càn khôn. 

lÝ iä @ @ 1M 1b #E 

H] # 3t 3# lš & ® 

Tĩnh độc bữm bình mình điệu lý; 

Nhàn quan hoa thảo ngộ chân không. 


Lặng đọc kinh vàng, minh diệu lý; 
Nhàn xem hoa lá, ngộ chân không. 
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 ä #E l¿ x 8 H 
# lñ + Hệ th #& ¡ý 


Khánh thọ huy hoàng quang tuệ nhật; 
Linh thông phổ chiếu ánh uô biên. 


Chúc thọ huy hoàng, bừng trời đất; 
"Thiêng liêng toả khắp, ánh vô biên. 

⁄{ lý lš 2k úí bù 1L 

‡t #4 tt ft 8 

Cận duyệt uiễn lai quy Phật hoá; 

Cứu dân độ thế ngưỡng hông ân. 

Gần qúy xa về, theo Phật đạo; 

Cứu dân độ thế, chịu ơn dây. 

# tt lR Ä = ft 
lờ À #W ĐỊ šh @ H  ^Ã 


Vọng cát địa Bồ đề, âm phú tam thiên thế giới; 


Hải châu thành Bảo sở, hàm dung bách uạn nhân thiên. 


Vọng đất tốt Bồ để, chổ che ba nghìn thế giới; 
Bãi biển thành Bảo sở, bao dung trăm vạn người đồi. 


# H % l #8 H % 
%x #e BH # H # #ƒ 


Phổ Chiếu dunh lam nguyên tự cổ; 
Văn Hoà thắng cảnh nhật trùng tên. 


Vốn cổ danh lam, làng Phổ Chiếu; 
Sửa sang thắng cảnh, xã Văn Hoà. 
Bổ Zƒ 48 + ££ MẾ DI Ệ Fã 
*;§⁄L?Ll# # 3Ì x #m 
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Lâm Tế bá tâm, tông đăng liên Phổ Chiếu, 
Đông Khê lưu nhũ, hải phái dẫn Văn Hoà. 
Lâm Tế mở lòng, truyền thống liền Phổ Chiếu; 
Đông Khê cho lộc, mạch biển dẫn Văn Hoà. 
th x Kớ H # 

X ft 3# BỊ 

Địa kết uăn phong hưng phạn 0uũ; 

Thiên lưu hoà khí tráng thiên quan. 


Đất kết văn phong, hưng phật điện; 
Trời cho hoà khí, dấy thiền quan. 


742 Í l£ Ị 5 + fp ‡H 2# 3 ÍŠ 

*. #8 # — 1H R  % 

Khải hậu long quy, uạn thế ngưỡng tổ tiên chỉ đức; 

Phụng tiên tư hiếu, nhất tâm chiêu nhật nguyệt chỉ quang. 


Mở hậu bày khuôn, vạn thế học tổ tiên đức độ; 
Thờ trên vì hiếu, một lòng theo nhật nguyệt sáng soi. 


đ# bù #% j + ẤLÌR £ + 5 
R % #8 #2 3t 2) §t ?#\ 3x # 


Hải thiếp kình ba sinh khí lẫm nhiên như hữu; 
Dân an phủ trạch thần công liễm khước nhược uô. 


Khí thế sóng to như tự có nơi biển rộng; 
Thần oai nha phủ lại tra không chỗ dân yên. 
+ lì dhM # 4t $ 1 4 8 ế, 


Pháp uũ chú Nam châu, Thúy trúc hoàng hoa sinh tư sắc; 
Từ uân bố Đông Thổ trường tùng tế thảo mộc hông ân. 
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Mưa phép tưới Nam châu, trúc biếc hoa vàng tươi sắc đẹp; 
Mây lành che Đông Thổ, thông cao cỏ bé đượm ơn dầy. 


4 ñ Ã "ý J& là 3Ý 22+ 2⁄ đã 
T BỊ $ 3Ñ Ä ïR T Ẩ X 
Thái phệ hy trù, hoán tỉnh tường tư Trò Lĩnh; 
Hà đồ phụng chiếu, hiển linh tích uu Long Văn. 
Bói tết quẻ lành, đổi tỉnh tường nơi Trà Lĩnh; 
Trời ban phụng chiếu, tổ lĩnh tích ở Long Văn. 
#3. 7l b Bộ MS 
% là ý %j 3⁄ 16 sự 
Phong quang biệt chiếm Dương Châu cảnh; 
Danh tích do lưu Mạc hậu bị. 


Dương Châu riêng có phong quang đẹp; 
Mạc hậu cờh truyền danh tích bia. 


l # LÔ — th 1 3» 

+ #z  † tù # 

Hiệu tiên nhất dã, công ư quốc; 

Td hữu dương hồ, tự tại hương. 

Trước sau dòng giõi công với nước; 

Trái phải huy hoàng tế ở làng. 
X®##Xx# ñ dạ k ữ 

3h, # ?#È là 8 Xk  # & k 

Thiên mệnh thánh sinh, Đoài Đông bách kết sử by; 
Địa hưu thân tích, hương hoà triệu niên xuân trường. 


Trời mệnh thánh sinh, Đoài Đông sử chép trăm việc; 
Đất còn thần tích, hương lửa xuân dài triệu năm. 
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* ?h> â 1š ?L 9? Ä 1t RŨ it ế Ấ ñ ¿8 
X th ŒẤU LÊ # T #fảt A—  # Út # 
Quỷ thần chỉ vi đức, thị phất kiến, thính phất văn, thừa tự 
dương dương tại tả hữu; 

Thiên địa hữu chính khí, thượng uì tỉnh, họ uì nhạc, tứ nhân nhất 
nhất thuỳ đan thanh. 

Cái đức của quy thần, nhìn không thấy, nghe không thông, hưởng lộc 
đây hai phía trái phải; 

Chính khí nơi trời đất, trên là sao, đưới là núi, với người chỉ một lối 
vàng son. 

1ñ *+JÈ 6 È) + & %39£ 8Ñ 8 9# š xử # + 2l 
+-— R #kt I8 101815 18 Ÿ2 418 t ñ 1E 

Ngũ bách niên ứng xương kỳ, sinh uỉ danh tướng tử u¡ linh thần, sự 
nghiệp uăn chương chí bùn vị liệt; 

Thập nhị nguyệt thừa tân lịch, hương hoa chúc tửu đảo hỳ y quan, lễ 
nhạc tự cổ truyền cung. 

Năm trăm năm đúng thịnh kỳ, sinh là danh tướng, chết là linh thần, 
sự nghiệp văn chương chí kim vì liệt; 

Mười hai tháng theo lịch mới, hương hoa nến rượu, cầu cúng áo khăn, 
lễ nhạc tự cổ kính truyền. 


1H {‡& lạ 5 8 ñ lệ 
lệ 7k ⁄ # Š A^ ấm 


Tổ đức cao mình tử phú ấm; 
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hoà. 


Phúc ấm nhớ về, đức tổ sáng; 
Nhân hoà thờ mãi, việc cháu con. 


#L 3 ?È 2) # vị # lữ 
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+ X # 4k kừ 
Nguy đăng thân công, Đồ Sơn tịnh trĩ, 
Uông dương thánh trạch, Biêu Thủy trường lưu. 


Cao rộng thần công, Đồ Sơn sừng sững; 
Mênh mông thánh trạch, Biều Thuỷ dài xuôi. 


Jk db du AE, fp SƑ 3g sh 3 5 
#—..L? ¿ 3 BR lý W tê l4 s6 & 


Thử địa thử nhân dân, ngưỡng hà thân công an nhạn trạch; 
Tại thượng tại tả hữu, hiển dương thánh đức nhạ hông hưu. 


Đất này, nhân đân này, ơn đức thần cho yên nhà cửa; 

Trên ấy, trái phải ấy, được nhờ thánh giúp hưởng an khang. 
# {š & 44 X X † lu 1L 

3h z) % ER KK Kk 2Ä tÁ tt © # 


Thánh đức uô tử, dương dương hồ như tại kỳ thượng; 
Thần công phì hiển, hy hy nhiên hàm lạc xuân đài. 


Thánh đức vô tư, bao la khắp như ở trên vậy; 
"Thần công hiển hiện, vui vui sao tựa rải đài xuân. 
% ññ % 4 3 lỆ w iÝ 

TA i& 6 1š & 1 SH 


Cổ hữu quang, y quan truyền thế phả; 
Trai dĩ tế, trung tín yếu thần minh. 


Tổ được phong, áo khăn truyền thế phả; 
Chay tịnh tế, lòng thành cốt thần soi. 


++fItá k3 ñ 
3 z 8 Ñ 3l t§ 
Đông A thể hệ quang thanh giản; 
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Thang mộc hương lưu tố cẩm đường. 
Đông A sử chép đều các hệ; 
Ơn thấm nhà thờ hãy cön thơm. 


H d #) % 1$ #£ 8, 
2+ 2 1†t 4 th $ FT 


Tự cổ huân danh truyền thái ấp; 
kim thế hệ xuất Đông A. 


Thái ấp công lao truyền tự cổ; 

Đông A các hệ tiếng thơm nay. 

4l 6 ft ER #t 2H l§ ?È 4 7U 

3M ?‡Š 72 k 'Ì it 14 ® À + 

Trở đậu thường trần, tiên tổ tỉnh thần bất tử; 
Tổ phả nãi đại, tử tôn tuấn biệt dĩ sinh. 

Cỗ tế thường bầy, tiên tổ tỉnh thần không mất; 
Phả họ thật lớn, cháu con hào kiệt dấy lên. 

Jtb 3b tt 4 B ã tỷ BỊ] ÿ‹ # 

+2 % ä ññ # ñ lĩ Ö #} + 9 


Thử địa, thử dân, phục lạp tuế thời đồng bính ái, 
Tại cung, tại miếu, huân cao tỉnh sảng đối thần mình. 


Đất này, dân này, tết chạp hàng năm cùng kính ái; 
Ở cung, ở miếu, cảm thông linh ứng với thần thiêng. 


#t Ø2 &£ 
W#  íđ 8 #4 #í 


Sự hữu phế hưng kim thị tích; 
Lý tôn uãng phục cựu duy tân. 


Việc có cái bỏ đi, có cái mới làm, đời này cũng như đời trước; 


222 


Lễ có cái đi rồi, có cái trở lại, nên cũ rồi lại mới. 

#4 # z++ Mũ bớt %4 & 

#& %? # ĐA? X 4 

Ca tụ tư tư bốc chúc quả thành tiên tổ chí, 

Chưng thường hữu sở, triệu nhân tòng tự đại phu gia. 

Ca hát ở đây, họp mặt ở đây, gây dựng được toại lòng tiên tổ; 
Thu tế có nơi, đông tế có nơi, phụng thờ nay theo lối đại phu. 
— # ứ ^ 5ñ] X 5 4 @ ẤL 

‡8Ð # # 1K #4 ¡t Š â\ & fl 


Nhất hoạn bạch nhân đầu, Sóc tái tuyết sương kinh bỷ độ; 


Tương phùng thanh ngõ nhăn, Hương giang thư biếm thị hà niên. 


Quan đến bạc đầu, ải Bắc tuyết sương từng mấy lượt; 
Gặp thêm xanh mắt, sông Hương đèn sách nhó năm nào. 


3 ? % ?t 1l ñ % 
#.zUL ¡it th Š † # 


Thang mộc danh hương truyền tự cổ; 
Phụ nguyên di chỉ điện thiên thu. 


Tự cổ ơn truyền, làng nổi tiếng; 
Ngàn thu đặt móng, dấu còn đây. 


3ã H  > + š & Úh # í& 
ÿÄ# ứa 8Ñ tử, ñj BỊ # X lẽ T 4 
Phúc tự cầu chủ, chủ thiện uì sự đăng bì ngạn; 
Vì nhì hiển dã, tiên nhân hậu quả ngộ uu bìm. 
Phúc phải đi tìm, chủ thiện là thầy lên cõi phật; 
Nhỏ mà lại rõ, trước nhân sau quả hiểu đời nay. 
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?È 3* & ME] H H %##  # 

BỊ # + jÄ # dì 3T 4È EÌ † #4 

Phật pháp trường mình, đồng nhật nguyệt quang huy uạn cổ; 
Quốc gia uĩnh thịnh tịnh sơn hà tráng cố thiên thu. 


Phép phật trường minh, cùng nhật nguyệt sáng soi vạn thuở; 
Nước nhà vĩnh thịnh, theo non sông vững mạnh ngàn thu. 


Ị đã Đã &. = lê % 

È #Ö iãlj t + & # 

A Di đến tức tam đồ khổ; 

Đà Phật quyên trừ thập ác duyên. 

A Di khiến tắt tam đồ khẩ, 

Đà Phật giải trừ thập ác duyên. 

— + ;äŠ /# k4 & !# # f\ k # Ä # 

= #t jL  É 5 — X, 1 Ý H8 + 3 
Nhất tâm thanh tịnh bản uô song, lạc lợi uĩnh thuy nạn cổ; 


Tam giáo trang nghiêm cư đệ nhất, quang mình phổ chiếu thập 
phương. 


Một lòng thanh tịnh vến vô song, đức độ vĩnh thuỳ vạn thuở; 
Ba giáo trang nghiêm hàng đệ nhất, quang minh chiếu khắp mười 
phương. 


% 3% Jš + #2 lf t /# T2 © 
Zz£® X6 H73 &zk&*# 
Nhược thực nhược hư, trúc ảnh tảo giai trần bất động; 
Thị không thị sắc, nguyệt xuyên hải để thuỷ uô ngân. 


Như thịƒc như hư, bóng trúc quét thềm không động bụi; 
Ây không ấy sắc, trăng soi đáy biển chẳng rung rinh. 
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4u  X 4#  ‡ tĩ 

8 2k # twl iớ ‡#h 

Hoà phong thiên khối lưu bỳ tích, 
Miếu thuỷ thánh điên ký điển công. 


Hoà phong trời mở còn lưu đấu; 
Miếu thuỷ thánh ban nhớ điển công. 


4š ft ƒ# ^. so j2 lộ 1k 

H thíi # H #) # 8# + 

Tín ngưỡng tại nhân tâm,hoàng dương Phật pháp; 
Tự do hành chính đạo, lợi lạc quần sinh. 


Tín ngưỡng tại nhân tâm, dương cao Phật pháp; 
Tự do hành chính đạo, giúp ích nhân sinh. 


Ất ‡o Ẩñã 4š t lệ jk jï  W 
l "§ & $Ÿ ø_ 2H BL l‡ lấ ^) #@ 


Mộ khấu bùnh chung, tứ hải ba thanh đăng giác ngạn; 
Dương mình ngư đạc, ngũ châu phong tĩnh ngộ tâm hình. 


Chiểu gõ chuông kình, bốn biển sóng yên lên bờ giác; 
Sáng khua mõ cá, năm châu gió lặng tỉnh kinh tâm. 
tk IŸ JK R, TẢ sẽ 2E lỗ 
Hl š ẾE # 4#.  $ t6 M 2) 


Đức trạch độ dân, nghỉ mẫu từ tâm ban uĩnh phúc; 
Điện đài bái uọng, đông chung hạ quý ký tiền công. 


Đức trạch giúp dân, thánh mẫu lòng từ ban phúc lộc; 
Điện đài vọng bái, đông qua hạ đến nhớ công lao. 

W li # 8 7Ã 3 36 ‡L 6, 

3 š fƒ ã iá f] /§ k #t^. BỊ 
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Bảo chiếu đàm âm, thôah đức lưu phương hông xã ấp; 
Chương thiện đàn ác, từ môn quảng đại cứu nhân gian. 


Chiếu báu ơn ban, thánh đức hương thơm đây xã ấp; 
Thiện tỏ ác trừ, cửa thiển rộng lớn cứu nhân gian. 
T† #4 # k‡⁄H ñ 

*, w f ý 1t ‡c *ỳ 

Thiên thu hương hoủ chiêu nhật nguyệt; 
Vạn cổ miếu đường thụ càn khôn. 

Ngàn thu hương khói vời nhật nguyệt; 

Vạn thuở miếu đường đón đất trời. 

# ¡ý ft, #ø Ế ¡R ;Ìš 

JŠ 3 46 SE HE jk 

Vọng oiễn năng trì phong lăng tiểu 
Lăng không thủy giác hỏi ba bình 

Nhìn xa sẽ thấy gió bão nhỏ 

Vươn cao mới hiểu sóng biển bằng 

?đW fñE 9 lŸ Đ ñÈ & 

x»X, Ñ ?f 6 #tq Số 

Độc năng mãn đạt, cạnh năng phú 
Thành tự khiêm hư, bại tự biêu 

Đọc hay sắng ý, cày hay có 

Thành tự khiêm cung, bại tự kiêu 

3Ÿ ñồ #e l s ff l6 

2# & sÊ #6 ñ ñ 


Sự năng trì tác tâm thường thiệp 
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Nhân đáo uô cầu phẩm tự cao 


Việc hay biết đủ lòng thanh thản 
Người đến không cầu phẩm tự eao 


3 ¡ñ #t T #4 HỆ 6 

3 1c ñ š| # BE] tỳ 

Mỹ tửu ẩm 0u 0i tuý hậu 

Hảo hoa khán đáo bán khai thời 
Rượu ngon nên uống lúc ngà say 

Hoa đẹp chờ xem khi chớm nở 

f8 ?Ä BÀ fÐ là {€ ä 
th“ 4 ñÑmãm 

Ngẫu nhiên phong uũ kinh hoa lạc 
Túi thượng lâu đài đãi nguyệt nính 
Ngẫu nhiên mưa gió e hoa rụng 

Lên lại lầu cao đợi sáng trăng 

‡† § dh ä tth# 

†‡ Jj X # b t‡ £# 

Mụạc đối thanh sơn đàm thế sự 
Hưu tương uăn tự chiếm thời danh 
Chớ bàn thế sự trước non xanh 

Đừng chiếm thời danh bằng chữ nghĩa 
để H # lR + 4 & 

& # 4 ñ â H 


Hạo nguyệt doanh hoài tâm bất dụ 
Xuân uân nhuận uật uũ hàm tỉnh 
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Trăng sáng đầy lòng, tâm khó lặng 
Mây xuân nhuần vật, đượm tình mưa 


3# #4 7k #x # "§ 

+ fš lũ LH #t « 

Tự tương thu thuỷ tẩy uọng nhãn 
Trường tá chúc quang mình học tâm 
Lấy nước mùa thu rửa mắt mờ 

Nhờ cây đuốc sáng tỏ lòng học 

1t i# T shì 3 đã T zk 
l§ lR %4 †l ;Š #4 + Rị 
Thủ tĩnh uu sơn, ký tình uu thuỷ - 
Hư hoài nhược trúc, thanh bhí nhược lan 
Giữ lặng ở núi, gửi tình ở nước 

Lồng hư như trúc, thanh khí như lan 
»/Ÿk®4# 

#t da @ § BR 

Tâm đạm thuỷ mộc tú 

Húng u ngư điểu nhàn 


Tâm an, nước cây đẹp 
Hứng nhã, chìm cá nhàn 


#ih — ñÑ K 
†t $ E1 tỆ # 


Hảo sơn nhất song túc 
Giai cảnh tứ thời nghĩ 


Núi non ngoài song đủ 
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Cảnh đẹp bốn mùa vui 
⁄ã& 3a Ã íÉK # 3#. Ẽ, 
œ l 1ì # ïh # # 
Đình tùng bất cải thanh thông sắc 
Bồn cúc những phi thanh tịnh hương 
Tùng trước sân sắc xanh chẳng đổi 
Cúc trong bồn hương thanh vẫn còn 
}Ê $- j8 ñỊ ĐÀ 
# Ml R§ & jI M + 
Yên cảnh mãn tiên cung diệu mặc 
Phương châu tuỳ xứ dẫn thanh du 
Trước mắt khói lam — cho mực vẽ 
Khắp nơi hương tỏa — dẫn đường chơi 
Ÿ x2 8 KỆ ñ 8E 
ft X ổ ST 
Trú uĩnh hoa hương huận tự tuý 
Vũ thu thiên sắc bích bu lam 
Ngày vẫn hương hoa ngào ngạt thởm 
Mưa nhuộm mây trời xanh đậm sắc 
a # 11 Ñ G) JẤ Í§ 

* th š 7Ã 5 LỆ) 1| 


Tương dữ mình nguyệt thanh phong tế 


Chỉ tại cao sơn lieu thuỷ gian 


Trăng trong gió mát luôn giao tiến 
Nước biếc non xanh vẫn dạo chơi 
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on 8 
KỊ2 # # š§ Z1 H8 
Tệ nhật hoà phong xuân đạm đăng 
Hoa hương điểu ngữ uật chiêu tô 


ke, 


Xuân tươi mát, gió lành ngày đẹp 
Vật hồi sinh, chim hót hoa hương 


8 } ñ 1U ề # & 

thị Ä# # 7k H ð 

Đừnh tiểu hữu trúc xuân thường tại 
Sơn tĩnh uô nhân thuỷ tự lưu 

Sân con có trúc, xuân thường đến 


Núi vắng không người, nước cứ trôi 


3 †ì « j6 1q lš # 

4 *† L3) zÿJ 3L 7 ‡š J§ 

Bích thụ hông hoa tương yếm ánh 
Trúc hiên lan thế cộng thanh hư 
Cây biếc, hoa hồng, chen vẻ sáng 
Thềm lan, hiên trúc, góp thanh hư 
4E § ‡ƒ f #& 14 đã 

#$ š M1 3#? 4 
Chính hì hiện song 0ô tục uận. 
Canh đương phong uật báo tân thu 
Hiên song mừng thấy không thơ tục 
Cảnh vật thay mầu báo thu sang 


Tñï ñT S$ lị 2 T Hổ 
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3X 2P # àị #] Z1 #R 

Song tiên lục thụ phân thiên tháp 

Thành ngoại thanh sơn đáo tửu bôi 

Ngoài song cây biếc thăm giường phật 

Non nước bên thành rọi chén cay 

3M Hš {6 8H 3ƒ § j4 58 r: M & 

tệ ØỊ 3ã tỷ dì f7 J8 ^ # 

Liễu ám hoa minh hảo điểu chỉ đâu điệc bằng hữu 
Phong hôi lộ chuyển bạch uân thâm xứ hữu nhân gia 
Liễu rủ, hoa tươi, chim đẹp đầu cành là bạn cũ 
Đường quanh, gió quẩn, mây trắng non xa vẫn có nhà 
#8 8 Z4 dị 3 

lÑ ® 3ú Àk ® 

Vũ quá cầm sơn nhuận 

Phong lai hoa mộc hương 

Mưa qua, đàn, núi nhuận 

Gió tới, hoa, cây thơm 

S # 'Ê Hị 14 Š$ lề 

JÑ tý 2? X TRỊ SE lử, 

Vân dị khê thụ xâm thự hoảng 

Phong tổng nhaưm tuyên nhuận mặc trì 

Mây đời cây suối che màn sách 

Gió tiễn giông khe đậm mực nghiên 

Ñ Bì Mị ð, lệ vh /Ÿ 

# ?t ñL , ?R 2k HH 
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Song gian thụ sắc liên sơn tịnh 
Hộ ngoại lam quang đới thuỷ mình 


Sắc cây liên núi qua song cửa 

Đáy nước n mây trước ngõ nhà 

TP 16 4k MỊ #6, 

ÿ§ Hl đị Z BR SR 

Đan hoa lục thụ cẩm tú cốc 

Thanh lan bạch thạch phú lê giang 

Hang gấm vóc, cây xanh hoa đỏ 

Sông pha lê, đá trắng nước trong 

2t !K # #›È # 18 #@ #X T 

đầ BỊ ‡š HN & + ñ # W M é 

Phóng nhãn uọng còn khôn, thân hành uạn lý bán thiên hạ 
Thân nhàn đàm phong nguyệt, ngã sinh bách sự thường tuỳ duyên 
Đưa mắt ngắm đất trời, bước chân vạn dặm nửa thiên hạ 
1ưúc rảnh bàn trăng gió, thân ta trăm việc cũng tuỳ duyên 
2k ñ& + 3š & 6 & 

#+ ## sv Jlš & #4 ÉB 

Thuỷ năng tính đạm 0i ngô hữu 

Trúc giải tâm hư thị ngã sự 

Nước hay thanh đạm, col là bạn 

Trúc vốn lòng hư, đáng bậc thầy 

dh 2k SẼ # É8 l# & 
-ẤL 3 M m8 4 # & 

Khúc thuỷ đới uân quy hẻi khứ 
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- Loạn hoa tuỳ tũ lạc nham lai 


Quanh co theo nước, mây về biển 
Rơi rụng vì mưa, hoa đến khe 


+ +% ñ 91 BH 
37} #& ^. EÌ % ?# 

Giang tâm hữu đảo l¿u mình nguyệt 
Thế ngoại uô nhân uấn lạc hoa 


Lòng sông ghểnh nổi lưu trăng sáng 
Cõi thế đâu người hỏi rụng hoa 


‡#È & 1e 1£ &  ia 

št, |» ñ để H  & 

Lâu cao đẳn nhậm điểu phì quá 
Trì tiểu năng tương nguyệt tống lai 
Lầu cao còn thấy cánh chim qua 
Ao nhỏ vẫn đưa trăng sáng lại 

+* sử 6 7k 

%4 ‡t& 


Cộng trì tâm thị thuỷ 
An biến ngã phi ngĩẻ 


Tâm vốn như nước, mọi người biết 
Tớ không là cá, mấy ai hay 


» % ®% Í‡ H 
hế g4 


Ba quang tiên đắc nguyệt 
Sơn tú tự sùnh uân 


Sóng lặng, trăng sớm hiện 
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Núi cao, mây tự sinh 


úuh Š R 2 # 

¿r ï # ñ# #g = # 

Vân bạch sơn thanh uạn dư lý 
Giang thêm trúc tĩnh lưỡng tam gia 


Mây trắng non xanh trên vạn dặm 
Sông sâu trúc lặng bốn năm nhà 


» +3 #4 ð M 1 R 

342 l§ tu 3 3K T EỂ 

Ba tâm tự húnh bưu mình nguyệt 
Tùng uận như hoàng chấn ngọ phong 


Lòng sông gương sáng trăng còn tổ 
Thông reo sáo thối gió đang về 


# kh ® 5ä Ú đ 

#4 7k HE ^ 2 H ïñ 

Thanh sơn tiếu ngã đầu dĩ bạch 
Tuyên thuỷ chiếu nhân tâm tự thanh 


Núi biếc cười ta đầu đã bạc 

Giòng suối soi mình tâm vốn trong 
2k *u # * vh 3u #' 

lR HH lí th H1 
Thuỷ như bích ngọc sơn như đại 
Phượng hữu cao ngô hạc hữu tùng 
Nước như ngọc bích, non như vẽ 
Phượng có cành ngô, hạc có tùng 
4ú # #* %&# 

R m1 H # bị] l 
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Hữu ước bạch uân lai hoán. độ 
Thủ yêu mình nguyệt cộng khai tôn 


Mây trắng đưa chân đà ước hẹn 
Trăng trong cụng chén đã tỉn mời 
† ðì l# % # tì H 

#, # ‡# k — 1 


Thiên thụ mai hoa bán luân nguyệt 
Vạn gia yên hỏa nhất phàm phong 


Hoa mai ngàn gốc, nửa vẳng trăng 
Khói lửa muôn nhà, một buồm gió 


H R# fz#Z #{# 
#É # 6 09 # 5H 


Nhật nguyệt phong hòa uân tán tụ 
Hoàng hôn ch: sức ánh bình mình 


Ngày tháng gió hòa mây tán tụ, 
Chiều hôm cảnh sắc ánh bình minh 
#ấ BỊ šš ƑK, Hã # 

‡ ÄX f# 3á #8 # 

Bảo quốc hộ dân chiêu thánh tích, 
Trừ tai giáng phúc hiển thần công 
Cứu nước giúp dân soi tích thánh 
Trừ tai xuống phúc nổi công thần 

1k °ìậk § lš ⁄ 
Xử 4 8 #X ồT 8 


Chỉ đốt phu uình bồi bản hậu, 
Ba lưu bất tận ấm hà tử 
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Cành nẩy phỏ tươi bồi gốc hậu, 

Sóng xuôi bất tận uống nhớ nguồn 

f #4  # l # tÃ 4E /#§ % 
% #18 P1 £ 2Á «3 08 Đ để 


Thiên thu Tây Trúc liên đài từ bí quảng đại, 
Vạn niên Thiên môn thụ giáo tâm tụng chân bình 


Đài sen Tây Trúc ngàn thu từ bi quảng đại, 
Lĩnh hội Thiền môn vạn thuở tâm tụng chân kinh 
_ È ñ[ ‡k š šj & 
% 4š 3X #r ñk †* 
Cảnh Phật tiên phù thiện phạt ác, 
Tâm tín thùnh kỳ báo bình an 
Trước cảnh Phật, phù thiện phạt ác 
Thành tâm tin, cầu phúc bình an 
S35 M & f4 
‡# /Z và 3k 3| '† #X 


Ân thâm hà hải lưu uạn đợi, 
Đức hậu sơn lâm khắc thiên thu 


= 


Ơn sâu sông biển lưu muôn thuở, 
Đức nặng rừng non khắc nghìn thu 
†-  l # #L R Š 

4$ #8 2 # 3 Ã ‡f 

Nhân từ bác ái giáo dân thiện, 
Đức độ công bình diệt ác gian 
Nhân từ bác ái dạy dân thiện 

Đức độ công bằng diệt ác gian 


2586 


# i& đệ Ất 3k BỊ 2 

‡† Èl it Ä i4 R, /E 

Thành đức uy lnh phù quốc thái 
Thần từ tráng. lệ hộ dân khang 


Thánh đức oai lĩnh phù nước thịnh, 
Thân từ tráng lệ giúp đân vui 


— #3 3# #t l # 3U 


† #\ ñ ft tệ hị $ 
Nhất gia anh hùng hoành hải bắc, 


Thiên thu miếu mạo trĩ sơn đông 


Một nhà anh hùng ngang biển bắc, 
Nghìn thu miếu mạo thẳng non đông 


X #8 # t4 xế 
'h đỡ # 8 ứn 38 


Thiên. tứ anh tài uăn đữ 0ñ, 
Địa chung linh khí trạch nhỉ từ 


Trời dưỡng anh tài văn với võ 
Đất đo linh khí miếu cùng lăng 
.a.. 
$ụ ¿t bử, M 5Ñ 


Tượng lĩnh thiên khut huy chích bhí, 


Mã giang địa tịch hiển anh lính 
Tượng lĩnh trời khai ngời chính khí, 
Mã giang đất mở tô anh linh 

Z H ‡ễš J tị th đỊ 
Tàn  X #4 
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Quá dậu hoàn thành do địa lợi, 
Nhâm thân tái tạo tự thiên cơ 


Quí dậu hoàn thành do lợi đất, 

Nhâm thân tái tạo tự máy trời 

% #* 3 š\ # W 

`  # l* # & ## 

Đại thanh lôi cổ thuỳ giác ngộ, 
Tiểu uiện phát tích hữu quỷ thần 
Tiếng to như sấm ai giác ngộ, 

Viện nhỏ phát huy có quỷ thần 

1) ‡k % lề Xi R, fụ š 

w tỷ A ñ§ dò ⁄ # l# 

Công đức lưu truyền uạn dân ngưỡng mộ, 
Tứ thời bát tiết phẩm quả hương đăng 


Công đức lưu truyền muôn dân ngưỡng mộ, 
Bốn mùa tám tiết tiết phẩm quả đèn hương 
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Câu đối ở Văn Miếu (Hà Nội) 


H 


Anh: Vương Anh 


HỌC TẬP TU ĐƯỠNG 


Š #4 ? X# w“# # 0 ã 51. 
‡È XE th lí † lấn Ä  x 


Nghĩa bình trung thiên bạn cổ cương thường chiêu uũ liệt; 
ức huy Nam cực thiên thu hàn mặc hoán uăn quang. 


Nghĩa vững trung thiên' muôn thuở cương thường soi gương võ; 
Đức ngời Nam cực” nghìn thu hàn mặc sáng nền văn. 

#* â tỳ ĐỊ HỨỊ dị Ó 2È BỊ Ý Í Ở, 

#| B3 & A JÈ 3E ý 2k ^^ 

Cử niệm thời, mình mình bạch bạch, uô kỳ liễu tự bý; 

Đáo đầu xứ, thị thị phi phi, tăng phóng quá thuỳ nhân, 

Nhớ lại khi xưa, tự mình minh minh bạch bạch, chẳng hề dối trá; 
Khởi đầu nơi đến, ai người thị thị phi phi, từng mắc lỗi lâm. 

Š- ‡K Ã ‡{ V ‡l iš ‡R @ 4 ñ ‡f 

XÃ $o 3È, #a 1. $u 4\ #ơ †Ị ?R Ấ& $u 


Thiện báo, ác báo, trì báo, tốc báo, chung tu hữu báo; 
Thiên trì, địa trì, nhĩ trì, ngã trừ, hà 0ị 0ô trí, 


Báo thiện, báo ác, báo chậm báo nhanh, cuối cùng đều báo; 
Tường thiên, tường địa, tường anh, tường tôi, không vật chẳng tường. 


fỊ s¿ BỊ Š #9 & ä3\ 3È 1# sv & 4# 8 


` Trung thiên: Giữa trời. 


Nam cực: ö phía Nam trái đất, cũng là tên một vì sao ở miền Nam cực. 
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#& Jñ 2 38 l 8 É Â ã& 41W d 3 BÃ Š 


Hà tất uấn cát hung, hoặc thị, hoặc phi, nhĩ tâm bản lai mình bạch; 
Vô dung thiểu xu ty, ui thiện, 0i ác, thần mình tự hữu hiển linh. 


Sao phải hỏi việc lành, việc dữ, hoặc đúng hoặc sai, lòng anh đà minh bạch; 
Không cần sao chạy đến, lần đi, làm thiện làm ác, thần minh đã sáng soi. 
3ã Hồ ^. BỊ BH} k #3 

2È ¡8  t #l) E] ^. 

Phúc chiếu nhân gian tài đại hữu; 

Thần biến uũ trụ lợi đồng nhân. 

Phúc chiếu nhân gian, tiền của càng lắm; 

Thần khắp vũ trụ, lợi ích mọi người. 

bị ^. RỊ + #\ #4. 

# xX Fvw# 

Khai nhân gian chỉ lợi lộ; 

Chưởng thiên hạ chỉ tài nguyên. 

Đường lợi nhân gian công khai thác; 

Tài nguyên thiên hạ đức nắm quyền. 

99 2% iäủ À4 lẺ 

† #‡t it # 


Tứ phương thông đạt đạo; 
Thiên Ìý báo giai âm. 

Bốn phương thông đạo lớn; 
Nghìn dặm báo tim vụ. 


lk Ä 1t # iã 
4 ‡& 34  M 
Duy nông di cảnh phúc; 
DI đức dụ dân tài. 


240 


Hạnh phúc có bởi chuộng nông; 
Tiền tài dư do sùng đức. 

+* 8 H 5 # 

lñ 18 4) # Ÿ 

Mộc ân tài tấn phát; 

Lại đức lợi phong hanh. 

Đội ơn tiền tài tấn phát; 

Nhờ đức lợi ích phong hanh' 

1 #8: #t đã 3` 

X 8 ‡»t\ H 


Thần ân phu phúc chỉ, 
Thiên bhố củng tài nguyên. 


Ởn thần phô phúc đức; 

Jkho trời chứa tài nguyên. 
 f# + tf A. # BE 
# it 2£ d + 


Hộ nội thổ uượng nhân tòng uượng; 


Đường trung thần an trạch tự an. 


Trong cửa thổ vượng, con người cũng vượng; 


Giữa nhà thần an, đất ở tự an. 


f1Ø#4 + HỊ $ 3 #t 
+ If ñJ #3 X đấ "2 


Môn hưng bất dụng hoa phong chúc; ˆ 


Thổ uượng hà tu thiên bảo ngâm. 


Cửa hưng chẳng phải hoa phong chúc); 


1 


% 


Hoa phong chúc: Lầi chúc tốt đẹp. 


Phong hanh: Được mùa, thuận lợi. 
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Đất vượng sao cầm thiên bảo ngâm!'. 
+#E+xñ 
??¡# lñ # ^ 

Thổ phong hằng đạụi hữu; 

Thần trạch ích gia nhân. 

Đất lành hằng của lắm; 

Thần ân lợi người thân. 

3ù #ỳ #m ñ 

+fứữ£ 8>» + 

Địa hưng hoà UẺ quý; 

Thổ tượng cư chỉ an. 

Địa hưng hoà làm quý; 

Thổ vượng ỏ được an. 

+ 4} 8y j 3ñ 

^ 3k 18 #U Ít 3F & 

Thần tích ân ba lưu đệ trạch; 

Nhân phùng thụy khí phát tường quang. 
Âm đức thần cho lưu đệ trạch”; 

Khí lành người gặp phát tường quang”. 
3 ® iH ‡e # 

4ö ‡ ^. l2: ƒ tị #fŨ 

Tự tiên tổ như tại bỳ thượng; 

Hựu hậu nhân hoán hồ duy tân. 
Thờ tiên tổ như kính tại thượng; 
Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân. 


} Thiên bảo ngâm: Khúc ngầm qúy như trời. 


Đệ trạch: Nhà ö của các quan xưa. 


Tường quang: Điểm tốt lành, sáng sửa. 
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â J Â ï3 jẤ && ế, 

4K HỊ 46 Bí] nh & # 

Kim lô hương ái thiêm xuân sắc; 
Ngân chúc hoa khai ánh tuế hoa. 

Lư vàng hương ngát thêm hương sắc; 
Đuếc bạc hoa xoẻ ánh tuế hoa). 

#u *f 3 là fñ 4 & 

@ XÃ # 7) l 7 #t 

Hoà bình thần thính nghỉ gia thất; 
Xương xí tông công ấm từ tôn. 


An bình thần liệu nến gia thất; 

Sáng rực tông huân ấm tử tôn. 

T§ Ấ4 tà St XE Hà §U 

B] M @ 8 vị # 

Hương phúc cẩm đường ngưng thụy bhí 
Chúc mình bùn ốc thổ tường quang. 
Hương ngát cẩm đường ngưng khí tốt; 
Đuếc ngời kim ốc toả điểm lành. 

là ẤU fR Ml šẾ 4L Tí 

TÝÊ X Ít lấ #2 Ä ZE 

Thụy khí dữ lô yên cộng đi; 

Tường quang hoà đăng ảnh giao huy. 
Khí tết với khói hương hoà nhã; 

Điểm lành cùng đèn nến giao huy. 


qfQ# #8; ri 


1 


Tuế hoa: Năm đẹp tốt. 
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% # % X #fŒ Ằ zš 

Bách đại hiếu tư thâm ngưỡng chỉ; 
Vạn niên chỉ phái diễn trường lưu. 
Bách thế hiếu tư hằng ngưỡng mộ; 
Vạn niên chỉ phái điễn trường lưu. 
l# + #4 ïÐ # # © 

3 3# Z& ñỊ 2 ấUL 1H 

Yên sinh hương lý tường uân hợp; 
Hoa phát đình tiên thụy khí nĩnh. 
Sinh khói trong hương mây lành hợp; 
Phát hoa trước sánh khí tốt phô. 

HH lý #2 Mè 3Ý *# ?5 

ẤY dị ấ ĐẾ Si ẤU đm 

Minh đăng thái ánh tường yên đi; 
Bảo đỉnh hương phù thuy khí dung. 
Đèn sáng ánh mâu điềm khói nhã; 
Đỉnh trầm hương quyện khí lành bay. 
§ ‡#t mm # M đưất 

lế lã %5 ¡ ft ñ % 

Hương yên cao triện tường hoà bhí; 
Đăng điệm thường lưu tích hậu quang. 
Khói hương cao quyện điểm hoà khí; 
Đèn nến hằng lưu vẻ hậu quang. 

t 4$  Ấ & lá # 

ÂÈ # đ ⁄ Hà Øt Hồ 


Minh đức hình hương lai cách hưởng; 
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Thanh linh hách trạc đổ quy mô. 

Tức sáng hương thơm trưng cách hưởng; 
'Tiêng linh vượt trội nếp quy mô. 

7k *® # #. mm {ê 

%, th A + 2l 1 


Thuy mộc bản nguyên tư tổ đức; 
Cèn khôn cửu đại tụng tông công. 


Cây gốc nước nguồn ơn tổ đức; 
Đất bền trời rộng ngợi tông công. 
šR H #1 # 1 

? + & 3 † W 1# 


Cử mục tư tổ tông công đức; 

Tôn tâm u¡ hiếu tử hiển tôn. 

Ngước mắt nhó tổ tông công đức; 

Ghi lòng làm hiếu tử hiển tôn. 

lfÊ là 3X, lý # m 6, 

#t f4 9 t2 # 8 

Đăng diệm quang huy trùnh thuy sắc; 
Hương yên bàn hết nhiễu tường uân. 


Đèn nến huy hoàng phô sắc qúy; 
Khói hương bàn kết quyện mây lành. 


1l ín # 1$ l§ % ẤU 
4K © HMỊ #/ Jl #t 3È, 


Bảo đỉnh hương yên đằng tử khí, 
Ngân đài chúc ảnh diệu hồng quang. 
Đỉnh qúy khói hương bay khí tía; 
Đài ngân ảnh đuốc vút tia hồng. 
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cận GB, ẬE HP ». 
ä T it @ äš 


+ # # KẾ “& 
Phú quý hoa khai hứm trần bích; 
Bình an tự triện ngọc lô hồng. 

Phú qúy nở hoa nâng chén biếc; 
Bình an khắc chữ rực lô hồng. 

# 3# 1W nh HỆ 3d Tá 
ế 44 # j6 H iÈH 

Hương trình bảo đỉnh thời chiêu phúc; 
Đăng kết châu hoa nhật tiến tài. 
Hương phô đỉnh qúy thời chiêu phúc; 
Đền kết hoa châu buổi tiến tài. 

4 là k 5t † # # 

+ äằ kBhU$W 

Kim lô uĩnh trú thiên niên triên; 
Ngọc trần trường khai tử quý hoa. 
Lư vàng lưu mãi ngàn năm tạc; 
Chén ngọc mở dài bốn quý hoa. 

đã 01 # 1H 4 

+ dù ƒ ®ấ Đi 

Phúc điền tông tổ chủng; 

Tâm địa tử tôn canh. 


Tông tổ gieo trồng nền điền phúc; 
Cháu con canh tác nếp viên tâm. 


5%§ Z\ 3É #, 74 
36 /k 2# 1á A^v 


Tuấn liệt truy tiên đại; 
Hồng hưu hải hậu nhân. 
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Ngựa tốt khôn truy công tiên tổ; 
Chim hồng đặng giúp phúc hậu nhân. 


Si 08 ìm 
#È 2 F1 

Tường ân phù tử các; 
Thuy khí nhiễu chu môn. 
Mây lành nổi trên gác tía; 
Khí tốt toa quanh cửa son. 
23 3x i1 # 

TÝ fk 7 1§ 
Hiểu bính thông tông tổ, 
Trình tường tập tử tôn. 


Hiểu kinh thấu lên tông tổ; 
Điểm lành họp lại tử tôn. 


 ñ #8 #L H 1 
#? f] & ó4 H % & 
Thạch kính hữu trần phong tự tảo; 
Thiên môn uô toả nguyệt thường lai. 


Lối đá bụi vương, gió tự quét; 


Cửa thiền không khoá trăng thường soi. 


ñ" S Ÿ N§ fÈ 
ñ E] ## 8E Hệ &X ^ì 


Chưng đới triểu âm đằng Phật toạ; 


Nguyệt đồng tăng nhãn chiếu thiên tâm. 


Chuông gió triểu âm vương bệ Phật; 


Nguyệt cùng tăng nhãn chiếu lòng trời. 


th & 7 tR # 0È 15 

3k {b #& ‡§ ñ# 1 1X 

Sơn điểu hữu tình tôn Phật hệ; 

Lâm hoa uô ngữ giải thiên cơ. 

Chim núi có tình tôn kệ Phật!; 

Hoa rừng không ngữ giải cơ thiển”. 
I8 £ @ & # 0Ñ 

# #Ê šä ÄX w #l 

Thiên thất tòng lai uân ngoại thưởng; 
Hương đòi khải thị thế trung tình. 


Thiền thất xưa nay vân ngoại thưởng; 
Hương đài há phải thế trung tình. 


8 R Bề TẾ ⁄v 


Bạch uân quy động khẩu; 
Minh nguyệt chiếu thiền tâm. 


Mây trắng về cửa động; 
Trăng thanh chiếu lòng thiền. 


R 3Ý HÀ 1ã 

t? ở 1b + ïÃ 

Nhạn tháp phong sương cổ; 

1 Kệ Phật: Bài kệ về đức Phật. 

? Cơ thiên: Lay động nơi cửa Phật. 


248 


Thiên phòng hoa mộc thâm. 

Nhạn tháp vẫn như xưa sương gió; 
Phòng thiển sâu thắm ẩn mộc hoa. 
ñ# BỊ @ ?#{  H 

# #† § #š & 

Tĩnh uăn ngư độc nguyệt; 

Tiểu đối điểu đàm thiên. 

Lặng nghe cá độc nguyệt; 

Cười ngắm chim đàm thiên. 

RE ñƒ , ‡H lŸ J\, 22 

ửh ? 5L ĐÈ S TR TH 


Nhãn tiên sắc tướng giai thành ảo; 
Khúc lý ca thanh bất yếm tôn. 


Nhãn tiền sắc tướng đều thành ảo; 


Trong khúc ca thanh chẳng yếm tân!. 
` 


\Š l4 8 ?? & #í ìX 

fP fĩ 2+ A. # s lt 
Hoàn tương cựu sự tòng tân diễn; 
Liêu tá kùn nhân đương cổ quan. 
Lại đem việc cũ làm tân diễn”; 
Hãy mượn người nay đọ cổ quanẺ. 
%L X äãä f# ñ⁄3%⁄ N 

— th l3 Ẩï 2Ä # RÊ 


' Chẳng yếm tân: Không chân cái mới. 


? Tân diễn: Trò diễn mới. 


3 Cổ quan: Nhìn nhận người xưa. 
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Cửu thiên thiêu nhạc phiêu hàn nguyệt; 
Nhất khúc thanh tiêu lăng tử yên. 

Chín tẳng thiểu nhạc đưa trăng lạnh; 
Một khúc thanh tiêu vượt khót mây. 

— #* "8 ä 4t it Ä 

#, # #® BỊ # #Ị {6 


Nhất thanh xướng tận thu giang nguyệt; 
Vạn uũ tế bhai ngọc thụ hoa. 

Một câu xướng tận sông thu nguyệt; 
Muôn điệu đều tan ngọc thụ hoa. 


+ 3# ïÊ da ĐÀ 
^ là 3# ít g 


Thế sự hôn như hý; 

Nhân tình mạc nhận chân. 

Sự thế đục như tuông du hý; 

Tình người chẳng nhận được thực chân. 


tk — ^ # tẢï†t 2 8 W Í KM k6 6 6X 
{t ‡h, < s# th '3 k 4Á IR # iẾ mà @ 8 3È 3$ T7 & HE 


Tựu thử, nhất nhân thân tộ tận, hứa đa phú qúy bần tiện, đô thị điện 
quang thạch hoỏ; 

Nhậm tha, tam điệp khúc xương lai, uô hạn bí hoạn ly hợp, mạc phỉ 
hỏi thị thấn lâu. 

Đã đến đây, một tấm thân làm hết, biết bao phú qúy bản tiện, đều là 
đúng, sáng đèn lửa đá'; 

Đành phải gánh, ba điệp khúc xướng lên, vô hạn bi hoan ly hợp, 


` Sáng đèn lửa đá: từ chữ “điện thạch” là đèn đất. 


2ã0 


chẳng phải ư, chợ bể lầu ngao'. 
3 % 34 "# 8Ä ứ R 
Â& # & #3 x ñ* 3% 


Hoặc tiếu hoặc đề chân điện mục; 

Vì ca ui bũ cải thanh dụng. 

Hoặc khóc hoặc cười rõ ràng diện mục; 
Khi ca khi múa thay đổi thanh dung. 


ñ + 4 4 K ðf š 
f #hzkk.ữ® 


Bách thếy quan trường tế mỹ; 

Thiên niên sơn thuỷ 0ĩnh triểu tông. 
Áo nũ trăm đời bền mỹ cảnh; 

Nước non nghìn thuở vững tông đường. 
# 34 T† #4 &k ?6 #t 

$k l# k t  Š # 


Tông tổ thiên thu trường tự điển; 
Nhi tôn ouạn cổ thiệu thư hương. 
Tông tổ nghìn thu dài tự điển”; 
Cháu con vạn thuở nối thư hương”. 


Äk #8 4 t5 # 
#* +u ƒØ- tỊ {È Tứ 


Nghiêm nhược tư hiểu tôn hữu khánh; 
Tế như tại mình đức duy hình. 


1 Chợ bể lầu ngao: ý nói việc tạm bợ như cảnh trên sân khấu. 
‡ Tự điển: Phép tắc thờ cúng. 


Thư hương: Nề nếp con châu nhà có học. 
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Nghiêm cẩn truy tư cháu hiển mừng phúc; 
Cúng thở như tại đức sáng ngát hương. 


Š d Ä %x # Œ l# 

† #4 3 # £ 1# 

Vạn cổ tư uăn tôn chính mạch; 

Thiên thu tâm pháp bhải tông truyền. 


Muôn thuở tư văn! lưu chính mạch; 
Nghìn thu tâm pháp” mỏ tông truyền. 


4 ® # l ñ ft 
Bách đại hiểu từ cao ngưỡng chỉ; 
Vạn niên chỉ phái uĩnh hàu thông. 


Trăm đời từ hiếu cao ngưỡng vọng; 
Muôn thuở phái chỉ mãi lưu truyền. 


ã#fliu ### a 
z # Ä $ tri k 
Doanh môn cát bhánh gia thanh viễn; 
Mãn thất uinh hoa thế trạch trường. 
Phúc đức đầy nhà gia thanh còn mãi; 
Vinh hoa ngập cửa thế trạch dài lâu. 
'' #£ 2 Bị H8 2H Í$ 
4$ “8 @ 3 dt £ 3È 


Tư uăn: LÃ nhạc, chế độ của thánh nhân xưa truyền lại. 
Tâm pháp: Các phương pháp tâm đắc của thầy trò truyền cho nhau. 
Tông truyền: Truyền thống của tổ tông. 


2ã2 


Đường tẩm hoằng khai chiêu tổ đúc; 
Trâm anh bế mỹ tráng gia thanh. 


Đường tầm lường khai ngời tổ đức; ˆ 

Trâm anh kế mỹ đẹp gia thanh. 

+ #†Ị 2 ÑR 7k L8 

+ ## # ‡ 4 Á Ý 

Ngọc thụ phương lan thừa tổ đậu; 

Kim thiên tử cáo đáp chưng thường. 

Cây ngọc hương lan thừa trở đậu'; 

Ve vàng lời qúy đáp chưng thường?. 

#q 8 + Äi # 1 ñï 

‡‡ 3 1 #t  jŸ ờU 

Trở đậu y quan tông công diễn khánh; 

Thị thư lễ nhạc thế trạch lưu huy. 

Lễ vật y quan, công đức tổ tông còn đài phúc; 
Thi thư lễ nhạc ân tình thế trạch mãi đẹp đanh. 
38 #4 #6 1 2 #\V 

š‡ # nà Ø it it 

Lễ nhạc thằng hỳ tổ uũ; 

Thì thư di quyết tôn mu. 

Uy vũ tổ tông truyền lễ nhạc; 

Quyền mưu con cháu nối thi thư. 


Hh—&LA#®*#*# 


' Trở đậu: Đỗ cúng tế. 


? Chưng thường: Nấu, mếm để điều canh. 
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3Š \ f ñủ lt #í ÉX 


Thủ hý tiên nhân truyền cựu nghiện; 
Hoàn bỳ hậu duệ hoán tân du. 

Vừa vui người trước truyền nghiệp cũ; 
Lại ngóng kẻ sau nếi chí nay. 


P1 ‡ã tá #2 ð ;Ä tã 
#' JÃŠ # 1E /H 8 #ƒ 


Môn my tăng thái nguyên lưu uẫn; 
Đường cấu trùng huy trở đậu tân. 
Gia thế tươi thêm nguồn chẩy cũ; 
Từ đường sáng lại lễ nghỉ nay. 


ã MH# š N 8ø & 
ÄÑ i ñ th = € 


Phú nhuận cầm thư thành ngũ sắc; 
Qúy liên lan ngọc ánh tam thai. 
Giầu thắm cầm thư thành ngũ sắc; 
Sang liển lan ngọc ánh tam thaŸ. 


+ hh # 3$ ## #f + 

4 l Bf lý tà # 

Giang sơn tụ tú quy tân trạch; 

Khuê bích liên huy ánh hoạch đường. 
Giang sơn tụ khí về tân trạch?; 

Khuê bích liên màu ánh hoạch đường!. 


! Ngũ sắc: Năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, 


Tem thai: Như “tam công” là ba chức quan: Thái sư, Thái phó, Thái bảo. 
* Tần trạch: Khu đất ỏ mới. 
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† 3% dt ấf Ä En 

* # # § 4 X 

Giáp đệ đình tân dụng tứ mẽ; 

Hoa đường chung tú khởi ăn nhân. 


Khoa giáp cách tân dung tứ mã; 
Hoa đường chung đúc khởi văn nhân. 


BỊ # H @ ®% #‡ 

Ä lš & L3 # # 
Tường bhai lệ nhật bùn oanh chuyển, 
Liêm quyển xuân phong ngọc yến lai, 
Ngày vui nhà mở oanh vàng chuyển; 
Gió thoảng rèm lay yến ngọc về. 

l] } # # H§Š #4 ấU 
 ñ] # H,W #$ Ấ 

Các thượng bùn long đằng tử khí 
Đường tiên thái phượng ánh chư hà. 
Rồng vàng trên các vươn sắc tía; 
Phượng ngọc trước nhà ánh vẻ hồng. 
' J§ 2 HỊ %§ + 4È 

5L lÄ 4 j£ 34 ^  xX 

Đường cấu hoằng khai miên thế đức; 
Quy mô phi chấn khỏi nhân uắn. 


Đường thất lớn lao dài thế đức; 


L Hoạch đường: Đỗ hoạch ngôi từ đường. 
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Quy mô phấn phát mở nhân văn. 


lử, HỆ # ‡# BỊ %§ % 

^*x ñ‡ &⁄ Ã x6 † 

Địa mạch linh chung khai tuấn nghiệp; 
Nhân oăn uất khỏi triển hông tài. 

Địa mạch kết tỉnh khai nghiệp lớn; 
Văn nhân khởi phát dấy tài cao. 

‡# Đƒ ñä ‡t # Ñ tlš 

độ JE rệt n  K 


Dao bệ lan quế thủ hương viễn, 
Cẩm toà xuân huyện thế trạch trường. 


Lan quế thểm giao thư hương tiếp; 
Thung huyên toà gấm thế trạch dài. 
*# # šŸ k š # j 

ÁÉ kã #18 5 

Hoa đường hoạch uĩnh thư hương đi; 
Kiều mộc xuân thâm thủ trạch đa. 
Nhà lan: định vững thư hương nhã; 
Cây cả xuân tươi phúc trạch nhiều. 
+ #ị # 1 # 1F !ặ 

xu 6, Ä ¡lẻ # 

Ngọc thụ kỳ hoa hương tác cẩm; 
Thuỷ quang sơn sắc thuy liên uân. 
Cây ngọc hoa vàng hương làm gấm; 


Nước trong núi biếc sắc liền mây. 


256 


H HH * %1 # 3# 
vị *J ỞÃ %3 „à 8# #- 

_ Nhật nguyệt quang hoa lâm hoạ đống; 
Sơn hà hoàn nhiễu ánh lâu đòi. 
Nhật nguyệt bừng tươi soi trụ đống; 
Sơn hà hoàn nhiễu ánh lâu đài. 
cà. an s.: 
% H#bằ»ằi* 
Kim triều hí bốc thân nhân lý; 
Đị nhật trùng khai thư cẩm đường. 


Sáng nay mừng gặp người thân nơi nhân lý; 
Ngày khác lại xem sách qúy chốn cẩm đường. 


® %x f1] E] X #2 š #4 

#§ #Œ +triế #2 ŸR 4 7k 
Cao đạt môn lử mỹ luân mỹ hoán; 
Miên điên thế trạch phi hiển phi thừa. 
Cao lớn môn lư đẹp tươi hoán cải; 
Lâu dài gia thế rực rỡ kế thừa. 

BỊ ñ 3# 3Š lã] đk tá jE, # 
2# † 4\ X ã MỸ & t4 HỆ 


Khai bách thế hồng đồ long bàn hổ cứ; 


Khải thiên thu đại hạ phượng khổi giao đằng. 


Khai bách thế hồng đề hổ ngồi rêng cuộn; 
Mở thiên thu đại hạ giao rượt phượng bay. 


ÿ # ï *§ 0, 1? hà 0Ì BỆ 
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+.E ca ca .* 
ñl 3# 1‡ ñã J4 ‡† # 34 # 
Hồ cứ long bàn dĩ đắc sơn xuyên thẳng tụ; 
Lan hình quế phúc tương thư uũ trụ anh hoa. 
Rồng cuộn hổ ngôi đã được núi sông hội tụ; 
Quế thơm lan ngất sẽ làm vũ trụ tươi hoa. 
`". th 5Ã #f %5 
z§ J, Ê| 2 24 @ † 3#  &X SẺ 
Yến dực di mưu thuỷ nhiễu sơn hoàn tân đệ trạch; 
Hồng quy sáng lập phụ từ tử hiếu cựu gia thanh. 
Yến đẹp nếp nhà, nước lượn núi vòng, tân đệ trạch; 
Hồng so gươm sáng, cha hiển con hiếu, cựu thế gia. 
ta 11 3k lễ 5 it. 8 ẤU 
#1 £ Ẳ # # th H 9l Œ 
Thư cẩm huy hoàng, hoạch đống liên oân, nghĩnh thụy khí 
Xuân huy hương ái, hoa đường ánh nhật, nhiễu tường uân. 
Thư gấm huy hoàng, cơ nghiệp liền mây nghênh khí tốt; 
Xuân tươi hương nhã, từ đường chiếu sáng quyện mây lành. 
¡# ‡É đít # U ® 3ị 
lỨ† 3 Í ñã 3Ã ñ7 ffU 
Mạn đạo tân cứ nhiêng cựu chỉ; 
Liêu bỳ hậu duệ chấn tiền huy. 
Nền cũ gia tân tràn đạo lý; 
. Sáng ngời hậu duệ hẹn niên kỳ. 
J £ % KH 
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Vạn quyển cổ kim tiêu vĩnh nhật; 
Nhất song hôn hiểu tổng lưu niên. 


Vạn quyển xưa nay ngày mãi đọc; 
Một song mờ tỏ tiễn năm qua. 

ŠÑ # #t ấm m Ì§ 

% #l #3 tỳ H 7 * 


Thư tòng nghĩ xứ phiên thành ngộ; 


, 


Văn đáo cùng thời tự hữu thân. 
Sách có biết ngờ rồi sẽ hiểu; 
Văn đến lúc cùng mới có thần. 
X#®&4x»s+ễ #1 

lẾ 6§ ww ‡h#\ H1 ñ 


Thiên nhiên uăn thô xuân uân nhuận; 


Ngô hậu tâm như thu nguyệt cao. 


Thiên nhiên văn đượm mây xuân đậm; 


Giác ngộ lòng như trăng thu cao. 


ÉP %4 + BŠ 2 lễ H, 
JL # # ñä + # ‡ 


Sư hữu khẳng lâm dụng tất địa; 
Nhỉ tôn mạc phụ đẳng thân thư, 


Thầy bạn những mong hầu dưới gối; 


Cháấu con chớ phụ sách ngày thơ. 


 #| H] tỷ 23 }E J 
St 3È @ i8 T‹ Äø #k 


Thư đáo dụng thời phương hận thiểu; 


2ã9 


Sự phi kinh quả bất trí nan. 

Sách đến lúc dùng hiểm ít đọc; 

Việc chưa từng trải khó không hay. 
Đã # 8 6 9# À 

33 #$ 4 & # #8 

Thuật nghiệp nghỉ tòng cần học khối; 
Thiêu hoa bất u¡ thiếu niền liàu. 

Sự nghiệp bắt đầu từ gắng học; 


Tuổi xanh đi mất có chờ ai. 


 #t 4 la $ọ 

đi 5Ñ 23 1# ?Ÿ Š IỄ 

Hắc phát bất trí cần học tảo; 

Bạch đầu phương hối độc thư trù. 
Cần viết không hay chăm học sớm; 
Bạch đầu mới hối đọc sao trời. 

# tì #4 Má ÿìh & 

đt y‡ #£ JE # Ít # 

Thư sơn hữu lộ cần 0¿ bính; 

Học hải uô nhai khổ tác chủ. 

Núi sách có đường, chăm dọn lối; 
Biển học không bờ, gắng làm thuyền. 
# 3 # % X fñ # 

$# $à 4 X là j£ Š 

Đường cấu trùng quang trường tích khánh; 
Hoán luân kế mỹ uiễn chung lnh. 
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Sửa chữa sáng thêm nơi tích phúc; 
Đối thay đẹp mãi chốn chung linh”, 
thzk ở # ík # H 

1% # m ấữ #? & 

Sơn thuỷ triều tông y cựu nhật; 
Môn đường tập thụy ái tân cử. 


Non nước triểu tông y ngày trước; 
Cửa nhà tập phúc nhã tân cư. 


3 là lì # % K # 

# # nh H 3# ‡f 

Thư đồng ÿ uân quang cựu nghiệp; 
Hoa đường ánh nhật diệu tân cư. 
Nhà sách đựa mây quang cựu nghiệp; 
Từ đường chiếu sáng diệu tân cư. 
lñ Xi # 8ã 

# /6 ®% 3 #t 36 lãỊ 

Cựu duệ uân nhưng thuỷ yến dực; 
Tân cư dịch điệp tráng hồng đồ. 
Hậu duệ phúc mây trùm yến dực'; 
Tân cư xanh lá sáng hồng để”. 

lỆ 1k 4 #í £ ÄP 2 3K 

#+ đã Ít # + X2 


` Chốn chung linh: Nơi thờ cúng lĩnh thiêng. 
+ Yến dực: Cánh chim yến. Ý nói nơi có phúc đức. 
‡ Hồng đồ: Kế hoạch lớn lao. 
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Lương đống duy tân gia thanh phì chấn; 
Hoán luân y cựu thế trạch lưu phương. 


Rường cột duy tân gia thanh hưng chấn; 
Đổi thay y cựu thế trạch lưu hương. 


ti Z1 # 

*k Tỉ Ä#í J8 ;è tề Ất 

Oanh thiên hoa ốc an nhân lý; 
Yên họ tân cứ hiệp đức lân. 

Yến chúc tân cư hiệp xóm đức; 
Oanh đời hoa ốc yên làng nhân. 
*ạ /Ð Ở£ 4 đt Š Ất 

Ấ% ÿ ñ ii # lễ 
Mãn toạ châu cơ quang cựu thự; 
Kỷ xa thư tạ trọng tân thiên. 
Một nếp ngọc đường ngời cảnh cũ; 
Mấy xe sách vở trọng dời thay. 

H tỳ 1ƒ ñj ấ + #] 

*% iš # L ở Ñj # 
Nhật ánh bệ tiền sâm ngọc thụ; 
Oanh thiên đường thượng truật lan nha. 


Nắng ánh trước thềm rừng cây ngọc; 
Oanh đời trên mái nấy mầm lan. 


ñ f1 É 7z 2£ # ŸÑ 


Long môn cựu liệt kim chương quý; 
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Oanh cốt tân thiên biêu mộc cao. 
Long môn lệ cũ văn chương qúy; 
Oanh cốc đổi thay kiều mộc cao. 

`, JÉ iế F] = 24 ¿& 

` _ 

# t8 1E 3 — Ðk & 
Ngư diệu long môn tam cấp lãng; 
Oaithb thiên hoa báo nhất chí xuân. 


CÁ vượt cửa rằng ba lần sóng; 
Oanh đời hoa báo một cành xuân. 


Ä  #r l % th; 
4 Š # la M R 1 


Hạ ếc tân thiên oanh xuất cốc; 

Xuân đài thái hoán phượng thê ngô. 

Hạ ốc đối đời oanh khởi tổ; 

Xuân đài đẹp vẻ phượng cành ngô. 

lý 3ù k #863 H# # & Á Ầ 
lỆ Ø ?? tị # ‡h ®# # zk JR 3š l§ 


Thắng địa bốc tân cư, thử nhật hoa đường lai yến hạ; 
Thiên biêu nhưng cựu lý, tha niên phán thủy ứng giao đằng. 


Z* 


- 


Thắng địa chọn tân cư, ngày nọ hoa đường khoe yến chúc'; 
Thiên kiểu nguyên cựu lý, năm kia ao nước ứng giao đằng?. 


# #» lš ®& Ñ 


` Yến chúc: Chim yến chúc tụng. 


Giao đẳng: Giao long nhấy vọt lên. Ý nói thời thái bình thịnh trị. 
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5 1 lÁ Z H8 

Bút động kinh hàn nguyệt; 
Câm mình tống tịch dương. 
Động bút kinh trăng lạnh; 


Gây đàn tiễn chiểu tà. 


 # 3ì & # 
#T x & # Ñ 

Tu nghiệp cần u¡ qúy; 
Hành uăn ý tất cao. 

Tu nghiệp chăm là quý; 
Hành văn ý phải cao. 
Xứ #8 
??  & Lấ#x 
Mặc lạc xà tranh uũ; 
Thị thành điểu phóng ca. 
Mực rớt rắn tranh múa; 
Thơ thành chim hót ca. 
3Ñ # : jt & 
8 %#* #L l8 l 
Độc thư tất đê yếu; 

Xử sự tại thông tình. 
Đọc sách nắm thiết yếu; 
Xử sự phải thông tình. 
#.ÁX^# 
% #HNx% 
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Học quán thiên nhân tế? 
Danh tranh nhật nguyệt quang. 


Học phân rõ trời người; 

Tiên sáng cùng nhật nguyệt. 
* 8 là H # 

#t # tt š ft 
Trước thư kính nhật đoản; 
Vũ mặc bạn tình hy. 


Viết sách sợ ngày ngắn; 
Múa bút bạn sao khuya. 


Bút tấn kim thạch khí, 
Mặc hữu ốc lậu ngân. 


Bút còn hơi vàng đá; 
Mực có vết nước đột. 

Zk 5} #Ý it Í‡ 
BB Ah, + JR ƒÉ 
Phá bích quần long uũ; 
Tâm trì ngọc phượng phí. 
Phá vách bầy rồng múa; 
Đến ao ngọc phượng bay. 
J# MỊ &. đ# J 
X‡iš#xX 


Tĩnh uăn ngư độc nguyệt; 
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Tieu đối điểu đàm thiên. 

Tỉnh nghe cá đọc trăng; 

Cười trước chỉm chuyện vẫn 

tt. P1 § R i64 

* 3đ? 8 ñÑ 3 Ấ 

Hòo môn cựu ấm phong căn bản; 
Chỉ cáo tân ân bí nhượng tuyển. 
Sân hòe bóng cũ nhờ gốc vững; 
Sắc điệp ân nay thắm cam tuyển. 
% 8 & & R 

‡t ‡h EÃ ?† Š 

An bần nong tuế nguyệt; 

Cứu chuyết lại thị thuê. 

Yên nghèo quên năm tháng; 
Chữa vụng nhờ học hành. 

‡#ˆ f1 BỊ 3 # 

BỊ] É  ^.#& 


Đỗ môn nhàn khách tán; 
Khui quyển cổ nhân lai. 


Đáng cửa khách rỗi ít; 
Mö sách người xưa về. 
Ất ñl 2+ HỆ 
‡š 3 4 š| «+ 


Khún biếm hào sinh đảm; 
Độc thư hương đáo tâm. 
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Ngắm kiếm sinh can đâm; 


Đọc sách hương vào lòng. 


nà sộ\ th Mƒ Z⁄ 

+2 # Ñ  l 
Ngâm nga xuất tàn ý; 
Thửn suất kiến chân tình. 


Ngâm nga nảy ý mới; 


Thần nhiên thấy chân tình. 


Ä Í#ñ K 6k | 
® *##ữU# 


Tình hy trường luyện hiếm, 


Dạ bán mỗi quan thư. 
Sao thưa mê luyện kiếm; 
Đêm khuya mở sách xem. 
® i4 lỗ lẽ 10 
# kh #8 
Bút đoan thông tạo hoá; 
Ý biểu xuất uân hà. 

Ngọn bút thông tạo hoá; 
Ý tứ vượt ngân hà. 

Ÿ#§ & lề X ;b, 

3 Š# iä # 2+ 
Hòn mặc kính thiên địa; 
Thị thư thông cổ kìm. 


Bút mực kinh trời đất; 
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Sách vở thông xưa nay. 


mf # # ñ # 
Âm 1L ïE #* 


Nhuận hào khán phượng uũ; 
Hoà mặc hoá long phi. 


Bút hoạt như phượng múa; 
Mực trơn hoá rồng bay. 

#ị $ 1# „th # 

lê & ñ x%ẮI 

Hữu thư đôi mãn án; 

Duy đức tự thành lân. 

Có sách chất đây án; 

Duy đức là xóm giềng. 

%* 3# bš h # 
3š 3# T 


Lạc bút hám sơn nhạc; 
Thành thị lăng bích tiêu. 


xă 


Xuống bút động núi cao; 
"Thơ thành lấn mây biếc. 
š‡ #& Bị Mỹ th 

> #zk H ; 

Thị tòng phế phủ xuất; 
Tâm dữ thuỷ nguyệt thanh. 
'Thơ từ gan ruột ra; 


Lòng với trăng nước sáng. 
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tà 3, zš 8E ?Ê 
# "k  x M 


Sơn quang thanh nhãn giới, 


Thư uị nhuận tâm điền. 
Núi quang tầm mắt rộng; 
Mùi sách nhuận trong lòng. 
5 1 £ & 
Trung hậu truyền gia cửu; 
Thị thư bế thế trường. 
Trung hậu nhà truyền mãi; 
“Thi thư đời nối đời. 

3 fš ?t 2 % 

#⁄ 3# #L Ý 14 

Lập đức tê kim cổ; 

Tùng thư giáo tử tôn. 


Lập đức đều xưa nay; 
Giữ sách dạy con cháu. . 


Š IE 3 $ j$ - 
#38 bi Á, 
Tuệ nhãn du thư hỏi; 
Bình tâm luận cổ nhân. 


Mắt tuệ dạo biển sách; 
Bình tâm bàn người xưa. 


#*?jữ f #k 
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X7 # tt 
Khổ độc thiên niên sử; 
Tiểu ngâm uạn gia thị. 
Khổ đọc sử ngàn năm; 
Cười ngâm thơ vạn nhà. 
3† #: tà # 

—_ +4 " 

® 5 # m#X 
Thị tứ thiên nghĩ dạ; 
Suy mấn cánh nại thu. 


Tứ thơ thường về tối; 
Tóc bạc bởi buồn thu. 


Chung thân tranh nhất tức; 
Mỗi sự học tam tư. 


Trọn đời giành từng phút; 
Việc học nghĩ ba lần. 

đt ÁÁ^ 44 ó4 

BỊ ấí Bấ 4 sò 

Thị uô nhập tục cú; 

Hung hữu tế thế tâm. 


Thơ không dùng câu tục; 
Bụng có nghĩ giúp đời. 


Vô ngôn tiên lập ý; 

- Vị khiếu dĩ sinh phong. 
Chưa nói ý trước lập; 
Chưa cười gió đã sinh. 
"ở ấn $ #( BỊ 

f1 ^ lý = ® 

Lược phiên thư sổ tắc; 
Tiện bất quy tam xơn. 
LAfợc xem sách vài chương; 
Không thẹn ăn ba bữa. . 
#u b2 # 

X lÃ th 2b TỶ 
Bão lãm cổ kùm sự; 
Thiển thức nam bắc tình. 


Xem nhiều việc xưa nay; 
Biết ít chuyện nam bắc. 


zk *# Mì # 18 

#4 #rl + 1 4 

Thuỷ mặc khai bỳ cảnh; 
Ty đông phát diệu hương. 


Thuỷ mặc vẽ cảnh lạ; 
Tơ đồng toả hương thơm. 


MP đt 
#*T 8# 


Hung trung tùng uũ trụ; 
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Bút hạ tẩu phong lôi. 
Trong bụng chứa vũ trụ; 
Hạ bút nổi phong lôi. 

th && Ø3 & 

#+ xế 

Vân sơn khởi hàn mặc; 
Tỉnh đều hoán uắn chương. 
Non mây gợi bút mực; _ 
Sao đẩu rạng văn chương. 
4 f ^ đ# 
Thkc Đ "# & 

Đạ miên nhân tĩnh hậu; 
Tủo khởi điểu đề tiên. 

Tối ngủ sau người tĩnh; 
Sớm dậy trước chìm kêu. 
B# SỐ VN @ 7H 
xi b3 
Túy ca điền xá tửu; 

Tiếu độc cổ nhân th... 
Rượu thôn đã say ca; 
Sách người xưa cười đọc. 
# äÄ 3š là #6 
#8 1R 3 ÍP 
Bút mặc tăng tình thú; 
Phong tuyết luyện tỉnh thần. 
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Bút mực tăng hứng thú; 
Gió tuyết luyện tỉnh thần. 
1 đệ /8 Z3 Ñ 

sè 4 Ít # {b 

Đa tĩnh ma tàn nguyệt; 
Ngâm dư truy lạc hoa. 
Đêm tĩnh mài tàn nguyệt; 
Ngâm xong rơi rụng hoa. 
Ø9 i8 3 # m 

HÀ & #ụ # # 

Vũ quá cầm thư nhuận; 
Phong lai hàn mặc hương. 


Mưa xuống ẩm sách đàn; 
Gió về thơm bút mực. 


s44 3Ÿ 4 4 
Š Hạ # tế 
Ngâm trúc thị hàm thuy, 
Hoạ mai bút đới hương. 


Ngâm thơ trúc ngậm biếc; 
Bút vẽ mai có hương. 


x##+tw# 
#Ñ 8g TÈ ®# ^. 


Văn chương thiên cổ sự; 
Phong uũ thập niên nhân. 


Chuyện ngàn đời văn chương; 
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Người mười năm mưa gió. 


#túcR 8 H 
‡ Š lý ® Ä 
Điển cố thám áo chỉ; 

Thị thư ấp dư ba. 

Điển tích ý sâu xa; 

Thị thư làn sóng gợn. 
34 IK ñ$ X !⁄È, 
š\ lế iš d 2 
Phóng nhãn cùng thiên địa; 
Khiêu đăng ấp cổ kìm. 
Đưa mắt khắp trời đất; 
Khêu đèn nhớ cổ kim. 
+h 3X š ] ở 
t 11 # "2 ?‡ 
Chuyết quang cân uấn cổ; 
Xao trúc khổ ngâm thị. 
Chưa rõ cần hỏi cổ; 

Lay trúc gắng ngâm thở. 
3 e l ‡h 4] 

£* # R8 tt? 
Khổ tâm truy điệu cú; 
Thốc bút tả tân thị. 
Nhọc lòng tìm câu hay; 
Cùn bút viết thơ mới. 
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Thị thanh bình hiểu nguyệt; 
Kiểm khí trục hàn phong. 
Tiếng thơ kinh trăng thanh; 
Khí kiếm đuổi gió lạnh. 


Hát #Ế Z 3 
lt# Pa b+x % ‡ï 

Khai quyển quần ngôn nhã; 
Trạch hào lục bhí thanh. 
Mỏ quyển mọi lời nhã; 
Chọn hào sáu khí thanh. 
đ\ ?‡ #: 1E 

#| 4 % & 7 

Tòi thị sỉ tác cốt; 

Sát chỉ bhổ u¡ đao. 

Sửa thơ đại là cốt; 

Cắt giấy khổ là dao. 

WW 4š 5# t 8 

& ke Ủl # # 

Hạ niêm b¡ thiếp tả; 
Trường khổi độc thư thanh, 


Rỗi đem thiếp ra viết; 
"Tiếng đọc sách hầu quen. 


kŠÝ# #4 ®*⁄ 
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( LA Z5 â X + % l ) 
Trường dưỡng hụo nhiên khí, 


Tĩnh quan uô tự thư. 
(Thượng bát liên 0í Triệu Kmn Quang soạn). 


Bền nuôi khí hạo nhiên; 

Tặng xem sách không chữ. 
Tám câu đối trên do Triệu Kim Quang soạn) 
4 #L ^. 3 #tL Ủ, 
 # ?h Lần 

Dĩ giáo nhân giả giáo kỷ; 

Tạt lao lực thượng lao tâm. 
Lấy điều dạy người dạy mình; 
Ở trên lao lực lao tâm. 

+ — H38 
lÈ+#®#i #* 

Vị năng nhất nhật quả quá; 
Hận bất thập niên độc thư. 
Chưa thể một ngày ít lỗi; 

Hận chẳng mười năm sách đèn. 
+ # #1 & £L R 

jủ # Ñ ä  s 

Cầu học tương ui trí dụng; 

Độc thư qúy tạt hư tâm. 


Cầu học cần cho thực dụng, 
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Đọc sách qúy ở hư tâm. 


š i‡ # #3 
 & ú it # RỊ 
Nhã ngôn thị thư chấp lễ; 
Ích hữu trực lượng đa uăn. 
Lời nhã thì thư giữ lễ; 
Bạn hay thẳng thắn nhiều nghe. 
i# đt & 
® HÈ lý thi $o 
Độc thư tâm tôn uiễn chí; 
Thực tiễn ngộ xuất chân trí. 
Đọc sách lòng gửi chí xa; 
Thực tiễn nhận ra thấy đúng. 
® tt Í †\ 3È # 
EU ng. 
Mặc hải thiên phàm cạnh phát; 
Thư lâm uạn hủy tranh phương. 
Bể học ngàn buêm tranh gió; 
Sách rừng vạn có đua hương. 
# Z = #4 Ø ñ 
xXxỶ##xkư 


Phong thái tam thụ mình nguyệt, 


Văn chương ugạn lý trường giang. 


Phong thái ba thu trăng sáng; 
Văn chương vạn dặm sông đài. 
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Đt 8# 7 &t # 

lft #Œ£ #‡ t BA 

Hiệp phong 0uân cụ hàn mặc; 

la hình 0ï tại tâm hung. 

Đưa mây gió vào bút mực; 

Sắp ngang đọc ở trong lòng. 

# a 34 Ñ % đã 

2t 1# 3ñ H # ## 

Trúc uũ tùng phong cẩm uận; 
Trà yên ngô nguyệt thư thanh. 
Mưa trúc, gió tùng, điệu đàn; 
Khói trà, trăng ngô, tiếng sách. 
Ê + #4 š # & 

# #2 #8 tơ ải 3 

Dưỡng tâm mạc thiện quả dục; 
Chí lạc uô như độc thư. 

Dưõng tâm gì hơn ít dục; 

Tận vui đâu bằng đọc sách. 

#w 4  # £& JR » 

lào SK..E iÊ #j D1 

Điểu dục cao phủ tiên chấn sí; 
Nhân câu thượng tiến tảo độc thư. 
Chim muốn bay cao trước vỗ cánh; 
Người cầu tiến bộ chăm sách đền. 
.* 3. w 

SW Ñ ân ấÑ ÉỊ K 
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š) 5# ^ ”J # B] tỷ 

Độc thư thường giới tự bhi xứ; 

Cần giả bất khả hữu nhèn thời. 

Đọc sách thường răn tự xem thường; 
Người chăm không có lúc nhàn rỗi. 
ñẺ šJ fS % th 4 

% á # sn R # 


Năng cầu đức nghiệp duy lương hữu; 


Hữu ích thân tâm tại độc thư. 


Hay chăm nghiệp đức chỉ bạn hiển; 
Giúp ích thân tâm là đọc sách. 


# 3 x4 s + É§ $ 
x # #jñfñ iã + 


Thư pháp vị tất toàn sử cổ; 


Văn chương trọng vại năng thông bùn. 


Thư pháp chẳng nên toàn nệ cổ; 
Văn chương trọng ở hiểu đời nay. 


# š # 8 Ø1 đe # 

Ñ Kế fF  & HK 

Hoàng quyển thôi ngô triêu khổi tảo, 
Thanh đăng bạn ngã dạ miện trì. 


Bách vàng giục ta mau sớm dậy; 
Đên xanh làm bạn lúc đêm khuya. 
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Thư song dạ thâm quang xạ đẩu; 
Mặc trì xuân noãn bút sinh hoa. 


Song thư đêm lặng ngời sao đấu; 
Nghiên mực trời xuân bút nỏ hoa. 
# šÌ lš £@ 3 # 

‡‡ § ® R8 § " £ 

Thư đáo tỉnh sắc phương lộng hiểm; 
Thi cùng kiển trệ cánh ngâm hào. 
Sách đến tuyệt tỉnh là lộng hiểm; 
Thơ sâu tâm sự mới ngâm hào. 

"` đ\ Í‡ 4) {G lŸ ŸŸ 

3 #) 3 Š # & #t 
Ngâm thành giai cú hoa giai 0ũ; 
Đàm đáo kỳ thư hứng dục cuồng. 
Ngâm câu tuyệt diệu hoa đều múa; 
Bàn đến kỳ thư hứng muốn cuẳng. 
f† Nệ H ^. ‡hŠ ổ, 

# ñ ft 1 4 #* 

Cơn đảm chiếu nhân như tuyết sắc; 
Thư thiên trịch địa tác bùn thanh. 
Can đảm chiếu người như sắc tuyết; 
Sách rơi xuống đất nảy thanh vàng. 
#thzk #t & thi 

4# *#2xw#—## 


Đốc sơn thuỷ lục tại hoài bão; 
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Vu cổ kim uăn quan dị đông. 

Hoài bão nước non mừng được chốn; 
Riêng chung kim cổ ở lời văn. 

/L + MŠ - š 

ñ ñï M# k & = & 

Ký thượng giang hồ thư nhất quyển; 
Song tiên đăng hoả dạ tam canh. 
Mòn ghế giang hỗ sách một quyển; 
Trước song đèn thắp đủ ba canh. 
f2} 1# & HÀ — 
##ã<=##z 

Liêm ngoại ngũ canh phong 0ũ lãnh; 
Án đầu tam xích bút mặc nùng. 
Năm canh ngoài cửa gió mưa lạnh; 
Ba thước bàn cao bút mực nông. 

& 7 #6, 4n tế 
+#4 3 #7? H% 


Xuân đình thảo sắc hoà yên noãn; 
Ngọ dạ thư thanh đổi nguyệt hàn. 


Sắc cỏ đình xuân hoà hơi ấm; 

Tiếng ngâm đêm vắng lạnh vừng trăng. 
Tf #& R ẽ, øL tà 

# !# L3 # T + 


Thiên ban nguyệt sắc nghiễn biên quá; 
Vô hạn phong quang bút hạ sinh. 
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Ánh trăng lắm vẻ soi nghiên mực; 
Phong quang võ hạn bút khơi nguồn. 
44 lR #ˆ # XE ñ “UV 

3# £ k  X ## FỊ 

Y khâm bán nhiễm yên hà khí, 

Thị quyển trường lưu thiên địa gian. 
Áo manh vẫn đượm hơi mây khói; 
Thơ quyền còn lưu chốn thế gian. 
m1. ñ "È 

+ it R8 l # + # 

Đăng hoỏd dạ thâm thư hữu 0; 

Mặc hoa thần trạm tự sinh quang. 


Đêm vắng đèn chong sách vẫn thơm; 
Sớm mai mực tốt chữ tươi nét. 


#3 â #W Ê ÄX + # 

# s Hi 3ï thất 
Song hàm xuân số. nặc sinh diệm; 
Bút thổ hào tình thì xuất tân. 
Xuân về song cửa thêm tươi mực; 
Hứng trào lên bút mới vẫn thd. 

È # 2x tạ tỳ jÄ ðÝ 

† 4] li 8 18 4t 4e 
Trước thư bất hướng thời lưu thuyết; 
Đắc cú nan 0i tục giả trí. 


Sách viết chẳng theo thời uốn giọng; 
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Câu hay khó để kẻ gàn hay. 


#t 8 dì $ đệ út 
k#& 22 k4 ?31* 

Vô tận ba trù quy học hỏi; 
Trường xuân hoa mộc tại từ lâm. 
Về biển học biết bao sóng gió; 

Ở rừng từ xuân mãi cỏ hoa. 
_##E ?] Hí 4ˆ * du ‡§ 

® iã§ 1+ 1b $ #4 # 

Hùng từ thoát thủ biên như chú; 
Tu ngữ sinh hoa xán dục phì. 
Lời hùng khỏi bút cứng như đúc; 
Câu hay hoa nở hương muốn bay. 
##mi =6 % 

› 8 3i .ˆ % 3 


Cựu nghiệp thượng tôn tam bính thảo; 


Tiểu song độc đối bán sàng thư. 
Nghiệp cũ còn đây ba luống cỏ; 

Bên song đứng trước nửa giường thơ. 
Ä⁄ /ñ ñ ?# it 

qui X8 # 

Vị tu bách sự tất như ý; 

Thủ hỷ lục thời trường hiến thứ. 


Chưa mong trăm việc đều như ý; 
Những mừng sáu khắc sách hay xem. 
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3 ®# lã Ä # t# £ 

3 “ :š ä Ðù # f1 

Hoa hương độc ái một phong thái; 
Thư bính hoàn lưu cần giả hành. 


Hoa hương chỉ quý con ong mật; 
Lối sách dành cho kẻ học chăm. 


l# HH 5n Iš # 
Äf ⁄u 3š Š ‡#$ 7 72 
Cựu nọc thương lượng gia thuý một; 
Tôn trì bôi dưỡng chuyển thâm trầm. 
Học cũ xem ra đều sâu kín; 
Mới hay bêi dưỡng sẽ thâm trầm. 
& Ä# lí 4L nà 75 #† 
2 llÑ â ä& & tt ðí 
Ý thú hoành sinh thành xảo đối; 
Phương uiên hợp độ thị giai liên. 
Ý thú nảy sinh thành đối khéo; 
Vuông tròn thích hợp được hiên hay. 


z lĩ # tt th 1š 1F 
# # 2š) L  ñ 


Công tỉnh bút hiện xuất giai tác; 

Ý hứng lực cần sinh diệu thiên. 
Công tỉnh, bút khoẻ, tác phẩm tốt; 
Ý hứng, sức chăm, sách mới hay. 


+4 1Ñ # 4 
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t9 #3) z'l ⁄ Ê 

Bình sinh quán nhã thiên thu khí, 
Lưỡng thủ cần hiêu uạn mộc xuân. 
Bình sinh tiếp thụ ngàn năm khí; 
Đôi tay chăm tưới vạn cây xanh. 
## š 3 4£ lã E 

‡: BỊ ĐE đã đẾ JÊ ® 

Trúc lý thư thanh lai cách Uuiện; 
Tùng gian kỳ uận tĩnh hư song. 
Ngõ trúc, tiếng ngâm, từ viện cạnh; 
Vườn tùng, cồ mãi, vắng song ngoài. 
ÁP l# & JE /Ã HỆ #ế 

Học hải uô nhai tu túng đĩnh; 

Câu quang quá khích bất lưu tung. 
Biển học không bờ thuyền nên lỏng; 
Đóng câu qua cửa dấu không còn. 
# Eị # ñ ñs Íf† 
E3 & # 3 1K Š 

Học uấn đa tự hư tâm đắc; 

Phong uật trường nghị phóng nhân lương. 
Học vấn thường do lo lắng được; 
Phong vật nên hay rộng mắt xem. 
3 +rời §$ %x 23 1? 

l ñ it Š®H$# 
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Tài như hồ hải uăn phương 0ĩ; 
Phúc hữu thị thư khí tự hoa. 


Tài như sông biển văn chương lớn; 
Bụng chứa văn chương khí vũ cao. 
4t # # 2Ñ 8 

Ÿ‡ š ^A ## ïx 
Nhậm sự giả tất dĩ thực học; 

Cẩn ngôn nhân mỗi hữu bỳ uăn. 
Kẻ nhận việc phải giàu thực học; 
Người cẩn ngôn đều có kỳ văn. 

ñR 4R lÊ W #& š ®& 

® #t #† 2 1F Lư 
Đẳng căn như tiêu sung thư giá; 
Tiêu diệp tà phân tác nghiễn điền. 
Rễ đằng mềm mại đưa lên giá; 

Lá chuối chia nghiêng để viết thư. 
lÊ # 8 # Hí t? 8 

$ #í tt X ÂN, lĩ #h 
Bác học thâm từ tăng trí tuệ; 
Canh tân trừ cựu biến tính thần. 
Học rộng nghĩ sâu tăng trí tuệ; 
Mới thay cũ bỏ dựng tỉnh thần. 
#4 Lộ ® 4 # & 

+ fP lẾ th tá ⁄ø 


Chỉ thượng độc lai chung giác thiển; 
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Tâm trung ngộ xuất thuỷ trí thâm. 
Trang sách đọc xong hay biết cạn; 
Trong lòng chợt hiểu mới hay sâu. 
¬- ¬. 

Jñ f1 JỀ Œ, K 3 1T 

4© lo Ất Š % TP kế 
Dung hành hư bỷ trường tầm trúc; 
Đốc chí thôn thủ khổ bạn đăng. 


Vụng làm, ruột rỗng, lo tìm trúc; 
Quyết chí, nhềi văn, bạn với đèn. 


% ‡È R8 IE & z8 

3 9 Ä B Đa R 

Danh hoa chiếu nhãn xuân quang mãn; 
Kỳ cú thiên khai diệu luận cao. 

Ngắm bông hoa đẹp xuân tươi về; 
Câu lạ trời ban nghị luận cao. 

JÑ H — #& & R & 

?† Š -È H Ä# 4 ÉR 

Phong nguyệt nhất đình o¡ lương hữu; 
Thị thư bán tháp thị nghiêm sử. 
Trăng gió một sân là bạn tốt; 

Thị thư nửa bục đấy thầy nghiêm. 

3% 7x BH * ft ˆL đã 

Š Rề t‡ f\ Ñ, l§ ‡b 


Pháp thủ lan đình tôn khí uận; 
Thư tuy thời đại kiến tính thân. 
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Pháp chọn lan đình còn khí vận; 
Thư theo thời đại rõ tình thần. 

2% zt & „th 4W 

3$ 4 jX  Ír MỊ 3ƒ 

Tẩy nghiễn xuân ba lâm Tiến thiếp; 
Phần hương dạ uũ hoa Đào thị, 
Rửa mực sóng xuân vương thiếp Tấn; 
Thắp hương mưa tối hoạ thơ Đào. 
ì§ | dh ^c đƒ IRỂ Ä6 

ä3 +3? 8 & h H 

Truy mộ cổ nhân đắc nhã thúc; 

Kỳ sinh tân ý dật cao tình. 

Mô phỏng người xưa theo thú nhã; 
May ra tâm ý có tình cao. 

?#ï #š Zk thì XÃ Š 
+? ‡t RE] # 32 # 

Song lâm: thủy khúc cầm thư nhuận; 
Nhân độc hoa gian tự cú hương. 
Song bên đòng nước thở đàn đậm; 
Nhàn đọc bên hoa câu chữ thơm. 
{š 1 3 8 # Ñ # 
®#7ø#»xXk#+Lể 

Vô cùng thi tứ song tiên thảo; 

Bất liễu công phu giá thượng thư. 


Tứ thơ vô hạn bên song cỏ; 
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Công sức chẳng bù giá sách đây. 


#49 Đ1Uk # 
x# %##?t.X Ă 
Hoạ bản phân phi lai đã ý; 
Văn từ cổ quái diệc thiên chân. 
Bản vẽ rối ren do ý phác; 

Lời văn cổ quái bởi tính trời. 
# 3 ở jỹ dư 78 +: 

j#£ 1 Ä ð, 7 tí ?‡ 
Ái kính cổ mai như tú sỹ; 

. Phát huy xuân sắc hữu tân thị. 
Yêu gốc mai già như tú sỹ; 
Nâng cao xuân sắc mới đề thơ. 
bé e2 2 R8 &£ % # 

Š HH ".Cñ H $# 


Duyệt tâm bất yếm uô danh hoạ; 


Dưỡng tính duy thu hữu dụng thư. 
Bức vẽ đở không gây khó chịu; 
Tìm sách hay xem để thoả lòng. 


| # ?ö‡ 8ñ # 
lá # # #4 š ñỆ 


Tiểu uyển thi phong lung thuỷ mặc; 
Di đình bút hứng bái thanh đằng. 


kổ 
h _ 


Gió lạnh qua vườn đông mực viết; 
Đình chơi hứng bút vái dây xanh. 
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#k ## và Đ Eb # 

T1 J4 #1 3A #í ‡# 

Vô sốuân sơn cung điểm bút; 

Thủ tương mặc trúc hoán tân thị. 
Mây núi có nhiều cho bút tả; 

Trúc biếc dành riêng để: --¡ -hơ. 

x 4 dư ÿÄ 7k rị 9% 

+ #3 14“ R # # 

Văn tuyên như lưu thủy xuất hiệp; 
Tám hính tự hạo nguyệt đương không. 
Mạch văn như nguần suối tuôn trào; 
Lòng sáng tựa trăng trong lơ lửng. 
f, Ñ — & 3Ÿ ìR #t 

x # f t¿tHã# 

Phong nguyệt nhất thiên thì tửu liệu; 
Văn chương thiên cổ tính linh hoa. 
Trăng gió một trời thơ rượu sẵn; 

`_ Văn chương muôn thuở vốn hồn hoa.. 
+ ẨÄ ÿä ‡ụ 3W #q # 

H 3ƒ  # ⁄ ‡ñ 2P 

Tâm xúc thunh cơ thân hàn mặc; 
Mục du nhuận cảnh túc tính thần. 
Lòng gặp cơ may thân bút mực; 

Mắt vui cảnh đẹp sáng tỉnh thần. 


#R JI 9k 5š Ÿ#VỔ X HẾ 
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St š# f7 # ‡M DR #t 
Kinh bỳ phá bích ca thiên thuận; 
Học hải hành chu lại nhãn tân. 
Kinh thành phá vách ca trời thuận; 
Biển học thuyền chơi mắt mới ra. 
# ä ^ N§ z4 f #$ 

ñ + # fJ d ^ #É 

Lập chí bất tuy lưu tục chuyển; 
Lưu tâm học đáo cổ nhân nan. 


Thói quen thay đổi, chí không rời; 
Người xưa chưa hiểu, học được biết. 


Lập chí tu trì tam cổ thịnh; 
Vị thư tự khối nhất gia ngôn. 


Lập chí nên hay tam cổ! thịnh; 
Sách làm phải biết nhất gia ngôn”. 
# ñ ø H }è tr ## 

ñÏ "À i‡ # # ⁄É ñH 


Vô cùng tuế nguyệt mang trung lạc; 
Hữu uịì thì thư bhổ hậu điềm. 


Tam cổ: Ba vị thánh hiển Trung Quốc thời cổ đại là Phục Hy, Văn Vương, 
Khổng Tử. 

Nhất gia ngôn: Tên một tác phẩm cổ đại của Trung Quốc có tính tập hợp 
các giá trị văn hoá. 
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Năm tháng vô cùng, vui có việc; 
Thi thư có vị, đắng rỗi cam. 

š} 4 #t& J8 # 

® 7 t† tậ i4 1U B 
Thị thiên lục xứ phong uân động; 
Bút lực định thời tạo hoá nhàn. 
Vân thơ rơi xuống gió mây nổi; 
Ngọn bút kh1 dừng tạo hoá nhàn. 
b.Š koi + # R& „xš 
% #4 4 th *8 Š # 
Hữu như tác hoa tu cầu đạm; 
Văn tự khan sơn bất hỷ bình. 


Bạn theo nghề vẽ nên màu nhạt; 
Văn tựa non cao chẳng chuộng bằng. 


Trực lượng hỷ lai tam kính nguyệt; 
Tung hoành phú hữu bách thành thư. 


Thắng thắn vui cùng ba lối nguyệt; 
Tung hoành giàu có sách trăm thành. 


RR tỳ ä % %2 *. 

đ H 3L“ X th Rj 

Tuy thời tận lục cổ bìm sự; 

Tận nhật phóng hoài thiên địa gian. 


Tuy thời chép hết việc xưa nay; 
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Hết ngày rong chơi trong trời đất. 


Ầ 2 ^ #6 la # 

* 8 Z#É @ñ 5h 

Bần xá bất hiêm cư lậu hạng; 

Trước thư độc hỷ tại danh sơn. 

._ Nhà khó hiểm chi ở xóm nghèo; 
Viết sách riêng mừng nơi núi đẹp. 
 ^~ #0] & ¡i ? 
it) ÀX 3$ 

Cổ nhân học uấn uô đi lực; 

Thiếu tráng công phu lão thuỷ thành. 
Người xưa học hỏi không còn sức; 
Trai trẻ dày công già mới thành. 

# ”#t+ # K ñ# “êm & 

ì Hš) Í} 2) tuc 

Thư uị tối trường nghỉ tế sách; 
Nghiễn điền cần chúng uật phao hoang. 
Vị sách rất dài nên sáng tỏ; 

Tuộng nghiên cần cấy chớ bỏ hoang. 
3| & & x # š # 

* tì #8 3? 7Ã Rh 

Khắc 3 bỉ uăn nghị thiện biến; 

Bình tình ứng uật bất tu điêu. 

Khắc ý làm văn, nên khéo đổi; 


Đem tình ứng vật, chạm không cần. 


293 


Bảo biếm phong tòng ma lệ xuất; 
Mai hoa hương tự khổ hàn lai. 


Bảo kiếm nhờ mài nên mới nhọn; 
Hoa mai chịu rét toả mùi thơm. 
##| # XM# HD 2 # 

Văn năng hoán cốt uô dư pháp; 

Học đáo tầm nguyên tự bất nghỉ. 
Văn thay xương cốt không thừa phép; 
Học đến cội nguồn tự hết ngữ. 
2473 1ã k⁄a ‡* ð Ø 

K ` + `Ph 

® # 2 1 iầ 3 IŠ 

Cửu bệnh thuỷ trì cầu được ngộ; 
Suy niên phương hối độc thư trì. 
Lâu bệnh mới hay nhầm thuốc chữa; 
Tuổi già thấy hối muộn thì thư. 

š ?4 3 và lý ấU sả 

kế tư #r Ø8 tổ †H “ 

Thư tự thanh sơn giai loạn điệp; 
Đăng như hông đậu tối tưởng từ. 
Sách tựa non xanh chẳng chất lắm; 
Đèn như đậu đỏ nghĩ suy nhiều. 

T4 Bì £ ‡# 23 Íï $ 
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Bất nhân quả báo phương hành thiện; 
Khởi u‡ công danh thuỷ độc thư. 
Chẳng e quả báo mà làm thiện; 


Há vị công danh mới học hành. 


L8 X T k#t. # 

# js#W ^AMÌ ⁄ R #8 

Cảm uị thiên hạ đại nan sự; 

Nguyện độc nhân gian uị biến thư. 

Dám làm việc khó lớn thiên hạ; 

Mong đọc sách chưa thấy nhân gian. 

*# + 3 ‡í kt ñ 1 

7k ïš % 3# # t 3 

Bút lão thì tân nghị hữu uật; 

Thủy thanh thạch sấu diệc năng kỳ. 

Bút già thơ mới e sinh chuyện; 

Nước trong mòn đá cũng kỳ thay. 
%®^⁄^&H#@®##^ 

x # #4 ‡ã .# # 

Cổ mộc tự nhiễu long hổ khí 

Văn chương dục chấn phượng loan thanh. 
Cây cổ như vờn long hể khí; 

Văn chương muốn dậy phượng loan thanh. 
lE IK # šE TẾ M8 lẽ 

® & # Z 8 kX 
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Quyển nhãn khổ truy cùng hãn hỏi; 
Nhu hào bàng bạc tả trường thiên. 


Giương mắt cố theo cùng hãn hải; 
Bút lông man mác tả trời xanh. 
šh) ñb T $h 4 lá §t 

MÈ 3 4% do lñ Ññ 

Cần năng bổ chuyết tài thiên mẫn; 
Liêm bất cô danh phẩm ích cao. 
Thăm hay bù vụng tài hay nhậy; 
Liêm chẳng mua danh phẩm ấy cao. 
F42 x®# 

Jụb HÍÃ 4X kđl 

Bình sinh độc dĩ uăn tự lạc; 

Thử nhật thốc nhiên thủy trúc cư. 
Bình sinh chỉ lấy văn vui thú; 
Ngày ấy nào hay thủy trúc gần. 
# /1z”X* ñ *# 3š 

Tuy uân trí tuệ sinh linh phú; 
Cánh tu công phu tại bút đoan. 
Dẫu hay trí tuệ qua trang sách; 
Vẫn phải siêng năng việc học hành. 
*#® &ỡØI } l# # Bì 

3‡ i‡ 8 fp x Ở 


Sự yếu nghiên cầu giai học uấn; 


tị: 
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Ngôn kham trì tặng tức uăn chương. 
Việc cần nghiên cứu, là học hỏi; 


Lời nói tặng người, ấy văn chương. 


3? # Ở tỳ FP ñ 1â 

Ấ## lị {6 BỊ dt &% 

Độc thư thân kiện tức ut phúc; 
Chúng thụ hoa khai diệc thị duyên. 


Đọc sách mạnh người, âu cũng phúc; 


Trồng cây hoa nở, ấy là duyên. 


+ # 4 14 ¡3 #8 # 
l8 '# 3M so tỆ HỆ {b 
Cầu hiển cấp tự biệt tư đm; 
Trị học do như điệp luyến hoa. 


Cầu hiền gấp tựa khát muốn uống; 
Lo học coi như bướm luyến hoa. 


3ä ?? £Ì g X # # 

## Ej 3X tỷ & ẤL Ÿ 

Tĩnh thân đáo xứ uăn chương lão; 
Học uấn thâm thời ý khí bùnh. 
Tinh thần đến độ văn chương lão; 
Học vấn khi sâu ý khí bình. 

3 dp # S Đ đã 

¬ 

jWÑ Ẳ 7ã T#ø& 


Lập phẩm nghỉ tử chân tuấn biệt; 
Đệc thư tu hạ khổ công phu. 
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Lập chí biết suy là tuấn kiệt; 

Học hành nên gắng hết công phu. 
5 TU š Mi 8 

#8 7 # iš  š # 


Chỉ hữu quan thứ kham khiển lự; 
Ứng tu thủ đạo uật tu bần. 


Bởi chăm đọc sách, nên hay nghĩ; 
Phải nên giữ đạo, chớ thẹn nghèo. 
: CC s*& 

;&#£ãä 
j & fỊ 9 + 4# +& 
Hảo thư bất khánh bhan hoàn độc; 
ÍÉh hữu hà phương khứ phục lai. 
Sách hay không chán xem và đọc; 
Giúp bạn lo gì đến với đi. 
t‡ H 3 ft # d iễ 
Ph#Ÿ ff #€ iš # 4 
Thời nhật mạc giao bình bạch quá; 
Sử nghiệp đương tòng uiễn áo thừa. 
Thời gian chớ để trôi hờ hững; 
Sự nghiệp sao cho tiếp nối dài, 
3j # 1£ !: fÈ, $u ‡L : 
1# 4 fễ và +8 5 # 
Hiếu học địch tư năng trí bỳ ý; 
Phản bản tu cổ bất phong bỳ sở. 


Chịu học chịu nghĩ nắm được ý nghĩa; 
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Nhớ gốc nhó nguồn không quên ban đầu. 


Ñ š iW # 17 +% 1 ¿k 

3 ?b Í#È 1T + ## Š 

Vị thiện độc thư đắc an lạc pháp; 

Kiêu hoa chúng trúc sinh hoan hỷ tâm. 
Làm thiện đọc sách sẽ được yên vui; 
Tưới hoa trồng trúc trong lòng hoan hỷ. 
## #\ #Š jš ?§ 7R 5 BÀ 

/ ñ 3W #4 d # i‡ 
Đăng Hoàng Hạc lâu độc diệc Bích phú; 
Ma thanh thiết nghiễn ca Bạch Vân thị. 
Lên lầu Hoàng Hạc đọc phú Xích Bích; 
Mài nghiên đá xanh ca thơ Bạch Vân. 
dì 2 đà ĐÊ BÊ Hx ĐU l8 

lR # H4 s 2L ấn 


Sơn thuy u thâm hâm hoài diệu uiễn; 
Độc thư túc hdo tâm khí hoà bình. 


Non nước u thâm lòng vương xa thẳm; 
Đọc sách nghiêm túc tâm được yên bình. 


#* † # ññ + lR X 'F 
‡ %5 ⁄ 3 & ƒL vJ 3 


Phá thiên trùng quan tâm hoài thiên hạ; 


Độc uạn quyển thư chí tại tứ phương. 


Phá ngàn trùng quan, nghĩ về thiên hạ; 
Đọc vạn quyển sách, chí ở bốn phương. 
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PS np44072ybati 

# *f Íấ 35 tỳ IlŸÏ # #. # 

Tính đạo tại uăn chương thâm tạo tự đắc; 
Tuêm bùnh xúng trị tục di đi 0ô cùng. 

Tính hiện ở văn chương, sâu sắc mới được; 
Liêm bình là phép trị, yêu mến vô cùng. 
L1ñ#®#Š#—®#*#& "... 
Kỷ bách niên cựu gia 0ô phi tích đức; 
Đệ nhất đẳng hảo sự hoàn thị độc thư. 

Nhà cũ mấy trăm năm, vẫn lo tích đức; 

Được việc loại số một, đọc sách đo chăm. 

XÉ 4u i# 7k f? Ất 2 I& BỊ ‡R 

+ f4 k⁄ % j 4 t tk 

Học như nghịch thuỷ hành chu bất tiến tắc thoái; 
Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu. 
Học như chèo thuyền nước ngược, không tiến thì lùi; 
Lòng tựa ngựa chạy đồng bằng, dễ thả khó bắt. 
Bí] š ñ7 ii #r iÄ #t J 8 

ñ 7# ^ 8 #*l Ñ T7 # 4 

Khai quyển hữu ích trí thúc tu thị lực lượng; 
Tự cường bất tức quang âm quý uu hoàng kứm. 
Mỏ sách có ích, tri thức cũng là lực lượng; 


Tự cường chẳng nghĩ, thời gian quý tựa hoàng kim. 


$[ 1 # 4 ^ ti šä #tÝ 
bo 


%3 t 3b 3 4Q Ÿ Ñ ^ 

Tích ngọc tích bùn bất như độc thư giáo tử; 
Khoan điền khoan địa mạc nhược khoan lượng đãi nhân. 
Tích ngọc tích vàng chẳng như đọc sách đạy con; 
Rộng ruộng rộng ao không bằng rộng bụng với người. 
1tữ š ^ 4 it # + # 

%4 R Ép # + # Ðt# + f1 

Dữ thiện nhân giao như nhập chỉ lan chỉ thất, 
Tòng lương sự học hạnh đăng đào lý chỉ môn. 
Chơi với người tốt, như vào nhà có chỉ lan; 

Theo học thầy hay, may vào cửa trồng đào mận. 
##  # 1á bị 3 È l@ mm 

+4 7ñ ñ # 1 5 — W % 

Học quý hữu hằng thiết mạc bán đề nhỉ phế; 

Tài tu tích luỹ hưu uong nhất qúy chỉ công. 

Học quý thường xuyên, chớ có giữa đường lại bỏ; 
"Tài cần tích luỹ, đừng quên từng chút công lao. 
dì & É # ï /ñÍ1X # 

#+ ñ# $1 thÍt Ñ ÉP 

Độc uạn quyển thư hoàn tu hành uạn lý lộ; 

Hưởng bách niên thọ hà như tác bách thế sử. 

Đọc sách vạn quyền, vẫn phải đường dài vạn dặn; 
Hưởng thọ trăm năm, nghĩ sao làm thầy trăm đời. 
x&k#£&#8x+†*#® 

# ^ M ấn 1Ÿ Í § ứn ‡ Š 


Trượng phụ đương tử trung đồ sinh hoa trung cầu phúc! 
Cổ nhân hữu khốn nhỉ tu đức cùng nhỉ trước thủ. 


Trượng phu trong chỗ chết tìm sống, cầu phúc trong hoa; 
Cổ nhân gặp khốn mà tu đức, viết sách lúc cùng. 


#*.? # là & ứa H šR lÉ 3# & 

^- lW Ít & HỆ É TR #E 3À 38 1 

Xuân diệc đa tình điểu hướng chỉ đầu thôi bút Lá 
Nhân giai đắc ý mai tòng song ngoại phóng thị hoài. 
Xuân cũng đa tình, chim hướng đầu cành giục ý bút; 
Người mà đắc ý, mai ngoài cửa sổ thả hồn thơ. 
lu ^ 3$ Z4 khuất 4 — 8 

jn Ä lh, F #⁄ &É HH 8 8E <£ 8 
Độc cổ nhân thư tu xử địa thiết thân nhất tưởng; 
Luận thiên hạ sự yêu quỹ tình đô lý tam trí. 

Đọc sách người xưa, chỗ cư xử tự mình phải nghĩ; 
Bàn việc thiên hạ, nơi xét tình ngẫm ngợi ba lần. 

8 &JLó #7 H # 7T rA 3%, #U 

Š xà $t # #t + 41 8 04 JU # 

Giáo định kỹ cú hữu dụng thư khả đĩ sung cơ; 
Dưỡng thành sổ can tân sinh trúc trực tự nhì tôn. 


Chọn được vài câu sách dùng được, có thể no lòng: 
Vun xới mấy hàng trúc mới mọc, cũng như cháu con. 


X Fijt á Ä TA „ể Š 1 
1 Rị Xí °À Š 4 & l8 ⁄ 1Â 


Thiên hạ hkỳ quan khan tận bất như thư quyển hảo; 
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Thế gian từ uị thường lai uô quá thái căn hương. 

Xem đủ kỳ quan thiên hạ, chẳng bằng đọc sách hay; 
Từng nếm vị lạ thế gian, chẳng qua hương rau cỏ. 

#[ ‡ # ^— H ®&itA R # 

ñj ?# fŸ  =£ # lf X 5 É # 

Hà uật động nhân nhị nguyệt hạnh hoa bát nguyệt quế; 
Nữu thuy thôi ngã tam canh đăng hoả ngũ canh bê. 
Vật gì nhắc mình, tháng hai mở nở tháng tám quế; 

Ai đó giục ta, canh ba đèn thắp canh năm gà. 

Ất ñ ]ã f[ sà Z 8 W8 8 & 

ml ñ ¡8 — H & + H£# 

Qúy hữu hằng hè tất tam canh miên ngũ canh bhổi; 
Tối uô ích mạc quá nhất nhật bạo thập nhật bàn. 
Cũng quý đấy, việc gì canh ba nằm canh năm dậy; 
Thật vô ích, chẳng qua một ngày nóng mười ngày lạnh. 
& BE 8 

3? 3 X $ 

Trường quan hạo nguyệt; 

Tĩnh độc thiên thư. 


Ngắm nhìn trăng sáng; 
Lặng đọc sách trời. 
=>» #£# 
Ất Ÿf 2 H 5ã 


Tam tư phương cử bộ; 
Bách chiết bất hôi đâu. 
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Ba lần nghĩ mới bước; 
Trăm lân gãy chẳng ngoái. 
ñ ®% f 72 X 

# 4A2  % 

Hữu dung đức nãit đạt; 

Vô tư tâm tự an. 

Khoan dung đức sẽ lớn; 
Vô tư lòng tự yên. b 
th JÑ ÄL 1 HE 

#m ^ (# & Ñ 

Cao hoài biến uật lý; 

Hoà bhí đắc thiên chân. 
Nghĩ cao thấy lý vật; 

Ôn hoà được tính trời. 
%SX#®&#^ 

+  đ? & 2 

Khí bình cánh sự cửu; 
Tâm khoáng đắc xuân đu. 
Khí bình làm v:â%c lâu; 
Lòng thoáng thấy vui nhiều. 
ïï # iò M 

tụ TẾ ŸJ È 32 

Thanh tư bão mình nguyệt; 
Cao hoài đối cổ tùng. 


Lồng trong trùm trăng sáng; 
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Mong cao sánh tùng già. 


3# i# ứn šL lễ 

ÿ§ šñ ⁄Ä šï s 

Ninh tĩnh nhỉ chí uiễn; 

Đạm bạc dĩ thanh tâm. 

Nên tĩnh mà nghĩ xa; 

Đạm bạc để thanh tâm. 

3 ^ 3È & đ 

f‡ & 3 8 #f 
Nhượng nhân phi ngã nhược; 
Đắc chí mạc ly quần. 


Nhường người ta không yếu; 
Đắc chí chớ bỏ bẩy. 


& TRE # B8 

đt Ở ;¿ & E4 

Cao hoài đồng tệ nguyệt; 
Nhã lượng hiệp xuân phong. 
Mong được vui cùng trăng; 
Tao nhã tiƒa gió xuân. 

® 3: B† Nã ‡t 

#& 4A X th 
ưu chí can đảm tráng; 
Vô tư thiên địa khoan. 

€ó chí giàu can đảm; 

Vô tư rộng đất trời. 
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lề it kX & 
*“X 4 # ¿R 


Không khái trượng phụ chí; 
Thiết thạch hào biệt tâm. 


Khảng khái chí trượng phu; 
Sắt đá tâm hào kiệt. 

3ã M\ §u 6b) #2 

Z4. k1 +@ 

Tạt phong trì kính thảo; 
Liệt hoa biến chân bùm. 

Gió dữ biết cô cứng; 

Lửa cao hay vàng thật. 

% #l\ 3š ‡t zk 
han. 


Danh lợi đạm như thuỷ; 
Sự nghiệp trọng uu sơn. 


Danh lợi nhạt như nước; 
Sự nghiệp nặng tựa non. 
J xà t 1T Bñ 

^- dò ?4 Bằ 

Hư tâm hiệu trúc tết; 
Nhân phẩm tự lan hình. 
Lòng rỗng như tiết trúc; 
Nhân phẩm tựa lan thơm. 


7 dh đ Ủ & 
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HÉ ¿# ñ, 4: lÝ 

Phan sơn tương lệ chí; 

Hóám hỏi năng bong tứu. 

Vịn núi khích lệ chí; 

Ngó biển hay quên lo. 

l!È X lì # # 

"2 Jở Ø3 2%, BH 

Tính thiên bỳ hoạt bát; 

Tâm. địa thượng quang mình. 
Tính trời ưa hoạt bát; 


Lòng đất chuộng quang minh. 


4i  J # ñ 
34 VÀ lf 1É #£ 
Trúc nhân hư thụ ích; 
Tùng dĩ tĩnh điên niên. 
Trúc nhờ rỗng có ích; 
Tùng lấy tĩnh sống lâu. 


"2> ñ 8 Hu£ 
#ƒf lễ Iˆ X 1& 


Tâm khoan uong địa trách; 
Đã khoáng giác thiên đê. 
Lòng khoan quên hẹp đất; 
Nội thoáng biết thấp trời. 


#2) H> #& 
Ñ ta Xb È. A2 
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Tuyệt cẩu thả chỉ hữu; 
Hoài biểm điểm chỉ tâm. 
Bạn cẩu thả, tuyệt giao, 
Tự xét mình, luôn nhớ. 
3; lễ ‡u 5 7 

# Á Rr& 

Lộ dao trí đã lực; 

Sự cửu hiến nhân tâm. 
Đường dài hay sức ngựa; 
Việc lâu biết lòng người. 
> ẴẶj kh tk ` 

-- 6 b Ÿ lẻ 

+ sẽ #‡ TẾ 3E 
Lập ý cầu thanh uiễn; 
Bình tâm đối mông hiên. 
Lập ý cần sâu sắc; 

Bình tâm trước ngu hiền. 
‡šŠ ‡ụ #Ý tỳ IV 

k-A bẻ 

th 8 f5 T 
Thanh cơ phát điệu lý; 
Cao bộ siêu thường luân. 
"Thời cơ sình diệu lý; 

Cao bước trên luân thường. 
éị RE tu X F 

7P  ‡# BỊ # 


Bạch nhấn quan thiên hạ; 
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Đan tâm báo quởe gra. 


Mắt trắng nhìn thiên hạ; 
Lòng son báo nước nhà. 


 # ä\ lá # 
#41) q & 


Bất căng uy ích trọng; 
Vô tự công tự cao. 
Không kiêu uy càng lớn; 
Vô tư công tự cao. 

B] Zễ #ø 3 °k 

3# Xí 2Ä + Tĩ 
Duyệt lịch trừ thư 0Ÿ; 
Gian nan thức thế tình, 
Từng trải biết vị sách; 
Gian nan biết tình đời. 
4+ #4#£^£#® 
LÔ 7 â % 1# 


Sinh đương tác nhân biệt; 


Tử diệc uí qủy hùng. 
Sống làm người hào kiệt; 
Chết cũng là quỷ hùng. 
3È s Ế th9Ạ 
+ X4^*# 


Bình tâm thường thế]; 


Hàm tiếu khán nhân sinh. 
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Bình tâm nếm thế vị; 
Cười mỉm xem nhân sinh. 
lÑ 4 X XS th 

#8 i8 3È ¡q7 #ƒ 
Phong tòng thiên mạc xuất; 
Vũ quá địa thanh tân. 
G1ó từ rèm trời ra; 

Mưa qua đất tươi mới. 

ẤT s 1E  Bt 

#k ð ñ J# ñb 

Hữu tâm tác phụng hiến; 
Vô ý tả hùng thiên. 

Có lòng làm dâng hiến; 
Vô ý viết thiên hùng. 

2 Hi #71 

k* #® ñ 8 6 

Km nhật truy tiên liệt; 
Vị iat thuộc hậu côn. 
Ngày nay nhớ tiên liệt; 
Tương lai thuộc cháu con. 
ứng 

H Z5 ý '£ vh 

Hung hoài thiên lý chí; 
Cước đạp uạn trùng san. 


Làng mang chí ngàn dặm; 
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Chân đạp vạn trùng non. 


+ WÉ BH @$ # 
IE ¿4 # X # 


Tâm huyền mình kính lý; 


Nhãn phóng bích thiên trung. 


Tâm gương sáng treø cao; 
Mắt trời xanh bao quát. 


s ¡Š #T HE É 
*%L MR 2 RR +h 
Tâm thanh hà cụ quỷ; 
Khí thuận bất tùy tiên. 


Tâm sáng sợ%ì quỷ; 


Khí thuận chẳng cần tiên. 


5 Ất £ ^ lề 

k4 ñ “VL ïñ 

Kính uũ xuân tâm biện; 
Trường ca trọc khí thanh. 


Mưa lón lòng xuân mạnh; 
Trường ca trọc khí thanh. 


3# # ?# š 2ø 
47 #t # # MỊ 
Ký ý thị thư ngoại; 
Hành chu thế sự gian. 
Gửi ý ngoài thi thư; 
Cưỡi thuyền xem thế sự. 
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ii Š & # 
3 i# 12 £ X 
Dĩ độc thư u¡ lạc; 

Cầu tĩnh tu chí hiển. 


Lấy đọc sách làm vui; 
Cầu tĩnh sửa đến tốt. 


j# & 8 #1 
4t} Ñ ^ + 

Tĩnh tư nưnh sự lý; 

Thành phác quán nhân sinh. 
Tĩnh suy rõ sự việc; 

Chất phác thấu nhân sinh. 
W  fob # 

34 RR +, X # 

Lưu tâm thiên cổ sự; 

Phóng nhãn cửu thiên uân. 


Lưu tâm việc muôn thuở; 
Đưa mắt chín tầng mây. 


% ÈI # /@ ð 

2 ‡$ ft Xã TR 
Trường hò ca hạo đãng; 
Thương hỏi ngạo khâm hoài. 


Đông dài ca rộng lồn; 
Biển xanh ngạo trong lòng. 


Bề 3ƒ K 5E Š 
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="¬.... 

- Khoáng da trường khu mã; 
Cao sơn mỗi phóng ca. 
Đồng rộng lo ruổi ngựa; 
Núi cao thoả hát ca. 

% lR tt # # 


= 


Nàng 


Tiếu nhãn nghênh gia khách; 


, 


Cao tâm độc sử thư. 
Mắt cười đón khách quý; 
Lòng cao đọc sử thư. 

Liš Xi x 
7k đế H 2 M 
Thu thanh thiên uiễn đại; 
Thuỷ tĩnh nguyệt phân mình. 


Trời thu xanh cao rộng; 
Nước lặng trăng sáng ngời. 


Trường tư tam lão ý; 
Tự khỏi nhất gia ngôn. 
Mãi nghĩ tam lão! ý; 
Nên ở nhất gia ngôn”. 


Team lão: Thượng thọ, trung thọ, hạ thọ. 
Nhất gia ngôn: Tên một tác phẩm mang tính tập hợp. 


° 
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# HA ậ 
3 # xịn ƒ 

Vọng nhật khí hụo đãng; 

Tỉnh thân tâm thản nhiên. 
Ngày rằm trời quang đăng; 
Sửa mình lòng thản nhiên. 

: >> *.‹ 

#† #1 lẻ ñ KỆ 

Phanh trà yêu thượng khách; 
Chủng trúc ấp cao phong. 

Pha trà mới khách quý; 

Trông trúc phong cảnh cao. 
l4 H ñR 

HỆ /& & $G ‡ỳ 

Hoài trung doanh nhật nguyệt; 
Nhãn để thị càn khôn. 

Trong lòng đầy nhật nguyệt; 

Đáy mắt đủ càn khôn. 

5b # 5 72 3E ‡h đã 

\# 4 3# P] £ 144 # 

Hồn khiên mặc uyển truy thân uận; 
Đạo hệ sài môn trục tục thanh. 
Vườn mực dẫn hẳn theo vận lạ; 
Cửa sài đưa đạo đuổi lời thô. 

# Á£ EM lì H # # 
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5# Ấ ;š 2® ðL 1 Bộ 

Thư hương ngoa tháp cam thị mộng; 
Tuyết chử thanh trà tẩy tục trường. 
Hương sách giường nằm thơ mộng đẹp; 
Tuyết nấu trà thơm rửa ruột thô. 
Tp tý 4 #† là ?& 8R 

H 3# %x # mí 3 

Liêu tích mặc canh đi quyện nhãn; 
Thả tương uăn lãng phú tân thị. 
Ruộng mực tạm cày thư mắt mỏi; 
Sóng văn đành để viết tân thị. 

7L 18 ¡3š ?#J #f + ‡š 
—‡2£;zk†F 3 # 

Kỷ cá thanh từ liên điệu ngữ; 

Nhất bội bạch thuỷ bạn bỳ thư. 

Vài từ thanh nhã nên câu đối; 

Một chung nước trắng bạn sách kỳ. 
Đệ H ñj # = & âj 

4 l #3} * £É šŠ 

Hiểu nguyệt nhàn di tam xích biếm; 
Cô đăng khổ đối ngũ canh thư. 


Trăng sáng đeo chơi kiếm ba thước; 
Chiếu đèn mỗi đọc sách năm canh. 


đlã 


Văn tư khổ nhiễu lưỡng mấn tuyết; 
Bút ý hân doanh tam nguyệt hoa. 


Nghĩ văn mỗi mệt hai mai bạc; 

Ý bút tràn vui ba tháng hoa. 

?ÑŸ 1? ñ X $ø # Rị 

%[ 3k để 1K 24+ % #U 

Độc thế cao thiên trì học 0uấn; 

Tích nghỉ tĩnh dạ khỏi huyền cơ. 
Đọc đến trời cao biết sự học; 

Giải ngờ đêm vắng mở huyền cơ. 
ki Ã Ä# ẤL Bứ 4$ 

#qơo Š ñ ^À., ÉỊ BH 

Trường truy mặc thú khí thoát tục; 
Tế phẩm thư hương nhân tự mảnh. 
Theo đòi bút mực chừng thoát tục; 
Phẩm đẹp thư hương rạng về người. 
#- 8U 3Ÿ óJ Á để Đệ 

+? ##* 8 k4 ñ/ 

Mộng đam thị cú cầu xâm hiểu; 
Thân bộ sử uyển trường uị quy. 
Say mộng thơ ca lâu chẳng đậy; 
Bước thần vườn sử mãi chưa về. 
= + j# # l 2 ở 

— j) #f š† Š3 thù X 


Tam niên tĩnh thất truy bìm cổ; 
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Nhất cú tân thì hỷ địu thiên. 

Ba năm nhà vắng đọc xưa nay; 
Mật câu thơ mới mừng trời đất. ˆ 
k 8U # l§ lỆ 72 Zñ 

+ 3# 5 tế šã án # 
Trường đam học hải truy hoằng thạc; 
Sg khỏi trùng đồng thức tếu¡. 
Lâu say biển học tìm sâu rộng; 
Bỗng mở đôi tròng thấy tóc tơ. 

$ tr # 3 4 TS Š 

3Ÿ ứu fš 4è k tụ 2 

Cân dữ học thự hàn bất dịch; 

Cẩn nhỉ tín tiểu đại do chỉ. 

Cần với học ấm lạnh không đổi; 
Cần mà tin to nhỏ đều xong. 

3 # na và # j4 9É 
 & tzx 3% 3 ?4 

Kỳ thư tế phẩm đa từ uị, 

Ích hữu thiết tha thiểu mậu nhiên. 
Sách hay phẩm quý nhiều mùi vị; 
Vì bạn giúp nhau ít lỗi lâm. 

% ti #@m 3# 
li t? 23 ý} @ #ñ ft K 
hảo cổ chước kữn thẩm thời độ thế, 


Thông trung pháp ngoại sở đoản thủ trường. 
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Khảo cổ lựa kim, xét thời xem thế; 
Trong thoáng ngoài phép, bỏ ngắn lấy dài. 
lỶ & Z k H t # {6 

f 4$ f ở ñ % — # 

Bác thái chúng trường độc ty bhê bính; 
Đào chú thiên cổ tự thành nhất gia. 
Chọn kỹ vật dài, nhớ tránh đường hẻm; 
Hun đúc ngàn năm, sẽ thành một nhà. 
= 3ÿ il J M Ét 2L 

Mặc hỏi ngao du tình kích nghiễn ngạn; 
Thư sơn bạt bộ chí tủng hào phong. 


Ngao du biển mực tình gửi bến nghiên; 
Vượt qua non sách chí ngọn cao vút. 


Hiền giả bất hư sinh uu uũ trụ; 
Học nhân thường hội thông hồ cổ bùm. 


Hiển giả chẳng sống thừa trong trời đất; 
Người học thường thông suốt cả xưa nay. 
3# #111: X # 

> 1# # 3 jñ # # s 

Độc thánh hiện thư hành nhôân nghĩa sự; 
Lập tu dưỡng chí tôn trung hiểu tâm. 


Đọc sách thánh hiển, làm việc nhân nghĩa; 
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Lập chí tu dưỡng, giữ lòng trung hiếu. 


J5 Iíft lề lệ JŠ 4* #e + 

Ø† @ T # ‡x Ã IR 

Cư cận thúc uiễn xứ bùn trí cổ; 

Nghiên hình thưởng lý phụ uăn tấu hoài. 
Ở gần biết xa, việc nay hiểu xưa; ˆ 
Nghiền kinh nắm lý, chưng văn gợi ý. 


SẺ E] £A #j #. = jä vụ 

3, 1 4j FK # ¬Ƒ Iụ 2 

Học uấn uô cùng Tăng tam Nhan tứ; 
Quang mình hữu hạn Vũ thốn Đào phân. 
Học vấn không cùng, Tăng ba, Nhan bốn; 
Quang minh có hạn, Vũ tấc, Đào phân. 
c“—...ẽ...xẽk. 

ñ6 3P] 1 ñ iÿ Š 

Dục lập căn cơ uô như o¡ thiện; 

Năng quang môn đệ chỉ hữu độc thư. 
Muến xây nền tảng không gì bằng thiện; 
Tạng danh môn đệ sách đọc nên chăm. 
l # #4 ZklL { T + 

!#t % & 9 TP TE sự HH 


Ích trí hữu châu tỷ đức uu ngọc; 


` Tăng Sâm và Nhan Uyên. 


Đại Vũ và Đào Tiểm. 
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Học cổ u¿ kính bình lý nhược hành. 

Ích trí có châu, so đức với ngọc; 

Lấy xưa làm gương, xét lý như cân. 
 P ñ 3ñ ằ Š ñ äá 

# # ít ? ¡ñ JÑ ^ lÑ 

Bế hộ tự tỉnh khai quyển hữu ích; 
Thùy lộ tại thủ thanh phong nhập hoài. 
Đóng cửa tự học, đọc sách có ích; 
Sương đọng trên tay, gió mát vào lòng. 
# lí T šh #hứn fE ® 

ẤT ® T # #8 m  # 
Nghiệp tỉnh cu cần cần nhì năng phấn; 
Hành thành uu từ tư tắc tất học. 

Nghề tỉnh ở chăm, chăm hay phấn đấu; 
Việc thành ở nghĩ, nghĩ ắt phải học. 
lẻ Z- MỊ #⁄ /E 

# # Ñ, là tế 

Đức cầm mình sự lý; 

Vọng nhạc hiến khi khu. 

Nghe đàn biết sự việc; 

Thấy nhạc rõ gian truân. 

#} mh tt đi H 

# ñf #7 #U Š 


Lâu cao tiên đắc nguyệt; 
Thất tĩnh bảo quan thư. 
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Lâu cao, trăng ngắm trước; 
Nhà tĩnh, sách đọc hay. 

% ấ#xL if @ ^L 

#4 #„%+#H 

Trường ca trữ hạo khí; 

Phấn bút thổ hào tỉnh. 

Hát lâu giảm hạo khí; 

Bút gắng nhả hào tình. 

1Š % ðf 3ì Đ† đđ 

5 4£ © + # # 
Thận giao du cần canh độc; 
Đốc căn bản khứ phù hoa. 
Giao du cẩn thận chăm cày đọc; 
Gốc rễ vun trồng bỏ thói chơi. 
l# # # 6 £ i8 

đl 3š $4 š ^. 3F 
Tĩnh toạ đương tư bÿ quá; 
Nhàn đàm mạc luận nhân phi. 


Ngồi vắng nên nghĩ lỗi mình; 


Chuyện suông chớ bàn người trái. 


+ Í ñ ih & 
#3 & lÉ 

An đắc tận như nhân ý; 

Đẳn cầu uô quý ngũ tâm. 


Đâu dễ làm vừa ý người; 
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Chỉ cần không thẹn lòng ta. 


EẾ 4| (1 Ýt 8 ấ: 
l Ñ ® < 
Đàn hiếm hành ca ngũ nhạc; 


Độc thư dưỡng khí tam ba. 


Đàn kiếm rong ca nhũ nhạc); 
Đọc sách nuôi khí tam baŠ. 


Jñ 2# RE BỊ X 7T #† 

3 f7 # 4 R †ñ R 

Độc toạ chỉ nhân thiên bhỏ đối; 

Đã hành thường hữu nguyệt tương tuỳ. 
Ngôi đọc chỉ mong trời đối mặt; 

Chợi rông thường có ánh trăng theo. 

Bị # 1# : # tš 3š 

4š #ã f7 P] ¬ i# # 

Văn tt¿ tu đạo đăng chân cảnh; 

Tín nguyện hành môn nhập tình đường. 
Suy tư tu đạo lên chân cảnh; 

Tin nguyện hành r›ôn nhập tịnh đường. 
lŠ 2+2 ä Ñ ;š Eì _ 

# Ä ca JÃ hị ‡h šŠ. 


Ẩn ư phú quý thanh trần tục; 
Lạc thị từ bị khuyến thiện nhân. 


L Ngũ nhạc: Năm ngọn núi lớn. 


* Tam ba: Ba vùng: Ba Quận, Ba Đông, Ba Tây. 
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Ẩn ở giàu sang thanh trần tục; 

Vui với từ bì khuyến thiện nhân. 

BỊ t* ‡à *5 # + # 

đf 1X 8É # H Hf É 

Nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự; 
Tình dạ tư lường nhật sở 0. 

Việc đời nghĩ lại khi nhàn hạ; 

Ngày bận đêm về lại suy tư. 

3ï #š l6 8Ñ w † Ñ 2$ lỊ 8 W ðt 
1® ấp #) jã — 23 R #†t 7 k 8 


Hữu hách lâm nhung, tứ thiên tải hông đồ lưu thẳng tích; 


Vô cương tích phúc, nhất phương dân xích tử mộc ân ba. 


Hiển hách chiến công, bốn năm bản đô ghi dấu thắng; 


Vô tư ban phúc, một phương trời đân chúng tắm ơn nhiều. 


Ế 44 #6 1> fŠ 

El® # ä 8 

Phổ trượng năng nhân đức; 

Đồng thừa khánh hỷ ân. 

Giúp đỡ là nhân đức; 

Kế thừa được ơn vui. 

— ‡& 3W, 3 38 ‡b 

* 3u # lề kX 

Nhất hoa hiện thụy chu su giới; 
Ngũ diệp lưu phương biến đại thiên. 


Một hoa hiện tốt vòng sa giới; 
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Năm lá hương đưa khắp đại thiên. 


3U & Š 9) š Íl ?RÃ ứ là Đ 

3* l# k l 1Ã & it ‡k ÄY th 

Tổ thị hoàng, hân nghiệp do nhiên thuỳ Việt sử; 
Tộc tương đại, chỉ điều trường thử chuyết Trò sơn. 
'Tổ lớn thay, sự nghiệp vẫn còn lưu sử Việt; 

Họ to thật, bao cành vươn khắp toả non Trà. 

& 8# lR tk # # 19 15 6 

2 8Ä 7: 3 † $k BE B§ 3Ÿ 34 4 


Vô cương bi) hưu, dịch diệp uân nhưng bằng hậu ấm; 
Bất hiển diệc thế, thiên thu lăng miếu lẫm anh thanh. 
Không đâu không tốt, thế thế mây lành che hậu duệ; 
Chẳng gì chẳng lành, đời đời lăng miếu dấy danh thơm. 


xf#@&?u 3 5? % 5 tt 

diời ẹ A ó) 4 ER Â ‡ Đt dụ #R 
Qua giáp chẩn Ân cừu, thiết mã tê danh hình Bắc khấu; 
Sơn hà khôi Việt điện, bùn âu định uũ tráng Nam giao. 
Khí giới nhuốm thù Ân, ngựa sắt vang danh kính giặc Bắc; 
Non sông về điện Việt, âu vàng ổn định mạnh giao Nam. 
1% do lễ 1b ấ 1k 7Ì 
+ # # đi 4 3% M 
Cửu phẩàm liên hoa thuỳ tiếp dẫn, 
Thất trùng bảo thụ phóng quang mình. 
Chín phẩm hoa sen luôn nối tiếp; 


Bảy trùng cây báu toả quang minh. 
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Sùng ân biến phúc Bồ đề địa; 
Khánh chúc lưu phương Bát nhã nôm. 


Đất Bê để được ơn đây khắp; 

Cửa Bát nhã mừng chúc lưu phương. 

2: # ¡| du ị8 

® # H ñ. # 

Bất động chân như tướng; 

Vô dt tự tại thân. 

Chẳng động tướng chân như; 

Không dời thân tự tại. 

3\ # 2U 2 † % fụ 

1 / 18 % I#£ ĐI ‡† 

Tích luỹ tổ công thiên cổ ngưỡng; 

Bính bưu tướng nghiệp lịch triều phong. 

Ngàn thuở tổ công cần gìn giữ; 

Các triều nghiệp tướng vẫn sáng soi. 

*? l‡ 3 °É # ñï ÿ) # dể 

rb Š [# BĐ #t L 3 đã 2b 

Trác uš lâm mình huận, tiên triểu danh tướng; 
Côn hoàng long tặng điển, thượng đẳng phúc thân. 
Sự nghiệp tướng công huân, vang đanh triều trước; 


Huy hoàng thần sắc tặng, thượng đẳng thời nay. 


+ Â#1+L Â ##ữ #18 3d % ^ Đ 
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X,?+ ñ1 ấ 2* 1 T Í#xiã là 3á Kk 
Sữnh u¡ tướng, hoá u¡ thân, lịch đại bao phong danh bất hủ; 
Quang ư tiên, thuỳ ư hậu, thiên thu bằng tạ phúc trường lưu. 


Sống là tướng, chết thành thần, trải mấy triều tên vang bất hủ; 
Trước vẻ vang, sau hưởng lộc, ngàn thu để phúc được dài lâu. 


2 ñ tụ #& #ø % ®o WÑ 8 ÂU Ể Ä, ® 0h 
ï Í‡ d & 15 3 it: BH Đl & = 2# 
Bất hữu Tây lai thuyền, an trí bảo phiệt từ hàng ui uạn gia Phật; 


Liễu đắc nam mô hệ, phương thức Kỳ uiên Thúu lĩnh thị tam giớt 
thần. 


Chẳng có thuyền Tây đến, đâu hay bảo phiệt từ hàng là vạn nhà 
Phật; 

Hiểu được kệ Nam mô, mới biết Kỳ viên Thứu lĩnh ấy ba giới thần. 
3+ #t tt  k 4® Ã x £ Ñ 8 

 zk /Ã # {k i2 ¿6 + ? — lỗ là 

Khỏi giáo trượng từ quang, kết tập lình ouăn tam bảo tạng; 

Vĩnh thừa bằng thánh đúc, hoằng thị diệu thủ nhất dương chỉ. 
Giáo hoá dựa lòng từ, kết tập văn thiêng ba bảo tạng; 

Kế thừa theo đức thánh, từng vung tay khéo một cành dương. 

2 !Ƒ ?®È IR £A 4A Fš 

& Lệ #^#@#@ 

Không trung Phật nhãn uô tư chiếu; 

Toạ thượng bùn thân bất nhiễu trần. 


` Trên không mắt Phật. không riêng chiếu; 
Toa có thân kim chẳng bụi trần. 
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Lịch triều sắc tặng Trần ương hiển; 
Vạn cổ linh thanh quốc sử truyền. 


Trần vương hiển các triểu sắc tặng; 

Sử nước truyền vạn thuở anh linh. 

BỊ * 3 5 llịt!P 3 3# Ă 

# ⁄\ ZR lẻ zk lš Š & # # lR 

Quốc sử thư danh, tâm đối càn khôn hoàn hiểu nghĩa; 

Hỏi ba hiển tích, thuỷ lưu trú dạ hiệu linh thanh. 

Sử nước chép tên, lòng đối đất trời tròn hiếu nghĩa; 

Hải triểu hiển tích, ngày đêm nước chảy tỏ anh linh. 
` 

lÙũXš# #_—-*xSft.1 8 

8 + 3 # = HBĂt6 it Hg 


Tự thiên tính giáng trần, nhất bản Hông Bàng hậu duệ; 


Vì sinh dân lập nghiệp tam toà lân ấp di lâm. 

Tự sao trời giáng trần, một gốc Hồng Bàng hậu duệ; 
. Mì dân sinh lập nghiệp, ba boà thôn xóm phụng thờ. 

# Ðl tt # #8 + % 

 @ #E lý k Ä # 

Sùng từ nguy nghiệp tôn thiên cổ; 

Bdo mệnh huy hoàng uĩnh ugn niên. 

Đần thờ nghiệp lớn còn nghìn thuở; 


Mệnh qúy huy hoàng mãi vạn năm. 


3L 3h, Ã it. 12 22 33 ð 
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# X ñ% ữ dd BR ở] 

Bắc địa phụng nghênh thuỷ Hán đế, 

Nam thiên sùng thượng thịnh tự Trần triêu. 
Đất Bắc đón thờ kể từ vua Hán; 

Trời Nam sùng chuộng thịnh ở triều Trần. 

# 3F j6 + 2 & # & ĐÀ 

Ñ. RE :ñ 4ø < ®#® 4 4# & 

Từ tâm phổ thí thập phương xuân đài thọ ực; 
Tuệ nhãn thông trí tam giới hàn cốc long toà. 
Lòng từ ban rộng mười phương đài xuân đất thọ; 
Mắt tuệ biết thông ba giới non lạnh toà xây. 
+ 6 l## ý # uf°8 7k 

2 #1? 5S l H § ñ ‡ 

Ngọc sắc giáng hoàng cung, cửu long phún thủy; 
Kim thân tu tuyết lĩnh, bách điểu hiến hoa. 
Sắc ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước; 
Thân vàng tu núi tuyết, chim chóc dâng hoa. 
S] 9Š lb #t JÊ TÍ ‡k 

% àu lŸ ñ jã 7k #& l8 

Minh kính đài cao hồng trần bất nhiễm; 

Bỏo trì trạch nhuận thanh thủy uô biên. 


Gương sáng nơi lâu cao đâu lấm bụi; 
Ao trong chỗ nước thoáng chẳng vương nhơ. 


S# / ÉỊ 1 §b 1t 8 
šš n #£t J8 ^ 78 P1 
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Ký túc tự kham trì thế lộ; 
Viên tâm uô xứ nhập thiên môn. 


Vó tuấn mã đường đời chẳng nệ; 

1òng vượn kia cửa Phật vô duyên. 

#t & id * 72 # 

4È 2 1Ý ⁄š 3l Ấy Ép 

Giáo hữu uăng lai hoằng thệ nguyện; 

Phật đường tu niệm đạo 0ì su. 

Giáo hữu vào ra tùng thệ nguyện; 

Phật đường tu niệm đạo là thầy. 

2%L và lÈ # # 1H 3 J# & là 5| 

+ # ïŸ Hị + & PỊ ## zt È 5 

Cửu phẩm liên đài, kùn tướng đoan nghiêm thuỳ tiếp dẫn; 
Thất linh bảo thụ, ngọc hào thiểm thước phóng quang mình. 
Cửu phẩm đài sen kim tướng đoan nghiêm buông tiếp dẫn; 
Thất linh cây báu ngọc hào sáng toả phóng quang minh. 
đổ nš Ö‡ ¡š X LH 

ñ] đi ŠR TY # tr + 

Chúc ám đạo mê thiên thượng nhật; 

Khơi quyền hiển thực thánh trung uương. 

Soi tối chỉ mê mặt trời đó; 

Mở quyền hiển thực thánh vương đây. 

đà BỊ] 3t /# #\ ïủ Jý 

ÄR ›L k #t 8 ZL& 


Việt quốc anh hùng Hưng Đạo tướng; 
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Đăng giang đại phá khấu Nguyên bình. 


Anh hùng nước Việt Trần Hưng Đạo; 
Đại phá giặc Nguyên giải Bạch Đằng. 


#Íf{ j4 @ Xã 

2 1) 3š Ã 1N ?R t# 

Thánh đức khuông phù Kun Bản phú; 

Thần công tế độ Qúy Hương phong. 

Kim Bản giầu lên nhờ thánh giúp; 

Qúy Hương được khá bởi thần cho. 

X El it > 4ð Mỹ 7k §N lề EỊ th *~ ẩu tỉ đế j4 m ÿ # Z4 
2> th # Bì 1à lk ïh lạ đồ Ñ 2S Í vì | đã #2 X, 27 #* # 
Thiên cố túng chỉ, chung mai thủy dục Long cương xuất chỉ uũ trụ, 
xanh phù lưỡng triều huân liệt; 


Thần chỉ điểu hĩ, phiến dương xuân bái cao 0ũ, bí nhiên sử sơn xuyên 
tỉnh thái dạn tự thanh lĩnh. 


Trời đã cho rồi, Chung Mai nước dưỡng đổi rồng xuất hiện, vì trời đất 
giúp hai triều lập công lớn; 

Thần cũng thương vậy, phiến Dương xuân tưới mưa lón lại về, khiến 
non sông tươi vạn sắc thiêng liêng. 

S' ‡H ⁄ lš É,  # 

X& ðt X #ï 4t Jk & 

Đường thụ thâm bồi ba hế phát, 

Thiên hoàng phái diễn thủy lưu trường. 

Cây tổ trồng sâu hoa tiếp nở; 

Giòng đời chia chây nước trường lưu. 


l 3 ấ ñï tì k 6 
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Š 6 1 AM 1# HỊ j6 

Hiệu cơ hệ diễn sơ sinh điệt; 

Thiện trạch chỉ diện tích thụ hoa. 

Vững nền cây tiếp vừa sinh nhánh; 

Nhà thiện cành đẹp lại nở hoa. 

#8 Á tủ là # 

lề 1È % †5 ñ 1T ? 

Thứ hệ phôn xương bằng hậu ấm, 

Lịch truyền hào hựu bí tiền công. 

Các hệ phần vinh nhò phúc ấm; 

Nhiều đời cố gắng tổ công xưa. 

% th #‹ $Ÿ Ñ, BỊ i‡ 

* @šM 2 Mất 3 

Đanh sơn nghĩ tâm kiến uăn lục; 

Hoàn hải do đa cách trí thư. 

Chép nghe thấy núi non dễ kiếm; 

Viết điều hay trời biển còn nhiều. 

ñ lá Mi Ä  à #4 œ 1 Ñ 

lÊ f4 lt tậ 3J ¿4 2# FtP & 

Hữu thực tư thâm, mộc ấm tài dự nghỉ đắc thực; 
Duy du cố uiễn, hà lưu phân xử tức UÌ nguyên. 
Có gốc sâu dây, cây; lớn cành nhiều nên được quả; 
Suy tư cội cũ, sông dài chia nhánh vẫn là nguồn. 
BÉ 7| ị NỆ z& & # 

$ ‡?7zk my S6 
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Mạch dẫn sơn yêu bàn thụch tượng; 
Án phù thuỷ diện trĩ song ngư. 


Tượng đá vòng chia bên sườn núi; 
Song ngư nổi rõ trước nước sông. 


jÈ BX j #4 ¡ẻ lR 2H (Š 

ñj šb #t BÌ Kk 7Ì ¡ï # 

Liên phú phiến mình uiễn hoài tổ đức; 
Tiên trì tích thụ trường dẫn thanh phân. 
Cảm đức tổ làm thơ sen viết quạt; 
Hương thdm bay nhớ cây cũ ao xưa. 

# {6 6 3 lh 

7k ÀA 3ä Z2 

Lạc hoa khinh trước địa; 

Lưu thuy nhộp thanh huyền. 

Hoa rơi nhẹ trên đất; 

Nước chẩy trong tiếng đàn. 

fụ 41 l§ yÁ É dẾ 

đẻ 32 lậ ơn + TR 

Quan trúc mai dĩ dưỡng tính; 

Thính tùng đào nhì tráng hoài. 

Nhìn trúc mai để dưỡng tính; 

Nghe tùng sóng mà tráng hoài (làm lớn hoài bão của mình). 
# l4 # t l ¡š # 
38L h R ấ lễ X 


_ Đa tài thuỷ trúc dao thanh cảnh; 
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Độc thượng cao lâu khán uiễn thiên. 
Thuý trúc trồng nhiều lay bóng mát; 
Lầu cao đứng ngắm thấy trời xa. 
X*^ ñ3 xì š 8 + 
x#3it##®%^. 


Thiên địa nhập hung thành ngôn tỉnh thế; 


Văn chương hữu đạo triết lý binh nhân. 
Trời đất vào tim thành ngôn tỉnh thế; 
Văn chương có đạo triết lý kinh nhân. 
Hệ TC Ấ SE <à 

x 3 #4 l #§ % 


Mai hoa hương phức cầm tâm cổ; 
Văn bút tung hoành hạc bộ nhùn. 


Mai hoa hương ngát đàn tâm cổ; 
Văn bút tung hoành bước hạc nhàn. 
TẾ 3 1ï /j Bã dụ 7k 

ấL FE] BR i# # # #4 

Hoài nhược trúc hư lâm khúc thuỷ; 
Khí đồng lan tĩnh tại xuân phong. 
Hoài vọng như trúc nhìn khúc thuỷ; 
Khí đồng tựa lan lắng xuân phong. 
MỊ #* øt.ññ < 4k li 

đá # lá #ƒ — R { 


San phôn tựu giản tam thu thụ; 
Lĩnh đị tiêu tân nhị nguyệt hoa. 
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Bỏ phồn đến giản tam thu mộc; 
Nhận lạ nêu tân nhị nguyệt hoa. 
ñ # ^ đt 2 lô 
W# #4 3T j8 

Bách miên nhân uật tôn công luận, 
Tứ hải hư danh chỉ hãn nhan. 


Trăm năm nhân vật còn công luận; 
Bốn bể hư danh để hãm nhan. 


?. ELA #t ñ Ä 3 

44k x # ^ & #8 

Xuân phong đại nhã năng dung uật; 
Thu thuy uăn chương bất nhiễm trần. 
Xuân phong đại nhã bao dung vật; 
Thu thuỷ văn chương chẳng nhiễm trần. 
# 4£ í6 #t BỊ 3} 

 ñ# #4 ä #ìÌ R 4 

Cử hiển nhậm năng hưng quốc bế; 
Phao cùng trí phú lợi dân sinh. 

Bổ nhiệm hiển năng hưng quốc kế; 
Hết nghèo, giàu có lợi đân sinh. 

7k § ‡‡+ # & š & 

f#i Ấf sš ñ ⁄ 4 É 

Thuỷ năng tính đạm ui ngô hữu; 
Trúc giải tâm hư thị ngã sử. 


Nước luôn tính đạm làm bạn hữu; 
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Trúc giả? tâm không xứng bậc thày. 


Hã ñ # z£ #4 H 

'ỳ ‡ư 3# 5Š — # 4 

Hung hữu trí châu chung nhật nhuận; 
Tâm như bảo giám nhất thân mình. 


Ngực có hạt châu chung nhật thắm; 
Lòng như gương báu một thân minh. 


3 MỊ # H # % ñđ 

®&(l # ¡s#$# Ấ& 

Hữu quan gia quốc thư thường độc; 
Vô ích thân tâm sự mạc UÌ. 

Nhà, nước biết lo thư thường đọc; 
Thân, tâm vô cảm việc chẳng làm. 
# ñ # ñBằ ẤL°k | 

ll #& 3Ä Jÿ X 3h, 3 

Thất hữu chỉ lan bhí u¡ biệt, 

Hung oô thành phủ thiên địa bhoan. 
Nhà có chị lan khí vị lạ; 


Người không thành phủ trời đất khoan. 


# B5 k 3# f1 Ỷ# ấU 
#11 2 t$ & %W 
Mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí; 
Bất tín kim thời uô cổ hiển. 


Mỗi khi đại sự có tĩnh khí; 
Đâu biết ngày nay không cổ hiển. 
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J †? f? #? š 

*# „& š4 Lẻ 

Hung trung tân sự nghiệp; 

Bút để cổ phong đào. 

Trong lòng còn sự nghiệp; 

Lưu bút khuấy phong đào. 

Bị BỊ # 3# %4 te §U 

TT Š H 1í lể # tt 
Khai đồ thảo lý bình xè loạn; 

Hạ bút giai tiền tảo điệp mang. 
Mở đường trong cỏ kinh loài rắn; 
Hạ bút trước thềm quét lá đầy. 
» #Ri## °sg 

3t 1E +16 $ø Ƒ tĩ ÄÑ, 

Lập thân chỉ giác càn khôn tiểu; 
Phóng nhãn thuy trì uũ trụ khoan. 
Lập thân chỉ thấy càn khôn nhỏ; 
Phóng mắt mới hay vũ trụ khoan (rộng lớn). 
thấu l ñ ^ f7 # 

## R] £ £ si Â% 
Sơn cao tự hữu nhân hành lộ; 
Hải khoát bất phạp phá lãng chu. 
Non cao tự có người leo tới; 


Bể rộng ]o gì kế vượt khơi. 


$ thì ñj 14 3) 8 {6 
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#4 Jš 3% 1t # 


Thư sơn hữu lộ cần 0ì kính; 

Học hải uô nhai nhược tác châu. 

Núi sách có đường, chuyên cần đi tắt; 
Bể học vô bến, vượt khó làm thuyền. 


4k 3X Ấn 
5 33 HỆ #* # 


Nhã cầm phi bạch tuyết; 
Cao luận hoành thanh vân. 
Đàn hay bay tuyết trắng; 


Cao luận sánh mây xanh. 


s XS 8 lệ ?{ H 

z#⁄ S lã kh, 41 H 

Sấu ảnh đương song mai đắc nguyệt; 
Lương uân mãn địa trúc lung yên. 

Bóng mảnh bên song mai sánh nguyệt; 
Mây lành phủ đất trúc lễng yên. 

#tL VÀ {$ »k — ^~ ññ Š 

đã # X lỆ 3%, $ #2 iễ 

Chính đi đức thành nhất nhân hữu hỷ; 
Phúc tòng thiên giáng uạn thọ uô cương. 


Chính trị lấy đức thành nhất nhân hữu hỉ; 


Phúc lành theo trời giáng vạn thọ vô cương. 
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Phương thảo hữu tình giai ngại mã; ` 
Hỏảo uân uô xứ bất giò lâu. 

Phương thảo có tình đều ngại mã; 
Mây lành không xứ chẳng che lầu. 


Bút giá nghiên trì từ hải; 

Thị hoa mặc 0uũ thư lâm. 

Bút giá nghiên ao lời tựa bể; 

'Thơ hoa mực vũ sách như rừng. 

^#ä# 2#» % 

Bí] ‡† hà 8 7 #& 

Nhập thất thị thư đa thiểu sự; 

Khai hiên sơn ấp hữu uô trung. 

Vào cửa thi thư bao nhiêu việc; 

Mở hiên ấp núi hữu vô trung. 

Rˆ.**k# ã #8 l 

#X # 1 jã % ñ 

Mộc bản thủy nguyên bằng nguyên ấm; 

Tỉnh di uật hoán bỷ nhân do. 

Cây gốc nước nguồn bao phúc ấm; 

Sao đời vật đổi mấy nguyên do. 
đ% 2â # ẽ Ä% 3+ # 

*# sk R H š‡ thất 


Song hàm xuân sắc mặc sinh điễm; 
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Bút thổ chân tình thị xuất tân. 


Song ngậm sắc xuân sinh hoa mực; 
Bút phô tình thực xuất tân thị. 


ñ ‡h # 1M T† 5Š 

ñf 1A XE 1a l§ 37 ÌE 

Trình như thuy trúc mình su tuyết; 
Tĩnh tự thương tùng kiểu nhược long. 
Trinh như trúc thắm minh về tuyết; 
Tĩnh tựa tùng xanh uốn giống rồng. 
Ấ$ # in Ai 7k 

‡‡ # HỆ ¿+ & 

Cầm ngôn thanh nhược thuỷ; 

Thị mộng noãn t xuân. 

Tiếng cầm trong giống nước; 

Thơ mộng ấm như xuân. 

#4 4A #4 Min D6 cô 

#® xX #ñúlš# #k * 


Vô tử uô uy thiên thu chính khí; 
Chí đại chí cương an. cổ trường xuân. 


Không riêng không sợ nghìn thu chính khí; 


Chí đại chí cương muôn thuở trường xuân. 
#c #9 Rộ e3 ấn ff š& 
* .h # & 1L 8 1§ 


Hồng 0ũ tuỳ tâm phiên tác lãng; 
Thanh sơn trước ý hoá uì biểu. 
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Hồng vũ tuỳ lòng phiên tác sóng; 
Non xanh nẩy ý hoá thành kiểu. 

12 1ú) T là #- ð, 

# ‡2 °%E ñ Ã 7® *u 

Dương liễu bất tuỳ xuân sốc lão; 
Kình tùng duy hữu tuế hàn trú. 
Dương liễu chẳng theo xuân sắc lão; 
Tĩnh tùng chỉ có tuế hàn trì. 
#h£ #8 + # 
37k & ñ* X th # 

Thanh sơn bất mặc thiên thu hog; 
Lưu thuỷ uô huyện uạn cổ thị, 

Non xanh không mực nghìn thu hoạ; 
Nước chẩy không đàn muôn thuỏ thi. 
$Ã #Ð - RR 74 {4 3Š 

38t JR 5p ty zk ấ RỊ 

Nghị luận bất tuỳ lưu tục biến; 
Khâm hoài liêu đữ thuỷ uân gian. 
Nghị luận chẳng theo đồng tục biến; 
Dạ lòng cùng với nước vân gian. 

Ä # JL i + Ÿ H 

® § HLiä H& 

Thần song kỷ tĩnh an bình nhật; 
Thảo ốc phong thanh tự tại niên. 


Song mai kỷ tĩnh yên bình nhật; 
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Nhà cỏ phong thanh mãn nguyện năm. 


ft H1 lf l ^ #4 3% 


2 


{%C #& 2Ƒ ó)  ¡W Š 


Dữ hữu can đảm nhân cộng sư; 
Tòng uô tự cú xử độc thư. 


Cùng kẻ can trường mà cộng sự; 
Đến nơi ít chữ để đọc thư. 


3# R]  zk lý ñổ ‡ 
X TM ### 


4 


Thế gian hữu thuỷ giai quy hải; 

Thiên hạ uô sơn bất thị uân. 

Thế gian có nước đều về biến; 

"Thiên hạ không non chẳng đọng mây. 
⁄ #L# tỷ # 9 R & 

4X H HH R %X #: tt #N 

Xuân phong lai thời nghị hội lương hữu; 
Thụ nguyệt mình xứ thường tư cố hương. 
Lúc gió xuân về họp cùng bạn tốt; 

Nơi trăng thu sáng thường nhớ quê hương. 
X E\ ;š  Í&, ¿ÄW 18 

 & 3% †† Rà † 1% 


Thiên phú thanh cao tuyệt lưu tục; 
Lao thuỳ trước tác di tử tôn. 


. Trời phú thanh cao, biệt trần tục; 
Già lưu trước tác, di tử tôn. 
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Di dưỡng nhân sinh đào tình hàn mặc; 
Ôn thanh phẩm tính đắc thú trúc lan. 


Nuôi dưỡng nhân sinh thoả tình bút mực; 
Âm trong phẩm tính hưởng thú trúc lan. 
% J8 4h f lề & 

4 le H 4+2 1# # % 

Thường cư danh sơn đắc uiễn chí; 
Ngấẫu phủ trình tùng thám phục lình. 
Thường cư danh sơn gặp viễn chí; 
Ngẫu vỗ tùng già tham phục lĩnh. 

J fR l}È sã 3 tr 

tò TR ấấ #È #6 đã Bị 

Tiểu ổn lâu đầu dung thế biến; 

Cao hoài ly ngoại bão sương khai. 

Ẩn náu trên lầu dung thế biến; 

Vọng hoài ngoài dậu ngập sương dăng. 
Š, 42 đ? it lý H Tỉ 

w ñỳ {‡ #3 ft ^_ EỊ 

Vạn uật tĩnh quan giai tự đắc; 

Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng. 
Muôn vật tĩnh quan đều tự đắc; 

Bốn mùa giai hứng với nhân đông. 

3 F] ;ä ¿õ # ñl đã 
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R 3 8 !R 8t 1 EI 

Thế gian thanh phẩm chí lan cực; 
Hiển giả hư hoài dữ trúc đồng. 

Thế gian phẩm hạnh lan tột bậc; 
Hiển giả vọng hoài trúc tương đồng. 
\ 8 Ở #@ ^^ % 

BỊ ch ? / #§ #4 K 

Phong uũ đa bình nhân bất lão; 
Quan sơn. sơ độ lộ do trường. 

Mưa gió trải nhiều người bất lão; 
Quan sơn sơ độ lộ còn dài. 

- ` s ` - 

3H 72 f4 1Š 3š + ¡ễ 

+ 3 1 l tt. K 

Tổ công tông đức bôi chỉ uiễn; 

Tủ hiếu tôn từ kế dã trường. 

Tổ công tông đức còn thơm dấu; 
Cháu thảo con hiền sáng mãi gương. 
+ *P đế th $6 #o 

Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển; 
Tâm trung ngộ xuất thủy trì thâm. 


Trên giấy bày đòng chung cục thiển; ` 


3 


Trong lòng ngộ xuất. mới biết. sâu. 


E^zx~...ắ: 
^#'Ì & # #2  Äñ 
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Sự năng trí túc tâm thường bhiêp; 
Nhân đáo uô cầu phẩm tự cao. 


Việc luôn biết đủ tâm thường thoả; 
Người chẳng mưu đầu phẩm hạnh cao. 
ủo 32 HỆ 4G 5 íL 

^- ‡r #4 7k 3% & ?# 

Phẩm nhược mai hoa hương tại cốt; 
Nhân như thụ thuỷ ngọc ui thần. 


Phẩm hạnh giống mai hoa thơm cốt cách; 
Con người như thu thuỷ quý tỉnh thần. 


sụn 3 &X 

3# E$ #& 3W là 

Vân học hữu bkỳ dực; 

Hải âu vô thế tình. 

Vân hạc bay về điểm hẳn lạ; 
Hải âu lướt cánh thế tình không. 


zkïñ & i#t R 


Thuỷ thanh ngư độc nguyệt; 
Sơn tĩnh điểu đàm thiên. 


Nước trong cá đọc nguyệt; 
Non tĩnh điểu đàm kinh. 


 š +1 ñx 38 ## 
#E #n 9 § vL 3 3 — 


Phượng chứ uương khai đạt xương bút trộn; 
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khong tường tử hỏi dĩ thư hội hữu. 
Phượng liệng vương khai vẻ vang bút trận; 
Rồng bay bốn biển hội họp bạn bè. 
\š iñ X Mù # 1⁄2 ?t 

8 X  #Š 1# 

Đạo thông thiên địa hữu hừùnh ngoại; 
Tư nhập phong uân biến do trung. 
Đạo thông trời đất hữu hình ngoại; 
Ý nhập gió mây biến ảo trung. 

3Š ^š JÃ ¿4 # jÄ zk 

+ li 9 {t 4h iệ # 

Đạo tâm đạm bạc đối lưu thuỷ; 

Tự thể biến hoá như phù uân. 

Đại tâm bình tĩnh trước đòng chấy; 
Tự thể đổi thay tựa mây vần. 

I§ §# j # #® 

šŸ 37 IÊ BA t4 

Tửu hương lưu khách trú; 

Thị hảo đới phong ngâm. 

Rượu qúy lưu khách trú; 

Thơ hay sính ca ngâm. 

l? + X #4 2) ñề & 

# "À đà BẦ 4X 7? ?ä 

Phù sinh uùuh nhục công năng ong; 
Lão uị hàm toan ngõ điệc an. 


345 


Cuộc đời vinh nhục ông đừng nhớ; 
Già nếm mặn cay tôi đã từng. 
x8 Š#<X3j#H 

lÄ. #6 BỊ T# 9Á XH‡Ệ 

Đại khí lượng thiên không hải hoát; 
Chân thông mình nhạc chí uyên đình. 
Đại độ lượng như trời cao biển rộng; 
Cực thông mình tựa núi lớn vực sâu. 
2 #4 % É tốt # 

5 H # ?đ + í # 

Bát cảm uọng uì ta hức sự; 

Chỉ nhân đa độc sổ hành thư. 
Không dám làm xằng, ít hẹn việc; 
Chỉ do ham đọc, luôn hành thư. 

RE t š§ š# ¿Jš 

4 +Lú # Ế# 

Nhãn trung luân hải tiểu; 

Y thượng bạch uân đa. 

Trong mắt sóng biển nhỏ; 

Trên khăn mây trắng nhiều. 

* % i6 ^ % 

J đế H % 8 

Xuân cựu hoa bất lạc; 

Phong tĩnh nguyệt thường nưnh. 


Xuân cũ hoa không rụng; 
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Gió yên nguyệt thường trong. 


Xx #4 ®#m 

kử»J#% Hñ 

Đại mạc cô yên trực; 

Trường hà lạc nhật uiên. 

Sa mạc lớn làm trơ cột khói đứng; 
Đại giang đài lơ lửng mặt trời tròn. 
$ & ?‡ là § #4 8 

#2 K,#k H 4g f Zk 


Hoạ ý thi tình cảnh uô tận; 


Xuân phong thu nguyệt thú thường thù. 


Vẽ ý thơ tình cảnh vô tận; 
Gió xuân thu nguyệt thú lạ thường. 
*% ;H 9X 22 f1 BỆ {1£ 
# jẺ ấ E| + BỊ tỳ 


Mỹ tửu ẩm ư trưng tuý hậu; 
Hảo hoa khán đáo bình bhai thị. 


Rượu ngon uống sau lúc đã say; 
Hoa đẹp xem khi vừa hé nở. 


+3 # {4 /8 ‡ñ 2 # 
# # ¡ä 3X # 8 B 
Tâm uô tục lự tỉnh thân sảng; 


Thất hữu thanh đạm trí tuệ khai. 


Lòng không suy nghĩ tỉnh thần sảng; 
Nhà có thanh cao trí tuệ sinh. 
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3 L %k ## fÈ ®& 1 
4k A # 1k # 


Xuân phong đại nhã năng dụng uật; ` 
Thu thủy uốn chương bất nhiễm trần. 


Gió xuân tao nhã luôn dung vật; 
"Thu thuỷ văn chương chẳng nhuốm trần. 


`... . `... 
# lš & iä £@ $ ‡Ñ HỆ ƒ⁄ ‡q l] ‡b, dạ #: # tr] + ‡8 št 


Đại quốc bất dịch giáo, bất biến tục, thả tôn sùng chỉ, diệc tín tư uăn 
nguyên hữu dụng; 

Ngô nho yêu thông binh, yêu thúc thời, uô câu cố đã, thượng tư thánh 
huấn 0uĩnh tương đôn. 

Nước lớn nguyên giáo hoá, nguyên phong tục, vẫn tin cẩn, lại tôn 
sùng văn hoá này đắc dụng; 

Nhà Nho xin thông kinh, xin thức thời, không câu nệ, chuộng tư 
thánh, đạo xưa dạy dài lâu. 


+ &k 3# 4 i8 fI ä JL £ ¡Š 3 2> 8: BÌ # # tà & 
+ il # 13 ?LJt TƑ 35 #4 Ä Đf 2 Ä Ø x 10 M[ *N 


Sĩ phu báo đáp uị hè tai! Triêu đình tuyển tựu chỉ ân, quốc gia sùng 
thượng chỉ ý; 

Thế đạo duy trì thị thử nhH Lễ nhạc y quan sở tuy, thanh danh uăn 
uật sở đô. - 

Sĩ phu báo đáp những gì thay! Ơn tuyển chọn của triểu đình, dụng ý 
quốc gìa sùng chuộng; 

Thế đạo duy trì nhờ đây vậy! Lễ nhạc y quan họp lại, xứng nơi văn 
vật thanh danh. 


#® # Xðj^ 3x R 
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#7 & 3 iš lê & 
Khuê tỉnh thiên lãng nhân uăn xiển; 
Bích thuỷ xuân thâm đạo mạch trường. 


Sao khuê, trời sáng, nhân văn tỏ; 
Nước biếc, xuân sâu, đạo mạch dài. 


Ét # lì #9 ME 3% l§ 
tt Bị l & # + Đt 


Hy triểu phấn sức long ăn trị; 
Kiệt các chân tùng tập đạt quan. 


Triểu thịnh điểm tô văn trị thịnh; 
Gác cao tàng giữ đại quan thành. 


# # #4 Xt 

#‡  ðl 48 ¿ # ở 

Xa thư cộng đạo km thiên hạ; 
Khoa giáp liên đề cổ học cung. 

Xa thư một mối thiên hạ tại; 

Khoa giáp liên đề nhà học xưa. 
#qf †? 44+ 

ở 3ã # 7t ¡MH đã # 
Khoa giáp trúng lai danh bất hủ; 
Cung tường uọng ngoại đạo di tôn. 
Khoa giáp trúng rồi, tên không nát; 
Học đường vọng ngoại, đạo càng cao. 
z ~®⁄*⁄8^#& 

# + # % #t w Bũ 
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Lập nhân tiêu biểu khai nhân hính; 
Độ thế tân lương giác thế quan. 


Cốt yếu lập nhân khai đường tắt; 

Giúp đời phương cách biết đường đi. 

Jin rca p3 g dh 

Khánh Thuy nhất phong cao, ngọc bội trúc kinh truyền thắng tích; 
Điểu đài song miếu trĩ, linh bùm diệu đấu hộ thần quang. 


Khánh Thuy một ngọn cao, ngọc bội dựng xây truyền thắng tích; 


Điếu đài đôi miếu lập, rùa vàng soi rọi hộ thần quang. 


jt & đH thị  ñE ấtU 

#f?#4 # Xk là tt # 

Cố điện hồ sơn lưu uượng khí, 

Tân từ hương hoả tiếp dư lĩnh. 

Hồ núi đô xưa lưu vượng khí; 

Tân từ hương hoä tiếp đấu thiêng. 
XI] %x #' & l 4 /ã là { 
X-L + 731W #4#xcm 
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Nhân gian uăn học uô quyên, toàn bằng âm đức; 
Thiên thượng chủ khả bữu nhãn, đan hữu tâm điển. 


Chủ nghĩa nhân gian, chẳng quyển hành, dựa vào âm đức; 
Trên cao công trời còn có mắt, nhìn rõ tâm điển. 


 ## øứ8% 8ð 2k2 86 
Â xX#†t #4 ï§ #& Éñ ¡4 HỆ & 


3ã0 


Luân sự thường tôn trung hậu tâm, uật đại phân hắc bạch; 
Vì uăn bất tác khinh bạc ngữ, đồ tự sính thự hoàng. 

Bàn luận việc giữ lòng trung hậu, chớ phân chia đen trắng; 
Làm văn đừng ngụ ý bạc khinh, tự chuốc lấy chê bai. 


®# ẤL 3È 8X & & 

#á 8 # Hã + # # 

Từ khí quang hồi thiên chỉ xích; 
Hồng trần uọng cácH thuỷ đông nam. 
Khí tía rọi về trời gang tấc; 

Bụi hồng cách nẻo nước về đông. 
 ÚR ÄJ LH 

?8 ƒ1 7k t % 

Bất yếm hồ thượng nguyệt; 

Uyển tại thuỷ trung ương. 
Chẳng chán trăng trên hồ; 
Vẫn như giữa làn nước. 

# AI 39 4k NR SÉ l§ 

JÈ 1Š, 4h ÐN ñ #3 ¡ñ 

Lính Hồ, nhược thuỷ tuỳ duyên độ; 
Lộ cảnh, tiên châu hữu lộ thông. 
Linh Hồ, nhược thuỷ theo duyên tới; 
Trần cảnh, cöi tiên có đường thông. 
t # 1k Ð Ẽ, 

 ýtẩ‡i + 


Lục thanh y cựu sắc; 


bhủi 


Hoàng bạch bái tân niên. 


Biếc xanh vẫn như cũ; 
Vẳng trắng bái tân niên. 


Nhất trần uô nhiễm sắc; 
Tử tự giai thường xuân. 


Bụi trần không một hạt; 
Hết thấy xuân bốn mùa. 


?zX H R jằđ 

# BH # Ÿ BÈ ki # 

Cửu thiên nhật nguyệt khai tân uận,; 
Vạn quốc sênh ca tuý thái bình. 


Nhật nguyệt chín tầng khai vận mới. 
Vạn quốc sênh ca tuý thái bình. 


+ ð, S t ñj BH H 

J #1 +  Ã BL 

Ngũ sắc uân trung khai hiểu nhột; 
Vựn niên chỉ thể động xuân phong. 
Năm sắc trong mây khai ngày hủng; 
Muôn năm mặt đất chuyển gió xuân. 
vỤ š# JÑ ⁄L Rã /š 1 

¡8 X  ã J8 tỳ # 


Tứ hải phong quang tuà xứ hảo; 
Mãn thiên uũ lộ ứng thời tân. 
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Bến bể phong quang tuỳ xứ hão; 

Đầy trời mưa móc ứng thời tân. 
"#842. =7 H 

+ #*l§ 8l Ấ 

Nhất đình hoa ảnh tam canh nguyệt; ˆ 
Thập lý tùng âm bạch đạo tuyên. 

Mười dặm bóng tùng trăm nẻo suối; 

Một sân hoa ảnh nửa đêm trăng. 

4p #U H P1 tt 1h ẤU 

* 3%, 3l IR 09 x % 

Hoà bhí doanh môn nghênh thụy khí 
Xuân quang mãn nhãn ánh xuân quang. 
Hoà khí đầy nhà mừng thuy khí; 

Xuân quang ngợp mắt ánh văn quang. 
1# % 3Ÿ 16 H 

tý ñƒ ñỒ ‡È k & E\ 

Đường thượng xuân huyện huy húc nhật; 
Giai tiên lan quế trưởng xuân phong. 
Đường thượng xuân huyên ngời mắt mới; 
Giai tiền lan quế đẹp gió xuân. 

#; đệ m Đệ ⁄É @ 4 

l† 8È BÉ #m + Ý 

Oanl: thanh điền noãn mình bùn cốc; 
Lân chỉ phong hoà bộ ngọc đường. 


Nhà ngọc gió hoà lân in dấu; 


3ã3 


Hang vàng nắng ấm tiếng oanh ca. 


— 32 #4 k #*‡ ïä ấU 

zà # @ EM #3 Ấ 

Nhất hoằng thu hoả dư thanh khí, 
Mãn thất xuân phong tản dị hương,. 
Một hề thu thuỷ thừa thanh khí; 
Đầy thất xuân phong tân dị hương. 
!}# & lệ 3 % # 
4# 3# k Ÿ 

Môn đình xuân noãn sinh quang khí; 
Điền mẫu niên phong lạc thái bình. 
Xuân môn xuân ấm sinh về đẹp; 
Vườn ruộng niên phong '" hưởng thái bình. 
lt HN # % ‡ƒ 

Bì ‡‡ & 4# š &, # 


Xuân huyện nhật nguyệt phong quang hảo; 
Lan quế xuân thu cảnh sắc đa. 

Xuân huyền ngày tháng phong quang đẹp; 
Lan quế xuân thu cảnh sắc tươi. 

† #8 lề KẾ 

+ 2% # # # % 

Thiên lý phong uân bồi ngọc thụ; 

Thập phân lưỡng lộ phát kinh” hoa. 


354 


Gió mây nghìn đặm bồi cây ngọc; 
Mưa móc mười phần nẩy đóa kinh. 


H B # 4 # 
* #4 +} # 3# 


Nhật mãn hoa đường lai tử yến; 
Xuân lai uương thụ phát thanh chỉ. 
Ngày ấm hoa đường bay yến quý. 
Xuân về lộc thụ nấy cành xanh. 


Cơ điểm mai hoa nghênh thục khí; 
Sổ thanh điểu ngữ náo xuân quang. 
Mấy chấm hoa mai nghênh khí tốt; 
Vài lần chim hót náo xuân vui. 
f#£tỌk f4 8 


& TỶ 46 Bí] — và #át 


Bình an trúc trưởng thiên niên bích; 


, 


Phú quý hoa khai nhất phẩm hông. 
Bình an trúc lớn nghìn năm biếc; 
Phú quý nở hoa một đoá hồng. 

# Bị HỆ H 3È, † 3ƒ? 
^# # #2 hi 


t Niên phong: năm được mùa. 


Xinh: Một thú cây gai. Xưa người ta tự xưng vợ mình là kinh thê. 


3đãõ 


Đường khai hiểu nhật quang trung hảo; 
Nhân toạ xuân phong phân ngoại thanh. 


Nắng mai cửa mở phong quang đẹp; 
Đón gió người ngôi mát mẻ chia. 

w HỆ $r ẤL 4 ñ 

— # +% #  ñ ?* 

Tử thời hoà bhí xuân thường tại. 
Nhất thất an cứ khánh hữu dư. 


Quanh năm hoà khí xuân còn mãi; 
Gia cảnh an cư đẹp có thừa. 


E\ 4# ñt P1 #- ¡& lề 
H Fệ # 34 tự # Bí 
Phong phát long môn xuân lãng noãn; 
Nhật âm nhẹn tháp hiểu uân khai. 
Gió thổi long môn làn xuân ấm; 
Nắng soi nhạn tháp áng mây trôi. 
#k 3š đã kh, ĐỊ ng 3b, 
H #† 3 m ÍF fá 
Dục bồi phúc địa canh tâm địa; 
Thủ chủng thư điền tác đạo điền. 


Muốn bồi phúc địa phải canh tâm địa; 
Muốn cấy thư điển phải tác đạo” điển. 


‡‡ Š ủã & L5 ấu 
#&X=#ã& Ñ # 


Thị thư mãn toa phong uân bhí; 
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Hiểu hữu nhất đường phú quý xuôn. 
Thi thư đầy sảnh phong vân khí ; 
Hiếu hữu một nhà phú quý xuân. 
#* ®& th, & tt 3 1 

t‡ £ & »b # 3 ‡f 

Xuân lai dã, ngư long biến hoá; 
Thời chí hÿ, đào lý phương phi. 
Xuân về đấy, cá rồng biến hoá 

Thời đến rồi đào mận đơm hoa. 

Hữ T % ñã tt Äs H 

#t ñỊ Đt # 73 & BÀ 

Giai hạ chỉ lan nghênh húc nhật; 
Đình tiên đào lý ái xuân phong. 
Dưới bậc chỉ lan nghênh nắng sóm; 
Trước xuân đào lý đón xuân sang. 
# #t 1. # 4# 4 #  # 

Š* là 1⁄2 Ø f1 m2? 8 
Xuân phát bỳ hoo, thu hết kỳ thực; 
Nghiệp tỉnh tư động, hành thành t từ. 


Xuân phát về vẻ, thu hết, về thực; 
Nghiệp tinh ở cần, hành tĩnh ở tư. 
(1 Đạo: Lúa nếp hương. 


lR VÀ tị 11 Ất vÀ 4u {È 
1 mỊ 8Ä HỊ #» 8) # + 


Lễ đi chế hành, nhạc dĩ hoà đức; 


3ã7 


Kiệm tắc túc dụng, động tắc hữu công. 

Lễ để chế hành, nhạc để hoà đức; 

Kiệm thì dùng đủ, cần thì có công. 

đã ‡‡ ft 2 — Ít X # ¡‡ $$ mm 

lt  lf # + 2 8. Ê R # # 

Luau quế liên phương , nhất chủng thiên hương phù cẩm thế: 
Xuân huyện tịnh tú, thập phân xuân sắc lệ hou đường. 

Lan quế thơm hoa, một thể thêm hưởng phô nền gấm; 
Xuân huyện tươi tốt, mười phần xuân sắc đẹp hoa đường. 
LH Ã # # i8 ÑñÂ Hệ 3 # £ # 

lạ § 3ƒ th 81 Ä k ÑB 4t ïR + 

Xuân nhật lệ hoa đường ủc úc xuân huyện 0unh ngọc điệp; 
Thuy hương phù cẩm thế sâm sâm lan quế trạc kìm ba. 
Xuân nhật đẹp hoa đường, rực rở xuân huyên tươi lá ngọc; 
Hương lành phô thểm gấm, xum xuê lan quế đẹp bông vàng. 
4 k# 3# &  š ñ ?ị $# JJ # 

XS #tx #iš Š f £ šÌ g # & 

Bất thị từ hiểu hữu cung, cánh hữu hè sự khả lạc; 

Chỉ thử uăn chương đạo nghĩa, tiện uân đáo xứ giai xuân; 
Chưa thật từ hiếu hữu cung, cũng thấy vui tươi mọi việc; 
Chỉ là văn chương đạo nghĩa, liển mừng khắp chốn đều xuân 
⁄. ẽ it $ #8 5 4® & El $ # 

}‡ là Ää& + Hị X Ã l$ # ng # # 


Xuân sắc tráng hoa cứ, ân khí phi lai khai thứ cẩm; 
Khuê âm sâm ngọc thụ, thiên hương thời động ánh hoa đường. 
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Xưân sắc đẹp hoa cư, vân kkí bay về tươi ngàn gấm; 
Quế âm lông ngọc thụ, thiên hương lay động ánh hoa đường. 


# # š 3# iš 0 # BỊ 8 HH Ế H 

2? ®4&®&5)l # — # #8 R & 1# ‡ 

Khách chí khỏi không đàm, tứ bích đồ thư liên đương tửu; 
Xuân lai uô biệt sự, nhất liêm phong nguyệt dục thôi thị. 


Khách đến há không đàm, bốn vách đề thư mời nhau rượu; 
Xuân về vô sự khác, một rèm phong nguyệt muốn đề thơ. 


*kữú4đ7 

— là ñ ## lÝ 

Vạn trượng thanh oân tài tử lộ; 

Nhất luân hạo nguyệt chúng gia đăng. 
Muôn trượng mây xanh, đường tài tử; 
Một vẳng trăng sáng nến mọi nhà. 
78 1 H l# lẻ 

jlủ đã #2 1b y8 yX 

Dung dung dạ nguyệt đăng liên thị; 
Ái đi xuân quang hoa mãn thành. 
Luung linh đêm nguyệt đèn hền thị; 
Tao nhã ánh xuân hoa khắp thành. 
4 4È 3# mè Ẩf ñ 
*^EtLitš PP Ã 


Ngân đăng huy ánh thiên nhai nguyệt; 


Ngọc cự quang dao uạn hộ xuân. 


Đèn bạc sáng bừng nghìn lối nguyệt; 


3ã9 


Đuếc vàng soi khắp vạn hộ xuân. 
##4#i‡ 4 # # 

% it Bzäà # 

Bình an trúc báo toàn gia khánh; 
Phú quý hoa khai mãn đường xuân. 
Trúc báo bình an toàn gia thịnh; 
Hoa khai phú quý khắp nhà xuân. 
lý zk 3š f1 ié &c ## 

†† h % # M & °É 

Bích thuỷ hoàn môn long khỏi uũ; 
Đan sơn nhiễu thất phượng phi mình. 


Nước biếc bao quanh như rồng múa; 
Núi non uốn lượn tựa rồng bay. 


j# fan 4 85 f#† 

BỊ # Ƒ 2Ð #8 # SE 

Tĩnh hướng đình trung khan hạc 0uũ; 
Nhàn tòng hộ ngoại thính oanh ca. 
Trong sân tĩnh lặng xem hạc múa; 
Ngoài cổng thanh nàn lắng oanh ca. 
#) #t 1x ¡6 # L S 
4mdn Ø: j& + H đt 

Cần dữ kiệm trị gia thượng sách; 
hoà nhỉ nhẫn xử thế lương quy. 

Cần kiệm trị gia là sách tốt; 


Nhẫn hoà xử thế ấy phép hay. 
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Trung hậu truyền gia an thả cát; 
Công bằng xử thế xí nhỉ xương. 


Trung hậu truyền gia an lại tốt; 
Công bằng xử thế đẹp mà hay. 

#9 ĐL  # # ;ỳ # 
ĐÉ Hấp HỤ #  & 
Bích đào hông hạnh càn khôn cảnh; 
Noãn nhật hoà phong Uũ trụ xuân. 
Hạnh hồng đào biếc càn khôn cảnh; 
Ngày ấm gió hoà vũ trụ xuân. 
1# # # l ñ Ất 
#4 † #3 ^ ?#+ ð 
Truyền gia uạn sự giai nghỉ nhấn. 
Giáo tử tiên phương bết ngoại cần. 
Muôn việc truyền gia cần lấy nhẫn; 
Nghìn phương dạy trẻ chẳng ngoài “cần”. 
1} 34 %# ⁄l 2 
Toạ ủng thư thành miêu tố chí; 
Môn nghênh nhạn tháp uọng đề danh. 
Nhà giúp thành thư mưu chí hướng; 
Môn nghênh nhạn tháp vọng danh đề. 
4# < 2 Ã iã 
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8 ti — # & 

Đi nhân khoan tam phân thị phúc; 
Xử thế nhượng nhất bộ ỉ cao. 

Đãi người rộng ba phần là phúc; 

Xử thế nhường một bước mới cao. 
l #U 1L #4 n6 # š 

T lÈ ‡E *‡$ ⁄ 3 $ 

Thuy khí sinh lai duy hiếu để; 

Gia thanh chấn khởi thị thi thư. 
Khí tốt sinh ra duy hiếu đễ; 

Gia thanh hưng chấn rõ thi thư. 

X, fš ¡š # M i8 H 

$ Bà ¿WU rên La lũ, th 

Quang tá thanh phong mình tá nguyệt; 
Động quan lu thuỷ tĩnh quan sơn. 
Quang mượn thanh phong minh mượn nguyệt; 
Động nhìn nước chảy tĩnh nhìn non. 
6] A+ 2, # l É8 & 

.## ®# x #2 H 

Đông tâm huynh đệ chân sư hữu;. 
Đắc ý uăn chương chỉ tính tình. 
Huynh đệ đồng tâm như sư hữu; 
Văn chương đắc ý chỉ tính tình. 


na. 
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Xử thế mác như tích đức; 
Truyền gia hoàn thị độc thư. 


Xử thế chẳng gì bằng tích đức; 
Truyền gia duy nhất đúng độc thư. 
l$ VÀ 1# # 1a vÀ Š f5 

^ 1Ị ® Ír t: 8Ị & 
Tĩnh dĩ tu thân, hiệm dĩ dương đức; 
nhập tắc đốc hành, xuất tắc hữu hiển. 


Tình để tu thân, kiệm để dưỡng đức; 
Nhập thì quyết làm, xuất thì giúp bạn. 


+ 


+2, Š Éu & tš {È lu Ém 


Kim thạch hỳ tâm, chỉ lan bỳ thất; 
Nhân nghĩa 0ì hữu, đạo đức uì sự. 


2z ‡#.¿ 2 m8 # 


Vàng đá là tâm, chỉ lan là thất; 

Nhân nghĩa làm bạn, đạo đức làm thầy. 
4 # 4 — # % 8 

š‡ # 3 đàn £ Ä # 

Từ hiếu hữu cung nhất đường cát khánh; 
Thị thư lễ nhạc mãn thất uinh hoa. 

Từ hiếu hữu cung, một nhà tốt. phúc; 

"Thi thư lễ nhạc, đầy cửa vinh hoa. 

# # # # 44 lá # Ñ 
!i#+#f# 3+ 1 #† x 


Xuân phát kỳ hoa, thu kết bỳ thực; 
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Hành tiên hồ hiểu, nghệ dụ hồ uăn. 
Xuân phát về hoa, thu kết về thực; 
Hành đầu ỏ hiếu, tài nghệ ở văn. 
% ð| ¿ Í{ X 2 ?®U # 
#đ # ? ñỊ #6 Ø# † # 


Thị huấn thị hành toản nãi tổ khảo; 
Hữu điển hữu tắc đi quyết tử tôn. 
Việc huấn việc hành, tổ tiên hợp lại; 
Có phép có tắc con cháu kế thừa. 


%t & Tí TH ii tt (6 2m zk P4 3 Ấ 4 % 
3# 3 á 14 ñ í£ 12 2) là ‡¡š tt 


Tích khánh ngưỡng tiên huy, thế đức tương thừa, sở ái cơ cầu bế mỹ; 
Phát tường khán hậu duệ, gia tu uật thế, hoàn kỳ lan quế đằng 
phương. 

Tích đức ngưỡng tiền nhân, đạo đức kế thừa, kính ái đõi truyền tục 
mỹ; 

Phát tường xem hậu duệ, nếp nhà chớ bỏ, quế lan tiếp nối thơm 
hương. 


z⁄› % RlÌ 3 #tf? # ?TfØ 3Ÿ % 
#8 k3 + 3È 3X 48 # BW 


Mãn giá đồ thư đô thị đương hành hiếu đễ, 
Doanh định thảo mộc mạc phí chỉ chủng chỉ lan. 
Đầy giá đề thư đều là thực hành hiếu đễ; 

Một sân thảo mộc gì hơn loài quý chì lan. 


lún t$ ĐL-£@r vụ ứa Š vh ‡‡ Í§$ $ 
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lñ %2 HH Ø ¡ã & {b À 8 X # 

Liễu lục đào-hông tứ diện uân sơn thu cẩm tú; 

Lan phương quế phức mãn đình hoa mộc hiến uăn chương. 
Liễu thấm đào hồng, bốn mặt núi mây như gấm dệt; 

Lan thơ quế ngát, đầy sân hoa mộc đẹp văn chương. 

#á # # #X ĐL LÊ $ 3k F 

# ‡†:# 7 % 3# #4 R ti † # 

Thu sự lạc cầm kỳ thượng đoạn xuân phong lâm hạ thú; 
Hữu thư đi tử đệ hoàn bỳ thu nguyệt quế trung phan. 
Nhàn tản thú cầm kỳ, hứng lấy gió xuân ùa đưới lá; 

Sách đên truyền con trẻ, hẹn kỳ thu nguyệt vịn quế cành. 
Äñ fÈ W !R + & w W t$ 5] § ð| 

lkš 2 8 Ñ ä # q XP š š 

Tích đức thẳng khiển bùn xử thế đương tuân tử mã huấn; 
Duy thiện đĩ u¡ bảo trì thân nghỉ tỉnh sở thư ngôn. 

Tích đức thắng kim ngân, xử thế hãy theo lời Tư mã'; 

Duy thiện là của quý, tu thân nên tỉnh giọng Sở thư”. 

Ä + l§ M> # X 4 Àk iš # Ấ 4 
#\ > % R x ® + #8 7? fI # tt 

Long chỉ đằng, phượng chỉ uũ, đại trượng phụ giá ban khí tượng; 
Phong chỉ quang, nguyệt chỉ tế, sĩ quân tử hà đẳng hâm hoài. 


Gió thoảng trăng trong, thật rõ mộng hoài người sĩ quân tử; 


` Tư Mã Quang là sử gia đời nhà Tống, Trung Quốc. Ông có sách Gia huấn 
nổi tiếng. 


?_ Sách vở nước Sở có những điều không phù hợp với quan điểm của tác giả. 
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Rồng bay phượng múa, ấy là khí tượng bậc đại trượng phu. 


l§ % # f1 E lã vs tuổi Ÿ 

ll % @ 7J N 1 ? š Œ A4 ð BỊ 

Cư an trạch, hành chính lộ, tâm địa đăng bình thư thái; 

Kê thánh hình đính hiền truyện, sự nghiệp chính đại cao mình. 


An cư gia trạch, làm theo chính lộ, tâm chí yên bình thư thái; 
Khảo cứu thánh kinh, đích chính hiển truyện, sự nghiệp chính đại 
cao mình. 


à #3 ##2Q# Ã 2È #3 # AX đà 

7l 1 ñ ft“ 3 1 # # & lh # ĐI ng 

Niệm tiên nhân lập thân giáo gia, bất ngoại cương thường đại tiết; 
Chúc hậu duệ kế chí thuật sự, uô bong trung hiếu sơ tâm. 

Nhớ tiền nhân lập thân giáo gìa, chẳng ngoại cương thường đạo lớn; 
Dặn hậu duệ kế chí thuật sự, đừng quên trung hiếu việc đầu. 

# ñ tt #8 öi ÿ št Bl Š 4 ĐI 

+ & 5l JÈ 3 8 †? 3 x # 

Thất hữu dự hương, Dạ thảo, Trịnh lan, Đậu quế thụ 

Gia uô biệt huống, Đường thị, Tấn gia, Hán Văn chương. 

Nhà ở có thừa hương thơm ngát Tạ thảo, Trịnh lan, Đậu quế; 

Gia đường không gì khác, ngời đanh đường thị, Tấn tự, Hán vănŠ. 


4\ 1# tá đệ d # % tr 3 # 


` Tạ Linh Vận đời Nam Bắc triểu, Trịnh Huyền người đời Đông Hán, Đậu 
Yên Sơn đời Chu ở Trung Quốc là những người văn học giỏi và dạy bảo 
con cái thành đạt. 

Thơ đời Đường, văn chương đời Hán đều nổi tiếng. 


tê 
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%* đá wã HE #2 ®& Hý T # & #t 


Phụ mẫu hà linh, bạch phát đường trung uĩnh mộ cảnh; 


, 


Nhi tôn mãn nhãn, thái y giai hạ 0ũ xuân phong. 
Cha mẹ tuổi cao, bạch phát trung đường' vui kế bóng; 
Cháu con tươi trẻ, thái y giai hạ” múa mừng xuân. 
# ñ+⁄kWÝ“@& j8 

* £& “17T #ÈA^ š 

Thư hữu uị tằng bình ngã độc; 

Sự tô bất khả đối nhân ngôn. 

Sách có thể ta chưa từng đọc; 

Việc tất cùng kẻ khác đối ngôn. 

MỊ tỆ x4 ẤL Ấk # tý 

èx H #4 ø #3 

Tứ thời thục khí dung huyện thảo; 

Lục nguyệt huận phong động trúc lâm. 

Bốn mùa thục khể ngời huyên thảo; 

Tháng sáu huân phong" động trúc lâm. 

3L 3Š #! X X RF+ 

2+ hXi wW^A # 


Bắc hải lạc giao thiên hạ sĩ; 
Đông sơn tiếu độc cổ nhân thứ. 


Bạch phát trung đường: cha mẹ già tóc bạc ở trong nhà. 
Thái y giai hạ: con châu mặc áo đẹp ở dưới thềm. 
3 Thục bhí: Không khí ôn hoà. 


Huân phong: gió nam. 


tư 
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Sĩ thiên hạ giao lưu nơi biển Bắc; 
Sách cổ nhân vui độc chốn non Đông. 


3ï š th? c8 £ 

lj R4 # T È 

Thanh ngôn như Tiến nhân túc hỹ; 

Trọc tửu dĩ Hán thư hạ chỉ. 

Nói lí luận sưông, như người nước Tấn là quá đủ; 
Rượu chè vô độ, xem sách đời Hán là rất xuàng. 
4+ 3# f# # ñi đã 

# ¡8 # ñj ñR # Ấ 

Phong sừuh thủo tế sênh tiêu uận; 

Vũ quá đình tiên lan huệ hương. 

Gió qua có rậm sinh tiêu sáo; 


Mưa đến trên nhà ngát huệ lan. 


2 j# # fì † # 

4L 6 x # #4 Ÿ 

Y Chu sự nghiệp nhàn trung hội. 
Khổng Mạnh uăn chương tĩnh lý tâm. 


Văn chương tĩnh !ý tìm Khổng Mạnh! 
Sự nghiệp nhàn quan khảo y Chư”. 


! Khổng tử, Mạnh tử: hai nhà Nho nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại. 

3 Y Doãn: một khai quốc công tần đời nhà Thương ở Trung Quốc. Chu Công: 
người đời nhà Chu ở Trung Quốc có công định chế độ lễ nhạc và nghỉ 
thức: quan, hôn, tang, tế thời xưa. 
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3X f4 /E †? # 1ƒ i§ 
#8 P ?È ‡§ 1t *% 


Tử yến đình trung nghỉ hảo ngữ; 
Hoàng ly hộ ngoạt báo giai âm. 
Yến tía gữa sân vang tiếng hót; 
Ly vàng ngoài cửa báo ân hay. 


!‡ & # #4 1 

‡u +2 ^ˆ #| šš ‡8 33 

Đắc ý khách lai thiến bất yếm, 

Như tâm nhân đáo ngữ tương đầu. 

Khách thăm đắc ý vui không chán; 

Người đến như lòng chuyện hợp nhau. 
u&*#⁄Ä 2 # 11 # + + 

3# P1 Š 14 8 1 ^ # thờ 3 
Huynh hữu đệ cung nãi quân tử tu thân chỉ bản; 
Lễ môn nghĩa lộ u¿ đại nhân thiệp thế chỉ phương. 


Huynh hữu đệ cung"? ấy là gốc tu thân trang quân tử; 


Lo 


Lễ môn nghĩa lệ*° ấy là phương tiện thế bậc đại nhân. 
1M #26 # 
# ñ 3X k +†+ie 


Vân lộ bằng trình cửu uan lý; 
Tuyết song huỳnh hoá thập dư niên. 


) Huynh hữu đệ cung: anh thì giúp đã, em thì cung kính. 
? Lễ môn nghĩa lộ: lấy lễ làm của, láy nghĩa làm đường. 
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Chín vạn đặm chim bằng nơi vân lộ!; 
Hơn mười năm lửa đóm chốn tuyết sơrẺ. 


3 5 lã lR Ñ xì # 

7? li †R X & 

Thanh ân lộ viễn lưu tâm bộ; 

Đan quế căn thâm trước ý tài. 

Đường thẳng thanh vân lưu tâm bước; 
Gốc sâu đan quế chú mục vân. 

"+ dc L3 Xã E3 3, 

+®.# # Rñx 


Nhất liêm hoa ảnh uân thu địa; 
Bán dạ thự thành nguyệt tại thiên. 


Mã = 


Một bức bóng hoa mây rủ đất; 
Nửa đêm tiếng sách nguyệt trên trời. 
3: + su # *§ 3ã TT 

Lá #®& 7k ã “h 
Kỳ nhân như bích ngô thuỳ trúc; 
Thử chí tại lưu thuỷ cao sơn. 


Nhân cách như ngô xanh tr ¿+ thắm; 
Chí hướng tại nước chẩy non cao. 


— #8 1È #Ê leo E, 
È, X # Bị] R, # ^. 


` Vân lộ: đường mây, chỉ con đường học hành đô đạt. 
* Tuyết song: nơi song cửa có tuyết. ý nói học hành chăm chỉ. 


370 


Nhất đình hoa phút thành trí hỷ; 
Vạn quyển thư khai biến cổ nhân. 


Một sân hoa nở thành trì kỷ; 
Vạm quyển thư khai biến cổ nhân, 
— 1 Ít {6 — Bị + 
‡+#&Øl 3+ $ 
Nhất thụ mại hoa nhất thụ ngọc; 
Bán sàng mình nguyệt bán sàng thứ, 
Mật khóm hoa mai một khóm ngọc; 
Nửa giường trăng sáng nửa giường thư. 
# = Hà đã nã 
Học hải tô nhai cầu thị ngạn; 
Đăng uân hữu lộ chí uì cao. 
Học bể vô bờ cần là bến; 
Lên mây có nẻo chí phải cao. 

% %* xX # ÈPø# 

— SÈ* § ?ã Ml i6 # 
Vận trượng uăn tính quang hộ ngoại; 
Nhất thanh điểu.ngữ náo hoa tiên. 
Muôn trượng ánh sao soi ngoài cổng: 
Một lời chim hót náo trước thềm. 

* # X# (3 $* 

35] hiện DU sy Ñ} sk để 


Văn bút tháp thiên uân tác triện; 


j1 


Từ lan dục nhật biếm thành long. 
Văn bút viết thanh thiên, mây tác triện; 
Từ lan" tô hồng nhật, kiếm thành rồng. 
àh # % Bị Xá đ® ñ 
— ñl] ‡t 3 đi L £ 
Mãn thất chỉ lan từ 0ũ lộ; 
Nhất oiên đào lý triệu phong uân. 
Đầy thất chỉ lan tươi mưa móc; 
Một vườn đào mận gọi gió mây. 
H R%ðf<XxtÉ 
l} $ M É E W 
Nhật nguyệt lưỡng luân thiên địa nhãn; 
Thị thư uạn quyển thánh hiển nhân. 


Nhật nguyệt đôi vẳng thiên địa nhãn; 
"Phi thư vạn quyển thánh hiển tâm. 


¡Š lÈ ÍE Ế 3# #à # 
=#& ‡£# x # 
Mãn uiện hoa hương trùnh hàn mặc; 
Tam xuân điểu ngữ thoại uăn chương. 


Đây viện hoa thơm tình bút mực; 
Ba xuân chìm hót nói văn chương. 


*% # E # lý 3 lệ 
ú¿<X#®# xxx # 


! (1) 7W lan: văn từ như sóng nước. 
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Vạn lý phong uân hoành bút trận; 
Cửu thiên khuê bích nhập uăn chương. 


Vạn đặm gió mây vung bút trận; 
Chín tầng khuê bích nhập rừng văn. 


— ‡† l H 58 2# lÝ 

%  š† # # 244 BỊ 

Nhất hiện phong nguyệt tuy nhiên tĩnh; 
Vạn quyển thị thư mạc phóng nhèòn. 
Một hiện trăng gió dầu yên tĩnh. 

Vạn quyển thì thư chẳng lúc nhàn. 

5Ị ¡4 MÀ + Đ & & 

® #3 {1t 3 R 9 # 

Nghiên chiều phong sinh bài mặc lãng; 
Bút hào hoa phóng nhiễm đồng môn. 
Ao nghiên sinh gió xô sóng mực; 

Ngọn bút phát hoa nhuộm đỏ mây. 

ñ% ?È ñ hà $† #§ tà 

£ M Jf § ý X # 

Song ngoại thanh sơn thư cẩm tú; 
Thiêm tiên hảo điểu thoại uăn chương, 


? 


Ngoài cửa non xanh như gấm dệt; 
Trước thêm chim hót vẻ văn chương. 


lf 6 ĐH # £ H Ñ 
ft BE AT TK ME # 


Thử sắc hoành song xuân nhật lệ; 
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Kê thanh nhập nhĩ dạ đăng thanh. 
Sắc nắng ngang song ngày xuân đẹp; 
Tiếng gà lọt nhĩ ngọn đèn xanh. 
+ 5Š Ñ iễ È # 
— Đ 13 ®# f1 % 
Thập tải uân song bê cổ điển; 
Nhất triêu hổ bảng đoạt khoa danh. 
Mười năm đèn sách khảo điển cố; 
Một sáng bảng đề đoạt khoa danh. 
+i#wx#+tfXš##xX#$ 
ñ§ + 4# — ðl 8l 12} 5 ® 
Sĩ tử công thư thập tải hàn song đăng hoả khổ; 
Nho sinh cập đệ nhất triêu khôi bảng tính danh hương. 
Sï tử chuyên cần, song lạnh mười năm công đèn lửa; 
Nho sinh trúng tuyển, khôi khoa một sớm nhất họ tên. 
ñ & & ® Š # ĐẾ là lã 18 i§ 
#⁄ # ^ ?W # Ã 2 #o $ l Ứ 
Hữu chí ý thành côn trừuh na pha lộ đầu uiễn; 
Vô thư bất độc lý quật phương trì hải dạng thâm. 
Có ý chí tâm thành, thang mây luống sợ đường xa lắc; 
Không sách gì không đọc, suy kĩ mới hay biển học sâu. 
+ & Ñ 3š l# k #4 " † H 
6 s lấn # ST šh đt ÁC SE ÝE 
- Trước ý tài bôi đăng hoá bết thành đan quế; 
Lưu tàm hàm dưỡng nghiên trì phi khối thương long. 


3⁄4 


Chú ý đáp uỏi, đèn lửa kết thành đan quế; 
. ưu tâm nuôi đường, ao nghiên khởi động rồng bay. 


lL, + # ífl & lb 8 
R1 Fồ %3 h ‡*2 1à 


Phong sinh bích gian ngư long dược; 


Nguyệt chiếu thanh sơn tùng bách hương. 


Gió sinh khe biếc cá rồng nhảy; 


Trăng chiếu non xanh tùng bách thơm. 


thổ, 3 f 3 >š 4 

£ †K & #2 tr & F] 

Sơn sắc mãn song thư mãn giá; 
Vân căn ti bích trúc ti môn. 

Sắc núi đây song sách đây giá; 
Chân mây làm sách trúc làm môn. 
†? & BH 3 hế # 

vJ HỆ Ø* dụ  ẩ* 

Thiên tải đồ thư sơn sốc lý; 

Tú thời ca khúc điểu thanh trung. 
Ngàn năm sách vở trong sắc núi; 
Bốn mùa chim hót rộn tiếng ca. 
tẾ ñ# T4 tÉ 3- # ¿ 

2» ;ï H # ®‡# £# 

Duy tĩnh bất hiểm mao ốc tiểu; 
Tâm thanh tự giác trà căn hương. 
Tính tình chẳng hiểm nhà tranh nhỏ; 
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Thanh tâm tự biết gốc trà thơm. 


+ Há &# 

=4 #4 #+ ft # # 

Bán song nguyệt lạc mat uô ảnh; 
Tam hính phong lai trúc hữu thanh. 
Nửa song trăng lặn mai không bóng; 
Ba lối gió về trúc có thanh. 

3 1 ** 3t & 33 % 

# #1 fJ /4 BỊ ứ ^- 


Tài hoa chuẩn nghĩ uị thị khách; 
Khón trúc hà tu uấn cổ nhân. 


Tỉa hoa cẩn thận vì thi khách; 
Xem trúc sao nên hỏi cổ nhân. 


#tấb/k †? š ấ ø — X TL 
3 §xXt‡*+>»X24X%#&@¡& 

Điểm điểm thuỷ trung, tính khán phá nhất thiên Hà, Lạc"; 
Tầng tầng giá thượng, sử ủng lai uạn cổ kính luân. 

Điểm điểm nước soi, tỉnh tú phá một trời Hà, Lạc; 

Tầng tầng giá xếp, sử pho lưu vạn cổ kinh luân. 

‡† 4E là dị Ðh 
# P1 3k 2k 46 T6 4 


Thôn kính nhiêu sơn tùng điệp đm; 


Biện 


! Hà, Lạc: Hà đô, Lạc thư là cơ sở của người xưa vạch ra bát quái trong sách 
Kinh dịch. 
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Sài môn lâm thuỷ đạo hoa hương. 
Đường thôn vòng núi đường che kín; 
Cửa ngõ nước nhìn lúa ngát hương. 

Ä BỊ #4 3 #t 7Ý H #@ # ‡#% 
§ #& 3 3X # ñ † 1# 8 


Nông phố hữu thư, giáo tử thả binh tang ách; 

Vinh hoa uô mộng, tiêm thân độc thủ thuyên khao. 
Nghề nông có sách, dạy con cháu phòng khi thất bát; 
Đừng mộng vinh hoa, ẩn thân mình riêng giữ cỏ thơm. 


tt hi † Jsý Ấ 

M] 6 K + X H 

Lâu cao uiễn tống thiên phong thuỷ; 
Các tuấn trường sinh lục nguyệt lương. 
Lầu cao xa tiễn nghìn núi thẩm; 

Gác lớn trường sinh tháng sáu lương'®), 
‡#? H š #3 7k 

lì š 3} 3 tt +: B 

Hảo nguyệt đương lâu đoan cận thuỷ; 
Thanh ngôn đối khách tổng như lai. 
Tháng tốt ở lầu vui gần nước; 

Lời hay tiếp khách thấy như lan. 
*zm# #4  H#* 

7 lá l4 #t @ #£ KL. 


` Lương: mát mẻ. 
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Tiên tổ phương danh lưu quốc sử; 
Tử tôn tích học bế gia phong. . 


“Tiên tổ danh thơm ghi sử nước; 
Cháu con tích học nối gương nhà. 


w l‡ 46 HN 4 vẽ 

— Ð HA S6 đ 

Tứ thời hoa nguyệt hàn huyện lý; 
Nhất phiến hồ sơn cẩm tú trung. 


Bốn mùa trò chuyện cùng hoa nguyệt; 
Toàn cảnh gấm thêu giữa núi hề. 


jã Rl ¡ä dh Hà £ M f4 ft 
Ì# äl mg E S ĐH 33 # TR ĐỂ 


Hư các thanh u đổ xuân hạ thu đông cảnh khí, 
Tiểu đình tiêu sái lạc cầm kỳ thư họa khâm hoài. 


Các vắng thanh u nhìn xuân hạ thu đông cảnh tượng; 
Tiểu đình tiêu sái, vui cầm kỳ thi họa đam mê. 


®# #r# lt X BR #t *È k r3 

$ JEH tỳ & Ất i8 1E & 
Thúy trúc thương ngô lục nguyệt thu thanh lai chẩm đạn; 
Kỳ hoa dị hủy tứ thời xuân khí ái quỳnh đài. 


Ngô xanh trúc thắm, lục nguyệt tiếng thu về gối giỏ; 
Thảo lạ hoa kỳ, tứ thời xuân khí nhã đài quỳnh. 


_*h -2 
+Ä É Ú {4C ki 
2 8À H8 


Bán song nguyệt lạc mai hoa cảnh; 


378 


Tam hính phong lai trúc quản thanh. 


Nửa song trăng xế hoa mai bóng; _ 
Ba luống”'gió về sáo trúc thanh. 


1E 1ì l8 JR 3£ 6, 

2 1k là 4€ 9h Ã HỆ 

Tu trúc mãn đìnhphù thúy sắc; 
Phương chỉ nhiêu bính ánh xuân huy. 
Trúc sửa, một sân tôn sắc thắm; 
Cành thơm quanh lối ánh mầu xuân. 
3È lễ] át # H Ã É, 

đị lá 2 32 l “ lê 

Hoa uì hông hạnh cam xuân sắc; 3 
Thu nhiễu thương tuỳ tống ngọ âm. 
Hoa vây hạnh đỏ mê xuân sắc; 

Cây quấn tùng xanh tiền bóng trưa. 
3§ 5 #24 EL:ä JL T8 
#†ủủ Š l 4# 

Mai tuyết tùng phong thanh kỷ tịch; 
Trúc song thư hoảng cộng yên ba. 

Gió tuyết tùng mai sạch kỷ chiếu; 
Màn song thư trúc cộng khói mây. 
** ® 3# l Mt j6 # 

4k xã BỊ #k 1+ đị #í 


` Ba luông: Xưa nhà nho thường trồng ba luống cúc trước nhà làm cảnh. 
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Xuân lai thâm uiện mai hoa phát; 
Thụ mãn nhàn đình quế thụ tân. 


Xuân về viện thắm mai hoa nở; 

Thu mãn sân nhàn sắc quế tân. 

R z3 *3 “hà $ zk‡t RE # 

R\L #*t 1 8 3 tr 3# ta À # tt 

Nguyệt sắc dung dung thanh sơn tục thủy kham đồ hoạch; 
Phong thanh tập tập thúy trúc thương tùng tấu quản huyền. 
Ánh nguyệt toả lan nước biếc non xanh như nét vẽ; 

Tiếng phong vi vút tùng xanh trúc thắm tựa sáo đàn. 

32 #2 X ¡& 0À H N.Í† # & HỆ HỊ 

Tùng ảnh nhập khê lưu chiếu kiến hứa đa ngư dược thụ; 
Vân quang tuỳ nhật động khán lai uô số yến phi bạ. 

Bóng tùng in suối chẩy soi rõ bao nhiêu cây, cá nhẩy; 
Mây sáng đuổi mặt trời, ngắm nhìn vô số sóng, yến bay. 

% vị 7k Ä# # 2Á 2 ;@ HỆ RÌ # 

3ý m ñỊ #4 4è Đp 8, & f] + # 

Thưởng sơn thuỷ thanh âm chỉ hứa ngư tiêu uấn thoại; 

Tâm điên uiên lạc thú liệu ui nông phố sinh nhai. 

Thưởng thức thanh âm sơn thủy, vui vẻ cho ngư tiểu hỏi chuyện; 
Tìm về lạc thú điển viên, hãy làm người nông phố sinh nhai. 
š; lÃ 8 $ 1? ƒ # 

+ # # Bì k #8 # 


Vạn quyển tùng thư nghỉ tử đệ; 
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Thập niên chúng thụ trường phong uân, 
Học trò phải tàng thư vạn quyển; 
Mây gió nuôi cây lớn mười năm. 

*% ‡£ ñ ‡† lW tà %R 
^-RỊ & 1X x # 
Quyển lý hữu thị giai cẩm tú; 
Nhân gian uô giá thị oằn chương. 
Trong quyển có thơ là gốm uóc 
Nhân gian vô giá, ấy văn chương. 
+ # ## Tã lt £tL tí 

~ 

+ %# # ñLÄ, # 
Ngọc đường thanh giá suy tiên triết; 
Kim giám gia phong biến hậu hiển. 
Nhà ngọc tiếng tăm suy biển triết; 
Gương vàng phong tục biết hậu hiển. 
% i‡Š 14 #r ñÈ 1§ #ƒ 

2% fW ät ¿r f& Ä. Mi 
Thiên biên hạc họa thanh truyền đã; 
Gia tế long giang đức tại uyên. 

Bên trời tiếng hạc vang đồng nội; 
Gia thế sông rồng bởi đức sâu. 

4 it 3s ẽ + t $$ 

1# # ñ i1 š Š 


Tài hoa ngũ sắc quang mình cẩm; 
Khâm độ trùng tiêu thư quyển uân. 
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Tài hoa năm sắc quang minh gấm; 

Hoài bão cao vời mở quyển mây. 
Iš f& % # _ # + 

% k# Âm ấUL ở Ä {6 


Đạo đức quang hoa ôn nhuận ngọc; 


. 


Văn chương hòa khí cát tường hoa. 


Đạo đức sáng tươi ôn nhuận ngọc; 
Văn chương hoà khí tốt lành hoa. 


š nh : ## HỆ ‡ƒ 
" %2, 2 Š' 1 £ 2h 
Vân cù hữu chỉ chung nhượng thú; 
Hàn uyển hùn đài đãi kỷ công. 
Đường mây có =hí tròn danh vọng; 
Đài ngọc rừng nho đợi chép công. 
7k Š/ ;# ;Ñ iU 8 †H 
R *# ñl z2 R8 ‡ X 
Thủy ảnh trừng thanh quan uạn tướng; 
Nguyệt hoa uiên mãn biến chư thiên. 


Bóng nước trong xanh xem muôn trạng; 
Trăng tròn vành vạnh thấy khắp trời. 


* ñÑj ilä f# {6 1k 75 
+ & # % R #5 th 
Tỉnh song đích lộ hoa giao chiếu; 
Ngọ dạ huy hào nguyệt mãn duy. 


Song sớm đọng sương hoa lay chiếu; 
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Nửa đêm huơ bút nguyệt đầy màn. 


HH S* B] 3 % #} ;H 
— !š 16 ft # 1# ‡‡ 
Tứ bích đồ thư thường đối từu; 
Nhất liêm hoa oũ giục thôi thị, 


Bốn vách đồ thư thường đối Ẩm; 
Một rèm hoa vũ muốn đề thơ. 


+: j @ ## # RỊ 8 
#a É\ 7, u % T so 

-_ Ngọc chấn kùm thanh đài các độ; 
Hoà phong quang uũ thánh biên tâm. 
Lay ngọc tiếng vàng đài các đột); 


Gió hoà mưa tạnh thánh hiển tâm. 


#⁄ 1 1? & lĩ # ¡lỗ 

/š tt. 5 3 t3 tt 

Gia truyền hảo hữu tình đa thích, 
Tọa ủng cầm thư lạc hữu dư. 

Gia truyền bạn tết tình thân thiết; 
Nhà trọng cầm thư vui có thừa. 
 '* ?† š #t Bí 1 

#6 ^ 3 ñ 3 ;Ñ 3 

Bất sự thị thư nan thoát tục; 

Năng toàn hiếu hữu diệc lưu phương. 


' Đài các độ: Phong độ nơi đài các. 
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Không trọng thì thư sao thoát tục; 
Biết toàn hiếu hữu cùng lưu phương?” 


+ Š #  ##o 

Bán sừnh sự nghiệp thunh đăng cộng; 
Thập tải ttu ùaro bạch phút trị. 

Nửa đời sự nghiệp đèn xanh thắp; 
Thập tải chăm lo tóc trăng thay. 
## #^. ở, 7 Ð # 

4# *| ä  R“ 4 Â 

Học kiêm nhân bỷ tu phòng giả; 
Đức phán doanh hư chỉ giới tham. 
Học gồm mình, bạn nên phòng giả; 
Đức sẻ đầy vơi chỉ sợ tham. 

HỆ ÄT Ø, †8 lŸ sÀ Z2 

đ$ M ĐC Đh 3L # 
Nhãn tiền sắc tướng giai thành ảo; 
Tĩnh lý càn khôn bất bế niên. 


Nhãn tiển sắc tuýng đều thành ảo; 
Trong khoảng đất trời chẳng tính năm. 


# H Z§ »k BỊ] 32 ? 
% # 5 #6 gi i X 


Hỏi nhật bàn đào khai pháp giới; 


! Lưu phương: Truyền lại tiếng thơm cho đời sau. 
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Đàm uân giá hạc ủng chư thiên. ' 
Hải nhật đầu tiên khai pháp giới; 
Mây dầy cưỡi hạc ủng chư thiên. 
#1 # k+ø 

4° #tL ÝÉ 1È 2T %3 i6 

Thiên môn tự hữu trường sinh quyết; 
Phật giáo do truyền bất lão kinh. 
Cửa thiển tự có trường sinh phép; 
Đạo phật còn truyền bất lão kinh. 

% 3 ÃX⁄ % # ñÑ ‡, 

— là %1 R ^ ñ 

Bách đạo tuyển quang phi thực địa; 
Nhất luân mình nguyệt nhập hà thương. 


Trăm đạo suối trong bay cõi thực; 
Một vẳng trăng sáng nhập chén hà®, 


3 ®‡í # 4⁄6 Ÿf ? 

TẾ # & 1E % ?ỳ {h 

Pháp giới tân đăng hoa giáp tý; 
Thiên đường trường tác lão thần tiên. 
Pháp giới lại đăng hoa tuổi tác; 


Nhà thiền còn tác lão thần tiên”), 


†‡Ð %# + X ‡ì # 4+ Hh, 4 ứ ‡Ÿ E,  & 


? Hà: ráng mây. Ý nói nơi huyền ảo. 


! Lão thần tiên: Ý nói tuổi thọ. 
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Ä⁄ nọ 2© i# đủ k2 ñ 4 zk> ñ 


Thân thúnh khải Viêm Bang, chí kim địa bất cải tịch, dân bất củi tụ; 
Huân cao phụng thanh miếu, thị uị mộc chỉ hữu bản, thuỷ chỉ hữu 
nguyên. 

Thần thánh mở Viêm Bang, đến nay đất không đối tịch, dân không 
đổi tụ; 

Hương khói thờ thanh miếu, như thế gọi cây có gốc, gọi nước có 
nguồn. * 


t0 00 b016Á04160221121010 800880206 nà, 
l8 x 
} 134014004 06242 báu báo cài lu bà cá, 


Quá cố quốc, miếu Lô, Thao, y nhiên bích lãng hông đào, khâm đổi ` 
song lưu hồi Bạch Hạc; 

Đăng từ đình, bái lăng tẩm, do thị thần châu xích huyện, sơn hè tứ 
điện khống Chu Diên. 

Qua cố quốc, ngấm Lô, Thao, sóng biếc cuộn hồng, hai đồng ôm ấp 
châu về Bạch Hạc; 

Lên đình này, vái lăng tẩm, thần châu xích huyện, bến mặt sơn hà 
khống chế Chu Diên. 


JÈ, th,2!t, th đạị BỊ # 
# +1 # +1 &£# 


Thử địa thử sơn Nam quốc bỷ; 
Ngô vương ngô thổ Bắc thần tôn. 


Đất đó, núi này, nước Nam cương kỷ; 
Vua ta, bản thổ, cung Bắc suy tôn. 


Ầ &£w?®??&^ RE 
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& & h‡t 3 8 
Bần cư trung thị uô nhân uốn; 
Phú tại sơn lâm hữu khách tâm. 
Bần cư giữa chợ không người hỏi; 
Phú tại rừng non có khách tìm. 
$ề BỊ tu $ + 

6 # ?¿ X 4 

Tiền tài như phấn thổ; 

Nghĩa trọng tự thiên bùn. 

Tiền tài như bùn đất; 

Nghĩa nặng tựa nghìn vàng. 
3ñ ñl Øl % ñ % 

+ & R 1ủ #tL 6 ?h 

Công tại tiền triều danh tại sử; 
Sinh u¡ lương tướng từ uì thần. 
Công tại triểu xưa danh tại sử; 
Sinh làm lương tướng tử làm thần. 
l3 ‡u 4k # #4 Xe & 
#4 & 2k f§ 8 

Quá như thu thảo sam nạn tận. 
Học tự xuân băng tích bất cao. 
Nhiều như cỏ thu cắt không hết, 
Học tựa băng xuân chất khó cao. 
lÈ k #† ‡#š R M # 

lÈ ä 3# Xik+e 3Ä + 


387 


Luyện thành phong ngạc chân quan học. 
Lịch tận gian nan thủy toán tài. 


Luyện thành sắt nhọn nhờ chân học. 

Trải khắp gian nan mới thực tài. 

+ 3ñ #@ ft +†ỳ— &# 

lề # i# #} + £ #@ 

Đấu tửu túng quan chấp nhất sử. 

Lô hương tĩnh đối thập tam bữnh. 

Rượu đấu, đọc chơi, hai mốt Sử 

Lò hương, đêm ngẫm mười ba kinh. 

3s ®# &% # + ## 

có U na .k‹: 

Bản đẳng yêu tọa thập niên lãnh. 

Văn chương bốất tả nhất cú không. 

Chiếc ghế vắng người mười năm lạnh. 

Văn chương lười viết, một câu không. 

Bi rong - bo 
j # #8 


Hữu quan gia quốc thư thường độc. 
Vô ích thân tâm sự mạc ui. 


kì 


Quan tâm nhà nước sách thường đọc. 
Vô ích cho mình việc chớ dây. 


MỊ %® ? lầ = #4 8l 
28 3 li # — R {4© 
Sán phôn tựu giản tam thu thụ. 


+ 888. 


Tuãnh đạo tiêu tân nhị nguyệt hoa. 
Cắt thừa xén gọn cây ba năm; 
Dẫn đường tạo mới hoa hai tháng. 
tk %5 3# £# H 
*jO# < š Ẽ# 

Lê hỏa quang liên thư án nguyệt. 
Bút hoa hương phiếm mặc trì uân. 


Án nguyệt nhờ đuếc lê thắp sáng. 
Nghiên mực với bút hoa hương bay. 


& # Ä j8 1È 18 
šE X4 ÚÊ BỆ EU ấn 4 


Văn chượng chân xứ tính tình kiến. 
Đàm tiếu thâm thời phong uũ lai. 
Tính tình thể hiện ở văn chương. 
Xô xát hay đo lâu đàm tiếu. 


£ Đ ‡È # #& khu k 
3 2® H Xx ñÄñ X¿#u 


Gia thiểu lêu đài uô địa khởi. 
Án dư đăng hỏa hữu thiên trí. 


- 


Nhà ít lầu cao không đất dựng. 
Án thừa đèn thắp có trời hay. 


X⁄ †Ị # !š ¿E H /ZRE 
“8x #w€ứŒứ 1 


Thị hò ý thái hùng thả kiệt. 
Bất lộ uăn chương thế đĩ kính. 
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Tình ý chi đây hùng lại kiệt 

Văn chương chưa tổ đủ đời kinh. 

‡ # zh # 3 #} 

l# 8ý lã  ^ đt # 

Hoa hương mãn tọa bhách đối tửu. 
Đăng ảnh cách liêm nhân độc thư. 
Hương hoa khắp chốn, khách mời rượu. 
Đèn sáng rèm bên, người đọc thư. 

B] 4š #P 3? † #4 L 

#t T sQ ft Šị dh 

Khai quyển thần du thiên tải thượng. 
Thùy hêm tâm tại uạn sơn trung. 

Mỏ sách gặp người ngàn năm trước. 
Buông rèm lòng ở vạn trùng non. 

%% %4  ï§ ¡lj 4 il 

H3 ⁄ Ã tt # 

Hư hấp nhập song thông hương ái. 
Hồi hoàn uạn tượng xuất oăn chương. 
Hít thở vào song thoáng hương ngáit. 
Quang co muôn vẻ lối văn chương. 
3% do 4x 12 / 312 /#Ÿ 

‡† ?4 š Ã  jä # 

Văn như thu thuỷ trần ai tĩnh. 

Thị tự xuân uân thái độ nghiên. 


Văn nước mùa thu không vấn bụi. 


390 


Thơ tựa mây xuân có vẻ xinh. 


Hếj †? đẩ %Ñï = 3§ RR 

*# 1# Ñ 5 # # 

Hung trung cẩm tú Tam đô ! phú. 

Bút để yên hà Ngũ nhạc? uân. 

Rực rõ phú Tam đô trong bụng. 

Khói mây núi Ngũ nhạc bút đề. 

2 ?⁄¿44x W l š ủ %Ñ 3 # 
# t8 # Ø  — % W 1 3X 


Xuân tự thu thường tuân ugn cổ thánh hiển lễ nhạc; 

Tỏ chiêu hữu mục tự nhất gia thế đại nguyên lưu. 

Cúng tế xuân thu, tuân theo muôn thuở thánh hiền lễ nhạc; 
Phụng thờ tả hữu, thứ tự một nhà thế đại nguyên lưu. 

â # ^ 3> ##42Q# ^ 2È BHÌ § % lỗ 

1 1 ñ # 3 l # ftPĐ&B Äl Ÿ Ù 


Niệm tiênnhân lập thân, giáo gia bất ngoại cương thường đại tiết; 
Chúc hậu duệ kế chí, thuật sự uô uong trung hiếu sơ tâm. 

Nhớ tiên tổ lập thân, dạy bảo chẳng ngoài cương thường đại tiết”, 
Cậy cháu con kế nghiệp, truyền nhau đừng quên trung hiếu sơ tâm". 
3H 7 fễ í Tỉ 1h †R Z1 TR 3È, ⁄ 1Á 4 Ä© BE 1⁄ T 
3 Â 13 3 8 Ở và # và ‡t K 74K 1R 8 1R ñ 1t 


! Tam đô: Ba kinh đô thời cổ đại Trung Quếc. 

Ngũ nhạc: Năm ngọn núi lớn ở Trung Quốc. 

3 Đại tiết: Khí tiết lớn. 

Sơ tâm: Cũng như “bản tâm” là cái lòng mình vốn có. 


t 
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Tổ hữu đức tông hữu công, duy liệt duy quang uĩnh bảo y quan liên 
hậu duệ; 


Tỏ u¡ chiêu hữu u¡ mục, dĩ hưởng dĩ tự trường thừa trở đậu chấn tiền 
huy. 


Tổ có đức, tông có công, quang liệt vĩnh hằng y quan truyền hậu duệ; 
Trái thì chiêu, phải thì mục, phụng tư trường kế lễ vật chấn tiền huy. 


l#  #$ Ý k # ^ # Bl> X H # È & 
4# Af ;# ¡{ tk # 7 ñE tì 8 5ã th & P3 


Mục mục hoàng hoùng đại thánh nhân tông miếu chỉ mỹ, bách quan 
chỉ phú; 

Thương thương tế tế duy quân tử năng do thị lộ xuất nhập thị môn. 
Cung kính đẹp tươi thay, bậc thánh nhân làm cho trăm quan giầu 
tông miếu đẹp; 

Đàng hoàng thuận lợi vậy, trang quân tử biết chọn con đường thẳng 
lối vào ngay. 


4 #®4š Ã x % 
, % 2# 2Ñ øÄ Z\ Hữ 
Thiên thu hùn mặc uăn quang xán; 
Vạn cổ tỉnh kỳ uũ liệt chiêu. 
Ngàn năm hàn mặc văn tôa sáng; 
Muôn thuở tỉnh lỳ võ bừng soi. 
š ⁄ #4 BI # † #4 äÄ Z4 H8 # 
4$ Z In X M w x # l † + 
Nghĩa bkhí bình cương thường, thiên thu uũ liệt chiêu Vân Hán; 
Đức tỉnh huy hàn mặc uạn cổ uăn chương xán Đẩu Ngưu. 
Nghĩa khí giữ cương thường, ngàn năm võ liệt soi Vân Hán: 


Đức tỉnh ngời hàn mặc, muôn thuở văn chương sáng Đẩu Ngưu 
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# lu ) 8 
* lñ T # 


- Học trì bất túc. 
Nghiệp tỉnh uu cần. 
Học biết chưa đủ. 
Nghề giỏi ở chăm. 


lí: š$ ## 3 
?d‡ Xt 5 ‡È 


Bôi phù mai nhụy. 
Thị ngưng tuyết hoa. 


Chén nổi nhụy mai. 


Thơ đọng hoa tuyết. 


lR tử Ñ 8 
3ƒ #t Á 1ã 

Duy đạo Yập hư. 
Hiếu học uí phúc. 
Theo đạo lòng rỗng. 
Chăm học là phúc. 
SiXT 
ñ ä ^. Bị 
Tâm cùng thiên hạ 
Kháún tận nhân gian. 
Tìm khắp thiên hạ. 


Xem hết nhân gian. 


š) fñề ?H 4h 
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# " ! # 

Cân năng bổ chuyết. 
Học khủ y ngu. 
Chăm hay bù uụng 
Học chữa được ngu. 
l# nu 
*ññ#4 

Học trt bất túc. 

Sự lưu hữu dư. 

Học biết chưa đủ. 
Việc còn có thừa. 

%x #27] # 
3} Œ § "# & 
Văn tâm hoa dân động. 
Thị tứ điểu đề lai. 
Văn tâm hoa khêu gợi. 
Thi tứ chim đề ra. 
z ft Ä 3 
Nhiên đăng khổ độc. 
Tẩy nhĩ cung thính. 
Thấp đèn gắng đọc. 
Rửa tai lắng nghe. 


Ta .. 3 8 %* 
* # ®2#x& #z: x3 +” + 
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+ 
+ 


Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân thục oi phụ tử. 
Tiểu nghì tất uấn đại sự tất uăn tài toán học sinh. 


Chân tay không động, năm giống không phân, ai là thầy dạy. 


Ngờ nhỏ lắng hỏi, việc lớn lắng nghe, đúng đấy học trò. 


X,E£ H R 

Ấ\L }t vì 3T 

Quang chiếu nhật nguyệt. 
Khí tráng sơn hà. 

Sáng chiếu nhật nguyệt. 
Khí mạnh sơn hà. 

$o 8 % St 

#& #4 H +% 

Trị túc thường lạc. 

Vô hhi tự an. 

Biết đủ thường vui. 
Không nhờn tự yên. 
#7ñiñ®&—& 

R 4 # # 

Quân tử uô dội. 

Dân sinh tại cần. 

Quân tử không rỗi. 

Dân sinh phải chăm. 

— T 4m ẤxL 

š, #} ®%, Hủ 


Nhất hâm hoà khí. 
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Vạn đầu khoan dung. 


Một vạt hoà khí. 
Môn đấu lòng khoan. 


‡¿ Ã TR 1h 

+ HL#@ú #9 

Bão tố hoài phác. 
An tính ước thôn. 
Giữ lòng chất phác. 
Yên tĩnh giữ mình. 
+ Â, 1 #ệ 
“in. 
Ninh uỶ ngọc toát 
Bất tác ngoã toàn. 
Thà là ngọc nát. 
Ehông làm ngói lành 
Bị ¡8 mỊ 8 

3s % du u 

Văn quá tắc hỷ. 

Tật ác như cừu. 
Nghe lỗi thời mừng. 
Ghét xấu như thù. 
tò ñÑ ý ý 


Tịnh 0ô quý tiện. 
Phẩm hữu tôn ty. 
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Bang hèn không phân. 
Thứ bậc theo phẩm. 
^“^#t\ÀA# 

3# t Œ.K 

Bất công nhân đoản. 

Mạc thị bỷ trường. 

Sở đoản người chớ chê. l 
Sở trường mình đừng cậy. 
2# 1k ® 

?‡ 3 3. ft 

Thất ý hưu nỗi. 

Đắc thế mạc cuồng. 

Trái ý đừng nan. 

Đắc thế chớ cuồng. 

# A. ® Ở 
R,X 5 & 

Đương nhân bất nhượng. 
Kiến nghĩa dũng oi. 
Gánh nhân không nhượng. 
Thấy nghĩa mạnh làm. 


# vị EL 8 
*⁄2¿ ñ ‡ñ ? 


Vân sơn phong độ. 
Tùng bách tỉnh thần. 


Phong độ mây núi . 
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Tỉnh thần tùng bách. 
š) ñŒ, H $h 

là vÀ § HỆ 

Cần năng bổ chuyết. 
Kiệm di dưỡng liêm. 
Chăm hay sửa vụng. 
Kiệm để giúp liêm. 
Ä 8 tt 

ZÀ Ñ 2 

Bần tiện nan dị. 

Ủy uũ bất khuất. 
Nghèo hèn khó rời. 
Ủy lực không khuất. 
J%, tỊ ^È lễ 
*#*a^ & 
Cảnh do tâm tao. 
Sự tại nhân uịì. 
Cảnh do tâm tạo. 
Việc bởi người làm. 
#Zz#*x*ế 

1š 2 ñ Bễ 


Khoan hoằng đạt lượng. 
Viễn chúc cao chiêm. 


Khoan dung đại lượng. 
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Trông rộng nhìn xa. 


Lá: 
 ẤL #n *Ƒ 
Sự lý thông đạt. 
Tâm khí hoà bình. 
Lễ việc thông suốt. 
Tâm khí hoà bình. 
š† vÀ 8, # 
#8 4®& tt 
Điểm dĩ tư khổ. 
Lạc bất phong têu. 
Ngọt hãy nhó đắng. 
Vui không quên lo. 
lãj lÑ %X & 

là #b  # 
Hung hoài đại chí. 
Kiểm điểm tự thân. 


Bụng có chí lớn. 


Kiểm điểm bản thân. 


/lÑ l6 2 # 


*? # ##e 


Tửu đương thiểu ẩm. 


Sự yếu đa trí. 


Rượu nên uống ít. 
Việc cần biết nhiều. 
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đà 
= R 


b5 
Ẻ, 


lạ >ặ 


Cầu thông dân tình. 
Nguyện uăn bÿ quá. 


Mong biết tình dân. 

Muốn nghe lỗi mình. 

lồ + 2J tế 

4$ ^.# 

Lâm sự uật táo. 

Đãi nhân nghị thành. 

Gặp việc chớ nóng. 

Đãi người nên thành. 

# # 8 sò 8 

' ÀAvh 7k #8 

Quân tử kết tâm giao. 

Trí nhân sơn thuỷ lạc. 

Người quân tử hết thân bằng cái tâm 
Lõi trífnhân là niềm vui của non nước. 
3ã kh, ¿ Hự ÈŠ 4 

Ñ 1 # f tr %1 

Phúc địa tâm điền nghĩ mỹ quả. 
Hiển tôn hiếu tử tức danh hoa. 


Cây phúc rộng tâm nên quả đẹp. 
Cháu hiền con thảo được hoa thơm. 


ỞƠ "† X 3h #) 
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x5 #⁄ 24t ® 

Khẩu hô thiên địa động. 

Túc cử quỷ thần kinh. 

Miệng hô trời đất chuyển. 

Cất bước quỷ thần kinh. 

lộ it 4k 9Ã + Í§ ữ5 

iỆ j6 /# L 8 8 + 
Dương liễu chỉ đầu cam lộ sái. 

_ kiên hoa toà thượng tuệ phong sinh. 
Cam lộ vấy đầu cành dương liễu. 
Gnó tuệ sinh trên bệ đài sen. 

— ^ F 3ã T ^ #ã 

38 +% Bị] ‡ 1È .* # + # 


Nhất nhân tác phúc thiên nhân lại. 
Độc mộc khai hoa uạn mộc thanh. 


Một người làm phúc nghìn người hưởng. 
Cây độc ra hoa vạn cây xanh. 
È Ä kh ở Â 75 
lf tả ‡n l tt £ N 
Dưỡng thành đại chuyết phương uì xảo. 
Học đáo như ngu tổng thị hiên. 
Giữ cho cực vụng mới là khéo. 
Học đến như ngu thực đúng hiển. 
_ it Ÿ A^ X TF ở 
Ã tu # # 5 


K=] 
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Chân độc thư nhân thiên hạ thiểu. 
Bất như ý sự cổ lai đa. 

Người ham đọc sách thế gian ít. 
Việc không như ý tự xưa nhiều. 


Ñ * 3? ï£ ? # lt É lễ @ 2n 

+3 Š 8 # š 4 ¿#1 # BỊ 

Kiêu mộc hảo âm đa, trú thính oanh thiên kim cốc hiểu; 

Thượng lâm xuân sắc tảo, hoàn khan hoa báo ngọc đường khơi. 

Cây lớn nhiều âm hay, đứng lặng oanh dời kim ốc sáng; 

Trên rừng sớm xuân sắc,về nhìn hoa báo ngọc đường khai. 
È 2> 

* ft # #8 #8 

Tân hóa yên phân tân thụy khí, 

Cực niên xuân tảo cựu gia phong. 

Tân hỏa khói chia tan khí tốt; 

Cựu niên xuân sớm cựu gia phong. 

# kh % $ # # 34 

% 7 3# l X4 13®⁄ 

ÁN sơn mộc đạc quân mông khải 

Phụ từ cung tường sổ nhận lâm 

Bậc danh sư ! Ni Sơn” biết bao công khai mổ, 

Nơi bái vọng” phu tử! đến n.Ấy nhận” tôn cao. 


Bậc danh sư: Dịch thoát chữ “mộc đạc”. Mộc đạc là cái chuông, người xưa 
dùng đánh hiệu và học. Vì thế người ta gọi thầy học là “mộc đạc”. 

” Ni Sen: Tên núi ở nước Lỗ, nơi sinh của Khổng Tử, nên hiệu của Khổng 
Tử cũng gọi là Trọng Ni. 

Phu tử: Tiếng tôn xưng của học trò gọi thầy. 

+ Nhận: Thời cổ, 7 thước hoặc 8 thước gọi là một nñận. 

° Sông tứ (tứ thuỷ): Tên sông ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Cũng là nơi 
nhiều người có tài văn chương. 
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»gzk RỊ # H2 È% dị 

J 0à lẾ $ề ME T k 

Tứ thuỷ uăn chương chiêu uạn cổ; 

Ni Sơn đạo phạm diệu thiên thu. 

Văn chương sông Tứ! ngời vạn cổ; 

Khuôn mẫu Ni Sơn? sáng nghìn thu. 

3 ðỊ 2 16 X đã {$ 

8ì #4 Ã iš lb # # 

Tích thụ kim hoa thiên tích đức; 

Khôn cơ nghĩa chỉ địa chung linh. 

Cây xưa hoa nay trời tích đức. 

Đói nghèo nghĩa cử đất linh thiêng. 

3H # f {4k † ft: 
K....... 

Tổ tông tòng đức thiên niên thịnh; 

Tử hiểu tôn hiển uạn đại xưởng. 

Công đức tổ tông nghìn năm thịnh; 

Cháu thảo con hiển muôn đời vình. 

th > # 7k * ¡ä tu tt 8 lÑ 7 q 
w 57J ÿ† 3# 7T jWj # 3# lỆ Z\ #£| ƒ + 


Sơn chỉ tú, thuỷ chỉ thanh, địa thế nguy nga nguyện tự cổ; 


Điền khả canh, thư khả độc, tộc đường lẫm liệt đáo uu hữm. 


' Khuôn mẫu Ni Sơn: Chỉ khuôn mẫu đạo của Khổng Tử. 


» 
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Non xanh nước biếc, địa thế nguy nga nguyên có từ trước; 
Tiuộng chăm canh, sách chăm đọc, tộc đường lẫm liệt đến nay. 
?| 3# ‡Ã mỊ BỊ % ‡# 
th, JÉ ñj lệ 3á š F1 
Từ đường chấn tắc cương thường trụ; 
Địa mạch lưu truyền phúc thiện môn. 
Từ đường thâm nghiêm thì đạo cương thường bền vững; 
Mạch đất tốt điều phúc thiện lưu truyền trong nhà. 
# k# & #2 4 
3 tì ñŠ #† 7k vì & 
Hương bỏa Bất oong tiên tổ đức; 
Mộ phần năng đối thuỷ sơn trường. 
Khói hương không quên đức tổ tiên; 
Mồ mả trường tổn với núi sông. 
## BỊ 4 3† š & # 
ù».Lá 5ã 4 & # 
Bích gian hữu nhĩ ngôn đương cẩn; 
Tâm thượng uô đầu niệm yếu trung. 
Bức vách có tai lời cẩn trọng; 
Trong lòng đang rối tránh sự sai nghiêng. 
*È: # ä 4 ñề i| 38 
# # = Mi ñ 6s 
Trung hiếu lưỡng toàn năng huấn thể, 
Hương yên tam chúc tự tòng tâm. 


Trung hiếu vẹn toàn năng răn mình; 


404 


Khói hương ba nén tự lòng ta. 


#h TR 3k 35 SE 

# ñỊ l§ ## %X 

Ấu bất câu tt học 

Lão tắc hối chung niên. 

Lúc trẻ không để tâm học tập 

Về già sẽ hối hận suốt đời. 

3 ## IÉ 1ã #â# #ơ Ở, 

Xi #tUL Đt đXf E] + ^. 
Mạc nghị tiến lộ uô trí bý; 

Tu tựu đào nguyên vấn chủ nhân. 


Chẳng nghĩ đường đời không có trí bỷ; 
Gom góp uiệc tiêu dao hỏi chủ nhân. 


b #  U% ft k & ŸŠ Ẽ, 

3%» jM È # 4È 2È # 

Đào lý xuân quan trung điểm trường tên cảnh sốc; 
Chỉ lan thiện thất tùng bôi kứm cổ thanh thư. 


Xuân sang đào lý tô vẽ thêm cảnh sắc mới; 
Nhà mới chi lan giữ thêm vào sử sách xưa. 


$9 ‡#x Ø1] ñI 2k ®$ vì # #4 HŠ Đừ 
2 š 3 ! lÈ ñâ Đi ïh t2 đệ 
Mã án triêu tiên, thuỷ tú sơn thanh, tiên thẳng tích; 
im tỉnh suy hậu, long bàn hổ triết, mãn dư thanh. 


Trước có nước biếc non xanh Mã án châu cảnh thắng tích; 
Sau có rồng cuộn hổ ngồi Kim tỉnh chiếu mãi còn vang. 
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Nhập thất ấn hương lan quế uị; 
Doanh đường lạc hội tấn thần nhân. 


Vào nhà phẳng phất hương lan quế; 

Vui hội đầy nhà đón thần nhân. 

H RA #*%*x##* 6E, 

th J #† ứy $ É #X 

Nhật nguyệt tranh quang hoa xuân sắc 

Sơn hà đối điện cảnh tự nhiên. 

Nhật nguyệt sáng soi hoa thêm sắc 

Núi sông đốt diện cảnh tự nhiên 

4š # it & H #& f1 # 2 B 

+ th: A #4 Đ# R8 # B 

Tiếp khách uãng lai, nhật dạ môn trung bất bế 
Nghữnh nhân xuất nhập, mộ triêu niên nguyệt thường khai 
Tiếp khách qua lại ngày đêm, trong nhà không ngót 
Đón người ra vào sổm chiều, năm tháng thường vui. 

®ạ JD Ñ # X.†. k# 4 4 ä 

34H % % f† X TM ñ ‡š §l % 

Cao độc qúy tôn, uạn đại trường tôn danh bế thịnh 

Tổ đường linh bái, thiên niên bằng tại đức liêu quang. 
Đăng qúy tôn muôn đời tiếng thơm lưu truyền mãi mãi 
Nhà tổ chăm hương khói nghìn năm đức độ luôn toả sáng. 
2U # ñ 1ˆ § {6Ô 
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5 # T #k 3ã 2k K 

Tổ đường bách thế hương hoa tại 

Đuêệ tộc thiên thu phúc lộc trường 

Nhà tổ trăm đời hương khói không ngớt 

Con cháu nghìn năm phúc lộc đài 

BỊ th để 7 KP] Š lễ 1U 

3h + 7 f5 ME KL 1h ẤL Ñ ế R 

Nhàn thế bình kỳ, lễ hộ nghĩa môn đương tiến hoá 

Thần tiên hữu lộ, tường phong thụy khí hữu đăng lâm 
Thời thế yên bình, của lễ nghĩa đương nhiên tiến hoá 
Thần tiên xuất hiện, phong khí tốt lành hướng lên non. 
‡b J# lŠ %e + 3 — X fh # 8l 

R. # ốL 7U & St ‡ + ñ 3 #8 

Diệu tướng lầm như sinh, đệ nhất thiên tiên đu hiển ứng 
Chân thân hồn bất tử, vô song thần nữ tối anh linh 
Diệu tướng tựa như sống thứ nhất tiên trời luôn hiển ứng 
Chân thân hồn bất tử không hai nữ thần rất linh thiêng. 
n8... 
 *#Z2#il2£ & l 4 R 

Loan giá hiển uì mạc trắc, sở câu nhĩ ứng 

Vân xa thăng giá uô đình, hữu cảm tất thông 

Xe loan xuất hiện chẳng lường điều cầu sẽ được 

Đài mây lơ lửng không dừng có cảm tất thông. 


lh + lổ f# T Ấx thổ 
đt †) 1e lý R, f\ # #f 
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Miếu uũ tăng tu, thiên thu như tại 
Hinh từ bhổi tạo, uạn đại thường tân 
Hiên miếu chăm tu sửa, nghìn năm uẫn còn nguyên uẹn 


Lời hay xuất hiện, muôn đời thường dùng. 


% 3 3 iÄXX T # 

% # 3# 1U + # 4h 

Yếu điệu dung nghỉ thiên hạ mẫu 

Anh lính biến hoá nữ trung tiên 

Dáng điệu dịu dùng xứng mẹ của thiên hạ 
Biến hoá lĩnh thiêng đáng bậc nữ trung. 
f* 34 f4. Ằ Í Ít. E ấẤUV 

JL E dt 3b 5 % 1ã 4° 

Vĩ anh ut hình, thiên thu chính bhí 

Thử dân thử địa, uạn cổ phúc thân 

Anh lính tính diệu nghìn năm chính khí 
Dân này đất này muôn thuở phúc thần. 
38 #t ñ † fZ jñh #r 

# Ÿ — tha 3È 

Lễ nhạc bách niên tu nếu điển 

Thunh bình nhất bhúc tụng thân công. 
Lã nhạc trăm năm tôn điển miếu 

Thanh bình một thuở tụng công thần. 
+2 # # ñ ằ# 

+ đã ft đỆ'H H Ấf 


Thập toàn quần chúng nhàn nhàn uọng 
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Ngũ phúc đương quy nhật nhật tân 
Thập toàn quần chúng thong thả ngóng 


Ngũ phúc đương quy ngày ngày đổi mới. 


l tư %⁄%šÃ ii Ý iễ 

— 3 %3 †t Ít ‡t 1Ù 

Vạn cổ anh linh dương thánh đức 
Nhất phương ấm trú ngưỡng thần công. 


Muôn thuở anh linh dương đức thánh 
Một phương ân trạch ngưỡng công thần. 


*# f1 P  W kh 

x #4 4m # 8 
Hiểu từ môn hộ lưu dư địa 

Văn 0uũ y quơn tổ triệu cơ 

Nếp nhà từ hiếu lưu muôn thưở 
Khăn áo vũ văn tiếp nền xưa. 

^ „5 

3 ®® 8 W ñ## 

?) ‡Š f Í† iù 5 1 
Phương danh thường tại lưu thanh sử 
Công đức trường tôn bí thạch bị 
Tiếng thơm còn mãi lưu thanh sử 
Công đức dài lâu khắc tại bia. 
T?# Ñ.# 8 °T &. 

% "‡ #& 3t 4 Ã iÑ 


Thị phát hiến hữu uy khả uý 
Cấp thời lai thể uật bất di 
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Thị phát thấy có uy đáng sợ 
Tức thời nay vật thể không dời. 


8ì #9 # BE + +8 

ñl K®&‡t HH # £ 

Miếu mạo trang nghiêm thiên cổ tại 
Đồng dân phụng tự bách niên hương 
Miễu mạo trang nghiêm nghìn năm uẫn còn đó 
Muôn người thời phụng mãi còn thơm. 
KX#lT? 2 & @& 

# Hi từ> # 

Đân đáo uu bím tải đức 

Thánh tự uiễn cổ chỉ lành. 

Người dân đến nay uẫn trọng đức 

Đức thánh từ xưa muôn thuở linh thiêng. 


tổ t0 Yátskgicghishe Big 
% #8 + $# tứ dụ 3L È đt § k 3e ?ứ 


Kế Long quân nhĩ Đính, Lý, Trần, Lê, trượng lạp linh thanh đĩ cổ 
Thông gia quân chỉ đông, tây, nơm, bắc, cung đình hương hoà như sở 


Kế Long quân, họ Đinh, Lý, Trần, Lê, nối dòng linh thanh thuở trước 
Đến vua nay, bến phương đông, tây, nam, bắc, cung đình hương khói 
như xưa 


äU â i5 í† 4 &⁄ + lÝ + =Z #ã # 
đf Mƒ SA 3Š dụ ‡§ 2S #Ð vỊ # ?h 


Phối hàm ngộ bỳ duyên, Đông Thể giáng sinh tam hiển thánh 
Thanh từ thành đại đạo, Nam Bang bất tử tứ linh thần 
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Đông Thổ duyên kỳ ngộ, cùng giáng sinh ba bậc hiển thánh 
Nam Bang đạo đại thành, nổi tiếng bốn vị linh thần bất tử 
tủ X Wi> % #4 ðl Hã H H 

Äš dở, ñ ẤP đ\ Bộ ĐỀ TR Dã nà dh 

Nam thiên tứ uị, danh cao nguy nguy chiếu nhật nguyệt 
Việt địa bách lính, uy thắng lẫm lẫm mãn cao sơn. 

Bốn uị trời Nam, danh cao uời uợi sáng cùng nhật nguyệt 
Bách linh đất Việt, uy danh lẫm liệt khắp non cao. 

— # L Ñ = EỊ 4 

4 4: # k 9w # i8 

Nhất dạ phong lôi, tam đồng hoá 

ức niên hương hoủ, tứ linh thông. 

Một đêm sấm chớp, ba Thánh cùng hoá 

Nghìn năm hương khói, bốn cõi lình thiêng. 

TÈ ñJ lA 18 È šH 4L 

l7} đk št EN Ã #4 

Lâu tiền uũ mì long tường hóa 

Hạm ngoại khang trang phượng tấu ca. 

Trước lầu tươi đẹp rồng bay lượn 

Ngoài hiên khang trang phượng tấu ca. 

Ti cung 

Jl Ã m # 6 8 & 

Nguy nga điện 0uũ thiên thiên sĩ 

Hách dịch uy linh uạn uạn bình. 


Nguy nga điện uũ ngàn ngàn sĩ 
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Chói lợi uy lình vạn vạn bĩnh. 


BỊ Z, fã 3\ X TT 4 

3: # đỳ + tt BỊ # 

Quốc sắc khuynh thành thiên hạ hữu 

Anh linh thần nữ thế gian 0ô. 

Sắc nước nghiêng thành thiên hạ có 

Anh linh thần nữ thế gian không. 

Tý &@#£@š# 

2# š&+štHxš 

Tích Đính Mão tuế Khuê tính tụ 

Kim khánh xuân uương hoá nhật trường. 

Xưu năm Định Mão sao Khuê tụ chiếu 

Nay cảnh thái bình mặt trời chiếu dài lâu. 

li 3ƒ X, £ %3 Œ, ở 

ÿ  — ® tt iã 2+ 

Địch tảo vựn bình danh dã cổ 

Trọch thành Nhất Dạ tích do kứm. 

Quét giặc ugn bình, danh muôn thuở 

Đâm thành Nhất Dạ dấu cờn đây. 

‡$ {L7 & để š] 4 ft # T† 1# 4 £ 

2ÿ 4h +* {4L °Ƒ ‡k +} HH ft ẲlR do + 

Tựo hoá diệc uô quyên chế, kim đỉnh linh đan truyền bất tử 
Thần tiên an tại khả tiếp, thạch đầu nưếu mạo lễm như sinh 
Tạo hoá cũng chẳng quyền hành, đỉnh vàng linh đan truyền bất tử 


Thần tiên đâu tiếp được, thạch đầu miếu mạo vẫn còn đây. 
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# 


=+xi#l#š# %# $#x # ñ 
+ + #t‡+ — * #8 # W ;¡ # 


Tem thập lục động, đình, uạn cổ thanh nĩnh thiên tố nguyệt 


Thất thập nhị hương xã, nhất hồ phong cảnh thế doanh bồng. 


Ba mươi sáu động đình, muôn thuở thanh nành trời rạng rỡ 
Bảy mươi hai làng xã, một vùng phong cảnh cõi doanh bồng. 
#% Z H8 É# X dd 1t 

3 Jk ŠR ‡8 Xx R, 

Lành tích chiêu thuà thiên cổ tráng 

Thân sàng hiển tướng lục dân khang. 

Dấu thiêng rủ chiếu nghìn thuở tráng lệ 

Ban thờ thần tô rõ sáu dân khang nàình. 

*†t 6 tu % 9 7 

ăn t6 Ã ic $% Ê2 tí 

Hiên hậu đỉnh thành quan Tử phủ 

Tương phi cầm thác quả Thương Ngô. 

Hiên hậu đỉnh thành mà Tử phủ không con 

Tương phì đàn xong thì Thương Ngô goá bụa. 

# & EL % 2? ÉR ñ 

2m #8 

Tích dạ phong lôi Thần hiển tích 

Km xuân 0ã lộ Thánh lưu ân. 

Sấm gió đêm xưa, dấu thần tỏ rõ 


Mưa móc xuân này, ơn thánh còn lưu. 


# it Hồ ấ& Tƒ % ất 
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?? 8ã # # ÿl £ 


Linh tích, chiếu thuy thiên cổ lục 

Thần sàng, hiển thánh lu triêu bao, 

Tích linh để lại, nghìn năm còn chép 

Ban Thần hiển thánh, nhiều triều ngợi khen. 


3t ở — ? #f 3È + 
l È.% tỳ # # & 


Sảng khải nhất hồ tân Đống uũ 

Thanh quang ugn cổ cựu Cung đình. 
Sảng bhoái một lầu Đống uũ mới 

Thanh quang muôn thuở Cung đình xưa. 


i8 2Ÿ {L‡â JL k 34 # đ 2T lu — t/Ÿ H £Ä MỊ 8 ER t 
f‡ ứa ^ #ũ 3t tt 4 ñ *Š f[ #:  < ?†vh 4 šŸ ;Fl 3ï 2k # 


Quá giả hoá, cực kỳ đại anh lính, độc bất quan Nhất Dạ trạch, Tự 
Nhiên châu, lưu hiển tích. 

Đắc nhỉ nhập, quan kỳ trung phú mỹ, hà tất viết Tam Thần sơn, Thái 
Thanh động, hữu Chu cùng. 


Qua chơi hoá phép, anh linh diện kì, không nhận ra đâm Nhất Dạ, 
bãi Tự nhiên còn lưu hiển tích. 

Được lúc mà vào, xem sự giàu đẹp trong đó, việc gì phải nói động Thái 
Thanh, núi Tam Thần có cung Châu. 


Äl lš + ¡ï 1K — 3l Ñ Tý Í& ¡#8 dị £ 
Út ÍT lš X Ã% - Whằ ^ ñ 8 Hị 8E ch 


Triệu Việt Vương, thanh dụ nhất đàn, bí tướng uô mưu trần Quế Hải 
Nguyễn Hành Khiển, mặc hắc bán chẩm, Chân nhân hữu lộ xuất 
Lam Sơn. 
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Triệu Việt Vương, đêm trăng lập đàn, oì hết tướng uô mưu nơi Quế. 
Hải: 

Nguyễn Hành Khiển, đêm dài không ngủ, được Chân nhân mách lối 
chốn Lam Sơn. 


BR 4U 1 ‡ỳ  H Ñ  # T† # #t 

lê #4 #4 # 4 & W 1L M  R & 

Hiển hoá diệu thân uy, nhật lệ Quỳnh đài thiên cổ trắng 

Âm phù tư thánh đức, xuân huy Hoa huyện tứ dân hhang. 

Hiển hoá điệu kỳ, thần uy nhật lệ, Quỳnh đài nghìn năm tráng lệ 
Âm phù sẵn có, thánh đức sáng ngời, Hoa huyện muôn dân khang. 
xét %1 #1 # X 3 

§ k5 2ñ † ^ Tl su Ñ 

Lạp ấn tự cổ lâu đài, uật hoa thiên bảo 

Hương hoả hiện bùn miếu uũ, nhân biệt địa lính. 

Từ xưa lạp ấn xuất hiện uật hoa thiên bảo chốn lâu đài 

Hiện nay hương hoả địa linh nhân kiệt nơi miếu vũ. 

ftiẻ — & Ÿí là £ 

$ 1# 3% % # # 

Tái tạo nhất hồ tân đống uũ 

Trùng tu uạn cổ cựu Cung đình 

Tái tạo một bầu Đống vũ đổi 

Trùng tu muôn thuở vẫn Cung đình xưa. 

lk # #( X iệ vị 

H 4 đt Hlt = 


Âu Á phụ thiên truyền tứ dị 
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+Luâu đài đặc địa ngật tam cung. 

Âu, Á khắp nơi truyền bốn sự lạ 

Lâu đài được đất cao vút ba cung. 

*# +1# 3# ii Lễ 

thị #§ t 1G šR % # 

Đông Thổ giáng sinh tao tiên cảnh 
Nam Bang diệu hoá hiển thánh cung. 
Đông Thể giáng sinh chơi tiên cảnh 
Nam Bang điệu hoá tỏ thánh cung. 
ý d 36 f& Hữ {‡ ĐỲ 

2u X ?šk & 8ã ?† 2% 

Vạn cổ hông phi chiêu 0ï tích 

Cửu thiên long trảo hiển thân công 
Muôn thuở hồng bay lưu dấu lớn 
Chín trời rồng lượn để thần công. 

#ý #L đị #c BH ^R #ƒ 

án @n l$ ẤP 7] # ?ä 

Nguy nguy miếu mạo quan giao đã; 
Tế tế đào thanh (lẫn quản huyền. 
Miếu mạo nguy nga nơi đồng ruộng; 
Tiếng sóng rì rào tựa sáo đàn. 

5] ? iắ 2- 72 # iÃ X F 
?X si ã † ñ Êâ + 
Đồng khôn đạo hàm hoằng, mẫu nghỉ thiên hể; 
Hưu thiên tâm biến phúc, tử dục thương sinh. 
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Cùng đạo Khôn khoan độ, xứng mẫu nghi thiên hạ; 
Vui lòng Thiên che khắp, muôn dân được trời nuôi. 


$ X W ñ ¡Š lu 8 34 Ấ ` 

H ÑÄ #4 l H 3 # ‡# ‡rlš 

Yên ngưng bảo cái, khê lưu liên toạ đô từ hương; 
Nhật lệ chỉ uiên, bối diệp bùn chung hoà đạo huông. 


Sương khói bao trùm Tam Bảo, dòng suối, toà sen đều toá hương 
lành; 
Mặt trời chiếu khắp vườn thiển, lá quý, chuông vàng đều hướng đạo. 


ñ {6 ¡E †? #8 ¿6 Mj Š 

*? 2h & 14 lỆ ? #4 jã 

Long đức chính trung quyết thì tử phổ; 

Thân công mặc tướng duy hưu uô cương. 

Đức rồng toả khắp, mọi kiếp phù sinh đều được tế độ; 

Công thần chẳng cạn, muôn loài sa giới đều được quyền ngang. 
“^›»X+ R # Ñ 1® Ä& Ẽ, 

#& i# # # Š ^. đã 4 ừ5ä đ¿ l3 

Bất diệt bất sinh, bối điệp bảo hoa không thị sắc; 

Vô biên uô lượng, thiện nhân phúc quả mãn nhi uiên. 

Không mất không sinh, kinh Bối điệp, kinh Bảo hoa không là có; 
Không giới hạn không cùng, theo việc thiện thì phúc quả tràn đầy. 
=W 34 4# & mm lễ HỆ 

8 # 5# 3 3 À2 it 

Tam bảo phóng ngọc hào nhỉ biến chiếu; 

Vạn linh giám pháp giới đãi trang nghiêm. 
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Tam Bảo toả ánh ngọc sáng chiếu khắp mọi nơi; 
Vạn linh khắc ghi pháp giới tỏ rõ sự trang nghiêm. 


wW + +: šR lý lễ Ít 

— ‡Ê X lš #,ứvâ 
Tứ sinh thập loại giai chiêm ngưỡng; 
Tam đồ lục đạo miễn trầm luân. 
Tứ sinh, mười loại đều chiêm ngưỡng; 
Tam đổ, sáu đạo thoát cảnh trầm luân. 

H lá + i‡ @ 1 

BỊ H ;ä Ỉ †È #8 f1 

Tuệ nhật từ tâm trì bình bệ; 
Minh nguyệt thanh phong bạn thiển môn. 
Trời sáng lòng từ bì nắm giữ kinh kệ; 
Trăng thanh gió mát làm bạn với cửa thiền. 

, d # %4 TẾ ŒE tổ 

tà) TH TẾ 

qñ #®%# W3 x 

Vạn cổ cương thường duy chính đạo; 
Bách niên sự nghiệp hệ tư uăn. 

Đạo cương thường muôn thuở vẫn là đạo chính; 
Sự nghiệp trăm năm gắn chặt với tư văn. 
lÉ i§ X # # m= £ 

th BÉ ñỊ Í£ #2 = # 
Đạo đức băn chương tham lưỡng đại; 
Cao hiên tiên hậu trác tam cương. 


Đạo đức văn chương được coi là hai đạo lớn thất; 
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Bền vững trước hay sau chỉ có ở đạo tam cương. 
jt H % 3 SE $ 3à, 
H %4 #4 # #4 X 
Xuân hồi uăn uật thanh danh địa; 
Nhật lãng y quan lễ nhạc thiên. 
Xuân về đất văn vật thêm nổi tiếng; 
Ngày sáng trời áo mũ đầy lễ nhạc. 
^^ = #1 # 1L "$ 
X w lÿ f† ñ 4 + 
Nhân Tam cương chính, Cửu trù tự, 
Thiên tứ thời hành, bách uật sình. 
Người giữ ngay đạo Tam Cương, Cửu trù được đặt ra; 
Trời bốn mùa xoay vẫn, trăm vật sinh sôi nẩy nở. 
#® # #%\“á ^U, 
ñ & lữ 3ù 2L #& đã 
Chí thánh chí thành thuần bất dĩ; 
Phối thiên phối địa cửu uô cương. 
Bậc chí thánh, lỏng thành thực lưu truyền mãi mãi; 
Cùng với trời, cùng với đất bền vững dài lâu. 
4E, ĐI TY CC + 
##* Á #o ẤVL 8 BỊ tP 
Hoá nhật quang thiên Tam đại hạ; 
Xuân phong hoà bhí lưỡng gian trung. 


Trời quang mây tạnh thời Tam đại; 
Xuân phong hoà khí giữa hai bên. 
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HäÄäx*x#<X@&ø% 

l‡ I išï # W trấ 

Nhật nguyệt quang hoa thiên phục đán; 
Hải hà thanh yến thế như xuân. 
Tháng ngày vui tươi trời bừng sáng; 
Biển hồ phẳng lặng đời như xuân. 

*b % À Ti 4? Hà 1ã 

4L š L3? # 7ñ +2 

Địa linh nhân biệt thần di phúc; 
'Hoá mỹ phong thần lý hữu nhân. 

Địa linh nhân kiệt thần để phúc; 
Thuần phong mỹ tục làng có nhân. 
Z # mẹ 

tị °f 4 đt /#È & X 

Tình xuất uân hưng khai Thuấn đán, 
Sơn hô phong chúc khúnh Nghiêu thiên. 
Sao hiện, mây mừng mở đất Thuấn; 
Núi hô, gió chúc đẹp trời Nghiêu. 

tị lê đã Tl IỆ + lš 

l$ 3š ï#t đi 28W + 
Xuất đề tàng nhị tuân Vương đạo; 
Kích nhường ca cù tụng Đế uương. 


Ra đường, vào chợ tôn Vương đạo; 
Cầy cấy vang ca tụng Đế vương. 
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BỊ 7? {L ấẤL 8 2° t 

+3Z x3» 4# 8 

Lan đình giai khí trưng Thần thụy; 
Kăm chứ uăn ba thức thánh ân. 


Đình lan khí tốt hô tên Thần; 

Bến vàng văn gợn tưởng ơn Thánh. 
& Ø2 .hời 8h # Ấ 

$ 3$ † % lh# 4$ 


Dực Chẩn sơn hò cao chính bhí, 
Lạc Hùng uũ trụ lẫm linh thanh. 


Sao Dực sao Chẩn, non sông cao chính khí; 
Tổ tiên lạc Hùng, trời đất dấy linh thanh: 


8 ‡Ä #6 ;¡t & 3] & 

Ñ% độ k đi lã £t & 

Ủy trấn Hạc giang, hàn Thục khẩu; 

Linh quy bong phú, phúc Sài trang. 

Ủy trấn giữ ở sông Hạc, giặc Thục khiếp sợ; 

Linh ứng quy về Long phủ, thôn Sài đầy phúc. 

% lÑ É& 1à ?t t6 3X 2- ¡L 8R tặ 

#È +} ứn tư 4U đE ‡# ‡ĩš # tế 34 

Danh tướng tì phúc thân, Hạc chữ Ngưu giang hiển tích; 
Song sinh nhị lưỡng hoá, Long lâu Giao thất chung anh. 
Danh tướng làm phúc thần, bãi Hạc sông Ngưu hiển tích; 
Sinh đôi mà cùng hoá, lâu Long nhà Giao linh thiêng. 
Ä§ ;r — RÈ #Œ ##£ˆ Ñ 

lẻ J3 SẺ 5ý zk 4 ?ỳ 
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Hạc giang nhất trận, tây uô Thục; 

Long phủ song quy, thủy hữu Thần. 

Sông Hạc một trận, phía tây không còn bóng Thục; 
Phủ Long cùng về, dòng sông có linh Thân. 

> 4ã > 2£ 

ñC X Eữ th, & lỗ 


Lập đức lập công bất hủ; 
Phối thiên phốt địa uô cương. 


Lập. đức lập công danh bất hủ; 

Sánh trời sánh đất rộng vô cùng. 

$ tả fE, Âơ J ÿR ‹]» 

l§ 2 ‡á SẼ l# jk Ÿ- 

Vọng uiễn năng trì phong lãng tiểu 

Lăng không thủy giác hải ba bình. 

Nhìn xã mới biết phong lãng nhỏ; 

Cao vút thì hay sóng bể bằng. 

# ‡š ?† j3 # 6, BỊ % #í # ế, 

&, t # % TU # #3 4L Đ ịÐ th 

Thánh hộ thần phù, Sài ấp uiên thành tân cảnh sắc; 
Đân khang tộc mật, thị trang anh khí cựu giang sơn. 
Thánh che thân giúp, ấp Sài thành cảnh sắc mới; 
Dân yên đòng tộc nhiều, trang thị khí linh sông núi xưa. 


3 Šj #) mm 2+ 3# 4L 
3 t %3 # $6 ;L 


Phá Thục huân cao Ngưu chữ Bắc; 
Phù Hùng danh trọng Hạc giang Nam. 
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Phá giặc Thục, công lao lớn như bãi Ngưu vùng Bắc; 
Giúp vua Hùng, danh trọng như sông Hạc phía Nam. 


H H#. 4 gš šk i8 
ÄX th ^ #4 @*% 
Nhật nguyệt uãng lai đàm pháp ngữ; 
Thần hôn xuất nhập khám hình uăn. 


Tháng ngày qua lại bàn Phật pháp; 
Sớm tối ra vào đọc kinh văn. 


^ F] ñlủ Fò 15 
#| && +3 l‡ #4 3l 
Nhập môn khẩu niệm Di đà phật; 
Đáo xứ tâm trì tham Lễ Kinh. 
Vào thiển miệng niệm Di đà phật; 
Khắp chốn tầm bền đọc Kinh lễ. 
R #2? ft ®& ft $2 
E\ #È {3 i$ E Xí 
Nguyệt ảnh y hy ngư được ảnh, 
Phong thanh phẳng phất mã tư thanh. 


Ánh trăng lờ mờ nhìn thấy bóng cá quẫy; 
Tiếng gió phảng phất nghe được tiếng ngựa bí. 


th TP 3š :? RE] # Z4 
^Ä- Bị] % ‡ÿ ÿ# #4 ñấ 


Địa hạ mê tân khai giác lộ; ` 
Nhân gian khổ hải độ từ hàng. 


Bến mê dưới đất mở đường giác ngộ: 
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Biển khổ nhân gian vượt bến từ bị. 
7 (š W l X ở Â 
+ ## it % 1š + # 


Công đức lưu truyền thiên cổ niệm; 
Thạch bi hý giám ức niên hương. 
Công đức lưu truyền nghìn năm nhó; 
Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm. 


% +f # ®# ?t# 
tà đÄ † #k & 3u & 


Đông Thổ ức niên sùng Phật Pháp; 

Nam Việt thiên thu phụng Như Lai. 
Đông Thổ muôn đời tôn sùng Phật Pháp; 
Nam Việt nghìn năm thờ phụng Như Lai. 
BỊ # #7 z dì 3T BỊ 

#$ tñ #& ƒ# H H & 

Quốc gia hữu uĩnh sơn hà cố; 

Phật đạo uô cùng nhật nguyệt trường. 


Quốc gia vững chãi, sông núi trường tồn; 
Đạo Phật vô cùng, ngày tháng dài lâu. 


13 {& iä {Ÿ < 7Ê it, 

$$ lÈ l f4 2U # X 

Kệ đức thông truyền tam giới địa; 
Chung thanh thấu triệt cứu trùng thiên. 


Đức kệ truyền thông cõi tam giới, 
Tiếng chuông thấu đến chốn cửu trùng. 


#8 HẤ?X-n ®&#šmẤ 
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Tuệ nhật lệ trung thiên, nhất đoá đèm hoa trình thuy bhí; 

Từ uân phú đại địu, tứ thời pháp uũ nhuận quần sinh. 

Trời xanh quang đãng không trung, một đoá mây thiền đưa khí tết; 
Mây lành toả khắp mặt đất, bến mùa mưa pháp giúp quần sinh. 
đề (& ý ¿6 — ?h ‡‡ + #ệ # ÿ 

‡? z) 5 ¡8| 3, § 3} 2Ÿ tt lŠ ÍT7 

Long đức phổ thì, nhất thiết phù sinh quy tế độ; 

Thần công mạc trắc, oạn ban sa giới tổng quyên hành. 


Đức rồng toả khắp, mọi kiếp phù sinh đều được tế độ; 
Công thần chẳng cạn, muôn loài sa giới đều được quyền ngang. 


§\ 3 @ m ?È št #t it Ñ ÀX 

lÊ ‡È ft U^ #Ệ Ấ 1n 8 

Bối diệp bình thành, Phật giáo hưng long tư đại đức; 

Liên hoa thụy hiện, nhân quần phổ tế ngưỡng từ ân. 

Kinh bối diệp thành làm cho hưng thịnh phật giáo nhờ đức lớn; 
Đài Liên hoa xuất hiện, cứu khắp nhân gian ngưỡng ơn lành. 
+4 #3% 3= Ttw#®ä#®& 

3 # ñ 5 X ^ #4 #4 f 

Kim thân đăng đăng, tam thiên thế giới tận quy y; 

Bảo tưởng nguy nguy, bách uạn thiên nhân hàm bính ngưỡng. 


Thân vàng rộng khắp, ba nghìn thế giới theo về hết; 
Bảo tướng vời vợi, trăm vạn người đều ngưỡng mộ tôn thà. 


3ã + 1l ÉX®% % tk 
3k iÊ 2 1b 8 R ÊP 
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Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh 
Lộc tiến uinh hoa phú quý xuân. 
Phúc sinh lễ nghĩa cho nhà thịnh 
Lậc nấy vinh hoa phú quý xuân. 


ft 4 1 5} kLịK 4 # ¡8 W # 
%4 *è ñR ñmiš BH 2 Ø # +t #y 


Tích lịch truyền thanh, tí dân quả điệp thâm tiêu mộng; 
Đại xà hiển tích, hộ quốc chung lưu cựu thế huân. 

Sấm sét truyền vang, mộng canh thâu giúp dân no ấm; 
Rắn lớn hiển tích, sáng đời trước trợ nước dài lâu. 


Xx#4xkx#⁄@ $@60@iÊW + 

# lì £ Ã iš ä 8 1t X #4 

Đại hiếu đại trung, đức trọng lu truyền bạn cổ; 
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hoá thiên thu. 


x)ai hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ; 
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hoá nghìn năm. 


tị ‡§ l — #] 2 # 1# X 

#†fzk H #4 ðH 8 $ HH 

Nam bang đệ nhất động, thạch bích bình thiên 
Nhị thuỷ tự nhiên châu, lâu đời đặc địa. 

Động đứng đầu ở Nam Bang, thạch bích ngất trời 
Bãi Tự nhiên bên dòng Nhị, lâu đài được đất. 

{t tŠ 7k #Ä tè tt, l£ jš 

l lš H d š &X # 

Hoa hoàn thủy nhiễu lục địa Bông Doanh 

Phong thanh nguyệt bạch hô thiên uũ trụ. 
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Hoa thơm nước lượn cõi Bổng Doanh 
Gió mát trăng thanh trời vũ trụ. 

để lỳ #& ¡Ÿ lý Ít ñX 

ðỊ † HR & ti 

Mạn Trù, Dạ Trạch giai tôn tích 
Miếu Vũ, Lâu Đài hữu cổ chung. 
Mạn Trù', Dạ Trạch” nay còn đó 
Miếu Vũ, Lâu Đài vẫn xưa nay. 

đề & % #t 34 % 4 

j3 # #2 là # 

Long trdo đâu quai phù Quang Phục 
Trượng lạp linh thanhiệp Doanh Bồng. 


Vuốt Rồng trao lại phù Quang Phục? 
Trượng lạp'" linh thanh lập Doanh Bồng? 


— 3# # Š* Ä ð, 
?L, X 5% #t tt /# ñ 


Nhất thốc lâu đài xuân sắc m 
Cửu thiên nghệ uũ nhạc thanh cao 


' Mạn Trù: Chưa rõ. 

Dạ Trạch: Đầm Dạ Trạch (tức đầm Nhất Dạ hay còn gọi đầm Một Đêm). 
Nay thuộc xã Đa Hoà huyện Châu Giang tỉnh Hải Hưng (Hưng Yên). 
Quang Phục: Tức Triệu Quang Phục người huyện Chu Diên, mẹ là 
Nguyễn Thị Hựu, sau khi vua Lý Nam Đế mất xưng Nam Việt Quốc 
Vương tức Triệu Việt Vương (làm vua từ năm 549 — 570). 

Trượng lạp: Có nghĩa là chống gậy, úp nón. (Theo tích Chử Đồng Tử và 
Tiên Dung công chúa một ngày nọ trở về đầm Dạ Trạch, trời đã xế chiều 
bèn chống gậy úp nón nghỉ; bống đâu nơi ấy biến thành một tòa lâu đài 
rộng lớn, binh mã huyên náo...(trích truyện Chử Đạo Tử trorg Hội Chân 
Biên của Thanh Hoà Tử). 

Doanh Bồng: Cõi tiên ở. 


tờ 


e 
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Một chốn lâu đài xuân sắc đẹp 
Chín cõi múa ca nhạc thanh cao. 


Ñl %5 + ‡?h fÿ 

9% #@ ñq 1# ä ‡† 

Miếu tụy ngũ uương thân trắc giáng; 

Triều kinh bách đại đế gia phong. 

Miếu rợp năm vua, Thần thăng giáng; 
Triều trải trăm đời, Vua gia phong. 

lÑ % ##@ 24 1ƒ ‡ Plếuy ^ 

# FP X th, 2 7J Fš ứn #† 

Đạo nhược lộ nhiên, đắc bỳ môn nhỉ nhập 
Thánh tức thiên dã, bất khả giai nhà thăng! 


Đạo tựa lối đi, được đường hướng thì vào; 
Thánh tức trời vậy, chẳng thể leo mà lên. 


if 7k #j tu MU X Ñ & 8 Ê fR ñ ® 

tạ th & f3} = Bộ fÑ § ‡š{ ) # H§ 

Thệ thuy hữu như tư, uăn 0ũ y quan, uương hầu đệ trạch 

Cao sơn trường ngưỡng chỉ, Tam quan khốn áo, sổ nhẫn cung tường? 


Nước chấy cũng như vậy, áo mũ các quan, lầu phòng vua chúa; 
Non cao trông vời vợi, uy nghiêm ba cửa, nhà học mấy tầm. 


` Câu đối ở Văn Miếu, Hà Nội. 
Câu đối ở Văn Miếu, Hà Nội. 
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CHÚC MÙNG VIẾNG THĂM 


‡t # tá th i£ H Ä 

#\ ứ, #\ ^. #\  & 

Bảo thân bảo uật bảo tài sản. 
Lợi kỷ lợi nhân lợi quốc gia. 

Giữ thân giữ vật giữ tài sản. 

Lợi mình lợi người lợi nước nhà. 
+ 38 > tỷ & & % 
# 3X ứn Í# § #⁄ø Ø 

Đại hoạ chỉ thời uị thụ khổ. 
Phòng tai nhì hậu cánh trí điềm. 
Phải thời đại hoạ chưa từng khổ. 
Sau lúc phòng tai mới thấy hay. 


#& thất 13 7È XÈ f6 

1 # 1#: 8 W X 

Vô do kỳ đảo thân nan hưu. 

Hữu kháo bảo an định thắng thiên. 
Khấn cầu không cớ, thần khôn giúp. 
Bảo an đã cậy người thắng trời. 


+ 4 ?£ là † ® ® 

J%  #+%+ KP 

Thiên gia bảo hiểm thiên gia lạc. 
Vạn hộ bình an uạn hộ hoan. 

Ngàn nhà bảo hiểm ngàn nhà sướng. 
Vạn hộ bình yên vạn hộ vui. 


šụ 42a † ®# # & #ñ 
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lồ X Ä P  # + 

Cần biệm thiên gia đa phú hữu. 
Phòng tai uạn hộ báo bình an. 
Cần kiệm nghìn nhà lắm giầu có. 
Phòng tai muôn hộ báo bình an. 


Ÿt f1 3 & & #2 

th lê ^ #4 ä H # 

Cần lao môn đệ xuân lai tảo. 

Bảo hiểm nhân gia phú tự đa. 
Siêng năng con cháu, xuân về sớm. 
Bảo hiểm nhà nhà, phúc sẽ nhiều. 


ft & # 2 # B 
— 8 %4 X ðJ #3 
Đình an 0ô sự đa nghỉ quốc. 
Nhất đán hữu tai bhả bảo ơn 
Bình an vô sự, nước nên lo. 
Tai hoạ sảy ra nhà sẽ ổn. 


HR 3Š lờ & # 1# Rê 

Jñ # Ít & 8 6 

Thuận cảnh phòng tại nhu bảo hiểm. 
Cư an uô sự yếu tử nguy. 

Theo cảnh phòng tai, cần bảo hiểm. 
Ở yên vô sự, nhớ khi nguy. 
`... ... 

^x~## Š 3 lq + ^ 

Điểu nhập cát lâm đa phúc thuy. 
Nhân trăn thọ uực lại an toàn. 
Chim thấy đất lành bay đến đậu. 
Người giữ an toàn tuổi thọ cao. 


2 *T 3k J## ‡ #u & 
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Š' $#t BR 4 12 BỊ P1 

Bất khả lâm nhai tài lặc mã. - 

Mạc giáo tặc tẩu thuỷ quan môn. 
Không thể mừng quanh tài khiến ngựa. 
Chớ giặc chạy rồi cổng mới xây. 


 ih H ñĩ 1k tả # 

# 4L # f 1 íấ & 

Phụng khuyến nhật tiên hưu tích phí. 
Quản giáo sự hậu bảo uô tai. 

Xin sớm khen ai đừng tiếc của. 

Để sau việc sảy tránh tai ương. 


#4 @ 7 14 

#JJ —H^##& 

Ninh di thiên bùn uu bảo hiển. 

Khởi khả nhất nhật bất phòng tai. 
Thà lấy ngàn vàng gửi bảo hiểm. 

Chó nên một buổi chẳng phòng tai. 
16 23 i† ñ # # 

‡‡ # B2 j đq #& tŸ 

Hoa thiểu hứa tiên quân mạc tích. 
Đắc đa trợ xứ tự UÔ lâu. 

Hoa ít tiền mua xin, chớ tiếc. 

Được nhiều nơi giúp, tự không lo. 

É d #& #+L áo ‡#t ñE 3#, 38 
ứn 2* 3 4É Bà đk *T #k 
Tự cổ tô tiên trí thuỳ năng miễn hoa. 
Nhỉ bùn hữu bảo hiểm ngã khả cứu tai. 
Tự cổ chẳng tiên tri, ai hay khỏi hoạ. 
Ngày nay có bảo hiểm ta được cứu tai. 


3Ã 2N JŸ 3 + đf lỳ # # 4 #2 
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tu #i  % 3ÿ l JỆ 1X AE lỆ 

Nghĩ huyệt hội đê thổ tiệm phòng uì nghị sấn tảo. 
Trâm kha chí mệnh phỏng hiển liệu tật mạc điên trừ. 
Tổ kiến vỡ đê, bịt kín lỗ rò, nên kịp sớm. 

Ốm đau gần chết, tìm thầy chữa bệnh chó lần khân. 


‡Ÿ lề 17 án % #l! Ã t$ 2 TR đã 

$ Š + il % ñÈ 3 # tá # # 

Cẩn thận hành thuyên mạc đáo nguy thời tài bổ lậu. 
Vận trù sinh kế an năng hút thậm thuỷ quật tỉnh. 
Lái thuyền cẩn thận, chớ để lúc nguy, rò mới vá. 
Mưu sinh tính toán, sao hay nước cạn giếng lo đào. 


BH & RE, # ki & # Si k 

##⁄ & # ý ki #8 & # 

Quốc thái dân an Thái Hành xuân tảo tụng trường trị. 
Oanh ca yến uũ Hoàng Thuỷ tình nùng khánh thái bùnh. 
Nước thái dân an, Thái Hành xuân sớm ca đời trị. 

Oanh ca yến múa, Hoàng Thuỷ tình sâu chúc thái bình. 


BỊ l #4 # Í % Mj 7 Z1 3$ HH 

$) Â tt 3 £ ch tt "8 8# 

Quốc uận hưng long, thiên gia uạn hộ tụng an thuận. 
Kinh phong hãi đăng tam sơn ngũ nhục xướng khang nnh 
Vận ước đang lên, ngàn nhà vạn hộ khen an thuận. 

Sóng to gió lớn, ba ›:on năm núi hát khang ninh. 
%4 — A23 tt A8 #6 

#kit Š #4 — #4 Hã .— # 

An toàn đệ nhất bátphương thư tâm bát xứ ổn. 
Khang biện đương tiên nhất lộ thuận phong nhất thân khinh. 
Án toàn trên hết, tám hướng an tâm, tám chỗ ổn. 

Sức khoẻ hàng đầu, một đường xuôi gió một thân khinh. 


tổ † RE # R sv á È R1 # 
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” & BỊ ?\ ä HỊ ‡ f — BÌ k % 

Thủ uu dân dụng uu dân tâm hệ uạn dân tứu lạc. 

Công tại quốc lợi tại quốc sự quan nhất quốc trường an. 
Lấy cho dân, dùng cho dân, quan hệ vạn dân sướng khổ. 
Công ở nước, lợi ở nước, liên quan một nước bình yên. 


ẩn #4 Š. 7L HỊ Ã 
1tflà Â 5 ñ + 

Bdo nhì uô hoạn cửu châu Thái. 
Hóa hiểm u¡ dì bách tính anh. 
Gửi để không lo chín châu ổn. 
Hóa khó thành dễ trăm họ yên. 


® J§ ã© „LiX ^ 

# 1É Jf là :f ‡A # 

Ngọc tiết ngưng thành đạm bất yếm. 
Ngân nê hậu tích tĩnh uô trần. 

Ngọc vụn ngưng thành nhạt chẳng ngán. 
Bạc bùn lắng đọng sạch không dơ. 


Ä it  & ñ 5 

+ 7 š| g + # 1i 

Ngoä nhạc trừng lai ngân hữu ảnh. 

Kim đao cút xứ ngọc tô hà. 

Bình gốm lắng trong ngời ánh bạc. 

Dao vàng chỗ cắt ngọc không tì. 

Z# † X4 & # # 1% 

R BỊ l "k œ # Ấ 

Quân tử đạm giao thiên tham ngọc bản. 
Đân gian chân tị phẩm trọng hương trù. 
Quân tử thanh đạm ưa chuộng, ưa chuộng bìa trắng. 
Dân gian hợp vị, phẩm quý hương thanh. 


⁄Ị H 3 3 t 
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{= HA 4 3# 1 

Minh nguyệt kham trì tặng. 
Nhân phong đãi phụng dương. 
Trăng sáng đem ra tặng. 

Gió nhân đợi được xoè. 


#ỳ J§ A. #4 

#f 4 3 ñ 

Diệu thuần nhân phong tiễn. 
Tân tài đối nguyệt uiên. 
Khéo giúp khi vắng gió. 

Mới may tựa trăng tròn. 


ï RL + $ # 

# ấU ùg H9 lH] 

Thanh phong sinh chưởng ức. 
Sảng khí mãn hung uiên. 

Gió mát nắm uy quyền. 

Sáng khoái đày trong bụng. 


3ý # Ƒ ÿa H 

# + —1# 8 

Ảnh động bún luân nguyệt. 
Hương sinh nhất ái phong. 
Phe phẩy nửa vành trăng. 

Hương sinh một trận gió. 


“Sắt Z\| H đ jñR #h 

Él #7 f \ dh ứn £& 
Bất giao liệt nhật đương đầu sái. 
Tự hữu nhân phong phất diện lai. 
Chớ nên ngày nắng dãi phơi đầu. 
Sẵn có gió xuân phe phẩy mặt. 


#R XE Rồ HỆ di nà Ấ 
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WJR %Œf TÈ 7ñ ¡ä ïš 

Cử xứ tuỳ thời tiêu khốc thử. 

Động lai thường bạn hữu thành lương. 
Giương lên có thể trừ cơn nắng. 

Cử động thường cho trận gió lành, 


% ## H # 

$Ị 2E] m BS Z8 
Tử uân trương nhật diệm. 
Tú cũ đái phong phiêu,. 
Mây tía che ngày nắng. 
Cảnh đẹp cuộn gió bay. 


TT #Ã ## 5k X T5 
+*®##&®#+t®%® 

Thiên khoá toái châu hàn đới tuyết. 
Bán thân nhu thuỷ lãnh phi yên. 
Trời tuyết lạnh hàng ngàn ngọc vụn. 
Hơi lạnh bay thấy ấm nửa người. 

4 £ ở ?z £# k8 

l2 ñ 1g 3; #| 3È, X 

Nhậm thị bùng đà chí đại đạo. 
Thiên năng thản đăng đáo quang thiên. 
Gặp mưa tầm tã trên đường lớn. 
Vẫn hay bình thần đợi trời quang. 
fd & ?8 i4 3t # ñ 

tị A fị HỆ £a đồ ĐÀ 

Vãng lai uyểntự tường ân phúc. 
Xuất nhập hà hiểm tếuũ lâm. 

Ủng dung khép mở mây lành phủ. 
Há ngại ra vào mưa bụi bay. 


3Ñ T' 18 1Ế HỆ # @ 
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!#i {4c 2® ® t 8ã 
Thiết cốt căn căn xanh bhổ uũ. 
Quyên hoa đoá đoá tế biêu dương. 
Cốt sắt từng nan đỡ khổ mưa. 
Laya hoa mỗi mảnh che trời nắng. 


J§ «3 # HE 3P #2 

7⁄4  Ụ ĐR ØJ Hs 

Hư tâm nguyên cụ xung phong lực. 
Sấu cốt do hoài hướng nhật tâm 
Bụng rỗng vẫn thừa hơi căng gió. 
Xương mai còn nhớ hướng lên trời. 


2 #8 # E # 
XS ñ ®& Z#ˆ & 
Bất sâu tịch dương khử. 
Hoàn hưu dạ châu mình. 
Chẳng lo nắng chiều tắt. 
Sẵn có dạ minh châu,. 


1) #2 ElX ®% 

w %® H# 

Thiểm ảnh đông thiên tiếu. 

Tu quang đoạt nguyệt huy. 

Lấp lánh cười với trời. 

Về sáng ,mờ vắng nguyệt. 

x,*# LL X f6 ®# ñ 

XE lý — # Hệ lồ Ở⁄ 

Quang huy cửu thiên năng đoạt nguyệt. 
Huy hoàng nhất thất thắng huyền châu. 
Sáng láng chín tầng trăng cũng kém 
Huy hoàng một cửa ngọc còn thua. 


TH X øñ Rế ‡uúã H 
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— }# tả Hệ % 4H X 

Bách xích cao huyền như giảo nguyệt. 
Nhất đăng uiễn chiếu nhược mình tỉnh. 
Trăm thước treo cao tựa ánh trăng. 
Một ngọn chiếu xa như sao sáng. 
##xXxt##£ 

ñ ñ # 1s tt & 

Phong phú uăn hoá sinh hoạt. 

Hữu ích thân tâm biện khang. 

Đổi đào sinh hoạt văn hoá. 

Giúp cho khoẻ khoắn tinh thân. 


Ÿ# #7 À 76 
„£ đà TẾ "ä 7T 

Thư hoa thị ca tụng đạt trị. 

Suy lạp đàn xướng khánh thanh bình. 
Thư hoạ thư ca mừng đại trị. 

Sáo đàn hát xướng chúc thanh bình. 


+ 3 BỊ t† ñ iấ đt 
*~HtX *& + 8t 

Kin cốc uiên trung la cẩm tú. 

Ngọc lâu thiên bán khởi sinh ca. 
Hang vàng khắp vườn bầy gấm vóc. 
Lầu ngọc lưng trời rộn hát ca. 


# t? 3‡ 3 li & 

XS Mã 5% Š th ? 
Họa ấn thì thư ngộ uiễn chí. 

Câm kỳ tiều địch dưỡng tỉnh thần. 
Hội hoạ văn thơ quên chí hướng. 
Đàn cờ tiêu sáo đưỡng tỉnh thần. 


ðí "8 ?Ế ‡d /š BỊ % 
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ä MỊ #2 # lấ TL ® 
Thuyết xướng đàn lạp độ chủ mạt. 
Thư san ảnh thị giai công dư. 
Nghe hát chơi đàn, tuần ngày cuối. 
Xem phim đọc sách, lúc giờ dư. 


^^ Â ở ^ th 

lễ # 1o fÊ # lí 
Kim nhân năng uị cổ nhân khúc. 
Thúnh giả đương trì đàn giả tình. 
Người nay khúc soạn vì người xưa. 
Khách nghe đàn thấu tình kẻ đạo. 


X # R # 

— th & 
Thiên nhiên đồ hoạ. 
Nhất khúc dương xuân,. 
Đức vẽ thiên nhiên. 
Dương xuân một khúc. 


%2 # 

X 3 % #t BỊ 

Cổ kim chân lạc phủ. 
Thiên địa đạt lê 0iên. 
Nhạc phủ đúng xưa nay. 
Sân khấu lớn giữa trời. 

l$ ?? Ä # ðt 

&%S #ẩ%xx# 
Truyền thần chân bảo kính. 
Tả ý đạiuăn chương. 

Lột được đúng thần người. 
Tả hết ý văn chương. 
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9Ị H 5% ất 

^ Ấâũ > 
#f {c #é #‡ 
Minh nguyệt lâm ca phiến. 
Tân hoa điệm 0ũ y. 
"Trăng sáng chiếu sàn diễn. 
Hoa tươi đẹp vũ y. 
¡} St SE đi 
+1 Ất ÍX #t fR 
Thanh ca ngưng bạch tuyết 
Điệu uũ tán hông hè. 
Ca tụng ngưng tuyết trắng. 
Múa đẹp tản ráng hồng. 


®e#X*È##& 
lÊ ấu 4h #t % đá #m 
Ngọc lâu thiên bán sinh ca khởi. 
Bồng đảo tiên ban tiếu thoại hoà. 
Lầu ngọc lưng trời đàn sáo rộn. 
Bềng đảo bày tiên cất tiếng ca. 


fữ j6 3hảm f1 $#t 

‡C d ^ 3š MU ệt ^- 

Tú hư sự chỉ điểm thực sự. 

Thác cổ nhân đề tỉnh bùn nhân. 

Đem chuyện bịa rạch rồi chuyện thực. 
Mượn người xưa thức tỉnh người nay. 


4Ñ X SE St B 

*. ñt lệ + Ãä ^ lã 

Nộ mẹ tiếu đề giai học uấn. 

Bỉ hoan quy khú tận nhân tình. 
Mắng giận khóc cười, đều phải học. 
Buổn vui đi lại thực tình người. 
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X "ÿ  ¡ñ dụ 
hước 
Giả tiểu để trung chân - trục. 
Tân ca uũ lý cựu y quan. 
Trong cười khóc giả, thực diện mạo. 
Chốn ca múa mới, cũ xiêm y. 


#4 #a + Ly š L 

3i 2> ^ #4 ^^ 

Dục trí thế thượng quan đài thượng. 
Bất thức bữm nhân khán cổ nhân. 

Việc đời muốn biết xem sân khấu. 
Người nay không hiểu ngắm người xưa. 


Tñ ĐÈ # ?Ý lá ^ d 

®#* É X Ÿ 5 

Hữu thanh hoạ phổ miêu nhân uột. 
Vô tự uăn chương tả cổ nhân. 

Hoa phổ có lời vẽ nhân vật. 

Văn chương không chữ tả xưa nay. 


§E, 4 2ì Š #È 4 2 #*h 


# +h, ñ lÑ x x 4B, ?ñ.8 “ 

Năng lệnh công hy năng linh công nộ. 

Ca dã hữu hoài khốc dã hữu tư. 

Hay khiến ông mừng, hay khiến ông giận. 
Hát vậy có tâm, khóc vậy có tình. 


®^“%x w 23 7T B8 7J % "JX T 

P % A39 & lẾ & 1H 8 %3 

Bất đại địa phương khả quốc khả gia khủ thiên hạ. 
Bình thường nhân uật u¿ tưởng ủi tướng 0í danh thần. 
Mảnh sân không rộng, đấy nước, đấy nhà, đấy thiên hạ. 
Nhân vật bình thường, là quan là tướng, là đanh thần. 
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X 4 "§ ⁄ ÍÃ 

đã iã đệ /J lạ 
Thiên phong mình sống lọt. 
Vận ngữ địch trần khâm. 
Gió trời thổi ống sáo. 

Vẫn điệu gột bụi trần. 


ft XÃ š #EN # 
đồ ^. ?F ðí 6 2 Tĩ 
Dữ khách tiếu ngôn phong nguyệt sự. 

. Tận nhân bình thuyết cổ bùm tình. 
Cùng khách nói cười chuyện trăng gió. 
Với người bình luận tình xưa nay. 


J4 S5 3 # út 

# Hi # #‡ # & 

Phách án bình kì khiên hôn phách. 
Chương hồi thuyết nhạc biện trung gian. 
Vỗ án ghê thay dẫn hồn phách. 

Chương hêi thuyết lý biện ngay gian. 


R 1Ñ đ #01 tị ĐÈ 
#í TL 6 l #Đ ` 
Chân chân giả giả điều tình lý. 
Giả giả chân chân khuyến thế nhân. 
Chân chân giả giả cũng tình lý. 
Giả giả chân chân khuyên thế gian. 
* 5Ð Bộ & ñÄ dd $ 
# 2T W9 DA, 
Khởi chỉ dương xuân hôn bạch tuyết. 
Cánh đa hạ lý lạc ba nhân. 
Đâu chỉ đương xuân ưa bạch tuyết. (hai khúc nhạc cổ) 
Còn nhiều hạ lý chuộng ba nhân. (hai khúc hát cổ) 
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ä % 3š 2 4P HỆ # H 

°Š to í- Ä EL HN #A ‡$ 

Thuyết cổ đàm bùn thần tình tất tiếu. 

Minh tranh lộng sách phong nguyệt uô biên. 
Nói xưa bàn nay thần trí tiêu tan. 

Gây đàn đốn thẻ gió trăng vô hạn. 


‡ữ d fid 2 4 Ê£ đi 3 4e 

7l$# $: 4L 8È Ạ đp đk Á 5Ã 

Bả cổuãng kùn lai, trùng tân thuyết khối. 
Tương b¡ hoan Ìy hợp, tái tự tòng đầu 
Lượm chuyện cũ việc nay, đề ra thuyết mới. 
Đem vui buồn tan hợp, kể lại từ đầu. 


< + # HX % j 4É # l6 HU 
—X*š* #4 # & ở À4 3 

Tam thốn thiệt đàm cổ luận bùm hoạt linh hoạt hiện. 
Nhất xích mộc điểu trung phạt nghịch uiệt thuyết uiệt bỳ. 
Ba tấc lưỡi bàn xưa, luận nay, thoắt ấn thoắt hiện. 

Một cây gây tô trung, đánh giặc, càng nói càng kỳ. 


⁄4x 


3 1L112.8 
Thung dung thị được 
Hiệu phác hành ». 
Thung dung! cắt thuốc. 
Hậu phác” hành y. 


" 3 TP š 
#t ñỆ Ab HZ 
Kỳ hoàng sự nghiệp. 


} Tên hai vị thuốc 
” Tân hai vị thuốc 
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Bồ tát tâm trường. 
Sự nghiệp Ky, Hoàng'. 
Tấm lòng Bê Tát. 


#‡ ấU tu Ÿ đã 

ìÉ 4Ã đũ Ö£ & 
Tâm khí như tâm bệnh. 
Trục sâu tiện trục tai. 
Tìm khí như tìm bệnh. 
Đuổi sầu sẽ đuổi tai. 


4z f. ^. lW it 

†Ị t3 #4 iñ Ä 

Đản nguyện nhân giai hiện. 
Hà phương ngã độc bắn. 
Chỉ muốn mọi người khoẻ. 
Sao hỏi riêng ta nghèo. 


`". Ồ. 

* # + 

Khổ tâm cầu điệu thuật. 

Thánh thủ khứ trầm kha. 

Khổ tâm cầu thuật giỏi. 

Tay thánh đứt bệnh lâu 

?\ * % TẾ #@ tt n& 

l 2 8 #6 ^ Š 

Độc sử thường hoài kinh thế lược. 

Kiếm phương cánh trước hoạt nhân thư. 
Đọc sử những mong thông xử thế. 

Tìm phương nhằm soạn sách cứu người. 


$\ À4 2 4 ð] 1 % 


! Kỳ Bá và Hoàng Đế là hai vị tổ của đông y dược Trung Quốc. 
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# đ8 1- it + # 7Ä 

Ngã dĩ công dư tuần tật khổ. 

Quân tương nhân thuật khứ sang di. 
Ta lấy lúc nhàn thăm bệnh tật. 

Ông đem nhân thuật chữa thương đau. 


3 4 ý $† Hạ ZÃ jñ 

JT†t ¿ # ‡ lệ % 8 

Diệu dược ngân trâm trừ bệnh thống. 
Đan tâm thánh thủ bảo an khang. 
Thuốc hay, trâm bạc, trừ đau bệnh. 
Lồng son, tay thánh, giữ an khang. 


đf +2 Z\ ;ï l2 BỊ ƒ 

lñ 23 l È j§ Ÿ ^^, 

Tế thế phong thành y quốc thủ. 
Thông phương nguyện thị độc thư nhân. 
Chữa bệnh nổi danh thầy cả nước. 
Phương hay nhờ ở sách xem nhiều. 
#ỹ lỗ đấ lẾ 

 #‡ H} j4 

Sướng thông cừ đạo. 

Quảng tịch tài nguyên. 

Khơi thông mương mắng. 

Mỏ rộng tài nguyên. 

â& w 3» #n % 
 .*x.. 

Vị tứ phương cố khách. 

Tập tam xích cự đài. 

Vì khách hàng bốn phương. 

Dựng lâu cao ba thước. 


\ 4ä X RF # 
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ất 5] #2 + 4h 


Thành chiêu thiên hạ bhách. 


Hương dẫn động trung tiên. 
Vụi đón khách thhiên hạ. 
Hương đưa người động tiên. 


3# †Ð + Bị iš 
BH] & 8 fFÌ 


Đa tưởng sinh tài đạo. 
Quảng khai chí phú môn. 


Nghiền ngẫm đường sinh lợi. 


Mô rộng cửa làm giàu. 


+ 


# # A 23 íb 

X tt.  i§ 3 

Hỷ tập bát phương hoá. 
Tiếu nghữnh tứ hải tân. 
'Gom hành hoá tám phương. 
Đón khách hàng bốn biển. 


®& ~- E, 3# 
B] 4` # BỊ Z5 


Vị nhân dân phục 0ụ 
Khai xí nghiệp tài nguyên. 
Vị nhân dân phục vụ. 

Mỏ tài nguyên xí nghiệp. 
lñ .A 23 lš Ñ 

# w lÿ Ñ BỊ 
Thông bát phương tín tức. 
Tụ tứ hải tử tài. 

Thông tin tức tám phương. 
Latợm tiền của bốn biển. 


‡h % 6 il 3ã 
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1TR Jš lấ & sv 
Vật mỹ xương tiêu lộ. 

Giá hiêm xứng bhách tâm. 
Hàng đẹp dễ tiêu thụ. 
Giá rẻ khách vừa lòng. 


4 R „8 H # 

Ñ Ñ ñm P1 

Lâm lương mãn mục hoá. 
Mãi mại xứng tâm môn. 
Hàng rực rỡ ngợp mắt. 
Giá mua bán vừa lòng. 


I8 fị # {š Ã 

4u 2 1 2 HE 

Thông thương trọng tín nghĩa. 
Hoà chúng đắc an khang. 
Buôn bán trọng tín nghĩa. 
Hoà nhã được an khang. 


& HH Rị 3 ¡lễ 

§R # Z4 Bj # 

Xương kỳ khơi cảnh uiễn. 

Thái tượng khải dương xuân. 

Thời thịnh mổ viễn cảnh, 

Tượng thái chỉ đầu xuân. 
 Ã # # È 

tý 3ð Ä# #& P1 

Cát tình hân tại điểm. 

Tường ái hý doanh môn 

Sao tốt vui ở điếm. 

Mây lành mừng đây nhà. 


#ƒ 3 1£ ¡8 
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Hoá uật nhậm khiêu tuyển. 

Kinh thương thông hữu uô. l 
Hàng hóa qua chọn lựa. 

Kinh doanh biết có không. 


% 3ƒ P] 4u Tĩ 

* 24 # 6 $ 

Hoá háo môn như thị. 

Tâm công bhách tự lại. 

Hàng tốt cửa như chợ. 

Công tâm khách khỏi mời. 

4+ 8 # l§ ¡ñ vị $ 

BỊ Ä 8 lệ £ ¡r 

Sinh ý hưng long thông tứ hải. 

Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang. 
Buôn bán hưng vượng thông bốn biển. 
Tài nguyên phền thịnh nối ba sông. 


BỊ du Đệ H lỆ #' đe 

#\ 4 & 3h ?t ® & 
Tài như hiểu nhật đằng uân bhối. 
kợi tự xuân trào đới oũ lai. 

Tiển như ngày đẹp cưỡi mây bay. 
Lợi tựa triểu xuân đem nước tới. 


[} lê Bè H Bị 8 

”# Ä K§.È # # 

Môn nghỉnh hiểu nhật tài nguyên quảng. 
Hộ nạp xuân phong cát khánh đa. 

Cửa chào ngày sớm tài nguyên lắm. 

Nhà đón gió xuân cát khánh nhiều. 


%1 # ï < ¡tr zk 
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3 TẾ Íb 48t š§ Ñ 
Danh bì dự mãn tam giang thuỷ. 
Hảo hoá năng chiêu tứ hỏi tân. 
Danh bia tiếng ngập nước ba sông. 
Hàng tốt hay thu khách bốn biển. 


túi ^ f6 ^ đã 1E 
%42# &©#®H#&. 

Sự dữ nhân tiện nhân xưng tiện. 
Hoá chiêu khách lai khách tự lai. 
Việc cho người tiện người khen tiện. 
Hàng kéo khách về khách tự về. 


#* 4  ñ lỗ ft 

£& 8 #r& ĐẾ # 
Đông uô tây hữu thông uô hữu. 
Ngã nhu nhĩ cầu cung nhụ cầu. 
Đông không tây có thông không có. 
Tôi cung anh câu cùng cung cầu. 


x % #@ ñ + # ‡ 
1È ft i‡ % XL §R Ở 

- Văn mình bình thương sinh ý hảo. 
Lễ mạo đãi bhách quang cố đa. 
Kinh doanh văn minh buôn bán tết. 
Nhã nhặn với khá ¬h chiếu cố đông. 
BỊ 3ý HỊ ã /Š Xố Ấ 
3E >5 & RỂ % z5 P1 
Quốc tăng tài phú điểm tăng hoú. 
Cự mãn xuân phong khách mãn môn. 
Nước tăng giàu có quán tăng hàng. 
Nhà đây gió xuân khách đây cửa. 


1®? 4 t# i ft # 
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1E #t -Š 4đ ĐX IN ^L 

Môn thị tiểu nghĩnh uiễn cận bhách. 
Cự đời hỷ nạp thành hương nhân. 
Cổng chợ vui đón khách xa gần. 
Lầu cao mừng thấy người làng phố. 


=*X*% šễ l th & 
— 7E Bà #* & EU 


Tam xích cự đời truyền noãn ý. 


Nhất trương tiếu biểm đới xuân phong. 


Ba thước lầu cao truyền ý tốt. 
Một nụ cười tươi chứa gió xuân. 


+ Xf H &ñ ñ # 

/#8 % HH &% 14 †` ‡l 

Hỗ tế hữu uô nhu mậu dịch; 

Quảng giao bằng hữu xúc cung tiêu. 
Cùng chở có không cần mậu dịch. 
Rộng chơi bầu bạn đẩy cung tiêu. 


P] T? 2 + #8 tt # 
# * ñ 7 BỊ #) 


Môn thị bất thuyết ứng thời hoá. 


Đoanh nghiệp thường tôn chu đáo tâm. 


Cửa chợ không thiếu hàng hợp thời. 
Doanh nghiệp có thừa lòng chu đáo. 


lR 3Ý ^ R 3 £t R 

*% ‡ # ?‹ f Ä Ê 

Phục uụ nhân dân đa cung ứng. 
Chỉ uiện kiến thiết tích tư bũm. 
Phục vụ nhân dân cung ứng lắm. 
Giáp công xây dựng vốn cần nhiều. 


È "8 vụ 4E? # #R 2 
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th ®% 3L IÊ vÀ 3 8 & 


Đông cấu tây tiêu điều đu bổ thiểu. 

Nam trang bắc uận di hữu dịch uỗ. 

Tây bán đông mua, thiếu thừa điều chỉr.h. 
Nam cần bắc chuyển, không có đổi trao. 


j in 
+2 #4 3# f te th 

Nhất điểm công tâm bình tự thuỷ. 
Thập phần sinh ý ổn nhữ sơn. 

Một điểm công tâm ổn như nước. 
Mười phần buôn bán vững như non. 


EỢ 3 ?f ". 
“g5 


Hoá vật tê toàn tuyển tin # yếm. 
Giá tiên công đạo lão thiếu uô khi. 
Hàng hoá tốt đều, chọn lựa không ngán. 
Giá tiển giữ chung, già trẻ chẳng khinh. 
3X ¡4 W _L ?È tu $$ 

+ #417 † #78 P1 

Giao heu hội thượng hoa như cẩm. 

Sùnh ý hành trung khách mãn môn. 
Trong hội giao lưu hca tựa gấm. 

Ở nơi buôn bán khách đầy mị.À. 


3# z⁄ @ 3 H J8 4 8 

MỚI #ÄN 4# R 

Lính hoạt bình doanh tài nguyên mậu thịnh. 
Bạc lợi đa tiêu sinh ý hưng long. 

nh doanh linh hoạt, phôn thịnh tài nguyên. „ 
Lãi ít bán nhiều, chấn hưng buôn bán. 


#Œ Eị {1š Ä 52 de đổ 
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E2 #l $ © ⁄E JB jÿ 34 Š c¬ 
Kinh thương tín nghĩa biên như thiết. 
Mưu lợi hào ly bạc tự uân. 
Kinh doanh tín nghĩa cứng như thép. 
Mưu lợi hào ly mồng tựa mây. 


3# iất #t ÍÑ Ít v4 $ th ơn 2E 

Jš tì 1Ý K,# 2. & T #4. È 

Lễ khiêm nghỉ mậu oô luận đông nam tây bắc. 
Ứng thời tiện dân đương phân xuân hạ thu đông. 
Lễ nghi đúng mực chẳng kể đông nam tây bắc. 
Đúng thời tiện dân phải phân xuân hạ thu đông. 


Š f## Bị @ 

ft 5 4H 1t # Ÿ là 

H đãi đông tây nam bắc khách. 
Lạc đàm thư muội đệ huynh tình. 
Mừng đón khách đông tây nam bắc. 
Vụi ôn tình anh em chị em. 


1X X -EF Âu G # TP n đà k 

ieiñn # ứ ĐL^ X Hà to & 

Đi thiên hạ uí ký nhiệm đan tâm tự hoả. 

Bảd cố khách đương thân nhân tiếu biểm như xuân. 
Lấy thiên hạ làm việc mình lòng son tựa lửa. 

Coi khách hàng như người thân cười tươi như xuân. 


+ »M 1š 8 _ 3 i9 J, §b $ 
šš HỊ lý j# iš mX # 
Ngủ châu tín túc linh thông phong trì điện xiết. 
Tứ hỏi tài nguyên phát đạt uũ tụ uân chưng. 
Tình thông tin tức năm châu, gió lay chớp giật. 
Thu thập tài nguyên bốn biến, mây tụ mưa vần. 


lÊ / #4 ^^. Sẽ 


4ã1 


th PF] + Tá Íf& ai s 

Tiến điểm lai nhân mãn ý. 

Xuất môn khứ cá cá xứng tâm. 
Vào nhà hàng, người người xứng ý. 
Ra khỏi cửa, kẻ kẻ vui lòng. 


s21 C1 Ccft A Diệt sở * 4 
Tụ 23 #ïñ NT: 5 


Nhãn quan lục lộ Đua tích thị trường biến hoú. 

Nhĩ thính bát phương lộng thanh quần chúng nhu cầu. 
Mắt nhìn sáu ngả, phân tích thị trường biến diễn. 

Tai nghe tám hướng, nhận ra quân chúng nhu câu. 


ñữl Xí ñ ‡$ ^# 
X®% §Ñ Xu %§ B 

Bách uấn bất phiền bách nã bất yếm. 

Tiếu dung thường triển tiếu khẩu thường khai. 
Trăm hỏi chẳng phiền, trăm đòi chẳng ngán. 
Nét mặt thường tươi, nụ cười thường nở. 


š# ?A & JÑ sø& lễ 09 2 2X ứn 

sz 3u Ö§ Xin áe & P + £ 

Ngữ tự xuân phong suy noãn tứ phương bát điện. 
Tâm như lô hod ánh hông uạn hộ thiên gia. 

Lời tựa gió xuân, thổi ấm bốn phương tám hướng. 
Lồng như bếp lửa, soi hồng muôn hộ nghìn nhà. 


#7 ti. 
ffñ M8 MT @— 7 
Xuân mãn cự đài ngũ quang thập sắc. 
Hoá doanh trù hạ uạn tử thiên hồng. 
Lầu quán đầy xuân năm màu mười sắc. 
Hàng bầy chật tủ muôn tía nghìn hồng. 


#a š6 XS lR 4k ® E1 ® ÍR Ất 
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ft +2 #3 & € ïJ  Ø ‡§ xX M 

Tế ngữ tiếu nhan đãi khách tiếu nEu trong lễ mạo; 
Nại tâm thùnh ý bình thương quý tại giảng oăn mình. 
Cười nói nhẹ nhàng, tiếp khách rất cần coi trọng lễ. 
tình nhẫn nại, kinh doanh quý ở có văn mỉnh. 


3 SH #&@ Hị 7? «+ i4 k < # lễ 
m #, l$ % X là tu & — J # 
Văn mình n đc đan tâm tự hoả tam đông noãn. 
Lễ mạo đãi khách tiến biểm như xuân nhất điểm hương. 
Kinh doanh văn mình, lòng son tựa lửa ấm ba đông. 
Lễ phép đón mời, vẻ mặt như xuân thơm một cửa. 


#8 4N T0 JŠ š À(h 
Ñ  #*k V2 75 1 r %X Ế 
KH doanh hữu thuật bất tại điểm đường đại dữ tiểu. 
Mậu dịch oô khi toàn bằng hoá uật mỹ đữ chân. 
Kinh doanh có thuật, cửa hàng đâu ở nhỏ hay to. 
Mậu dịch không lừa, hàng hoá phải là thật và đẹp. 


ẪẲẰñ 3 " ä% ñ “# H @4 #& 8 

à & # HỊ % ®i 2 7T »4 % # 

Hoá hữu cấp thời nhu hữu lược tự nhiên uô hạn. 
Thành uì tụ tài bản tích thiểu bhả dĩ thành đa. 
Hàng phải kịp thời trù tính trước tự nhiên khỏi lo. 
Của cần tích luỹ vốn từ nhỏ có thể thành lớn. 


tệ H lệ #Ã BỊ 7# 34 ?x £& t† 2® 

& KÀ t ñ 3 Ä +r BỊ #‡ È {b 

Hiểu nhật đằng uân tài nguyên thập tự tuyên trung thuỷ. 
Xuân phong tống uũ sinh ý như đông cẩm thượng hoa. 
Sáng sớm cưởi mây, tài nguyên tựa suối nguồn nước chảy. 
Gió xuân mưa tiễn, buôn bán như gấm dệt hoa thêu. 


dụ 3 1Ñ jš ÁN # ta S # 1 
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f# ñ # À Ä x8 Š 2 

Vật mỹ giá liêm cố bhách như uân tranh cấu mãi. 

Hoá chân chất hảo lai tân tự uũ hýỷ phân tiêu. 

Của đẹp giá hời, tranh mua khách đến tựa mây dồn. 
Hàng thật chất tốt, muốn sắm người đi như nước chảy. 


# Hế 3† 5ã : đị do Ñ ÿ}k 

#% % $ X #4 H ổ ftUQ2 

Tuyển não châm đầu tiểu thương phẩm bách khiêu bất yếm. 
Bố sất gia điện đại lộ hoá nhất sắc câu toàn. 

Chỉ buộc kim cài mặt hàng vặt, trăm chọn không ngán. 

Vải vóc đê điện, vật dụng to, một vẻ vẹn toàn. 


9Ị 53 Bề XE X lý HỈ 4: 

xử 34 &ñ Bị Š 

Tứ bích đằng huy tính la bỳ bối 

Bát diện suuh xuân hà uất uân trưng. 
Bốn vách rực rõ, hàng bày la liệt. 

Tám mặt tươi vui, ráng mây huy hoàng. 


HŠ Ö# ^. E, dị 3L 1 #£ 8 kiÊ 

% lš + Ä Đ\ #t lĩ tụ ẩ\ ¡Ã i5 

Phục uụ nhân dân nam bắc hoá nhiệm quân khiêu tuyển. 
Chỉ uiện sinh sản thành hương tình do ngã câu thông. 
Hàng nam bắc phục vụ nhân dân, xin ông lựa chọn. 
Giúp phố làng chi viện sản xuất, việc tôi điều hành. 
ñ tì @ 3 T1 "%% ñ /Đ W l$ 

| 4% HN ñý +¿ lR 5 P T† # 

Hữu đạo kinh doanh hoá lược ngũ hề tứ hải. 

Chu toàn phục 0uụ tâm hoài oạn hộ thiên gia. 

Kinh doanh có đạo, hàng đến tận năm hề bốn biển. 
Phục vụ chu toàn, lòng nghĩ về vạn hộ muôn nhà. 


#f 1 * Íƒ # 1£ ÿX † f4 
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‡È œ ñ ñ K k # f4 1E E 

Hoá hảo dự thiên gia bất quý thành trung thủ lợi. 

+Lâu cao doanh bách xích trường tòng uí xứ tiện dân. 

Hàng tết nghìn nhà khen, chẳng thẹn phố phường kiếm lợi. 


Lầu cao trên trăm thước, vẫn đi ngõ hẹp dân nghèo. 


HH ñ ằH hÈ 3ä # H ñÑ thế Š 

— #ZÃ ất sg so tƒ — #R #u Ra 

Bách hoá thương điểm, điểm lý bách hoá, như ý điểm. 
Nhất khoủ hông tâm, tâm trung nhất khoả, uị dân tâm. 
Bách hoá thương hiệu, hiệu đủ bách hoá, đẹp lòng hiệu 
Một tấm thịnh tình, tình dù một tấm, vì đân tình. 


l ⁄ 7# +> j & T #4 4 > ñ 

3 l7 J] #J  % #g dạ 1L ^^ 

Tỉnh mỹ tê toàn tiêu xuân hạ thu đông chỉ hoá. 

Nhiệt tình chủ đáo nghĩnh đông tây nam bắc chỉ nhân. 
Tình xảo giống nhau, hàng bán thu đông xuân hạ. 
Nhiệt tình chu đáo, đón người nam bắc đông tây. 


# #$ X 4h tÑ 

sẾ" nh» #t: db 
3X J5 WỆ # 

Vân cẩm thiên tiên chức. 

Nghệ thường xảo phụ tài. 

Mây gấm tiên trời dệt. 

Xiêm áo vợ khéo may. 

T4 él ác ÄŸ lý Đứ E 
/ lí 4É, 3 th ^ l‡ 

Tử bạch hông hoàng giai đuyệt mục. 
Ma miên mao cát tổng nhân thời. 
Tía trắng hồng vàng đều đẹp mắt. 
Gai đay tơ vải cũng theo thời. 
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$2 5# TT 
Vân hà phân ngũ sắc. 
Cẩm tú tụ thiên ty. 
Ráng mây chia năm sắc. 
Gấm đệt họp ngàn tơ. 


lÑ sL $ 4 N1 ỡ, 

TE tá i2 9 HỆ T 1 
Phong thổ ty luân thành ngũ sắc. 
Long bàn cẩm tú xán thiên hoa. 
Gió nhả dây tơ thành ngũ sắc. 
Rồng vờn gấm dệt rạng ngàn hoa. 


14 ‡# 8 x 77 
‡È †k ‡ñ 2# 5H 
Cơ trục hồi uăn xảo. 
Hoa y cẩm tự mình. 
Khéo may kiểu hổi văn. 
Hoa tươi nhờ chữ gấm. 


%, BH uà DĐ 4 #2 # 

w HỆ {6 § 8ƒ + 4† 

Vạn quốc sơn xuyên tùng thái tuyến. 
Tú thời hoa điểu trữ kữm châm. 
Chỉ màu chứa núi sông muôn nước. 
Km khâu gom hoa điểu bốn mùa. 
⁄ lễ K ^. & 

t2 #y % s 

Lãnh noãn tuỳ nhân ý. 

Triển miên động khách tâm. 

Ấm lạnh tuỳ ý người. 

Uyển chuyển động lòng khách. 


4ã6 


3Š x##x&ññ 

#4 t2 # #* $f # i6 IR 

Mỹ phú uăn chương uân chưng hà uý. 
Kinh luân sự nghiệp cẩm thốc hoa đoàn. 
Văn chương phong phú đẹp tựa ráng mây. 
Sự nghiệp kinh luân tươi như hoa gấm. 


4k #u 4 L @ # Š 
E8. n 
Dục trí thế thượng kinh luân mỹ. 
Thí khán cơ đầu tổ chức công. 
Muến biết trên đời may mặc đẹp 
Thử xem máy móc khéo gia công. 


* 1 T† t4 & ú †? X š $ 

la f  # % L2 3 &, 
Chưởng ác thiên ty chức tiẻu trung thiên mỹ cẩm. 
Hung lạ uạn tượng tú thành thượng uyển hỳ ba. 
Nám giữ ngàn tơ, dệt được giữa trời gấm đẹp. 
Bụng giàn muôn vẻ, thêu nên thượng uyễn kỳ hoa. . 
% 5#? ä ` 

3 ft HÀ 

Xích lượng thần uận. 

Tiễn đắc phong lưu. 

Thước đo khéo léo. 

Luưỡi kéo phong lưu. 


+ $#† 3) 8 # 
=X##3 
Kứm châm kham độ thế. 
Ngọc xích đãi lượng tài. 
Kim vàng để giúp đời. 
Thước ngọc chờ người giỏi. 


Ba} 
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+$4†|M.§ 

+ X đề ft 

Kim châm phượng uũ 
Ngọc xích long phi. 
EIm vàng phượng múa. 
Thước ngọc rồng bay. 


3G RŠ + 1l jẤ£ & 6, 

đỆ 7] #k # ‡# nề EL 
Hoa tuỳ ngọc chỉ thiêm xuân sắc. 
Thanh dẫn thu ty trục hiểu phong. 
Hoa nhờ tay ngọc thêm xuân sắc. 
Thanh dân tơ thu đuổi gió mai. 


®% % th & J8 tế 

# tạ lÄ mà tý ẤL # 

Hàn y uất xuất xuân phong noãn. 
Thúi tuyến thiêm thành thuy khí đa. 
Áo rét là xong gió xuân ấm. 

Chỉ đẹp khâu rồi lắm khí lành. 


— +2 — +44 & 3h 

® šề Ÿ T38 dc ÉP Â & 
Nhất thốn bố nhất thốn ty uật tận kỳ dụng. 
Bất luận nam bất luận nữ lượng thể tài y. 

Một tấc vải một tấc tơ vật nào việc ấy. 

Không kể nam không kể nữ may áo theo người. 


2 3 W 713 Ñ # 

4# #4†7] # & 

Kim tiễn tài thành đan phượng 0ũ. 
Ngân trâm dẫn xuất thái loan phi. 
Như phượng múa kéo vàng khéo cắt. 
Tựa loan bay kim bạc tài khâu. 
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%ụ  T ái 1U 1E š † z4 ?# 

—7 —ðJj lữ tậÁ& 

Vạn tuyến thiên trâm hoa tác mỹ trung toàn luật. 
Nhất đao nhất tiễn tài xuất thân thượng xuân thu. 
Muôn sợi ngàn kim, chế tác sản phẩm hoàn mỹ. 
Một dao một kéo may thành y phục xuân thu. 


4. 4/8 17 k8 
Ngân trâm độ xứ công phu một. 
Thiết tiễn tài lai thể chế tân. 
Kim bạc đã dành nhiều công sức. 
Kéo sắt đưa ra lắm cách tân." 


3ƒ EÀ Ä\ lŠ št lầ ý 3Š £ it zk 

fñ€ $† & tạ 7? i8  P s 

Tiên phong tài long khích tình đăng dạng tam giang thuỷ. 
Phi châm tẩu tuyến xảo nghệ ôn hình uạn hộ tâm. 

Thêu cắt rồng mây, khơi tình gợi ý miền sông nước. 

Chỉ kim bay lượn, khéo tay hay vẻ thoả lòng người. 


35 ¿& # + 3á Tỉ 

3 ‡§ KL›:š 4 ụ & 

Nam thiêm trang trọng nữ tặng tiếu. 
Hạ thấu phong lương đông ngự hàn. 
Nam thêm trang trọng nữ thời xinh. 
Hạ cho thoáng mát đông không rét. 


đã LỆ Ứ + 3 1b lẶ ẤX Ấ#. ^ „5S Š 

25 3ã 4 # 8f 4t TP 4E ® đá sẻ 

Độc uận tượng tâm, hoa dạng ban ban nhân mãn ý. 
Xảo thị diệu thủ, tân y biện biện khách xúng tâm. 
Minh thợ tìm tòi, vẻ hoa khiến bao người đẹp ý. 
Khéo tay hết mực, áo mới làm cho khách vừa lòng. 


4ñ9 


‡† l ? 3ã tt 7? fúu 

3k #\ tt #4 ấn Ÿï 

Trâm cước mật tỉnh phùng xảo tố: 
Kỹ nghệ cao sách cựu phiên tân. 
Tay kim giỏi khâu hay may đẹp. 
Công nghệ cao cũ bỏ mới thay. 


3ƒ?) ƒ m % 

3† tt 3 1t & 

Tiên chế thiên sất bố. 
Trâm phùng uạn chúng y. 
Cắt may ngàn tấm vải. 
Kim khâu vạn áo quần. 


*# # 3% 4 # + 6, 

& 3 t§ xơ #ầ ^ qH‡ 

Khinh hoàng đạm lục tê sinh sắc. 
Sa tử yên hông tổng nhập thời. 
Vàng phai xanh nhạt đều khoe sắc. 
Tía đẹp hồng tươi thảy hợp thời. 


#8 J4 XL# R6, 

4t 1t ^. Rị Í$ s % 

Nguyệt tương thiên thượng uân hà sốc. 
Hoá tác nhân gian cẩm tú thường. 
Muốn đem màu sắc mây thiên giới. 
Làm ra gấm vóc áo nhân giam. 


x ®4 4# ‡lĩ L# 

¿ụ lR 1È {$ 22 4 $ 

Thành y cửu hung tỉnh công dự. 
Tây phục uiễn truyền xảo kỹ danh. 
Kiểu nội nức khen tay thợ khéo. 
Hàng âu nỗi tiếng kỹ thuật cao. 
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tỹ $% 4£ #\ ‡ã nà ®Ị 

*% JR iš # 4 Ä ‡W 

Thời trang nhậm ngã tỉnh tâm chế. 
Mỹ phục thính quân hợp ý khiêu. 
Thời trang hãy để tôi tỉnh chế. 

Kiểu đẹp xin nhường ông chọn thay. 


x~x#®⁄@®&X#t@ § 

3# lễ š5 lệ ÍẤ, ñ + 
Nhân thụ đống hàn phi ngã nguyện. 
Thế giai ôn noãn thị ngô tâm. 
Người đời rét mướt đâu mình muốn. 
Thế gian ấm áp hợp lòng ta. 


# i# ịC th — là R 

t‡ 3# #ầ À l  ®% 

Vân cẩm thác xuất nhất luân nguyệt. 
Thời trang ủng lai uạn đoá hoa. 
Mây gấm một vành trăng lấp ló. 
Thời trang muôn đoá hoa ganh đua. 


3ƒ 3 #& 2Ä Ê, 

3v ‡È $ 3 š 1Ä 8 

Tiên lục tài hông trang lệ sắc. 
Khiều hoa tú nhuy mỹ nghỉ dung. 
Cắt lục may hồng tô vẻ đẹp. 
Khâu hoa thêu nhuy điểm dung nhan. 
Ñ6 7š #4 K lŸ ñ 

#a ‡R À # X # fE 

Phì sấu đoản trường giai hữu độ. 
Tế tỉnh biểu lý thị kỳ năng. 

Gây béo ngắn dài đều có mức. 
Trong ngoài tĩnh tế ở tài năng. 
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® #Ì 2a TM tỆ 3 {4É 

Ífi $#† k t4 š| & 1⁄2 8 

Lai liệu gia công tuỳ thời phương tiện. 
Hành trâm tẩu tuyến đáo xứ quân câu. 
Vật liệu gia công tuỳ thời cắt đặt. 
Đường kim mũi chỉ mọi chỗ phải đều. 


ñ # R # ẤL 
Vk tất 8 ^ 
Hữu quan chân tú khi, 
Thử mạo tối nghí nhân. 
Có khăn khí tượng đẹp. 
Đội mũ ra dáng người. 


Ÿị % iừ Ất #ữ Ä Jñ 

3È ‡b ‡k đR bà Đ 

Đối bính lược mấn nghỉ lệ thuẫn. 
Trâm hoa mạt ngạch trợ tân trang. 
Soi gương chải tóc mong làm đẹp. 
Cài hoa vuốt trần tự tân trang. 


Đ tRÑ #& +3 là ï$ TR 

đã #4 4 1£ ä 7# ÄẤ 
Tyadi trách uô tâm binh lộ đĩnh. 
Thủnh anh hữu lộ hỷ đàn quan. 
Bỏ khăn vô ý sợ hỏ đầu. 

Xin dải có lời mừng được mũ. 
»H#+ 

# #A #@# 

Bộ nguyệt lãng uân bhứ. 

Đăng đường nhập thất lai. 
Trăng bước, đẫm mây - đi. 

Lên nhà, vào cửa - đến. 
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Ấ + Mà s ú # 

% #4 iš fWw Ä 5 + 

Khán khứ trạch nhiên uong bạch tuyết. 
Bộ lai hoàn đắc ánh thanh oân. 

Bước ra thoải mái quên trời tuyết. 
Dạo về là lúc rạng mây xanh. 


lệ ¡$ lf + 12 Ix 
X*## #4 # 4© 

- Kiểu biên truy khứ lưu hầu thủ. 
Thiên bạn phi lai diệp lệnh quy. 
Bên cầu rơi xuống đành đợi nhặt. 
ˆ Trên trời bay lại lá khiến về. 


Mỹ ft HỆ À MB 7 /Ñ 3b # 

+ Í‡ # Ã rà 3 B8 #& 2 ¡ủ Ÿ 

Tiền trình uiễn đại cước căn tu KH ổn. 

Công tác hạo phôn bộ sâu yếu phân thanh. 
Dặm thẳng đường xa giữ bàn chân cho ổn. 
Tân phiển công tác mong rảo bước chóng xong. 


JŠ ZÈ % 4 ? lt † ‡9 1Ị TẾ s£ 

tị ñạ Xã iŠ 3 RẾ %ý # Ất ất % 

Đểnggnh bang nhụ lực địch thiên câu hè cụ thái. 

Sơn cao lộ uiễn bộ tuỳ uạn lý cằm từ lao. 

Đế cứng chân mềm sức chịu ngàn đinh không ngại giẫm. 
Non cao đường thẳm bước chân muôn dặm dám từ nan. 


*S#5 1% Š#x›#®⁄ ñã^# 

3\ lã tì # lŠ lệ 1 È I† & Rồ 

Xích mã tự gia tầm đại tiểu thân thiển tụ hợp ý. 

Thí dạng do quân tuyển phụ nhụ lão trắng các tuỳ tâm. 
Kích cổ chọn từ nhà to nhỏ sâu nông cần hợp ý. 

Kiểu dáng lựa do khách trẻ già trai gái hãy tuỳ tâm. 
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Lễ Tă, 

# 2k lá # # 
Tuyết hoa tứ nhuận trạch. 
Hương thuỷ dật phân phân. 
Bông tuyết vẻ tươi sáng. 
Nước hoa hương ngát thơm. 
3# MA # 

L XU x. 
Nùng đạm tuỳ nhân trước. 
Phân phân nhập toa hình. 
Nhạt nồng tuỳ người chọn. 
Hương ngát vào nhà thơm. 
Jš ‡) ñ ;¡š di 

#4 Nữ , 3E] #r 

Điệp phấn hương mê bạch. 
Yến chỉ sắc nhuận hồng. 
Phấn hương bướm mờ trắng. 
Son sắc én tươi hồng. 


da Ñ Ấ ïlủ # 2 8 
 /# ? ⁄4 d # ñ 


Tỉnh bình hương trích hoàng bùn lộ. 
Phấn diệp cao đồ bạch ngọc sương. 
Bình pha lê chứa rượu hoàng kim. 
Cao phấn bướm đồ sương bạch ngọc. 


3 øk *Ƒ BỊ 3Ä 4 HỆ 
‡b # là ấL 2 2 9 


Điệp nhiễu phong uì hôn dục tuý. 

Hoa hương phấn khí bất phân mình. 
Bướm lượn ong vây hồn nghiêng ngả. 
Hương hoa hơi phấn khó phân minh. 
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# i # HH 4 #\ RE} 

_® i& l4 ^ #4 
Hương tống xuân phong lình ngã tuý. 
Phấn thiêm hoa khí tập nhân lai. 
Hương xuân quyện gió khiến mình say. 
Vẻ hoa giổi phấn cho người chuộng. 


ñ š BH ? ñ mẻ £§ # 
4® BH #7]R # 3 
Bách mỹ đồ trung tối nghỉ huân nhiễm. 
Chúng hương quốc lý biệt cụ tư dụng. 
Vẻ đẹp như tranh vẫn cần xức hương. 
Nước hoa nội hoá đủ để trang điểm. 


MỆ là ĐÈ # àH án A #ˆ 
#k HN iE] Ê, ## H# £k 4u 


Điệp phấn mê hương phiên phiên nhập mộng. 


Yên chỉ nhuận sắc dược được dục tiên. 
Phấn bướm mê hương mở màng cõi mộng. 
Son yến nhuận sắc háo hức thành tiên. 


3› 1£ 4t ‡ IỤU + Ê, 

#4 % fƒ Ã J tế ?? 

Phấn trác hông trang phong cơ sinh sắc. 
Hương phiên lục đã lệ thuẫn tăng phôn. 
Phấn điểm son tô làn da tươi mát. 
Hương bay đồng nội vẻ đẹp càng tăng. 


7ñ 3Ä H§ 34 7k šÄ # BH 
x2 RB  ẽ,w tát 


Phu hoạt chỉ ngưng thuỷ lưu hương nhị. 


Quang phân nguyệt bạch sắc ánh trang hồng, 


Da thịt mịn màng thơm hương nước đọng. 
Trăng sáng văng vạc rực rõ ánh hồng. 
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Rồ HỆ đan #2 
®°"P ñ "§ 
Tuỳ thời nhỉ động. 
Bất khấu tự mình. 
Theo giờ mà chuyển. 
Chẳng gõ cũng kêu. 


— †w tỳ 5 # ‡#x 

W { ñ ®#* 4 3t Í7 

Nhị thập tứ thời bằng ngã báo. 

Vạn thiên bách sự nhậm quân hành. 
Hai mươi bến giờ theo tớ báo. 

'Trăm ngàn vạn việc hãy tuỳ ông. 


% † # + # 

+ T#*š #H ñ 

Vận thiên hung đu tâm hung lý. 
Thập nhị thời thần thủ uyển gian. 
Ngàn vạn sao trong lòng bắc đầu. 
Mười hai giờ kim chỉ thời gian. 

ñ6 T #m jk ¿R ‡ñ 1H 

l 5 tỳ Hì #4 #i Kk 

Năng tu tế xứ cầu tỉnh xác. 

Quản dữ thời gian giáo đoản trường. 
Cầu chính xác ở nơi tính tế. 

So ngắn đài đối với thời gian. 

† #4i!* Ã* T #4 3ã 
=8 —n & 

Thiên thu uĩ nghiệp thiên thu phúc. 
Nhất thốn quang âm nhất thốn bùm. 
Ngàn nằm nghiệp lớn ngàn năm phúc. 
Một tấc thời gian một tấc vàng. 
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lã # ñ ?l 4l BE] 4) 6 #] 4# $ 

f†t šX 2 TẾ 1E lít tẾ th tE ^v R, 

Trữ súc hữu lợi lợi quốc lợi kỷ lợi xã hội. : 
Tổn khoản phương tiện tiện nhĩ tiện tha tiện nhân dân. 
Để dành có lợi, lợi nước, lợi mình , lợi xã hội. 

Gửi tiển có ích, ích mình, ích người, ích nhân dân. 


đà lñủÙ tX # ;6 ỨlỊ &@ HỊ Ã É TẾ 

ft ất + # oi Ý 8œ 

Cổ lệ trữ súc hoạt kỳ định bỳ các tự tiện. 

Hoan nghĩnh hộ chủ tồn bhoản thủ khoản thường uãng lai. 
Khuyến khích gửi tiển, dài hạn, ngắn hạn, xin tùy tiện. 
Hoan nghênh chủ hộ, khoản dư, khoản rút, vẫn ra vào. 


4X & 2 $3 Đ t† bì # 1E E 

fầ 7 i‡ # > 4+ ‡Š «m7 & 

Tiền thị lao động sở đắc thiết mạc huy hoắc lãng phí. 
Kiệm nãi trì gia chỉ bản hoàn yêu tế thuỷ trường liêu. 
Tiền do lao động mà ra, chó có tiêu xài lãng phí. 
Kiệm để giữ nhà là gốc, nên hay đồng nhỏ chảy lâu. 


#*# ñ R  ðù là 1h l§ đh MiM £ TP 6 8 46 18 
** ®& & ft ñ R 8 4U È P EÈ Rt th úÀ 
Niên niên nguyệt nguyệt cần cần kiệm kiệm tích tích tán tán gia gia 
phú phú dụ dụ. 

Khứ khứ lai lai thủ thủ tôn tổn giác giác nguyên nguyên hộ hộ hoau 
hoan hân hân. 

Năm năm tháng tháng, cần cần, kiệm kiệm, tích tích, tán tán, nhà 
nhà, giàu giàu, có có. 

Đi đi, lại lại, rút rút, tôn tổn, hào hào, đồng đồng, hộ hộ, vui vui, vẻ vẻ. 


M,Ằ# + & Ê, 
'& #tŸụ %X 8 


Tu ngã sinh xuân sắc. 
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Vị quân sức mỹ dụng. 
Đến tôi tươi xuân sắc. 
Vì ngài đẹp mặt mày. 


# #34 75 #4 

#H L ¡ý ‡* fế 
Thủ trung thí xảo kỹ. 
Đầu thượng trình hỹ năng. 
Trong tay phô kỹ xảo. 
Trên đầu diễn tài năng. 
ttắ‡L #^ & 

#, iÈ j# 3X Xã 
Đãn giao thân nhập toạ. 
Miễn xử phát xung quan. 
Đã bảo ngỗi vào ghế. 

Xin đừng để bực mình. 
3? ñ 'W Ã Ẽ, 
cv. a 
Quán nội giai xuân sắc. 
Nhân lai tận mỹ dụng. 
Bài trí đều rất đẹp. 
Người đến rạng mặt mày. 
‡šÈ ^. lễ i£ dụ 
i4 ä 7# 
Phùng nhân giai thể diện. 
Ngộ ngã tận thăng quan. 
Đón người đều tươi mặt. 
Gặp tớ cất mũ ngay. 


l& + É j8 # † 
tk đ ứu Š 3+ 
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Tiến khứ ô đầu học tử. 
Xuất lai bạch diện thư sinh, 
Bước vào đầu đen học việc. 
đi ra mặt trắng thư sinh. 


#J* & Ä ï 3 # 
tu 8 &@‡#£# ^ 

Đáo lai tận thị đàn quan khách. 
Thử khứ ưng uô tao thủ nhân. 

Lúc vào đều thấy khách phủi mũ. 
Thi ra không có kẻ gãi đâu. 
“ắ⁄‹ đ ẤŠ ft ^. # 

†È 1È & EÀ l5 ứn + 

Bất giao bạch phát thôi nhân lão. 
Tiện sử xuân phong mãn diện sinh. 
Chớ gieo tóc trắng lên đầu lão. 
Hãy thổi hơi xuân để mặt tươi. 

# XwW#.iã # 1H 

3b 3# ?t nến & 

Vân mấn lý tựu thông thân tiểu. 
Hoa phát trang thành mãn diệu xuân. 
Tóc mai gọn ghế trông càng đẹp. 
Sang sửa làm cho về mặt xuân. 

+ # 7? l4 ín Š ¡R 

š§ L ‡R T # #% & 

Thủ trung xảo nghệ phiên uân lãng. 
Đầu thượng tính công điện oụ hoa. 
Rõ khéo bàn tay gây sóng lượn. 
Tuyệt vời mái tóc nở mây hoa. 


+ Íí 3h # #ƒ † H 
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4 †# Z5 3ï šX / 8 

Sỹ hành đoan nghỉ tân nhĩ mục. 
Nhân tình nguyên quý mỹ tu mự. 
Khách chuộng đoan trang mới tai mắt. 
Nhân tình vốn thích đẹp mày râu. 


?) ^ Bị s8 $ # # 

#Ð tt L £ Ÿ $ 

Sáng nhân gian đầu đẳng sự nghiệp. 
Lý thế thượng bất bình đông tây. 
Dựng sự nghiệp đè đầu nhân thế. 
Sửa đông tây những chỗ bất bình. 
JÈ {6  šR RR ^ + 

7t. 2 ‡t 8 4£ 3# ‡t 

Ap hoa quyến lãng tuỳ nhân ý. 

TỀ ngạch phí my nhiệm khách khiêu. 
Tươi hoa lượn sóng, tuỳ người muốn. 
Bằng trán cong my, ý khách chiều. 


-ŠŠ- s2 @ ĐA # 

75 + f6 3L 7R ứu 
Thiện tâm bất dục thế nhân lão. 
Xáo thủ năng giáo nhan diện tân. 
Tết bụng chẳng mong ai đấy lão. 
Khéo tay hay khiến mặt người tươi. 


?) 3$ lí 5Ã l2 E #t 

1; H f# ứn j4 #ƒ 3Ä 
Thang phát suy đầu trừ cựu mạo. 
Suy phong tu điện hoán tân dụng. 
Uốn tóc gội đầu thay vẻ cũ. 

Sấy khô cạo mặt mới dung nhan. 


}È #8 vA ?4 + +% ‡$È ï% 
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4 #t nu 3Ã #.ñ ‡§ R 

Ma lệ dĩ tu công phu thuần thục. 

Cập phong nhỉ thí thủ đoạn tỉnh lương. 
Mài giũa đã xong công phu thành thạo. 
Sắc nhọn đem dùng tay nghề tinh thông. 


#n E J5 $4 2 È 3ýJLt 

7 lì ï Ñ #ấE 6 Ñ Ai 

Tế lý ô ty dung quang tặng kỷ hứa. 

Xảo sơ thanh mẩn xuân sắc lệ uô biên. 

Kẽ tóc chân tơ dung nhan tăng vẻ đẹp. 
Tóc mai chải khéo xuân sắc thắm vô cùng. 


lĩ RR ^ j{ & #í É # š 

% 3† H ÍK X ‡# Íí ZR J 

Ÿ tuỳ nhân chuyển dung tên biêm mạo mỹ. 
Kính đôi mục trương tiếu trục tịnh nhan khai. 
Ghế liệu xoay người dáng mới vẻ thêm đẹp. 
Gương treo trước mặt cười tươi mặt sáng ngời. 


đu £ Ÿ ^^. TS dị gÀ (Ê Š 

2 ñ. Ä Ä 1X # kg hịP1 

Ù hương tập nhân nhân bất do dĩ tiến điểm. 

Xuân phong suy ngũ ngõ hựu niên khinh xuất môn. 
Hương thậm quyến rũ, mọi người thoải mái vào hiệu. 
Gió xuân mát rượi, mình ta trẻ lại bước ra. 


Hã E# ph # 3# #Š  # lý tu & 

đ‡ + /8 # Ñ #i iu k Ấ& â Hể 

Thuận lý thành chương đôi uân quyển 0ụ giai như ý. 
Đắc tâm ứng thủ tiệt đoản lưu trường tất hợp thời. 
Thuận nhẽ mới hay, sương cuộn mây dồn đều xứng ý. 
Vừa lòng thêm hứng, để dài cắt ngắn vẫn theo thời. 


4. #<£®#®# 
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7) 3# 1 đã lt 

Ngải tảo tan niên súc. 
Công kham bách bệnh trừ. 
Ngải ba năm lo trữ. 

Trị trăm bệnh đều hay. 
DĐ š lŸ l 2 
_..... 

SỞ ngôn giai dược thạch. 
Lập ý tận từ bị. 

Lời nói đều phương thuốc. 
Lập ý thảy từ bi. 


^~ÐW? È ñ Š 

đ\ ñ ở 4 
Nhân kỳ uật dược hữu hỷ. 

Ngã tự lập tâm bất khi. 

Mừng thấy cả đời không thuốc. 
Chớ nhờn thấy được yên thân. 


{2 ff ++ Rị ^. ši tt 

Z 8Š 4 + ð§ + # 

Đãn nguyện thế gian nhân ích biện. 
Bất sầu giá thượng dược sinh trần. 
Những muốn thế gian người mạnh sức. 
Lo chì trên giá thuốc bụi trùm. 


+ E] ‡ 4 K41 
#2} #T š T # # 

Thế gian bản phạp trường sinh thuật. 
Hải ngoại hà cầu bất lão đan. 

Thế gian vốn thiếu thuật trường sinh. 
Ngoài biển cần gì đan bất lão. 

Áử àL äB ä¿ °%{ ƠP *N 
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XS L1 3# 8 Ai 

Tuy uô lưu, Nguyễn phùng tiên thuật. 
Chỉ hiệu Kỳ, Hoàng tế thế tâm. 

Không theo lưu, Nguyễn gặp người tiên. 
Bắt chước Kỳ, Hoàng lo cứu thế. 


ï# 9 4k 4È 8 E đE 
.}È # # ứŒ g 4L 
Thâm mình tá sử quân thần lễ. 
Viễn tuy đông tây nam bắc tài. 
Hiểu sâu phép ứng dụng vua tôi. 
Mối tiếng tài đông tây nam bắc. 
%ứ®? †? R  &@ 

/#ä #ø # H ñ 3 3 

Dục hướng thị trung cầu điệu được. 
Tu trì hải nội hữu kỳ phương. 
Hướng tới bên ngoài cầu thuốc tốt. 
Nên hay trong nước có phương hay. 


4 2L ® 3k© 4 ẤL Š 

#9 + Bì £ zl " # 
Hoa phóng hạnh lâm từ khí huyết. 
Dược sinh lan thất bổ chỉ thân. 
Rừng hạnh nở hoa tươi khí huyết. 
Vườn lan trồng thuốc bể chỉ thân. 


tạ # ñ ha § 8Ð 8 # 8 & 

À4 #r Š BA ‡á JR tủ Ä Š ð ñ 3 

Phổ tế hữu nhân tâm nguyện chư quân bình khang 0ô lộng. 
Thái hoà dưỡng khí di phúc tứng trì ngõ y dược hữu phương. 
Chữa chạy có lòng nhân, những muốn mọi người bình an vô sự. 
Hoà nhã chăm nuôi phúc, nên hay trong nước y dược có phương. 


#J HH # & 
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#*#‡t &#: 

Đáo thử thả yết túc. 
Khách chí tiện ui gia. 
Đến đây hãy nghỉ chân. 
Khách coi như nhà mình. 
*X»s:#x*# 

ñb {k 3 *u lộ 

Mạc ngôn thân thị bý. 
Năng sử khách như quy. 
Đừng nói mình ở gửi. 
Hay khiến khách như về. 
‡qñ ‡# % # 

là # ® 

Tương phùng bản bình thuỷ. 
Tiểu trú thắng thân bằng. 
Gặp nhau như bèo nước. 
Cùng trọ hơn bạn thân. 


*%* # u 3L # 
%, šš 3H 3E TẾ 
Đông tây nam bắc khách. 
Huynh đệ như muội tình. 
Khách đông tây nam bắc. 
Tình anh em chị em. 


1# f1] 3£ £ # 
#l /š FP & # 
Tiển môn đô thị khách. 
Đáo điểm tức ui gia. 
Vào cửa đều là khách.. 
Đế.. quán tức là nhà. 


+) ## 
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†R # l # 1z 
Cộng đối nhất đăng ảnh. 
Tương phùng uạn lý nhân. 
Đèn một ngọn chung nhau. 
Người muôn đặm gặp gö. 


X3 #4 # 4# 

w 1Ÿ /Èš ;o Š 

Hát phương khách nguyện trú. 
Tứ quý điểm như xuân. 

Tám phương khách muốn trọ. 
Bốn mùa quán như xuân. 


‡š # ^A 23 3& # 

#t it v9 š§ ĐL ^. 

Tiếp đãi bát phương lữ khách. 
Hoơn nghĩnh tứ hỏi thân nhân. 
Tiếp đón lữ khách tám phương. 
Hoan nghêng người thân bốn biển. 


#g#" 2S RR & Ẳ 

# 8% † 6m #t # 
Hương mộng bất tuỳ xuân dạ uĩnh. 
Khách tư thiên hướng uũ thanh đa. 
Đêm xuân đâu mãi cùng mộng đẹp. 
Mưa nhiều khiến khách lắm suy tư. 


}# ¿z} # # lễ 1k 
3k I] #& H8 ft ## ^. 


Yên ngoại mộ chung thôi quyện điểu. 
Tâm gian tàn chiếu súc quy nhân. 


Chuông chùa, khói toả, xua chim mỏi. 


Bóng xế, rừng sâu, giục khách về. 


## 7k 1H l‡Ÿ tứ È & 
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Bình thuỷ tương phùng như lão hầu. 
Đừnh xa tạm trú tự quy gia. 

Bèo nước gặp nhau, như bạn cũ. 
Dừng xe trọ tạm, tựa về nhà. 


# 5 +& tị #& ‡t 

Hè H 2 BỊ đt ÿ## #t 

Ngân tính uị xuất tiên đầu túc. 

Hiểu nhật phương mảnh hãn lộ trình. 
Sao hôm sắp mọc, nên tìm trọ. 

Sớm mai dạng sáng, hãy lên đường. 


l& dh ấf É Tý đt S6 
3 du RÄ su 2S + Ê 

Sạn khúc hữu uân giai hiến thuy. 
Phòng u 0ô địa bất sinh hương. 
Quanh nhà mây phủ đều tươi vẻ. 
Phòng vắng nơi nào cũng có hương. 


tt À & Ä #t& # 

Mữ BỆ R Ở9 dị 3L ^, 

Nghĩnh lai xuân hạ thu đông khách. 

Ôn noãn đông tây nam bắc nhân. 

Hoan nghênh khách thu đông xuân hạ. 

Ấm áp người nam bắc tây đông. 
R3# y 2& ### 

XÐ EL "&§ z # “ 

Nhật tương tịch hỹ quân nghỉ trú. 

Kê ký mình chỉ ngõ bất lưu. 

Trời đã xế chiều xin giữ khách. 

Gà đang gáy sáng dám lưu người. 


đu Ẩf 1Ÿ 'F ð ^ đã 
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% iÈ #4 %® k# $ 

Ũ trai đặc hạ cao nhân tháp. 

Cổ đạo tân lai trưởng giả xa. 

Phòng vắng giường riêng dành khách quý. 
Lối xưa xe ngựa rộn người sang. 


3k #  #& R- & 4$ Tà ?R 

Hồng nhạn uiễn khứ giai nhân đại địa xuân noãn. 
Lữ khách thường lơi chỉ uị tiểu điểm tỉnh thâm. 
Hồng nhạn bay xa, cũng bởi nơi kia xuân ấm. 

Lữ khách tìm đến, là đo quán nhỏ tình sâu. 


##. Ä #4 4 — Ä& !N¡k 4 & 

$# # dị 3L t 3 3 # +e #Ê 

Xuân hạ thu đông nhất tuế xuyên lưu bất tức. 
Đông tây nam bắc tứ phương tân chí như quy. 
Một năm xuân hạ thu đông, thời gian chẳng nghỉ. 
Bốn phương đông tây nam bắc, khách đến như về. 


RR 4 Rã "bE dư L7 

4 #4 ñ j ` # ^ 

Tuỳ lai tuỳ ngột như lưu thuỷ. 

Nữu phạn hữu thang cung khách nhân, 
Tuy lại, tuỳ chén, như nước chảy. 

Có cơm, có canh cho khách ăn. 


® #\q É* '# & „ã /Š 

#  JL :# % + 

Phạn nhiệt thái hương xuân mãn điểm. 
Song mình bỹ tĩnh khách như uân. 
Cơm nóng rau thơm xuân chật quán. 
Nhà quang ghế sạch khách như mây. 


rũ á!t£#?#+# 
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§ # w. HN tt # 

Cam chỉ u‡ kính uân ngoại bhách. 

Lưu hà hương nhiễm nguyệt trung tuyên. 
Vị ngon ngọt khách ngoài kinh ngạc. 
Rượu thơm lừng trăng nước đượm hương. 


Š* tt # 1E ĐR 

k‡ Š H M % #8 

Hỷ nghừnh cố khách phẩm giai soạn. 
Trương tổng xuân phong khai tiếu nhan. 
Chào mừng quý khách món ngon tuyệt. 
Tiễn đưa gió mát vẻ cười tươi. 

#& A^.  ‡š ft ấ š 

ñ #1 kh 

Vô nhân bất đạo giai khan mỹ. 

Hữu khách thường lai mãn toa xuân. 
Chẳng ai không nói hay khen đẹp. 

Có khách thường thăm mọi chốn xuân. 


®* !ðÈ * 7H # X # 
=#f & % # X # 

Ngũ uị phanh điều hương uạn lý. 

Tam tiên chưng chá lạc thiên gia. 

Năm vị nấu xào hương vạn dặm. 

Ba tươi chưng rán thích ngàn nhà. 

1 % È À ñ % %iš ml? 

‡? #2 #t ‡# ft Ÿ # 3l — Ý 

Hữu danh điểm điểm hữu danh danh dương tứ hải. 
_Nghinh khách lâu lâu nghĩnh khách khách mãn nhất đường. 
Nổi tiếng quán, quán nổi tiếng, tiếng vang bốn biển. 
Đón khách lầu, lầu đón khách, khách đầy một nhà. 


* Ø8 4 4: š 1TR JR °k ‡H # 
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lĩ 1 X 4# 1b lš ?®tỔ + ñề Š ñ 

Phanh điều thiện thực uật mỹ giá liêm uị đạo hảo. 
Tình tố thái khan hoa dạng tê toàn doanh dưỡng cao. 
Nấu bữa ăn, món ăn ngon, giá rẻ, ăn ngon miệng. 
Làm rau tươi, xem vẻ đẹp, chu toàn, đình dưỡng cao. 


mm... .. 

† f  ?  # — # #] % # 

Kim nhằm cổ phanh niêm lại ngã u¡ điều bỳ 0ị. 

Trung khan tây soạn uựng tập nhất gia sáng danh gia. 
Nấu xưa, nấu nay, vẫn từ năm vị thành kỳ vị. 

Cơm Âu, cơm Á, chung đúc một nhà nổi tiếng nhà. 


# 5J Ö#, #U?N 4 F do Ý H Ø8 

/ÿH ñ& Ñf ;¡{ 1+ ìÊ È y8 L JL## 

Diện khả sung cơ thỉnh toạ hạ phẩm thường lưỡng uyển. 
Tửu năng giai phiến khoái tiến lai hát thượng bỷ bôi. 
Mặt có vẻ đói, xin mời ngôi, xơi tạm vài lưng. 


Rượu hay gợi chuyện, hãy rót nhanh, uống chơi mấy chén. 


L3 %5 

3ˆ †? / T^ * 

Toạ thượng khách thường mãn. 
Bôi trung tửu bất không. 
Khách thường đến ngồi đây. 
Rượu trong chén chẳng vơi. 


/JÈ ‡† X ®% 2ã 

J8 lỊ + # £ 

Điểm hảo thiên gia tụng. 
Đàn khai thập lý hương. 
Quán tốt nghìn nhà khen. 
Vò mở mười dặm ngát. 


3# M.U. R # 
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34 # ÿš Ã BÀ 

Cử bôi yêu nguyệt ẩm. 
Phách thủ đạp xuân phong. 
Nâng chén mời trăng uống. 
Võ tay đón gió xuân. 


— ‡*# 4L H % m # 

Nhất lâu phong nguyệt đương cam ẩm. 
Vạn lý uân thiên tỉnh tuý mâu. 

Một lầu trăng gió mềm môi uống. 
Muôn đặm trời mây tỉnh mắt say. 
lụ #6 Š ä — #r-?B 

3 t§ BE] 4 ⁄, d 

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu. 
Dữ nhĩ đông tiêu uạn cổ sâu. 

Mời ông uống cạn một ly rượu. 
Cùng bạn quên đi muôn thuở sầu. 


#) †t fä E] i# % ‡# 

3'ủ ‡ š L8 ft 
Lưu Linh tá uấn thuỳ gia hảo. 

Lý Bạch hoàn ngôn thử xứ giai, 
Tưu Lĩnh ướm hỏi rượu đâu tết. 
Lý Bạch liền khoe xứ ấy ngon. 

7K ‡w | + vì + # 

I§ „h ® iŸ HN ¡8h 

Thuy như bích ngọc sơn như đại. 
Tửu mãn bùn tôn nguyệt mãn lâu. 
Nước như ngọc bích, núi như vẽ. 
Rượu đầy chén vàng, trăng đầy lầu. 


— l8 Hồ # # 8t #: 
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f !§ # ở i12 tr 

Nhất tháp án hương huân tuý mộng. 
Thiên phong tú sắc tổng dư bôi. 
Rượu ngon một hũ, hương say mộng. 
Cảnh đẹp ngàn non, cạn chén mời. 


* 4 lã i6 & HỆ ¡R 
,nớẽï"Lủ 

Sơn kính trích hoa xuân nhường tửu. 
Trúc song lưu nguyệt dạ tiên trù. 

Lên núi hoa xuân hái ủ rượu. 

Ngoài song trăng chiếu tiệc trà khuya. 
# + R M3j š mã 

3 HỆ ^, HỆ lk # jP 

Toạ thượng nguyệt mình đôi mỹ thu. 
Ly biên nhân tuý uịnh hoàng hoa. 
Rượu ngon trước mặt, trăng ngời sáng. 
Thơ cúc bên rào, ai say ngâm. 

xi # & l8 ? EỆ 

ta ._. 
Wi^ * # 4 

Cô tửu khách lai phong diệc tuy. 
Mại hoa nhân khứ lộ hoàn hương. 
Rượu mua khách đến làm say gió. 


Hoa bán, người đi đường thoảng hương. 


® 244L 
z4 Zz †?# 

Hương phân hoa thượng lộ. 
Thuỷ hấp thạch trung tuyển. 
Hoa sương đọng toả hương. 
Đá suối nguồn ngấm nước. 


®& ## =m+ 
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E] #4 # # % 
Chử phí tam giang thuỷ. 
Đồng ẩm ngũ nhạc trà. 
Ðun sôi nước tam giang. 
Cùng uống trà ngũ nhạc. 
4 kì #& ñỊ 5T 

ï§ 3X #ấ #4 Xt 

Giai khan uô nhục khỏ. 
Thanh đàm Ìy ngã nan. 


Gặp nhau thiếu thịt - được. 
Bàn suông vắng tớ — không. 


4 #t & "8 7k 1h #È 

12H & +# ất li ẤP 

Kim kê uị xướng thuỷ tiên phí. 

Húc nhật đông thăng trà dật hương. 
Gà chưa kịp gáy, hãy đun nước. 
Sáng mới hừng đông, ngát hương trà. 


3: 7R #È ^. fJ ¿› ïB 

ñ # 4\ ^^ /R 4È 
Trà điệc tuý nhân hè tất tửu. 
Thư năng hương ngã bất tu hoa. 
'Trà cũng say người, đâu cứ rượu. 
Sách thơm lây tớ, chẳng cần hoa. 


#3 tt 3t 4 ®% Ñ 

i# šï x & #2 2® 

Thân kiện đô duyên san nhục thiểu. 
Thị thanh chỉ uị ẩm trà đa. 

Người khỏe cùng nhờ ăn ít thịt. 
Thơ hay chỉ tại uống nhiều trà 


#8 H #7 Tử 
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x0 3 #mñ !ñ ñ 

Huân tâm chỉ giác nùng uu tu. 
Nhập khẩu phương trí khi thẳng lan. 
Trong bụng chỉ ngất ngây về rượu. 
Uống vào hay ngào ngạt hơn lan. 


Â& Ä# ¡ï Ã JÃ " & 

ñX I5] #ø Ứ, ấm 3š sg 

Vị ái thanh hương tân nhập toa. 
Hân đồng trì kỷ tế đồng tâm. 

Vì chuộng hương thanh hay đến chỗ. 
Thích cùng tri kỷ chuyên riêng tư. 
đu fể vh Ñh  #$ Jñ 

§ šš # "È # ÑÑ 

Ũ tá sơn điên uân uụ thuần. 


Hương bằng nhai bạn huệ lan hôn. 
Mây khói đầu non u tịch lắm. 


Huệ lan khe nước đượm hương nhiều. 


Tl 3$ 1# N§ »k  # 
#$k 3ˆ 3È, Hồ +1 ER 3 


Thuý điệp yên đằng bằng uyển thạch. 


Lục mao quang chiếu ngọc âu thanh, 
Lá biếc, khói lan, băng bát đá. 
Nhà tranh ánh chiếu, ngọc âu xanh. 


32 lệ ® 5 BH ?‡ #' 

#T lề :? Ä *¿ đÐ 8, 

Tùng đào phanh tuyết tỉnh thi mộng. 
Trúc uiện phù hương khởi nhã tư. 
Tùng reo, tuyết chảy, tỉnh hồn thơ. 
Trúc viện, hương bay, nâng tứ nhã. 


3| úJ f# ^~ 3 # 3 
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ÄÈ đÈ Eh l 18 % tậ 

Khắc khắc thôi nhân tử cảnh tình, 
Thanh thanh khuyến nhĩ tích quang âm. 
Tích tắc giục người nên sớm tỉnh. 
Loong coong khuyên bạn tiếc thời gian. 
3E ở lÃ liU tỳ 2l 

& jÃ XÈ, lã 4ñ 

Phi tòng triêu mộ quan thời khác. 

Yêu thúc quang âm tự tiễn thoa. 

Đâu chỉ sớm hôm xem giờ giấc. 

Nên biết thời gian tựa thoi đưa. 


#$ = ñÑñ Xx d † #E 

ft — +^ đ @ s là 
Quy tam bách lục tuần bu chưởng ác. 
La nhị thập bát tú đại tâm hung. 

Ba trăm sáu mươi ngày lo quản lý. 
Hai mươi tầm vì sao giữ trong tâm. 


j# #* HH T7 RE # 4#l 

#1 2 dt 2 8, EỊ TR tỆ 

Hồ sự nghiệp hưng long bu dân đắc lợi. 

Khán miêu phân chuẩn xác u‡ quốc tích thời. 

Mừng sự nghiệp vẻ vang cho dân được lợi. 

Xem phút giây chuẻ" xác vì nước tiếc giờ. 

‡$ 5 K ác W # # l4 H H 

+% #† DJ 12 Tà lš Ð ÐU 2. 2 

Chung điểm trường xao đương hậu ái na niên niên nguyệt nguyệt. 
Biểu trâm bất giải ứng trân tích giá miểu miểu phân phân. 
Chuông điểm giờ lâu, nên ưu ái năm năm tháng tháng ấy. 
Kim quay không mỏi, phải xót sa phút phút giây giây này. 
NT, 
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H8 iặi % $© ‡ỳ 

Huyền tương tiểu nhật nguyệt. 
Chiếu triệt để càn bhôn. 

Đeo như nhật nguyệt nhỏ. 

Soi hết vũ trụ lớn. 


ñủj 'P # XỊ R 

RE J&, Ö‡ #4 & 

Hung trung tôn chước biến. 
Nhãn để biện thu hào. 

Trong lòng nhiều mưu chước. 
Đáy mắt rõ tóc tơ. 


+: H > lỹ ñE ĐỊ th, 
3 @ & # # tt ƒ 


Như dụng chỉ giai đăng mình đã. 


Cẩu hợp hỹ bất diệc lạc hồ. 

Nếu đeo vào, đều thấy sáng rõ. 
May hợp số, chẳng cũng vul sao. 
tš +} ‡$ H 3# # & 
‡‡ đủ ^. R] & R, # 

Viễn cầu hỏi nội trân tàng bản. 
Khoái độc nhân gian oị biến thư. 
Xa cần bản trong nước lưu giữ. 


Ưa đọc sách nhân gian chưa xem. 


#àổ 2 #ÍM t3 

# †??z+x1t* # 

Tàng cổ bùm học thuật khôi bảo. 
Tụ trung ngoại uăn hoá tĩnh hoa. 
Chứa học thuật quý giá kim cổ. 
Tụ tình hoa văn hóa trong ngoài. 


†? ‡—H l8 3 
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BÀ #t, < 3đ 3# TR đh 

Kỳ thám nhị dậu su la phú. 

Phú tieu tam đô thanh giá cao. 
Đến thăm nhị dậu' tìm nơi có. 
Phú tới tam đô” giá mới cao. 
%~WNữớ # #† Ñ, 
5# &X Tẵ 

Cổ nhân đô hướng thư trung biến. 
Nam tử đương u¡ thiên hạ kỳ. 


Cổ nhân tìm kiến thức trong sách. 
"Tài trai làm việc lạ thiên hạ. 


#q & BỊ ä W UV 

ft 3š 8 k 26 18 

Hòn mặc đồ thư giai thành phong thái. 
Vãng lai đàm tiếu tận thị hông nhọ. 
Văn chương ghi chép, thảy đều tươi vẻ. 
Qua lại cười cñê, những bậc túc nho. 


#§ñ SA X 7ã 3E 4 

3} #8 z8 H lệ ft ^. 3# 

Cẩằn tú thành ăn nguyên phi ngã hữu. 
Lâm lãng mãn mục duy đãi nhân cầu. 
Gấm vóc lời văn, ta vốn không có. 

Tung linh ngợp mắt, người cần vẫn chồ. 
X3 x # qĐờ ã ñ 
4h #*š<Xwưửkñũ 


Đại khối uăn chương, bách thành phú hữu. 
Danh sơn sự nghiệp, thiên cổ trường liêu. 


! Nhị dậu: Hai ngọn núi biểu tượng văn hoá. 
* Tam đô: Ba kinh đô biểu tượng văn hoá. 
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Khối lé:. văn chương, trăm thành xứng giá. 
Non danh sự nghiệp, ngàn thuở còn lưu. 


T- #t TẢ lq 1E jš lỆ {6 lứ 

f +? w # iÿ #t lá đf ^, 

Tụ điển tịch tính hoa gia truyền hậu tiến. 
Hồi trung tây học thuật, lạc thụ tân nhân. 
Thu sách vở tỉnh hoa, để lại đời sau. 

Hợp Á, Âu học thuật, vui trao kể mới. 
{lễ f #& 4A & lỄ ít 

Ñ @ HH #8 #lR # 

Tín hải uô từ u‡ kiến thiết. 

Tư hìm chủ chuyển lợi dân sinh. 

Tín dụng vô tư vì kiến thiết. 

Tiền vàng chu chuyển, lợi dân sinh. 


ñã 3 #uạ ñ ñE #5 

%b 23 + Bị TT Tế 

Trữ súc ut doanh năng tụ bảo. 

Cần lao như thụ khả dao tiên. 

Tích góp hàng ngày hay tụ quý. 
Siêng năng hôm sớm có thêm tiền. 
# uw # ñ/9& + 
1t & #. l Š # & 

Tập thiểu thành đa tiết ước u¡ bản. 
Hoá lính uì chỉnh trừ súc đương tiên. 
Góp ít thành nhiều, tiết kiệm là gốc. 
Hoá không thành có, tích luỹ làm đầu. 
ñã # # HH ä R & 

š) 1a i‡ #£ # IR ^. IŠ 


Trữ súc ái quốc, quốc phú dân phú. 


ñ 
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Cần kiệm trì gia, gia khang dân khang. 
Gửi tiền yêu nước, nước giàu dân giàu. 
Cần kiệm giữ nhà, nhà mạnh người mạnh. 


l§. _L &t H6 < W # 
~RỊ# #4 #44 

Hỏi thượng côn bằng tam uạn lý. 
Nhân gian giáp tý kỷ thiên thu. 
Trên biển côn bằng' ba vạn dặm. 
Nhân gian tuổi tác mấy nghìn thu. 


# # ở li W # 
H f## #dị hi Á Š #R 
Vân mê cổ động hoàn đan thất. 
Nhật bổng Nam sơn nhập thọ bôi. 
Vân mê?cổ động về đan thất”; 
Nhật bổng sởn Nam? nhập chén mừng. 


+x ‡* 3# ¡ † #5 

®% li £ Mã # BU 

Đại xuân thuý ấp thiên thu lộ; 
Tùng quế hương phiêu uạn lý phong. 
Cây xuân thắm mượt thiên thu lộ; 
Lưùm quế hương bay vạn lý phong. 


346 É # = Tf ¡ 

+ k 2 # # ẤL 

Đào hoa dĩ phát tam thiên lãng; 
Ngọc thụ trường hàm uạn lý phong. 


` Côn, bằng: Hai loại chim trời bay khoẻ. 

? Vân mê: Mây bay không định hướng. 

? Đan thất: Nơi luyện thuốc tiên. 

* Nhật bổng Nam sơn: Bưng mặt trời ở m.i Nam Sơn. 
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Đào hoa đã nở tam thiên lãng'; 
Cây ngọc trường hàm vạn lý phong. 


$u đề #ư 3E zX 4L tš, 

š l š #3 #t! T† 1â 

Trí mệnh trì phi thành hoá cảnh; 
Ngôn từ ngôn hiếu lạc thiên luân. 
Biết mệnh biết phi thành thuận cảnh; 
Nói từ nói hiếu hợp lẽ trời. 


#J ‡a 3E % in ca ‡ 

bà ?ˆ X f† #4 ñ# Ñ #5 
Học đáp tri phi bpằng môn (thọ uực; 
Niên tê đại diễn cung tấn hè thương. 
Học đến biết, chẳng phải đến nơi vực thọ; 
Năm đã đài, vẫn còn tiến đến chén hà. 

28 ?L _ đệ đệ tE ®& 

#Ê£ Em Š % ;§ 8 1Š 
nà chúc hà lình xuân tác bý; 
Diên khai thọ yến hỏi u¡ tôn. 
Chức tụng tuổi cao xuân vừa tròn kỷ; 
Chiếu mừng yến thọ bể tựa chén mùi. 


` 
*#W äŠm:# bLẻ 

ft & 1È TP 0K # 

Kỳ thọ cực tỉnh chiêm thượng thọ; 
Trọng xuân hoa giáp diễn thường xuân. 
Sáu mươi thọ, nhìn sao xem thượng thọ; 


Tháng trọng xuân, tuổi tác hướng trường xuân. 


3 tã 3L ##£ jK Ø1 3 


! Lãng: Sóng. 
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3š dị th TP # H8 
Bôi khuynh Bắc hải thần sơ độ; 
Tụng hiến Nam sơn giáp tái chu. 
Bắc hải chén nghiêng thời sơ độ 
Nam sơn chúc tụng lại chu kỳ. 


ð#t ÑÄ z3 đổ WỆ 3L +} 

t§ 4€ {6 f đu th h 

Kính hiến mãn thương chiêm Bắc đểu; 
Hoàn tòng hoa giáp chúc Nam sơn. 
Kính hiến chén mừng nhìn Bắc đầu; 
Mong hoàn hoa giáp chúc Nam sơn. 


#% 1ã Ä$ = T & Ñ 

3 1t H x +4 

Chúc hà linh tam thiên tuế nguyệt; 

Du hoá nhật lục thập xuân thu. 

Chúc tuổi thọ ba nghìn năm tháng; 

Đã trôi đi sáu chục xuân thu. 

4P # & Rw ã 3 Ã 4 BỆ 

+ 1: Š # 1Ÿ da 5 3 3Â 

Hoa giáp phùng xuân tửu ánh thanh khâm xuân cộng tuý; 
Thái sơn chúc thọ ca truyền bạch tuyết thọ tần thiên. 

Hoa giáp! mừng xuân rượu ánh thanh khâm” xuân say chén; 
"Thái sơn chúc thọ ca truyền bạch tuyết” thọ mấy lần. 


* Š Hễể b Lể 
† & 1F i7 K Ã 


! Hoa giáp: Tuổi tròn 60. 

? Thanh khâm: Ngày xưa học sinh trường công của Trung Quốc mặc áo sắc 
xanh. ' 

3 Bạch tuyết: Tên một khúc ca do Đường Cao Tông (Trung Quốc ) chế ra. 
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Ñỳ thọ cực tỉnh chiếm thượng thọ! 
Trọng xuân hoa giáp diễn trường xuân. 
Phúc thọ sao trời chiếm thượng thọ; 
Tháng xuân tuổi tác nối trường xuân. 


# +¿ Œ, #43 ⁄É, dh BÉ 

‡k BỊ IR # ÚW k# 

Tòng tâm dĩ thiệu Nỉ Sơn mạch; 
Thượng quốc hoàn trưng Vị Thuỷ xa. 
Tâm tuỳ đã nối Ni Sơn mạch; 

Quốếc lão nhàn về Vị Thuỷ xa. 


= T ®& 4 Mi mu 
nh Sa. 

Tưưu thiên chu lý tuỳ Nam cực; 

Thất thập hà thương tiến Bắc đường. 
Ba nghìn giày đồ theo Nam cực; 

Bấy chục chén hà đến Bắc đường. 


# # #@% # l XS # 

*V lí %4 Hề Z\ ðU 3h vh 

Sự nghiệp tòng tâm cộng thôi nguyên lão; 
Tầng tôn nhiễu tết bè ra chúc địa tiên. 

Sự nghiệp tuỳ lòng dẩy đà nguyên lão; 
Tăng tôn quanh gối hàm chúc cảnh tiên. 


 † Ä& & š h 2 ? + 

+ +*# + £ ở # fñ 

Bát thiên tuế ui xuân tự kìm y thuỷ; 

Thất thập trượng ư quốc tòng cổ xưng hy. 
Tám nghìn năm làm xuân, từ đây khởi thuỷ; 
Bẩy chục tuổi với nước, tự cổ hiếm hoi. 


# 8 Ã% j È & #â # 24.8 
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* & # fï lã ñ 1% ® ð f7 < 

Hải ốc trù thiêm cổ lai hy giả, kim lai thịnh; 

Hoa diên khánh diễn phúc hữu ngũ hề, chúc hữu tam 
Tuổi thọ thêm cao' xưa kia hiếm mà nay lại thịnh; 
Chiếu mừng càng đẹp, phúc có năm” xin chúc được ba. 


Zñ {$ ïÄL 1l. Ek ÍP tấp ch ° +' 

3 ñ # i ⁄( LH # ÿ #8 

Thạc đức hà¿u huy hàm ngưỡng Nam sơn chiếm thượng thọ; 
Gia tân hữu sủng thích tòng trượng quốc trứ phương danh. 
Đức lớn phát huy, hàm ngưỡng non Nam chúc thượng thọ; 
Khách mừng yêu mến, bước theo quốc trượng nổi đanh thơm. 


‡& $ +n.h ñạ ŸP & vh k Š 

% # ñ B & ĐH BH f {u 

Đức trọng như sơn cao ngưỡng Thái sơn uĩnh thọ; 
Danh tôn tại quốc trường lưu trượng quốc hành tiên. 
Tức nặng như sơn, ngưỡng vọng thái sơn trường thọ; 
Danh tôn tại quốc, dài lâu trượng quốc thành tiên. 


99+ 3 # š :è 1£ Bộ # ZÊ te ẩ 

+ ấJ #4 BÌ A ? 4 3+ BỊ ið E] 

Tú đại yến xuân đài tiểu tác dương xuân thiêm bỷ toán; 

Thất tuần bhâm quốc sách sơ tòng trượng quốc tụng cương lăng. 

Tứ đại mừng yến xuân đài, việc nhỏ ngày xuân thêm kỷ toán”; 

Thất tuần khâm quốc sách, bước theo trượng quốc tụng cương lăng!. 


‡LỌ1 # lễ fR 4 % 
$Jj7 @#q@H 


! Tuổi thọ thêm cao (hải ốc trù thiêm): Thành ngữ chúc thọ nhau thời xưa. 
° Phúc có năm (ngũ phúc): Năm thứ hạnh phúc: Phú quí, thọ, khang, ninh. 
? Kỹ toán: Ghi đếm. Ý nói được thêm tuổi tác. 

* Cương lăng: Gò đất cứng rắn. Ý nói tuổi tác cứng cỏi. 
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Trượng triêu bộ lý nghỉ dụng cổ, 

Điểu Vị tỉ luân nhật nguyệt trường. 

Đi đép vào triểu nghi dung cổ; 

Buông câu sông Vị nhật nguyệt trưởng. 


3\ †tƠ 4 # = T7 Ä 

lš tị # #È ^^ + # 
Đào hoa hết tử tam thiên tuế? 
Xuân thụ phu uinh bát thập xuân. 
Hoa đào kết quả tam thiên tuế, 
Cây cối phô tươi bát thập xuân. 


4h  % lý mm 1á 

zu # RỊ †? #L3tLẤ 

Hát tiên hột lý tăng Nam cực; 

Cửu lão đồ trung chúc Bắc thân. 
Tám tiên trong hoạ tăng Nam cực; 
Chín cụ giữa tranh chúc Bắc thần. 


+ 1l Œ lÃ EỊ Ã 3Ä 

ñ # ‡#£  iÊ ñ #2 

Ngũ phúc chính nghĩ khai thọ 0uực; 

Bách linh thuỷ bất tiến hà thương. 

Ngũ phúc chính ngay khai cối thọ; 

Bách lĩnh' ai chẳng đến chén mừng. 

th (6 36 1# (` #6 5 8 ì§ 

* Ä # š — # là 4 Ñ mg: & 

Xỉ đúc biêm 1êu bát trật thiên trù doanh hải ốc; 
Cơ cừu tế mỹ nhất đường hiến thát uũ ban y. 
Thọ đức đều hay tám trật thêm trù đây hải ốc”; 


! Bách linh: Trăm tuổi. 


? Hải ốc: xem chú thích “Hải ốc thiêm trù” ở trên. 
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Cơ cừu' càng đẹp một nhà biến lụa múa ban yŠ. 


t ‡R Ã ñÑ XẾ 2 — 

*#* 2 tk fWŸ R < 7 

Nam cực tang hồ huyền cửu nhất; 
Đông phương đào thực hiển tam thiên. 
Nam cực cung tên treo cửu? nhất. 
Đông phương đào quả hiến tam thiên. 
Ji # tệ ưu & 

3a i9 5 Ê, HE = #4 

Cúc tửu hương phù điên cửu cổn; 
Tùng quân tú sắc lịch tam thu. 

Rượu cúc xông hương tràn cửu cổn; 
Tùng quân sắc đẹp trải ba thu. 


X †# #2 #4 % 1ï 1š 

J # U jý # i# š 

Thiên tử trân tòng biêm hảo đức; 
Thượng thư bhẩu thụ cánh yêu tinh. 
Thiên tử quí theo gồm đức tốt; 
Thượng thư vâng nhận lại yêu vinh. 


3» 4 IR † #& #4 & 

fd klậ F # Ý 3 
Đàm tiếu nhãn trung 0ô cố cựu; 
Vãng lại tất hạ hữu tằng huyền. 
Đàm tiếu trong mi không cố cựu; 
Vãng lai dưới gối có tằng huyền. 


` Cơ cầu: Con cháu nối được nghiệp cha ông. 
° Ban y: Áo sắc lốm đếm như áo trẻ con. Lão Lai mặc làm cho cha mẹ vui. 
® Cửu nhất: 91 tuổi. 
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MẸ 3k = -† i§ HỊ 3L ¡§ 

#R© % #⁄L + ?‡ 28 đụ th 

Đào thục tam thiên tôn khai Bắc hỏi; 
Xuân quang cứu thập thi tụng Nam sơn. 
Đào chín ba nghìn chén mừng bể Bắc. 
Xuân quang chín chục thơ tụng non Nam. 


4t * £# tt Ä ⁄L# 4 ñ lý # 

Äñ 3W A+ 84 4k 

Khu hác túc yên hà cửu thập niên lai uị dật lão; 

Triêu đường đa uũ lộ bái thiên tuế hậu hưu sinh xuân. 

Gò rãnh đủ yên hà, chín chục niên nay xưng nhàn lão. 
Triều đường nhiều vũ lộ, tám nghìn tuổi sau lại sinh xuân. 


1. + 3Ä #t 8 % ïÁ th 3 

= #+ 4 8 lễ th, t; iŠ lR zế ĐU 

Cửu thập gia tân hải ð trù thiêm diện hạc toán; 

Tam xuân lệnh đán dao trì thuy ái hiển bàn đào. 

Chín chục, khách mừng, hải ốc trù thiêm' dài tuổi hạc; 
Ba xuân, ngày đẹp, đao trì thuy áÏ hiến đào tiên. 


ZÄ ĐH Kệ 3 lặ ?} 
kIẾ? R3 £ đL đử 
Thọ tê kỳ đi HH hỏi ngoại; 
Quang tăng giáp đệ tử huy tiên. 
Tuổi thọ vượt miên kỳ xanh rờn biển cả; 
Hiển vinh tăng giáp đệ rạng rõ gia môn. 
đá lÓ ĐỘ : ** = T† & 
Ÿ Z§ đã — H La 


Dao trì đào thục tam thiên tuế: 


` Hải ốc trù thiêm: Xem chú thích ở trên. 
ở Dao trì: Áo ngọc, nơi bà Tây Vương mẫu ở. 
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Hải ốc trù thiêm nhất báct, 
Dao trì đào chín, ba nghìn tuổi; 
Hải ốc thêm trù, một trăm xuân. 


‡ HỊ ft Ế — H # SE & an 

Z§ Mt lÄ tạ = TT 2k lủ  R 

Xuân thụ phu uinh nhất bách xuân thu ca thượng thọ; 
Bàn đào hiến thuy tam thiên châu lý bhách cao niên. 
Cây cối khoe tươi, nhất bách xuân thu ca thượng thọ; 
Đào tiên dâng hiến, ba nghìn dày ngọc chúc cao niên. 


% #@ % :ñ ñ Jtb  # ñ bi 

?úụ $ #& Đú g4 4 4 1Ñ 

Ngũ bùnh biên thông, hữu thử tài nghị hữu thử ngộ; 
Cửu trùng gia duyệt, tuân bỳ phụ hựu cập kỳ ông. 
Thông suốt năm kinh, có tài ấy thì đạt danh ấy; 
Đẹp ý nhà vua, đã tin cha thì ắt tin ông. 


°Š xu n: 

MÃ 44 lệ HÀ lế 5 ởH 

Thần nông bản thảo hương thiên lý. 

Kỳ Bd y phong bá ngũ châu. 

"Bản thảo Thân Nông hương vạn dặm. . 

Y phong Kỳ Bá nổi năm châu. 

$ ##?.R 2 it IRjkŒ 

El & # ¡# BỊ & šñ 5 

Thọ thế lương phương khư tà phù chính. 
Hồi xuân điệu thuật cố bản thanh nguyên. 
Tuổi thọ, phương hay, đuổi tà, phù chính. 
Hồi xuân, thuật giỏi, vững gốc, trong nguồn. 


Jk ø +† 7 3s Bì Hồ #| Hš lệ 2ä # 
H +: 2 3x3 ft 8 HỆ 4£ h 8 
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Ác ngũ thốn đao bính khai trường cát phúc trừ cổ tật. 
Dụng thập phân nhiệt thâm phi can lịch đảm tác lương y. 
Cầm chuôi đao năm tấc, mổ bụng, cắt ruột trừ bệnh ác. 
Với nhiệt tình mười phần, mổ gan, rửa ruột xứng lương y. 


 $* JL W# + 5Š BH f #4 $‡ iã 4 # 
# 3i ⁄ TT i£Rt @ j  X l lš # 


Thiểu ẩm kỷ bôi cam lộ tửu hà sầu hạnh phúc bất tại. 


Đa đâu nhược can bảo hiểm kùn khối uy tai tình hoạnh phì. 
Rượu cực ngon uống vài chén, lo chỉ hạnh phúc không cồn ở. 


Tiển bảo hiểm góp bao nhiều, há sợ tai ương chắn lối bay. 


fJ/R # # $ # É 
*wLfúủl †? 4 x # 

Hà tu đàn lý tầm doanh đường. 
Chỉ thử bàn trung hữu uăn chương. 
Dinh dưỡng phải đâu chỉ là trứng. 
Văn chương vẫn có ở trên bàn. 


°k Á # # HỸ Ấ 
72 ?#⁄ ⁄# Ä äñ † 

Vị siêu ngọc địch quỳnh tương ngoại. 
Xóo tại nhiên cơ chữ đậu trung. 

VỊ ngọt hơn quỳnh tương ngọc địch. 
Khéo trong khi nấu đậu nhóm lò. 


£ HỊ tt l Ñ — 8 lễ Ä% fÑ thớt 

đ Kì 1Š $#t 7L 23 4 4 fãế tứ vh 

Gia tài tuy uạn quán nhất đán tao tai bần như tẩy. 

Bảo hiểm cẩn sổ nguyên thập phần an toàn ổn như sơn. 
Gia tài dẫu vạn quan, một sớm gặp tai, sạch như nước. 
Bảo hiểm góp vài đồng, mười phần an toàn, vững tựa non. 


+ RRð—H 4Ø _—H1§ 
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^^ #k Ä jÄÃ ii vH tỆ f dế 0Q tỆ 2 

Niên niên phòng nguyệt nguyệt phòng nhất nhật bất phòng nhất 
nhật hối. 

Nhân nhân bảo tuế tuế bảo tứ thời thường bảo tứ thời ơn. 

Năm năm phòng, tháng tháng phòng, một ngày quên phòng, một 
ngày hối. 

Người người bảo, năm năm bảo, bốn mùa thường bảo, bến mùa yên. 


%% ‡H Ất ¡X4 #á £ # # # #& X FƑ 3ã 
‡h # lệ s É 6 1E 4 38 3h 

Nhgật thô trà đạm phạn an lộ đương xa 0ô tại tức phúc; 
Hướng sơn trên hỏi uì dưỡng tôn xứ tu hữu hoa nan phòng. 
Chỉ trà thô cơm đạm, hết bộ đến xe, không tai là phúc. 

Ưa sơn hào hải vị, ăn ngon ở đẹp, có hoạ khó ngừa. 


# m^~ ® ñ #ìt $ 9ã dc Rx 8 f8 
# L3 &2 Ä xẰ # q ff ‡ # BH lí šã ^v 
Quán nội nhân lai tự nam bắc đông tây các trữ kỷ biến giao liệu tin tức. 
Toạ thượng khách vô phân nông công thương học tự đắc kỳ lạc nhàn 
hạ thanh tâm. 

Trong quán, người đến từ nam bắc đông tây, đem điều thấy giao lưu 
tìn tức. 

Ngồi đây, khách không phân nông công thương học, tự làm vui nhàn 
hạ thanh tâm. 


4# Kà ‡‡ mm fñệ 4U ở 

2\.5] #Ƒ XE % Đ} 1Ã 

Bảo hiểm phùng hung năng hoá cát. 
Công ty giđi nạn hựu bài tứu. 

Bảo hiểm gặp hung hay hoá cát. 
Công ty giải hạn lại bày hay. 


** U * 7Ì ở # & 
#m f I} ái # 28 jb 
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Xuân phong hỷ dẫn cát tường điểu. 

Tế uũ nhuận hông hạnh phúc hoa. 

Gió mát dẫn đường chim báo hÿ. 

Mưa nhỏ thêm hồng hoa gặp may. 

#4 # 7k X tia # 

3 #š # Hệ lẺ nứ / 

Ngõa hồ thuy phí yêu thanh khách. 

Minh uyển hương đằng khiển thuy ma. 

Bình gốm nước sôi mời khách nhã. 

Trà quý hương bay hết ngủ trưa. 

X + / 7t ý #0 :¡$ 3 W  s 32 

XÃ #š 3 trẾt X — # #7k# # Hé 

Hoàn uũ khánh thăng bình tập tứ hải anh hiển đàm tâm trường sở. 
Thiên nhai nhược tỷ lân cộng nhất đường trà thuỷ tụ thủ nhân duyên. 
Mừng thế giới thái bình, họp bến biển anh tài, nỗi lòng bày tỏ. 

Với người xa như biết, chung một chỗ uống trà, âu cũng nhân duyên. 
# Ä iä lê fJ % f1 & £ # RỊ 2 ¡š 3È Œ 

#R 9Ã & lễ ift Ÿ{ d# È °2U — ðb & H # 

Xứ xứ thông đồ hà khứ hà tòng cư lưỡng gian phân thanh tà chính. 
Đầu đầu thị dạo thuỳ tân thuy chủ ngột nhất uyển các tự đông tây. 
Khắp chốn đường thông, đi đâu về đâu, giữa hai ngả nên phân hay đỏ. 
Rõ ràng đâu đấy, ai khách ai chủ, một miếng ăn phải rõ đúng sai. 


lï 3# ‡#† iä ¡4 tt 3 1 it # & t4 + 58 fR 

JR ñ$ J] #| ‡Ä tệ 7È z4 #£ /R #lt "0$ ? 4 X 

Thanh khiết thư thích đục tẩy phương tiện thỉnh quân u‡ uẫn tiên đầu 
túc. 

Phục oụ chu đáo báo thời chuẩn xác uô tu bê mình tảo bhán thiên. 

Sạch sẽ thoải mái, tắm rửa thuận tiện, xin mời khách đến khi chưa tối. 
Phục vụ chu đáo, báo giờ chuẩn xác, không cần gà gáy sớm hôm sau. 
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3ñ s 4 ÍN J sk 

W8 để tt # ^ đã 
Lĩnh lược gia hương phong UỊ. 
Ôn hình cố lý nhân tình. 

Nắm được phong vị quê hương. 
Hâm nóng tình người chốn cũ. 


7zkfÈ É 3# lW L r 

3% IR ä #4 #4 ?e % 

Thuỷ lục biên trình giai thượng uị. 
Tân bằng tận hứng cộng gia san. 
Sơn hào hải vị, món ăn tuyệt. 
Bạn bè cao hứng, bữa cơm ngon. 


t #4 #§ $F 1Ì 8 ỦH & X #4 X Ñ 

#, tr tụ # il[ ?š ấ íŒ 4 NÑ tt Ä ẤN 

Tổng tân cựu thư san, mạc DỊ cổ uăn uô, bùữm uăn hữu. 

Thống trung tây học thuật, thỉnh khan cận giả mãi uiễn giả bưu. 
Tổng duyệt sách mới cũ, chớ bảo cổ văn không, kim văn có. 

Thống học thuật Trung, Tây, xin hãy nhớ gần thì mua, xa gửi thư. 


Jš iä HỊ 4 
7? ‡# Ñ # 
Quảng thông tài lộ. 
Xdo quản từ Kim. 
Rộng thông tiền của, 
Khéo quản bạc vàng. 


‡+{ Xu 8 E #J 

BỊ Z# ® HỆ ấ 4 ñẻ 

Xã hội giao lưu bằng táp chế: 

Tài nguyên mạnh mạch hệ bùn dụng. 
Xã hội giao lưu nhờ phép tắc. 

Tài nguyên huyết mạch cậy cây vàng. 


ã00 


dị 

_- 

v. 
\$ xử 
tỳ: 
& 
# 


Cầu trì thức học hải thám bảo luy diệc hỷ. 

Truy khoa học thư sơn tâm trân khổ đã điểm. 

Cầu biển học tri thức, Kiếm ngọc, luy cũng vui. 
Thăm múi sách khoa học, tìm ngon, đắng mà ngọt. 


x ‡# Zt # tt JL # § TR ÉL.L 

# hiÊ ÄÑ & + ?túế6 È # El 

Văn hỏi phóng chủ biện nhĩ yêu cảm đính phong thượng. 
Thư sơn thám bảo chí sỹ na năng không thủ hồi. 

Biển văn vượt thuyền, người mạnh dám cưỡi lên đầu gió. 
Núi sách tìm ngọc, chí sỹ đâu trở về tay không. 


2 8W 2 Š$ ở 2 1 # l dị # n$ & 
#% š) #4  ?È 5ã + 4t @ # 1t? & 


Bất hý bất đãi cổ bùm truyền gia giai do học thời khỏi. 

Nghỉ cần nghĩ miễn trung ngoại thạc sỹ đô tòng khổ trung lai. 
Chẳng cợt, chẳng lười, xưa nay truyền đời đều do học mà nên. 

Nên chăm, nên gắng, trong ngoài rộng học cũng phải khổ mới được. 


hưbÐfo la toogyliliagUáexioLerbagiii ti 
3Ÿ 3È, #m 5ê tì mg 1Á #W 6 2 lậ đi 3L R 1h ñ5 3E 


Tuệ nhãn mình phận chân thiện mỹ quân bất luận trung nhân tây 
nhân nhận nhĩ khiêu tuyển. 

Bảo quang tế nghiệm giả cao đê bính đương phân uiễn thị cận thị tuỳ 
nhĩ nhu cầu. 

Mắt tuệ soi qua, đúng tốt đẹp, khách chẳng kể người âu kẻ á, chọn 
lựa xin mời. 


Điện quang nghiệm rõ, mượn cao thấp kính chia ra viễn thị cận thị, 
yêu cầu tuỳ ý. 


ã01 


/È Xx #@ # 

đã — H ÿï '# 

Thấu lục kinh phương nì dàn. 

Trữ nhị Dậu tùnh hoa. 

Thấm hương nhuận lục kinh. 

Trữ nhị Dậu tĩnh hoa .(Hai ngọn núi có tên Dậu Sơn 


J& th 2 ## 1N 
# X M lề # 
Tùng cổ bùn học thuật. 
Tụ thiên địa tỉnh hoa. 
Chứa học thuật xưa nay. 
Tụ tỉnh hoa trời đất. 


f#§ 4 4k 2 du HỆ Hồ 
# 4 È# 1E ` 6 
Sát cập thu hào như chúc chiếu. 
Khán lai lão nhãn bất hôn hoa. 
Xét rõ tơ hào như có đuốc. 

Xem ra mắt lão chẳng hề hoa. 


##/R H HN # # # 

Để 17 3 dì Á + BRỆ 

Yêu lai nhật nguyệt huyền long chuẩn. 
Giáo đắc hè sơn nhập ngọc mâu. 

Sống mũi nếu treo vâng nhật nguyệt. 
Con ngươi thu được cả sơn hà. 


Ñ lH 5â 3V, HỆ HE BỊ] šL °J Ép # /K /m 

lí + äữ $#. #ã tỳ ‡ 1E ƒR 1š Ä % # 

Điện não nghiệm quang trắc nhãn gian tựu khả trì quân để tế. 
Tỉnh công phối kính cố phán hậu tiện ứng tín ngã thành danh. 
Nghiệm điện não quang đo khoảng cách, đủ biết mắt ông còn tốt. 
Khéo gia công kính ngắm người đeo càng tin danh tiếng hiệu ta. 


ã02 


Yến tiễn phi lai cảm khoa thủ nghệ. 
Uyên trâm độ xứ biệt xuất tâm tài. 

Tuưỡi kéo én bay dám khoe tay khéo. 
Đường kim uyên lượn đốc hết lòng may. 


^-#*Š%& X #@ &#tUÂ È* f6 # ‡? 3 # 

Ít mm HÀ ẾP ñề ÄL lủ  W FƑ JÂ /Ÿ ÄH ÄH 

Nhân yếu y trang kinh hông trang tố lý tiên phong thân dịch dịch. 
Thể như phục sức năng khoan thích trách nghỉ tức phong độ phiên 
phiên. 

Ngoài hồng trong trắng, vẻ tươi hơn hón, nhờ đến y trang. 

Thích chật ưa thoáng, có đáng đàng hoàng,cậy hàng phục sức. 


* 2% ift lẰ + 
% # # ñ #8 
Gia danh xứng bác sĩ. 
Đại lễ trọng cao quan. 
Tài giỏi xứng bác sì. 
Lễ lớn trọng mũ cao. 


3k v4 tl 3k v4 2Š % ñ ñ tt  š§$  Ä P] # 3 

3£ 33 lý tt 3W & š ät đi lŸ Á 23 BR& de £ 
Giao dĩ đạo tiếp dĩ lễ tiếu doanh doanh nghĩnh tứ hỏi lai tân môn 
đình nhược thị. 

Cận giả duyệt uiễn giả lai hỉ tự tư đãi bát phương cố khách thương 
điểm như gia. 

Giao lấy đạo, tiếp lấy lễ, tủm tỉm cười đón khách bốn phương, trước 
nhà như chợ. 

Gần người vui, xa người lại, vẻ vui tươi tiếp người tám hướng, cửa 
hiệu như nhà. 
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lý 4l # di #ã # ñ f1] + & 

38 »\ NR i & BÉ jã ứt ĐÀ l§ d5 

Bạc lợi đa tiêu cố khách doanh môn sữnh ý hoạt. 

Kiệt thành phục uụ xuân phong mãn điện nhiệt tình cao. 
Lãi ít bán nhiều, khách đến chật nhà, buôn bán thoáng. 
Hết lòng phục vụ, gió tuân mát mặt, nhiệt tình cao. 


# 9 dg /n đã q TS 

*. EL— j  † & 

Cẩm tú lưỡng sương tùng bách hoá. 
Xuân phong nhất điểm noãn thiên gia. 
Hai chái đẹp, hàng bày trăm thứ. 
Một trời xuân, gió ấm ngàn nhà. 

ð R, 4£ 4i 

ñ ñ đt iñ 

Vạn dân tiên lợi. 

Bách hoá lưu thông. 

Tiện lợi muôn nhà. 

TAưu thông bách hoa. 

2a #4 #8 

4o ẤV Ek 3Ÿ 

Công bình hữu đúc. 

Hoà khí chỉ tường. 


Có đức công bằng. 
Rành mạch hoà nhã. 


BỊ 3$ 3; ## 
#R % ñ f] 
Tài nguyên nhược hỏi. 
Cố khách doanh môn. 


Tài nguyên như biển. 
.. Khách hàng đầy nhà. 


3# ft # & 

3% BỊ #@ ñj 

Lễ mạo đãi khách. 

Văn mình kính thương. 
Với khách lễ phép. 
JEïnh doanh văn minh. 


+ 2m tt ý 9 ÀX # Ã X jt: # 8 8 
X#t# # đE l8 đ 75 JE BỊ £ 2E 9h & EU 

Đại danh đỉnh đỉnh thượng đẳng công phu hỏi giác thiên nhai hưởng 
thịnh dự. 

Mỹ mạo đường đường phát đoan kỹ xảo sảnh gian thất ngoại phất 
xuân phong. 

Tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đỉnh công phu, góc biển chân trời người 
xứng tụng. 

Dung nạo đàng hoàng, tay nghề cực khéo, trong nhà ngoài sảnh gió 
xuân đưa. 


‡Š & R đà #4 3L M{ ^. TH ĐÈ g2 P2 8š 2í? 
ñ TR] L 7 X f6 Í& JL ứn $ #í dụ + È 2) ä l jã 
Thao hào mạt kỹ nghệ bất giao tư nhân tiêu tuy cổ bữm trung ngoại ly 
bất đắc. 

Tập đỉnh thượng công phu năng sử kỳ diện tiệm tân nam nữ lão ấu 
tận khai nhan. 

Nắm kỹ thuật tỉnh vi, chẳng để cho người tiểu tuy, trong, ngoài, kìm, 
cổ chẳng khi rời. ‹ 

Tập công phu tuyệt đỉnh, hay làm gương mặt tỉnh tươm, trai, gái, trẻ, 
già đều rạng vẻ. 


tt #†hÁ šŠ 
% # f& ñ šH 
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Trạch lý nhân UL nữ. 

An cử đức hữu lân. 

Chọn chỗ nhân làm tốt. 
Sống bên đức mới yên. 

! 2 ở H 

+2 #kÃñ® 
Thiên trạch cát tường nhật. 
An cử đại hữu miên. 

Ngày tốt lành dọn nhà. 
Năm được mùa yên chốn. 


3§ 4e 1Ý 5 iễ 1b +} 

3% bị] la ẤL Ít #£ 3, 

Đống khởi tường uân liên bắc đấu. 
Đường khai thụy khí hoán xuân quang. 
Dựng cột mây lành vờn bắc đấu. 

Trình nhà khí tốt rực xuân quang. 


†+ Lễ H M 

4Š 'Ÿ 1ã X HH 
Nhân phong xuân nhật húc. 
Đức trạch phúc tỉnh mình. 
Tục nhân ấm trời xuân. 

Ơn đức sáng sao phúc. 


+ +: 24k f 

>3 #2 X 

Cư chỉ an sơn mình thuỷ tú. 

Nhân chỉ hoà địa cứu thiên trường. 
Ö lấy yên, nước non tươi đẹp. 
Người được hoà, trời đất dài lâu. 


“Si 4 4m 
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1b 3Ä + # & 
Oanh thiên kùn cốc hiểu, 
Hoa báo ngọc đường xuân. 
Oanh hang vàng rời sớm. 
Hoa viện ngọc tin xuân. 


% % Xã X XP H 
® # #uLứ 2# X 


Kim lương xúán xán quang huy nhật. 


Ngọc trụ ngưy nguy lực hình thiên. 
Xà vàng xán lạn chói vẳng nhật. 
Trụ ngọc nguy nga sức chống trời. 
# 1# & tt Ÿ 

+ Bí] $ đá P1 

Gia chủng cát tường thảo. 

Trạch khai hạnh phúc môn. 

Vườn trông giống cỏ lành. 

Nhà mỏ cửa hạnh phúc. 

°& 1G l6 lÈ ĐÈ lš Š 

Ä&$ k #4 # # 8ñ 


Minh hoa pháo thanh thanh đạo hỷ. 


Khởi đại lương bộ bộ đăng cao. 


Đốt pháo hoa vang vang khắp chốn. 


Dựng cây xà bước bước lên cao. 


#1 #§ #f ấtL $4 
J1 k x # 
Triêu lâm tân khí tượng. 
Củng chiếu đại uăn chương. 
Chiêu tập khí tượng mới. 
Soi rọi khắp văn chương. 


{6 E] & TŸ ^ E] tR 


ã07 


HofxXx£&£k# 
Hoa khai phú quý nhân khai nhãn. 
Nhật thượng trung thiên ốt thượng lương. 
Hoa nở giầu sang người nở tài. 
Trời lên bóng đứng nhà lên nóc. 


+% # MÃ ế, 

#‡ lì ## 44 4 

Ngọc đường ảnh thự sắc. 
Châu thụ phát thu hương. 

Nhà ngọc ngời sắc sớm. 

Cây châu ngát hương thu. 

# H ‡Ê fš ở & 

# JÄ IŠ Hệ ^ {6 # 
Hồng nhật sái huy lâm cát trạch. 
Xuân phong tống noãn nhập hoa đường. 
'Trời hồng rải sáng trên đất tốt. 
Gió xuân đưa ấm đến nhà hoa. 
*®jủ 4 
 # !Š †b 3 

Trùng dương cập trạch đệ. 

Kim cúc nhưỡng hoa đường. 
Trùng dương xây chỗ mới. 

Cúc vàng gắn nhà hoa. 

Äf / %4 w J # ẤL 
1b P] # #t ¡6 HỆ ÿ§ 
Tân. hạ lạc thành tăng tú khí. 
Hoa môn an lạc tiến tài nguyên. 
Nhà mới xây xong tăng vẻ đẹp. 
Cửa hoa vui nở góp thêm giàu. 


+.uh # # ñ# š#ƒ + 
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H %4 #m $ã 
Giang sơn tụ tú quy tân 0. 
Nhật nguyệt giao huy ánh cẩm đường. 
Giang sơn góp đẹp cho nơi mới. 
Nhật nguyệt đan xen rạng vẻ nhà. 


6) 5 /& W E\ 3%, 3ƒ 
3)ia ^  $ 1á Š 

Hướng dương đình uiện phong quang hảo. 
Cân kiệm nhân gia hạnh phúc đa. 

Hướng đương nhà cửa phong quang lắm. 
Cần kiệm mọi người hạnh phúc hơn. 


#- 1U 8 #é bu # 

tự i§ 8 #8 tr † 3k 
Xuân phong hoá uũ điệm đào lý. 
Thụy ái doanh ốc uượng tử tôn. 
Gió xuân mưa bụi tươi đào mận. 
Nhà tụ mây lành vượng cháu con. 
— H#ñ 4È 6 q 

»q f1 & it # £ # 
Nhất phiến thái hà nghĩnh húc nhật. 
Mãn môn xuân tấn khánh tân cử. 
Một áng mây mai chào rạng sáng. 
Đây cửa tin xuân chúc mới nhà. 
3í # iš W T # Š 

l§ # #o nè ñÍ ' B 
Tân ốc tạo tựa thiên ban hỷ. 

Mãn thất hoò mục bách sự hưng. 
Chỗ mới xây xong vui mọi nỗi. 
Đây nhà hoà thuận tốt trăm điều. 


=ð HH #+# 
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+ lã # Hồ # /# P1 

Tam dương nhật chiếu bình ơn trạch, 
Ngũ phúc tỉnh lâm cát khánh môn. 
Tam dương trời chiếu nhà yên ổn. 
Ngũ phúc sao soi cửa tốt lành. 


2% BÌ X  #t l£ % 

3i Kk ñŠ ä #4 

Hoằng đồ đại triển hưng long trạch. 
Thái uận trường lâm phú dụ gia. 
Kế hoạch mở ra nhà cửa lớn. 

Vận may đến mãi đất giàu to. 


ft § F #4 4 iá 

 #  đ th 4L # 

Môn nghĩnh xuân hạ thu đông phúc. 
Hộ nạp đông tây nam bắc tường. 
Cửa đón phúc, thu đông xuân hạ. 
Nhà thâu lành, nam bắc đông tây. 


® ¡8 $ f1 Ø ‡† šš 

%6 B] Hộ lù s+L # #4 

Oanh quá trùng môn lưu hảo ngữ. 
Hoa khai thắng địa thổ bỳ hương. 
Oanh qua cửa lóp còn lưu tiếng. 
Hoa nở đất lành vẫn ngát hương. 


2F £ 1 tt tí P # 

#ế H #lŠ äš ^A .# 

Tường uân hoàn nhiễu tân môn đệ. 
Hồng nhật quang lâm hỷ nhân gia. 
Cổng mới dựng, mây lành quấn quýt. 
Nhà vui mừng, trời đỗ dõi soi. 
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1l. A # Ä R8 

2 ẤL đã F1] di ft: ấf 

Ta xuân nhập thất xuân phong ái. 
Thuy khí doanh môn thục cảnh tân. 
Hương hoa theo gió xuân vào cửa. 
Hơi lành ưa cảnh mới đây nhà. 


‡‡ # 1- # ft & Ñ 

# 5 ^El # # Ăt 
Trạch cư nhân lý hoà ui quý. 
Thiện dữ nhân đồng đức hữu lên. 
Chọn ỏ chỗ nhân hoà mới quý. 
Hoà hợp cùng người đức dễ thân. 


% #8 *⁄.XtUHT 
^, 4# #a f9 3$ ứ HR th 


Gia cứ quang thiên hoá nhật hạ. 
Nhân tại tếuũ hoà phong trung. 
Nhà xây chỗ trời mây quang đãng. 
Người ở nơi mưa gió thuận hoà. 


# ñj H , !ñï tu #† 
2} ấL 3% # & šW 


Đình tiền nguyệt sắc thanh như hứa, 


Hộ ngoại lam quang thuý dục lưu. 
Trước sân ánh trăng trong hò hẹn. 
Ngoài ngõ non mây biếc muốn trôi. 


H HỆ #í # ;¡Ê if # 

{6 #\ lW BỊ sr 3? 3% 
Nhật chiếu tân cư thiêm cẩm tú. 
loa tài uiện phố thổ phân phương. 
Nắng soi nhà mới thêm vui mắt. 
Hoa nở vườn bao vẫn toả hương. 


B11 


®# ý Ää š† ị 3T # 

3ñ % ñX ‡t? HN H #E 

Hoa đường hỷ đối sơn hà tú. 

Phúc trạch hân nghữnh nhật nguyệt huy. 
Nhà hoa mừng ngắm non sông đẹp. 

Đất phúc hoan nghênh nhật nguyệt ngời. 


% š tk ⁄k ñ th 8E 

^ #* & MLÊn ẤÁ 

Gia cử lục thuy thanh sơn bạn. 
Nhân tạt xuân phong hoà khí chung. 
Nhà kề bên nước biếc non xanh. 
Người ở giữa gió xuân khí mát. 


lu X k†fl# # 

+. ÉL^ $ 1ã & l$ 

Địa cứu thiên trường môn hữu hỷ. 
Niên phong nhân thọ phúc uô biên. 
Cửa có tin vui trời đất vững. 

Phúc không giới hạn thọ thêm giàu. 
3u, #Á 4 @ & 5Ø 
2 Ăt f8 * ?4 

Địa ouô hàn xá xuân thường tại. 

Cư hữu phương lân đức bất vẽ. 
Đất không nhà khứ xuân lui tới. 

Ở cạnh người hay đức đập đìu. 


1, H $# #t lá Xk 5 

# dị 4 3# 0k $ 

Huc nhật đông thăng lâm đạt hạ. 
Thanh sơn hàm thuỷ ánh hoa đường. 
Trời sáng ánh dương vào cửa lớn. 
Non xanh ngậm biếc rạng nhà hoa. 
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+ K\ ; Đụ °& & 8 
BÀ Š 4# {6 BŠ + # 
Xuân phong dương liễu mình km ốc. 


Tình tuyết mai hoa chiếu ngọc đường. 


Gió xuân cợt liễu reo trên nóc. 


Tuyết trắng đùa mai chiếu trước nhà. 


+ ð} i6 Ấ 1 #§ 

2k 3X..h Si Ê$ 
Ngọc thụ bỳ hoa hương tác cẩm. 
Thủy quang sơn sắc thuý liên uân. 
Cây hoa vẻ ngọc tươi như gấm. 
Non nước màu xanh biếc tựa mây. 


# % ĐÈ H BỊ 7P ‡‡ 

#ƒf # j4 & BỆ # Đ 

Cao đường ánh nhật khai đan quế. 
Tân thất tàng xuân tuý bích đào. 
Trời đẹp nhà cao đan quế nở. 
Xuân đầy chỗ mới bích đào say. 


# š# th ẤL # lẺ Ð 
‡Riik 4 Ấ Ák Đ & 


Đường ngưng thuy khí uân truy nguyệt. 
Đống nhiễm cốc hương thu thắng xuân. 


Nhà đọng hơi lành mây giốn nguyệt. 
Cột vương hương núi thu hơn xuân. 


#f BE #f Ey #{ ẤL 4 

#ƒ vì ‡ƒ 7k 3 KỸ %, 

Tân uiện tân phòng tân khí tượng. 
Hảo sơn hảo thuỷ hảo phong quang. 
Mới viện mới phòng mới cảnh tượng. 
Đẹp sông đẹp núi đẹp phong quang. 
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®⁄ 34 = ñ ⁄ã #r Ẽ, 

4uất ý  tŠ 3X, 

Tuế hàn tam hữu thiêm tân sắc. 

Hoà bhí mãn đường tụ đức quang. 

Bộ ba (tùng, trúc, mai) quen lạnh đông càng đẹp. 
Một nhà hoà thuận đức thêm tươi. 


+ # ñJ Ñ h4 # 

16 # ÍÁ 3 li 

Ngọc tũ tiền thanh sơn tự hoa. 

Hoa đường hậu bích thụ thành lâm. 

Ngắm trước cửa núi xanh như vẽ. 
Nhìn sau nhà cây biếc thành rừng. 


3“ ẤL †ứ BẢ È 1E 

$K {6 3 Bị t P & 

Thục khí hoà phong quang đống uũ. 
Ngân hoa ngọc thụ nhiễm môn đình. 
Khí lành, gió mát quang nhà cửa. 
Cây ngọc, hoa ngân rợp trước sân. 
3Š ;H ñ lý ñ 3 B 

›š BÀ t € t5 4+ 

Mỹ tửu doanh tôn gia khách tuý. 
Thanh phong nhiễu trạch thuy uân sinh. 
Rượu ngon đây chén say lòng 1 hách. 
Gió mát quang nhà đẹp bóng mây. 


tụ 3£ 7k jồ HÀ Ä% š 

dụ Hã {© 1 #- Ø, #f 

Sơn hoàn thuy bão phong quang mỹ. 
Liễu đm hoa mình cảnh sắc tân. 
Nước non vây bọc phong quang lắm. 
Hoa liễu khoe màu cảnh sắc tươi. 


B14 


tt # # X 
"mm... 


Thuy tuyết nghĩnh xuân cư đại hạ. 
Đông phong tổng noãn tiến lâu đài. 


tia 


Tuyết mới đón xuân về dưới mái. 
Gió đông đưa ấm đến lầu cao. 


*È £ X 3 #%t 4 ñ# 

Ÿh) ấ ñầ 1à 3ƒ ^ 

Phác tố đại phương tân trạch đệ. 
Cần lao tiết kiệm hảo nhân gia. 
Mộc mạc dễ ưa nhà cửa mới. 

Siêng năng tiết kiệm đẹp con người. 


7k ‡u 3 1 vì +u 

lR #1 m 1á #6 7 1a 

Thủy như bích ngọc sơn như đại. 
Phượng hữu cao ngô bạc hữu tùng. 
Nước như ngọc bích, non như kẻ (vẽ). 
Phượng có cành ngô, hạc có tùng. 


*# # tt a^ #f Đ 

+ ## w%  Ứ 
Hoa đường biến tựu lục thân lực. 
Ngọc uũ lạc thành bách tượng công. 
Nhà đẹp sáu thân"" đều góp sức. 
Mái ngọc trăm tay thợ góp công. 


2 X tỳ 3# # i # 

đŸ lh, 4) dê §§ 3Ị # 

Hợp thiên thời tường uân liên hoạ đống. 
Đắc địa lợi tuấn lãnh đối tân đình. 


' Sáu thân gồm: Cha, mẹ, anh, em, vợ, con. 


B1ỗõ 


Hợp thiên thời mây lành như bức hoạ. 
Được địa lợi núi đẹp đú-: rước nhà. 


R 4 ‡ư ¿th 9E $ 

4+ H ñ iš là 3ý 

Đông lệnh như xuân giang sơn thổ tú. 
Sinh tài hữu đạo đống uũ tăng huy. 
Đông đẹp như xuân, núi sông lắm vẻ. 
Làm giàu có cách, nhà cửa thêm quang. 


®@ i 3ä X M.^x* 

#ỹ 6 Ä 3á 3k Š 4+ 

Kiêu thiên hỷ thiên địa nhân cộng hỷ. 

Tân clt nh phúc lộc thọ toàn uình. 

Thăng tiến mừng, trời, đất, người cùng mừng. 
Nhà mới vui, phúc lộc đất người thọ đều vui. 
#t† BÀ Ø # #X 

+4 R †P Ä % 

Trúc phong lưu bhách ẩm. 

Tùng nguyệt bạn tân trò. 

Gió trúc lưu bạn rượu. 

Trăng tùng đón khách trà. 


$ s§ † # # 

Ÿ #U — ® 

Điểu mình thiên hộ trúc. 
Thư chẩm nhất sàng phong. 
Chm ca, trúc ngàn khóm. 
Sách gốt, gió một giường. 
8 # § #*t # 1 Đị 


#44  {tấU ^^ # Ÿ 
Vị ái điểi 


êu thanh đa chúng thụ. 


ð16 


Dục lưu hoa bhí bất thuỳ liêm. 

Bởi yêu chím hót cây trồng lắm. 

Vì luyến hương hoa chẳng rủ rẻm. 
2% .L?‡ 3# &W H 

Hừ ñf 3# k 5K 4 

Giá thượng thị thư bô hạ nhật. 

Giai tiên thảo mộc tổng trường xuân. 
Sách hay đầy giá không khi rỗi. 
Thềm trước nhiều cây có sẵn xuân. 


M 
lạ đ & % ññ i Ấ 
 # #4 ẽ, ¡3 
Mai triệu xuân quang lan khiển hạ . 
Cúc trình thu sắc trúc lăng đông. 
Mai gọi xuân về, lan khiến hạ. 
Cúc tín thu tới, trúc nhờn đông. 


q Ää& ‡† 8 & 1 đ 

7t? ‡o # + ñ ä £# 

Tự hỷ hiên song uô tục uận. 

Điệc trí thdo mộc hữu chân hương. 
Mừng thấy hiên song không tiếng tục. 
Vẫn hay cây cổ có hương thầm. 

Jš ñỊ %2 $f j6 nÀ #ộ 
f1?+ èÈ & § "8 # 

Đình tiền thụy phát hoa thành cẩm. 
Môn ngoại xuân lai điểu xướng ca. 
Sân trước khí lành hoa gấm dệt. 
Cổng ngoài xuân đến tiếng chim ca. 


3 f†r #t % l5] s› th 
+ D /8 # 3 ïñ #t 


B17 


Phòng trung nhã tấu đồng tâm khúc. 
Thất nội ứng uô giao trích thanh. 
Trong phòng nên sẵn nhạc đồng tâm. 
Chỗ ở chớ lắm lời châm chọc. 


‡ƒ hà A # ¡ñ thứt 
#oiẾl 6 8 T & 7 

Hảo sơn nhập toạ thanh như tẩy. 
Gia thụ đương song thuỷ dụclưu. 
Núi đẹp ngồi thiền lòng rửa sạch. 
Cây xanh bên cửa biếe như trôi. 

!RÑ £ Í# % 1t BỊ i 

hi 9 3‡ 3L HỆ 
Khuynh hồ đãi khách hoa khai hậu. 
Xuất trúc ngâm thị nguyệt thượng thời. 
Nghiêng bầu đãi khách sau hoa nổ. 
Cạnh trúc ngâm thơ lúc mọc trăng. 


#ƒ lị # it R ñ 

3Ä MÀ #h 8 1 z8 P1 

Đã thụ xuyên hoa nguyệt tại giản. 
Thanh phong phất toạ trúc hoàn môn. 
Trăng khe thấp thoáng hoa sườn núi. 
Trúc ngõ la đà gió mát lay. 

1 1j & 2k +: 3{ ñ 

ñ tt $ ?W Hš ấi 1 

Đắc hảo hữu lai như đối nguyệt. 

Hữu giai thư độc thẳng khan hoa. 
Bạn tốt đến nhà như trước nguyệt. 
Sách hay đang đọc biếng thăm hoa. 


-# # 12 1U £ RỊ 8 


ð18 ` 


— #/§ ä H & 25 

Sổ can tu trúc tam gian ốc. 

Nhất tịch thanh phong uạn húc uân. 
Ba gian nhà, đăm hàng trúc biếc. 
Vạn đám mây một chiếu gió thanh. 


8} H ;Š KL E] ¡k šã 
nh th 3# 7k ñ #ø # 


Minh nguyệt thanh phong bhúi lãng uận. 


Cao sơn lưu thủy hữu trí âm. 
Gió mát trăng thanh vẫn điệu đẹp. 
Non cao nước chảy bạn bè thân. 


}Š lì 1? £ HỊ 3u $4 

3È #2 Ä⁄L Íe ilủ i4 Š 

Cư tâm trung chính mữnh như hính. 
Tiếp bật khoan hoà đi tự xuân. 

Sáng tựa gương trong lòng thẳng thắn. 
Tươi như xuân đẹp Vẻ khoan hoà. 


% #3 # lÑ Ã zñ 8 
Hể A. B† HỆ HR # & 


Ái khách bhâm hoài xuân mãn tog. 


Chiếu nhân can đảm nguyệt doanh đình. 


Quý khách thấy lòng xuân mọi chễ. 
Soi người gan mật nguyệt đây sân. 


ñJ + J4 Š 1F †f 

ñ] f1 % 3 #ï 8u Ất 

Độc toạ mỗi tương như tác bạn. 

Bế môn thường đữ trúc ui lân. 
Mình ngôi sách vở quen làm bạn. 
Đóng cửa xóm giềng trúc vẫn thân. 


— # it # ® ®a Ó, 


õ19 


F š #8 ằ ^^ 

Nhất đình hoa phát lai trí bỷ. 

Bán quyển thư khai biến cổ nhân 
Một sân hoa nở chờ trì kỷ. 

Nửa quyển dành xem thấy.cổ nhân. 


® ð[ 3; Ẽ, {& "à J§ 

f? ?È 46 # ^ ãn $T 

Song tiên thảo sắt xâm ngâm tịch. 
Tiêm ngoại hoa hương nhập thuy hiện. 
Sắc có bên song vào chiếu đọc. 

Hương hoa rèm trước ngát hương nằm. 


j‡ l # & # R & 

© ?§# 1b Ấ Ất YT ^L 

Thị tình hoa ý giai lương hữu. 
Điểu ngữ hoa hương tối khả nhân. 
Tình thơ ý hoạ đây người tốt. 
Chim hót hoa hương đấy kẻ hay. 


lị Š2 l #8 #m N L 

1, #8 ^ #' # & # 

Thụ ảnh hoành song trí nguyệt thượng. 
Hoa hương nhập mộng giác xuân lại. 
Bóng cây xuyên cửa biết trăng lên. 
Hương hoa vào mộng hay xuân đến. 
# 3 tị #í HỆ 8 

“+ ở từ & % ấL Ê 

Ái dụng thường khai tân nhưỡng tửu. 
Hô đồng thời triển cựu tàng thư. 

Ủ được nồi men tươi tỉnh mặt. 

Phơi đăm pho sách lại hồ con. 


R 3 — ñ#? 1% # 
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JlÑ lÊ Ÿ lã # lệ rã 

Nguyệt tẩm nhất liêm hoa ảnh sấu. 
Phong dao bán tháp trúc âm lương. 
Ánh trăng rèm ngập khiến hoa gây. 
Giường ngủ gió lay nên trúc mát. 


f3 3#‡ 3ƒ tì lễ #£ #r 

l] iñủ 3 zk 5] zE jấ 

Môn đối hảo sơn duy chúng trúc. 
Viên thông hoạt thuỷ khủ biêu sơ. 
Cửa trước núi cao nên cắm trước. 
Vườn thông dòng chảy nhớ trồng rau. 


l l Jế #ấ Ã lN 48 

BỊ ñ \ đ# & {6 # 

Thâm uiện trần hy thư uận nhã. 
Minh song phong tĩnh mặc hoa hương. 
Nhà vắng bụi trần vần điệu nhã. 

G1ó yên song sáng mực hương đưa. 


%* ñ mồ š ¿ Ấ4Ä 
P1 # 43 ®% 1ï 14 KÀ ;§ 


Gia hữu tàng thư mặc trang hương uiễn. 


Môn uô tục khách trúc bính phong thanh. 


Nhà có chứa sách hương mực bay xa. 
Cổng không khách tục lối trúc gió mát. 


*t tu lẻ 2L "9 3ƒ 4 

tt, Ñ Ấ 2 7X ĐỆ 
Ngọ chẩm thính nhỉ ngâm hảo cú. 
Văn song hêu bhúch lộng tàn kỳ. 
'Trưa nằm nghe trẻ, ngâm câu đẹp. 
Song muộn người lưu, đổ cuộc cờ. 


‡† ‡6 9w t‡ HN † # 
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l1 — 48 3 š †# 

Hảo hoa tứ thời mình nguyệt thiên cổ. 
Viễn phong nhất giác bỳ thư bán sàng. 
Bốn mùa hoa đẹp, trăng sáng muôn đời. 
Gió xa chợt tỉnh, sách lạ nửa giường. 


 BW ‡T ñŸ šÊ ;# H 
fñ l Ö 4 8 & KẾ 


Cao thưởng hiện song nghĩnh hải nguyệt. 
Dự tài hoa mộc đãi xuân phong. 

Hiên song thoáng mát chờ trăng biển. 
Hoa cỏ vun trồng đợi gió xuân. 


R 4 it %# #" š 3í f? 
đ J6 A3 1 BE 
Lưỡng hữu uiễn lai đị thư tân đắc. 
Hảo hoa bán phóng mỹ tửu 0ì huân. 
Sách lạ mới hay, mừng bạn đến thăm. 
Rượu ngon hơi say, đợi xem hoa nở. 
# ?} đủ 3 7L Hh 
+A +1 # ïb% 
Thất ngoại độc lưu tử huỷ địa. 
Niên lưi hạnh đắc dưỡng hoa thiên. 
Mãnh đất trước nhà trẳng cây đẹp. 
Bang năm may được tưới hoa tươi. 
1T %2 lÄ ñ ¡UP N # 
#4 ''#U Hún 
Trúc ảnh hoành song hoa hương nhập thất. 
Xuân quang giao mộng thu nguyệt tấm tâm. 
Bóng trúc qua song, hương hoa vào cửa. 
Ánh xuân đưa mộng, thu nguyệt ngấm lòng. 


Ð 3 #m ?WÍN 2 "k 


ã22 


4$ # ñÈ 2 ^ Ÿ# 3a 

Cựu thư tế độc do đa uị. 

Giai khách năng lai bất phí chiêu. 
Sách xưa đọc kỹ còn nhiều vị. 
Khách quý năng thăm chớ ngại mời. 


đi & ở là 8 ^ là 

3 th. iẽ 53 #\ ?ứ 

Bạch điểu đa tỉnh lưu nhân tiểu trú. 
Thanh sơn uô ngữ dữ ngã thần giao. 

Cò trắng có tình được người thoáng ngắm. 
Núi xanh không tiếng cũng hiểu ngầm ta. 


3 4£ 2 # ! 3% lĩ 

‡‡ f1 + 1 & # 

Hoa bính bất tằng duyên khách tảo. 
Bồng môn bùn thuỷ uị quân khai. 
Lối hoa chưa kén đuyên người quét. 
Non bằng nay đã mở ngài coi. 


34+ 1© P t‡ £ 5Ã „»L 

fọH 0 /J®⁄ ñ É 

Quế hoa khai thời hương uân thành hải. 
Minh nguyệt cao xứ quảng hàn hữu cư. 
Mật biển hương mây, mùa hoa quế nổ. 
Đầu non cung quảng, bóng trăng treo cao. 
4k # BH] = 
#zw&#_-# 

Thu cúc khoai tam bính. 

Câm thư tuy nhất đường. 

Cúc thu trêng ba luống. 

Đàn sách gắng một nhà. 


is ke # ® 
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#t Ê TU 35 
Hoa tâm khởi mặc uựng. 
Xuân sắc tán hào đoan. 


Nỏ hoa lúc mài mực. 


Sắc xuân trên nét vương. 


& #m 2 4 2} 
‡ ^ # BỊ † 
Ý phiêu uân tật ngợi. 
Thị nhập hoạ đồ trung. 
Ý bay ngoài sự vật. 
Thơ vào trong hoạ đồ. 


Ít sử £@ 
w & ## mm 
Thanh ngôn tuyên chí lý. 
Cổ ý phát cao ăn, 

Bàn suông nói cạn lẽ. 

Ý cổ nẩy văn hay. 


3® m i‡ # 8 

#* # 4H 
Đút cam thị ý hậu. 

Mặc uù hữu tình thâm. 
Đút say thơ ý hậu. 

Mực múa bạn tình thần. 
Š R {b8 #U- 
x w% 4l Ã & 
Mặc tuy hoa hương động. 
Văn thành Kiếm khí hào. 
Mực say hương hoa động. 
Văn xong khí kiếm hào. 


524 


‡t ñ# LH R 

‡ệ $ &$ # # 

Suy song quan nhật nguyệt. 
Huy bút khởi uôn yên. 

Mỏ song xem nhật nguyệt. 
Múa bút tả khói mây. 


7k 2 ñ & Š 
xs##%kX# 

Thuỷ thạch cùng u thưởng. 
Văn chương thức đại gia. 
Khe suối cùng thưởng ngoạn. 
Văn chương biết tài hoa. 

# L3 lã „5S 
x#t 2 # S8 

Xuân phong bý tiêu sát. 

Đại nhã hàm hoa dung. 

Gió xuân vốn phóng khoáng. 
Đức lớn sẵn khoan dung. 


#k #ø X lu # 

78 th b 2 # 

Dục trì thiên địa sự. 

Tu độc cổ bim thư. 
Muốn biết chuyện trời đất. 
Nên đọc sách xưa nay. 


\Ê # ‡„ih, k É T 

đÑ 3 3, & 3é lñ 3È 

Thoái bút như sơn uị túc tích. 
Độc thư uạn quyển thuỷ thông thần. 
Bút cao như núi còn không tiếc. 
Sách đọc muôn pho mới thấy thông. 


B25 


#R šb 1 W Tk & 

®# it ha # š 

Đôi triêm hoa lộ lưu giai khách. 

Án tiếp uân sơn biểm đị thư. 

Chén thấm sương hoa lưu khách quý. 
Án liển mây núi kiểm sách hay. 


lễ ấ 3L +} jÈ d # 

$ Jš k 5ö J8 %® # 

Đao khoan bắc đấu quải nam nhạc. 
Thường chàng đại lữ ứng hoàng chung. 
Xa trông Bắc đầu trên Nam nhac. 
Thường ca Đại lữ tấu Hoàng chung. 


h # ñề Ñ X R & 
—#WT# #218 
Phiến chỉ năng biến thiên họ ly. 
Nhất hào khả hoạ cổ bùn tình. 
Mảnh tờ hay thấy ý thiên hạ. 

Một nét vẽ nên tình cổ kim. 

% $3 # +a ‡‡ 9) 

% 3È š 1E 2k #R lê 
Đanh hoa yêu như thị cú độc. 

Cổ cầm kiêm tác thuỷ thanh thính. 
Bức vẽ đẹp như bài thơ hay. 

Tiếng đàn xưa như dòng suối chảy. 


3* jj + jP § "2 # 

Thư đáo tỉnh nguyệt phương lộng hiểm. 
Thị cùng kiển trệ cánh ngâm hào. 

Sách đến tột vời thường hiểu khó. 

Thơ càng ngưng đọng mới ngâm hay. 


ð26 


f§ là š‡ #* ® 4 # 
HN Š để th ‡§ {b 

Vũ bình thị mộng lai tiêu điệp. 
Phong đới thư thanh xuất ngẫu hoa. 
Thánh thót tàu tiêu tỉnh mộng thơ. 
Phơ phất sen đưa lời đọc sách. 


#4 HN ® tỉ f5 i4 § 

7t Ñ # & ^^ HỲ 1# 

Phong nguyệt hữu tình thường tự cựu. 
Đan thanh diệu xứ bất ham truyền. 
Trăng gió có tình nên vốn biết. 

Sắc màu chốn đẹp khó hay ghi. 


vì Ọl| ‡ ỡ, tà Đã 

‡a #r lỗ TẾ 3F th Ñ 

Sơn xuyên giai sắc trừng huyền bình. 
Tùng trúc thanh âm tĩnh độc thư. 
Trăng treo vẻ đẹp ngời sông núi. 
Sách đọc thầm nghe vắng tiếng tùng. 


J Lời Š — É 

đ ñ lẾ k < £ 

Kỷ thượng giang hồ thư nhất quyển. 
Song tiên đăng hoả dạ tam canh. 
Trên ghế giang hồ một pho sách. 
Trước song đèn thắp suốt ba canh. 


4 1 -† # # ñ ấU 

Y khâm bán nhiễm yên hà khí. 

Thị quyển trường lưu thiên địa gian. 
Vạt áo nửa phần sương khói nhuộm. 
Quyển thơ đành gửi đất trời lưu. 


B27 


Sết 


Hoa mộc thanh hương định uiện thuỷ. 
Câm thư nhã thú quán đường u. 

Hoa lá thơm hương, sân viện biếc. 
Sách đàn thú nhã, quán thanh u. 


x4&##S#uh# 
Š # ?‡ lì !# đị 
Văn ti bút thái uân sơn lý. 
Hoa ý thị tình yên thụ trung. 
Thần thái bút văn mây với núi. 
Ý tình thi họa khói cùng cây. 


Š # Ý 6, fa lÊ lệ 

+ &x3#©®R®x 
Xuân đình thảo sắc hoà yên noãn. 
Ngọ dạ thư thunh đội nguyệt hàn. 
Sắc cỏ sân xuân làn khói ấm. 

Đêm về đọc sách lạnh trăng khuya. 


% ịt H§ IE $ %, šŠ 

Ý óJ X Bị t šq 

Đanh hoa chiếu nhãn xuân quang mãn. 
Kỳ cú thiên khai điệu luận cao. 

Hoa thơm mắt nzó xuân đây sáng. 

Thơ lạ trời xui ý mới cao. 


"` J\, 2 #t #Ÿ 1b i6 
ñết đs 2 BỊ dị § "6 
Ngâm thành bất giác dã hoa ngữ. 
Thụy khỏi hốt uăn sơn điểu mình. 
Ngâm lên mới biết hoa đồng nói. 
Tỉnh dậy vừa hay chim núi kêu. 
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x%Ã # $ i8 4 

sè #| l8 16 * dt ấ 
Văn thành tiêu diệp thư đo lục. 
Ngâm đáo mai hoa tự điệc hương. 
Văn ghi trên lá xanh còn đượm. 
Thơ nói về mai, chữ cũng thơm. 


? Su # # # mm 

#& ð Š ‡#† JL /§ ¡š 

Xuân uân nhiều thất cầm thư nhuận. 
Gia thụ đương hiên bỷ tịch thanh. 
Nhà phủ mây xuân đàn sách nhuận. 
Hiên trùm cây tất chốn ngôi thanh. 


H8 £ # & 8 Ø9 

#m¡ 'Ñ Mệ 4b ïÑ ¡3X Ÿ 

Nhàn tài tiêu điệp đề Đường cú. 

Tế tước mai hoa độc Hán thư. 

Nhàn thu lá rụng, chép thơ Đường. 
Nghiền ngẫm hoa mai, đọc sách Hán. 


# Út Ø5 # ‡‡ tW 

7 ïWL i6 2L Š 1R 

Vân đạm uũ hương thị thế giới. 
Thuỷ lưu hoa phóng hoạ căn nguyên. 
Mưa hương, mây nhạc, thơ thế giới. 
Nước chảy, hoa trôi, hoạ cội nguồn. 


sọ XÃ šŸ Š du & 

— 1Š ¡#4 X t8 ^ 

Vạn quyển thi thư như hảo hữu. 
Nhất tôn đàm tiếu bạn cao nhân. 
Vạn quyển thi thư như bạn tốt. 
Một trướng đàm tiến bạn người cao. 
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3 Bị #9 BH it 9 B 

% ._L Ñ ?‡ 1 “$ % 

Hoa gian chước tửu yêu mình nguyệt. 
Thạch thượng đề thị tảo lục đài. 
Chuốc rượu bên hoa mời trăng sáng. 
Đề thơ đầu núi quét rêu xanh. 


3X 4 iễ 1Ã 1k # 

Š 34 lì 2t 1 kia 

Văn danh uiên bá như trường mộng. 
Thư pháp tính cầu đắc uĩnh hòa. 
Văn tài nổi tiếng hay dài mộng. 
Thư pháp cầu tỉnh hãy vững tay. 


2 5š 3 ñ§ lỗ $ 

‡ lê ïlj Ø# ‡ẽ 5 3# 
Thạch bích quải đằng thông triện ý. 
Đồng âm trích lộ ấp cầm thanh. 
Vách đá đây leo truyền ý chữ. 

Bóng đồng) sương giọt dẫn đàn thanh. 
3x ft ñẬ ? # ẤL 8 

# Rễ HỆ f4 Ñ, đã 4P 
Pháp thủ lan đình tôn bhí uận. 
Thư tuỳ thời đại biến tình thần. 
Pháp chọn lan đình hay vận, khí. 
Thư theo thời đại đủ tĩnh thần. 


® ñ d lñ K + Äh 

L3 - coạc, + 2 

#tjb l8 ất XE J8 Hã 
Cầm song cổ uận trường sinh thú. 
Nghệ uyển ôn hình túc uỷ tình. 


! Cây ngô đồng. 
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Thú trường sinh điệu cổ song đàn. 
Tình an ủi vườn thơm nghệ thuật. 
X !š 4 & # 6, # 

+ c> `2 

độ TC sỆ sC ĐU JẤU XW, 
Thiên quản uăn hào tranh sắc thái. 
Vạn gia thị mặc cạnh phong lưu. 
Ngàn quản bút lông đua sắc thái. 
Vạn nhà thơ mực đấu phong lưu. 


1 ‡f lŸ & # Ä #& 
% 6t 3# 1 :š ñ #š 
Chân trừ tình ý da uăn thái. 

Khổ luyện bút công đạt tự nhiên. 
Diễn đạt ý tình nhiều văn vẻ. 
Luyện rên nét bút đạt tự nhiên. 


z3 + Š ấL # ¡# ấL 
MẸ Ất #- % ‡g tp 
Thịnh thếthư phong đa hạo khí. 
Văn niên trì mặc đại tính thần. 
Tuổi trẻ văn phong giàu hạo khí. 
Ehi già nét bút mạnh tĩnh thần. 


$ fŸ 4  W #4 

% ØL Ø m % ®% # 

Trong liêm bất quyển lưu hương cửu. 
Cổ nghiễn uị œo tụ mặc đa. 

Rèm nặng giữ hượng nên chẳng cuốn. 
Nghiên xưa đọng mực bởi lòng sâu. 


Š#Š 4ð] # & 14 3# 
Ấ. ^. Š mà Ä⁄ ï tt 
Hỷ ngã từ chương uô tục uận. 
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Ái nhân hoạ phẩm hữu thanh thao. 
Mừng tớ văn chương không về tục. 
Yêu người hoạ phẩm có màu thanh. 


# Í# ‡a BL /Á #S @ 
X18 # Đ ¡# # # 

Trúc lộ tùng phong tiêu diệp uũ. 
Trà yêu cầm ouận độc thư thanh. 
Sương trúc gió tùng mưa tàu chuối. 
Khói trà tiếng nhạc giọng bình văn. 


3đ? * T† Ä @ “4 # 

32 1 W4 tỷ j3 Z5 sừ 

Thị thư thiên tải kình luân sự. 
Tùng trúc tứ thời tiêu sái tâm. 

Thi thư ngàn thuỏ việc kinh luân. 
Tùng trúc bốn mùa lòng thư thái. 
3# đã | + Zã BỊ 8# 

lt š‡ ?ñ# 3 ẤÑ R MÀ 

Đối uận cầu công tàng quốc tuý. 
Liên thị thuật chí hiểnn đân phong. 
Vân đối khéo tìm mang quốc tuý. 
Thi liên thuật chí hiển dân phong. 


lš #ft f zk ï? 3$ Ấ 
+ X&®& š#t 
Thanh tân tuyển 0uĩnh thi thư khí. 
Phác tố thiên chân hàn mặc tỉnh. 
Thanh tân ý vị khí thì thư. 
Chất phác tính trời tình bút mực. 


ñ & là 3 icÍT iñ 
#t k 1ƒ 2] 1 BỊ “% 


539 


Nhèn xử huệ thư hoa họ độc. 
Hng lai đắc cú trúc gian ngâm. 
Đọc sách dưới hoa ngôi lúc rỗi. 
Ngâm thơ bên trúc hứng khi về. 


Bì 4b È b dit 8 

lf l§ 3 3 3t H Đh 
Nhàn niêm cổ thiếp lâm trì tả. 
Tĩnh bổng kỳ thư tựu nguyệt quan. 
Nhàn mang thiếp cũ bên ao viết. 
Tĩnh đem sách lạ dưới trăng xem. 


lã Ÿ 4 # ã #* # 
4x & ñ ñ #4 R 

Vận bút bất linh khan yến uũ. 
Hành uăn uô tự thưởng hoa khai. 
Ngó thấy ngòi khô, ngắm yến bay. 
Trông chừng văn bí, xem hoa nở. 


x~x#8ñ #8 + 

?‡? # X J i8 

Nhân cử bách xích tùng la thượng. 
Thị tại thiên tâng hoa uũ trung. 
Người nằm trên ngọn tùng trăm thước. 
Thơ ở dưới mưa hoa ngàn tẳng. 

® l6 4E đ8 {6 MI ấ 

*% ăn S lf 1U 2} 8 

Mặc trì yên ái hoa gian lộ. 

Minh đình hương phù trúc ngoại nôn. 
Ao mực khói trùm sương đọng hoa. 
Chén trà hương toả mây mờ trúc. 


$ #9 ‡k 5ñ 1# 3# dã 


ã33 


3# ( 1 7È 8ä ‡ #* 

Điểu hướng chỉ đầu thôi bút uận. 
Mai tòng hoa ngoạt độ thư thanh. 
Chim hướng đầu cành giục vần bút. 
Mai đến cùng hoa đưa tiếng thơ. 


. #6 ‡‡ HÀ lE #8. 

lá * # Hft ñ Rế 

Tiểu uyển thi phong hung thuyý mặc. 
Di đình bút húng bái thanh đẳng. 
Vườn nhỏ gió thơ trùm mực biếc. 
Đình chơi hứng bút vái dây xanh. 


šRÐ š T ä i‡ x⁄ # 

% iả /R À3 Íệ %1 Bị 

Nhã ngôn bất tại thị ăn ngoại. 
Câm đức nguyên siêu ty trúc gian. 
Thơ văn vẫn sẵn lời tao nhã. 

Tơ trúc nằm trong đức ngón đàn. 


71 ñä 3# fÁ ít * 6, 

#j ã 4£ xì Xã 1J iŸ 

Đan thanh lạc chỉ hoá xuân sắc. 
Thái mặc tòng tâm đề diệu thủ. 
Sắc màu trên giấy cảnh đây xuân. 
Nét mực theo lòng thơ đến tuyệt. 


_¬* 


án Œ nã X4 3 Ã # 
# AÄA ä it # £ # 

Tế uũ ám tt thư sách thảo. 

Xuân phong thủ báo mặc gia hương. 
Mưa nhỏ thấm dần trang giấy viết. 
G1ó xuân báo trước mực nhà thơm. 


# + ti # k 
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t2 Š 1Ã BMỤ 
II khứ trà cam lưu thiệt bản. 
` Thuy dư thư uị tại hưng trung. 
Khách về cuống lưỡi dư trà ngọt. 
Muộn dậy trong lòng có vị thơ. 


3# A^#8j„mr.ẻh #3 

Xã # si. in ® 

Hoa đường nhập nân giang sơn thiêm nhất cảnh. 
Đại hạ lạc thành nông hộ lạc tam xuân. 

Nhà đẹp mây trùm non nước góp thêm một cảnh. 
Mái to mới lợp, nhà nông vui đến ba xuân. 


H lẻ Z Ä #ản & 
E&% %8 8 # s 
Cát nhật thiên cư uạn sự như ý. 
+ương thời an trách bách niên toại tâm. 
Ngày tốt dọn nhà muôn việc đẹp ý. 


Già lành yên chễ trăm năm vừa lòng. 


% j§ Út §È 1 # 6 l 8 

JR 1g k 4 IỊ 3t IE Tt ME 

Tiểu ngữ thanh thanh cộng khách biểu thiên hỷ. 
Lạp mai đoá đoá đồng trung tiến thủ lâu. 

Oang oang cười nói, chúc mừng tin tốt vinh thăng. 
Đoá đóa mai vàng, tô đẹp lầu cao tiến thủ. 


— $ã HỊ H 

vỊ Sš ;ï HỆ 
Nhất luân mình nguyệt. 
Tứ bích thanh phong. 
Một vành trăng trong. , 
Bốn bề gió mát. 
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Thị tả mai hoa nguyệt. 
Trà tiên cốc uũ hương. 

Thơ hoa mai dưới nguyệt. 
Trà nước suối thơm hương. 


B] j# tá §$ & # 

£ 4# šf š‡ $ đi # 
Nhàn sưu điệu cú thư hông diệp. 
Hết đắc tân thi bý bạch uân. 

Lá hông rỗi lượm ghi câu đẹp. 
Mây trắng tin dùm mới có thơ. 


t*á@ $ 

* ñ & #t 

Tai khan tuyệt điệu hoa. 
Cộng thưởng uô thanh thị. 
Đến xem hoa tuyệt đẹp. 
Cùng thưởng thơ vô thanh. 


& hữ+ 

# i§ £ # 
Thư sơn mịch bảo. 
Học hải phiếm chu. 
Núi sách tìm ngọc. 
Biển học dạo thuyền. 


đ\ # Ã 1ã ft 

Ä Š bí so 1 

Độc thư chân phúc lạc. 
Thưởng hoa duyệt tâm thần. 
Đọc sách thực phúc lạc. 
Ngắm hoạ vui tâm thần. 


ñ56 


)ó 


r?.... 

+ “2 1l # 

Thư hoạ ích thọ. 

Kim thạch diên riên. 

Thư hoạ tăng thọ. 

Vàng đá thêm năm. 
#3 # di 5 

Nhã cầm phi bạch tuyết. 
Cao luận hoành thanh uân. 


R 


Đàn nhã bay tuyết trắng. 
Lời hay chắn mây xanh. 


# #28 
#7 #8 M f 

Thư tôn bùn thạch bhí. 
Thất hữu huệ lan hương. 
Sách bền khí vhng đá. 
Nhà có hương huệ lan. 


## #6 & Ñ đt 

ä ñ# #4  #‡ 

Học ngữ xuân oanh chuyển. 
Thư song thu nhạn tà. 

Oanh xuân chuyển giọng học. 
Nhạn thu sà thư song. 


L›# # 4 

ñ 8H w 3 

Kỷ tĩnh uân sinh nghiên. 
Song mình nguyệt ánh thư. 
Ghế tĩnh mây trong nghiên. 
Song sáng trăng sol sách. 
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Thị tình hoa ý. 
Cẩm vận thư thanh. 
Tình thơ ý hoa. 
Đần vận sách tiếng. 


3 #4 Đi ‡ï 

# ‡a Tƒ ĐH 
Đồ thư tụ sở hảo. 

Trúc bách đắc hỳ chân. 
Đề thư tụ chỗ tốt. 

Trúc bách được là ngay. 


‡4 HLẤ % 

#ị # it 3$ 
Tùng phong chữ mình. 
Trúc uũ đàm thị. 

G1ó tùng trà pha. 
Mưa trúc thơ luận. 


CS 
7k 4 l§ 6 
Cầm thư đa cổ ý. 
Thuỷ thạch đạm u cư. 
Sách đàn nhiều ý cổ. 
Suối đá đơn hang u. 
3 34; # 
SẼ l$ HH Đ‡ 
Thư lâm mạn bộ. 
Học hỏải ngao đu. 
Rừng sách đi đạo. 
Biển học ngao du. 
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* H ?‡ # # 

Độ 2Ð M #1 Bñ 
Sảng mục thị thư ho. 
Duyệt thần mai trúc lan. 
Sáng mắt thi thư hoa. 
An thần mai trúc lan. 


*# # l¿H # 

â % #* nu /R 

Thư hoạ di thủ lạc. 

Km thạch thọ nhị khang. 
Thư hoạ nhã mà vui. 
Vàng đá thọ lại khoẻ. 


lỷ i8 L T 

4t #: d 2 

Bác thông thượng hạ. 
Nhã tập cổ kìm. 

Rộng thông trên đưới. 
Khéo học xưa nay. 


Ø8 ## j# Ƒ 0Ì R 

› #®£ #9 $ & 

Cao song điệu ấp thiên xuyên. nguyệt. 
Tểu ốc trường khan tứ quý xuân. 

Ngàn ánh trăng ôm cửa sổ cao. 

Bốn mùa xuân ngắm ngôi nhà nhỏ. 

lt . # # H1 2 8 
*.éáñ®£@ H41 

Bác lãm quần thư kiến đa thức quảng. 
Kiêm thái bách gia mục mình nhĩ thông. 
Mọi sách đọc qua, kiến thức sâu rộng. 
Trăm nhà kiêm đủ, tai mắt thông mính. 


ã39 


* + từ 
#uof Ñ 

Bút uĩnh biện. 
Nghệ thường thanh. 
Bút luôn mạnh. 

Vẻ thường tươi. 


# m # tý 

' ĐỀ 2P dễ 

Bút cam mặc sướng. 
Tâm khoáng thân di. 
Bút mực say sưa. 

Tâm hồn phóng khoáng. 


# 3ñ #r l5 

ñ% #* {& # 

Hỷ hữu hoà phong trú. 

Hân uô tục bhách lai. 

Mừng có gió mát tới. 

Vụi không khách tục thăm. 
#<=K&âi 

i6 —œ # 

Phong uân tam xích biếm. 

Hoa điểu nhất sàng thư. 

Gió mây kiếm ba thước. 

Chim hoa sách một giường. 

tá 3 T† & 

5T A- J6 — 

Đạn ngã thư thiên quyển. 

Khả nhân hoa nhất liêm. 

Bạn ta sách ngàn cuốn. 

Người tốt hoa một rèm. 
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_# 4t f1 /ã % 
‡®# ^^ 2 5 
Thất nhã hè tu đại. 

Hoa hương bất tại đa. 
Nhà nhã cần gì lớn. 
Hoa thơm chẳng ở nhiều. 


* Ø1 ;zñ 8 Ä 
M3 # Tf 4# 

Mặc nghiên thanh lộ nguyệt. 
Câm hưởng bích thiên thu. 
Mực mài sương nguyệt trong. 
Tiếng đàn trời thu biếc. 


tt ^#. U g 

L # lŠ ¡§ Â4 

Phùng nhân lãm diệu cú. 
Lưu khách thính thanh tuyên. 
Gặp người xem câu tuyệt. 
Giữ khách tiếng suối trong. 


‡t # lä Pt 

13§ 3ý .è # 9 

Quế hương thanh uiện lạc. 
Mũi ảnh tiểu song sa. 
Hương quế lọt nhà thanh. 
Ảnh mai qua rèm nhỏ. 

JÁ jä 1; lỊ Ÿ" 
Rxx##& 
Phong thanh dương liêu mộng. 
Nguyệt đạm hỏi đường âm. 
Gió mát mộng dương liễu. 
Trăng nhạt đậm hải đường. 


ñ41 


# BỊ Hệ Hè H 

3 1l 1 # $#\ 

Nương khai mai ánh nguyệt. 
Sảng ấp trúc mình thu. 
Hương thanh, mai ánh nguyệt. 
Thí nhã trúc vời thu. 


# Mlf # ñ 
5L 7L — §â 
Seng khai thiên lý nguyệt. 
Nghiên tấy nhất khê oân. 
Song đầy trăng vạn đặm, 
Nghiên rửa mây một khe. 


##W 8 & 

lý trị 2 # 

Quý khách thường doanh toạ. 
Tôn trung tửu bất không. 
Khách quý thường đông đảo. 
Chén rượu chẳng hề vơi. 

# Â i6 &t % 

~“e5 RH# 

Khách lai hoa giục tiếu. 
Nhân dữ nguyệt đồng thanh. 
Chúm chiếm hoa chào khách. 
Thủ thỉ người với trăng. 

#r 3É ẤỊ # Đ 

đỆ s# êh R tỆ 

Trúc thâm tiêu bháúch xứ. 

Hà tịnh nạp lương thời, 

Trúc dày nơi khách lưu. 

Sen sạch hứng gió mát. 
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bò 


4 8 + 
# SA £ 


Hoa mình sinh hý khí. 


vn 


Khách nhã khỏi hương phong. 


Hoa tươi sinh khí đẹp. 
Khách nhã toả mùi hương. 


Mai hương nhập mộng. 
Trúc ảnh hoành song. 
Hương mai vào mộng. 
Ảnh trúc ngang song. 


1 Mũ "2 # ñ 

XŠ Tỉ lẻ # JR 

Ÿ lan ngâm dạ nguyệt. 
Quyển liêm ấp xuân phong. 
Tựa lan ngâm trăng tối. 
Cuộn rèm đón gió xuân. 


Š 1á HE & 

R ằ# ñï 

Xuân đi nhãn để: 
Nguyệt tại đường tiên. 
Xuân trong đáy mắt. 
Trăng ở trước nhà. 


R # 3 ñĩ kd 

XŠ #*t # Í ;ÿ ⁄ñ 

Nguyệt ảnh song tiên tĩnh. 
Cầm thanh uũ hậu thanh. 

Trước song ánh trăng lặng. 
Sau mưa tiếng đàn trong. 
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wJ ñÿ {‡ $: 

lñ /& th SH 

Tú thời giai cảnh. 
Mãn toq cao mính. 
Bốn mùa cảnh đẹp. 
Lắm khách cao minh. 


+ # #&‡## 

¬  X Mù ẩÑ, 
Đẩu thất càn khôn đại. 
Thôn tâm thiên địa khoan. 
Nhà nhỏ vũ trụ to. 

Tấc lòng trời đất rệng. 


+8 8, 3 #& # 

^®%* “1 # 

Tương kiến diệc uô sự. 

Bất lai hối ức quân. 

Gặp mặt biết vô sự. 

Xa nhau thấy nhớ người. 

¡§ È & ‡L.L 

th S 3% TẾ ĐðỊ 

Khê thanh lai chẩm thượng. 

Sơn thuy lạc tôn tiên... 
Bên gối vẳng tiếng s'ối. 

ì Đáy cốc hiện non xanh. 

3i đã {È lh, 

3ñ 8ã #7 

Thuy út giai địa. 

Phúc uẩn tân cư. 

Đất tốt mây lành. 

Nhà mới chứa phúc. 


544 


JÝ Ã ! G dử, 
# 1H 3b #ƒ ‡† 
Tường uân lung cát địa. 
` Gia thụ phất tân hiện. 
Mây lành phủ đất lành. 
Cây đẹp che hiên đẹp. 


1} # iá 
Hä#x% 
Môn đình đa phúc. 
Nhật nguyệt trùng quang. 
Cửa nhà lắm phúc. 
Nhật nguyệt lại quang. 
TẾ %, '‡ Bị 
*#Ấ 9 &#f 
Tường quang phù tử các. 
Hỷ khí nhiễu chu hiên. 
Mây lành vờn gác tía. 
Khí tốt phủ hiên son. 

H Ä ‡f £ lá 
lÑ #n f 3 % 
Nhật lệ tân cư noãn. 
Phong hoà giáp đệ an. 
Đẹp trời ấm chỗ mới. 
Lặng gió yên cửa nhà. 
+%# #% m 

# đi #2 ñÑ # 


Thượng lương hỷ thước khiếu. 


Thụ trụ thái hà phù. 
Khách kêu chúc cất xà. 
Ráng bay mừng dựng cột. 
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8} R — là ï 

4$ P] 0J j 4ư 
Minh nguyệt nhất luân mãn. 
Đức môn tứ xử hoà. 

Trăng sáng một vành đầy. 
Cửa đức bốn xứ thuận. 

TẾ 3X Bà đã l, 

#. #35 Đf 8 
Tường quang lâm phúc địa. 
HỆ bhí mãn tân cử. 

Mây lành đến đất phúc. 
Khí tốt đầy nhà mới. 


sa. 
3 ⁄, f4 # 
Thụ thiên niên trụ. 
Giá uạn đại lương. 
Dựng cột ngàn năm. 
Giác xà muôn thuở. 


Cát tính cao chiếu. 
Phúc địa trình tường. 
Sao tốt chiếu cao. 
Đất phúc điềm lành. 


th 3Š 7k # 

+ đề sử, # 
Sơn hoàn thuỷ nhiễu. 
Nhân kiệt địa lình. 
Núi quanh nước cuộn. 
Người kiệt đất linh. 
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*®Ä4+1t# 

Điện định thiên thu nghiệp. 
Xanh khởi uạn tải lương. 
Định sự nghiệp ngàn thu. 
Dựng cây xà muôn thuở. 


St # wIÄl 8 £ BL 
k4 j2 5 BỊ 

Vụ tính tây uẫn ân uô hý. 

Thái thuỷ đông lưu lệ dữ đồng. 
Vụ tỉnh tây rụng ơn còn để. 
Dòng thái đông về lệ chảy chung. 


z§ ? ® tị 1Š 1L 
—f]t#£ % & #= 

Mãn uyển hoà miêu thương hoá oũ. 
Nhất môn đào lý khốc xuân phong. 
Đây đồng lúa mạ thương mưa xuống. 
Một cổng mận đào khóc gió xuân. 


4 4 li ®% 11  §, 

°È 8: H ðj đš ñề %4 

Dục kiến nghiêm dung hò xứ mịch. 
Duy từ lương huấn phất năng uăn. 
Vẻ nghiêm muốn thấy tìm đâu gặp. 
Lời dậy hằng mong chẳng được nghe. 


Jj RỊ %4 ấL # @ R, 

J8 Ð #* š 2T #r B 

Mi gian sảng khí uô duyên hiến. 
-Toạ hữu thanh ngôn bất tái uăn. 
Cận kể hào khí không duyên gặp. 
Ngôi cạnh lời hay chẳng lại nghe. 


# ‡RøL H #& 3l 3 

TẾ ‡t {bù + 1£ 1a 3 
Cung nga thử nhật tiên đề unh. 
Đan quế tha niên nhiệm thủ huế. 
Cung nga ngày ấy đã đề vịnh. 
Đan quế năm sau sẽ vịn tay. 


3i 4 # ii? 

$ Ã4 # 3$ $ 1t 8 

Mạc bđạ hàn cung phan quế thủ. 
Mạn đề thái bút hoạ nga mợ. 
Đâu chỉ cung hàn tay vịn quế. 
Tạm đem bút tốt vẽ mày ngài. 


3ƒ l6 3$ ở 2 di # 

# ‡b %4 #l ở 1Ñ /ñ 
Hảo bả thiêm cung phan quế thủ. 
Khinh niêm thỏ đĩnh họa nga my. 
Đã khéo cung thiểm tay vịn quế. 
Còn đem bút thổ vẽ mày ngài. 


# Ä Mã 1t BỊ 3? Ä 

Ất fM ‡t ?t đt 4x 

Thái lệ chúc hoa khai hảo dụ. 
Hương phiên quế uyển phát lai thu. 
Rực rỡ đuốc hoa đêm toả sáng. 
Hương bay vườn quế báo thu sang. 


3ã ‡#  # Z3 4X 7k 

R # * 1A # ñ 

Cấu biên hông điệp tiêu thụ thuỷ. 
Nguyệt lý tố nga ánh thái hà. 

Lá đỏ trôi theo nước thu trong. 
Hằng nga rạng dưới trăng mây đẹp. 
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‡El ‡k 3Ä K šH 7P 

}È ä #í Bí] 1 4 ! 

Đồng chỉ tiệm trưởng tường đan phượng. 
Quế nhụuy tân khai tập tử loan. 

Cành ngô mới lớn phượng bay lượn. 
Nhuy quế xoè ra loan xúm quanh. 


7? ‡t # 2â  ® bị 

# # %* sỉ Đf @ 

Đan quế hương hàm phiêu tú các. 
Bích uân quang thổ ánh trang hông. 
Quế đồ hương bay vào gác đẹp. 

Mây xanh sáng tổ ánh hồng trang. 


#4 3 ä it l # # 

# ñ# ñX I£ R 3t ^ 

Thu thâm hỷ tác thiểm cung khách. 

Dạ tĩnh hân phùng nguyệt lý nhân. 

Thu muộn mừng làm khách cung thiểm. 
Đêm vắng vui gặp người dưới nguyệt. 

+ 1 l H ## lí RẢ 18 

#® #4 7† ‡k Ÿ#- #* & 

Ngọc chủng lam điền hoan giai phượng lữ. 
Hương phiêu đơn quế mộng điệp chung tư. 
Ngọc rắc lam điển vui bầy với phượng. 
Hương bay đan quế mộng lá chung tư. 


‡l # —  %#£¿. 

R 8M = #4 2ø ‡ Ñ 

Dao cẩm nhất bhúc song thanh tấu. 
Nguyệt điện tam thu ngũ quế hương. 
Dạo đàn một khúc đôi làn giọng. 
Trăng điện ba thu, năm quê hương. 
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3k † #4 # ƒñX 1? & 

® 3k # tế Ä #- lỆ fk 

Quế tử thu hương hân hành điện nhạn. 
Tanh lâm xuân noãn định mộng duy hùng. 
Cây quế hương thu vui làm lễ nhạn. 

Từng hạnh ấm xuân chỉ muốn mộng hùng. 


% # Íf  = 4L 

7t H ®* # ^ N #4 

Tử loan tịnh tập tam thu quế. 

Đan phượng song thê bát nguyệt đồng. 
Loan tía vây quanh, quế ba năm. 
Phượng đỏ đậu đôi, đồng tháng tám. 


VI H ‡E 2| ^ BỊ Jt lE # 5L ĐH 4 BE 
+ x‡# †? &# Ñ 1 # Ä# ml 5l x 1# 


Thường nga nguyệt lý đáo hết gian đan quế hương phong phiêu tú 
mạc. 

Tên nữ lâu trung lai phượng lữ tử tiêu nhã điệu dẫn uăn loan. 

Hằng nga cung quảng xuống nhân gian, hương lan quế gió lay rèm đẹp. 
Tần nữ trên lầu tìm bạn phượng, giọng tử tiêu đẫn dắt loan xinh. 
JL, H % 3 # Hệ Mũ 

Jẻ, # ÑR H ĐH 3> 2 

Thử nhật thù du tranh xán lạn. 

Tha niên lan quế truật phân phương. 

Ngày ấy thù du tranh xán lạn. 

Năm sau đan quế mạnh đưa hương. 


2 5l là {6 !£ 1 6, 

+ ỦM Ð ‡C ÙWÑ Ếƒ ⁄§ 

Kêm xuyết ly hoa trâm tá sắc. 

Ngọc phiêu tùng quế bội lu hương. 
Cúc dậu hoa vàng tôn vẻ đẹp. 


Bã0 


Quế tùng gió ngọc toả hương thơm. 


2+ M# #@ + 
+*ñlỦ #4 l ® H^ 

in cúc thuy trình bùn ốc nữ. 

Ngọc lan hương tú ngọc lâu nhân. 
Cúc vàng mừng trình gác nhà vàng. 
Lan ngọc hương thơm người lầu ngọc. 


# ïR j& ## lệ ll 3ï 

l) i6 14 #233 Mi ib 

Cẩn từu lưu hình phù cúc tửu. 
Chúc hoa hoán thái cộng lan hoa. 
Rượu cẩn lưu hương thơm rượu cúc. 
Hoa đuốc sáng ngời cạnh hoa lan. 


#% ¡8 + ñR ái %§ BỊ 

JlR ấM, @ vá Bè Ấƒ gt 

Lệ ấp ngọc lan ngưng tú các. 

Phong phiêu hùm cúc ánh tân trang. 
Sương đọng ngọc lan, ngưng gác đẹp. 
Gió lay kim cúc, rạng tân trang. 

* ®% 3 ñã # # ÿ 

< #4 ñ ‡ị M #í Đt 

Ngọ dạ phương lan huy thái mộng. 
Tam thụ tùng cúc đánh tân trang. 


Nửa đêm lan thơm toả mộng đẹp. 
Ba thu tùng cúc rạng màu xanh. 


Jtồ H # 4 23 sỉ 
3 # 7? l £ #4 4 


Thử nhật hoàng hoa phương thổ diệm. 
Lai niên đan quế chính phiêu hưởng. 


Bã1 


Ngày ấy cúc vàng đang đẹp vẻ. 
Năm sau quế đỏ mới đưa hương. 


%3 l‡ £# # # it 
 Bl ?! lá $4 tụ 8 

Uyên u¡ chính ẩm hoòng hoa tửu. 
Phượng các sơ miêu lục liễu my. 

Màn uyên đang uống rượu hoàng hoa. 
Gác phượng mới tô mày lá hễu. 


St mạ BÀ 3b T độ 6) 

# it 8Ä À lỆ lã 

Đăng cao phú tựu bu quy cú. 

Đối hính tài thành bác nghị thiên. 
Lên cao nên có vu quy cú. 

Soi kính soạn thành bác nghị thiên. 


# JŠÉ 4 ïH < Ấk ‡š 

# X Bị iu ïh # Ê 

Tôn hôn cúc tửu tam thu yến. 

Hảo dạ trúc hoa mãn thất hương. 
Ba thu yến tân hôn rượu cúc. 

Một nhà hương đêm đẹp đuốc hoa. 


Ji † B tk 

St mm ñụh Í và XÊ fl 

Hảo hợp cú trung liên hảo hữu. 
Đăng cao tiết hậu chiếm đăng khoa. 
Trong câu hảo hợp còn hảo hữu. 
Sau tiết đăng cao chiếm đăng khoa. 


4x # £ 1% $f #š 1 
lR đệ độ Ai Ất là 4m 
Thu quý kùm hoa thư xán lạn. 
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Vận dư cảm sắt diệp hồi hoà. 
Thu muôn hoa vàng tươi xắn lạn. 
Vận thừa tiếng sắt đẹp hài hoà. 


& “6 # 4é = 4k # 

ñ #* 3Ý B2, R 

Kê mình cảnh khởi tam thụ dạ. 

Hùng mộng tường khai cứu nguyệt thiên. 
Suốt ba thu tiếng gà dục dậy. 

Ngày tháng chín mộng hùng điểm lành. 
+® Íê §{ HI ñŠ A #ˆ- 

?‡ Xã  #\ # +# {6 

Ngọc chúng lan điền hùng nhập mộng. 
Thị đề hồng diệp bút sinh hoa. 

Ngọc rải lam điển hùng vào mộng. 

Thơ đề lá thắm bút sinh hoa. 


# /j 37 †ả Xã ‡£ 3 

@ #k #ñ # lì †£ 

Họa mĩ hảo tá đề cao búi. 

Hợp cẩn hân bhuynh thưởng cúc bôi. 
Nâng tay bút giúp tô mày đẹp. 
Thưởng chén rượu mừng hợp cẩn vui. 


Jb H 3 46 š} # ¡B 
2ñ HỊ 32 li ễ 
Thử nhật cúc hoa châm cẩn tửu. 
im tiêu chúc ảnh ánh trăng đài. 
Ngày ấy rượu cẩn thơm mùi cúc. 
Đêm nay trang đài rạng đuốc hoa. 


% H R34 4 i8 B 
3+ Ä% 1% J th là Ê 
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Độ nguyệt nguyệt nga hương tú các. 
Sinh hoa hoa chúc ánh trăng đài. 

Dưới nguyệt, nguyệt nga thơm gác đẹp. 
Nở hoa, hoa đuốc rạng trang đài. 

ñl £ # Ấ m3 % 

J 46 By  #⁄ 8 

Lan thất thư hương thành hảo hữu. 
Cúc hoa tửu uị khánh tế my. 

Nhà lan hương sách nên bạn tốt. 

Rượu cúc mùi thơm chúc lứa đôi. 


Ấb ŸN ĐỊ MẸ ẤP ĐÀ TH 

lì Bộ Ä H Bế ji & 
Điển ngạch tân mai hương tú các. 
Hồi dương lệ nhật noãn trang đài. 
Chớm nỏ vườn mai thơm gác đẹp. 
Hồi dương ngày tốt ấm trang đài. 
l§ 1E BÀ 3. &, 24L "R 

đụ ® " n\ iE & # 

Mai hoa phú tựu D nguyên xướng. 
Liễu nhứ ngâm thành tác họa chương. 
Hoa mai đáng tôn là lĩnh xướng. 
Bông liễu ngâm lên có thể hoà. 


$ä BỊ {2X ñã fã ^ # 

Äñ§ tỳ j& T RR 4ư "É 

Tú các dạ lan hùng nhập mộng. ` 
Lĩnh mai xuân tảo phượng hoà mình. 
Gác đẹp lan đêm hùng gửi mộng. 
Mai non xuân sớm phượng hoà kêu. 


› & 5 t 6 m8 


Bã4 


tì BỊ {6# K © #4 

Tiểu xuân tuyết ánh lan điển bích. 
Cao chúc hoa nghĩnh thái ốt lê. 
Xuân tiểu tuyết rạng ngọc lam điển. 
Giơ đuốc hoa đón lê thái ất. 


Xi ø& RE BỊ < # & 

kˆ đỀN 2S 
‡,X#% šx +84 
Tiêu suy phượng các tam tỉnh dạ, 
Hoa tiếu loan tiên thập nguyệt xuân. 
Ba sao sáng tiếng tiêu gác phượng. 
Mười tháng qua hoa giễu văn loan. 
ti lá Ở, 1Ÿ lệ lš Ấ 
hà # + ah 
3š # th? 3) 46 
Tú mạc dĩ truyền mai tín tảo. 
Trang đài do đới cúc hoa hương. 
Rèm đẹp đã truyền tin mai sớm. 
Trang đài còn giữ hương cúc vàng. 


%ä EỊ l# + 3# # $ 

ñ £ H , w Ÿ#f ÿt 

Tú các đăng quang huy thai bút. 
Dương xuân nguyệt sắc ánh tân trang. 
Gác tía đèn treo ngời ánh bút. 

Dương xuân nguyệt sắc rạng tân trang. 


đÑ {6 BR 3ã & 3E +Ìà 

ñl zH + # 1á H đồ 

Chúc hoa hiến thuy xuân phi tiểu. 
Lan thế sinh hương phúc tự quy. 
Điểm lành hoa đuốc xuân không nhỏ. 
Hương toả thêm lan phúc tự về. 


3) 


t đổ TẾ {C XE % BỊ 

} Ã m # nh l t 

Cao chúc tường hoa huy tú các. 

Tiểu xuân thuy tuyết ánh lam điền. 
Hoa đẹp đuốc cao ngời tú cao. 

Tuyết lành xuân chút rạng lam điền. 


2 H4j#@@¿Ấ 4 

‡b 4 %3 BỊ +5 M 2 

Kim nhật lĩnh mai bùn phượng hữu. 
Tha niên tú các ngọc lân tường. 

Mai núi phượng vàng nay kết bạn. 
Lầu xinh lân ngọc sẽ đưa lành. 


$%§ BỊ 2 H2 lệ #5 Zl 

3x Ằ R H 3# Äã ‡ 

Tú các thiếu đương mai điểm ngạch. 
Trang đài lương nguyệt diệp đề thị. 
Gác đẹp tháng mười mai chớm nở. 
Trang đài trăng đẹp lá đề thơ. 


# it H đtU ¿x6 # 

jñlñ  T† ị 36 RR &, 

Hạnh phùng dương nguyệt thân hông án. 
Dự bốc đan sơn chấn phượng mạo. 

Gần án hồng may gặp dương nguyệt. 
Xoè cánh phượng dư đoán đan sơn. 


& H i† lì l1 iá & m ‡$ @& 

‡o BÀ 3 JR đlL 4 "R HỆ 

Ái nhật thư tình uiên quất trang thành cẩm tú. 
Hoà phong bố úc lĩnh mai phún xuất phân phương. 
Ngày xưa thong thả, vườn quất sửa sang đẹp đẽ. 
Gió nay ấm áp, mai non hương toả thơm lừng. 


bê) 


% f* lí # ## j KỆ 
#% lề Đƒ HH zk #- ñỀ 


Khôi phi hà quản tranh hỏi phượng. 
Tuyết ủng lam điền triệu mộng hùng. 
Tro bay sáo đỏ thanh hoà phượng. 
Tuyết ngập lam điển mộng thấy hùng. 


ñ & R #@öiš †? ñ 

— #ầ lš 6ó] b lộ # 

Bách tuế lương duyên hài tý nguyệt. 
Nhất thiên giai cú chiêm dương xuân. 
Trăm tuổi duyên lành hoà tháng tý. 
Một thiên câu đẹp cả mùa xuân. 

# 18 ? 2k ðÍ ## ÍR 

36 % S£ Jk SE BỊ 3Ê 
Quan mai sơ phóng tân trang lệ. 
Thụy tuyết ngưng thành tú các huy. 
Mai quan mới nở vẻ tươi xinh. 
Tuyết lành ngưng đọng gác rực rõ. 


+ # đ* tr sk l # 

— H®*% #1 #t 

Ngọc quản thanh trung suy quế khách. 
Nhất dương nguyệt lý giáng thường nga. 
Sáo ngọc véo von chào khách quế. 
Dương sinh trăng tô hiện hằng nga. 


1£ Ñị Š: L d# #£ ØỊ 

4 # lý ñ"j 5 BÀ ÈR 

Suy tiêu đài thượng mơi canh điệu. 
Hợp cẩn tôn tiền tuyết ánh bôi. 
Tiêu thổi trên đài mai đối vẻ. 

Giao duyên bày tiệc tuyết ngời ly. 


Bö7 


lòng 


+ lệ Xê tt LR# 

3Š 3, )‡ # & #& 

Ngọc mai kiều SẺ thanh loan 0ũ. 
Bạch tuyết quang phù tử yến phi. 
Ngọc mai rạng chiếu thanh loan múa. 
Bạch tuyết ngời soi tử yến bay. 


5# 6 hệ AE + 

š†  £@ # # + #4 
Tuyết ánh kính uì nhân thị ngọc. 
Thị xao kìm ốc tự sinh châu. 
Tuyết ánh gương $oi ngời vẻ ngọc. 
Thơ chép nhà vàng chữ tựa châu. 


x th Bị 1$ # + 
+ # /Ä #{ — B + 

Lục xuất đô liên song bích hợp. 
Ngủ uăn thiêm tú nhất dương sinh. 
Sáu cạnh kết hiên, đôi ngọc hợp. 
Năm màu rực rõ, một dương sinh. 


?%9 {Ã 11 !£ "2 dị % 

Ÿƒ 3t ‡Ã & 08 ñ HM 

Sơ phục đắc duyên ngâm bạch tuyết. 
Tân trung chấn thái ánh lam điền. 
Sơ phục gặp duyên ngâm bạch tuyết. 
Tân trang đẹp về rạng lam điển. 


5 1Œ 5 # 
TP §P 
Đại tuyết ánh liêm huy tuyết án. 
Tủo mai tỷ chất chỉnh mai trang. 
Tuyết lớn ánh rèm soi án tuyết. 
Mai sớm xem ra đẹp lũng mai. 


5ã8 


»* 
3t 
gh: 
ca 
tỳ 
& 
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Vịnh tuyết liêm tiên tỷ ngọc nhân. 

Suy tiêu đài thượng bhách lăng uân. 
Trước rèm vịnh tuyết sánh người ngọc. 
Trên đài thổi sáo khách vườn mây. 

# 1§. ?ì L * # # 

3H # E8 2k 3 2R 

Quan mai sơ phóng thanh loan 0ũ. 
Thuy uân phiêu lai tử yến đô. 

Mai quan mới nở, thanh loan múa. 
Mây lành bay lại, tử yến bầy. 


%4 =ñ"£@af# # 

J§ Ít JẾ thi # + 16 

Tuyết án tam hân hồng đắc án. 

Chúc hoa hoàn ánh bút sinh hoa. 
Tuyết án hân hoan hồng đậu án. 

Đuốc hoa duốc chiếu sáng bút sinh hoa. 


Ÿf 3š 5 # # & H 

% lđấ 11 3 ## th 

Tân uịnh tuyết phi phùng phục nguyệt. 
Cổ xưng trúc lập bhanh tha niên. 

Mới vịnh tuyết bay đà tháng một. 

Xưa khen trúc đứng chúc năm sau. 


3 {1L %4 Ât ñị ?t š# IR ‡# 

#t gì ĐỊ 5 ® Â 9) # ft 

Sơ phục hữu kê song, uyển hài phượng ngẫu. 
Tân trang liên tuyết án, uì trợ uân trình. 

Sơ phục bạn song gà, thuận theo cùng phượng. 
Tân trang liên án tuyết, nâng bước đường mây, 
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ft ‡‡ — lộ 3ã L lệ {b $„ 3: 

‡f fR — 14 Èl †? 3k 3ó] ⁄ @& 

Luật chuyển nhất dương lĩnh thượng mai hoa thư ngọc bạch. 
Bôi truyền nhị tính động trung đào phiến điện chu hông. 
Năm tới nhất dương, đào núi mai hoa phô ngọc bạch. 

Chén mời hai họ, hoa đào trong động rực khoe hồng. 


® /H % /R i‡ HỆ H 

1$ ‡b 3Š z3 3k & # 

Cẩn tửu huận nhan phùng lạp nguyệt. 
Mai hoa điểm ngạch triệu xuân bhôi. 
Rượu cẩn má hồng trăng tháng chạp. 
Hoa mai chớm điểm báo đầu xuân. 
3Ÿ ?t BÀ 3 18 bề 3R 

3» #% š‡ m" $ z lš 

Bình hoa phú tựu mai trang ngạch. 
Vừnh nhữ thị thành tuyết mãn giai. 
Bình hoa phú gợi thung mai nở. 
Vịnh bông thơ rãi tuyết đầy thềm. 


3# ¡ã ® M j lý š 

4g BE] RẢ Bị öñ8 JỊ tủ 

Tuyết mãn uyên u¡ tài bác nghị. 
Mai khai phượng các tụng chu nam. 
Tuyết phủ màn uye¬ thêm bác nghị. 
Mai phô gác phượng tụng chu nam. 


B #4 j lễ fn°Š H 

4š 1 ñ 3# % 5 l‡ 

Lương duyên hỷ ngộ hoà mình nhật. 
Giai ngẫu hân hài đại lã thời. 

Ngày sáng sủa mừng được hòa duyên. 
"Thời đại lã vui nên giai ngẫu. 
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lB] † ‡#§ ä‡ fì & Ê, 

# "F ñã # s%+% 4 

Viên trung mai nhụy thâu xuân sắc. 
Thế hạ lan nha thổ dị hương. 
Trong vườn mai nhuy phô xuân sắc. 
Dưới hiên lan nhú đã thơm hương. 


34 # i8 5] % 
WỆ $ Hạ Ÿì $ 2 #‡ 


Cập đệ hoa trâm tự mã mạo. 
Thám xuân mai điểm thọ dương trang. 
Trâm hoa cập đệ mũ tư mã. 
Mai điểm thăm xuân trang thọ đương. 


4% H #t ñ # &4 fF 

& ñ fk #t€ biÊE 

Đông nhật hê song hân Tả bạn. 

Xuân tiêu hùng mộng đãi chiêm tường. 
Ngày đông song gà mừng kết bạn. 
Đêm xuân mộng hùng đợi điểm lành. 


3L HH 32 tệ I£ BÀ H 

mm #4 RÈ #Ð£ + HS F5 bE 
T sấn ấn bích mai phùng lạp nguyệt. 
Thuy phù lam ngọc ánh xuân huy. 
Mai biếc điểm trang khoe tháng chạp. 
Ngọc lan tươi vẻ rạng ngời xuân. 


2 PK ĐR di. R #f 

=  M# # 3# #4 

Tứ tự ký thành " yến hảo. 

Tam dương tương triệu triệu hùng chiêm. 
Bốn quý qua rồi nên yến thích. 

Tam dương đã tới báo hùng vui. 
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⁄# NÑ 48 3x đi +? 

l6 l# + gị thế 2 

Phùng lạp mai trang xuân độc tđo. 
Chúng giai ngọc thụ thuy xuân đa. 
Tháng chạp thung mai xuân đến sớm. 
Thềm gieo cây ngọc lắm xuân lành. 


HỆ ñ šk #3 ¡j& — 4 
@£&®&@ #A^=<£ 

Lạp tận bê song thiêm nhất hữu. 
Xuân lai hùng mộng nhập tam canh. 
Năm hết song gà thêm một bạn. 
Xuân về hùng mộng suốt ba canh. 


ÄX tt, {t ® 18 #b #ñ 

Ä\  fl ẤL li ấ Bế 

Tuế uãn hoa dung mai điểm ngạch. 
Thu lai phức khí quế đương giai. 
Năm hết vẻ hoa, mai chớm nở. 
Thu về hương toả, quế đương thì. 


# nh 1% A^ #4 1? & 

l 1t % j *b Ñ- É. 

Tuyết ánh ngọc nhân lai hảo hữu. 
Mai trình bùn ðG chiếm xuau khôi. 
Tuyết soi người ng..2 ban tốt lại. 
Mai nở nhà vàng chiếm bảng xuân. 
šŠ 4đ 4# X 

“` # ft. 3E 5 8 jÄ 

Hoa my bất thị phong lưu thiển. 
Ngâm nhữ uô phi tuyết ý nùng. 

Vẽ mày chẳng phải cạn phong lưu. 
Ngâm bông đâu vì nắng ý tuyệt. 
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4 4+ ñ 1L * # † & 1 iễ 

ÑỆ it † — H #5 b * # 

Kết duyên ngũ bách niên khổng tước bình trung khôi thủ tuyển. 

Lạp phùng thập nhị nguyệt đào nguyên động lý chiếm tiên xuân. 
Duyên kết năm trăm năm, khổng tước công trong màn, chọn số một. 
Lễ vào tháng mười hai, đào nguyên chến ấy, chiếm xuân đầu. 


3 R išt & % 7Ì 

* # 4 R ## # 

Đồng mộc phùng xuân song dẫn phượng. 
Quế cung đắc nguyệt tảo sinh hoa. 

Ngô đồng gặp xuân dẫn đôi phượng. 
Cung quế trăng soi sớm nở hoa. 


†b 3È tÈ 3 % # ;B 

3# 3J Bì fã m.# ® 
Hoa tảo lâu bài song cẩn tửu. 

Tử kinh thụ túc lưỡng uyên ương. 
Lầu hoa tảo bày hai tiệc rượu. 
Cây tử kinh trú đôi nyên ương. 


3# ñị #í 1§ 3u 7Ù ‡u ấï 

+ 7Ẵ TÍfữữ&£@ñ# # 
Yến nhĩ tân hôn như huynh như đệ. 
Chỉ tử uu quy nghỉ gia nghỉ thất. 
Thệc mi tân hôn, ra anh, ra em. 
Này con vụ quy, nên nhà, nên cửa. 


Zš fý wq dạ lá 1 ấ‡ 

%§ ¿ 5 đề đt 3Ã dị 

Đừnh giai lưỡng lưỡng yêu loan 0ũ. 
Tú mạc song song nghĩ yến đầu. 
Bậc thêm cặp cặp mời loan múa. 
Rèm đẹp từng đôi đón yến về. 
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š 3# là 2 HE %4 # 

4+ W. ‡# /## 0ï ?~ /ä 

Mỹ hoán tuân tường khai dịch diệp. 
Giai nhỉ phụ khánh diễn tệ my. 

Vẻ đẹp điểm lành, xanh tết lá. 
Chồng tài vợ giỏi, sánh ngang mày. 


4 Tx $9 tử, 

# Ất là & 
Bica động địa. 
'Ai nhạc kinh thiên. 

Ca buẳn rậy đất. 

Nhạc thương động trời. 


Ã ®¿ đã # 

5 &  Đk # 

Tố tâm huyện dạ nguyệt. 
Cao nghĩa bạc thu uân. 
Lòng trong trep vầng nguyệt. 
Cao nghĩa nhạt mây thu. 
- 81117 

† bít 3 % 
Nhất sinh hành hảo sự. 
Thiên cổ kỷ phương danh. 
Một đời làm việc tốt. 
Ngàn năm sử tiếng thơm. 
4W 
+?+ #88 
Thọ chung đức uọng tài. 
Thân khứ tiểu dung tồn. 
Thọ hết đức ở lại. 

Người đi về tươi còn. 
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— 3# š #& 
*+ưứ#4 
Nhất sinh thụ mỹ đức. 
Bán thế hữu gia phong. 
Một đời trồng đức tết. 
Nửa cối có gia phong. 


J§ ^v đã + ‡M 

3È 3 1 ? tãĩ 
Thống tâm thương uĩnh thệ. 
Huy lệ ức thâm tỉnh. 

Đau lòng thương kẻ khuất. 
Gaạt lệ nhớ tình thâm. 


7‡ s 1 H 

BÌ| E ÿ3 3T ch 

Đan tâm chiêu nhật nguyệt. 
Cương chính khấp hà sơn. 
Lòng son rạng nhật nguyệt. 
Cương trực khóc sơn hà. 


H# dữ 
-H^. 


X # ủi 4 #E 

?# ở IK đ$ ‡b 

Khếc linh tâm dục toái. 

Đàn lệ nhân tương khô. 
Khóc linh lòng muốn võ. 
Giòng lệ mắt hầu khô. 

li lẾ # 2 d6 
l§ % #4 w &K 
Trực đạo chí bữn do tại. 
Thanh danh chung cổ trường lưu. 
Đường thẳng đến nay còn đó. 
Tiếng tăm mãi sẽ còn lưu. 
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— 1t ‡# ÿ # # 

%4 +4 4h ^ 

Nhất thế tân cần lao động. 
Chung sinh thuần phái uí nhân. 
Một đời chuyên cần lao động. + 
Cuộc sống chân thật làm người 


#*t ñ#ñ # # 
#tr 5ú gð TE 8 XD 
Sự nghiệp dĩ qui tiên bối lục. 
Điển hình liêu tác hậu nhân mô. 
Sự nghiệp đã ghi trong sử sách. 
Điển hình lưu để kề sau noi. 


‡ # ## jL 7Ä ^ 1E 

% i1 i8 RR #ƒ ;ó 

Bị âm nan uấn liêu uân trú. 

Khếc điệu tương tuỳ dã hạc phi. 
Âm buồn khó giữ mây trôi lại. 

Điệu thám đành theo cánh hạc bay. 
th zk 3 &# k n 

'Ñ #y s3 lệ 1E k 8 

Sơn ai thuỷ khốc b¡ trường thụy. 
Cốt động tâm tôi tác uĩnh ly. 

Giấc ngủ đài, non thương nước khóc. 
Buần biệt ly, xương nhức, lòng đau. 


3% 36 7k š ?X + 

HỊ Ä l‡ #L #1 JŠ 3E 

Đào hoa lưu thuỷ điểu nhiên khứ. 
Minh nguyệt thanh phong hà xứ du. 
Hoa đào nước cuốn trôi đi mãi. 

Gió mát trăng trong, biết dạo đâu. 
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— + lÄ 3È l2 5 & 

3Š #' án A # 

Nhất thế tính thần quy thạch biểu. 
Mãn đường huyết lệ nhập uân thiên. 
Cuộc sống tỉnh thần vào bia đá. 
Đầy nhà lệ máu gửi trời mây. 


É 4| #  é # Ã 

tỳ # A4 ðñ # ^. R, 

Dĩ thăng phong công thuy sử sách. 
Đo tôn đại tiết dự nhân đân. 

Đã thừa công trạng ghi trong sử. 
Hãy còn khí tiết gửi nhân dân. 


# + 1ầ ‡hŸ4 # # 

— + š) 3} {ÿ 3ƒ Jấ 

Chung sinh biệm phác liêu mô phạm. 
Nhất thế cần lao truyền hảo phong. 
Làm khuôn phép một đời chất phúc. 
TLuưu tác phong cuộc sống cần lao. 


z % R*» AT 

36 ? sắt ñữ #6 — 3* 

Không lương nguyệt lãnh nhân thiên cổ. 
Hoa uuyển hồn quy hạc nhất thanh. 

Xà không, trăng lạnh, người thiên cổ. 
Vườn đẹp, hến đâu, hạc tiếng kêu. 


3# 3 11 14 lý 14 Ø 
TẢ, 

Vân thâm trúc bính tôn do tại. 
Tuyết áp chỉ điền mộng bất hồi. 
Mây che lối trúc, chén còn đó. 

Tuyết tán, vườn chỉ, mộng chẳng về. 


ñ67 


R3. 3# 3 3 ñ 

#4 BỊ #t ĐỊ # #& 3 
Tưởng kiến âm dụng không hữu lệ. 
Dục uăn giáo huấn điểu uô thanh. 
Tưởng thấy âm dung mà ứa lệ. 
Muốn nghe lời dạy, tiếng đâu còn. 


st ñ? X L # # 1 

%?ñ ^ BỊ 3 * ® 

Hiên quy thiên thượng phong uân thâm. 
Danh tại nhân gian thảo mộc hương. 
Hiến về thượng giới gió mây thảm. 

Tên ở nhân gian cây cô thơm. 


R 1 š l † 4 & 

+ ñq th. X, ở # 
Lương thao mỹ đức thiên thu tại. 
Lượng tiết cao phong uạn cổ tôn. 
Khéo thay đức tốt ngàn năm ở. 

Tiết sạch vẻ cao muôn thuở còn. 

lÃ #  W 6Œ 2l 

# 5l 3š 1E 1 ^ Úụ 

TW huệ thường lưu chúng khẩu thuận. 
Điển hình kham tác hậu nhân sư. 
Từ huệ vẫn còn lưu cửa miệng. 
Điển hình đủ để dạy người sau. 
Z4 #42 ® 

† ñ #& 1U ?*? út - 
Tum kính hàn tùng hàm lộ khấp. 
Bán song tàn trúc đới phong hào. 
Ba hàng tùng rét ngậm sương khóc. 
Nửa song trúc cỗi gió đương gào. 
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là ^ ##+⁄Acá 

3Š iấ %Ế TẾ — H 

Thận chung bất uong tiên nhân chứ. 
Truy uiễn thường hoài nhất phiến tâm. 
Chí người trước chớ quên khi khuất. 
Một tấm lòng tưởng nhớ lúc xa. 


2% f1? ä A # 

XE ‡# Ã HỆ đk Mĩ lộ 

Bất thành môn hộ quý uì tử. 

Nan báo xuân huy dục đoạn trường. 
Chẳng nên người tốt, làm con thẹn. 
Khó báo ba xuân, muốn đoạn trường. 


#@wñ 8 #5 
TT + # ñỊ at ÈÈ 
Âm dụng \yển tạt lình xa giá. 
Tử nữ đường tiền huyết lệ phao. 
Âm dung lẫn quất trên linh giá. 
Con cháu trước nhà lệ mâu tuôn. 


#+:I# 5X â MS L 

?‡ É k ñ X th R 

Tráng hoài do tại phong uân thượng. 
Thị quyển trường lưu thiên địa gian. 
Lúc mạnh chí còn trên mây gió. 
Quyển thơ để lại chốn trần gian. 

HỆ 3E XU k #4 A ÂM 

⁄ k43 + 3# 8 % + k 

Tình thâm phong mộc chung thiên đỗng. 
Lệ điểm hàn mai xúc cảnh từ. 

Trọn đời xót, tình sâu cha mẹ. 

Cảnh gợi sầu, lệ nhỏ lạnh mai 
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X~VRil 2: * # & 
XÀ+#&⁄mxúá&# 

Nhân gian 0ị toại thanh ân chí. 

Thiên thượng tiên thành bạch ngọc lâu. 
Trần gian chưa thoả chí thanh vân. 
Thượng giới trước xây lầu Bạch ngọc. 


f† #8 f#!tñ 
+'#“#zữ ZHx+x 

Thiên lý điếu quân duy hữu lệ 
Thập niên trị ký bất nhân uăn. 
Ngàn dặm viếng ông duy có lệ. 
Mười năm làm bạn chẳng nhờ văn. 


là {& % /R lệ ‡ +t 

ì* 7 /£ !L # ñ Ñ 
Thịnh đức hợp ứng truyền hậu thế. 
Di hình tòng thử uọng tiên hiển. 
Thịnh đức vẫn còn truyền hậu thế. 
Hình còn từ đấy ngóng người xưa. 


do f k8 =KR + 

*. s1. Lửủ # X 

Bạch cốt 0 quy tam xích thổ. 

Trung hồn dĩ thượng cửu trùng thiên. 
Xương trắng chưa về ba thước đất. 
Hồn trung đã ở chín tầng trời. 


Š fà H iñ 86 $ ## 

3# ð] K 88 # ' ƒ 4# 

Mỹ đức kham xưng ngô bối điển phạm. 
Di huấn trường chiêu hậu thế tử tôn. 
Đức tốt xứng bậc tiền bối mô phạm. 

Di huấn rạng soi con cháu đời sau. 
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3 t ` 
š) 2 % (à ll JL 3§ ⁄ #t 
+: r+r+> ` 
ñạ +} # X\ # f# †\ k 1# 
Cần lao mỹ đức nguyện nhỉ tôn uĩnh kế: 
Giảm phác gia phong uọng hậu đại trường truyền. 
Đức tốt xiêng năng, mong con cháu tiếp nối. 
Gia phong giản dị, muốn đời sau mãi truyền. 
3+ ñ[ äÐ ññ H 32a š đã Š 
3 1< t HÀ do 7k RẺ 3 X 
Sinh tiền trung tiết tự tùng lăng sương tuyết. 
Thân hậu cao phong như thuỷ chiếu thanh thiên. 
Khi còn, khí tiết tựa tùng khinh sương tuyết. 
Lúc mất, về cao như nước chiếu trời xanh. 


3ã  Š öl| ft lệ fỊ »4 3§ sử, 

— 8 3` # # & §È ^^ #8 # 

Tên niên thiện huấn thường linh, hà dĩ báo đã. 

Nhất đán phó âm hốt chí, năng bất bì hồ. 

Hàng năm lời dạy thường nghe, khôn hay báo đáp. 

Một sớm tin buồn bỗng nhận, khó nén đau thương. 

}# đ :Š ¿š Ä, # #t jG 3S ứa ÿ# 

#3 7ø Ÿ# T7 lệ W ki 8 # 

Yên oũ thê mê, uạn lý hồng hoa sái huyết lệ. 

Âm dung tịch mịch, thiên điều lưu thuỷ phóng b¡ thanh. 
Mưa gió buồn tênh, muôn đặm hoa hồng tràn lệ máu. 
Tăm hơi vắng lặng, ngàn đồng nước chảy cất lời thương. 


#‹ J *wJ Ñ f & ñ # k # 

Â$n ?ft 4k TP 3 †E ‡ ^ ‡k 
Đôn hậu khả phong, thực uì tiền bối biểu xuất. 

Hoà khiêm cộng ngưỡng, kham tác hậu nhân điển hình. 
Đôn hậu nêu gương, thực đáng tôn vinh trong kẻ trước. 
Hoà khiêm đủ vẻ, mà hay mẫu mực với người sau. 
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# # j6 ƒLÙl E T 4 18 ti 

+?) ất + 2 % H +. # ¡š 

Âm dung uyển tại, cần phấn nhất sinh truyền giai thoại. 
Thân hồn ly khứ, phương danh bách thế trứ thanh phong. 
Đung mạo như còn, sức gắng một đời nên truyện thú. 
Thần hồn đi mất, danh thơm trăm thuở gió lan truyền. 


X # 1h 8 Š H # T7 #6 ñ 

^L?#— 2 #U HH 3 X ở i 3 

Thiên nhược hữu tình, từng thọ bách niên uu tuấn biệt, 

Nhân thuy bất từ, độc tương thiên cổ nhượng anh hùng. 

Trời nếu có tình, hẳn để trăm năm dành tuấn kiệt. 

Người nào không chết, riêng nêu muôn thuở tiếng anh hùng. 


%x 4t Š th 7k *# kh & 8 & 

# mà MM 3% 1 "§ § tRE 1 

Tại nhà uân oong, lựu thuỷ thanh sơn tự di chứ. 

Lão thành điêu tạ, lạc hoa đề điểu tổng thương tình. 
Hiển giả đi đâu, nước biếc non xanh còn kể chí. 

Lão thành điến cõi, chim kêu hoa rụng thấy thương tình. 


3t Í X# i‡ Él ỳ i#  Í† # # 

tụ JÑ 2k #* ứu 4* ^. Tp — + 7} 

Quy luật nan ö¡, cổ thuỷ năng thiên niên thọ. 

Cao phong uĩnh kế, nhỉ bàn nhân ngưỡng nhất thế công. 

Quy luật tránh đâu, tự cổ ai đây ngàn tuổi thọ. 

Về cao còn mãi, mà nay người trọng một đời công. 

tHỤ R 4 & Bl iš ƒ #? 44L #4 &# #& 

tạ JÑ §xt °[ ÍP ‡e †[ — 3| šÊE #- t# 

Minh nguyệt bất trường uiên, quá liễu trung thu chung thị khuyệt. 
Cao phong tối khủ ngưỡng, như hà nhất biệt nan tái phùng. 
Trăng sáng chẳng tròn lâu, qua tết trung thu rồi cũng khuyết. 
Vẻ cao nên ngưỡng mộ, đã khi xa sách khối mong tìm. 
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s"k 
tỀy 


Thiên bất lưu kỳ cựu 
Nhân giai tích lão thành. 
Trời chẳng lưu kẻ cũ. 
Người đều tiếc ông già. 


j7 ở 5 T w 1K - 

+. #8ÃHì —- X 8 

Lưu thuỷ tịch dương thiên cổ hận. 

Mộ uân xuân thụ nhất thiên sâu. 
Nước chảy nắng chiều muôn thuở hận. 
Mây hôm cây trẻ một trời sầu. 


& Si - # 

^~ # †f# 

Thiên bất di nhất lão. 

Nhân di túc thiên thu. 

Trời không lưu một cụ. 

Người đã đủ ngàn thu. 
+ f.Ã ÉP & 
%#+w*H #@ #@ # Ä 

Bình sinh phong nghĩa biêm sư hữu. 
Lai thế nhân duyên kết đệ huynh. 
Đình sinh tình nghĩa kiêm thầy bạn. 
Đời sau duyên nợ kết anh em. 


#[ tu — Ÿ- # 3H tỆ 

3š 1È T #4 ¡3 *E R6 

Hà trì nhất mộng phi hồ - điệp. 
Cánh sử thiên thu khấp đỗ ~ quyên. 
Hoá bướm lượn lờ trong giấc mộng. 
Khiến quyên gào khóc đã ngàn năm. 
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Tứ bích tiêu nhiên, b¡ dạ nguyệt. 

Tam canh lãnh lạc, mẫn xuân huy. 
Bốn vách quạnh hiu, vắng trăng thảm. 
Ba canh lạnh lẽo, ánh xuân buồn, 


%» #& 3 Ä *a Ú, 

3 X †[ lệ & 8i ^. 
Lão lệ uô đa khốc trì kỷ. 

Thương thiên hà cứ táng từ nhân. 
Lệ lão đâu nhiều khóc bạn thân. 
Trời xanh vô cớ chôn người ấy. 


S6 5 3 EỊ # ñã # vh # 
#ệ Hộ ÿ Bí ĐỆ 3 ÉL đ ñ 
Hạc giá nan hồi, chưng cánh tôn sơn đia Uuạn lý. 

Viên trường dị đoạn, na kham phong uũ nguyệt tain canh. 
Xe hạc khôn về, cách biệt non mây, nhà vạn dặm. 

Ruột hầu dễ đứt, chịu sao mưa gió, nguyệt ba canh. 


#2 đồ 1Á vị = -- # 1# {b6 — #- 

5 $ & % 1ø ñ # HỊ HN # HÀ 

Khoá hạc cô sơn, tam thập tải mai hoa nhất mộng. 

Ky hình thái thạch, ngũ bách niên minh nguyệt trùng uiÊn. 
Ba chục xuân gót hạc núi cô, hoa mai giấc mộng. 

Năm trăm năm cưỡi kình lượm đá, trăng sáng lại tròn. 


tỳ $# f2 ^v JR Öš 46 9£ ^. fỊ 

%&!? 4H H3 6"? # z X 

Thời sự thương tâm phong hào hạc lệ nhân hò xử. 

Ai tỉnh thẳm mục, nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên. 
Câu chuyện đau lòng, hạc khóc gió gào đâu thấy kẻ. 
Cảnh tình buồn mắt, qua kêu trăng lặn chỉ mờ sương. 


# 


-- 
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#Ã 2R Œ, tí 

' ` rk- 

Từ nan dã thệ. 

Phong mộc dự bị. 
Dáng hiển khuất nảo. 
Nghĩ mẹ buồn thương. 


¿3t {6 #8 ñ ]R 

É\L #© 3 ị 8 H 

Vũ khấp hoàng haa tứng hữu hận. 
Phong thê thuỷ trúc cánh kham bị. 
Mưa khóc cúc vàng nên có hận. 
Gio lay trúc biếc lại càng thương. 
+ #8 zúð: 3 # 

4h #⁄ ¡4 j§ ïÈ 

Nữ tỉnh trầm bảo oụ. 

Tiên giá phản Dao trì. 

Bảo vụ mờ sao nữ. 

Dao trì đón khách tiên. 


st, ¡4 ⁄L X # & ñB 
2; H f4 1 Š 


Hồn phản cửu thiên bí dạ nguyệt. 


Phương lưu bách đại ức xuân phong. 


Hồn lại chín tầng trăng tối thảm. 


Danh lưu trăm thuở gió xuân buồn... 


% 3M Tý #16 
# Hị @ # # 
Danh tiêu đồng sử phạm. 
Vọng đoạn bạch uân hương. 
Danh nêu trang đồng sử. 
Vọng dứt hương bạch vân. 
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Ha S8 2# 8 

lụ ‡ú @ 8, Ý ® lã 

Mũi thổ ngọc dung hàm hiếu ý. 
Liễu đà kùm sắc động di tình. 

Về ngọc mai phô hàm ý hiếu. 

Sắc vàng liễu rủ động tình thương. 
th ịh 4S Œ, 6 + 3 

đị BỊ 3E % †?? & 

Tây trì giá dĩ quy uương mẫu. 
Nam quốc huy không ngưỡng uụ tỉnh. 
Xe tây trì đã theo Vương mẫu. 
Ánh trời nam hướng tới Vụ tỉnh. 


*f lũ ñ 1# 1# 4L #6 

Xš fi ốj H Ñ lở đt, 

Tủỏủo tháp phi yên kừnh hoá hạc. 

Quyến liêm lưu nguyệt mịch quy hồn. 
Quét giường tung bụi, kinh thành hạc. 
điềm vén lưu trăng muốn gọi hồn. 


W #4 *ÈzX L8 

lỆ {6 # ZUL 1° ñữ %3 

Bảo uụ quang trầm thiên thượng tú. 
kiên hoa hương hiện phật tiên thân. 
Chòm Bảo vụ mở s^o thượng giới. 
Hương hoa sen hiện phật tiền thân. 


.Ÿ 1A 3% ñR UV thí 

+2 dư đc H JUñŸ 

Thân tự phương lan tòng thử thệ. 
Tâm như hạo nguyệt bỷ thời hồi. 

Thân tựa lan thơm không trỏ lại. 
Tâm như trăng sáng đến khi nào. 
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l 8 + it 9 Í t$ H8 

Ý đức nan uong lưu Mừng lệ. 
Từ ân uị báo nhiễu sâu trường. 
Đức tốt khó quên tuôn lệ xót. 
Ơn từ chưa báo rối sâu cơn. 


#m Š sấy S tỉ # #@ 

** B4 # ;  †K #ấ Bỏ 

Tế ngữ nhu ngôn tình uyển tại. 
Thê phong khổ uũ hận thiên đường. 
Nói nhẹ lời mềm tình ở lại. 

Gió buồn mưa khổ hận chưa thôi. 


3+ # HZ H ñ 

HH Hệ tt ị 3T 

Anh linh chiêu nhật nguyệt. 
Can đảm ánh sơn hà. 

Anh linh sáng nhật nguyệt. 
Can đảm rạng sơn hà. 


à >ƒ £ 3h # Š : 
XÃ » 4# 3# lý đ 
bi hàc đại địa tôn tr lo cốt. 
Ai lệ bì ca điệu biệt linh. 
Sông ngòi lai láng xương al giữ. 


Dòng lệ buồn đau tuấn kiệt thương. 


+.fUL M f % 
7P + HỆ  # 
Chính khí lưu thiên cổ. 
Đan tâm chiếu uạn niên. 
chính khí lưu muôn thuở. 
Lồng son chiếu vạn năm. 
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+% ®8tMit 3 4# 

ẤỊ[ lít Jỳ ^v RỆ )T # / 
Vị thù tráng chí thân tiên tử. 

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. 
Chưa xong chí lớn thân đến nợ. 

Gửi lại lòng son rạng sử xanh. 


#X Jð l it Ã 

ð\ ứa ?† $† đả 
Thiết kiên đảm đạo nghĩa. 
Nhiệt huyết tiến Hiện Viên. 
Vai sắt gánh đạo nghĩa. 
Máu nóng dâng Hiên Viên. 


%#£i1t# # 3 

‡$ ?ễ 1ã Ấ UC # ^ 

Anh lính đi tác bông lai bhách. 

Đức phạm do huân cố lý nhân. 

Hồn thiêng đã xứng khách non tiên. 
Khuôn đức thơm lây người chốn cũ. 


#W H # & 
3ƒ {hấ" 2 BỊ 
Uu quốc thân tiên tuân. 
Du tiên mộng bất hồi. 
Vì nước sớm quên thân. 
Cõi tiên mộng chẳng về. 


# th 7k kÑ 4+ ãT 4 Ấ 

3š 1a # ‡2 3S HỆ th { 3 Š 

Thanh sơn lục thuỷ trường lưu sinh tiên hạo khí. 
Thuý bách thương tùng bham uý thệ hậu anh linh. 
Nước chảy non xanh, khí phách lúc còn, nhớ mai. 
Tùng xanh bách biếc anh linh khi khuất, vẫn thương. 
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#‡ J3} 3 T 44 Z8 

‡ tả H8 03 ý %4 Í$ 

Hùng phong hách hách thiên thu tụng. 

Vĩ tích chiêu chiêu uạn đại truyền. 

Hùng khí lẫy lừng, ngàn năm ca tụng. 
Công lao hiển hách, muôn thuở lưu truyền. 


sb 1ñ SE 3X iể ẤP Í #4 {+ 

lÑ š zk # ft #4 1# x £@ A 

Trung cốt tuy điệt hạo khí tôn thiên thu uạn đại. 

Đi ngôn uĩnh mĩnh tán ca truyền lục hợp bát hoang. 
Nắm xương dù nát, khí phách toả ngàn thu muôn thuở. 
Lời dặn còn ghi, tiếng ca vang tám hướng sáu phương. 


⁄§ J8. $ ‡R M 8 7# 
l# & š đj ẩÃ 1E ^- 
Thâm ân uị báo tàm 0ì tử. 

Ẩn cẳm nan tiêu thiểm tác nhân. 
Ốn sâu chưa báo thẹn làm con. 
Mặc cảm khó tan đâu xứng kẻ. 


frfl^ + £ £ ñ 

33» ‡kLJL #8 5# & & 

Ÿ môn nhân khứ tam canh nguyệt. 

Khấp trượng nhì bì ngũ dụ hàn. 

Vắng người nương cửa trăng khuya quạnh. 
Thương con chống gậy rét đêm nhiều. 


# 4#: 3 4 ®#® š 

®# # Ã& 4 + 8t 8 

Đa cảm giai tân lại tế điện. 

Thâm b¿ nghiêm phụ khứ nan lưu. 

Khách thân đến viếng, nhiều thương cảm. 
Cha không ở lại, nặng buồn đau. 
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3# š# NỀ ä là #4 ấ 


Tư thân lạp tận tình uô tận. 

Vọng phụ xuân quy nhân uị quy. 
Nhớ người tháng tận tình không tận. 
Mong cha xuân về người chửa về. 


¬- 4\ it 2Q ÿÑL ứu 

RA #*%#ñRñkx*% 

Tâm nhân phụ thệ tâm lưu huyết. 
Nguyệt kiến ngô bì nguyệt thất huy. 
Lòng thấy cha đi, lòng ứa máu. 
Trăng coi ta khóc, ánh trăng mờ. 


8R.=# # # 

š# #o 2 R | j& 3 

Chỉ biến tam thu đa khổ uũ. 

Thuỷ trí cửu nguyệt biệt nghiêm thân. 
Ba năm chỉ thấy mưa tầm tã. 

Chín tháng ai hay bố bặt tin. 


#t ñŠ /š ẤỊ £ N, # 

3ñ tỷ §Ÿ- # — °"# JL 

Vô lộ đình tiền trùng biến mẫu. 
Hữu thời mộng lý nhất hô nhị. 
Gặp lại mẹ, trước nhà không lối. 
Tiếng hô con, trong mộng có lần. 
;*. it A. #h {8# # 

Xuân cận nhân hoan hoa phát tảo. 
Tuế canh ngã khốc mẫu trường từ. 
Xuân đến người vu1 hoa nở sớm. 
Năm thay ta khóc mẹ lời sâu. 
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# mm 3 34 Ếƒ & A, 

Thế thượng thông uô cứu mẫu được. 
Lính tiên bhốc sát đoạn trường nhân. 
Thuốc mẹ khôn tìm trên cối thế. 
Lòng con muốn đứt trước linh sàng. 


4 s RE JL 41 # 8 + 

du 3 SẼ # ỳ  ĐU# & BE 
Chẩm nhẫn tâm phách hạ nhị nữ thông thông Ì¡ khứ. 
Như hữu giác mông trung mẫu thân mỗi mỗi quy lai. 
Nỡ bỏ cháu con ở lại, mà vội vã ra đi. 

Mong gặp mẹ hiền trong mộng, xin người hãy hiện về. 


#t X "R2 8 iW JE 

+ # ã &— á 8 #8 
Chung thiên duy hữu tt thân lệ. 
Thốn thảo thống uô ích mẫu linh. 
Trọn đời đành lệ khóc người thân. 
Tấc cỏ đau lòng khôn giúp mẹ. 


#* 3 3# Hà lỗ + #t Ÿ Í ẤT? JÈ 

ĐI + št R 7B 2E #2 BI HB 

Âm dung mạc đổ thương tâm nan cấm thiên hàng lệ. 
Thân ân uị búo ai thống bất giác cửu hồi trường. 
Gương mặt khó tìm, thương nhớ khôn ngăn dòng lệ nhỏ. 
Ơn người chưa báo, khóc than luống những ruột tơ vò. 
%# lqW&XX*Z® 

3% f& 34 Í? # # 

Vụ tính đốn thất thiên quang ám. 

Mỹ đức do tôn gia cảnh trường. 

Vụ tỉnh bỗng rụng, trời u ám. 

Đức tốt còn đây, nhà vững bền. 
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?š H 8 š# ¡ä Z3 m 4k ÄÈ 16 1š # 

Ø # S8 SE 9h /E 1 7 1R T te 

Lương nguyệt tả thê thanh hoàn thiết thu thanh thính bội thẳm. 
Từ uân quy phiếu miểu không đình lạc nguyệt hận hà như . 
Lạnh lẽo ánh trăng trong, khắp chốn tiếng thu càng thảm thiết. 
Xa thẳm áng mây từ, sân lặng trăng tà hận xiết bao. 


# † & ữ 1Ị Mi ‡ä 

$%& #4 # » J1 T 
Bán tử uô y hà sở lại. 
Đông sàng hữu lệ kỷ thời can. 
Nửa con không cậy đâu mà dựa. 
Giường đông có khóc biết khi khô. 


Jễ TH k ^ °š Œ, # 

Jl ññ -# '† 1ã fị + 

Phong đính đại nhân ta đã hĩ. 

Tất tiên bán tử thống hà như. 

Người lớn đỉnh non (bế vợ), thôi đã khuất. 
Nửa con (chàng rể) trước gối, xót làm sao. 


đ  &A # jú + #8 

#* % 3ñ ¡3 iä xi 

Thái nhạc uô uân tư ngọc nhuận. 

Đông sàng hữu lệ trích băng thanh. 

Thái nhạc (bố vợ) không mây cho ngọc nhuận. 
Giường đông (con rể) giọt lệ tựa băng trong. 
kx ##t>z# + 

+ „k 3 Ö ÃÃ h ñÃ 

Đài nhã uậân uong lương mộc đoạn. 

Lão thành điêu tạ Thái sơn đôi. 

Kẻ lớn ra đi xà gỗ gãy. 

Người già héo rụng thái sơn suy. 
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*Ý#iã^A#X&©Z 

2 #4 là #Ñ Ã ft lỆ 
Khứ niên bệnh nhập hoờng tuyển lộ. 
Kim dạ hình đôi thái nhạc phong. 
Bệnh cũ suối vàng đưa dẫn lối. 
Đêm nay thái nhạc sụp mà kinh. 


48 ?ề H 4k 1£ X & vì f l t3 
38 Đệ 2 3ù 3M vk ÝÉ 3R 38 JE 
Đức phạm bham khâm duy ký Thái sơn thường âm tế. 
Hạc linh phương chúc thục hỳ băng giám đổn quyên trần. 
Đức vọng tôn sùng, những tưởng Thái sơn là chỗ dựa. 
Tuổi hạc cầu chúc, nào hay gương ngọc lánh trần ai. 
s ` sử ¬ M kẻ 
Hy thập đế kiểm tông gi ái. 
Hò ham sanh quán diểu từ uên. 
Làng rể ngày thăm đưa đón hậu. 
Quê đì nay đã vắng mây từ. 


4: }È † # H 4È # # # # 

1⁄§ ft #2 ĐI 4 #h 3L £ fR 

Úc bán tử tích nhật thừa long đông sàng hữu hạnh. 
Thống nhạc mẫu bìm triêu giá hạc bắc đường uô y. 

May được giường đông, ngày trước cưỡi rêng lòng vẫn nhớ. 
Đâu còn nhà bắc, nay đưa xe bạc nặng tình thương. 


sa: 39 ?ề lÃ & s đã 

SẼ 9 {h?Ð H &- 

Thê lương sanh quán từ uân đm. 
Phiếu miều tiên hương dạ nguyệt hàn. 
Mây từ u ám trùm quê ngoại. 

Trăng khuya lạnh lẽo chiếu làng tiên. 
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j 3 + Ấ ñl Ý s † &[R # 

®# 4u lŠ đM th ÁN Ä& ?tÈ 4  & 

Liên nhuy sinh hương hữu tử tâm trung uô hạn khổ. 
Huyện hoa cự tạ xuất nhập ý ngoại bất thăng bị. 

Sen nhuy toả hương, con thấy trong lòng vô hạn khổ. 
Hoa huyền đài héo, người đi ngoài ý xiết bao buồn. 


+ #4 E| ất 1$ lá & 

53 #k Đl # ÄX ià Én 

Toàn hiệu đồng giao thương ích hữu. 
Mãn đình đào lý khốc lưởng sư. 
Cùng đạy cả trường thương bạn tốt. 
Đầy sân đào mận khóc thầy hay. 


3X # 4k fÍE tư Ý# Ñ 

+ 3X Wp vA # ‡8 3 
Trúc thất u¿ năng như Tử Cống. 
Tâm di liêu dĩ học Đàn Cung. 
Lu mộ chưa hay bằng Tử Cống. 
Lòng thương riêng đã học Đàn Cung. 


J3 šŠ # #t ý ä # 

Bồi dưỡng lý đào tăng tận tuy. 

Quang huy trúc bạch uĩnh lưu phương. 
Vun đấp mận đào bao tận tuy. 

Điểm tô trúc bạch mãi cồn thơm. 


Èk # l R 6 @ 2 * / Ml át 
#4 T 1ÿ š ⁄4 f #4 °sš %4 # 3 
Đào lý điệu lương sư tòng kim bất phục oăn giáo hồi. 

Giáo công thương ích hữu úc tích đồ ta thất âm dưng. 

Đào mận tiếc thầy hay, nay chẳng được nghe lời đạy bảo. 

Thày cô thương bạn tốt, nhớ chăng đường vắng bóng người xưa. 


h8 
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3x %x wW tt t 

? 5 x+k 

Thục nữ thành giai phụ. 
Kỳ nam dĩ trượng phụ. 

Gái đảm thành vợ hiền. 
Trai tài nên người lớn. 

Ñ *##£ Ã # 

T & Mi # 

Bách niên cầm sắt hảo. 
Thiên tải phượng lân tường. 
Trăm năm vui cẩm sắt. 
Ngàn thuở đẹp phượng lân. 


Tị 3È Ä‡ Xb 4ñ 

Eˆ—a. sả: 

Tên trang mại điểm ngạch. 
Cát mộng yến đầu hoài. 

Áo mới mai chớm nở. 
Mộng lành yến vào lòng. 


1“ #M 3 7] RE 
2 ‡t # ® it 


Suy tiêu kham dẫn phượng. 
Phan quế hy thừa long. 
'Thổi tiêu hay dẫn phượng. 
Vi quế mừng cưỡi rồng. 


+ & Š ‡t # 

!f 1E †R 1È È§ 

Bản u¡ phan quế khách. 
Tiệm tá+ thám hoa lang. 
Vốn là khách vin quế. 
Tạm làm chàng thám hoa. 
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#+ jTf & 
ST .. 

Chủ lan thiên tải mậu. 
Cầm sắt bách niên hoà. 
Chì lan ngàn thuở tết. 
Cầm sắt trăm năm hoà. 


it # & h šÄ 

## % %E BỊ #\ 
Kiện bút xuân sơn thí. 
Hùng uăn tú các tài. 
Bút cứng vẽ non xuân. 
Văn hùng tả gác đẹp. 


‡s B] + ⁄, Ø 

Hoa chúc sinh quang thái. 
Quỳnh diện yến hỷ quan. 
Đuếc hoa sinh vẻ sáng. 
Tiệc quỳnh uống rượu vui. 


 w < š #Œ là i2 Ít #& 6, 

Hạt ñ *§S {6Ÿ #4 B Ä È Ÿ 

Hộ ánh tam tình tú mạc cẩm bình xuân sắc mãn. 

Môn nghĩnh bách lượng hoa đường ngân chúc dạ quang phù. 
Nhà ba sao chiếu, rêm thêu màn gấm đầy xuân sắc. 

Cửa trăm xe đón, nhà hoa đuốc bạc sáng trời đêm. 


tụ BỊ 8 èt &Ã fUÃ& # #4 # # 
Xx^x~b #3 # # tt lế 

Nam quốc phú đào yêu đdoãn hỹ, nghỉ gia nghị thất. 
Đặt nhân chiêm cát mộng thành tai, duy hùng duy bị. 
Trời nam se duyên đẹp, được đấy, nên nhà nên cửa. 
Rẻ cả đoán mộng lành, thành vậy, kết hùng kết bi. 
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J + + 1§ tt ñ] ø 6ö v ñ — 

là H5 §o X th Tà 5 ăn C, #Á ñ 

Nam nữ chính hôn nhân thời, khai ngũ luân chỉ đệ nhất. 
Âm dương hoà thiên địa uị, đục uạn uột đĩ uô cùng. 

Nam nữ định hôn nhân, lúc mở ngũ luân coi bậc nhất. 
Âm dương hoà trời đất, sinh nuôi vạn vật đến vô cùng. 


+ #@ E1 & Ñ # R % #8 

#2 #6 # Ä 'T 1x 5 ñ + ñm t 
Kăm kết đông tâm bách tuế phượng loan lương sất ngẫu. 
Thái thằng hệ túc thiên thu cẩm sốt uĩnh hoà hài. 

Giải vàng đồng tâm, trăm tuổi phượng loan lành đôi lứa. 
Dây đồ buộc chân, ngàn năm cầm sắt vẫn giao hoà. 


% + 8 Ä& M 3% it i6 Ñ§ J3 ĐÀ 1b tê 
MB M > £ 15A 4 5Ÿ 
Hữu dĩ sắt hữu dĩ cầm mai hoa hương độ đào hoa noãn. 
Lân chỉ chỉ lân chỉ định tiên nhân tín phó ngọc nhân lai. 


Bạn đàn sắt, bạn đàn cầm, hoa mai hương đặm, hoa đào ấm. 


Lân để đấu, lân để ý, người tiên tín gửi, người ngọc về. 


J£ 52? % H % 9 ịj 

lE tã 7R ?† 3Í Š ú lã š lệ 

Thiêm ảnh phù quang hạo nguyệt dao mình hoa chúc. 
Long triển ứng luật tường ouân trực bức tính kiêu. 
Bóng thiềm sáng tô, ánh trăng xen lẫn đuốc sáng. 
Rồng lên ứng luật, mây lành trùm lấy cầu ngân. 
8 #4 Ä l 1e 

+F j# k3 # †Ỷ lì # 

Hoạ mĩ chung ái hên hoa VAT 5 

Bạn độc trùng tu bác nghị thư. 

Vẽ mày thấy chuộng phẩm hoa sen. 

Bạn đọc hai lần bà sửa sách. 


587 


* tả §  † # # 

l 8 14 ñ # iš 

Đất tích loan giao thiên lý tục. 

Tự tứng phượng ngẫu bách niên hời. 
Chẳng tiếc keo loan ngàn đặm nối. 

Bỗng thành đôi phượng trăm năm duyên. 


l JZL T ®& # # 4 + 

®*X 8 ñ fn #' #ữr 4L & 

Phượng hoàng uu phi diệc tập uiên chỉ. 
Cẩm sắt tại ngự kỳ tân khổng du. 

Phượng hoàng đang bay cũng tìm đến đậu. 
Cầm sắt cùng hoà điệu mới càng vui. 


# 3# #f z& là & 8 

3k J§ 4 7# %5 ke È 

Thúi bút tân thiêm nuiêu dạ nguyệt. 
Đào nguyên cựu lộ giá khinh xa. 
Bút hay thêm mới tả trăng sáng. 
Nguồn đào đường cũ, cưỡi xe êm. 


# !# EH lã # ƒ # 

+ + l| E] HH — là 

Gia hương trở cách ouôn thiên lý. 
Ngọc nữ xum uầy nguyệt nhất luân. 
Quê nhà cách trở mây ngàn dặm. 
Ngọc nữ đoàn viên nguyệt một vành. 


f£#A@ 4W 
 ®#®#_H #4 # 

Thiên tý nhân duyên ty hệ túc. 

Bách niên phong nguyệt khách oi gia. 
Ngàn đặm nhân duyên chân buộc chỉ. 
Trăm năm trăng gió khách là nhà. 
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3 i# Xt MỊ ¡lá ð 

}R 4L Øì % ia #f # 

Hồ hải khâm kỳ chân hạo đãng. 
Phượng hoàng uũ dực tướng tiên tân. 
Hồ hải ước mong trời rộng lớn. 

Phượng hoàng lông cánh vẻ thêm xinh. 


#6 ‡6 jñ L jÈ P3 # 
JÑ RỊ ?! Hệ #ã ?t, ^~ 


Thước kiểu trực thượng long môn khách. 


Phượng các sơ đằng hàn uyển nhân. 
Khách long môn đến thẳng cầu ô. 
Người rộng học vừa lên gác phượng. 


Bế) 8h BÀ 3L J % đã 

JỆ mL # m #8 §t 

Quan thư phú tựu hồi uăn cẩm. 
Lân chỉ canh thành giới đán bê. 
Phứ quan thư tựa gấm hồi văn. 
Dấu lân bước thành răn gà gáy. 
Mỹ it gì Â- 4b ñỆ tứ 

*x R # % # + £# 
Mai điện trang đài hoa giải ngữ. 
Văn tuỳ tú các bút suuh hương. 
Mai điểm trang đài, hoa giải ngữ. 
Văn theo gác đẹp, bút sinh hương. 
‡‡ i8 /#& ñ[ dị ®# | 

8 XÃ # L tt # #Ệ 
Thị lễ định tiên do cựu huấn. 


Câm sắt đường thượng thính tân thanh. 


Trước sân thi lễ lời xưa dạy. 
Trong nhà cầm sắt mới thanh âm. 
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+ # 1 W "2 lá # 

HỆ S4 Bị # #8 

Xú chương ngọc chết ngâm hiểu tuyết. 
Bác nghị phong tài học hoạ mự. 
Ngâm tuyết đẹp nhà phô về ngọc. 
Học vẽ mày bàn chuyện phong lưu. 


 # 3⁄34 2 

M4 Ấf đi VÃ Ấ A, 

Lăng uân hỳ khí trí tài tử. 

Ánh tuyết tân trang thúc ngọc nhân. 
Vượt mây khí lạ biết tay tài. 

Tuyết ánh tân trang hay người ngọc. 


lš J ;t$ & ïk # 

‡ƒ ứ) §Ê "6 l6 8& 6 

Mạn tương giang bút uì trương bút. 
Hảo hướng kê mình thính lộc mình. 
Đùa đem giang bút làm trương bút. 
Khéo hướng gà kêu ghe hươu kêu. 


# #4 H A^A du 3 

#r ¿hi Â 1 i # 

Bích sa đãi nguyệt nhân như ngọc. 
Hồng tụ thiêm hương dụ độc thư. 
Luụa biếc đưới trăng người tựa ngọc. 
Vạt áo giải hương sách đọc đêm. 
#2 k Ất ĐÈ q 4 & 

® jb HỆ #2 +4 Hí XE 

Lê hod bê thanh uũ bất dạ. 

Bát hoa chúc ảnh cộng liên huy. 
laïa lê gà gáy đêm đâu quản. 

Bút hoa ánh đuốc sáng ngời chung. 
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*$ ?h # 6g Kế {6 tr 

#ụ XR lšŠ ⁄ & ¡BH # 

Bút hoa tiệm hướng đăng hóa xán. 
Ngự tửu hoàn tòng cẩn tu hương. 
Hoa bút dần hướng hoa đèn rạng. 
Rượu ngự đành theo rượu cẩn thơm. 


#2 HN J2 & 78 tt % 
#£ it 1t š 8 ^ 


Khoá phượng nguyên u¡ phan quế khách. 


Thám hoa tiệm tác họa my nhân. 
Cưỡi phượng vốn là khách vin quế. 
Thám hoa tạm làm người vẽ mày. 


4‡ $ ĐỊ /j tà # & 

Z8 #A {6 XỔ th X 

Đãi hoạ liễu my miêu bút ý. 

Tu nhiên hoa chúc ánh uăn quang. 
Đợi tô mày liễu qua ý bút. 

Cần giương hoa đuốc sáng lời văn. 


l$‡ šá #í $ X dị 

$ "53 si+f 

Bác nghị tân thư uăn thổ cẩm. 

Hoa mi thái bút ngọc sinh hương. __ 
Bàn rộng sách hay văn tựa gấm. 
Vẽ mày nét đẹp ngọc sinh hương. 


* A # đg # † 

4 1l £ # T # 

Ngọc nhân tảo hướng thư trung đắc. 
Kim bảng hoàn tòng bút hạ lai. 
Người ngọc tìm trong sách mà được. 
Bảng vàng nhờ có bút nên công. 
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+ #@ #l Ø8 Ä lễ iã 

‡† # ;ï 1K f6) ñ lÑ 

Tiên hướng động phòng tài bác nghị. 
Hảo tòng thanh dạ uấn thường ngủ. 
Trước hướng động phòng khoe biết rộng. 
Khéo lần đêm vắng hỏi Hằng nga. 


# # # ta & & H 

Ÿ#ff ‡š 3È, F§ #? @& ‡È 

Thái bút khinh miêu hàn dạ nguyệt. 
Tân trang quang chiếu cẩm ăn hoa. 
Bút hay nhàn tả đêm trăng lạnh. 
Tân trang sáng tỏ ánh hoa văn. 


4k zk it 4 5 đã ‡ƒf 

 BU LỆ lẺ # + # 

Thu thuỷ cận lưu cẩm tận hdo. 

Giang phong uiên tống bút sinh hương. 
Giòng thu chảy cạnh tiếng đàn hay. 
G1ó cuốn xa đưa hương bút toä. 


B, Bứ š† ó] 18 lã số 

l ømq x Ÿ# f 

Ky liên thi cú truyền biểu ngữ. 

Hoàn hướng uăn chương thính hảo âm. 
Thơ viết liền câu ngân ngữ đẹp. 

Văn chương đều hướng âm thanh hay. 


Ẻ, &t JÑ ;t, šE 5â 7% 

+ £ H 8 † tý #4 

Di nghĩ phượng trì huy hàn uyển. 

Tiên đăng nguyệt quật bạn thường ngơ. 
Đã bày ao phượng bên vườn lạnh. 

Còn bạn thêm trăng với Tố Nga. 
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‡ể ‡ áJ ñ6 zỊ ðN $#§ 

†Ƒ ?§ !# ‡ụ lÝ šã # 

Thôi trang cú phốt hà châu cẩm. 
Bạn độc đăng khiêu bác nghị thư. 
Vẻ đẹp lời hay vui bãi nước. 

Bạn đọc đèn khêu lắm sách hay. 
3t j# 4 R] ⁄Ạ #4 HỆ 

®# Xý th !§ $3 #ƒ 
Trang thôi hương các châu cơ xắn. 
Bút tả xuân sơn cẩm tú tân. 


Áo thơm hương gác châu ngọc rạng. 
Bút tả non xuân gấm vóc tươi. 


Xi X Hs & ứ 9 

32 jÈ H Kl iậ » iŸ 

Mặc tửu thiên biều hồng tác cú. 

Trang thôi nguyệt điện cẩm thành thị. + 
Rượu mực cầu ngân mống viết chữ. 

Áo hồng điện nguyệt gấm thành thơ. 


#ác tÈ lý  ‡§ 5 

#‡ ä& HỒ TE th # 1b 
Hồng lâu liên bộ thôi oân bộ. 
Xuân dạ chúc hoa ánh bút hoa. 
Lầu hồng bước sen giục bước mây. 
Đêm xuân hoa đuốc sáng hoa bút. 


1!) ^ 3 8 ?ztÈ # 

# i6 8 BH #oA, 

Đốc cú bất lao song ngoại khách. 
Phan hoa thủ uấn nguyệt trung nhân. 
Câu hay chẳng phiền khách ngoài cửa. 
Víin hoa ướm hỏi người trong trăng. 
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% NờI M4 8 4 

# HẺ J§ BE f8 
Tuyết lệ hà châu ngâm tuyết cú. 
Vân liên tế thuỷ ánh ouân trình. 
Tuyết đẹp bãi sông ngâm thơ tuyết. 
Mây liền mặt nước tỏ đường mây. 


3ý 1ñ li 
† ñ? £# H ¿»+ ‡t 
Hài ngấu bách niên kỳ quế thực. 
Vu quy chính nguyệt bình đào yêu. 
Hẹn quế bẻ trăm năm duyên đẹp. 
Vịnh đào tơ tháng giêng vu quy. 
9S #6 8 /Ã 44 

dP sẽ nữ 2£ cà 
R⁄ ñ #9 $ + 16 
Tú mạc hương nùng nhân tự ngọc. 
Xuân tiêu mộng noãn bút sinh hoa. 
Rèm thêu hương đậm người như ngọc. 
Đêm xuân mộng ấm bút. sinh hoa. 


# # 1X ïR MH 1ƒ & 

d§ li. H Dế đã #f # 
Tuyết án dạ thâm liên háo hữu. 
Mai trang nhật noãn nghị tân thư. 
Án tuyết đêm khuya vui bạn ¡ốt. 
Thung mai ngày ấm luận sách hay. 
HH Ậ- 03 ðT IÊ @Ã ÌE 

3g EÌ dị 3ã ĐÃ Ÿ#ƒ 3ã 

Thư hợp tây hà phùng thúi uận. 
Mũi khai nam lĩnh hoán tân trang. 
Bến tây xum họp gặp thái vận. 
Non nam mai nở rạng tân trang. 
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› 


l# 2 Tá BÑ 

‡ R Hg *ằ. 8 ỨN 

tin hế ngân đăng hàm tú nhị. 

Khuy liêm bích nguyệt chiếu xuân dụng. 
Đền soi tóc búi vẻ tế nhị. 


`Èè Ÿ 
Mg 
*h 


Trăng chiếu song nhòm rạng vẻ xuân. 


t‡ 48 Ä đk @ # 

A4 TA % #, 8 + kế 

Thời trị thái giao hân hợp cẩn. 

Nhân tòng dần thống hỷ khiên ty. 

Giờ lúc giao hoà vui hợp cẩn. 

Người theo truyền thống mừng dắt dây. 


Ã H 7k ?n BÀ #Ấ & 

% ‡ỳ †8 lữ 3- # Ík 

Tuế nguyệt Huệ hoà phú nghĩ gia thất. 
Càn khôn tương phối mộng điệp hùng bị. 
Năm tháng thuận hoà dựng nên gia thất. 
Đất trời phối hợp mộng thấy hùng bi. 


#K HỒ X,:‡ ZL & H 

5 ñ f4 H ở & 

Ngân chúc quang phù nguyên dạ nguyệt. 
Ngọc tiêu suy triệt động phòng xuân. 
Đuốc rực săng, mờ trăng đầu tháng. 
Tiêu ngọc vui, thêm xuân động phòng. 


t‡ lễ ÄX %4 # BÉ #& 
R#á&w #^A 3 ñ 

Thời trị thái giao tường khai qua điệt. 
Nguyệt phùng tuế thủ mộng nhập chỉ lan. 
Đúng lúc giao hoà tổ tường lòng đạ. 

Trăng chiếu đầu năm mộng chốn hương hoa. 
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it # H l4 # % # 

Mỹ ®% X\L 4m # #t # 

Hoa triệu nhật noãn thanh loan 0ũ. 

Liễu nh phong hòa tử yến phi. 
Sóm hoa ngày ấm loan xanh múa. 

Liễu bông gió thuận én biếc bay. 
 +% #1 tễ ‡‡ {6© đl 

Š H#3#R # 

Độ hoa triệu thích phùng hoa chúc. 

Bằng nguyệt lãõ thí bộ nguyệt cung. 
Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc. 
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng. 
+ R 3? 3 # # ĐỊ 

= Ñ Ji & Ý 4 M 

Hoa nguyệt tân trang nghỉ học liễu. 
Vân song hảo hữu tảo tài lan. 
Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu. 

Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan. 
M2 & Ê < § đã 

BE 5 £ & = R16 

Tiêu suy dạ sắc tam canh uận. 
Trang điểm xuân dụng nhị nguyệt hoa. 


Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh. 
Về xuân tô điểm hoa hai tháng. 
}Ƒ† 34 & là ‡†k th. f§ 
2 2# $k ñ Mp ‡6 ‡# 
Hãn thấp hồng trang hoa đới lộ. 
Vân đôi lục mấn liễu đà yên. 
Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước. 
Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây. 
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‡ %ì #4 ở, % ‡È # 
lp % '† 3$ š tt j8 


Hoa triêu xuân sắc quang hoa chúc. 


Liễu nhứ kỳ tư hoa liễu mụy. 

Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa. 
Liễu trông vẻ lạ tô mày liễu. 

ở Ñ, 4 I4 ft ¡ï† 
ẤT Ất #⁄vÄ4 # {b RẾ 

Dĩ kiến y tương liêu trấp nhiễm. 


x 


Hành khan kính dĩ lăng hoa huyền. 


Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt. 
Còn xem trong kính có lăng treo. 


lš 'F 2 Bí 44 # ! 

% !P ẨÃ # đã gi lR 

Giai hạ hoa bhai hoa ánh chúc. 
Đường trung yến chí yến đầu hoài. 
Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc. 
Trong nhà yến đến yến đang mong. 


%X 3 đí lệ ;¿ †È Bị 
+ ?%š ?J HỊ RŠ li AH 
Phù dung tân diễm lăng hoa chúc. 
Ngọc hính sơ mình chiếu lam điền. 


Phù dung mới nở xem thường đuốc. 


Kính ngọc vừa soi tổ nội lam. 


#Š 16 ð1 ‡a #f 1E â 

J§ #R 1E 1ƒ & š K# 
Ứng hoa triêu như tân tác hợp. 
Cư tú các hảo hữu ngôn hoan. 
Với hoa sớm như vừa tác hợp. 
Ở gác đẹp bạn bè đều vui. 
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R #8 {c ð# Bị 3 8x Ø 

HỆ lE Ã # + #4 #t # 

Nguyệt ứng hoa triêu chúc hoa hiến thái. 
Thời phùng yến chí ngọc yến chung tường. 
Trăng soi hoa sớm, rực rở đuốc hoa. 

Gặp lúc yến về, điểm lành yến ngọc. 


Hỳ & tụ ið ƒk #6 d6 

k4 8 # m7] R ZX 

Dương xuân thuy át phí anh uũ. 
Thái lữ luật hoà dẫn phượng hoàng. 
Mây trùm dương xuân anh vũ bay. 
Luật theo thái lữ phượng hoàng lại. 


#$‡ 1 # f2 # 1X lế 

X 3# 9L lệ $ M ta 

Lục liễu đi âm xuân trướgh noãn. 
Yêu đào thổ điễm cẩn bôi hồng. 

Liễu xanh rợp bóng trướng xuân Ấm. 
Đào tơ tươi đẹp rượu cẩn hồng. 


TR th tề BÁ s2 ĐỤ Sk 

3L {4 #2 HỆ Ä #r 

Phượng khúc nghĩnh phong ngâm liễu lục. 
Đào hoa sấn uũ tuý xuân hồng. 

Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió. 

Say xuân hềng hoa đào gặp mưa. 


fñ #4 Ít ö BÀ 45 

= *H%xmt#m 

Bách thế duyên hoà hài phượng lữ. 

_ Tam xuân nhật uĩnh phú bê mình. 
Trăm năm duyên hài hoà phượng hót. 
Ba xuân ngày vẫn phú gà kêu. 
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lp Ê, tỳ /8 ÿ+ i% ĐÈ 

3k {6 EŠ ứa fl  & 

Liễu sắc ánh mã trang kính hiểu. 
Đào hoa chiếu diện động phòng xuân. 
Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp. 

Đào hoa rạng mặt động phòng xuân. 


#- fq jt †} ®% # 13 

3Š l# EỊ SỆ KÑ Ío "É 

Hồng uũ hoa thôn uyên tịnh ý. 

Thuy yên liễu dịch phượng hoà mình. 
Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn. 
Khói xanh trang biếc phượng đều kêu. 


H lệ # ® fk #ấ 7k 

BÀ 4a IĐV&Ä tà k ñẾ 
Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ. 
Phong hoò hỏi yến nhiễu châu liêm. 
Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc. 
Gió hoà hải yến lượn rèm châu. 


#t š 3% it tý Ñ 1z 

3† XR #t #f šk EV {E 

Nhạc tấu hoàng chung hài phượng lữ. 
Thị đê hồng diệp uịnh đào hoa. 

Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn. 
Thơ đề lá đỏ vinh đào hoa. 


JÈ ‡š Ấm lý #&  ‡ l 
3} ‡b #J Mỹ # i5 ‡R£ lŸ 


Oanh ngữ hoà giai xuân phong trướng noãn. 


Đào hoa huyến lạn cẩn tửu bôi phù. 
Trướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏ thẻ. 
Rượu cẩn đầy chén hoa đào xinh tươi. 
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3 z4 % ?[ BE]  *% 

%ä hệ 1% Ị #4 BỊ sv 

Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế, 

Tú uì loạn phượng hết đồng tâm. 
Ao biếc súng sen chung rễ nổ. 

Màn thêu loan phượng kết đồng tâm. 
jÊ j6 #S/ ^ 7k dh Đổ 

4 3 3 ; 8 lệ M 

Liên hoa ảnh nhập thuy tỉnh kính. 
Trúc điệp hương phù anh 0uũ bôi. 
Gương thuỷ tỉnh thấy ảnh hoa sen. 
Chén anh vũ toả hương lá trúc. 


šhb TL 4 Ø ‡Ê Ø # 
Xi# ở] H lã#t ñ 

Trì thượng lục hà huy thái bút. 
Thiên biên lãng nguyệt yến tân my. 
Sen biếc trên cao thêm hứng bút. 
Đên trời trăng sáng đọng hàng m1. 


% ñ mì #m HỊj 9w H 

# l& ^ #  = 

Câm sắt bổ hoà cương tứ nguyệt. 
Hùng bí nhập mộng hỷ tam canh. 
Mới tháng tư cẦm sắt hài hoà. 
Mừng ba canh hùng bi vào mộng. _ 


‡# it ‡ Hã tt ? 5 

Ÿ- ã ñ l# #® # #4 

Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ. 
Mộng yến hân phùng mạch chí thu. 
Thăm hoa may gặp thời sơ hạ. 
Mộng yến vừa hay mạch đến thu. 
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# # # #L  Ø #8 

BÄ 3š Í§ mm #- i4 Ấ 

Bút hiệp huận phong my thái hoạ. 
Lan bôi cẩm thế mộng đầu hương. 
Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp. 

Lan tốt bên thềm mộng toả hương. 


Ä ml Ä H Bị j X 
lã ‡b 1? 3£ w ẩf 

Mai uũ ân chu liên hảo hữu. 
Lựu hoa y thuy ánh tân trang. 
Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn. 
Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa. 


# #* # Ñ 5E 
X8» #& †#@ 

Thư đới thảo Yòng song ngoại lục. 

Phù dung hoa hướng toạ trung hông. 
Sách mang cỏ đến ngoài song biếc. 
Phù dung hoa hướng khách khoe hông. 


#t ở, 9t lễ # — th Ấ ñ #®& #2 

& XU I4 WÑ 8 tí t8 2 # # lv 

Xuân ánh dao đài nhất khúc tử tiêu phi thái phượng. 
Huệ phong thanh bảo sắt sổ hàng cẩm tự triện thanh cù. 


Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp. 
Gió thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh. 


Mộ {6š 3È 14 16 #ế 
jñ I§ ñX iÊ 2% j§ #† 
Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa điệm. 
Bồ tu hôn liên cẩn tâu châm. 
Hoa đuếc kề bên hoa lựu đẹp. 
Rượu nho cùng với rượu cẩn mời. 
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h Í MÑ ¡ ÿÑL Ặ lỄ 7 T 1 

1 ‡6 #1 #2 t lãi 46 

Hồ tầu lưu hùnh liên cẩn tu. 

Chúc hoa huyến thái ánh lưu hoa. 
Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát. 
Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu. 


à Ø đã lÈ j SR đ 

s% ® x kt, 3l l š- “3 
1lam đạm chỉ liên hài tú nuạc. 
Uyên ương đực ty my tương đài. 
Hloa sen chung rễ hợp rèm thêu. 
Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp. 


$  Ã ‡ ñ ¡H $& 

lí ‡b Sé tk HỆ 7b @r 

Cẩn tầu hương phù bê tửu lục. 

Lựu hoa diễm ánh chúc hoa hồng. 
Rượu nho thơm giúp hương rượu cẩn. 
Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa hồng. 


‡ 3Ä} # H i#š #6 86 

tù & & ELớ| RE EU 

Đôi châm thử nhật phi anh uũ. 

Khúc tấu huân phong dẫn phượng hoàng. 
Rượu mời ngày nóng anh vũ bay. 

Khúc tấu nễm nam phượng hoàng lại. 


#t & và tế ÿ§ JÑ 18 

?‡ #‹ th H # ã 3ƒ 

Nhạc tấu hàm chung hài phượng lữ. 
Thị ca nam quốc diệp chung tứ. 

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng. 
Thơ ca nam quốc lá chung tư. 
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tê 4 ?ñ 2 & E R, 

#[ ik sE ®& £& ^ 4# 

Khốc thử tiêu kùm bữm ốc biến. 

Hà hoa thổ ngọc ngọc nhân lai. 
Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện. 
Hoa sen nhả ngọc, người ngọc về. 


MỊ nà #ồ lệ ‡Ê # 3# 
‡,:4 3 H # # #8 
Chúc ánh tú uì huy thúi bút. 

Bội giao thử nhật hoa tân my. 
Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút. 
Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày. 


lộ nà 44 12 @  Ấ 

‡,x # H EtiMởi 

Chúc ánh tú uí hùn phượng lệ. 

Bội giao thử nhật ngọc lan tân. 

Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp. 
Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi. 


S6 lệ 29 5 SE X 

# $#* #ƒ #tƠ 1 Ÿ #Ế 
Thước biêu sơ giá song tỉnh độ. 
Hùng mộng tân trưng bách tử tường. 
Câu ô vừa bắc, hai sao vượt. 

Mộng hùng mới hiện, lắm con hay. 


#6 ‡§ H đã A. du + 
+ 3% 8 ‡Ở‡ ¡H 04 lR 


Thước biêu nguyệt giảo nhân như ngọc. 


Ngưu chử tỉnh huy tửu tự lan. 
Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc. 
Bến trâu sao sáng rượu như lan. 
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#r 3 #ƒ 2+ 4 l§ B - 

$K 3] Ù!Ä & & 

Hồng điệp tân sinh xuân trướng noãn. 
Ngân hà sơ độ dạ hương thâm. 

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm. 


Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng. 


l§ lô J5 Jt 1$ # $ 

JÑ t triöý H #tŠ 
Thước kiêu xảo độ song tỉnh hội. 
Phượng bốc hoà hài bách thế xương. 
Cầu ô khéo vượt hai sao hội. 

Bói phượng hài hòa trăm thuở yên. 


Ấf 2 #6 l6 š 43k 
2T ñ BL # 4h ỀN 

Tiên tịch thước kiêu chiêm hảo triệu. 
Kim tiêu nguyệt điện hội tiên nga. 
Đêm trước cầu ô đoán điểm tốt. 

Tối nay điện nguyệt hội tiên nga. 

+® # i# ¡ä HE +1 Ø 

4 JÄ lễ 3 ?h& bí 

Ngọc uũ trừng thanh huy ngọc bình. 
Kim phong chiêm đăng phốt kứm trang. 
Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc. 
Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng. 
+ # ^ Bị ‡ 8t — š 

4 >JX LbLãkj#ñ 9® š 

Kim ốc nhân gian thị liên nhị mỹ. 
Ngân hà thiên thượng dạ độ song tình. 
Nhà vàng nhân gian thơ hay đối đẹp. 
Ngân hà thượng giới đêm vượt hai sao. 


904 


Duyên phù nguyệt lão đương qua nguyệt. 
Hỷ đối hoa dung ánh tú hoa. 

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ. 
Mừng thây dung nhan, ánh sắc hoa. 


X % 1t tì * ? ä # © ® f#P 

A.š# là # # # ñ 1$ # 3% °Š 

Thiên tích giai hỳ ngọc uũ hỷ khan kùn tước uũ. 

Nhân hài thịnh sự hoạ đường hân thính thái loan mình. 
"Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa. 
Người vui việc tốt, nhà hoa vui nghe loan hót hay. 


444 ä â # ‡#. # 

1 l# # 1E Š / ^. 

Thu thâm hỷ uí phan quế khách. 

Dạ tĩnh hân tác họa my nhân. 

Thu muộn mừng làm khách vin quế. 
Đêm vắng vui là kẻ vẽ mày. 

JT† ‡t Â ïM £ RE 

#r 3t #2 nà +1 # 

Đan quế hương phiêu bùn ốc thuy. 
Hồng trang thái ánh ngọc đường tiên, 
Đan quế hương bay kim ốc đẹp. 
Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi. 
# +#†? k ñ #ỉ 

EU TH... 

Thịnh thế trường thanh thụ. 

Bách niên bất lão tùng. 

Đời thịnh cây xanh mãi. 

Trăm năm tùng chẳng già. 
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Ý El h tỆ # 

3ñ }Ý š X K 

Thọ đồng sơn loan lão. 
Phúc cộng hỏi thiên trường. 
Thọ lâu cùng núi bọc. 

Phúc dài với biển trời. 


3e lộ {6 bé ® 

®4 12 lì 

Như mai hoa đĩnh tú. 

Tự tùng thụ trường thanh. 
Như hoa mai đẹp trội. 
Giống cây tùng xanh lâu. 


^` ấ) ã ä + 

— + }Á ;¡ XE 

Bát tuần thù thịnh thế. 
Nhất thế hoán thanh huy. 
Tám chục vui đời thịnh. 
Mật đời rực sáng trong. 
2# 2x7 š 

‡u #§ +3ư 4T 3u 1⁄2 

Nãi uũ nãi uăn nãi thọ. 
Như mãi như trúc như tùng. 
Là vũ, là văn, là thọ. 

Như mai, như trúc, như tùng. 


3ñ do R i#  š#, 7k 

$ Hà tu: 2 È 32 

Phúc như đông hải trường lưu thuỷ. 
Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng. 

Phúc tựa biển đông, dòng chảy mãi. 
Thọ ví non nam, tùng không già. 
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l] X 1ï tÈ ^ %% tÈ 

3k H tế h $ # 

Chu thiên hành hiện nhân thường biện. 
Thu nhật đăng cao thọ cánh cao. 

Vòng trời đi khoẻ, người thường khoẻ. 
Ngày thu lên cao, thọ càng cao. 


+ ® # ® tW # 1ƒ 
š) Đ #@ ?§ # & @&— 
Túc thực phong y uãn cảnh hảo. 
Cần canh khổ độc lão lai hồng. 
Đủ ăn, đủ mặc già xuân chán. 
Chăm cày, chăm đọc lão cồn tươi. 


+rủn * ấ {6 T BỊ 

^ #$ % #7 — #£ 

Niên cao hỷ khán hoa thiên thụ. 
Nhân thọ tiếu châm tửu nhất bôi. 
Tuổi cao mừng ngắm hoa ngàn khóm. . 
Người thọ cười vui rượu một chung. 
Z3, H +) ;h }s lŠ Š 

3% ở] ‡ä ?# q lề & 
Quang mình tâm địa hằng tăng thọ. 
Sảng lãng tính thần tự biện khang. 
Tâm địa quang minh tăng tuổi thọ. - 
Tỉnh thần sáng láng thấy an khang. 


% # j it &€Œ, 

tệ, ấn 5# H +} ä: ñ8 52 

Lão đương ích tráng hùng tâm 0ï dĩ. 

Văn tiết biên trinh đểu chí di biên, 

Già còn mạnh sức, hùng tâm chưa hết. 
Tiết mạnh kiên trinh, chí mạnh càng bền. 


3 ác #4 8k 5 3ã 
XE] ðt  # 

Bách thuý tùng thương hàm ca ngũ phúc. 
Xuân uinh huyện mậu đông chúc bách linh. 
Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc. 
Xuân tươi, huyện rậm, cùng chúc trăm tròn. 


ñ + 3l ä ft # Š 

7t tin § PP 8 

Thanh tùng tăng thọ niên niên thọ. 
Đan quế phiên hương hộ hộ hương. 
Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ. 
Quế đỏ hương bay, khắp chốn hưởng. 


ð /t Ê #t / Š 3 
¿+ hà it # BR 3 † 
Tuế tự canh tân thiên thọ bhảo. 
Giang sơn cạnh tú hiển anh tài. 
Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ. 
Núi sông dua đẹp, rõ anh tài. 


$4 BỊ 2 # 3 

j ở JR  ä # + 

'Báo quốc bất sâu sinh bạch phát. 
Độc thư na khẳng phụ thương sinh. 
Báo nước chẳng buần khi tóc bạc. 
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh. 


¿ ñ % 3§ ñ # Lễ 

*#®% #* 8 ## # m &t 

Bạch phát chủ nhan nghị đăng thượng thọ. 
Phong y túc thực lạc hưởng cao linh. 

Tóc bạc da mỗi, cần lên thượng thọ. 

Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao. 


KIẾP 
» 
lụt 
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Đường lệ t khai. )ÑG tải hảo. 

Xuân huyện Tịnh mâu uạn niên trường. 
Đường, lệ nở hoa ngàn thưở đẹp. 

Xuân, huyên tươi tết, vạn năm dài. 


Ÿ) i2 4e # dị HỊ 9} 
J4 tÌ # 7 4% I8 


Cần kiệm bhổi gia đi nột trỏ. 
Khang cường đáo lão hữu dự nhùn. 
Cần kiệm dựng nhà nhờ nội trợ. 
Khang cường vào lão được an nhàn. 


BA R + Tà te đt 
a4 # †? ^ ý # 


Phượng hoàng chỉ thượng hoa như cẩm. 
Tùng cúc đường trung nhân tịnh niên. „ 
Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu. 
Trong nhà người thọ cúc tùng xanh, 


+ # mm Ät H# Íí N 

lỆ ¡‡ j3 + ñR tt 4 2 

Niên hưởng cao linh xuân huyện tịnh mậu. 
Thời phùng thịnh thế lan quế tế phương. 
Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt. 
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm. 


z§ }kiš H < † & 
% 4l #2 X w + BỊ 
Bàn đào bổng nhật tam thiên tuế, 
Cổ bách tham thiên tử thập nỉ. 
Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm. 
Bách cổ ngất trời, bốn chục tuổi. 


lW 4 # #W #t: vụ #& 

Zổ #L BÄ tu ðL T Íx 

Bảo uụ tính huy ca tứ trật. 

Bàn đào hiến thuy chúc thiên thu. 
Chòm bảo vu hát mừng bốn chục. 
Hội bàn đào kiến quả ngàn năm. 


+® - 3 S BỊ 3L i# 

= † ®& ÃÄ ñ dì h 

Ngủ thập hoa điên khai Bắc hải. 

Tum thiên chu lý khánh Nam Sơn. 

Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải. 
Ba ngàn năm giày đồ chúc Nam Sơn. 


$6 SA @ † ñ 

3Ñ ah Đb 3k = T 

Hải ốc trù thiêm xuân bán bách. 
Quỳnh trì đào thục tuế tam thiên. 

Nửa thế kỷ xuân thêm nhà biển. 

Ba ngàn năm đào chín ao Quỳnh. 

& 8 f§ # ñ #t ‡ /& 

X šŠ 1# # 1% iã 5# f2 

Vụ tú đằng huy bách linh bán độ. 
Thiên tính hoán thái ngũ phúc biên trăn. 
Chòm Vụ sáng ngè\, trăm tròn có nửa. 
'Trởi sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng. 


f ƒ #StđfT f 
sề #4JL #8 # #& #x 
Giáp tý trùng tân tân giáp tý. 
Xuân thu kỷ độ độ xuân thu. 
Giáp tý vừa qua, qua giáp tý. 
Xuân thu mấy độ, độ xuân thu. 
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—##t # # & # 

5 #4 % #8 H k # 

Nhất gia hoan lạc khánh trường thọ. 
Tục trật an khang tuý thái bình. 
Một nhà vui vẻ chúc trường thọ. 
Sáu chục an khang say thái bình. 


#f ly Äk ä# #k T H 

x?M. 3 BljwgÐ ä #$ 3Š 
Quần điểu trường ca, ca nhĩ thuận. 
Chúng phương đồng hì, hỉ thọ tăng. 
Chim bấy đồng ca, ca tai thuận. 
Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng. 


16 TP ?n J] Ä 3e ‡a 3à 
+ & ðl lễ /# ¡á ‡t Bằ 


Hoa giáp sơ chủ mậu như tùng bách. 


Trường canh lãng diệu khánh dật quế lan. 


Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách. 
Lâu dài rực rõ, tươi đẹp quế lan. 

ñ%I Ÿ # ấJ %4 it ‡6 

‡‡ ⁄£ +: & #t ðtUL t fậ 

Tiên thọ ngũ tuần hưu nghình hoa giáp. 
Đãi điện thập tuế tái chúc cổ hủ. 

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp. 
Đợi tròn chục nữa, sẻ chúc cổ hi. 


hố... .. 

+ + ##* 3 í ft 

Tam thiên tuế nghiệp xuân trường tại. 
Thất thập phong thần cổ sơ hi. 

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú. 
Bảy chục cồn tươi cổ vốn hi. 
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Huảu từ khách lộ tam thiên uiễn. 

Tu niệm nhân sinh thất thập hị. 
Đừng ngại đường khách ba ngàn xa. 
Nên biết trên đời bảy chục hiếm. 


J, 1H ã 8 ấ# + 

1h, % ïRị| 2Š ðtL #H ER 

Thử nhật huyện định đăng thất trật. 
Tha niên lãng uyển chúc bỳ di. 
Ngày ấy nhà huyên nên bảy chục. 
Năm khác vườn tiên đợi chúc thăm. 
R ïh ‡*t 46 1É + # 

/& W X # Á {4 
Nguyệt mãn quế hoa diên thất lý. 
Đừnh lưu huyện thảo mậu thiên thu. 
Hoa quế trăng rằm hương bảy đặm. 
Có huyện sân trước tốt ngàn năm. 


}* +XE # ä tt 

# su k W đủ 

Kim quế sinh huy lão ích kiện. 

Huyện đường trường thọ khánh hy niên. 
Quế vàng rực rõ già thêm mạnh. 

Nhà huyên trường thọ, chúc hiếm người. 


Ã.. 

Ñ = + # l ER 
xi qúa thất tuần xưng kiện phụ. 
Trù thiêm tam thập hưởng bỳ di. 
Tuổi ngoại bảy tuần khen cụ khỏe. 
Còn thêm ba chục lộc trời cho. 


dh lỳ 
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¡H7 — T BỊ šX #3 

#\ #3 T Đị XS ÍT f 

Vị thuỷ nhất can nhèòn thí điểu. 

Võ lăng thiên thụ tiếu hành chu. 
Bên giòng sông vị thả câu chơi. 
Rừng rậm vũ lăng cười thuyền đạo. 


xấñ] H # ‡ 

7L f\_ E] lễ #3 & # ‹ 
Bát tuân thả hiển dao trì thuy. 

Kỷ đại đồng chiêm Bảo uụ huy. 

Chốn Dao trì tám mười hiến thuy. 

Chòm Bảo vụ mấy thuở cùng xem. 


X~#®4 8 7® & ^ # 

vị tỳ iÈ lf 3ã # Ø 

Bát trật khang cường xuân bất lão. 
Tứ thời hiện uượng phúc uô cùng. 
Tám chục chưa già xuân vẫn mạnh. 
Bốn mùa khỏe sức phúc vô cùng. 


1# #  † Ñ ã 

4: # # l# ñ #ệ #8 

Cửu trật tăng liêu thiên tải thọ. 
Thập niên tái tiến bách linh thương. 
Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ. 
Mười năm lạ1 chúc chén trăm năm. 
% +: #8 % # ñ1 ïš fỀ 
=f#f# u L# 2 


Cứu thập xuân quang đường tiên hoạt Phật. 


Tam thiên giáp tý sơn thượng linh xuân. 
Chín chục mùa xuân, trong nhà Phật sống. 
Ba ngàn giáp tý, trên núi xuân thiêng. 
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X ‡Š đệ š§ — đà H 

+ˆ_L š # H1 & ^- 

Thiên biên tương mãn nhất luân nguyệt. 
Thế thượng hoàn chung bách tuế nhân. 
Chân trời rực rỡ một vành nguyệt. 

Dưới đất chuông mừng người chẵn trăm. 
% fỤÿ £X Š # # 
+Lo$x#x 2# Häãg&^ 

Cổ hy dĩ thị tâm thường sự. 

Thượng thọ uưu đa Bách tuế nhân. 

Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm. 

Trăm tuổi ngày nay đã lắm người. 


& # HE T 4 ấm 

#Š 1# Kk #tL Ñ Ä ^ 

Gia trung táo nhưỡng thiên niên tửu. 
Thịnh thế trường ca bách tuế nhân. 
Trong nhà sớm ủ rượu ngàn năm. 
Đời thịnh luôn khen người trăm tuổi. 
R 3 ‡‡t ‡ ⁄£ + #3 

7# Ø # # W T #4 
Nguyệt ế quế hoa diện thất trật. 
Đình hàu huyện thảo mậu thiên thu. 
Hoa quế trăng soi mừng bảy chục. 
Có huyện sân mọc rậm ngàn thu. 


# 3š 3L Hh # $§ } 

%4 lá #ốfƒ HŒ& 

Huyên uùnh bắc địa niên hy thiểu. 

Vụ hoán nam thiên nhật chính trường. 
Có huyên đất bắc năm chừng ngắn. 
Sao vụ trời nam ngày vấn dài: 
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¿ 


#E + 
#4 1# 


Đinh E@ïeb tụ tỉnh huy thất trật. 

Thanh dương huyện thảo mậu thiên thu. 
Sao vụ sông ngân sáng bảy chục. 

Có huyện trời rạng rậm ngàn thu. 


I§ RŠ /## đi ñÿ + #4 

3k B] 7# Z1] ? < TT 

Tửu nhưỡng đồ tô thương thất trột. 
Đào bhai độ sóc chúc tam thiên. 
Rượu ngọt bày ra mừng bảy chục. 
Hoa đào chớm nỏ chúc ba ngàn. 


3 Ñ 1 16 # Đf vỊ 1N 

lồ lố 2L 7 3ã tí = 8 

Cáo bí ngũ hoa đường liên tứ đại. 

Thương xưng cửu nguyệt phúc điễn tam đu. 
Rực rỡ năm màu nhà liền tứ đại. 

Rượu mừng tháng chín phúc đủ tam đa. 


M4 # f 8È = † Š JR = ðL 

% 1C 3È, th ĐÁ 7U Ấk Đã lR 2L du 

Cúc tửu khánh Viy linh tam tử hỷ canh tam chúc. 
Huyên hoa thì cẩm thuế cửu thu tần tụng cửu như. 
Tuổi hiếm xưa nay rượu cúc ba con mừng ba chén. 


¿ mht À8 
tú 


` Sẽ % 


si 
Dạ 


Khăn thêu rực rỡ hoa huyên chín tháng chúc chín như. 


Tháng chín thọ, sinh ba con. 


‡ # A^ áJ % !§ 9í 

lỷ l‡ £ 7] RỆ z§ }k 

Thọ khánh bát tuần quang cẩm thuế, 
Thời phùng ngũ nguyệt tuý bàn đào. 
'Thọ chúc tám tuần khăn rực rõ. 
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Năm qua năm tháng rượu bàn đào. 
v9 {\ dt & X Š $ 
A~Ñ 3# 4 #4 

Tứ đại ban y uính điệt thọ. 

Bát tuần bảo uụ khánh hà linh. 
Bến đời áo đồ mừng thêm thọ. 
Tám chục vụ tỉnh chúc tuổi cao. 

®% š RỂ 3# 3ý 4 ế, 

XW  R/Đ ## 
Vụ tính hiến huy tăng thu sốc. 
Huyên thảo phu uinh khánh điệt niên. 
Sao vụ sáng ngời đẹp vẻ thu. 

Cổ huyên thắm sắc mừng cao tuổi. 


+ ÿ # #t¡Á Â Ê, 

ất lỊ # Š$ lá  # 

Huyên thảo điệt linh thiêm tú sắc. 
Lê uiên khách thọ bá huy âm. 

Có huyện năm tháng thêm tươi đẹp. 
Vườn lê chúc thọ rộn âm thanh. 


4k j %X X XŸ th 4E 
#®#Yj#& 

Thu dạ 0ụ tỉnh huy khúc chính. 
Điệt niên huyện thảo khánh hà lình. 
Sao vụ đêm thụ ngời vẻ sáng. 

Cổ huyên năm tháng chúc lâu dài. 


^Ñ) H  ‡* th. 
99 {\ BỊ RỆ # Ấ 3Ÿ 
Bát tuần thủ hiến dao trì thuy. 
Tứ đại đồng chiêm Bảo uụ huy. 
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Dao trì hiến điểm lành tám chục. 
Bảo vụ cùng soi tỏ bốn đời. 


% lý jL 4 Ã XE A #Ã 

% # l # ủ f1 T #4 

Huyện thảo phu tùnh thọ diện bát trật. 
Vụ tỉnh hoán thái khánh diễn thiên thu. 
Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi. 
Sao vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuổi. 


A #® # # ñ# # '$ 
+†+Ÿ#Ằ&ä+# 

Hát trật hoa điên hân uũ thái. 

Thiên niên Bảo uụ hỷ sùnh huy. 

Tám chục tiệc hoa mừng múa đẹp. 
Ngàn năm Bảo vụ rạng niềm vui. 
Mời # Š l9 

l$ #Aã SẼ #t X HH m 

Tử loan đối uũ lăng hoa kính 

Hải yến song phi đại mội lương. 
Kính lăng hoa tử lan múa cặp 

Xà đổi mỗi hải yến đậu đôi. 

F) ở #3 ?# i4 1 š 

4L  J#f t†? šk — #u 

Động phòng kính lý khoa song mỹ 
Khổng tước bình trung oịnh nhị nam. 
Động phòng gương sáng khoe song mỹ 
Khổng tước trong rèm vịnh nhị nam. 


4h ® lí H ñ i 1% 
H 3A4 ñ % "Š ạ 


Tiên dung lam điền hân chủng ngọc 
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Nguyệt nga bùn õốG cảnh mình bê. 
Chốn lam điền tiên dung gieo ngọc 
Nơi nhà vàng nguyệt nga nhắc gà. 


%ä ñq 5 Œ..h ¡§ BỊ 

¡E] # X lš H,X K 

Tú các uyên ương sơn hởi cố 

Động phòng cầm sắt địa thiên trường. 
Bền non biển uyên ương gác đẹp 
Vững đất trời cÂm sắt động phòng. 


} ø BỊ ÉL # ủð # 

j + ft 1# H # # 

Chỉ Triệu quốc phong tầng huấn tử 
Tụ Vương giai ngẫu tự nghỉ gia. 
Chu. Triệu từng dạy con quốc phong 
Vương, Tạ chuyện nghỉ gia giai ngẫu. 


#4, † # 1% BỊ tệ 

Khúc lễ tam thiên long mạc nhạn 
Quốc phong thập ngũ thủ quan thư. 
Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn 
Mười lầm quốc phong đầu quan thư. 


% hè J{ Š Ñj # Ÿ- 

lg XE $ RỊ PH ## 16 

Tuyết ánh thu đài lan diệp mộng 
Mai huy tú các mạo trâm hoa. 
Mây rực đài cao mộng lan diệp 
Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa. 


^' BỊ] i§ #3 94 + # 
X-L?##t 1 #8 
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Nhân gian cẩm tú nhiễu bùm ốc 
Thiên thượng sinh ca tống ngọc lân. 
Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng 
Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc. 


Šl 74 đJH 7k 2 T 

$*- tà, dì © — JỆ 

Tấn lieu tưởng uĩnh tam thiên hiệp 

Mộng nhiễu uu sơn thập nhị phong. 
Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy 
Mười hai ngọa vu sơn mộng quanh. 


* k# 4k # 34 X # 
Huế Lấ& 
Thanh đăng dạ 0uũ tư uăn tảo 
Lam điên xuân sắc thượng la y. 
Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật 
Xuân sắc lam điển đẹp áo hoa. 


— từ ñ # #x %§ Bị 

3 ñš 59H H Hồ tt gì 

Nhất khúc dương xuân ca tú các 

Mãn liêm mình nguyệt chiếu hông trang. 

Một khúc dương xuân ca gác đẹp 

Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang. 
# # ä Äñ —a #f 4 

*# # #?\2 § 3ä ?3 

Thái bút hì đề hông diệp cú 

Hoa đường hân tụng thái tân thị. 

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm 

Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần. 


th 4 Ê# # 
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#t ‡h Ñ{ ÊM lŸ iÃ Ÿ 
Xuân sơn đạm thí lăng uân bút 
Hồng tụ tân phiên bác nghị thư. 
Non xuân tạm trổ bút tài cao 
Vạt đồ phất phơ lời tán rộng. 


# ằ  št @ E # 

‡t ;ử, & lŠ + đế # 

Tú các uân ngưng hùm phượng 0ũ 

Cẩm trì xuân noãn ngọc long phú. 

Mây ngưng gác đẹp phượng vàng múa . 
Xuân ấm hề xinh rồng ngọc bay. 


 É % l? ñX T1 ‡C 

f #X l xm°§ 

Bách xích ty la hân hữu thác 

Thiên niên cẩm sắt uĩnh hòa mình. 
Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác 

Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa. 

*% .?a 6 6 H + 

Bì tx lŸ TT 8 

Loan phượng hòa mình xương bách thế 
Xỳ lân thụy điệp khánh thiên linh. 
Loan phượng hót chung mừng trăm thuở 
Kỳ lân điềm tốt chúc ngàn năm. 

?‡ TẾ Z ñj #4 Ø ? 
#S®*T*&#“@«& 

Thị lỗ đình tiền ca yếu điệu 

Uyên ương bút họ triển binh luân. 

Sân thi lễ lời ca yếu điệu 

Bút uyên ương gợi mở kinh luân. 


®ợ X1 Ã BL£ 
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%- + Zf tã ẽ, ññ 

Hoa đường thúy mạc xuân phong chí 
Tú các kun bình thự sắc khai. 

Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc 
Rạng sáng soi gác tía màu vàng. 


‡? # ä 8% # X 

tq M] ñx 1 ñq ƒ BR 
Cẩm đường hỉ biến song tình tụ 
Tú các hân siêm bách tử đề. 
Nhà đẹp mừng hai sao tụ hội 
Gác hoa vui trăm trẻ tranh treo. 


— ở, 3#jt & + # 

# Í{ M X H = £ 

Nhất sắc hạnh hoa hương thập lý 
Lưỡng hàng chúc ảnh điệu tan canh. 
Một sắc hoa mơ hương chục dặm 
Hai hàng đuốc thắp sáng ba canh. 


1l 1# XS BRẦ 

# I4 # :? 1š 11 ## 

Chúc hoa thái ánh phù dung các 
Cẩn tửu hương phù hổ phách bôi. 
Đuốc hoa rực rõ gác phù dung 
Rượu cẩn nổi hương ly hổ phách. 


R£##+& ø 

# KE] 4t # t $ 
Nguyệt hạ thái nga lai khóa phượng 
Vân gian tiên bhách cận thừa long. 
Người đẹp dưới trăng vui với phượng 
Tiên khách đường mây thoả cưỡi rồng. 


#/ H 1# # ltU Ê ÊŠ 
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JÑ BÉ — dhiìk ĐO 
Thái chúc song buy hoan hợp cẩn 
Thanh ca nhất khúc. tịnh nghỉ gia. 
Vui hợp cẩn hai lân đuốc sáng 
Vịnh nghĩ gia một khúc ca thanh. 


SE đã ll] + vị j# BỊ 

lị 2À lÈ 7E Hh X K 

Lũ kết đồng tâm sơn hải cố 

Thụ thành liên lý địa thiên trường. 
Kết mối đồng tâm non biển chặt 
Cây thành liền rễ đất trời lâu. 


IlŸỹ # H tã A^L Ju 3 

#%ï BÄ {4C 4 ïR 14 ll 

Quỳnh lâu nguyệt giảo nhân như ngọc 
Tú các hoa hương tửu tự lan. 

Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc 
Gác đẹp hương hoa rượu ngát hương. 


Zã Độ đệ † # dị S 

#át ÃŠ 3 j t3 l ‡§ 

Đình thước thanh trung trình bạch bích 
Hồng uân thâm xứ ngộ lam biểu. 
Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng 
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam. 

Ä #4 # 0% # $& 

#- nk $S§ E] ¿k BÁ # 

Nguyệt ánh châu liêm hân cẩn hợp 
Mộng thành tú các triệu lân tường. 
Trăng sáng rèm châu vui hợp cẩn 
Mộng nơi gác đẹp triệu lân lành. 


* #\L £$ Mỹ 1 t6 j6 
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4 #® # J# 7] RR ZU 

Xuân phong lục liễu phí anh uũ 

Dạ uũ thanh đăng dẫn phượng hoàng. 
Gió xuân liễu biếc đón anh vũ 

Mưa tối đèn xanh dắt phượng hoàng. 
B\ U#C #£ & BÀ # 

#- % Ít l§ tri K 

Phú nghị gia thất xuân phong tảo 
Mộng diệp hùng bí thế trạch trường. 
Phú nên gia thất gió xuân sớm 
Mộng lá hùng bi phúc trạch dài. 


I8 lš Ä3 z5 X 8 

3b S1 %, 3# l5 # l 

Yên chỉ hương mãn phù dung trướng 
Hoa chúc quang trình cẩm tú 0ì, 
Hương yên chi tỏa trướng phù dung - 
Rạng đuốc hoa soi nơi màn gấm. 


£& HR ĐỊ % % # #4 

12 fu ä lý È⁄, & # 

Xuân phong liễu nhứ song phi yến 
Đạ uũ thanh đăng bạn quyển thư. 
Gió xuân bông liễu bay đôi yến 
Mưa tối đèn xanh vạn quyển hay. 
§t Ÿ# ¿Ä /Š # 37 4 

3® 16 >5 48 it #ƒ 3k 

Hồng diệp hàu câu lai bảo cú 
Hoàng hoa mãn kính sấn tân trang. 
Lá đỏ theo dòng gửi câu đẹp 

Hoa vàng đầy lối vướng tân trang. 


Ä Eã 5 #I $ §.# 
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JÑ j, Độ Mỹ 14 #y "É 

Nguyệt chiếu bích động song phượng thái 
Phong lưu dương liêu ngẫu oanh mảnh. 
Động biếc trăng soi ngời cặp phượng 
Liễu xanh gió thối hót đôi oanh. 


KT... ..: 

72 3%#'f b 3 #®& 

Thiên phi phượng bốc xuân bình noãn 
Nãi mộng hùng chiêm trú cẩm trường: 
Màn xuân ấm ngàn lần bói phượng 

. Đêm huyền sâu trong mộng đoán hùng. 


ĐR đ ÁE ĐI 
+ ## {© fR R ® 
Cẩm sắt thanh trung loan đổi ngữ 
Ngọc mại hoa tế phượng song phí. 
Đàn sắt tiếng trong loan đối giọng 
Hoa mai về ngọc phương đôi bay. 


# # ĐH T8 W # 

Hoa đường thái kết quan loan uũ 

Tu cúc ty hên khún phượng phi. 

Nhà hoa lụa tết xem loan múa 

Gác đẹp tơ sen 1.zắm phượng bay. 

Jt %X + ïš f# #6 ÑÓ 

f# & 7l 7l JR ZL 

Đôi giao ngọc dịch phí anh uũ 

Nhạc tấu quỳnh tiêu dẫn phượng hoàng. 
Chén mời nước ngọc bay anh vũ 

Nhạc tấu tiêu quỳnh dẫn phượng hoàng. 


MỊ tỊ ñï ‡ $t ‡P 
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3X Zñ # ñj H | & 

San hô song lý càn khôn đại 

Đại một diên tiền nhật nguyệt trường. 
Trước cửa san hô trời đất lớn 

Trên yến đổi mổi tháng ngày dài. 

# MỊ tế M ®% ® l3 

3› # BỊ ñ ii RE] R 

Tủ các đăng mình uyên tương tịnh lập 
Trang đài chúc lệ phi thúy đồng thê. 

Đèn soi gác đẹp uyên tơng bên nhau 


Đuốc chiếu trang đài nhỉ thúy cùng đậu. 


% Hộọc‡ỳ 8 £ 

?‡ tế it 2 

Dịch uiết: càn khôn định hĩ 

Thị uân: chung cổ lạc chỉ. 

Dịch nói: càn khôn định vậy 
Thì rằng: chiêng trống vui thay. 


Z 8Ä 18 4 H #6 
$# X 3ã f +: # & 

Bất hoặc đản tòng hùn nhật thủy 
Tri thiên do đắc thập niên lai. 
Kể từ nay xem như bất hoặc 
Mười năm nữa hẳn sẽ tri thiên. 


+ ẤtL mn £ #1 đi 3L 

3ä # & 3l y8 ir m 

Chính bhí cao lăng đồng trụ Bắc 
Tình anh trường dẫn Hát giang Nam. 
Chính khí cao vời đồng trụ Bắc 

Tỉnh anh còn mãi Hát Giang Nam. 


# Ñ it 1 7 äš l lã 1? š # L7 KH & 
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šR # É Mã it b4 ME là — # <⁄ #8 #X 
Phiêu hương suy quế tử hỉ uiên kiêu đắc lộ uạn lí cửu tiêu tưng ty dực 
Cử án tiễn lan tôn khoái tú các thôi trang nhất đường tam đại khánh 
tế my. 

Hương bay giục con quế, mừng đường quan nhẹ bước, muôn dặm chín 
tầng cùng sát cánh. 

Tiệc đặt mừng cháu lan, sướng gác cao áo đẹp, ba đời một cửa chúc 
ngang mày. 


# J 2% T† & # 

lì Ö6 # # 1# 14 #í 
uyên thảo hàm phương thiên tuế điệm 
Cúc hoa hương động ngủ chu tân. 
Có huyên thơm ngát ngàn năm tươi 
Hoa cúc hương bay nắm gốc mới. 
3š 1à ¡8 R ?t #4 # iễ 

—# ® ä ⁄ 3 T£#+ 
Cung biệm ôn lương nghị gia thụ phúc 
Nhân ái đốc hậu địch thọ bảo niên. 
Cung kiệm ôn hoà nên nhà được phúc 
Nhân ái trung hậu tuổi thọ bình yên. 


1% ñ] 8 9ï † #4 ä Ñ # ‡tcb & 8 

v9 f\ $ấ 82 + Ñ ñ% iũU ï Ởị ið @ J4 

Cửu tuần khánh diễn thiên thu hì biến huyện boa chiêm ngọc lộ. 

Tứ đại xưng thương thất nguyệt hân quan bảo thụ ái bùm phong. 
Chín mươi chúc thọ ngàn năm mừng thấy hoa huyên đầm sương ngọc 
Bốn đời thành đạt, tháng bảy vui xem cây quý ngợp gió thu. 


3È 3k 1# ;h £ f & R 
f lê # # — H ?. # 
Đào thục Dao Trì tam thiên tuế nguyệt 
Trù thiêm hải ốc nhất bách xuân thu. 
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Ba ngàn năm tháng, đào chín dao trì 
Trăm năm tuổi tác, dựng thêm nhà biển. 


#2 # 0 ất RA 

tà XE ý ‡ ?t T #4 

Nhạc tấu uân ngao ca bách tuế 
Đức huy động sử chúc thiên thu. 
Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi 
Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm. 


#m lp 3Ÿ 'P đfH đit & 

X 3t # % iä # # 

Tế liều doanh trung thân thục nữ 
Yêu đào hoa lý chỉ quân phù. 
Chốn doanh liễu gần kề thục nữ 
Vẻ đào tơ nay chỉ quân phù. 


+ ñ 2 Đ 7k 48 " 

*% Ä $ Thật fE ^L 

Ngọc chất bùm trang thừa tướng lược 
Khính cừu hoãn đổi giáo giai nhân. 
Vàng ngọc y trang, theo tướng lược 
Áo cừu đai nhẹ, dặn giai nhân. 


# % ^ 73 1? #Ị ^ šk #t 1 

Tf H # 5 13 dt 3 4 #@ 

Đa thiểu nhân thống điệu tư nhân nan tái đắc 
Thiên bách thế tối thương thử thế bất trùng lai. 
Đôi ba người thương tiếc — người này khó lại có 
'Trăm ngàn thuở xót xa - đời ấy chẳng hai lần, 


} ## * # # # #4 ủÀ # m) 
X 3 jE tụ > ƒ4 H 4 JT #4 


Thiếu giả uong, lão giả tôn số thành nan trắc 
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Thiên chỉ nhai, địa chỉ giác tình bất khả chung. 
Trẻ chết, già còn, sống chết số trời khôn biết. 
Chân trời, góc biển, mất còn tình nghĩa khó quên. 


E] ^+ ất ‡R ft 16 dì 3$ 3 lế HỆ ƒK #* lạ Rử lễ 4 iá 

% và 3) 4 fk °š X H 8 ð it # %5 8 ‡É ñ ðf 

Đồng tâm tối tương thân ức bạch phát thanh đăng tạc dạ thượng bồi 
hiên dạ thoại 

Danh sơn bỳ cộng uãng thán thiên mục nhạn đăng thử thân uô phục 
tịnh biên du. 

Một bụng thân nhau, nhớ khi tóc bạc đèn xanh, năm trước vẫn còn 
đêm chuyện văn. 

Non cao ước hẹn, đáng tiếc lưng trời cánh nhạn, thân này đâu được 
sánh vai chơi. 


JL ⁄ % ñ lễ £ ñ hx # † 
Ra... . sẽ... 
Thử lão cánh tiêu điều hạnh hữu cao uăn thùy 0uũ trụ 
Bình sinh hoài đại chí quảng tài đào lý tại nhân gian. 
Già cả thấy quạnh hiu, may có sách hay trùm vũ trụ 
Một đời ôm chí lớn, rộng gieo đạo lý ở nhân gian. 


%- # 8 zã — Ä 

3š ñị tu: J8 l8 % đt 
Mộng bút hiển tự thiêm nhất hữu 
Bồi lan thụy ứng úy song thân. 
Mộng bút nối liền thêm một bạn 
Vun lan điểm tốt thỏa hai thân. 
3® #& Bị {G BẦ ‡f 

%» #4 ïR 1 + 

Tái dạ chúc hoa khai hảo dạ 
Thiếu niên cẩn tửu khánh diễn niên. 
Đêm tối đuốc hoa thành đêm sáng 
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k- kị : ^ 4 Ẩ 3 V^ 
Tuổi trẻ vui duyên chúc tuôi già. 


‡t Bã ¿ø Xi l ñR đt 

3k WẼ 4 Ø\ j£ 2% ## 

Khoái đổ da quan tôn tiểu mạnh 
Toàn chiêm thằng uũ chấn gia thanh. 
Mừng nên người lớn được ban rượu 
Nơi theo tiên tế rạng danh nhà. 


⁄ | R 5 3 H4 

% & X +* # it 14 

Đoan nguyệt lương nam hùi phượng hữu 
Lai xuân thiên thủy dược long tôn. 

Tiết đoan ngọ con trai dựng vợ 

Xuân sang năm trời mở chắu trai. 


ở #Ã <£ #4 tị @ HR 

3Ý b vw ƒ\ # 2 

Cát diệp tam thụ do mạnh tiếu 
Tường chiêm tứ đại điệp phân cam. 
Mừng đã ba đời còn rượu chúc 

Vui xem tứ đại họ càng đông. 

J4 ý 7 # &m ‡t ?#t 
R1 #& š 3® 8 

Phong tống cần hương phiên nghệ uyển 
Nguyệt di quế ảnh ái cầm phòng 
Gió thổi hương cần đến vườn đẹp 
Trăng rời bóng quế rợp cung đàn. 


XI34 +3 #® 

R # # % #?t ® 

Thiên hà cấp thủy câu cung phẩn 
Nguyệt quật trâm hoa nhiễm ngự hương. 
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Thiên hà dẫn nước cho cung phấn 
tu nguyệt hoa trâm đượm ngự hương. 


& ; Et {4 Ð\ ÿR lệ 
*# ‡tb # ø H + BR 


_ lãng nghĩ tòng đào lãng noãn 

Bút hoa tảo hướng chúc hoa bhai. 

Sóng mực chừng theo ấm sóng đào 

Bút hoa sớm hướng vui hoa đuếc. 

?† #®: ?! Š ‡\ Z§ ïFl 

3t: # kRŒ H 8 ^ 

Cần hương sơ tú đào nguyên động 

Quế ảnh trường tùy nguyệt quật nhân. 
Hương cần mới tỏ. động đào nguyên 
Bóng quế dõi theo người đưới nguyệt 

2 6 Jš ở ‡¿ lš #2 

lữ ít R # ÉR.& % 

Phương hướng quảng cung thập tảo thái 
Tùy tòng nguyệt quật thám thiên hương. 
Hướng tới quảng cung lượm rau quý 
Dõi theo hang nguyệt kiếm hương trời. 


lê: ý 15 Tế ‡ 32 ñ 

bà 1C j3 ?* ở {6 TẾ 

Trúc ảnh nhưng giai thân ảnh tại 
Mặc hoa tận đới lệ hoa phì. 

Anh trúc vẫn là thân ảnh đấy 
Mực hoa đem hết lệ hoa bay. 


3 #' 1U šE 3 da 5 lộ & & Ứ # mn J8 g #U 

%ø 1 fñt 1 JL mg ch 7k 1Š 4 f {1h 4 X 

Hảo mộng miếu nan tâm bạch tuyết dương xuân tuyệt điệu cánh 
thành quảng lăng tán. 

Trí âm năng hữu ký cao sơn lưu thủy thương tâm uĩnh đoạn Bá Nha 
cầm. 
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Mộng đẹp khó tìm, nhờ Bạch Tuyết dương xuân mà khúc hát Quảng 


lăng được soạn. 


Tri âm mấy kẻ, tưởng cao sơn lưu thủy nên cây đàn Bá Nha đập tan. 


4t ñ /R 8 #t # K # 
lu? ÄÃ 8 ở K# 

Giáo dục thâm ân chung thân cắm đái 
Hạo nhiên chính khí bạn cổ trường tôn. 
Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ 

Hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn. 


lo j9 S ? k Ã 

3Ý 8š l T # !# sÉ_ 

Thụy ái đường trung lại yến hạ 
Tường lâm tất hạ khánh loan mình. 
Nhà phủ mây lành yến đến mừng 
Bên gối niềm vui loan lại chúc. 


*s 4š l4 #4 4 # 


d# ĐE#⁄b 
Mỹ hoán mỹ luân hạ lại yến tước 
Nghĩ gia nghĩ thất mộng chiếm hùng bị. 
Đẹp vẻ, đẹp thay, yến tước lại mừng 
Nên nhà, nên cửa, hùng bi gặp mộng. 
§ XE lý là h # 
# tẺ” "Ế nẶ JẾU — T 
Kim ốc huy hoàng nhiêu ngũ thái 
Ngọc tiêu liệu lượng triệt tam tiêu. 
Rực rỡ nhà vàng đầy năm vẻ 
Ni non tiêu ngọc suốt ba đêm. 
JÑ Bị % tệ Ý lí XE Äl # RH £ 
1Š °É Bị #L E] ẩt ik ï # ử BỊ 
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Phượng các loan uì tịnh điệu huy đề diệp đề danh cộng tiễn hưu 
thanh điệp điệp. 

Lộc mình lân chỉ đồng canh oịnh nghỉ gia nghỉ quốc tranh khoa bì sự 
trùng trùng. 

Gác phượng màn loan đều rực rõ, nêu tên nêu tuổi cùng cất tiếng vui 
rộn rã 

Hươu tộ bước lân cùng ca hát, nên nhà nên cửa, tranh khoe việc hỷ 
râm ran. 


% # 2 Mã Ất ‡t 7 3% $ lễ f1 4ø $4 24, H BÀ 1# (& 

1È âm 2 tá % 3 lã 1á ÿt 1š lị lR lš 8 & ở? 4 X Ÿ 

Gia học hữu uyên nguyên khán quế tử uọng trọng hiểu môn trí nghệ 
uyển mục quan thế đức 

Hoa điện đa cẩm tú hỷ lan tôn trang thôi mai uận tín hương liêm diệc 
tải uăn chương. 

Nếp nhà học có nguồn, thấy con quế cửa cao vọng trọng, biết vườn 
đẹp trồng cây đức tốt 

Hoa cài như gấm thêu, mừng cháu lan vẻ đẹp sắc mai, tin điểm trang 
cũng có văn chương. 


4t #t2+2T— # 4Œ $ ©@ # 57k là % l f/ 
d 2# ?#L 2+ X Ñ @ BH ï # 3 Ÿ @a š tý 3 #Ê 
v4 + Ý ÄÄ 1 ‡1§ 
Tụ lạc sự ứ nhất đường đề danh hợp cẩn bích thủy lam kiêu song 
hoán thái : 
Lưu phương huy ở thiên tải kính quốc nghỉ gia thanh uân hồng diệp 
tịnh tăng huy. 

Dĩ thượng tử quý tôn hôn. 
Họp chuyện cũ ở một nhà, vinh quy nạp thái, nước biếc cầu lam hai 
vẻ đẹp 
Lưu tiếng thơm cho muôn thuở, giúp nước nên nhà, mây xanh lá 
thắm thảy huy hoàng. 

Trên đây con thành đạt cháu lấy vợ. 
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+ 1t Ÿf Ä 3£ & 

# + %x ñR 8É ® 

Niên chu hoa giáp uinh dao đảo 
Đình trưởng chỉ lan ánh ngọc đường. 
Tuổi tròn hoa giáp thơm danh Hếng 
Sân mọc chỉ lan rạng cửa nhà. 


# # k 8# #C.L $ 
% # #+ iä ‡ ¿§ 4 


Đường Sán trường canh Trưng thượng thọ 


Danh đăng sĩ tích thí hồng tài. 
Nhà rạng tuổi cao lên thượng thọ 
Tên nêu bảng sĩ thử tài năng. 

## 4t #tịo X $Š đậ 
 ..:. 
Đường bắc huyện hoa uinh trú cẩm 
Giai tiên quế tử phún thiên hương. 
Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm 
Trước thềm cây quế tỏa hương trời. 
J3 + 49 it ‡& 3 fễ 

#k ñï 1È lị 3 8# 

Lĩnh thượng Mai hoa báo hỉ tín 
Đừnh tiền xuân thụ hộ phương linh. 
Hoa mai đầu núi báo tin vui 

Cây xuân sân trước nâng cao tuổi. 


. l4 # † # 4 % 
3ù 44a ñ % Ñ kỉ 


Nguyện từ rẫu thiên niên bất lão 


Chúc tùng bách uạn tải trường thanh. 


Mong mẹ hiển ngàn năm vẫn trẻ 


Chúc tùng bách muôn thuở còn xanh. 
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^zaHriđ#r2##v 

ñ # â &* ® #t 4h 

Kim nhật chính phùng huyện thảo thọ 
Tiên thân hợp thị hạnh hoa tiên. 

diôm nay đúng gặp ngày sinh mẹ 
Kiếp trước hẳn là hạnh hoa tiên. 


éị šr 1# + 
E] 2 øk #4 
Bạch đầu giai lão 
Đồng tâm tĩnh kết 
Đầu bạc cùng già 
Đồng tâm kết. mãi. 


' ha: 

& ## E] s 
Uyên ương tị dực 
Phụ phụ đồng tâm. 
Uyên ương liền cánh 
Chồng vợ đồng lòng. 


BH # & # 
â # R là 
Đồng tâm sinh sản hảo 
Hợp ý cảm tình thâm. 
Đồng tâm làm ăn tốt 
Hợp ý cảm tình sâu. 


+ ñn Sổ Ñó BÀ 

` ~. 8# 

Tài cao Anh Vũ phú 

Xuân nhập Phượng hoàng lâu 
Tài cao phú Anh Vũ 

Xuân vào lầu Phượng hoàng. 
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x4, 


R#t 


Ƒ W +†* 
#« #$ ñ 4l 

Lam điên tăng chủng ngọc 
Hồng điệp tự đề thị. 

Lam điền thêm giống ngọc 
LÁ thắm tự đề thơ. 


lấ nh % 3 Ÿ/ 

tặ 8 TH # Êt 
Nhiếp thành song bích ảnh 
Đế kết bách niên hoan. 
Chụp thành bức ảnh đôi 
Thắt giây mừng trăm tuổi. 


RÑ &\ °& 1 
3 8 iš ðí 


n§ 


kA 


Phượng hoàng mình thụy thế 


Cầm sắt phổ tân thanh. 
Phượng hoàng kêu đời thịnh 
Cầm sắt phổ tân thanh. 


8 R &j# ‡#+t 
## tt de + & 
Hỉ kiến hông mai phóng 
Lạc nghĩnh thục nữ lai. 
Mừng thấy mai hồng nở 
Vụi đón thục nữ về. 

_W # {6 k #ƒ 
ñ4#ÑxÑ 
Tử quí hoa trường hảo 
Bách niên nguyệt uĩnh uiên. 
Bốn mùa hoa đều nở 
Trăm năm trăng vẫn tròn. 
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8 HR "%8 4 

4L 5 ft + {t # 

Lương nhật lương thời lương ngẫu 
Giai nan giai nữ giai duyên. 
Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi 

Trai đẹp, gải đẹp, đẹp duyên. 


Mộ 2} #7 Mỹ 3, 24 

MỆ ñỊ XX #Ã SE f§ 

Hạm ngoại hồng mới cạnh phóng 
Thiêm tiền tử yến song phi. 
Ngoài hiên mai hồng đua nở 
Trước thềm tử yến sánh bay. 


‡t i1 ñ # di â 
#ø  † # 1n :‡ 

Giai ngẫu bách niên hảo hợp 
Trì âm thiên lí tương phùng. 
Đôi đẹp trăm năm hòa hợp 
Trị âm ngàn dặm, gặp nhau. 


—Plä #=#& 

äg ‡#t Ø % ñ 1#? @ 

Nhất môn hỉ khánh tam xuân noãn 
Lưỡng tính hân thành bách thế duyên. 
Một cửa đón mừng ba xuân ấm 

Hai họ vui chúc trăm năm duyên. 


— ÿ1l 5 $#‡ † ®# 15 

EÚ TS. .an 

Nhất triêu hỉ bết thiên niên lữ 
Bách tuế bất di bán thốn tâm. 

Một sớm mừng kết bạn ngàn năm 
Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc. 
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— 34 Bt 1 đ= À để 

ñ #1 # # k* 

Nhị tính liên hôn thành đại lễ 
Bách niên giat lão lạc trường xuân. 
Hai họ thông gia thành lễ lớn 
Trăm năm lên ]ão kéo dài xuân. 


 # 4X #tk X 
#ã*###@m% 

Vạn lý uân thiên tranh íy dực 

Bách niên sự nghiệp kết đồng tâm. 
Vạn dặm mây trời tranh sát cánh 
Trăm năm sự nghiệp kết đẳng tâm. 


£ 3 lã % # % 

š* £@ ñ 7Ì M ñ\ & 

Vân hán kiêu thành Ngưu, Nữ độ 
Xuân đài tiêu dẫn Phượng, Hoàng phi. 
Xây cầu Vân hán mừng Ngưu, Nữ 


Tiếng sáo đài Xuân dẫn Phượng, Hoàng. 


hi: 

‡q # #í /Ä 8Š £ 

Thư thanh hÌ hữu cầm thanh bạn 
Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương. 
Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn 
Mực bút thêm hương mực vẽ mày. 


3§Ñ ĐÈ H d& ^. du 1 

# BỊ ?t # ïB ?x4 ññ 

Quỳnh lâu nguyệt hạo nhân như ngọc 
Tú các hoa hương tửu tự lan. 

Lâu quỳnh trăng sáng người như ngọc 
Gác đẹp hoa hương rượu tựa lan. 
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5q a 3 ? Ÿ & 
7ì H tị .$ # 

Bích hải uân sinh long đối uũ 

Đan sơn nhật xuất Phượng song phi. 
Biển biếc mây trùm Rêng múa cặp 
Núi non trời ló Phượng bay đôi. 


+8 5 1 #&x# # 
đất 3 $#\ 4 tt †H ý 
Nữ tuệ tam tài nguyên thị đối 
Nhĩ ân ngã ái tổng tương liên. 
Gái giỏi trai tài nom thật đối 
Em ân anh ái có tương liên. 


‡‡ Xã ét # Eễ] ^s đJ 

¡§ #4 % ‡© Ê Ê& #r 
Thị đề hồng diệp đồng tâm cú 
Tửu ẩm hoàng hoa hợp cẩn bôi. 
Đề thơ lá thắm giải đồng tâm 
Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn. 


+ # Ÿ 2| # 

†8 ấu †H Ất đị #ƒ 

Hồ kính, hỗ bang sáng đại nghiệp 
Tương thân tương ái thụ tân phong. 
Cùng kính, cùng giúp, xây nghiệp lớn 
Tương thân, tương ái đựng tân phong. 
ñ $ tt Ä # 

Ƒ 9k % # 7Í JỤ J4 

Đường tiên tấu địch nghĩnh tôn khách 
Hộ ngoại xuy sinh dẫn Phượng Hoàng 
Trước nhà tấu sáo đón tân khách 
Ngoài ngõ hòa tiêu dẫn Phượng Hoàng. 
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JR 5L 1ñ # 4t # 

5 ‡#£ + — {\ #f 8 

Phượng cầu Hoàng bách niên lạc sự 
Nam giá nữ nhất đại tân phong. 
Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng 
Một đời đổi mới nam cưới nữ. 

ác !$ đã ¿‡ lề 8 š 

? S6 £ #8 4 R #4 

Hồng điệp đề thi truyền hậu ý 

Xích thằng hệ túc kết lương duyên. 
Lá thắm để thơ truyền ý kín 

Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành. 


+ B 4 so # #3 

3⁄4 +‡ 1ý ‡ & BỊ 8 
Hoa chúc giao tâm hỗ miễn chứ 
Anh tài huệ thủ cộng đồ cường. 
Đuếc hoa lòng kết nên rèn chí 
Tài giỏi tay trao quyết đến giảu. 


5k # f4 1§ # ñ #† 

lị 3í J #tC & # #+, 

Phá cựu tục hôn sự giản biện 

Thụ tân phong chí phú tranh tiên. 
Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản 
Nêu gương mới, lầm giầu là đầu. 


lí tã ‡ 1  £ ‡ 

2+ BE # â #2 n» 

Liễu ám hoa mình xuân chính bán 
Châu liên bích hợp ảnh thành song. 
Liễu rậm hoa tươi, xuân mới nửa 
Châu liền thành chuỗi, ảnh thành đôi. 


039 


 Bl # % ẩí ‡# + 

ñš % ñE # 3ƒ 5 )JU 

Nghị quốc nghỉ gia tân phụ nữ 
Năng uồn năng uũ hảo nam nhị 
Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới 
Hay văn, hay vũ, nam nhì tài. 


‡§ “# dd th 2 # 14 
3t f + 3# HỊ # K 
Hôn đế tự do, bỏ tục xưa 
Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới. 
Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa 
-_ Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới. 


tu? # £ 8 tt Vy 
3# k®* 8t ý 

Cần lao thủ túc hoạn têu thiểu 
Ân ái phụ thê ho¿n lạc đa 

Lao động chân tay, lo lắng ít 

Ái ân chồng vụ, sướng vui nhiều. 


1qú®%®N8 4S x S@ 

T† # tớ — lạ # 

Bách niên ân ái song tâm kết 

Thiên lý nhân duyên nhất tuyển khiên. 
Trăm năm ân ái, t.*1 lòng buộc : 
Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng. 
$a AL #œứn # #⁄ø 

Ái mạo ái tài uu ái chí 

Trả nhân trừ điện cánh trả tâm. 

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí 

Biết người, biết mặt, lại biết lòng. 
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fE HỆ 1R Áo Ÿh 1R 4 
¡9 % 8 #L # 1ú TỈ 
Tác phụ tu trì cần biệm hảo 

TYị gia tứng giáo tử tôn hiển. 
Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi 
Trị nhà phải dạy cháu con hiển. 


‡‡ ‡k 3I #M »§ ä # 

# {1š ‡t # KỊ ?r °§ 

Thị uịnh hà châu ci¿u hỶ tập 

Kinh truyền quế lý Phượng hoà mình. 
Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp 


Kinh truyền rừng quế Phượng cùng kêu. 


†ñ i8 & ñ # 

E] 4š E] + $ 3á & 

Tương thân tương út thunh xuân tĩnh, 
Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường 
Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi 
Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc đài. 


3 Øt so 8t % 1á 5 

+ *# # š 8m 
Dụng mạo tâm linh song tuấn tú 
Tài hoa sự nghiệp lưỡng phong liêu 
Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú 
'Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu. 


#4 # Ä # †R# 8 

E] 4$ E] ^› E] zš % #& 

Hỗ kính hỗ ái hỗ tương học tập 

Đồng đức đồng tâm đông kiến gia đình. 
Lần kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập 
Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình. 


BỊ A2 E] 44 Š z5 X ‡# 

* 1k 3, 8) + 1ã E ® 

Đồng tâm đông đức mỹ mãn phụ phụ 
Khắc kiệm khắc cần hạnh phúc uyên ương. 
Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn 
Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương. 


3 £ kX # l 4ñ? h ^ # 

*# đã † 12 & tủ 8 7k K 

Ân đi phụ thê tình tự thanh sơn bất lão 

Hạnh phúc bất lữ ý như bích thủy trường lưu 
Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi 
Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biếc chảy hoài. 


75 các 5 7W k9 

Xx#q & #Xtk ÀX @ # 

Nam tôn nữ nữ tôn nam nan bang nữ trợ 

Phu hính thê thê bính phu phu đúc thê hiển. 
Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ 
Chồng kính vợ, vợ kính chồng chẳng đức vợ hiển. 


lÉ# 4 k6 — + El 48 

4# l4 À. tu † # 3 1# lã 

Duy cầu úi uĩnh hằng nhất sinh đông bạn lữ 

Đẳn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiên quyền. 
Mong tình yêu vĩnh hằng, mọ: đời cùng đôi lứa : 
Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiển quyên. 


$ ‡§ 1b # 1È & — là X £@ # 

3 lU + ft #6 4# ìh # đ Lịb 

Điểu ngữ hoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ 

Tân hoan chủ lại gia khách mãn đường cẩm thượng hoa. 
Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ 
Khách vui, chủ sướng đầy nhà rực rỡ gấm hoa. 
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% #® 3 # 

*% Nấm s6 

Uyên ương đối uũ 
Loan phượng hoà mình 
Uyên ương múa đôi 


Loan phượng hoà tiếng. 


R BÏ 46 ‡7 

lN #t ìE # 

Nguyệt uiên hoa hảo 
Phượng 0uũ long phi 
Trăng tròn hoa đẹp 
Phượng múa rồng bay. 


35 ‡§ + tt 

Ä i % 
Nam hôn nữ giá 
Phu đúc thê hiển 
Trai cưới gái gã 
Chẳng đức vợ hiển. 
& E] iš 4 

& # là Kk 
Chí đồng đạo hợp 
Ÿ hậu tình trường. 
Chí cùng ý hợp 

Y sâu tình dài. 

® #E^# 
#SãÃ 8ã: 
Đông phong nhập hộ 
H khí doanh môn 
nó đông vào nhà 
Khí lành đầy cửa. 
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& Elif@ 
ï 3f ñ lấ 

Chí đồng dạo hợp 
Hoa hảo nguyệt uiên. 
Chí cùng đạo hợp 
Hoa đẹp trăng trồn. 


}š š/ Ở. Rh # Ất # 

ñ6 đệ 3X ft R % 

Xuân ảnh dĩ tuỳ uân khí tán 

Quyên thanh do đới nguyệt quang hàn. 
Xuân ảnh đã theo cùng vân khí 
Quyền thanh như lạnh quyện trăng quang. 
16 ft: ® lệ & + # 
x4 #4? & & # 

Hoa lạc huyện 0í xuân bhứ táo 
Quang hàn bụ túc dạ lai trầm. 

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm 
Quang hàn sao vụ tối đến chìm. 

# 4# # # bị Bé 

3% jtan # # lệ & 

Đảo 0ụ ân mô trang các lãnh 

Huyên hoa sương uỷ tú u¡ làn. 

Sao quí mây mờ trang các lạnh 

Hoa huyên sương giá dệt màn hàn. 
®% ðM 3L % 4 #5 đã 

®% zL # # lŠ Xế 3} 

Huyện tạ bắc đường hàn uụ toả 

Vụ trầm tây hải mộ yên phong. 
Huyên đã bắc đường sương lạnh khóa 
Vụ chìm tây hải khói chiều phong. 
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‡t tị 8 # & É, 
®% {b HỆ 7ñ đã ÍỊ +ku 
Xuân thụ táo điêu b¿ tị đã 
Huyên hoa tài uẫn thống hà như 
Xuân thụ sớm khô đau chưa dứt 
Huyền hoa lại rụng xót làm sao. 


#  # HH & H # 

3£ # %1 S 

Huyên thảo hương điêu xuân nhật mộ 
Vụ tỉnh quang yếm dạ uân âm. 

Cỏ huyện hương nhạt ngày xuân muộn 
Sao Vụ quang che mây tối đêm. 


3% #8 ấu & í R 

®&®&4 % # # H BỊ 

Liểu liểu song thân uô phục kiến 

Ai dai lưỡng tự ná kham uăn. 

Vắng lặng song thân không còn thấy 


Thảm thương hai chữ luống kham nghe. 


8È ‡b ĐL HR và 3T X§ 

tt Ø‡ # ‡t H N 8 

Huyên hoa bý uẫn sơn hà đm 

Xuân thụ toàn khô nhật nguyệt hôn. 
Huyền hoa đã rụng sơn hà ám 
Xuân thụ toàn khô nhật nguyệt đen. 


*- 3t thị tš # %* $5 

ám 3S ‡- Hồ ¡ï 8: đ 
Mộng du hồ điệp phi song ảnh ` 
Huyết sái đỗ quyên hấp tứ thân. 
Giấc mơ hệ điệp bay đôi bóng 
Máu ứa đỗ quyên khóc mẹ cha. 
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Hồ ⁄Ê J§ ¡ý š ÍM 

3 & 7K #HU Š 4k ñ 
Lâm thâm lý bạc ngôn do tại 

Tụ chí thừa hoan dưỡng tị năng. 
“Vực sâu băng mỏng” câu còn đó? 
Lời đạy thuận vui buổi dưỡng đâu. 


#l lš + Hị #4 X TẾ 

2 Nữ 4ƒ MÀ n Jủ 4E 

Vũ thôi ngọc thụ chung thiên hận 
Vân ám trúc lâm lưỡng địa bí. 
Mưa dồn ngọc thụ chung trời hận 
Mây ám trúc lâm lưỡng đất bì. 
#Ã # 11 l4 „‡ 
» ñ# #| tị i# 
Sầu hệ trúc lâm bạn 
Lệ đàn hình thụ biên 
Sâu buộc bờ rừng trúc 

Lệ đàn bên khóm gai. 

2 BỊ j6 % 4 Hỹ # 
#Ị #: f1? & ñ ƒ 
Bất đồ hoa ngạc chung liên tập 
Hà nhẫn nhạn hòng các tự phi. 
Nào ngờ hoa cạnh lìa khỏi khóm 
Sao nỡ nhạn bầy lẻ tự bay. 

?& Il ?fJ /E % # Tí 
3* Áo R lộ {1£ đề #Ÿ 


'? Thiên Thái Bá sách buận ngữ có câu: “... như lâm thâm uyên, như 
lý bạc băng”. Nghĩa là: “... nguy hiểm như đến vực sâu, như đi trên 
băng mỏng”. Ở đây ý nói lòng cung kính của con cái đối với cha mẹ. 
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Chỉ đạo kính đình thường tụ thủ 
Ninh trí nhạn trận điều ïy quần. 
Chỉ nói sân gai thường tụ hội 
Nào hay bầy nhạn lại ly đàn. 


HE HỆ 4 á Sử ® 


Nhạn trận sương hàn bì chiết dực 
Hồng nguyên lộ lãnh thống cô phi. 
Nhạn thế sương sa đau gẫy cánh 
Hồng đàn mây lạnh xót lẻ bay. 


m + # 3 16 46 3 Bị † # 
3k #W lk đt 25 R #È # R — #2 


Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn ân thiên lý 
Lâm sảo đạ tịch, hông nhạn thanh d¡ nguyệt nhất luân. 
Đất phẳng xuân sâu, tích linh' âm đứt, mây nghìn dặm; 
Từng thưa đêm vắng, hồng nhạn thanh buần, nguyệt một vắng. 
HE 8 8# 
}£ #R v 1: Lx #l ả 
Thị mộng trở tàn phương thủo đã 
, Huyên thanh xuy lạc tử binh hoa. 
Giấc mộng thơ ngăn tàn cỏ nội 
Tiếng huyện” thối lại lạc hoa gai. 


jk ?3 #t 3t 1m) 4 lã 
lh 46 36 1k 3 # 


Giới lộ hưng ca hình uĩnh cách 
Tích linh bão thống lệ không thùy. 


} Tích linh: Chim chìa vôi. 
? Huyên: Một loại nhạc khí thời cổ. 


Giới lộ! (nổi lên hình cách biệt 
Tích linh? thống thiết lệ rơi hoài. 


#49 Z8 T7 #i 
tỳ #4 J8 4Z +# fr #4 
Bắc uọng linh nguyên thiên lý uiễn 
Nam lai nhạn từ bán hàng cô. 
Bắc ngóng cánh chỉm xa nghìn đặm 
Nam về bầy nhạn lẻ nửa hàng. 


l HH ‡f + 4 fJ 

ÃÑ § l # *k ^ 

Long điền chủng ngọc duyên hà thiển 
Thanh điểu truyền âm khứ bất hoàn. 
Lam Điền loài ngọc duyên sao mỏng; 
Thanh điểu! truyền âm khuất chẳng về. 


t # + 7x Ö# š tĩ bi ‡ã 

đa BH] zK lỗ 7ã f⁄[ 

Cam khổ cộng thường tình hạt cực 
Ũ mình uĩnh cách thống hà như 
Ngọt đắng sẻ chia, tình sao cực 

Ủ minh vĩnh cách, xót nhường bao. 


lỗ #6 1k #. St BH, # 
#AÁ ! & Eí + 4 # 


Độc hạc sầu bi song phượng quản 


* Giới lộ: Tên một bài bát lúc chôn người chết thời xưa. 

? Tích linh: Xem chú thích trang trước 

3 Lam Điền: Tên núi ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Vì có nhiều ngọc nên cũng 
gọi là Ngọc Sơn. 

* Thanh điểu: Chim xanh. Chỉ điểm có người đến làm mối cho con trai con 
g£I. 
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Cô loan đoạn thất huyện cầm. 
Hạc lẻ sầu bi đôi ống quyển 
Loan cô đứt đoạn bẩy dây đàn. 


ár 3ã 44 ¿3 lệ # 4À 

#4 ñ X #4 ñ tt 

Hồng tường Ngân Hán đồ nan việt 

Bích hỏi thanh thiên oán hữu dư. 
Tường hồng Ngân Hán đường khôn vượt 
Bể biếc thanh thiên oán có thừa. 


Xñ =®# ú 

#4 4 ñ ¡ l# # 
Khốc nhĩ tam niên phát bạch 
Sầu du ngũ dạ đăng thanh. 
Khóc em ba năm tóc bạc 
Sầu anh ngũ dạ' đèn xanh. 


% #š Ÿ/ TÁ l\ 14 #Š 4 3| sk # # 

$? ĐÁ đÈ xã vế & R HH È 1£ 

Lăng hính ảnh cô tại, thám thính thu phong xuy lạc diệp 

Cẩm cơ thanh tịch hĩ, sầu khan dạ nguyệt chiếu không 0ï. 

Gương kính bóng lẻ thay, thảm thấm gió thu bay lá rụng 

Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giãi chiếu màn không. 


T 5 tủ # 1k É? £ JV % lý Ï & 

+ l 2 2 jÉM + 3# "& & 11 

Gia lụy tổng uô y, khanh tòng thử khử đâm liễu hĩ 
Thế tình đu bất trắc, ngõ tự kim lai hoán nại hà. 
Gia hệ thấy trông nhờ, nàng đi bỏ lại đây gánh nặng 
Thế tình đa bất trắc, ta từ nay nào biết gọi ai. 


tủ lất XE LẺ k8 


! Ngũ dạ: Nên hiểu là ngũ canh, tức cả đêm. 


049 


®# ## # Bi À lễ 

Nam cực huy trầm không thái tức 
Đông sàng uọng đoạn thất chiêm y. 
Nam cực! mờ chìm đành an nghỉ 
Đông sàng” dứt đoạn mất trông nhờ. 


4 ^ HỆ do BỆ 3u HỆ 

tt ft ki ñ 
Trượng nhân phong đĩ chiêm như tạc 
Bán tử tình khôi trướng tại từ. 

Đỉnh non nhạc phụ trông như tạc 
Tình cảm rể con xót tự đây. 


MỆ TR | ^. 9% Ứ, £ 
HỆ ðJ -Ÿ 'Ÿ# 3ñ f[ ‡u 
Phong đính trượng nhân ta đĩ hĩ 
Tất tiên bán tử thống hà như. 
Nhạc phủ đỉnh non ôi đã khuất 
Rể con trước gối tủi nhường bao. 


TT#®7m^#x«# 

+: % % ñÄ Àk j#t9Ệ 

Đừnh niên thống nhập hoàng tuyên lộ 
Niên dạ kinh đôi thái nhạc phong. 
Tráng niên khổ nỗi hoàng tuyển đến 
Bán dạ kinh hẳn thái nhạc? suy. 


18 BỊ BÊ # 
#6? #48 84+ 


! Ngm: cực: Tên một ngôi sao. Ở đây chỉ nhạc phủ. 
? Đông sàng: Chỉ chàng rể. 

3 Hoàng tuyên: Nơi suối vàng của người đã chết. 

* Thái nhạc: Núi lớn. Chỉ người bố vợ. 


6ã0 


Bĩ thượng uõng ăn hô tiểu tử 

Tuyết trung không tưởng biến tiên sinh. 
Chẳng còn nghe thầy hô tiểu tử 

Tưởng hoài trong tuyết thấy tiên sinh. 


Ñ % ñ§ x8 HỆ $ 
# i& % là # $@ 


Thanh chiên tịch lãnh tử mô phạm 


Giáng trướng đình không ức quản huyền. 


Chăn xanh chiếu lạnh suy khuôn mẫu 
'Trướng đỏ sân không nhớ sáo đàn. 


ứn  P 2+ #& — i§ 

'b> 4 7] #6 £ 
Điện mệnh chỉ kữm uô rhuất ngữ 
Tâm tang uị khả đoản tam niên. 
Trước mặt đến nay không một ngữ 
Tang lòng chưa thể trọn ba năm. 


3 % ñ 1a # 

‡p 6 8k + 

Anh lạc thanh tùng lý 

Thân lưu giáng trướng trung. 
Hình ảnh lạc trong tùng xanh 
“Tỉnh thần lưu giữa trướng đỏ. 


9 4k # 0k k8 

# # Ác ĐT BỆ 

Lục thủy thanh sơn trường tổng nguyệt 
Bích uân hông thụ bất thăng sầu. 
Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt 
Cây hồng mây thắm chẳng thiết sâu. 


3ê, Ía 5 Ít í R 
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.... ` 
Thúy sắc hoà oân lung dạ nguyệt 
Ngọc dung đới uũ khấp xuân phong. 
Sắc biếc hoà vân lồng đêm nguyệt 
Mặt hoa ngấn lệ khóc gió xuân. 


3% #L + 8 HÉ 

4 g < #4 5] }R # 

Xuân phong thập tải giao tình cựu 
Đạ uũ tam thu biệt hận đa. 

Gió xuân thập tải giao tình cũ 
Mưa tối tam thu biệt hận nhiều. 
Ÿ $* # vị A^.  Ñ, 

Ä %J 4h 4ã i6 ñệ 

Vân toả Vu Sơn nhân bất biến 
Nguyệt mình tiên lĩnh hạc qui lai. 
Mây khoá Vu Sơn' người chẳng thấy; 
Trăng soi Tiên Lĩnh” hạc bay về. 


 # E.RỀ & H + 

l4 # 14 # 3ƒ #4 
Xuân ảnh dĩ tùy tàn nguyệt khứ 
Quế hương do trục hảo phong lai. 
Xuân ảnh đã theo trăng xế bóng 
Quế hương còn đuổi gió lành đi. 
ÌR 3X Ị = 8 m 

tk 7R JÑ {b5 Đ 
Suy tàn ngọc thụ tam canh ouũ 
Xúc uẫn quỳnh hoa ngũ dạ phong. 


` Vụ Sơn: Nơi thần núi ô. 
? Tiên Lĩnh: Nơi tiên ở. 


6ã2 


Háo khô cây ngọc tam canh gió 
Tàn tạ hoa quỳnh ngũ dạ mưa. 


l  x # i3 # lê 
ứa 2> #. 4L Ÿ†Ọ Š # 
Tự tích uăn chương khoa 0uụ ẩn 
Nhỉ bim ý khí ngưỡng uân mô. 
Từ trước văn chương khoa vụ ẩn! 
Mà nay ý khí ngưỡng vân mô? 


= Rm ft #i È 
% 8 K§ 1t ‡t ñ " ` 
Tum nguyệt uũ thôi xuân thụ lão 
Ngũ canh phong xúc đỗ quyên đề. 
Mưa ba tháng giục cây xuân lão 
Gió năm canh đòi tiếng quốc kêu. 
R Bã 1* Bị ïÊ $5 
E\ tŠ + Bộ #p # 4# 
Nguyệt lâm xuân thụ hôn uô ảnh 
Phong tống đỗ quyên khước hữu thanh. 
Trăng soi xuân thụ mỡ không ảnh, 
Gió tiễn đỗ quyên lại có thanh. 
fỊ #e — #- # #1 3š 
% tÈ T #4  #È Rễ 
Hà trì nhất mộng phí hệ điệp 
Cánh sử thiên thu khấp đỗ quyên. 
Biết đâu một giấc bay hồ điệp 
Để khiến nghìn thu khóc đỗ quyên. 


t†ạf) +2 <££ ñ 


! Khoa Vụ ẩn: Khoa trương ở nơi mây mù ẩn khuất. 
? Ngưỡng uân mô: Ngắng nhìn mô phông lại ở trên mây. 


6ã3 


lš ĐÀ # 4k 5 
Y môn nhân khứ tam canh nguyệt 
Khấp trượng nhỉ bì ngũ dạ hàn. 
Tựa cửa người đi tam canh nguyệt 
Già sầu trẻ tủi ngũ dạ hàn. 


8 H tị 6ã £ vi 

3 H\ịr Lẩ8 3 

Minh nguyệt sơn đầu tư cổ đạo 

Thanh phong giang thượng tưởng phương hình. 
Trăng soi đỉnh núi mở đạo cũ 

Gió thổi trên sông tưởng mẫu hình. 


x4 3È £ t 47k Ÿ th it + 

# „À1 BE 4 Đ “t &§ th l§ ?h 

Đạt nhã uân uong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ 

Lão thành điêu tạ, lạc hoa đề điểu, tổng thương thần. 

Bậc đại nhã' chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ, 
Người lão thành” khô héo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng. 


lị #l % Ê là Ä% À4 {6 BẦ ^ &+ 

 # 8 fIJš đ ý #\ :Ý BR 5H tỳ 

Quải kiếm nhược u¡ tình, hoàng cúc hoa khai nhân khứ hậu 
Tư quân tại hà xú, bạch dương thu tịnh nguyệt mình thời. 
Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nở khi người khuất 
Nhớ ông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng. 


Ÿã (& {§ i# i6 # Œ 
† # i2 7 i4 # 


Ý đức truyền chư hương lý khẩu 
Hiền từ báo tại tử tôn thân. 


! Bậc đại nhã: Người có đức tao nhã lớn. 
° Người lão thành: Người nhà có lịch duyệt nhiều. 
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Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã 
Hiển tài báo đáp khắp cháu con. 


3Ñ ñl Ñ ø < T 

* 4E đt # + — ĐE 
Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới 
Ngọc hính trang không thập nhị lâu 
Vắng lặng quỳnh tiêu tam thiên giới! 
Quạnh hưu gương ngọc thập nhị lâu? 


& TH BỊ $ đệ Bị 

JÑ 3k + #} L # PB 

Huệ chất lan tư qui lãng uyển 

Quỳnh lâm ngọc thụ nhiễu đình giai. 
Huệ đẹp lan thơm về lãng uyển” 
Rừng quỳnh cây ngọc quần sân thềm. 


% ñ6 2L T† TRE #8 

® % = ñ là 3# 

Giá hạc cứu tiêu hoài tố lý 

Thừa loan tam đảo ức phương tung. 
Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ 
Theo loan về ba đảo nhớ gót xưa. 


kñ @ $6 5 ƒ 
q 41 lề # ‡W 7U & 
Trường lưu hồ phạm hình thiên cổ 
Tự hữu long chương báo cửu tuyển. 


` Tam thiên giới: Nhà Phật quan niệm thế giới ta ở hiện nay là tam thiên thế 
giới (ba nghìn thế giới). 

* Thập nhị lâu: Tức thập nhị trùng lâu: ống thực quản của người ta có 12 
đốt, ở đây chỉ dáng đẹp của người phụ nữ đã khuất. 

? Lăng uyển: Nơi tiên ở. 


6ãõ 


Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ 
Long chương! tự có báo cửu tuyển. 


À đ# bt # #$ 5 Sl 
iŠ lễ Ä& + ú S XÃ 
Trình tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng 
Tiêu dao cúnh khứ bạch uân thiên. 
Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát? 

_ Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân” 


*ã 4& XÍ &: XU ỪX m 
#§ J8. + 38 1w fÁ Hộ 

Y đức nan uong lưu lệ huyết 

Từ uân 0ị báo nhiễu sầu trường. 
Đức hạnh kho quên lưu huyết lệ 
Ân từ chưa báo khổ tâm sầu. 


#8 41k # Ñ.# 

đệ k lE #ñ đi BÀ ^, 

Tử tức chỉ y thanh mến mẫu 

Tôn chỉ hoàn lại bạch đầu nhân. 
Con gốc nương nhờ xanh tóc mẹ! 
Cháu cành trông cậy trắng đầu ông” 


#b ấx 1£ § ÍX H 
Hồ "ỹ + 2Ð % 
Hạc ngự giao đài thụ nguyệt lãnh 
Quyên đê ngọc thế lũng uân phi 


` Long chương: Vẻ đẹp. 

? Hoàng phát: Người già xưng là hoàng phát (tóc vàng). 

3 Bạch uên: Chỉ nơi quê cha. 

* Thanh mấn mẫu: Người mẹ tóc mai xanh. Chỉ người vợ kế của cha. 
5 Bạch đầu nhân: Người đầu bạc. Chỉ ông bà nội, hoặc ông bà ngoại 
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Hạc ngự đài tiên trăng thụ lạnh 
Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay. 


đf 4 § "6 # HN ế, 

k # t # 11t # 
Tĩnh dạ điểu mình bì nguyệt sắc 
Trường niên kê cảnh phó hoa trần 
Đêm lặng chìm kêu sầu sắc nguyệt 
Năm dài gà gáy mặc bụi hoa. 


# $ö fỊ lỳ ð iä 4 8 

Nữ tông mị y thống thâm thích lý 

Mẫu phạm hà thị lệ trích từ 0í. 

Dâu hiển thôi hết cậy, đau đón thâm tình thích lý! 
Mẹ thảo chẳng còn nhờ, lệ rơi Íã chã từ vi 


Ä*Ằ§ lš &* 1+1 3# lệ n 2# ZR 

+ 5 lÊ EM $ MÀ + 4% BỤ HỆ Ê . 
Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh 
Ngọc tiêu thanh đoạn, Tần nga khứ hệu phượng lâu không. 
Thanh điểu truyền tin, Vương Mẫu" về rồi, vòng ngọc lạnh 
Ngọc tiêu đứt đoạn, Tần nga! ly biệt, phượng lầu không. 


3ã lŠ † 7# & œ~ 3 

3⁄4 $ ñÑ 3) ñ ## ñ 

Bách tảo thiên ma uô cải thúy 
Tùng linh bách kiếp hữu dư thanh. 


t Thích lý: Bà con làng xóm bên ngoại. 

? TỰ ơí: Nơi màn trướng của mẹ hiển. 

* Vương Mẫu: Một vị nữ thần, tức Tây Vương Mẫu. Con cháu cũng tôn xưng 
tổ đã mất là Vương Mẫu. 

* Tân nga: Chỉ người con gái đẹp. 
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Bách dẫu nghìn mài không đối thắm 
Tùng già trăm kiếp vẫn thừa xanh. 


3L # 16 # 3% 44 tế 

wW% 7# H #4 xe ⁄ BỊ 

Bắc uyển hoa phi hàn huệ trướng 
Tây song nguyệt lạc lãnh thâm bhuê. 
Uyển bắc! hoa bay màn trướng lạnh 
Song tây” nguyệt lặn chốn khuê mờ. 


lý # 3 8$ @ = 

š 3 f7 # 3\ ñ # 

Hình đơn ảnh chích bình tam thế 
Chí khiết hành phương uiệt bách niên. 
-_ Hình đơn bóng lẻ qua tam thế? 

Chí sạch làm hay vượt bách miên. 


J‡ 1£ & 3k # ứ 

tk dù + ^; #J} ñ j8 

My tha thi chí phù hoàng khẩu 
Duy thử cam tâm đáo bạch đầu. 
Chí thể chẳng khác phù con trẻ 
Tòng quyết không sai đến bạc đầu. 
ñn šƒt ## 2 đ 4 

5# jấ 2Ã ứ ứm zk đã 
Hình tiết nan dị phương thiết thạch 
Kiên thao bất cải nại băng sương. 
Vững chí khôn đời niềm sắt đá 
Kiên tâm chẳng cải mặc băng sương. 


! Uyển bắc: Vườn phía bắc. 
* Song tây: Của số phía tây. 
3 Tưm thế: Ba đời: ông, cha, con. 


6ã8 


%2 ©O#ủaS 

ñã 7} = 8 HN R 9Š 

Loan phân thập tải uân trung 0ũ 
Hạc biệt tam canh nguyệt hạ mình. 
Trong mây loar: múa phân thập tải 
Dưới nguyệt hạc kêu biệt tam canh. 


ñj 8Š X4 #£ ï 1L 5 

Độc hạc do kứnh thâm dạ tuyết 

Cô loan thỏ nại uĩnh tiêu sương. 
Lẻ hạc còn qua đêm sâu tuyết 
Đơn loan lại chịu cảnh sương mây. 


TẾ ÿ + if < £ N 

x# 8M #1 

Thiên phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt 
Văn thất hư mình ngưu dạ đăng. 

Thiền phòng lạnh vắng tam canh nguyệt" 
Văn thất quang không ngưu dạ đăng” 


4 + 4# 8# 

đï  WỊ H lễ # Ít 

Lưu thủy hành oân đàm bối điệp 
Thanh phong mìnhnguyệt ức đàm hoa. 
Nước chẩy mây trôi đàm lá quý 

Gió lành trăng sáng tưởng hoa mờ. 


#Ƒ jä 2 BỊ ? œ # 
‡‡ 2ñ 4 N, H /Ÿ ;¡š 


' Tam cũnh nguyệt: Trăng lúc canh ba, tức nửa đêm, 
? Cả câu ý nói: phòng văn trống không, đèn chỉ là ánh sáng của sao thiên 


ngưu tọi vào. 


6ã9 


Đàn chỉ bất uăn hoa uũ lạc 

Chuyển đầu do biển nguyệt đàm thanh. 
Đàn ngọt chẳng nghe mưa hoa rụng 
Ngoảnh đầu còn thấy nguyệt ao trong. 


3s + R*it# 

W4 †? iŠ #2 iX #‡ Ấ 

Thạch thượng nguyệt quang lưu hóa tích 
Bình trung liên ảnh tản dư hương. 

Trên đá trăng soi lưu dấu tích 

Trong bình sen bóng tản hương thừa. 


3% l 4  ib 4 2 *b 5ã ÍE ^ ï§ 

?X.Œ J W l Â & # $# 4# â& ## 

Thâm oiên lạc đẳng hoa, thạch bất điểm, đầu long bất ngữ; 

Tòn kinh điêu bốt diệp, hương uô phù, triện khánh uô thanh. 

Viện thẳm rụng hoa đằng, đá chẳng điểm, đầu rồng chẳng nói; 
đinh tàn xăm lá quí, hương không bay, triện khánh không thanh. 


* % #ú lý új # #5 

+® j† 4h 3 #| TY É§ 

Hoa biểu hạc quả lưu tố ảnh; 

Ngọc bình tiên khứ thăng đan khưu. 
Hoa nổi hạc về lưu ảnh lụa; 

Bình ngăn tiên vắng lẻ gò đan" 


JÑ i8 3k ® 16 x5 th 

7: ml 2 X #& 8 

Phong quá lâm không hoa mãn địa; 
Đan thành lô tại hỏa 0ô yên. 

Gió qua rừng trống hoa mãn địa? 


l ! Gò đen: Gò luyện thuốc tiên. 
° Hoa mãn địa: Hoa nỗ đây đất. 
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Đan thành lò tại hỏa vô yên" 


#- ^ M8 + #f l È # $ $% N 
3Ÿ đg + ‡t $ ĐẾ 1t Ä t8 & 
Mộng bất tỉnh lai, dã hạc không bù hoa biểu nguyệt; 
Sự đô phách khứ, đào hoa nà luyến uũ lăng xuân. 
Mộng chẳng tỉnh rêi, hạc nội vụt bay sầu ánh nguyệt; 
Việc đều bỏ hết, hoa đào rơi cánh thảm mầu xuân. 
7 iš &  # ?ä 

W É: EỊ ‡õ 9 BH Š 
Tử đạo 0ô thành không độc lễ; 
Thân ân uõng cực uọng hồi uân. 
Đạo trẻ chẳng thành lười đọc lễ; 
Ơn cha vô tận ngóng hỗi mây. 


3É 4h k EM & 

#4 ›3 3# ?R ƒÃ 1 ^ 

Thâm ân bị báo tàm ui tử; 

Am khấp nan tiêu thiệm tác nhân. 

Ơn sâu chưa báo làm con thẹn; 

Nuốt tủi khôn tiêu cách sống hèn. 

ìŠ 7£ 3L ÄE S\ Đề l%W 4, Ú 5 Š † 

2 x33 £ lễ lề k ả TW F] 

Ngộ diệc thậm nan tai! Kháng bhái tiên đĩ phò mã tử; 

Thân đương bất một hĩ! Thê thương trường tại Thăng Long môn. 
Cảnh ngệ thật khó thay, khẳng khái trước hì sinh — con phò mã; 
Tỉnh thần không mất vậy, cảm thương người vời vợi đất Thăng Long. 
EỊ #št #8 # & # +x tt & DU 3 i # ẤT H 
ÀA # H8 Đ] MM 2 > 4k 3U Tí $ HỆ — Ấ 


' Cả câu ý nói: Lò luyện thuốc tiên còn đó, lửa khói không còn nữa. 
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Đồng quận điệp cáo ơi, quân chỉ thệ khứ Trúc Đường Phạm lão kỷ 
hà nhật; 

Bát niên. lưỡng chế địch, kìm chỉ dịch thị Quí Dậu uãng sự thẳng 
nhất trù. 

Đồng hương liên tiếp cáo tang, ông ra đi cách Phạm Trúc Đường là mấy? 
Tám năm hai phen đẹp giặc, việc ngày nay so năm Quý Dậu hơn nhiều. 


£ XE HP ự N ME ES VÀ D 
£ Ä& #z # MỊ# †? wñ # ðø # Èfu 
— l 4 Z9) É 1 + z3 .J .. .. KG 
L Ä #U ft + R d8 £ # ti ri. ri ra 
Thi niên sử hứa thân báo quốc, hà dĩ gia oi, hà gia phi gia, điệc hà 
gia thị gia, gia quốc mộng trung, khổ tối khố, quốc phá gia uong cừu 
thượng tại; 

Nhất phiến tâm tuân nghĩa quyên sinh, dục đắc tử sở, dục tử bất tử, t‡ 
dục tử cánh tử, từ sinh độ ngoại, bì hệ bì, sinh hùng từ liệt chí nan mại. 
Hai mươi năm đem thân báo nước, nào kể chi nhà, nhà nào là nhà, 
nhà nào không phải nhà, trong mộng nước nhà, khổ là khổ, nước mất 
nhà tan, thù vẫn đó. 

Một tấm lòng vì nghĩa quên mình, muốn tìm chỗ chết, muốn chết 
không chết, không muốn chết lại chết, ngoài vòng sống chết, sống 
hùng chết liệt, chí khôn vùi. 


sà # #1 & f# © 3t BỊ & BỊ N6 # & & j§ lŸ # 2t 

34 /#t # ÉP 3X 7R đã R, 7E & + # #t la # 8 6# 
Tr ung hiểu hữu chân truyền, niệm Tổ quốc, niệm đồng bào, bhỏi 
nhân thiên nhai đị lão phụ; 
Anh hùng uô ấn bản, diệc ngoan dân, điệc nghĩa sĩ, quản giao sử bút 
thuộc danh gia. 
Trung hiếu do truyền thống từ xưa, nghĩ Tổ quốc, nghĩ đồng bào, khởi 
nhẫn thiên nhai di lão phụ; 
Anh hùng không bản in để lại, cũng ngoan dân, cũng nghĩa sĩ, rỗi đây 
bút sử chép danh gia. 
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#† RE — ñỀ ZŸ 3 Hệ ft 

+ .h † È X4 # $ 

Tịch lịch nhất thanh quần gian đảm tán 
Giang sơn thiên cổ đại hiệp hồn hương. 

Sấm sét một tiếng vang, bọn gian gan nát; 
Non sông ngàn thuở mãi, hiệp sĩ hồn hương. 


MU {† £ #8 Ai DƯ ác 9W 0:05 ⁄0I sả xi) 
% — ^ BỊ /8 HN # & N4 # 

3Š ñ † X, E| N # E ?u# XE ttratằc. 
3 đế 1ƒ tị ìt ch }Ä 56 dt (Ý ĐÈ Z8 

Độc tử thiên niên lịch sử, Thích khách truyện, Hiệp khách truyện nãi 
quân uì khai quyển đệ nhất nhân, cố tíng nhật nguyệt tính thân, cao 
huyền tính tự; 

Ngữ ngủ thiên uạn đồng bào, ngô dân cừu, ngô quốc cừu, thẩm nhữ 
điệc Á hoàng chân quí chủng, hảo dữ giang sơn thành quách, tẩy tĩnh 
tỉnh chiên. 

Đọc bốn nghìn năm lịch sử, truyện Thích khách, truyện Hiệp khách, 
với ông thật là người đầu tiên, vậy nên với mặt trời, trăng sao, nêu 
cao tên tuổi. 

Nói năm ngàn vạn đồng bào, thù đân ta, thù nước ta, huống mày 
cũng da vàng châu À, thể phải vì non sông thành quách, rửa sạch hôi 


6U X f6 +3 7ã †? z4 BH 3E £ ?U đã 
2 #t Ã đñ 

l 1£ A4 ñ hát 

Bất năng tử hựu bất năng sinh, triển chuyển bệnh trung hôn, quốc 

nạn gia cừu, thống sử đáo quân uô để thống. 

Dữ câu xuất thùy dữ câu nhập, tiêu điều uong hậu kiếp, thiên nhai 

hải giác, b¡ trường nhậm ngũ tự do bị, 

Chết không được, sống cũng lại không xong, bệnh hồn đằn vặt bấy 

lâu, nạn nước thù nhà, đau đón anh ơi hồn xiết kể; 
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Ra với nhau, về biết cùng ai nhỉ? Thân thế tiêu điều lắm nỗi, chân 
trời góc bể, thương thầm tôi cũng biết sao đây? 


`"... 3X tự ậ 22 5k 
S EI š th 2 # E] & A & › KỆ f ¡9X 2 32 8 ‡@ $ 


Tạo thiếu niên quốc, tiên tạo thiếu niên nhân, điên hải bổ thiên cái 
thế hỳ công hy nhữ dực; 

Dữ đồng chí xuất, bất dữ đông chí nhập, bị phong thẳm uũ, mãn 
thành phương thdo uị thùy thê. 

Tạo nước thiếu niên, trước tạo người thiếu niên, lấp bể vá trời, công 
việc hơn đời nhờ ở bác; 

Cùng đồng chí đi, không cùng đồng chí lại, mưa sầu gió thảm, cỏ hoa 
đầy phố để cho ai? 


dt đ k PP 2 + ật ấ Ý HỊ # @ # W ÊT de 
#.x by bà t # là 

8 Á I1 ft b 3 /§ E * ‡# ðJ ?Ak 3S sb 
'? ‡š 14 Kế lš z 

Vấn nhữ Hán gian, tức bùn nô lệ uũ đài, bế mạc hệu cứu cánh hà 
như, mộng lý hôn hôn thiên quái nhữ; 

Ai quân nghĩa chủng, tòng cổ anh hùng lịch sử, phát nhận sơ đại độ 
tự thứ, dong trung giáo giáo tối liên quân. 

Hỏi mày bọn Hán gian, hiện nay sân khấu tôi đòi, hạ màn rồi sau sẽ 
ra sao? trong lúc tối tăm mày thật quái; 

Thương bác người nghĩa hiệp, tự cổ anh hùng lịch sử, đẩy xe trước 
toàn như thế cả, làm thuê sáng tỏ bác nên thương. 


%3 ấ #\ 5 dị E72 ?u 8 R tt Ÿ) 3 lá 4# ñ 
1E * hà JR bì 

fL Ñ 4t 3§ 3L L Ø@ † 6£ 3š 8$ $# 4 @ #8 # & 
tĩ —  ã: 18 #t 

Hội Khôi: chiến mã Nam toàn, điển cừu lỗ, ủy tráng tâm, bý ngữ anh 
lình, hữu tác cửu nguyên ưng mặc hộ; 

Sâu biến chỉnh hông Bắc thượng, điếu Trung nguyên, đèm cựu sự, kỷ 


nhiệt 
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kính gian khố, uô tình nhị thụ nhẫn tương bhỉ 

Những mong chiến mã về Nam, giết giặc cướp, thỏa tấm lòng, nhắn 
gửi hồn thiêng, có biết suối vàng nên giúp đã. 

Buồn thấy chinh hồng lên Bắc, thăm Trung Nguyên, bàn việc cũ, trai 
bao gian khổ, vô tình mà bệnh nõ giày vò. 


8 > + ^ A s l§ fù 4t $ š\ it ? x6 ll 
cha tVÀ A5 x 

TH BỊ Z6 %4 / #4 ñ4 it Ä đã tÑ 
# BỊ ñL /# #| #4 18x 
Kiến quân chỉ khứ bất hiến quân chỉ hoàn, tha niên tấu khỏủi thanh 
trung, Hồng lĩnh, Ngư phong, thảo mộc uị quân tê trụy lệ; 
Dữ ngã đông lai ninh dữ ngã đồng tủ, kỷ độ ấm sâu bôi lý, Bàn 
thành, Đáo quốc, phong trần thăng ngõ tối thương tâm. 
Thấy anh di, chẳng thấy anh về, ngày nào trong tiếng khải hoàn, núi 
Hồng, cổn Ngư, cây cỏ vì anh đều nhỏ lệ; 
Cùng tôi ra, không cùng tôi chết, mấy bận cùng nâng chén rượu, 
thành Bàn, nước Đảo, phong trần để bạn phải thương tâm. 


> Ê ñồ 3X — # X 3 là x +Ð##& BH 
¿L thị + 4X + ` 

£T-THI/0i00 0116202200106 102u, 
Tâm bất năng uí ch ai, nhất mộng thái thê lương, lục thập niên lai, cố 
,quốc giang sơn cam ngã khí; 

Thiên cánh hà tòng nhỉ uấn, đồng bào đô nghĩa liệt, tam thiên lý 
ngoại, tha bang chướng lệ nhẫn dư cừu. 

Lòng thương biết làm sao? một mộng quá buồn sầu, sáu chục năm 
nay, nước cũ non sông đành bỏ bạn; 

Trời theo đâu mà hỏi? đồng bào đều nghĩa liệt, ngoài ba ngàn đặm, 
quê người lam chướng nợ thù nhà. 


lt #24 St ẾP 7E dù Hb XE TC {L6 # 8U 
MỊ 7 HỆ ð‡ # + ST T8 # # # + # M BỊ 2M 
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"š # # BỊ #í #J ơ' ïñ Œ % $ ñ 8 X BỊ & ?† 
ŸŠ ^ #1 tuiá£ 5 ñ H +? 8 — 3 §R # 21 la 
Tráng tai ngõ công, chiến lũy tàn hôn, trì khu chung bốt quyện, 
thượng lưu đông sổ duyệt nguyệt, đạo du học tiên hà, bất hư ưu hoạn 
bán sinh, cánh tùy quốc tuẫn; 

Tu hồ ngô quốc, tân trào sơ dũng, tiến bộ u¡ hữu cùng, huống đồng chí 
hứa đa nhân, đương phục cừu hậu i6, hữu nhật trung nguyên nhất 
tiệp, nguyện cúo công Èrị. 

Chí ông đáng khen thay! Chiến lũy đã tàn, mà ruổi rong không mỏi, 
còn lưu lại Đông Kinh vài tháng, khơi nguễn du học, không uống nửa 
đời lo nghĩ, lai vì nước chết, đi; 

Vận nước đáng buồn lắm! Tân trào mới nổi, nên tiến bộ chưa cùng, đã 
có trong đồng chí bao người, gánh việc phục thù, có ngày đất nước thu 
hồi, xin cùng ông nói lại. 


# 5 3 ø 3+ Í£ 8 2+2  f l & <£ iS & BỊ tr 
ồ — lì 2+ #4 — jà 3 l #5 Xi 2© 4 

$ É ^ 4k BH, 6 4\ 7 le, 

# 7! 4 ‡#a ƒ#ZtU Èx #u f[ 1 thi Š Đo ờN $o 3 ết 

+ # 3 #6 Ä Đ#\ vÀ $ 35 3 69 » jÄ 

IlÌ 1È da lê šM 1 ụ 5 #1 lB @G ĐE 

Quân khỏi kỳ hư sinh tác bí ư thế da, để bình tam nằm, khứ quốc 

trấp dư niên, nhất khấp ư Anh, nhất khấp ư Thanh, hốt hốt yên đại 

đại khấp tư Đông, thùy lịnh tứ nhập thu phong, hướng ngõ thân kinh 

mai cổ biếm. 

Ngã diệc bất trì tử chỉ uí hà uật đã, độc thư ngũ châu, trì giao số thập 

bối, hoặc chiến dĩ thiệt, hoặc chiến dĩ bút, đoan đoan đích tực chiến dĩ 

thiết, trực sử huyết đồ ôn đới, uị ngô hoàng tộc thụ hồng kỳ. 

Bác há phải sống mà chơi ở đời đâu? Cầm quân ba bận, bỏ nước hai 

mưởi năm, đã kêu ở Anh, đã kêu ở Thanh; lại còn thấy tiếng kêu ở 

Đông, vì đâu ngọn gió mùa thu, đến chến thần kinh chôn kiếm cổ; 

Tôi không biết chết là vật gì nữa cả! Đọc sách năm châu, quen biết 

vài chục bạn, kẻ đánh bằng lưỡi, kẻ đánh bằng bút, có kê ra sức đánh 

bằng sắt để khiến máu rơi ôn đới, vì nòi hoàng tộc dựng cờ hồng. 


št: th 
Ỳ 


+ 
» 
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3 lì t á& 3 
+% 3à BỊ o Hồ Tƒ 2k ĐT là FX — 2# #9 f2[ ⁄$ ï#U 8 dL HD 2‹ VÀ 
## + 1À Ä + 5-19 & "£ E] 4 #\ #\ Ø lễ hà 3T ñỦ # X 
Côn tôn đảo diện tích nhược bý, thiên dung húa đa nhân, kỳ tuyệt kỳ, 
tạo thiết đương sơ, nùnh uấn hữu kỳ dữ uô hỳ, ba trung dũng khỏi cô 
phong, cao cao cao, lu cá anh hùng uan cổ trạch. 

Đại Việt quốc huyết cấu đắc lai, sở trị chỉ nhất tử, oán bà oán, lưu ly 
thử nhật, bất dĩ ca khứ dĩ khốc khứ, mộng lý binh hô động chí, chiến 
chiến chiến, hoàn ngã sơn hà độc lập thiên. 

Đảo Côn Lôn diện tích bấy nhiêu, dung được biết bao người lạ lạ sao! 
Xây dựng từ xưa, nào hỏi gì có hẹn hay không, giữa lòng nổi ngọn non 
côi, cao cao cao, nhà cửa anh hùng lưu tại đó; 

Nước Đại Việt máu xương mua lại, giá đáng một cái chết, oán oán 
mãi! Lưu ly ngày ấy, bước ra lại không ca mà khóc, trong mộng hoảng 
kêu đồng chí đánh đánh đánh, bầu trời độc lập trả về đây. 


"# "# š† X dị 3J # + 1F Äl i + 52 án #L 
* † # § l— 

"2h nh p f{ #† # ;t š§ ñk š Jh št: % 3 4 ñ 
J4 ®% ñ $ 8 BH ft + : 

Ta ta hứa đại sơn hà, Trưng Vương bất tác, Triệu Âu an qui, phiên 
giáo lịch sử sổ thiên niên, đa cừ nhất tử; ° 

Đối đốt thành hà thế giới, Đà hải trướng tu, Bình Sơn ngưng %ú, 
nhẫn khán tu mi bỷ bách bốt, dữ tặc câu sinh. 

Nước non rộng rãi đáng than thay! Trưng Vương không dậy, Triệu 
Âu về đâu? khiến cho lịch sử vài nghìn năm, thêm người chết nữa; 
Thế giới lung tung đáng sợ thật! Đà Hải thẹn đầy, Bình Sơn thối ứ, 
nỡ để râu mày mấy trăm kẻ, cùng giặc sống sao? 


°% 4 4L &á il 2© HỆ 3# 2} 3 Z4 để 9 — X 2 š§ 3š 
"š 8 #4 E, 1 1L Đf Š sR đ[ du ịt vị † d Í #t Ất 


Ta ngõ sinh uô bổ ư thời, hải ngoại ký tàn khu, phong ok nhất thiên 
không sái lệ; 


Y quân tử dĩ đắc bỳ sở, thiền đâu lưu bích thờ, giang sơn thiên cổ 
hữu dự hương. 

Sống như ta không ích cho đời, đất khách gửi xương tàn, mưa gió một 
trời riêng nhỏ lệ. 

Chết mà bạn đã tìm được chốn, mái nhà rơi máu đỏ, non sông muôn 
thuở có thừa hương. 


?R ft ¿4 2ƒ # #4 # BỆ 4ƒ Ä x BỊ ?9 /E  X IẾ J6 lf JẾ 
514} ƒ #3 tệ đặt 28 šr dì 2E ft ME f 

BỊ Zk 1 2 — lụ Ÿ #á ĐỀ £ Đ\ + # 4 19 1n X 6 T8 Đi # 
t“uời El48 # ‡tấi #5 # TH & BỊ SE E3 4 

Bang biệt một hê, bách thân chung mạc thục, hảo thị uăn mình sơ độ, 
tỉnh hỏa liệu nguyên, thệ tương bách đuyện thiên ma, chú thời, chú 
thế, chú giang sơn, quang tiên thước hậu; 

Quốc hồn tại phủ, nhất đỗng cánh nô thanh, di tai tân khổ mục 
trường, ngưởỡng thiên thôn đạn, sở oọng nhất tâm đồng đức, hữu thúc, 
hữu đệ, hữu bằng hữu, trung tứ do sinh. 

Hào kiệt mất rồi, trăm mình khôn chuộc lại, tiếc nỗi văn mỉnh buổi 
mới, chút lửa cháy đồng, thể rằng trăm luyện ngàn tôi, đúc thời, đúc 
thế, đúc non sông, trước sau rạng rõ; 

Quốc hồn đâu tá, một tiếng thét không ra, thương thay trường mục 
đắng cay, nhìn trời nuốt đạn, ước những đồng tâm, đồng đức, còn chú 
còn em, còn bạn hữu, sống chết như nhau. 


4F ? {š E] 3‡ F] '# 34 &j 5 X Š ft Ð l 6l“ $ø ‡ ¿ã 
%5 714/88 Ã +/# M3 Š Š tỳ "£ 4K s> š† 

từ 1 # 1# 2> 8t ‡B 3 3, H 3Ệ & 34 ¿+ /‡ Ti lễ ð ‡ dị 4 
&j †E ế tì 2% + 14 '£ ;§ ?} MÌ &X H % ïủ jñ HÌ 

Niên thiếu ức đồng du, gian thường bạt hiếm phách thiên, thệ tiêm 
cừu lỗ, chân cá lược thao tố uẩn, đại hữu nãi phụ phong, ngô phu tử 
tịch tiền ngôn chí thời, bhoái nhiên tâm hứa 

Thời nguy thời uị chứng, phương dục huy qua oấn nhật, cự thất anh 
hùng độc liên trung hiếu lưỡng toàn, lưu tác ngô sài bính, lão tướng 
quân hải ngoại uăn ai nhật, hoàn nhĩ nhan bhơi. 
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Nhớ khi tuổi trẻ cùng chơi, đã từngmang giáo chí trời cao, thể trừ giặc 
cướp, thật là đã gồm tài thao lược, theo lối của người cha, thầy học ta 
khi nói chỉ học trò, lòng đà khâm phục; 

Gặp lúc nguy nan ai cứu, những muốn múa gươm xong cuộc thế, đã 
mất anh hùng, chỉ tức rằng trọn đạo hiếu trung, làm gương cho bạn 
hữu, lão tướng quân lúc được nghe al tin, mặt vẫn tươi cười. 


$c +h ấn ñ vA k BỊ 3 & Ä Ä 71 71 1 12 l6 048 # = ĐR 
JÃ 29 3Á 1Ã, B1 4, 8Ð tP dạ #] 2 J8 1Á đã Đà 
Ä*+tiPt £ dù HỆ l6 # 8 s ti ẤL 2k TẾ 6 ƒ 14 H, 
đíh Ý JÝ Ất l§ — Ất š§ tế 9 lề 2k Ä 2E El + lế tk fu 
Càn khôn phiên phúc đĩ lai, gian khởi uô oanh oanh liệt liệt hảo 
trường, thùy tự quân gia, tam anh lỗ nhận, tái tuần cô thành, ký hồi 
khan bảo kiếm chưởng trung, hồn đáo cửu nguyên do sát tặc. 

Thân thế phù đrềm chí thử, nhật thường bão uất uốt bột bột kỳ khí, 
dục huy ngô thủ, bạt Côn Lôn sơn, bình Cần Giờ hải, nhất thanh ngữ 
diệt nhỉ hải ngoại, thân tiên đông chí lệ tru cừu. 

Trời nghiêng đất ngả đến nay, há không trường liệt hệt oanh oanh, a1 
như nhà ông, ba người đánh giặc chết, hai bận giữ thành cô, bao lần 
xem báu kiếm trong tay, hồn đến suối vàng còn giết giặc. 

Bẩy nổi ba chìm là thế, ôm cái chí uất uất bột bột, muốn giơ tay tó, 
san phẳng núi Côn Lôn, lấp bằng bể Cần hải, một tiếng gọi cháu trai 
ngoài cõi, hàng đầu đồng chí gắng phanh thù. 


ái lỗ # "nã ẽ na 
Ất 2+ 3R là ;h HỆ ổ, ¡BH 7 Ñ /k HỆ Ÿ} x; š 34 #ƒ 
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Tự huê thủ ly Đông, hốt thất niên gian, phong uũ trùng dương, quan 
sơn nạn lý, mỗi ứ gian hiểm địa, đảm ui thu tân ơi sàng, thời đốt tâm 
ngôn: sinh tư thế đương hùng chỉ phù, uô thư chỉ phục; 

Ký phân khâm nhỉ Tây, dĩ nhất tải bán, nhạn âm cánh dđiểu, hông 
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tráo không hưu, hoảng như mộng má trung, thanh như lôi, mục như 
cự, lai cáo dự oiết: chân nam tử nình ngọc nhỉ toái, uô ngoã nhỉ toàn. 
Từ dất tay dời Đông, bỗng trong bẩy năm, mưa gió ngàn trùng, quan. 
san muôn đặm, khi ở nơi gian hiểm, mật làm rượu, gai làm giường, 
bấm bụng nói thầm: “Sinh ở đời này, thà giống trống mà bay, không 
làm giống mái mà nấp”. 

Lần chia áo đi Tây, nay một năm rườỡi, tin nhà đã vắng, móng hồng 
không còn, bỗng trong giấc chiêm bao, tiếng như lôi, mắt như lửa, gọi 
tôi mà bảo: “Đã là nam tử, thà làm ngọc mà nát, không làm hòn ngói 
mà nguyên”. 


'# # #{ 8 4 ?J lề HỊ ## # f?u tt +: 3È + ;3, 2k dứ 
Fl # 1k # Ø8 # 4 Étủ Hh HỆ 34 Z#, 3, # Z\ 4k 


Phù sinh hà túc bí, khả liên quốc nạn gia cừu, tráng chí bán sinh lưu 
thủy thê; 

Đồng đảng y nhiên tại, hội bhán hiển toàn khôn chuyển, anh hôn bạn 
Èý liệt phong lai, 

Phù sinh có tiếc gì, đáng thương nạn nước thù nhà, tráng chí nửa đời 
theo nước chẩy; 


Đồng đảng còn đây cả, sẽ thấy trời xoay đất chuyển, hồn thiêng muôn 
đặm gió bay về. 


"* X LỆ R Ÿ H° ã ã — 3# ` 2 đị  W š§ 9 
=—#z. ‡š 8 +. $ l lŠ lễ TẾ 8 8 Ä 

Ý.. co "_-....-. ..* 
% Ø8 ‡e 9 ñ dp H $ SẼ 4£ ¡k tít là 

Ÿ thiên cự táng dư da, lỗi lỗi nhất sinh tâm, phương tương thôn tứ hải 
hấp tam giang, quyển uạn thiên nộ lãng sầu đào, duy ngô khu sách; 

Sử nhân tận như quân giả, mang mang toàn Á lục, hề chí triêu Âu uân 
mộ Mỹ uũ, bỏ tứ bách thần châu xích huyện, nhậm nhữ tung hoành. 

Trời làm hại ta chăng? Lỗi lạc một tấm lòng, những đang hòng nuốt bốn 
bể, hút tam giang, cuốn muôn ngàn ngọn sóng kinh đời, để ta sai khiến; 
Mọi người như ông cả, mênh mông toàn châu Á, sao đến nỗi sớm mây 


Âu, chiều gió Mỹ, đem bến trăm huyện châu quí báu cho chúng tung 
hoành. 
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Nhất xoang nhiệt huyết cánh phó Đông lưu, thành bại cục nhân nại 

thiên hà, thiên thu lệ sái châu giang thủy. 

Thập tuế hùng đồ dục phiên Tây hải, cằm khái trường bùn do tạc đã, 

uạn Lý hôn. trì cố quốc sơn. 

Một bầu nhiệt huyết, phó mặc Đông lưu, cuộc thành bại người biết 

trời sao, nước châu giang ngàn thu lệ rưới, 

Mười năm hùng đồ, muốn lay Tây hải, trường cảm khái nay như xưa 

vậy, non cố quốc muôn đặm hỗn về. 


2 1# tối m1 acc 
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Phương tương liên nhất khí u¡ địa cầu, 0ô sở uị hợp tịnh 0ô sở uị ly, 
quản giáo địa hạ nhân gian, tổng y nhiên đăng tiên biếm ảnh, chẩm 
bạn bê thanh, đắc ý dã đô uong nhĩ ngũ; 

Thủ dục đạo chúng sinh t thiên quốc, hữu uì chỉ nhân, tất hữu u¡ chỉ 
quả, bằng trượng thiên linh Phật lực, hội tu khán trần lý Âu ân, hào 
đoan Äỹ 0uũ, mục trường na phục kế đông tây. 

Cũng toan liều một mạch làm địa cầu, không gì là hợp, cũng không Bì 
là ly, khiến cho dưới đất giữa người, đều y nhiên trước đèn bóng kiếm, 
bên gối tiếng gà, khi đắc ý lại quên mày tó; 


H 


Lại muốn dẫn chúng sinh lên thiên quốc, đã làm ra nhân ắt sẽ làm ra 
quả, dựa ở oal trời sức Phật, tất phải thấy trong bụi mây Âu, đầu tia 
mưa Mỹ, trường chăn chỉ sá kể đông tây. 


‡8 ñE, # =giờc bá» R-] Âm n1sR 
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Huyền hoàng uị định, như thử thế tu tài, hữu kỳ phấn bĩ nhì cánh 
quệ, hữu hì quệ nhỉ phục năng phấn di, ngog ngã ứ cùng đảo hoang 
sơn thì chúc uạn nhân tỀ cứu quốc; 

Đào thỏi uô tình, chỉ nghỉ thiên diệc túy, bÌ nghỉ tử giả hè dĩ sinh bì 
nghị sinh giả hựu hà nhì tử đã, liên quân dĩ không quyên bạch diện, 
bôn trì thập tải bất trì gia. 

Cao dày chưa định thế, đời còn cần kẻ có tài, có người đã dậy rỗi, lại 
ngã, có người đã ngã rồi lại đậy chăng? Đây ta ra đảo vắng rừng 
hoang, muôn kẻ ước mong đều cứu nước. 

Lừa lọc khéo vô tình, trời hẳn như người say rượu, kia kẻ đáng chết 
sao lại sống, kẻ đáng sống sao lại phải chết thế? Thương anh chỉ tay 
không mặt trắng, mười năm chạy vạy biết chỉ nhà, 


##⁄— 3# 7T đd 

lý + ## 7% dụ 3X # 

Quân tử nhất sinh tâm khả bạch 
Tướng quân tuy tử diện do hồng! 
Quân tử trọn đời lòng tổ trắng 
Tướng quân dầu chết mặt còn hồng. 


#4 | h J £ X |} 
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Nộ đảo sơn hà, tam xích biếm 

Công thành phu phụ, nhất gia búnh” 
Núi sông rạp đổ, gươm ba thước 
Sh vợ xông pha, lính mẠt nhà. 


% Âu it ?R -† + Š 8 tít Ñ t1 to 4 1h kệ # 


' Câu đối của Phó bảng Nguyễn Đôn Tiết viếng liệt sĩ Phạm Bành, mất năm 
1886. Bản chữ Hán và bản tịch, tuyển từ Tơ oăn yêu nước nữa sau thế kỷ 
19. 

Ỷ Khuyết danh; Câu đối mừng vợ chồng nghĩa quân Bãi Sậy. Xuất xứ như 
trên. 
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3+ ấ đị BỊ ^. Ø š4 6 dị BỊ § X 3E Í 8 2)? 
Thiếu bì cố hương tử, lão hoàn u¡ cố hương ông, đắc táng thủy chung 
câu ổn mộng 

Sinh uí Nam quốc nhân, tử do uí Nam quốc quỷ, thị phi thiên cổ hữu 
công bình! 

Trẻ là con quê hương, già về là lão quê hưởng, được mất trước sau 
dường giấc mộng. 

Sống làm người đất nước, chết vẫn làm ma đất nước, đúng sai muôn 
thuở có lời bàn. 


`... ẽ Ẻ 
xi hi 2d kxk⁄&Xk##£#2> H7 4+zx# 


Thống tâm thời sự mơ? thường, sĩ quân tử hữu quốc chỉ cừu, uô thân chỉ 
ođn; 

Hồi đầu giang sơn y cựu, đại trượng phụ tuy tử chỉ nhột, do sinh chỉ 
niên”. 

Đau lòng thay thời thế khác thường, người quân tử không nghĩ ^24n 
riêng, chỉ lo thù nước; ề 

Quay đầu lại non sông như cũ, kẻ trượng phu tuy rằng đã chết, cũng 
vẫn như còn. 


4 /tbữ £: 
+ li * ®& X &% đ f1 
Hữu chí phất thành, anh hùng đĩ hỉ 
Vị tiệp tiên tử, thiên ý u‡ hà" 
Có chí không thành, anh hùng đã khuất 
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao! 


' Khuyết danh; Câu đối viếng một thủ lĩnh nghĩa quân Bãi Sậy.Xuất xứ như 
trên. 

° Câu đối khuyết danh viếng Nguyễn Quang Bích mất năm 1889. Văn bản 
chữ Hán và bản dịch tuyển từ 7hở uăn yêu nước nữa sau thế hỷ 19. 

ở Câu đối của Phan Đình Phùng viếng Cao Thắng” và Lê Ninh®. Xuất xứ 
như trên. 
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Hỳ dỆ 3 đẾ @t là Đk# X ấn H26 8 
Tuy cân thành bại do thiên, xướng hến tiên thanh tôn Nghệ Tĩnh 
Kham thán anh hùng uô địa, phù quân đại tiết hữu Hồng Lam. 

Tuy rằng thành bại tại trời, xướng nghĩa đầu tiên truyền Nghệ Tĩnh 
Than nhẽ anh hùng không đất, phò vua tiết lớn sánh Hồng Lam'. 


EU St đR # 3 dt TS E ĐA & # út g8 T7 


& Này 
“ha 


SA 


+6 #4 5k2 3# 2 8t d# # 4 6Ý Œ TT TK 
x.. + #È È # 4 1P Ă #t ^ 2 
SR hi #8 LÊ xng hải 


E] du & X 
;Ẻ mộ x... ?q #⁄[ 
Ủ ÍR J TP j4 SA Ð X # 1h 1 ^ 2 & 
là & vL tệ J8 Ấ ấ JE % X so 3L Đ ñ1 0V 
4 8 — 86 3h 3p Ñ 4 + té 

Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, thử đại nghĩa, thê dữ 
chư quân từ thủy chung; Châu chỉ anh, Mặc chỉ linh, độc thư mỗi 
mệm cương thường trọng. Kha hậu giả thùy điện đại hạ, nhất mộc 
nan chỉ; cung lãnh yên tiêu, thùy nhân bất tác thâm sơn oán! Huống 
đương nhật long phi uân ám, cộng ta nhân sự uô thường; khả liễn La 
Việt giang sơn, bách niên uăn hiển phiên bình mẽ; 

Cổ kứn thiên địa uô cùng, nhỉ lưu thủy, nhí cao phong, đồng thử đại 
trượng phu cũ trụ: Lam chỉ phong, Hồng chỉ tuyết, xung hàn 0ô nại 
bách tùng điêu. VỊ tà tại hội quyết đôi ba, trung lưu để trụ, tỉnh di 
uật hoán, hà nhân bất khởi cố uiên tình! Cập hủ thời nhạn tán phong 


Ù 
- 5i 8)-” Ÿ34T- lậ2® 


' ®ây là đôi câu đối các văn thân Nghệ Tĩnh viếng chí sĩ Phan Đình Phùng 


mất ngày 28 tháng 13 năm 1895. Phần chữ Hán và phần dịch, chúng tôi 

tuyến từ Thơ ăn yêu nước nửa sau thế hỷ 19. 

'' Đôi câu đối này có ý nghĩa hết sức sâu sắc về nội dung, còn về nghệ thuật 
cũng rất đặc sắc; chúng tôi dẫn để chúng ta cùng tham khảo, học tập. 
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xuy, kham thán thiên tâm mạc trợ; độc thử tùng mai bhí tết, nhất tử 
tỉnh thần quán đầu ngưưi 

Anh hùng thành bại kể chi, tấc dạ cô trung, tấm gương nghĩa cả, thể 
cùng các bạn chu tuyển; Son mực thánh thần, đọc sách lấy cương 
thường làm trọng. Giận vì lẽ nhà to sắp đổ, một cây chẳng chống được 
nào; cung lạnh khói tàn, cảnh non thắm ãi không xót nỗi. Gặp vận 
rồng bay mây tối, ngậm ngùi cuộc thế đổi thay, thương ôi La Việt non 
sông, văn hiến trăm năm binh mã loạn; - 

"Trời đất cổ kim còn mãi, một đồng nước chảy, muôn trượng núi xa, ấy 
chốn nam nhi ngang dọc; Lam Hồng gió tuyết, ngạo đông cho tùng 
bách cũng gầy. Tính sao đây sóng cả đang dâng, cột đá giữa đòng khó 
vững; sao đời vật đối,t ình cố hương ai chẳng chạnh lòng! Nguền cơn 
nhạn lạc gió gầm, ngao ngán lòng trời cay nghiệt; thấy chửa tùng mai 
khí tiết, tính thân một thác đấu ngưu cao! 


Él! È #4 /# S\ 4 BT Bò šk ä 5 
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Tự cổ anh hùng, thiết thạch can trường nan tận tả 
Đáo đầu sự thế xuyên hà huyết lệ hạt năng lưu! 
Từ trước anh hùng, đạ sắt gan vàng khôn xiết tả 
Đến cùng sự thế, máu sông lệ suối chảy sao trôi. 


th lý ý» ® BÀ + #4 đã #3 BỊ £ ïR 
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Cẩm thuế động kìm phong Vương mẫu xưng thương liên cẩn tửu. 
Chúc hoa huy tú các, lan tôn dẫn phượng 0uũ ban y. 

Khăn gấm gió thu bay, Vương mẫu chén mời bên rượu cưới. 
Đuếc hoa ngời gác đẹp, vườn lan đưa phượng múa áo hoa. 


2V Ầ #ĩ ñã 1L 7 33L # 1E ` I4 ' 
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! tân đốt các thân sĩ Thanh Hóa viếng Tống Duy Tân mất ngày mồng 5 tháng 
10 năm 1899. Xuất xứ như trên. 
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Đát nguyệt xưng thương quế uyển đầu hương diên bát trật. 
Thiên thanh tấu nhạc huyện hoa nghĩnh tiếu chúc thiên thu. 
Tháng tám tiệc thọ, vườn quế đưa hương mừng tám chục. 
Ngàn thanh nhạc tấu, hoa huyên vui đón chúc ngàn thu. 

# % # # ^ +#®#^A N 

*ã ĐÈ B§R X6 = Í /Ã 6 f#f £ Ñ 

Bảo tụ trình huy bát thập niên lai quang bát nguyệt. 

Bàn đào hiển thuy tam thiên tuế hậu đãi tam ngu. 

Bảo vụ sáng sao, tám chục tuổi rồi soi tháng tám. 

Bàn đào hiến thọ, ba ngàn năm tới đợi ba nơi. 


#§ bú § 2 E, $ J  ñ] lš 2L B 

Sĩ {C XE Ñ 3Ý l8 — £ J# + 4t 

Cẩm thuế động bim phượng thọ độ bát tuần phùng cửu nguyệt. 
Tú hoa huy bảo uụ tường chung nhất thất khánh thiên thu. 
Phượng vàng bay rực rõ, tuổi thọ tám tuần vào tháng chín. 
Báo vụ ngời hoa đẹp, chuông lành một cửa chúc ngàn năm. 


4 1. + l 1# 

# ø i8 # f #4 
Tứ đức câu toàn phùng cầu trật. 
Tam đa hàm bị chúc thiên thu. 
Tứ đức vẹn toàn lên chín chục. 
Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm. 
# 34L 3% {6 2L #4 
X th Ÿ # MÊ T7 
Đường bắc huyện hoa uình cửu trật. 
Thiên nam bảo 0uụ diệu thiên thu. 


Nhà bắc hoa huyên vinh chín chục. 
Trời nam Bảo vụ sáng ngàn năm. 


4È 4 # ñŠ # th 2U 
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# lá Xt: %  šu = # 
Đức hợp uô cương niên du cửu trật. 
Thọ xưng nan lão khánh chúc tam đa. 
Đức đến vô cùng vượt qua chín chục. 
Thọ nay hiếm kẻ cầu chúc tam đa. 


3W 4 š 3E # + 
3§ ÿk É 3K < # 
Bảo uụ tính huy niên cửu thập. 
Bàn đào quả thục tuế tam thiên. 
Bảo vụ sáng soi năm chín chục. 
Bàn đào quả chín tuổi ba mươi. 


4L 4 1  E] £ #4 
+ # Hm & # È # 

Cửu tuần hạc phát đồng bìm mẫu. 

Thất trật ban y học lão Lai. 

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu. 

Bảy chục áo hồng học lão Lai. 


Bil4S1/20A1/2/EniD'to 142116 

Š: 1b 3È 1£ Ẽ, jủ fï T ?x 
cẩm thuế động xuân phong thọ diên cửu trật. 
Huyên hoa đống kính sắc khánh diễn thiên thu. 
Khăn gấm động gió xuân, thọ mừng chín chục. 
Hoa huyện đầy luống cỏ, cầu chúc ngàn năm. 
®# #1 ¡8 # ¿5 Ñ 
3ì BỊ i‡ m® ấtU dể N 
Hoa đường tửu tiến hương lưu cúc. 
Trang các thị thành bhí ấp lan. 
Nhà hoa rượu rót thơm hương cúc. 
Gác đẹp câu thơ đượm khí lan. 


ñ ¡9 Mù ÄŠ lÝ + HE 
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4š 4 B SÃ 0h 4 ðš 

Hà ái đào thương phù ngọc dịch. 
Đức tự lan nhuy ánh hùn trang. 
Ngọc dịch chén đào mây hiện bóng. 


Áo vàng lan nhuy đức thơm hương. 


44 M mm # 4 Ø ñ 

J > 44 3k #@ iŸ #4 

Giáng huyện cao niên khâm bính tiết. 
Hà châu giai uịnh thiệu đi phong. 
Giáng huyện tuổi cao mừng mạnh sức. 
Bãi sông vịnh khúc nối di phong. 


é 5 # ZR E] ?* X 

lÃ ỞẤ {© #l ðL + XE 

Bạch phát hồng nhan đồng đổi tiếu. 
Tang hồ hoa trúc cạnh sinh huy. 

Má hồng tóc bạc cười vui vẻ. 

Cung đâu đàn trúc vẫn ganh đua. 

lạ J4 3Ñ {6 lŸ + IÃ 

3 lf th lệ 9k 5E {E 

Thuy khỏi quỳnh hoa phùng thất trột. 
Vĩnh liên cẩm tất nhiễu song giai. 
Mừng thấy hoa quỳnh hoa vừa bảy chục. 
Vinh thay dưới gối đẹp hai đôi. 

lặ # bị Ã? /& đó 3ƒ 

ủh Á€ ¡K L jể fÌ 

Xuân thất khai diện thiên hạc toán. 
Mặc trì khởi lãng thượng long môn. 
Nhà xuân mở tiệc thêm tuổi hạc. 

Áo mực sóng cần vượt cửa rồng. 


š # ⁄Lñ Đ #£ ÈJ 


678 


«iẾt: S I\, ĐT /H 
Vạn lý cửu tiêu sơ phát nhân. 
Nhất đường tam đại khánh tê my. 
Chín tầng muôn dặm xe vừa đẩy. 
Ba đòi một cửa chúc ngang mày. 


# ¡ § :‡ ï- ïB 

x š 1# š # 

Xuân tửu hương phù cần tửu lục. 

Văn tỉnh thát hoán cực tỉnh huy. 
Rượu xuân hương nổi, rượu cần xanh. 
Sao văn rực rỡ, sao cực sáng. 


tt s§ # # tš H ft 

hà đỊ 3 Hồ ® bÁ @ 

Xuân uinh hải ốc hiên cần lục. 

Sỉ thụ cung tường ánh thuế hông. 
Xuân tươi nhà biển rượu cần đậm. 
Cà treo cung điện sắc thêm hồng. 


1Ÿ dn J4 ao 3ã Rậ 3É 

® ‡§ H tế #6'‡⁄4 ! #E 

Bdo thế phong hoà tương lan tình mậu. 
Trùng duy nhật noãn hạc phát song huy. 
Thềm đá phong quang tương lan đều tết. 
Màn đôi ấm áp hai mái bạc phơ. 

3U 3ñ ft ñộ 3ã ›Ã ¡$ Ñ 

3á 1 {6 Bị H Rà TP tR 

Tổ tấn hà thương bàn khê dật tẩu. 

Tôn mình hoa chúc nguyệt điện thường nga. 
Chúc ông rượu thọ, già ẩn bàn khê. 

Mừng cháu đẹp duyên, hằng nga nguyệt điện. 


 lãá ft; % ;ï? X 
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Mỹ đt 4$ & #L 

Thăng biển dữ thiêm trù tế m. 

Du ung cộng hợp cẩn tê huy. 

Biển treo tuổi thọ càng thêm đẹp. 
Thành đạt hoà duyên cảnh thật vui. 
tt BÌ #£ ÃŠ k ^ # 

là ‡G ¡8 f§ ;lh Zk 3 

Xuân thụ phùng xuân trường bất lão. 
Đệ hoa ấp lộ mãn định phương. 

Cây xuân gặp xuân càng trẻ mãi. 
Hoa đệ đằm sương khắp chốn thơm. 


— 9‡ Ä ‡‡È š # tủ 

# 34 7† j‡ sL X # 

Nhất cán lình xuân uinh trú cẩm. 
Lưỡng thù đan quế thổ thiên hương. 
Một gốc linh xuân tưới tựa gấm. 
Đôi cành đan quế nhả hương trời. 


# k 5Š / 8 #t 

3L ‡\ Ấ ”Ề l# ft 3 

iễu mộc trù thiêm doanh hỏi ốc. 
Quế hoa hương phún tiệp ung cung. 
Gỗ lớn muốn sửa nhà trên biển. 
Quế hoa hương toả ngát trong nhà. 


ñ§& Sã ‡ # k & ¡B 

# 76 À để # t† 

Hồ huyền cộng khánh trường xuân tửu. 
Nghệ uyển hàm xưng mạnh thế tài. 
Cung treo tiệc chúc rượu trường xuân. 
Vườn đẹp tiếng khen người tài đức. 


#Š ;h, 3# iñ k + # 
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# zk i£ fL ft +? 4 
+Liên trì dặc tụng trường sùnh điệp. 
Bích thuy liên trưng mạnh thế tài. 
Ao sen ca tụng lá trường sinh. 
Nước biếc ngợi khen người tài đức. 


®% 1ä z4 }ÈF X 3 7k 

# 4 #J # # l l§ 
Vụ tú lưu huy quang bích thủy. 
Cung v huyến thái uũ uiên biểu. 
Sao vụ sáng ngời soi nước biếc. 
Cung y rực rỡ múa cầu ngân. 


6# 5Š sử # 

1 # # là †† {t # 
Hải ốc trù thiêm Hữm thảo tú. 
Ủng cung thái triệt tử hoa hương. 
Nhà biển cổ huyên còn rực rỡ. 
Cung vui hoa tử vẫn đưa hương. 


W £ # #4 xịt š 

lỊ lế ‡ê #® đt Ì# 4t † "8 X Ấ 

Đẻo oụ trình tường cộng ứng huyện hoa uinh trú cẩm. 
Viên hiểu bá dự hàm suy quế từ phún thiên hương. 
Bảo vụ điểm lành, cùng với hoa huyện tươi vẻ gấm. 
Cầu ngân lộng lẫy, còn thêm cây quế toả hương trời. 


3t # & át Ý lR 

*§ ‡L lễ t{ ‡È {G 

Huyện thảo trường ngưng cần tảo lục. 
Bàn đào uiễn tống quế hoa hương. 

Có huyện đẫm nước cần xanh lục. 
Bàn đào đưa tiến quế hương hoa. 


# Ở  3¿ 1h Ÿ 
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3# ‡t #t ⁄4 3| ;è, Ề 
NHuyên thảo thương tự tiên chưởng lộ. 
Tử hoa tân dục phủn trì xuân. 

Cổ huyên vẫn đậm sương tiên giới. 
Hoa tử vừa hay tắm nước xuân. 
L8 2t 8 ft 

lš ñỊ 3+ ƒ Ÿ# m4 
Đường thượng huyện hoa tình trú cẩm. 
Giai tiền quế tử vũ ban y. 

Trên nhà hoa huyện tươi vẻ gấm. 
Trước sân con quế mua làm vui. 

Äấ ñộ k 42 Ð\ {1G 3 

# ñƒ À EH] f4 iÊ f3 

Xưng thương đại khải bàn đào yến. 
Đái tước uinh khai sĩ Hến môn. 

Chốn bàn đào tiệc lớn chúc mừng. 
Cửa thăng tiến vinh quang bái tước. 


# J4 tÑ 1# bị ä 3Ä 

3 f4 Hñl Mã 5 + # 
Diên khỏi quỳnh đao khai thọ uực. 
Tòi trưng phủ phốt tán Uuương tôn. 
Tiệc mổ quỳnh dao mừng tuổi thọ. 
Tài cao mũ áo tạ ơn vua. 

' lẸ X jt Ä ñ6 3 

% # + iš š\ 3$ † 

Đường sán huyện hoa uinh hạc toứn. 
Danh đăng sỹ tịch thí hồng tài. 
Nhà rạng hoa huyên vinh thọ hạc. 
Tên ghi sỹ tịch bậc tài hoa. 


3t 3# Š tí Hổ Ðt 3 
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đã tệ lã nh bí @& 

Huyện oinh trú cẩm liên đào bích. 
Chúc sản lun phòng ánh thuế hông. 
Huyền tươi về gấm bên đào biếc. 
Đuốc sáng phòng lan đẹp khăn hồng. 
3b Hl X ỹ 3% ã 

® ‡h. # l Í 4 tt 

Hoa chúc quang liên huyệu thọ chúc. 
Hà bôi hương nhiễu tử giao bôi. 
Đuốc hoa sáng, nhà huyên đuếc thọ. 
Chén mừng thơm, lẫn chén giao hoan. 


3L ⁄$ BH] # #3 fằ lR Š 

+ 4 'nh BÉ ^^ 
Bắc húi khơi tôn Tây lăng hiển thọ. 
Đông hữu tài tử Nam quốc gia nhân. 
Biển Bắc tiệc bày, Tây lăng hiến thọ. 
Miền đông tài tử, Nam quếc nên nhà. 


+ #  @ 5 # lL HÈb % + Ê 4 # k# ^ # 

ññ lá 2| th 5 š 2H Mẹ i6 3 SR TR Jb + #1 
Vương mẫu hiên bữm thương, khán thử nhật đào yến sinh huy, cộng 
khánh trường xuân bất lão. 

Lan tôn điều cầm sắt, hỷ bùn tiêu mai hoa điệp uận, dự triệu ngũ thế 
hỳ xương. 

Vương mẫu dâng chén vàng, nhớ ngày ấy yến đào rạng rõ, chúc cho 
trẻ mãi không già. 

Lan tôn vui đàn sắt, mừng đêm nay hoa mai tươi tốt, điểm nêu thịnh 
vượng năm đời. 


 “ ^ ¬.“ẽa...s.: 
Jt 4 1t Ä — l6 X 4# 8k + 


Huyên thảo trường unh, thập phân tú sắc hoè đường lệ. 
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Quế chỉ đặc mậu, nhất chủng thiên hương bích thuỷ sinh. 
Cỏ huyện tươi tốt, xuân sắc mười phân sân hoè đẹp. 
Cành quế rậm rạp, hương trời một loại nước non xanh. 


š§ # l& #, + 1 lứ dị h > ðU 

3# ìh Ít 4, Bồ it Ni ⁄ 8 

Hải ốc thiên trù, bùn đan tiến Nam sơn chí chúc. 
Dao trì uũ thái, lan tôn đương cần phán chỉ danh. 
Nhà biển thêm đài, đơn vàng đến núi nam chúc thọ. 
Dao trì múa đẹp, cháu lan nêu danh tiếng hoa cần. 


#4 Đú 3š i4 2 M 

HỊ @ 3È ‡ + # & 

Thiết thuế uinh yêu bùn khuyết lộ. 

Minh kinh thanh trước ngọc đường xuân. 
Cờ treo muốn đượm sương kim khuyết. 
Thông kinh nức tiếng xuân ngọc đường. 


®# #3 lỊ lệ ‡† # # 

f#X Ấi hề TF #} # lš 

Hỷ hướng uiên kiêu thư thái bộ. 

Hân khan tất hạ đối tân trang. 
Mừng hướng cầu ngân thư thái bước, 
Vui nhìn bên gối thấy tân trang. 


& ›š †+ li Bf @ »v 

3$ 0 tk # 3} + ^. 

Xuân lăng sỹ tịch liên bùn cáo. 

Quế ánh trang đài đối ngọc nhân. 
Trên biển vàng, hương xuân sỹ tịch. 
Trước người ngọc, ánh quế đài trang. 


St 26 #2 t4 ®& F] nà 
‡t 3 # 2 W i5 3£ 


Kỳ hoa thái kết bùn môn hiểu. 
Quế nhụy hương hàm bảo bính huy. 
Cửa vàng rực rỡ kết hoa lạ. 


Gương quý còn vương nhuy quế hương. 


BỊ Tụ ÿš ;È, HỆ JỊ 4s 

3# lệ R '#* Iê "É 

Ký ngưỡng ung trì đằng phượng khỏi. 
Toàn khan tất hạ củnh bê mình. 
Cưỡi phượng bay tham quan ao đẹp. 
Sợ gà gáy bên gối vẫn xem. 


1 #ị #L % J8 BH # 

†‡ j sE 5 4 

Xuân thụ phú pình ưng quốc điển. 
Tử hoa thổ thuy dẫn uăn loan. 
Cây xuân tươi tốt nhờ ơn nước. 
Hoa tươi điểm báo bởi văn loan. 


{a 3ð 34 † Hộ JẢ R3 

tỳ 38 # # # lR Jñ 

Bá thiện anh tài đẳng phượng khuyết. 
Trọng huy thái bút hoạ loan my. 

Nhờ có tài năng gần cửa phượng. 
Mượn cây bút tốt vẽ mày loan. 


}£ & ZR ;#, 4 JÑ 4e 

jỆ vk $Ñ là ®% #k "Š 

Huân tấu ung trì ca phượng khởi. 
Trì suy tú mạc củnh kê mình. 

Ao đẹp tấu huân ca cưỡi phượng. 
Rèm thêu thối sáo nhắc tiếng gà. 


Xf ñ Xi 7L 21H 5 7ä 
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# # # # i ì Mũ ở 

Nan đệ nan huynhdanh tiêu bích chiếu. 
Nghi gia nghĩ thất nghị chú lan phòng. 
Tên nêu hồ ngọc khó anh khó em. 

Bàn chuyện phòng lan nên nhà nên cửa. 


1 ‡jề ấ + Hế $⁄ ?ö, 

†† XE # # it R 3 

Bá thiên kỳ tài đăng nghệ uyển. 
Trọng huy thái bút chú lan phòng 
Tỏ rõ tài dạo vườn nghệ thuật. 
Vươn cao bút tô điểm phòng lan. 


Tà tã 2 k JÑ š, ÚX & 3š 2k lệ tr iM ĐA 

†† lề ‡ i6 ƒ !{ š f):8 $ #§ Ế ĐỊ ‡X ‡ ‡ 

Bá trừ phan quế phong lưu hân tòng bích thuỷ kiêu trung tiệm trưng 
đạt chí 

Trọng thiện thám hoa thủ hạ hỷ hướng ôn nhụ hương lý liêu thí kỳ tài. 
Anh sẵn phong lưu vin quế, tạm khoe chí lớn, men theo dòng biếc 
qua cầu, 

Em chừng tiện tay bé hoa, muốn thử tài năng, mừng hướng thuận 
hoà hương lý. 


J§ & lệ f1 #* # & sÉ§ ÿ$ jš # 

JŠ Âu %ầ lá T* 3ð lạ 3Ñ X4 lễ là 

Huân tấu kiêu môn thanh diệp lộc mình khoa bạt tụy. 
Trì hoà tú mạc âm hoài mại mai uận tiếu thôi trang. 
Huân tấu cửa cao, lá reo hươu tộ khoe siêu việt. 

Sáo thổi màn thêu, âm đẹp mai cười giễu điểm trang. 


Jệ #2 !# !‡ lễ ^ #- 
j Hé JKR BỊ # + 1È 
Huân khoá loan 0ì bí nhập mộng. 
Trì đằng phượng các bút sinh hoa. 
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Huân phủ màn loan, bi đến mộng. 
Trì vươn gác phượng, bút sinh hoa. 


3É ít đÁ 3 Ất Ất # 

JỆ t6) lá XR ?ố JE, "6 

Huân tòng tú mạc ca loan uũ. 

Trì hướng nho lâm phổ lộc mình. 
Huân theo rèm đẹp ca loan múa. 

Sáo hướng rừng nho hoạ tiếng hươu. 
3t ƒ 5# ft 9 j4 # 

ñã đấ 7] BÀ % i# 32 

Quế tử đăng long bhoa bạt tuy. 
Lan tôn dẫn phượng tiểu thôi trang. 
Con quế cưỡi rồng khoe tài giỏi. 

Cháu lan đưa phượng cười điểm trang. 
Jt 3š 8M £ ñ St 76, 

N ‡ HH Boật £ 

Quế nhụy phiêu hương doanh nghệ uyển. 
tan nha cạnh tú ánh trang đài. 


Nhuy quế hương tràn vườn nghệ thuật. 
Mầm lan tranh đẹp rạng đài trang. 


3t † #ã % là KỊ 

Ñ] fá â & 3} % 
Quế tử đề danh đằng phượng cát. 
Lan tôn hợp cẩn đối loan ị. 

Con quế tên nêu leo gác phượng. 
Cháu lan duyên đẹp trước màn loan. 


ïÑ # 34 iĩ 3} 8 HỆ XE j4 
#/ý 3 tà #í j8 35 5⁄5  # 3ä i4 ? 


4 
E3 
¬ 
bờ 
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Thanh uân sinh cẩm bộ phán bích đằng huy yến dực huy thanh du 
bích thuỷ. 

Thái bút hội tân my sắt cầm diệp uận di mưu lệnh tự dẫn hông ty. 
Thành đạt tạo dáng đi, bến ngọc cao bay cánh yến, tiếng kêu vọng 
nước xanh. 

Bút tốt vẽ hàng mi, cầm sắt lá reo bày đặt, se chắp mối tơ hồng. 


8} 7E 1Ÿ i4 X4 5 lũ # 1M {R # # † r6 3š 

%Ñ Bà ?4 ?h Đ TS Ío l Ê Tổ J ñ# L#.#W f 

Tích ung truyền yến dực bích điệu khêu mắn câu khánh đường trung 
trrnh thuy phượng. 

Tú mạc chiếu cổ mưu cẩm hoà sắt lo tê my án thượng uũ tường loan. 
Lệnh trên truyền cánh yến, bích sáng khuê mỉnh đều tốt, phượng 
lành hót nhà trong. 


Rèm đẹp giảng nghĩa xưa, cÂm hoà sắt hợp ngang mày, loan vui múa 
trên án. 


3+ † Xã na .. # l l§ 33 44 

Bị đá fŸ 3k Bấ s S#k BẠ mL đệ 2k 9l BỊ X iế ÿk 
Quế tử „i Hành tao lăng bích thủy chấn tích ung uọng trọng uiên kiêu 
khoa bạt tuy. 

Lan tên đắc ý tiên uinh quan thư ca lân chỉ thanh lai tú các tiếu thôi 
trang. 

Con quế nêu tên, sớm vượt nước xanh, dựng ngôi cao vọng trọng, cầu 
ngân khoe lỗi lạc. 

Cháu lan đắc ý, trước vịnh quan b-ÿHÙ ca bước lân vang dội, gác đẹp 
giục tần trang. 


lệ F $% ‡§ % z3 š 

# ' đÈ KÑ 1 1 XE 

Tất hạ danh hôn song tế mỹ. 

Đường trung long phượng tịnh tăng huy. 
Danh hôn dưới gối hai đều đẹp. 

Long phượng trong nhà rạng cả đôi. 
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% ñj # @ # 5 # 
R*iññ‡i † # 

Đường tiên thái hết nghỉ nam thảo. 
Nguyệt lý thanh phiêu quế tử hương. 
Trước nhà có đẹp kết nên trai. 

Dưới nguyệt hương thanh vờn gốc quế. 


Xã 3 3 #2 3 lễ ñR Fã ñk íh tệ 
BỊ é@ l# 14 2 ?Ọ› 1 f † # ¡lê Š 


Nhập cổng thụ phương ngôi tịnh trị lan giai hân nạp phụ. 


Minh kính suy tuấn ngạn sở chu giáp tý khánh thiên trù. 
Để đạt dựng cây cao, tính chuyện thểm lan vui nạp thái. 
Thông kinh nên rạng vẻ, tuần đầu giáp tý chúc thêm lâu. 
fŸ 38 lệ HP & 4E & 2 38 

BR # tị lÀ 1E ‡E f 7 ở? 

Đắc tương du ung sở hỷ cơ cừu phỉ chấn. 

Minh búnh thụ xí chính phùng giáp tỷ sơ chu. 

Được dự chốn cao sang, mừng thấy cơ cừu dựng nghiệp. 
Thông kinh nêu cờ quạt, hội may giáp tý tuần đầu. 

‡Ñ / 3ƒ 3X + 1# 

?† ¡8 fÄ I£ 12 ?ä ^V 

Nga my hảo thí sinh hoa bút. 

Phán chiểu hân phùng tá độc nhân. 

Mày ngài th giỏi bút sinh hoa. 

Hồ nước gặp may người giúp đọc. 


*\ ‡ø 4 # 5 l # 

3ƒ ⁄£ 9 P] $# + / 

Thí bẻ thiêm cung phan quế thủ. 
Hỏẻo tòng tú các hoạ nga mỹ. 
Thử đến cung thiểm tay bẻ quế. 
Mừng lên gác đẹp vẽ mày ngài. 


689 


‡u sở ‡t 6 8 H TR 

® ẤN i6 ẤL Lá ÿR 

Tụ nhã quế hương phiêu nguyệt đính. 
Bút phiên hoa khí thượng uân đầu. 
Áo đưa hương quế lên thăm nguyệt. 
Bút dẫn khí hoa đến đỉnh mây. 


4® # J‡ BE] ñø† ®% 

#t đe, H HỆ & % ÝE 
Kim ốc bình khai hận trung tước. 
Phán trì nhật noãn tiễn thừa long. 
Nhà vàng màn mở vui nhờ sẻ. 

Hồ đẹp ăm trời thích cưỡi rồng. 


Mỹ l£ ác 3 XE 2 

‡h ñ* J† Z4 #ấÄ ìEE ð 

Chúc đao hông ảnh huy bùn ốc. 

Tụ đới cần hương phúc động phòng. 
Chập chờn ánh đuốc chiếu nhà vàng. 
Thoang thoảng hương cần nơi hợp cẩn. 


lŠ 1ˆ 5 † #3 E #U 

Ấ- HE k # # W 

Thịnh thế danh tài trừ hổ quán. 
Hương u¿ nhã tấu điệp sinh loạn. ` 
Danh tài đời thịnh sẵn qua. hổ. 

Màn hương Nhã nhạc nhịp sênh, loan. 


lÈ 3# ‡k 5ä l§ JR #I 

4 ## #2 L3 í£ 

Liên lý chỉ đầu đằng phượng uũ. 
Hợp hoan điên thượng chước cần bôi. 
Gắn bó đầu cành tung cánh phượng. 
Chung vui trên tiệc rót ly cần. 
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*% ðt Äš †?' #3 1ì # 

, 1Š z2 lí 1k ‡ 

Tước bính hỷ trung xuyên dương thủ. 
Hồ bảng toàn đăng chiết quế tài, 
Bắn sẻ mừng tay xuyên lá liễu. 
Bảng hể khen tài quế bẻ cành. 

?Ƒ z8 đu it Š + 

R # ii & BE] tế 34 


Phán chiếu phong liêu suy cát sỹ. 


Nguyệt cung tiêu tức uấn thường ng. 


Hồ đẹp phong lưu tôn kẻ sỹ. 
Cung trăng tin tức hỏi hằng nga. 
‡ # 1 ^ EU b EU 
34 #@ 4 † ä & #t 


Vịnh tuyết giai nhân loan chiếm phượng. 


Đàm hình tài tử hy thừa long. 


Mừng chiếm phượng giai nhân vịnh tuyết. 


Vụi cưỡi rồng tài tử bàn kinh. 


T‡oX TP & ®# + 

Z5 b ^ RỊ  — & 

Tảo trí thiên hạ uô song sỹ. 

Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân. 
Sớm hay thiên hạ vô song sỹ. 


Mình chiếm nhân gian đệ nhất xuân. 


äl Š = #4 H® 

+® Mì ! j4 51L 42 

Tư mã tam thăng dinh quốc mạnh. 
Ngọc tiêu song triệt nhiễu tần lâu. 
Tư mã ba lần vinh mạnh nước. 
Ngọc tiêu hai giỏi hoạ lâu tần. 
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HỊ 46  # s§ dì 3 
sẽ t8 
Minh hinh bút tả xuân sơn mộ. 
Bác nghị tài thông học hải thâm. 
Thông kinh bút tả non xuân đẹp. 
Bàn rộng tài hay biển học sâu. 


Ñộ tá 16 ñỊ ẤH R Ất 

51 @ $ H § "2 Mỹ 

Giải ngữ hoa tiên tứ hiến sách. 
Minh kùúnh án nội tiễn ngâm mới. 
Trước hoa giải nghĩa lo đâng sách. 
Bên án thông kinh chuộng vịnh mai. 


HH] #@ ñ 3X tá / 3 

lỷ šá ñ /## 3k # 3 

Minh binh hỳ thí nưêu mi bút. 

Bác nghị hân canh nh nhứ tài. 
Thông kinh vui thử bút vẽ mày. 
Bàn rộng mừng xem tài vịnh tuyết. 


TS HH #t Ít A. l# Bị %4 XE @ id M tỳ ‡\ HỆ ¡Ấ 

32 #& #tU BÌ + dc ‡ 9 š f9 £ # 8 &Ñ X # 

Vân các giáo giai nhân đăng chúc giao huy bình tịch mình thời tài 
bác nghị. 

Trang đài thân quốc sỹ thục tài song mỹ tú liêm hương xứ tải uăn 
chương. 

Giác sách tiếp giai nhân, đèn đuốc đáng chưng, kinh sách gặp thời 
nên biết rộng. 

Đài trang thân quốc sỹ, đức tài trọn vẹn, rèm thêu hương ngát tập 
văn chương. 


2ê & J# 39 ÍŠ F12 2# 4†.Ì 4# ft # ÄL 2 36 E] ## X 
‡£ 2 ftuL2* X JR 8 8 1E + X 1É + {7 4 ll Wã zk HỆ 3E 
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Tuy cát khánh ưứ đức môn đại đăng khoa tiểu đăng khoa hỳ hiến. 
đanh hôn đồng tế mỹ. 

Chấn phương huy ở thiên phủ ân tiến sỹ tuế tiến sỹ hành khan phủ 
phất uĩnh đằng huy. : 

Họp chúc mừng nơi cửa đức, đại đăng khoa tiểu đăng khoa, mừng 
thấy cả hai đều tốt đẹp. 

Rạng danh thơm chốn phủ đệ, ân tiến sỹ tuế tiến sỹ, thử xem mũ áo 
mãi huy hoàng. 

2^- #® †t ^. l. 8 ‡# 

2L Rệ St S H] #œ 

Bát tuế giai nhân hoan giải ngữ. 

Cửu linh tài tử thí mình bình. 

Tám tuổi giai nhân mừng giải ngữ. 

Lên chín tài tử thử minh kinh. 

# @ #1 8 2 1 8 

B] #f j4 2b + 3í # 

Cẩn hợp động phòng phương điệu tuế 

Mình kinh nghệ uyển chính điều niên. 

Động phòng hợp cẩn khi vừa lồn. 

Vườn nghệ thông kinh tuổi trái đào. 


# 4F 4Š lh SỊ #@ 

#b Ä ñÄ HỆ ‡k % + 

Điều niên hỷ hiệp mình bình tuyển. 
Ấu tuế hân chiêm uỳnh tuyết tài. 
Từng dự minh kinh khi để chỏm. 
Đã tài vịnh tuyết lúc còn thơ. 


2 4# H#£X# 

†b đồ 2 ñ thứ] ÿ 

Phương danh thử nhật đăng thiên phủ. 
Hoa chúc bùn tiêu ánh động phòng. 
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Tiếng thơm ngày ấy nêu thiên phủ. 
Hoa đuấc đêm nay sáng động phòng. 
SE # 18 đã it 1L + 

tầ BỊ] là # 8  ^ 

Ủng cùng thiện táo suy gia: sỹ. 

Tú các xt hoa trữ lệ nhân. 

Cung đình mũ áo tôn giai sỹ. 

Gác cao hoa lệ đợi gia1 nhân. 

% Xã HẢ RE] 3ÿ f#tU lễ 

La : z% 

# #14 4 ñ # #í 

Danh đề phượng các phương huy uiễn. 
Bút hoa nga my khí tương tân, 

Tên nêu gác phượng, thơm còn mãi. 
Đút vẽ mày ngài, vẻ mới thay. 

#‡ ?E ;b } ÿU ìb lẾ 

% Bị £ /ƒ tê Í °§ 

Tịch ung trì noãn. quan long dược. 

Tú các hương phù thính phượng mình. 
Chốn thanh, ao ấm, xem rông nhảy. 
Gác đẹp, hương bay, nghe phượng kêu. 
{2 7] #E # dh 4t ẩX 

#ƒ f it BH # #4 

Vị liệt ung cung nam bắc thí. 

Đường liên hoa chúc thất gia nghỉ. 


Chế đứng cung đình xét nam bắc. 
Nhà treo hoa đuốc đẹp cửa nhà. 


4# zk ‡# #4 # #f óJ 
ll i4 & Ä Í& & ÈR 
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Bích thuỷ khinh phiêu hồng diệp cú. 


Viên kiểu thuỳ đi lục y lung. 

Nước biếc nhẹ bay câu lá đỏ. 

Cầu ngân lưu luyến chàng áo xanh, 
l] i6 f] 2} á # é) 

? BỊ ä ñỊ đị 5 ?‡ 
Viên biểu môn ngoại hồng điệp cú. 
Ngân chúc đài tiền bạch tuyết thị. 
Trước cổng cầu ngân câu lá đỏ. 
Trên lầu thơ tuyết đưới đuốc hoa. 
?t f) bt #‡ J8? R 

9h NỊ # 3E ĐI 2k lŠ 


Ứng môn đào lý ân sơ Ốe. 


qu 


Tú các xinh hoàng điệu thuỷ hài. 
Cửa cung đào mận, ơn vừa thấm. 
Gác đẹp sinh hoàng, điệu mới hoà. 


ft ý ‡k #í Hỹ ft ẤL 
xi k^#‡*⁄x£t 


Giai nhỉ giai phụ liên giai khí. 
Đại đức đại niên biểu đại đình. 
Con hay cha hay, lắm vẻ hay. 

Đức lón tuổi lớn, sân triều lớn, 


l 1 Ít & £ 
4 4x4 7 ?n #t 4 ‡e 
Đương hạ giai nhỉ hoan hợp cẩn. 
Lai thu mãi tổ lạc hàm dị. 


Hạ tới con trai vui hợp cần. 
Thu sau lên nội ngậm đường nha. 
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JL H % # ý Hẻ 
‡b 4 8Ñ ñ 1 ^` 
Thử nhật gia quan tôn tiếu mạnh. 
Tha niên thằng uũ hữu anh nhân. 
Ngày ấy đội mũ rượu vâng mệnh. 
Năm sau nối nghiệp có anh tài. 
ME L8 

# # , + f#[ lŸ 
hiệu tử Tpng duyên my thí hoạ. 
A ông hỷ sắc nhĩ hà lung. 
Con nhỏ vui đuyên thử vẽ mày. 
Ông già mừng rỡ nên tai điếc. 


#t. Ø5} = 1# i4 # 1 
3Ý EM] 1q $ 7 #& ñ 
Tự liệt tam giai tôn thú tức. 
Tương khai tứ điệp tử 0i ông. 
Tính đã ba đời cháu lấy vợ. 
Mừng xem tứ đại con lên ông. 


Ã*# iñ = #x\ RÈ ñk 7ð 
3W, W {\ ấ‡ 3# 2 
Hồ trị tam thu trần tiếu tịch. 
Toàn chiêm tứ đại uũ ban y. 
Mừng đã ba thu bày tiệc rượu. 
Ngoái xem tứ đại múa áo hoa. 


+ 4 i2 # Mở ãi Ê 

lã 1ý 0ï /* #R ï& FÌ 

Vương phụ đi mua liền quán mạnh. 
Đích tôn diễn khánh hiển hồ môn. 
Vương phụ lo toan làm kẻ cả. 

Đích tôn mừng thọ rạng cung đâu. 
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lÑ t É,#8 + 2c #ñ 

ñÈ 3# TP # k^Š 
Phượng bốc dĩ thù ương phụ nguyện. 
Hùng tường tảo diệp thái nhân chiêm. 
Đoáni phượng xem ra vừa ý bố. 

Điềm hùng chừng đã sớm theo ông 


3È 3# ?! 3k BH HỆ ó) 
%R BH 3M #6 lỶ šX Š 
Hoa đường sơ uịnh thư lân điện. 
Tú các tân biên bác nghị thư. 
Nhà hoa vừa vịnh nội thư lân. 
Giác đẹp mới biên sách bác nghị. 


3S BE] šÈ 7E jủ Ÿƒ tk 

#42 34 E\ 3ˆ ## k # 

Hoa khai liên ý miêu tân dạng. 
Tửu ẩm giao bôi tuý thái bình. 
Liên cành hoa nở vẻ thanh tân. 
Trao chén rưdu mời say khang thái. 


# *% 4 H vw !® đã 

h bĩ hấ — ## 

Sinh suy dạ nguyệt uô song uận. 
Phượng chiếm Vu Sơn đệ nhất phong. 
“Tiêu thổi đêm trăng không tiếng hoạ. 
Phượng đậu Vu Sơn đỉnh núi cao. 


# «1 & 4 É #& 
# j8 + b kS# ễ 


Lưu cúc hảo trang kim õo dạ. 


Vọng mai tiên chiếm ngọc đường xuân. 


Nhà vàng mặc đẹp đêm hương cúc. 
Đài ngọc đầu xuân sớm ngắm mai. 
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>m Nộ 
3 
dt đà 
ER 
địt 
tụ 
* 


Vân thê dục thượng phan đan quế: 
Nguyệt điện tiên đăng ngộ Tố Nga. 
Thang mây những muốn vin đan quế. 
Điện nguyệt vừa lên gặp tố nga. 


2 #@ ñ # i# lý 17 

% HỊ Ð # 8# 1t 5 

Vĩnh kết bách niên hỏi tĩnh hảo. 
Hoằng khơi ngũ thế khánh bỳ xương. 
Trăm năm kết mối duyên hài đẹp. 
Năm đời rộng mở chúc vinh xương. 


% EÑ âm ĐỊ 5 Ä⁄ HE 

là lŠ # # † 1# 2 

Loan phượng hoà mình cẩm sắt lạc. 
Hùng b¡ điệp mộng tử tôn đa. 
Phượng loan cùng hót vui cầm sắt. 
Hùng bì mộng lá đông cháu con. 


‡ # H lệ ð] 6 R 

$R lỊ HÀ ¿ä #K Ÿ- fk 

Hoa đường nhật noãn triêu mình phượng. 
Tú các phong thanh dạ mộng hùng. 

Nhà hoa ngày ấm phượng sớm hót. 

Gác xinh gió mát hùng đêm mơ. 


s+ 4B † m\ lỶ ‡ 

? ‡\ # # #3 ?‡ 

Thổ phượng hùng tài thành bác nghị. 
Hoa nga thái bút điểm tân thị. 

Tài hùng nhá phượng thành bác nghị. 
Bút hay vẽ đẹp điểm tân thi. 
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^*+ 


- 


x #4 #?é£ # K R 
$3 W 8 & H £ 


Phù dung trướng lý hương phong độ. 
Phi thuý liêm tiền hạo nguyệt lai. 

Phù dung trong trướng hương phong độ. 
Ngọc biếc trước rèm bóng trăng về. 


l2 j9 3# 5° ñX M $‡ 

# # %R HỊ # 3» 

Thụy út hoa đường hân phượng uũ. 
Hương sinh tú các diệp hùng phi. 
Mừng phượng múa nhà hoa mây phủ. 
Lá hùng bay gác đẹp toả hương. 


#5 3# # ¡ #l 4 

3 † 1t BỊ 4 5í 

Nghị nam thảo phát liên khoa lục. 
Đa tử hoa khai cập đệ hồng. 

Nên trai thịnh phát liển khoa bằng. 
Lắm con hoa nở nối ngôi cao. 


%S#® 1ñ tnìg H 

*% MỊ 1á 6 tt q ễ 

Uyên ương đối uũ thâu hội nguyệt. 
Loan phượng giai mừnh điệp nạp xuân. 
Uyên ương múa cặp thu vầng nguyệt. 
Loan phượng cùng kêu đón gió xuân. 
SE + ?9 tế 5 jã 5 

® ‡È 3ï 14 E % ‡1 

Song ngọc sơ hài cẩm sắt điệu. 

Ngũ hoa tân thụ phượng loan phong. 
Điệu cầm, sắt hài hoà đôi ngọc. 

Vậy phượng loan trao mới năm hoa. 
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l tệ #W  L ##ttH 

ác # 3Ÿ lì 4 BỊ & 

Lam kiều bộ thượng ân trình nguyệt. 
Hồng diệp thì tài tú các xuân. 

Cầu lam bước nguyệt thẳng đường mây. 
Lá đỏ gác xuân để thơ đẹp. 


Lí #& 8 fñ #W Ấ 

tš # H & É?Ọ ® &# 

Dĩ khán xuân uân lung thái mấn. 
Hoàn khuy nguyệt dạ ấn bùn liêm. 
Đã thấy mây xuân chùm mái tóc. 
Còn xem trăng sáng rọi sen vàng. 
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Tản mạn với nữ 6177 TRôg1 VỀ €Âu Đối 
NGÔ VƯƠNG ANH 


Câu đối quen thuộc uới người Việt Nam lắm. Kể củ những 
người chưa được học chữ Hán, chữ Nôm, không thuộc luật bằng - 
trắc, khả nhìn qua hai hòng chữ đặt song song uới nhau ở những 
nơi tôn nghiêm cũng có thể đoán rằng đó là Câu đối ... 


Không chí được treo tại những nơi trang trọng, cầu đối còn có 
một cuộc sống sinh động trong đời sống xã hội, trong dân gian. Và 
những thứ không được ghi chép không phải cái nào cũng dễ mất vì 
nó đã được lưu trong tâm trí của con người - Ngàn năm bia miệng 
on còn trơ trơ... Câu đối là tiếng nói của tư tưởng, tâm hồn, tình 
cảm được thể hiện dưới một hỉnh thức độc đáo, đậm chất trí tuệ. 
Giai thoại hay về câu đối, trong dân gian có đến hàng ngàn, hàng 
vạn... 


... Câu đối là câu trả lời của khí phách dân tộc bất khuất đối 
lại với thái độ sô vanh, hợm hĩnh của nước lớn “thiên triều”... 
Nguyễn Tuấn khi đi sứ Tàu đã đối lại sự ngạo mạn: Đồng cổ chí 
km đài đã lục - ý nói tới cột đồng Mã Viện dựng ngày xưa khi xâm 
lược nước ta - bằng Đằng giang tự cổ huyết do hồng - nhắc lại 
chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng của người Đại Việt... 


... Người ta mang câu đối tặng nhau một cách trọng thị như 
một món quà biểu hiện tình cảm quý mến, tôn trọng giữa những 
người đã thân thiết... 
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Tên Thất Thuyết viếng Hoàng Diệu sau khi ông hy sinh 
cùng với thành Hà Nội bằng đôi câu: 


Nhất từ thành danh tự cổ anh hùng phi sở nguyện 

Bình sinh trung nghĩa đương niên đại cục bhả uô tâm. 

Tạm dịch: 

Tử mà thành danh, chí anh hùng từ xưa thường không toại 
Sinh trọn trung nghĩa, nhìn đại cục có thể chẳng thẹn tâm. 


--- Nhưng cũng có những câu đối mà kẻ nhận được phải bầm 
gan tím ruột khi người làm câu đối đọc đúng tim đen, điểm đúng 
“huyệt hiểm” của hắn... Một đám hát bội diễn cho Nguyễn Thân - 
tay sai đắc lực của Pháp đánh đẹp nghĩa quân Cần vương: 


Đậi mũ mang râu làm mặt lạ (nạ) 

Vác siêu khuôn giáo đánh hgười quen. 

-.- Nhân dân Thái Bình “khen” sinh phần của một nghị viên 
họ Lại thời Tây: 

lực rỡ mé đường Tây, kẻ lại người qua, ca tụng sinh phần 
quan lớn Lại : 


Vang lừng trong thôn Bốc, trên kính dưới rái, một lòng tôn 
trọng cụ trong dân. 


Mấy chữ cuối ở hai câu này phải đọc theo kiểu nói lái mới 
thấy dân gian tuy rằng “nôm na mách qué” nhưng cũng chẳng 
phải không thâm thuý, sâu cay... 

- Câu đối cũng có thể là vũ khí tình thần của kẻ yếu - 
nhưng không yếu về trí tuệ - chống lại cường quyển của kẻ mạnh 
hơn mình - về lực lượng vật chất. Câu đối là câu trả lời thông 
mỉnh của tỉnh thần khẳng khái, ý chí kiên cường và một tấm lòng 
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trong sáng yêu sự công bằng,... đối lại với sự ức hiếp, đè nén, bất 
công... dù lớn dù nhỏ. 


-- Nguyễn Hoề tuổi nhỏ khi đi thi bị quan chủ khảo bắt bẻ vì 
trùng tên với quan chủ khảo: 


kạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, danh tương như, thực 
bất tương như 


Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, bai người cùng tên 
nhưng công danh sự nghiệp khác nhau. 


Nguyễn Hoè đối lại: 
Nguy Vô Ky, Trưởng Tôn Vô Ky, bỉ uô ky, ngã điệc uô by. 


Nguy Vô Ky, Trưởng Tên Vô y, ông tên vô ky, tôi cũng tên 
vô ky. 


Để ý mới thấy rằng oô &y còn có nghĩa là không sợ. Viên quan 
thấy câu dối xược liền ra tiếp một vế: 


XŸ tính cương, thiệt tính nhụ, cương tính bất như như tính cửu 


Nghĩa là: Răng tính cứng, lưỡi tính mềm, tính cứng không bền 
lâu như tính mềm - ý nói chớ nên ngông nghênh bướng bỉnh nữa. 


Nguyễn Hoè lại đối: 
ÄÂy sinh tiên, tu sinh hậu, tiên sinh bất nhược hậu sinh trường 


Nghĩa là: My sinh trước, râu mọc sau, sinh trước không thể đai 
bằng mọc sau. Viên quan đành chịu. 


.. Ông Lê Công Hành - người được tôn là tổ nghề thêu ở 
Quất Động (Chương Mỹ, Hà Tây) lúc chưa đỗ đạt phải đi làm phu 
xây cống. Quan huyện ra vế đối: 


“Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới”. 
Lê Công Hành đối lại: 
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*Đá xanh xây cổng, hòn dưới nống hòn trên”. 


Vế đối thật hoàn hảo, đối thanh, đối ý chan chát, cả về mặt 
âm điệu cũng hiện rõ cái tình thần khẳng khái, ý chí phản kháng, 
không chịu bị iớp trên đè mà hồn dưới còn nống hòn trên... 


.. Đặng Trần Thường theo Gia Long, sau khi thắng Tây 
Sơn, bắt trói trả thù Ngô Thì Nhậm ở Quốc tử giám. Y ra vế đối: 


Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần dì, di đã biết di, có 
ý kháy họ Ngô khi xưa khinh y, nay đang gặp cảnh thất thế. 


Ngô Thì Nhậm khẳng khái đối lại: 


Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải 
thế. : 


Nhân đây cũng xin có thêm vài suy nghĩ nhỏ: Theo niêm 
luật bằng - trắc của câu đối thì lẽ ra câu của Đặng Trần Thường 
phải đặt sau, ở vị trí đới, câu của Ngô Thì Nhậm phải đặt trước, ở 
vị trí của câu xưởng. Cả Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm đều 
là những người am hiểu Nho học chẳng lẽ lại chưa thuộc luật đối 
?... Câu đối này lưu truyền khá rộng rãi, nhiều người đã biết, đã 
đọc, đã thuộc nhưng có lẽ ít người để ý điểm này... Điều này trong 
câu đối Việt Nam thỉnh thoảng lại gặp còn trong câu đối Trung 
Quốc thì niêm luật được giữ rất đúng: 


Trong đòờ! sống xã hội, trên bình diện rộng hơn, câu đối là 
một thú chơi tao nhã, có khi tỉnh nghịch dí đồm trong câu chữ, có 
khi thâm trầm sâu sắc trong triết lý... Câu đối cũng mang nặng 
hồn người... Bởi vì câu đối kết tỉnh cả tâm hẳn và trí tuệ, thể hiện 
một thế giới quan, một nhân sinh quan, thể hiện những sắc thái 
rung động tâm hồn và tình cảm, cả những nét tính cách độc đáo 
của người đã làm ra nó, đối cảnh sinh tình,.. Người ta hiểu nhau 
qua câu đối, có thể thân nhau, phục nhau nhờ câu đối. Những 
người xuất chúng trong xã hội cũng thường là những người rất 
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.giỏi ứng đối. Những giai thoại về tài ứng đối nhanh trí của những 
nhân vật lịch sử và cả của những nhân vật trong văn học dân gian 
như Mạc.Đĩnh Chi, Nguyễn Hiển, Lương Thế Vinh, Cao Bá Quảt, 
vổi Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, rồi Nguyễn Khuyến, Tú 
Xương..., rồi trạng Quỳnh, trạng Lợn, Xiển Bột, Ba Giai Tú Xuất... 
tập hợp lại cũng đã nhiều quyển... 

.. Chẳắng phải ai trượt chân bị ngã cũng thốt lên được như 
Hỗ Xuân Hương: 

“Giang tay uới thử trời cao thấp 

Xoạc cằng đo xem đất ngắn dài”... 

Xem ra cái khẩu khí thò tay “bới trời” và xoạc cẵng “đo đất” 
chẳng phải là ngôn ngữ thường ngày của nữ nhi chân yếu tay 
mềm. Cái khẩu khí đó chắc chỉ có ở bà chúa thở nôm Xuân Hương 
- người đã dám viết Đang cơn nắng cực chữa mưa tè - mà Về sau 
một nhà phê bình nổi tiếng bình rằng bà bỡn cợt với cả trời, coi 
trời như con trẻ để mắng rằng (nó) chứa mưa tè... Cũng có lẽ bởi 
cái khẩu khí ngang tàng khí khái đó mà đường hạnh phúc riêng 
của bà khá lận đận, để sau này Chiêu Hổ viết cho bà: 

Người Cổ lại còn đeo thói Nguyệt 

Buông Xuân sao để lạnh mùi Hương. 

Chữ Cổ, chữ Nguyệt ghép lại thành chữ Hồ, chữ Xuân, chữ 
Hương ö câu sau thì ghép thành tên của nữ sĩ. Chiêu Ho dùng chữ 
cũng tài tình lắm thay... Cũng cô Xuân Hương ấy đang giặt áo 
dưới cầu, thấy võng quan đi qua liển ứng khẩu: 

Võng đào quan lớn đi trên ấy 

Váy rắch bà con giặt dưới này. ()... 

Giai thoại cũng kế về những trò tỉnh nghịch lúe còn nhỏ của 
ông đầu xứ Thái (Hoàng Phan Thái, người Nghệ An). Nhà ông gần 
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chùa, nhà sư ở đây lại thích thơ phú. Một lần sư chùa ra một câu 
tức cảnh: Đầu ương ra đế khi rót đầu lỡ tay rót ra đế đèn. Cậu 
học trò Thái nhìn quanh, đối lại: Ïœ oấi uào sư rỗi ù tế chạy... Câu 
đối rất xược nhưng về mặt câu chữ quả là không chê vào đâu được. 
Một lần khác sư lại ra một vế: 


Cái là tượng, tượng là uoi, 0oi châu cửa cái. 

Câu này khá lắt léo. Nguyên chữ Hán cớ¿ là tượng - là dáng 
vẻ, tượng cũng là con tơi, chữ cái cuối cùng là chữ nôm - cái là to. 
Cậu Thái xin phép ra đứng ở tam quan rỗi mới đọc: 

Tu là hồ, hổ là cọp, cọp bắt thày tu. 

Đọc xong lại ù té chạy. Vế đối của cậu Thái cũng lắt léo tài 
tình không kém.. Trong Hán tự, ¿u nghĩa là xấu hổ, hể cũng là con 
cọp... : 

.. Ông Chiêu Phu (không rõ tiểu sử) viết cho một bà goá lấy 
chống người Trung Quốc: 

Bí phát kết ngô duyên di hí kìm chiêu hồng tắc khứ 

Bình đầu lưu khách địu ta tai hà nhật nhạn nan quy 

Tạm dịch nghĩa: 

Kết tóc đuôi sam, (theo kiểu người Trung Quốc) lấy chồng 
nước khác, con chim hồng đã bay về phương bắc. 

Quay đầu về đất khách, thương ôi đến ngày nào con chim 


nhạn về nam. 


Bà goá này đi giữa đường gặp một người chê “Đở ?ắm, đem 
trả lại, lấy tiên uê đây”. Ông Chiêu Phu biết người chê mình là 
Cao Bá Quát liền mời họ Cao đến chơi và hỏi câu đối nọ của mình 


dở thế nào. Cao Bá Quat thủng thỉnh đáp: “Đở ở chỗ ý hai uế giống 
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nhau”. Ông Chiêu Phu mời Cao Bá Quát làm lại câu đối ấy. Sau 
khi nghĩ ngợi một lát, Cao Bá Quát đọc: 


Xoăn đuôi chuột, trở uê cới mẹ 
Khép mu sò, dừng lại nuôi con. 


Câu đối rất hợp với tình cảnh người đàn bà goá nọ nhưng cái 
chất bỏn cọt, tính nghịch rất Cao Bá Quát vẫn hiện lên rất rõ... 


Cao Bá Quát khởi nghĩa không thành, bị bắt, bị giam, bị 
cùm chân, chờ đem ra xử tội. Ngỗi trong ngục tối, ông vẫn ngâm: 


Một chiếc càm lừm chân có để 
Ba uòng xích sắt bước thì uương... 


Đúng là khí phách của kẻ anh hùng lâm nạn, đầu sắp lìa 
khổi cổ mà giọng văn vẫn sắc sảo, vẫn trào lộng..„ vẫn khiến 
người ta kính nể. 


.. Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến là bậc thầy dùng 
chữ nôm trong câu đối đến mức tuyệt điệu. Trong câu đối của ông, 
âm nôm kết hợp với chữ Hán một cách nhuận nhuyễn, tỉnh vi 
khiến người đọc nhiều khi phải giật mình ngạc nhiên thú vị. Hãy 
nghe ông tự trào bằng câu đối, thật nôm na nhưng vô cùng thâm 
thuý: 

Người nước Nam. hỏi tiếng Tây chẳng biết tiếng Tây, hỏi tiếng 
Tàu chẳng biết tiếng Tàu, cho nên phải “mình tiên Uuương chỉ 
đạo di đạo” 

Nhà hưởng Bắc, người chưa rét thì mình đã rét người chúa 
bức thì mình đã búc, nên gọi lò "tiên thiên hạ chỉ ưu nhỉ tu”. 

Minh tiên oương chỉ đạo di đẹo là câu của Mạnh Từ có ý là 
đem đạo của các vua trước như Nghiêu, Thuấn, Vũ ra làm cho 
sáng t0. Tiền thiên hạ chỉ u nhỉ ứu là câu của Phạm Trọng Yêm 
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đời Tống có nghĩa là trước khi thiên hạ lo thì mình đã lo rồi. 
Nguyễn Khuyến gặp thời loạn lạc, cáo quan về quê, chẳng theo 
Tây, cũng chẳng theo Tàu €) nhưng cái đo của ông, cái w của 
ông làm nhiều người cảm kích... Ông là người sâu sắc thâm thúy 
nhưng cũng rất đí dẻm , tỉnh nghịch, hay trêu đùa người khác 
bằng câu chữ. 

Ông tức cảnh khi anh hàng thịt mang biếu bát tiết canh và 
đôi bầu dục vào một ngày cuối năm rồi nài xin cụ cho câu đối Tét 


Tứ thời bát tiết canh chung thuỷ 
Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang. 


Một lần ông đi qua chùa Đọi (Hà Nam).Chùa này có một chú 
tiểu nói ngọng và một sư cụ móm nói phều phào. Tam nguyên Yên 
Đổ làm đôi câu đối: 

Phất phất phóng phong phan pháp phái phì phù phan phụng 
phật 

Căn căn canh cổ kệ cao ca bì cứu cứu cùng bình. 

Tạm dịch xuôi: 


Phất phơ cờ phướn bay trước gió, đạo pháp và cờ phướn bay 
đề thờ phật 

Tất cả cùng đọc kinh cổ, đọc to lên để khảo cứu kinh phật cho 
đến cùng. 

Về ý, không ai dám chê câu đối ca tụng phật pháp không hay 
nhưng về âm, khi đọc lên không ai không bật cười vì cới phều 
phòo,cái nghĩu ngô cứ ẩn, cứ hiện... Thật là tài tình... 

Hãy nghe Nguyễn Khuyến làm câu đối khóc vợ, về sau rất 
nhiều người đã thuộc lòng câu đối nổi tiếng này.: 
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Nhà chín cũng nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, 
thắt lưng bó que, xắn uáy quơi cổng, le te chân trước chân sau, pì 
tớ đỡ đân mọi uiệc. 


Bà đi đâu uội mấy, để cho lão uất vở uất oưởng, búi tóc củ 
hành buông quần lá toạ, gột gù tay đũa tay chén, lấy ai kể lể 
chuyện trăm năm. 


Về già, mắt Nguyễn Khuyến kém, ông cảm nhận không khí 
Tết một cách rất đặc biệt: 


Tối ba mươi, nghe pháo nổ đùng, ờ ờ Tết 
Sáng mùng một, chạm nêu đánh cộc, à ò Xuân. 


.. Cũng trào lộng và sắc sảo không kém, Tú Xương làm câu 
đối cho một người cháu khóc ông: 


Ông đi đầu đi đâu, đến sáng mai, ngày tết ngày tung, buồn rỉ 
buồn rầu không yếm đỏ 


Cha bhóc lăn khóc lóc, qua bữa nọ, mất cướp mất bóc, khổ 
sao khổ uậy, thực hồi đen. 


... Cũng có khi một câu đối là một cuộc đối thoại đây chất trí 
tuệ giữa người ứng với người đối. Đây là cuộc so tài có thể coi rằng 
không có kẻ thắng người thua, tuy người ta vẫn thừa nhận xưết 
đốt dị, đối đối nan..Kễ đối được là người thông minh, tài trí 
nhưng người ra vẽ đối cũng không thể là người nông cạn. Dân 
gian còn ghi lại rất nhiều giai thoại về những cuộc đấu trí kỳ thú 
đó... 


Mạc Đĩnh Chi đi sứ qua một nơi có câu chuyện về một anh 
học trò vì không đối được vế thách đối của cô gái mình đang theo 
đuổi mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Nghe người đân ở đó nói lại vế 
đối của cô gái: Ngân bình biên thượng ty (Bình bạc mũi trên vai - 
chỉ cái vòi ở trên vai ấm), Mạc Đĩnh Chi làm vế đối giải oan cho 
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anh học trò kia: Kim toả phúc trung tu. (Khoá vàng râu trong 
bụng - chỉ cái tua khoá ở trong ruột khoá). Một chuyện kỳ quặc 
mũi trên nai được đối lại với một chuyện kỳ quặc khác réu trong 
bụng rất tưởng xứng. Người đối phải là người có trí thông mình và 
óc quan sát tuyệt vời trong vốn thực tế phong phú mới có thể đối 
được chỉnh như vậy... 

..- Dân gian vẫn truyền nhau câu đối (khuyết danh) của một 
cô dâu thử tài chú rể trong đêm tân hôn: 

Hang Thiên Thai then khoá động đào, đóng chặt lại bẻo 
chàng Lưu quen lối cũ (Cô đâu dùng điển Lưu Thần nhập Thiên 
Thai). 

Chú rể cũng chẳng phải tay vừa: 

Cửa Hàm Cốc lỏng khuôn tạo hoá, mở toang ra cho ông Bái 
đân quân ào. (Chú rể dùng điển Bái Công - Lưu Bàng dẫn quân 
qua cửa Hàm Gốc để đối lại.). Cô đâu chịu và tất nhiên là... mỏ 
cửa... 

-: Vương Toán (không rõ tiểu sử) thông minh, học giỏi nhưng 
nhà nghèo, lại thích con gái nhà quan họ Bạch. Quan ra vế đối: 

Trai họ Vương đầu đội nón trúc, tuổi hai mươi, hè túc toán dã. 

Câu này chắp chữ nương, chữ irúc và chữ đrếp (là hai mươi) 
thành chữ Vương Toán, nhưng có ý coi thường vì bờ túc toán đã, 
trích từ sách Luận ngữ, nghĩa là có gì đáng bể. 

Vương Toán đối: 

Gái họ Bạch lưng thắt dây tơ, tuổi mười tám, bất diệc lạc hồ. 

Câu này ghép chữ öøch, chữ £y (tơ) và chữ £háp bát (đà mười 
tám) thành chữ Bạch Lạc là tên cô gái, lại có ý cự lại câu trên vì 
Bất diệc lạc hồ, cũng trích từ sách Luận ngữ, nghĩa là so lại 
hhông 0ui... 
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.. Có cô ở phố Hàng Đào bán hàng tấm (hàng vai tö lụa). ra 
vế đối kén chồng: 


Cô nhất cấm tú thượng cầm hạ thú, lưỡng biên phú thọ 
bhang nình 


(Bán một tấm gấm, trên (thêu) chim dưới (thêu) thú, hai bên 
(thêu) phú thọ khang nỉnh). 


Một hôm có anh học trò mặt trắng cầm có một đồng kẽm đến 
đồi mua tấm gấm. Cô hàng nổi giận nhưng khi biết anh chàng kia 
đến “sinh sự” vì câu đối thì đành chịu bởi vế đối của anh: 

Chú nhất uán tiền nội phương ngoại viên tứ tự Gia Long 
thông bảo 


(Đúc một đồng tiền, trong vuông ngoài tròn, bến chữ Gia 
Long thông bảo). Anh học trò đó là Tú Xuất... 


.. Người ta còn dạy nhau bằng những chuyện tưởng như 
chuyện cười xung quanh câu đối. Chẳng biết những ai thường 
quen thói nhìn cục bộ, từng chỉ tiết, từng bộ phận như kiểu £Öày 
bói mù xem uoi, có giật mình khi nghe chuyện có người đối lại vế 
Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc bằng cách tách từng chữ để đối 
cho chỉnh, cuối càng được vế đối nghe cũng khá hay €), bằng - trắc 
cũng chỉnh ... nhưng vô nghĩa...: Thánh sâu gươm nước gừng tan 
cò. ()... 


.. Nhiều câu đối đến nay vẫn còn đang chờ được hoàn 
chỉnh... Nổi tiếng trong dân gian là những vế đối khó của cô Điểm 
thách Trạng Quỳnh - một ông trạng đậm màu giai thoại: 

Lên phố Mia, gặp cô hàng mật, cầm tay kẹo lại hỏi thăm 


đường. 


Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, giò (đồ) đến hàng nem, chả 
muốn ăn. 
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Hà đỏ Nứa, đi uõng tre, đến khóm trúc thở dài hí hóp... 


Tướng truyền cô Điểm cồn ra cho trạng một vế khác chỉ có 
nám chự nhưng chẳng những đã làm ông trạng “bf, đành chịu 
không đổi được mà còn làm đau đầu biết bao sĩ tử sau này: Đa 
trắng về bì bạch; Cái oáiOĂrn nhất của vế đối chính là b¿ bạch vừa 
có nghĩa Hán - Việt là đư trắng vừa là một từ tượng thanh, như 
tiếng vỗ nước, rất nôm na, bình dị, rất Việt. Nghe nói, cũng đã có 
người đối: Giấy đỏ uiết chỉ chư nhưng rõ ràng so với Da trắng uỗ bì 
bạch thì vế này vẫn chưa thể coi là chỉnh... Lại có người đối rằng 
rừng sâu mưa lâm thâm. Về mặt chữ nghĩa và ý thì có thể tạm coi 
là được. về bằng - trắc cũng có thể châm chước nhưng về âm thì rõ 
ràng là kém cô Điểm nhiều lắm... 


Còn một vế đối năm chữ khác, cũng hóc búa không kém, 
tương truyền là do bà vợ ba của vị thủ lĩnh nghĩa quân Cai Vàng 
thách đối: Cô Miện ngủ một mình... Chẳng biết Cai Vàng có cách 
nào vượt qua vế đối này để được cô ưng thuận... 


Câu đối khó trong dần gian khá nhiều, thật tiếc chưa thể 
sưu tầm đầy đủ: 


Bò lang chạy cào làng Bo. 
Cha con thày thuốc uề quê, gánh một gánh hồi hương phụ tử. 
Song song là hai cửa số, hai người ngồi trong cửa sổ song song. 


Thằng Quỳnh ngôi trên cây cậy dới đỏ hồng hồng - Dân gian 
cũng gán câu này cho cô Điểm... Đây cũng là một vế xướng có chữ 
cuối mang vần bằng... 


Gái tơ chỉ kén ngài quân tử 
Trong quần anh có em học khá. 


V.V... VÀ V.V... 
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Từ khi chữ quốc ngữ chiếm ưu thế tuyệt đối trên văn đàn, câu 
đối cũng không còn được treo và làm một cách rộng rãi như trước nữa; 
nhưng vẫn có những câu đối len lỏi trong dòng văn học dân gian, đôi 
lúc hiện lên như những chấm phá khá bất ngờ thú vị. Thời hiện đại, 
cái thú chơi câu đối không mất đi mà đã mang màu sắc mới, với 
những chất liệu mới lấy từ cuộc sống hiên đại...: 

Cán bộ to đi xe nhỏ 


Nhân uiên thấp ở nhà cao. 


Trong học đường, những tay học sinh hay tếu táo thường đọc 
cho nhau nghe: Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp rồi lại bò, bò rồi lại 
cạp - vâng, tất nhiên là cố tình dùng sai chữ öo cựp. Vế đối khá hóc 
nhưng cũng đã có anh đối lại: Thày sinh uật uật cô sinh uật, oật rồi 
lại sinh, sinh rồi lại uật. Chỉ tiếc rằng đến chữ cuối cùng thì lại vấp 
về niêm luật. 


.-Öố V.V... 


Nếu nói một cách hình tượng, có người đã cho rằng mỗi câu đối 
có thể so sánh với một bài thơ, một bản nhạc, một bức tranh, một bức 
chạm... với hình ảnh, ngôn ngữ, với âm thanh, nhịp điệu..., với ý tứ 
nội dung sâu sắc trong sự cô đọng đến mức kết tỉnh của ngôn 
từ...v.v... Nhưng thực ra, câu đối không thể so sánh với một thể loại 
nào của một ngành văn hoá nghệ thuật nào khác - vì nó chỉ là nó, với 
tất cả những đặc trưng của riêng mình. 

Người Trung Quốc và người Việt Nam định cư trong khu vực 
ảnh hưởng mạnh của gió mùa, thời tiết hay thay đổi, nhiều thiên tai 
mưa lụt... nên rất quan tâm đền việc sống hoà đồng với thiên nhiên - 
bởi thế những kết quả của sự tìm tồi về thời sinh học của người 


kật) 


Trung Quốc có từ rất sớm trong nền văn minh Trung Hoa: lịch tiết 
khí; lịch giông tố, lịch con nước; các phép xem thời tiết ứng với không 
gian thiên văn và thời gian bốn mùa trong năm, trong vòng luân 
chuyển thập thiên can, thập nhị địa chị v.v... theo quy luật âm dương 
- ngũ hành... ; lịch thời châm trong phép châm cứu; thuật dưỡng sinh 
theo mùa...; và rất nhiều thứ thuật khác cũng dựa trên những quy 
luật của trời đất... Khác với người phương Tây, người phương Đông 
chú trọng đến thích nghi với tự nhiên nhiều hơn là chỉnh phục tự 
nhiên. Người phưỏởng Đông chú ý đến đối phó hơn cổi tựo. Câu đối là 
một loại hình sản phẩm trí tuệ khá đặc biệt nhưng cũng không nằm 
ngoài cái “xu thế đối phớ” đó..., là ảnh xạ xa xôi của cái tâm thức đối 
phó kia chăng 2... 


* * 


Câu đối là sản phẩm uăn hoá, bết tính trí tuệ uà tỉnh cảm của 
nhân đân. Nó đã được biểm chứng giá trị qua chiêu dài thời gian của 
lịch sử, bằng chỗ đứng đã được khẳng định trong tâm thức của nhân 
đân. 


Di sản câu đối là một phần của kho tàng uăn hoá dên tộc, 
mang đậm bản sắc... - cần được bảo tôn uà phát huy. 


Hà Nội - Xuân Nhâm Ngọ 
N.V.A 
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MỘT SỐ THUẬT NGỮ 


Phật 2È : Người tự giác ngộ mình và giác ngộ người theo chính 
đạo. 


Phạn ‡‡ : Thanh tịnh. Phạn văn: Văn tự dùng trong các kinh văn 
cổ của đạo Phật. 


câu khẩn thì nh kính tin theo. 

À Di Đà Phật }*J iấ Fš 4ð: Đức giáo chủ của thế giới cực lạc Tây 
phương, còn có nghĩa là vô lượng thọ Phật. 

Bê Tát $# jễ : Người giác ngộ cho chúng sinh ở mức gần Phật. 

Ma Ha Tát /Ê #J ñ§ : Đại chúng sinh 

Bát nhã ##£ 3ƒ : Trí tuệ 

Bè đề ‡ ‡£ : Cây bề đề, tượng trưng cho sự giác ngộ. 

Cam lộ +} Ÿ§ : Nước sương ngọt. Phật rấy nước cam lộ vào chúng 
sinh để rửa bớt phiền não. 

Cát địa # 3#,: Đất tốt, đem lại điều tốt lành. 

Châu thành # #&: Bãi cát bêi đã canh tác thuần thục. 

Diệu lý 3} ZŸ : Chân lý sâu sắc. 

Danh lam # §: Chùa nổi tiếng, Thắng tích: RŠ #t Di tích nổi 
tiếng. 

Dương liễu chỉ đầu 3ÿ #ỹ ‡Äk SÄ : Đầu cành dương liễu. Phật 
nhúng đầu cành dương liễu vào bình cam lộ rẩy cho chúng sinh. 
Chân thân 1Š. Ÿ : Thực tướng của mình. 

Đêng môn bất nhị l5} ƒJ 4S —: Chỉ sự nhất trí trong tỉnh thân 
ngộ đạo. : 

Kim thân 4 2Ÿ : Mình vàng, chỉ tượng Phật. 
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18. Liên hoa tỏa thượng šÊ †b /# _-: Tòa sen, nơi Phật ngự. 

19. Lục thức zX šÄŸ: Nhãn thức; nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức, các cơ quan cảm giác dẫn đến nhận thức. 

20. Minh kính fƒ] $Š: Gương sáng, rút từ bài kệ của Thần Tú + £ 
đứng đầu phái Bắc Tông, nói lên nhận thức về va trụ. Bài kệ như 
sau: 

#4 #8 

Thân thị bồ đề thụ 

Thân là cây bổ để 

'Ò su HỰ] $Š $- 

Tám như mình búnh đài 

Tâm như đài gương sáng 

tệ HỆ š) 4 ‡Ä 

Thời thời cần phất thức 

Hàng ngày chăm lau. quét 

3 fÈ & #18 

Mặc sử nhạ trần di 

Đừng để bụi bám vào 

Ông (Thần Tú) công nhận tên tại, đó là thân và têum của con người, 
vì thế phải ôn tu dưỡng để giữt cho trong sáng. Một triết thuyết. dung 
hòa giữa Nho và Phật, hợp với ý Trung dung” (Nhân tâm duy nguy. Đạo 
tâm duy vi: Nhân tâm hay nguy, Đạo tâm hay mờ) của Nho giáo. 
Trái với ông, Huệ Năng ÄỄ ñŠ người đứng đầu Nam Tông chủ 

trương mọi vật đều không, không vật gì đeo bám được. Kệ: 

#‡tt È3È† 

Bồ đề bản phi thụ 

Bồ đề vốn không cây 


BỊ #š 7: 3È -Š- 
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21. 
29, 


28. 
24. 
9ã. 
26. 
91. 
28. 
29. 
30. 


31. 


32. 
3ã. 


34. 
3ã. 
36. 


3i. 


Minh bính diệc phì đài 
Gương sáng cũng không đài 
+*®&&—3? 
Bản lai uô nhất uật 
Vốn không vật gì cả 
#ï đà 3, ñt 3Ã 
Hà xứ nhẹ trần ai 
Bụi bám vào chễ nào. 
Nhân quả [ £: Nguyên nhân và kết quả. 
Nhật tụng kìm kimh H 3+ #@ ## : Hàng ngày tụng Kinh vàng 
(Emh Phật). 
Mê tân ‡È ;Ÿ : Bến mê. Bến của dục vọng. 
Phạn vũ #È % : Mái hiên Phật. Không gian thế giới của Phật. 
Pháp vũ 3* 'Ƒ : Mưa pháp. 
Phổ chiếu ‡# Hỗ : Chiếu khắp nơi. 
Pháp lực 3 7} : Quyền lực của đạo pháp 
Phật đạo vô tư 4ÿ xš #8. 4A: Đạo Phật không riêng cho a1. 
Pháp tính 23 ‡#+: Bản tính của Phật pháp. 
Sắc tướng Ế, ‡8 : Những vật chất có hình tượng có thể trông thấy 
được. 
Sắc không Ế, 2 : Hai phạm trù trong đạo Phật: có và không, vật 
chất và hư không. 
Tam giới = Z#: Ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 
Tam sinh < 4#: Ba loài sinh vật dùng để cúng tế: bò, lợn, dê. 
Ba kiếp: đĩ vãng, hiện tại, tương lai. 
Tam thiên thế giới Z “Ƒ 1# Ä: Ba ngàn thế giới. 
Bách vạn nhân thiên #{ Š; ^. X: Trăm vạn con người. 
Tam đề khổ £ tê ‡: Ba đường khổ sau khi chết: địa ngục, quý 
đói, súc vật. 
Tuệ $#Ÿ : Minh mẫn, sáng láng. 
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38. 
39. 


40, 


41. 


46. 
41. 


48. 


49. 
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Tuệ nhãn ‡$ BE : Cặp mắt sáng suốt thấy rõ thực tướng. 
Tuệ nhật ẩŠ HỊ : Mặt trời sáng tỏ, ví sự sáng láng của đạo giáo 
như mặt trời. 
Tam thừa < #: Bao cỗ xe. Chỉ ba nhánh tu đạo Phật: Đại thừa, 
trung thừa, tiểu thừa. 
Thập ác duyên -Ƒ- ãŠ ## : Mười điểu ác trong đạo Phật: Sát sinh, 
trộm cắp, đâm tà, lừa đối, chia lầa người, ác khẩu, nói hoa mỹ, nói 
trợn trạo, gian tà. 
Trần ai ⁄g 3£ : Bụi trần. Mọi dục vọng, khổ đau của đời người. 
"Thời tuyên bảo kệ t$ #' # 48: Đúng thời đọc bài kệ quỹ. 
Tỉnh giới ># ZŸ: Thế giới của sự vắng lặng. Thế giới của vô niệm. 
Kỳ viên 2 lỗ] : Tiếng phạn là Jêtavana. Khu vườn mà trưởng giả 
Cấp cô độc đã mua của hoàng thân Jêta để tặng Đức Phật làm tịnh 
xá. Tương truyển ông đã phải rải vàng khắp mặt vườn để mua 
được khu vườn này và trồng ở đây một cây bê đề đã sống lâu nhất, 
gọi là cây bê đề Ananda. 
Từ tâm #Ã +3: Lòng thành, bản tính của Phật là từ thiện. 
Niết bàn ÿ# #X : Tiếng Phạn là Nữvana (Ni là hình thức phủ định: 
không có; Vana: sắc dục). Có nghĩa là sự tách rời khỏi ái đục. Một 
trạng thái tỉnh thần thoát khỏi ái dục và vọng niệm về bản ngã. 
Giới z : Điều răn, phép tắc. Kể tu hành phải giữ đủ bốn giới luật. 

- Giới luật căn bản. 

- Giới luật yề nhận thức (qua lục căn) 

- Giới luật về thanh tịnh trong đời sống. 

- Giới luật về quan hệ với chúng sinh. 

Định & :Ồn định tâm thần, kiểm soát để trau dỗi tâm đi trên con 
đường trong sạch. 
Tuệ ẨŸ : Sự minh mẫn, kết quả của giới và định. Đây là giai đoạn 
cuối cùng để bước vào niết bàn. Khi đã giữ được giới luật, định 
được tâm, thì trí tuệ bừng sáng và lúc đó người tu hành chứng quả 
Niết bàn. 


53. 


œt 
©t 


60. 


Cửu như ¿Ÿt, $‡ø: Chín lời chúc trong Kinh ¿h¿: Như núi, như gò, 
như băng (gò nhỏ), như sông ngòi chảy khắp, như bờ cõi, như vừng 
trăng sáng, sống lâu như Nam Sơn, xanh tốt như tùng bách. 
Hải ốc thiêm trù š# /# Z§ ÃŸ : Nhà biển thêm thẻ tre. 
Rút trong truyện về ba cụ già, trong đó một cụ kể tuổi của mình 
như sau: “Mỗi lần biển biến thành nương dâu, ta bỏ ra một thẻ tre, 
khi gặp ông thì số thẻ đó đầy mười gian nhà rồ?. 
Ca Diếp i2 # : Một môn đệ của Thích Ca, đã thấu triệt được giáo 
lý chính đạo. Ông đắc quả ALaHán - một trình độ nhận thức gần 
Thích Ca. 
Âm quang #*# ?E,: Phát hào quang khi ăn uống. Tên thường gọi 
của Ca Diếp là Ma ha ca diếp ba. Ma ha là to lớn. Ca diếp ba là ẩm 
quang. 
Như lai ‡ư 2# : Theo như thực đạo mà thành chính quả (Có nhiều 
cách giải thích từ này): 

1) Pháp hiệu của đức Thích ca mâu ni. 

2) Không từ đâu đến, không ải về đâu, nên gọi là Như Lai. 

3) Vốn tự giác là như. Bắt đâu sự giác ngộ là lai 

4) Đem cái bản tính chân như sẵn có để giác ngộ chúng sinh. 
Tam tạng < #&: Ba chỗ chứa gồm Kinh, Luật, Luận. 
Tam đa £ Ÿ#: Ba nhiều: nhiều phú, nhiều thọ, nhiều con trai. 
Tam tôn £. ##': Ba ngôi vị tôn quý trong chế độ phong kiến: vua, 
thầy, cha. 
Tam muội <£ BẶ : Còn gọi là Tam ma để hay Tam ma đế có nghĩa 
là chính định — yên định thẳng thắn, bài trừ mọi tạp niệm để tâm 
thần bình tĩnh. 
Tam giới £ 3Ñ: Ba điều răn. Trong sách Luận ngữ có nói Người 
quân tử có ba điều răn. Lúc trẻ, khí huyết chưa định, nên răn 
mình về sắc dục, lúc trai tráng khí huyết phương cương, nên răn 
mình võ đấu (đánh nhau); Khi về già, khí huyết đã suy, nên răn ở 
tự đắc. 
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Khai hạp gian Bị] lãi Ri] : Khoảng thời gian đóng mỏ. Theo thuyết 
âm dương, Trời mỏ vàs giờ Tý, Đất khép vào giö Sửu. 

Dực, Chân #Ệ #2 : Thời Trung Quốc cổ đại, khoa Thiên văn chia 
bầu trời làm chín khu vực theo phép cửu trù hêng phạm, nước Việt 
Nam thuộc khu vực có các sao Dực, Chấn. 

laạc khí 2X ấU: Sáu khí. Có nhiều định nghĩa khác nhau: Trời, đất, 
xuân, hạ, thu, đông. Y học cho lục khí là: Giá, nóng, xét, thấp, lửa, 
táo. 

Khí hạo nhiên z# #*# ất,: Khí tự nhiên bao la. 

Lan đình jl 2# : Một kiểu chữ của nhà thư pháp cổ Trung Quốc 
Vương Hy Chỉ. ' 

Tấn thiếp #f #È : Lá Thiếp đời Tấn. 

Đào thị Eq 3Ÿ: Thơ Đào Tiểm, một nhà thơ ẩn dật đời Tấn. 

Tam cổ < 3Ÿ: Ba vị thánh hiển thời Trung Quốc cổ đại: Phục Hy, 
Văn Vương, Khổng Tủ. 

Nhất gia ngôn — œ "* : Tên một tác phẩm cổ đại Trung Quốc, 
tập hợp các giá trị văn hóa. 

Tam đô £ 3£: Ba kinh đô thời Trung Quốc cổ đại. 

Ngũ nhạc -# +: Năm ngọn núi lớn của Trung Quốc. 

Bảo vụ tỉnh 3Ÿ 3© Ÿ : Chòm sao Bảo vụ. 

Bàn đào *§ ‡#: Một giống đào nơi tiên giới. 

Xuân huyẻ.› & #° : Tượng trưng cho cha và mẹ. 

Tam cúc kính <_ ä ‡& : ba luống cúc. Nơi ông Đào Tiểm cáo quan 
về hưu, vườn nhà trồng ba luống cúc. 

Giáng huyện $ đế : Tên một huyện ở Trung Quốc. 

Long môn 3E, P']: Cửa rồng. Ý nói thì đỗ cao. 

Bàn khê ‡#§ ;§ : Nơi Khương Tử WÑha, tức lã Vọng ngỗi câu cá 
trước khi gặp Văn Vương nhà Chu. 


87. 


Vũ ban y # 1t &: Áo mũ Pực Tỡ. Ý tới về ông Lão Lai tuổi già. 
nhưng mặc áo hoa múa vì cho cha mẹ xem. 

Dao trì š§ ;ử,: Ao xây bằng ngọc dao, nơi ở của Tây Vương Mẫu. 
Minh kinh BỊ ## : Giỏi kinh điển. Các triểu đại phong kiến Trung 
Quếc thường hay mở khoa thị giỏi kinh điển để chọä người tài. 

Vu sơn “Ƒ vÌ¡: Rút trong tích vua nước Sở gặp thần nữ ở Vụ Sơn, 
Nhị nam — ty : Hai thiên Chu Nam: |] tổy và Thiệu Nam 33 tŸ) 
trong Kính Thị. : 

Chu. Thiệu ] 4 : Chu Công Đán và Thiệu Công Thích, con cháu 
nhà Chu được phân phong ở Thiểm Tây. 

Vương Tạ + Zj†: Hai họ danh giá ở Trur 7 Quốc xưa. 

Quốc phong Bì] JÑ,: Thơ Quốc phong nh thi; nói về phong tục cổ 
đại Trung Quếc, trong đó có thiên Quan thử BÑ SE nói ;ổ tình yêu 
đôi lứa. Í 

Bạch tuyết dương xuân É} Š f2 ẩ£: Bạch tuyệt :à khúc hát đân 
gìan. Dương xuân: một điệu hát hay được sáng tác vào thời cổ đại 
Trung Quốc. : 

Kầnh ba #š zš : Sóng kình, sóng đữ, sóng lớn. 

Phủ trạch Z3 #8: Phủ nha. cơ quan, nhà quan. 

Đân an R, 3: Dân được yên, dân được vui vẻ. 

Vật. phụ 4 #ˆ: Vật chất nhiều, cuộc sống phong phú, vật nhiều, 
vật thịnh. 

Quếc thái B] ẩk: Nước yên hòa, thái bình. 

Giang sơn ‡# ;hị: Sâng, núi, non sông — chỉ đất nước. tổ quốc. 

San hà là 5ƒ: Núi, sông, non sông — cũng chỉ đất nước, tổ quốc. 
Sơn thủy shị 7K: Núi, sông; non, nước — Sơn thanh thủy tú: on 
xanh nước biếc. Sơn cao thủy thâm: Núi cao sông sâu. 

Thiên khung & ?Ÿ: bầu trời. 

Thanh thiên -Ÿ &: Trời xanh, trời. 
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Tích thụ kim hoa 3Ÿ i‡ 4* ‡É: Cây xưa hoa nay, thường chỉ tổ tiên 
gây dựng, con cháu phát triển. 
Phụ canh tử hoạch -Ÿˆ ÿ -† ##: Cha trồng trọt con được hưởng. 


. Tư Mã Huấn 5} §b 3|: Sách Gia Huấn của Tư Mã Dung, đời Tống, 


Ksh 


Trung Quốc. 


. Sởthưể :Ÿ: Sách vở nước Sở. : 
. Sĩ quân tử + 3Ÿ -†: Người thuộc giới thượng lưu. 
. Đại trượng phu %4 #4 &: Người đàn ông có tài đức nổi trội hơn 


nhiều người khác. 


._ Gia trạch #È “6: Nhà ở, nhà cửa. 

.. Chính lộ ##- #Ã: Đường thẳng, hành vi chính đáng. 

. Thánh kinh Ä# #$: Sách của thánh nhân. 

._ Hiển truyền SŸ 4$: Sách chép sự tích các bậc hiển nhân để lại đời 


sau. 


._ Chính đại cao minh # 2 ïŠ H: Làm việc ngay thẳng sáng suốt. 
. Cương thường Í#] %: Tam cương ngũ thường của nhà nho. Tam 


cương: Quân thần, phụ tử, phu phụ. Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín. 


. Thần công #† 7: Công của thần. Sức củn thần, 

. Thánh trạch # ?Ÿ: Cn trạch của thánh. 

. Tổ công tông đức‡H 7} ‡? 4Š: Công đức của tổ tông. 

. Tử hiếu tôn hiển † + ?$ #Ÿ: Con hiếu cháu hiển. 

.. Liên đăng tục diệm šÈ ‡# ## 3: Đèn liền, tiếp nối tổa sáng. 


+ 


. Quang tiền dụ hậu 2Ÿ, ñƒ 3⁄4 {#: Làm sáng đời trước, để phúc cho 


đời sau. Có khi còn viết là Quang tiển dũ hậu 2È, ñƒ  ?É hoặc 
Quang tiển thùy hậu 2È, ñƒ # {£ s 


SÁCH DẪN 


Để giúp bạn đọc tìm được hoành phi, câu đối theo yêu cầu riêng 
một cách nhanh chóng trong bộ 3000 hoành phi câu đối Hán Nôm 
này, chúng tôi soạn thêm phần Sách dẫn. 


Khi sử dụng bằng Sách đẩn này, xin lưu ý: 


Trước, qua Tổng mục lục, tìm phần chính theo yêu cầu, tức các 
phần: I. Hoành phi; II. Câu đối chữ Nôm; III. Câu đối chữ Hán. 


Sau, qua phân chính, tìm Hoành phì, Câu đối cần tìm: 


Phần I: HOÀNH PHI 
"Tìm theo thứ tự A - B - € phần phiên âm; xong đối chiếu số trang 
Ví dụ: - Tường quang uiễn chiếu 
Vân T; Trang : 49; 
Đạo quán cổ kìm 


Vần Ð; Trang: 43. 


Phần II: CÂU ĐỐI CHỮ NÔM 
Trong bảng Sách đẩn này, về câu đối chữ Nôm, tìm theo thứ tự A 
- B- C chữ đầu vế trên; xong đối chiếu số trang. 
1. Đón Xuân sung 
2. Nghe tiếng chuông uàng 
3. Giầu có thiếu chỉ tiễn 


4.Thị hương lá cờ đuôi nheo 
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Ví dụ như mấy câu dẫn trên thì tìm: 
Câu 1. Vẫn Ð, trang: 66; 
Câu 2. Vân N, trang: 94; 
Câu 3. Vần G, trang 84; 
Câu 4. Vẫn T, trang 100. v.v... 


Phần III: CÂU ĐỐI CHỮ HÁN 


Về Câu đối chữ Hán, trước qua Tổng mực lục, tìm chủ để; đó là: 
I. CÂU ĐỐI TẾT; II. CÂU ĐỐI VỀ PHONG CẢNH; II. CÂU ĐỐI VỀ 
HỌC TẬP VÀ TU DƯỠNG; IV. CÂU ĐỐI MỪNG VÀ VIẾNG, sau 
tìm Câu đối xếp theo thứ tự A - B - C chữ đầu ở vế trên phần phiên 
âm trong chủ đề ấy. 


Ví dụ: CÂU ĐỐI TẾT 
Tra Sách dẫn thấy chép: 
Sổ điểm đào hoa 
Vần 8, trang 114. Theo chỉ dẫn ấy, sẽ tìm được câu: 
Sổ điểm đào hoa trì uãn tuế 
Nhất hương địa bình báo tân xuân 
Có đầy đủ cả phần chữ Hán, dịch nghĩa. 


Với Câu đối về phong cảnh (ID), Câu đối về học tập và tu đưỡng 
(TH) và Câu đối chúc mừng thăm viếng (IV) cũng tìm theo cách như 
vậy. 

Bảng Sách đẫn này mong giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về 
3000 hoành phi câu đối Hán Nôm thông dụng có trong tay các bạn; 
ngoài ra, giúp các bạn tìm được một cách nhanh chóng hoành phi, câu 


đối thông dụng Ấy mà các bạn muốn có cả nguyên văn cùng dịch chú. 
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Phần I1: HOÀNH PHI 


Ầ 
lAi45510<1911*|4112.+ 8S ni nan nẽn.. ốc 41 
Ẩm tư HO[VOH C0012 0066 082 ng HẠA L10A tr siavi t0 Gà khá ki 11904 s3áxa0 8002 xvv 37 
B 
Bách thế lưu phƯơng...................--- c2 2122121111221 21121121121112111 yeu 
Bất khốc thần thương.............................à 20.22 cv. 
Bối diệp truyền phương 
c 
Cách hồ BÌnh:VĂN: lu 122619 016 1x0 0 00 06s 6x co SO 2 0t ng thu tt 47 
căn thậm di: TU: 2x22 1xox l1 01s01iảng tàu t0 st42y415x 2 33x y6 án 45 
Cổ kim nhật nguyệt............................... 0à So cnenreey ¬.... ốc 44 
Ap- 01/5/1002 7787. Ẻ TỶ... ẽ T 
8005210), 189A mm... 45 
Chí giáo: chanHHÙ:,¡¿2¿.: s2 24scsg2eei1220 01 làng tu tua la R00 test cK) 
Chính thống ThỦW: >3: 226060 12NGUds1áxdsà tt tntauidliie0isAiai0 05) 57 
D 
Danh thùy thiên cổ.......................... c0 2222122221211 rerere 38 
Danh viễn, đứt:CaG: .s1sssi‹48400xdt0ty0aosatauffuiddiseadubibaue 38 
Dượng đức kiến VŨ::: s21 n0 ca nũbud Lo 012 A1 Ôn ky NG10XiSasb lai 52 
B131 3)120)016C1 11090 n8 8n... .......ẽẽ.ẽ.ẽ.ẽ 48 
Dương KV thƯỢH 2211066110216 020xenaestDHDh di vi csáisvceaEvi chao esdtsa 52 
Dị:huấn tại: 5 ¿a6 2n tang 180 0 Ái có G0 8Á Ga tot 11v2 6x60 sa vo. 38 
Dụng phu ngũ phúc. .........................- --- 55 5c sec " .ốốốốẽ.ẽ ốc 48 
\2) 
Đi SỬ tA[ | 22:22200404/000191026 3865641 0x1v E0 s0u Cau Ê À EnkGsev8i8isch cá sai lá 49 
Đi GI'khOITHHDE46::21020224i1b020188ana60 018096603 te Ang of Lầu kg IÁ gas 46 
Đại từ đại DĨ: ›::ic66i1 210004051020 xin gà 24115 Q1 xã BÊ tàn Q á ta D0 13042362 42402411805 x2. 56 
Đá, Jý-VOIN-XUẩT 12021660 c2 0á k0 e1 á 0 blina at u03 cot2tTg (xe Air sEc 39 
Đạo quán cổ kim. .:.......................... "hố... ốc. 43 
Đăng vận giã Vũi các cu cố nìa Sa yh g2 go i0 án Ga cuaÊ vn vu bk già 55 
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Điểu ngữ hoa hương. 
Đức cập tử tý......... 


Đức duy hinh. ..... .47 
Đức hợp Khôn sinh. ........................  › - (be 6i 410380 408561235130 yAx5skesikeblasssgossd 50 
+)ỨG Kỹ THÌPNH: c6: 22100781500 01520161221511 110101 oYua ha dlaritsiazs88185. 2: 2w/20n256) :\ bó t 51 
Đức tham thiệ:đị@::s‹..::- 1á: xi22260 201016465001 000 1026001 24x86 6312 xố 43 
Đức thủy phẩt::-----.::cs s2 coacnesatloissatidoe4t41 62611612143 2g4818Su220Eue 47 
G 
Giả Bạc qQUV.TIỂT: 1: 2á s2 6t bui nh city E0 0e An... 38 
Giang-sớn:RUUCHỦ: c2. c2: c6 noi th 0004 006 0 0 Ai GA lát 0 CÁ 0c gất 366 one 46 
Giáo hối mình tâm. ... 
H 
Hà hải (iêU:dÍc:.;z2x:2/265- 26158 tá 611006 0á 000010501044 L0 1010 Add Áa 55a: 44 
Hà hữu nguyên............ .ỐẼốỐốốốốẽốốẽẽẽ.ẽ ốc 47 
IS siRirsbs110i<01i1 811717 số ốố ẽẽ.ố.ẽ .ẻẽ 54 
Hách:trac thanh :lÌN  :::2c2:c:: (22c 2111 0 vá lá ÀIV Gh Lá N0 sự QÓ A014 0/4 10 8x81 4x. 58 
Hàm tam cực................ S0 100 lyte xi TC SLỆM: to; NAM rao ty di .... 52 
Hiển kỳ quang.......................-- 22s 22221222 cxe ..... hố  ẽn 52 
Hoà thả bình . 44 
li ocob 0h) §c:ÍdđaaađdađiiiiảảAi.i.Ý. 43 
Hộ mình CHấU:¡::c2:si. 6144152126 sAsvá "”.ố.ố..ốốố.ốốố.ốẽẽ 50 
Hộ pháp long THIẾT si ci42112icl6lElQG ca g0 0% KG bia X0132123: 50184 1001511. ugt 56 
a9 0n"... ẽ anh ẽ sac 49 
Huyện táo trưởng XUẨN: + sáásx k9 list NaldaatbsedbesesOtutae sàsl 40 
Hữừng vượng phát đại,.:;.::;::s.:::-c:0:2022222120 0000011001140 111164010 63211348 2s 42 
H khi dö8INB TIÖP:s¿¿¿0 0201766611011 0003 G006119 004 0610411108131418140121314100/2340/412x6 43 
K 
Khánh vấn ñgữNg CẢI. ¿.:..::::22i2566660/60101201102002 Sa ĐS HA kix0 44k gà x45 là (a4 c0x4 53 
Khí cao tỉnh hản....... „S3 


;{~ÑÌ s13: s3 mm Am... ... 50 
Ki lãØ 4i ÂU: +.:::z1::2::cs 0y 41s cclaxligserialgcllilieavaiifàfidibstttsia 42 


Liên phường tục diệm:...:::.-c:::..c c4: 10 0010 40164 01 n0 lo và o0 1401446503636 644 
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Liên toa Sinh HƯƠIQ:¿:c2 212x660 00a 08L xao Rùne 56 

Long đức trung chính.......................---- cv c2 HH 2 Hee 53 

Lương Sưxkhili:TiỒ:,szi2ssssuagsti St Enetirastau tu treo Sao sa eeki 37 
M 

Mẫu nghỉ thiên cổ..................... n0 2 2n H2 re 29 

Mỹ:đỨC: dì DHÒRG1s:2yá 0 1ãng co 061i ft tt lá nà So in Sau ga aBto bhoft 56 
N 

Nanï:giao Học (ổc 2116116 0001128066 Su dan Sàn cengaa 58 


Ngọc chúc thái bình 
Ngũ Tĩnh höa Khái: ¿22:00 2G O0 lân Gi14x4140111811ayescù tai 
Nhân tâm tư phủ... 
Nhân thọ niên niên. . 
Nhân từ quảng đại... 
Nhân vi bảo 


Phẩm cao đức hậu. ...........................-5.- 
Phật hóa hữu duyên. - 
Phật nhật tăng HÚY. ‹.:‹c::-2-:6622000222000 0 n0 10 s0 cua e0 t2 1g ttatsuuan 54 
Phật Pháp Tăng Bảo.................................c o2. `. 46 
Phong hoà nhật lệ. ., 
Phổ đức từ quang.................... 

Phổ †ừ quang chiếu................ 

xitoj 0 n8 NỶ".... nh ố..ẽẽẻốẽ.. 
Phúc như Đông hảh 
Phúc tư văn.......... 
Phúc thọ vô lượng... 
Phùng gia huân tướng.. 


Quang minh lỗi lạc 


Quang tiền thùy hậu............................  nS 01211121 221 re Xà) số 37 
@1 1s 0À ni vn ốố .ốố.ẽ...ẽẽ.ẽ. 50 
Quất lâm thực đức......................---:- 2c tt 2212112102722 xa rsya 52 


Quốc phú dân cường........................ - 22522222 1 T115 reo .... 42 
(Quốc thái dẠn AT 2 22 2011 xa n1 Mi he lv: tan VÀ 1sø vá 0à c6 6 Bi ti 42 


Siêu sinh tỊnH đỗ: 2 endanaavdeidlsálxcs6saxx6i0bdctveG00siai 
Song thọ vô biên. 
Sùng từ vĩnh điển 


Tam giới đại sư. 
Tam hữu tế tư......................... coi 
Tập đại thành.............................Q T2. e 
Tế tư tam hữu..................................- 

Thái cực nguyên khí............................. 

Thanh bạch nhất thế............. 

Thanh chấn ba hải................ 

Thanh Liên tự...... 
Thánh trí xảo công.. 
Thần cách tư...... 
Thần công mạc trắc... 
Thần hựu thần. ... 
Thiên bảo cửu như... 
Thiên địa hợp đức...... 
Thiên long hiến thụy. 


Thiên thánh giáng trần........................... 1n E1 E221211181 12 ren re 48 
"nu . ố. ẽố ẽ...ẽ.ẽ.ẽ.. 57 
Thọ diễn thiên Thủ... s2 52626 v6 vn ng i0 0 001A GA ch Do Hành an ks 40 
Mv <5: 20 10):1.-.SEiaiaa'3ỶẲẮầẢẲẢỶŸỶ. 41 
Thống ngưỡng nhạc tôn.............................- 1n TT 101 0 0121111012551 51218 xe. 39 
Thống 1hất TY: ca (i5, 15 627/41A nỀng 16 L4 Gay cà bo ch V010, 58 
I1) 218.0188558. 71055 8n... hố... .ẽ. 51 
Thượng đẳng luỹ gia phong......................... 0 TH 1121122212211 211212521 581cc 54 
TICH dạn lộ, 0/1 v20 (ểNg GuiA li tớ  GÓ Á (9 0 xát tt Ác aan l4 „nà Dài 45 
Tích thụ kim hoa...............................-¿ ¬......ốốố.ẽố. cac 37 
Tịnh sơit BÃI.!9:x: 25,525: 10 0hiố tiệc nh He Bàn bd eaxev 0á v2 8c 3n 0 Tà 4ô 
tịnh thu:kỳ pHÚG.¿::;.:::::::-c:2:1ic 00 2i 0100 4n 0á A00 tt 0A An saog S7 
TỔ CỦDg,lồn ĐỔI, cán 0s 8c 0100 SA OÀu 6y da gu này l0x đang 2y Esák 37 
Trạc trạc quyết linh........................ c2 2n 2222212121121 1e re 57 
›. ưa lộ: Phong LƯƠNG:...: 25-21116000 ictt 0044/26 áháncaduuvda 45 
Trần triều hiển thánh.............................. 2000121221112 xe 51 
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I7 0/11 1 68. ....4.az—đ.đăặ)HL)...... 58 
Tế quarig CHIẾU»: 227214 5:;23 xe il0t00isu660 d0 0 He rxiteesliTesoni 
Tùng hạc diên niên 
Tuy tử do sinh 
Từ cựu nghỉnh tân 


Từ:hàng phổ tẾ.‹‹.:::.... ¡to 5102210 2081102014410 A418 d0 n1 2024401106 
Tử nhấn trai ikhilt: si s6 622cc 5x2 00 Vễ5 0 xác Hà Họ cờ ra nguy 1à a 1 báax42g 116 
Tứ quấngG:phố đồ. tái eccicasroavgailiniulindgdOMelTiiEsseSasc0g na, st2 50 
Từ vân biến. .. 
Từ vận biện pHÙs‹¡::i:::¿- Gia Sa c0 0i0as6itsgSesllasbsdsiSfWBoaesetdd 
Tứ ârttổng bảØ tac s0 2G tu Ai lÁig dvbigdd go hà á t6 ANg tàu 0240 xee 51 
Tường quatig viễn CHIẾU: 2-2-1161 soát Khoa G03810vAát0c066 64256614 lẢxà 49 
U 
Ùÿ 1ú phonG VẬRL2:::¿:cc-cccccnscas606 0801080500160 06110151 1601148031559. 2X214A0s8891. 51 
Liyễn:nhiênt tÍêHPgỚÏ „22266081 nsàn Ä ngà ta hoat s20 0xaiabeaoaE 48 
: V 
VaiiiGHỦ TƯƠNG ::.z:::2. 2221: 1212221102020 15 210066046 0686 cay 636v Exa 610016036 50.111148 00:1 x15 44 
Vañi:Cổ anh TÍHfi::::2xesetbss46essodtilalxiaellecaOiesiltrgoenassedade 57 
Waii:CỔ giang Sdifi:.: 2x /ô ngay b0ïÊ HạaVissfisssxásáacvinl14g.100.100105u4 55 
Van cổ trường thanh-:.;:.i:ixisccc 6612-6000 c0 06 L0 08 0104.461414 46<s0 gu de 38 
Nạn:dân đồng BC: :-::iii:cc 228010 Uoa0xaxáxtdastdde GssoMIOAsa di: 12a 41 
Vạn đức viên ChƯƠnA....................... ác con nt nhà 11171 1.13 51 
Vạn thế sử biểu......................s:2-252202- 0102111021101 01.2010 1001011 010400666 43 
Van tượnG:canh LÂN: s.::s:.-. 22.25226126 2 50160014 161s1n Su Achgyx n0 vo 
Vi'Bách VI D(Ô DA cap nnn g2 xseossdaeexsolabgiglitsaisvaa : 
VongGhỉ HhÙ VậN:¿;::::2ic:-siii22seorsiccgsee Quá Gá00411Á51196304G341409512331ysã 60811043 
Lệ 
Xuânthiu:BẩflRG: +:s-.:c;11á Hung Sát 0à 0 Hoang tang Ö tt bệ nsioÀgsUtbusb 40 
Y 
Y chính trang nghiễm.;:.:..‹..:.:¿:.:---:.---c::222222122221222222251 x03 0803610481742 2kkC4L 46 
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Phần II : CÂU ĐỐI NÔM 


A 
Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ail.......................2. 222cc 98 
Ai lên thú Lạng cùng anh, công cán ấy dã tràng xe cát bể,................................ 108 
Anh em hòa thuận, con chảu đồng tâm................... 2s 5c ccccccccc¿ .68 
Anh mừng Xuân: cá nước chim trời, sóng biển động bài ca hải đảo;................ 76 
B 
Ba mươi năm an giấc Ba Đình, trái tim lớn bao quanh hốn biển:.......................... 73 
Bà vui lên cõi Phật cõi tiên, cô với cháu nhớ thương khôn xiết kể..................... 97 
Bài hát kết đoàn, Bác bắt nhịp núi sông cùng hát,......................... ni cv 82 
Bán hàng chiều khách, khách nhớ nhà hàng........ 


Bán trầu bán rượu, không bán nước.............. 
Bảo vệ biên cương, ngày nắng đêm sương 
Bể khổ bến mê thuyền tế độ.......................---- n2 22122 2e rree 
Bền vững gia phong, nhà hạnh phúc;.................... 5s t2 1101112111221 re. 

Bốn nghìn năm nước cũ, đương cuộc đổi thay,.. 
Bốn trụ bốn nghê cười... 
Bút cùn mặc kệ, hồn nước tỉnh hay chưa......................-- 5 s21. 12112125 xe 


C 
Cả nước mừng Xuân, thành thị nông thön hồng sắc nắng;................................ 
Cái cò lặn lội bờ sông, rủ rỉ nuôi con mà hoá thực;........................--- 312cc sxcscey 
Cán bộ giữ chữ chính liêm, phấn đấu hy sinh.................... .. c 00 2S. S2 2n rcec 
Càng vững càng thương càng lịch sự .......................----- 1t tềccc n2 1212 se 
Cảnh giác phòng gian, nhân dân trăm mắt nghìn tay giữ yên nội địa; Š 
Cây nhân nghĩa vun xới đều cho năm tháng cành tươi lá biếc;....................... 
Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi..................À.... - 2S 1129 11 E111111111121111111211 E112 se 
Chị ơi chị! Một tiếng đùng đoang, 
Chí thiết tu đạo muôn đời phÚc ......................---¿ ¿225-252 52 2122121171111 
Chim có tổ, người có tông, đời phát triển không quên nền dân tộc;. 
Chung sức trẻ giả, xây bền vững phồn vinh đất nước; ...................... 
Chuông sương kêu gọi hồn kim cổ; 


Chuồng gã kê áp chuồng vịt..................... 4c n121721 11211212 2n Hee 103 
Chữ đại là cả, bỏ một nét ngang......................... n2 1 11121212 re 104 
Chữ nghĩa mớm dần con trẻ hết.. ĐÀ c0 1200994201x6240 148 0zt10016161AS4186: 6 s5 & cản 89 


Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm c cái i Tết Xã M32441830462102300012000/044 647 ckays> 93 
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Có mây không gió, lơ lửng giữa trời, ......................--- -- t1 v2n 22212212 re 
Có tật giật mình, cứu bệnh như cứu hoả;............ 
Có tổ có tiên, có cha có mẹ, ân đức cù lao nặng nhỉ..... 
Con cháu thảo hiền, rạng đức tiền nhân dòng hiếu nghĩa; _ 
Con chìm đa mà đỗ cành đa, cất tiếng gáy: Đa đa ích thiện;.......................... 
Con chó đứng cạnh thằng Tây, được ông Lý cúi đầu mà lạy;........................ 


Con gái cầu Cậy, má đỏ hồng hồng....................--- nhe 
Con giai Văn Cốc, lên dốc bắn cò, đứng lăm le, cười khanh khách; .. 
Con mất cha như chìm lìa tổ 
Con rể nết na xem tử tế........ 
Gò lô:CÔ ỐC; 55t ccnncg An đái Dàn áclA0n 2084010681 AIEH1.1./800 8 4130084) 
Công đức ngàn năm gñi bia đá ...................... . - 5à 2222 2222 n2nnnhnhhhhHeeeeưe 
Công ơn Đảng nghìn thu vẫn nhớ; sàn 
Cuộc sống ngày mỗi cao, .............................. 2c c2 22k. 
Cửa không trăm ánh kinh trăm lá; 
Cửa phật mở mang, bia đá ghi tên chùa làng xã....................................... 
Cửa phật từ bị, làm phúc được phúc.................. .--- nhe 
Cửa rộng thênh thang người qua lại .... 


Dân tộc đi lên, cả nước tưng bừng hội mới;.........................--- 
Dân theo Đảng toàn tâm, triệu triệu lòng dân đúc thành ý Đảng;.. 


Dẫu phong ba vật đổi sao đời, luôn son sắt một lòng trung với Đảng;. ...68 
Duyên nợ mãi sao đây, một giấc hãy còn vơ vẩn bướm,................................ 108 
ĐÐ 
Đá xanh xây cống, hòn dưới giống hòn trên .........................-.-.--.5ccc+c+cc--..-.... ĐỒ 
Đã chót nhúng tay, xấu đều hơn tốt lỏi;.................. ...84 
Đảng anh minh, ..............................------+c+-ssereieeiiea .B4 
Đâm mấy thằng gian, ngòi bút chẳng bẻ cong uốn vẹo ...8 
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng; ........................... -----5- :+11211811871112211112222 ke 87 
Đất ải trắng đồng, mở luống chờ bơm con nước trắng: ....................-... --:: -:-:---+ 74 


Đất chẳng phải chồng, đem gửi thịt xương sao đặng; 
Đất dân chùa làng phong cảnh phật . : 
Đất e biển cạn bù thêm nước....................--- 2+ + 2 2112111412111 rrrer 86 


Đất nước mái nhà chung, đất Việt xanh tươi cây độc lập;. 
Đất nước mừng Xuân, xuân trẻ mãi,.................... 2 nhe 
Đất nước rộng đường Xuân, hải đảo, biên cương bừng SỨC trẻ;. 
Đất Việt ngời chí anh hùng, Tổ Quốc ghi công như biển cả,.............................. 
Đất vui rộng đường xuân, già khoẻ trẻ ngoan xây hạnh phúc; 
Đi đất thít, đường trơn như mỡ.......................... ve 

Đỏ đào Nhật Tân, đỏ sóng sông Hồng, 
Đọc ba trăm sáu mươi quyển kinh 
Đón Tết, tận dụng thời cơ, chuẩn bị hành trang tiến bước.................... 21 nHa 
Đón Xuân đất nước nở hoa, mở cửa thanh bình........................ 22220522 re 
Đón Xuân sang, quét sạch gian tham, ........................... 552 Sn S S21 
Đỗ Ngoại Lãng gieo đâu đều đậu quả:.......... 
Đức mẹ cao dày, thắm thiết thơ ngây chín chữ.................. 
Được thì vơ, thưa thì chạy, ghét chứng anh hùng rơm,..... tử 
Đường giác ngộ đề huề tiến hóa........................... 0S S0 22515110112 12a 


G 
Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng...... 108 
Gạn đục khơi trong, khắp nẻa quê hương xanh sạch đẹp;.. 
Gì mạnh bằng nhân dân, vá trời lấp biển 
Gia đình năm tốt, phụ nữ ba đảm đang, quyết một da gái trai giã trẻ; S1à73š s3 s§zETỄ 70 
Già trẻ gần xa nương bóng phật 
Giả ưa người ta chiều, rét chiều hong,... 
Giã từ thế kỷ hai mươi, thắng địch họa, thiên tai........................... 
Giang sơn tóm lại đôi sẩn khấu 


Giành độc lập tự do, một giải non sông vui thống nhất;...................... 222 2c cv2 75 
Giáo dưỡng nhân tài, non sông muôn lộc Tết;.......................-. n n2 11c 61 
Giày vải đạp nghiêng ba đế quốc.........................- SH 2211 221211 reo 78 
Giầu có thiếu chỉ tiền, đem một vài quan không phải nghĩa;...........................-¿-- 2 84 
Gió pháp mưa từ, nhuận khắp cả nhân gian ba cối...................... 252 0 222gr 92 


Gió quyến ngọn cây, cây quyến gió; .................... -- S0 St T1 0221222 errreo 
Gió tựa tường ngang lưng gió phẳng .. 
Giơ tay với thử trời cao thấp;...................... 
Giữ gìn nết đẹp ngày xưa, lấy nhân làm gốc; 
Giữ truyền thống văn minh, tạc dạ trọn tình trung với Đảng;........................... G7 
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Hai nhăm triệu đồng bào, ............................ ào 81 
Hàm trâu, lấy đâu đẽo ra nhiều thịt;. 
Hạnh phúc gia đình: con thảo, vợ hiền, .. 


Hạnh phúc tự đo lưu muôn thuở.......... „65 
Hoa quả lòng thành, dâng cúng phật....................... che 90 
Học cái mới, nhớ điều xưa, cùng vươn tới văn minh hiện đại,........................... @2 
Học trò Phú Khê ăn cơm cháy ..........................-----ccsienreeirrrreerririirie 101 
.Hồi chuông cảm động chín mười phương, ..................------- 5c thiet 95 
Huyện Tam Dương có ba con dê, đứng núi đá trông về Lập Thạch; ................ 98 
l 
In như thảo mộc trời Nam lại, ................... -- -- tt t2 2tr 88 
K 
Kê là gà, gà ăn kê ..........................c nhe HH Hee 102 
Khi khép tối om om, quân tử tò mò nhìn chẳng thấy... 105 
Không dưng xuân đến chỉ nhà tớ... ..80 
Khúc hát Tầm đương, gặp gỡ chan hoà người bốn biển vã 108 
Kịch trần duyên một giấc vàng, giới định tuệ sớm tu thân thành phật ..85 
Kiếm một cơi trầu thưa với cụ....................----chereerrrrrrre ..80 
Kiên trì đổi mới tư duy,.............. 110 
Kiến đậu cành Mơ bò cuống quýt....................-i-- c- c2 Hee 109 
Kinh:thành hai Chữ lễ 21-06 ác bàn Hà án bá gã 06 0101146 B15 Q5 2091565559386 91 
L 
Lác đác mưa rơi làng Lộ Vũ; .................----- ng re 99 
Lão chửa già đâu, nghiêng ngửa vì ai nên tóc bạc..................-.--- co ccecenre 97 
Lăng mộ nguy nga, ánh ngọc triều xưa sáng mãi..........................--------: cà. 92 
Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản, ...................... ...82 


Lấy dân làm gốc, nhất mực vì dân...................------- nhe 69 


Lộc là hươu, hươu đi lộc cộc ......................----- 5: thue 103 
Lộng lẫy bức tranh Xuân, đất nước muôn hồng ngàn tía;. ..81 


Lúa tám, gặt chín tháng tư.................-.-----cc-ccccceinreo : ,„.83 
M 

Mãi chơi biếng học quên lời bố... #2 raieasialcszÐÐ 

Mang nghĩa lớn ở đời, cuộc chiến đấu không lùi một bước:.. „83 

Máy nổ vang đồng, vui Tết xóm làng ơn cách mạng;.............. . .°Ö.4 


Mặc áo giáp, giải cai chữ định, mậu, BẠN canh, khoe mình là Hình quý; 
Mấy mươi năm góc bể bên trời,.. x4 Ã/sssxS5xs8 txiyên tắ 
Mẹ đất nước xuân về.. ch t2 2X0 019112019122 00122vaitiaasesseeedsexze. 104 


Mỗi xuân một bền ý chí,.....................-- 2c 63 
Mồng mội tết, mồng hai tết, mồng ba tết, ử tết 
Một chiếc 'cùm lim chân có đế 


Mơ màng giấc mộng tủi non sông, chị em tôi đã biết chỉ đâu..................... 2c 80 
Mở khép cân khôn Có ra 1y | mới ĐIỂ 2205 c2 ớ: kho sa 


Nghe tiếng chuông vàng, có phải họ hàng ai đấy nhỉ vựg 
Nghến cổ cò, trông bảng không tên, trời đất hỡi, văn SH xuống biển; son: 88 
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ;. 
Những tưởng mãi cùng nhau,.................. 52222 cư 
Núi rộng, sông dài, chốn chốn cỏ hoa vào hội mới 
Nước biếc một mẩu, in cảnh phật.......................... 
Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc nghìn năm đất Việt 


Nước trong leo lẻo cá đớp cá................... s22 Heo 86 
O 

Ông đi đấu đi đâu, bánh ngon quả ngọt, ban sẻ lấy ai vui vẻ nữa........... Cột 05A5: 97 

Ông lão chẳng biết chỉ, văn đánh "gƯợcC....... ....ố.. ...86 


Ông Nghị được thưởng mề đay, khỉ làm xiếc 


Ông Thông đến gốc cây Đề, ông Thông không đi là ông Thông lại;.... .103 
Ơn Đảng tiên phong, cách mạng xây nên nền tự chủ;................... Six£2 <6 têtss 79 
P 
Phẩm quả cúng giàng nghênh phật tổ..................... re 91 
Phật có ứng linh; do thành tâm tín ngưỡng ...................... nha ...94 
Phên đan mắt cáo mèo chui lọt ,109 
Phố vào cảnh Tết tưng bừng, vở tuồng cổ đậm đà tình đất nước; tro .„64 
Phu là chồng, phụ là vợ, vì chồng vợ phải đi phụ,..................... 00 n2 2nnnnnnre 101 

¬— 
Quách thây chứng nó, thi mà chi đỗ nữa mà chỉ.................... SE 106 
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Quanh năm chăm sản xuất, kinh doanh, khéo léo.................... 2222221212122 cv 62 
Quân tử cố cùng, quân tử cùng, quân tử cố: 
Quí tiềm chỉnh, trọng tài năng, xã hội công bằng quanh năm ì 98 


Ra tay cẩm cán sôi trong nước,,.....................- -- cscct 1211111211022 12212112112 cx se 
Rộn rã Xuân về, đất nước đón chào thời đổi mới; 


S 
Sáng ra núi Sáng, thấy hoa vàng nhớ cụ Hoàng Hoa;...........................7 so cccc sec 98 
Sấm sét khéo vô tình, trời đâu nỡ giết ta chăng,.................-- sát 222222 n2 srec 79 
Sinh thời ngưỡng mộ từ bi, một lòng thờ cúng phật...........................---- con s2 92 
Sống có đạo có tình, Xuân muôn thuở thuận tinh làng nghĩa nước; ..B5 
Sớm dâng hoa, niệm phật Di - đâ............................. 05c cccccc: ...83 
Sưu thuế năng còng lưng, tiếng mö thúc vang, con chó sủa;........................ 100 

T h 
Ta nay quan Thị, đi đốc Đường Da, trợ hồng thủy cho thiên hạ cậy: ....... +...... 102 
Tết đến, giữ gìn trật tự phổ phường. nếp sống văn mình vui cảnh Tết;.............. 63 
Tết nhớ mẹ già đầu đã bạc;...........................-- c1 1 H221 21a 99 
Tết trồng cây, đất nước xanh tươi, một dải non sông phơi phới Tết;.................... 61 
Tháng đôi lần làm lễ niệm kinh, được quanh năm thịnh vượng... ...85 
Thanh niên chí lớn, chuyển núi lấp sông, ............................. (5c 2S ccEeErretvrer 64 
Thánh thần dao động, trải nghìn năm mới có bây giở........................---ccccsecrcey 80 
Thánh tổ bảo Thánh tôn ra mở nước.......................... .307 
Thắng tích danh lam, ngắm cảnh càng yêu đất nước;... ..83 
Thầy dạy giỏi, trò học chăm, vui tết làm theo lời Bác dạy;......... ÖŠ„8 
Thể giới chuộng hỏa bình, ngọn đuốc năm châu nồng nhiệt đón;..................... 75 
Thi hương lá cờ đuôi nheo, thi hội lá cờ đuôi nheo.......................... s2 s tr rxez 100 
Thi viết: Đễ Đỗ bất kỳnhiên hồổi..................... n1 0021111 ryey 84 
Thị vào hấu, thị đứng thị trông, thị cũng muốn, thị không có ấy; ....................... :92 
Thiếp vì lòng trắng không thay hạt............................ cóc... ...85 
Thuý Kiều đi qua cầu, nhác thấy chàng Kim lòng đã trọng........................ ------- 96 
Thư viết: Trùng Hoa thử chỉ vị dã;................... . . cụ 0. 2 1212121210101 1e 84 
Tích trí, tích nhãn, thày dạy ch 
Tiên học lễ hậu học văn người người.................. ¿5s scecvE2112111222112112 21112 xe 109 
Tỉnh thần chết đăng hay không..................... ...8f1 
Tổ quốc mấy ngàn Xuân, sử đậm in ngời thế Nước;..........................--¿ ...65 
Tổ quốc tưng bừng hội mới, nước bước đường đi............................ 55s. 
Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, 


Trai làng Nứa vai gánh đòn tre, đi qua khóm trúc thở ra hí hóp:....................... 98 


Trải nghìn năm văn hiến, đất Thăng Long từng qui tụ nhân tài;........................... 98 
Trạng nguyên tám tuổi thơm người Việt,...........................-- s22 222 

Trẻ lại với xuân, nước tổ bốn nghìn năm lịch sử,. 
Trên cây có hoa, dưới cây có hoa, 


“Trói chân kỳ ký tra vào rọ........................ : 

Trọng đức quý tài, đất nước mừng vui vào hội mới; 11100 1 no 63 
Trời đất cũng đa tình, xui bác xuân công, cứ phố yên hoa đi lại mãi, . 108 
Trung với Đảng, hiếu với dân, ....................-- ¿2c c set ...f0 


Trung với nước, giành độc lập tự do đã xả thân vì nước 
Truyền kiến thức, dẫn văn chương,...................... .--- 5S: 1212121012121 12221 0122 xe. 
Trước cũng tưởng Tần Tấn một nhà, 
Trường cao rộng, trạm khang trang....... 


Trường Sơn núi cao, Trường Sa đảo nhỏ, ......................... sW 

Tuổi cao chí càng cao, thường xuyên thể dục dưỡng sinh ...6Ÿ 
Tứ thời bát tiết canh chung †hỦy.................- 2:2: 210101111121221212 1E re 90 

V 

Vạn dặm phù sa bồi lịch SỬ...................... nề 1 2 E121 re 67 
Văn hóa cao, học thuật cao, gắng sức nâng cao dân trí, . ...85 
Vận nước đang lên, đa phương hóa, ........ ...88 
Vẽ bức tranh Xuân: lợn béo gà to ưng ý vợ „4 
Vị chính mười phương thường biển hiện......................-- ngư 92 


Vốn dòng Thi Lễ, đôi tám xuân thU..........................- 5 252222 22222311121211121121 1 xe. 98 
Vợ cả vợ hai, hai vợ đều là vợ cả : ...ố.ố 
Vũ lược luyện hùng binh, Lục Thủy nghìn thu ghi sử Việt; 


Vui Tết độc lập tự do, muôn thuở nhớ ơn Người chỉ lối;......... f7 
Vui Tết thanh bình, nguyện dốc sức xây quê hương giàu đẹp,............ .„.4 
X 
Xâu tràng hạt chuỗi kim cương, này đếm,...................... 020 cty 105 
Xuân cũng chiều người, sản lý mưa lổng man mác bóng: ......................----:-+ 108 
Xuân đến nhắn cùng hoa cỏ biết,.................. 00c nn2222 21121122 exee 107 
Xưa hiên ngang chân sắt vai đồng,........................---- n2 2H11 122k. 68 
Y 
Yêu nhau như bâu như TT, ......................... -. t5: 2S: 2111 121111111111121121121221111111 XE 105 
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Phân II: CÂU ĐỐI CHỮ HÁN 


CẬU ĐỐI TẾT 

B 
Bách điểu hoà minh ca tự khÚc;................ ..----© 5s t2vEtsstsvererervrs 
Bách hoa thổ diễm xuân phong noãn;.... 
Bách nghiệp hưng xương hâri phùng thịnh thể, ...............................ccciesc 131 
Biện sự vi đân công bộc chí; 

® 
Cao ca thịnh thế thị thiên thỦ;,...................... che 125 
Cao cử Trưởng Sơn hoả cự tục tả sáng nghiệp sử,.................... co „..... 133 
®-1i§R-s¡ẴHì hi: 7 .ốốẻốốố ốc 142 
Cần lao nhiêu trưởng sinh tài thụ; ....................... che 124 
Cần lao phương trí phú: ................................... ¬"....... 145 
Công đức bất dẫn trung trình chí;......................... `... 124 


Chính sách anh minh sơn hoan thủy tiếu; . 


Chính thông thế thái thiên môn hiểu;...................... S2 
Cử mục khán hoa hoa mãn mục;................. ---- cà St 2222271 re 
Cưỡng thân kiện cốt nhân trường thọ;.......... 
Cứu quốc hữu đan tâm, dân tộc tối long duy độc lập;..............................--::: 116 
CAI Châu Vĩnh: Đhi::..2:-. 126cc 240164418 603105 004201803200 1E020102026 136 
Cựu tuế thanh trừ cựu †Ệ;....................- c2 22tr Hye 146 
D 
Bi:BRong:d[{UG:--7-:.22221222ca- bo S0a tin t0 lÂ sex 30 13126 kọ x43, 3 
Di sơn bất vong Ngu công chí 
Dương quang ngưng đại địa;............................---- nhe 
Đ 
Đại thụ tân phong quang tổ quốc;................------¿-- te 2tr rrerre 120 
Đảo hải di sơn hào tình thủy tại;........................ Ăn He 129 
Đăng sơn vọng hải vân thiên viễn;......................... .c ccnenhhrrrerrerreidie 122 
Địa noãn hoa trường phát;...................-- --- cà cà seiheiireedee X x2 x8 y 28 gà 144 


Điển dã hân lâm xuân vũ xuân phong xuân cảnh; 
Điển dã xuân quang chân hảo; 
Đông khứ sơn thanh †hủy {ú;,................... - 16c St E22 11 12171112111 eErere 
Đông khứ sơn xuyên tế tú lệ.............. 

Đồng khứ xuân lai thiên điểu dương liễu nghênh phong lục; 
Đông phong hoá vũ sơn sơn †hUý;......................... nay 
Độc lập tự do qúy chân qúy: 


Giang sơn đại hảo anh hùng kiện... 
Giang sơn hoạ quyển miêu tân dạng; 
Giang sơn như hoa; 


Hà thanh hải yến; ........................ c1 012 ng rereernea ... 138 


Hãn thủy nhuận hầu hoan xướng phong thu khúc; .... 132 
Hạnh phúc đường tiền vô hạn lạc;...................... 117 
Hảo tá liêm phong thư hoạ quyển; ......................... 5 S3 2S 2121881 E2 121221 se 125 
Hoa hương năng túy điệp,..................... co c2 22411211121 1112120151211 re 142 
Hoa khai xuân phú qúy;..................... 5 t1 12151521 11112111E1 E115 EEE Hee 142 
Hoa mộc xuân vũ diệm:.. 142 
Hoa nghênh hỷ khí,..................... 000cc 111121 111121 111 nrrte 135 
Hoà thuận nhất môn thiêm bách phúc,,................. nghe 114 
Hồng điểm đảo hoa nộn;........................ 0 0. 2n 12H11 112g Herc 141 
D9000 NNN"......a. 138 
Hồng Lĩnh vạn niên minh vĩ tíh;.................. 5. 251221 2n re 115 


Huy hào đại tả anh hùng phả;....................... 2n 218221212 2n rrrea 122 
Hưng bang hữu sách nhân dân phúc;...................... - 5 tt 2111121112125 55 2cEe 124 
Hưng nghiệp tu tòng cần xứ đắc; 
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L 
La cổ huyên thiên cộng tấu nghênh xuân diệu khúc;......................--- sec: 132 
Lạp nguyệt sơ lâm phúc; 


Liêu ngạn vũ nùng thiên thụ lực; ....................... 
M 
Mã việt dĩ truyền thiên đạo hý;........................... Q0 Q22 222222110121 1 re 120 
Mai liễu nghênh xuân vạn lý đông phong trạn đào lộ}: 6412556156631 5y Hộ Áo (v8 132 
Mai trúc bình an xuân ý mãn; 
Minh nguyệt thanh phong bách loại ngư cầm giai quốc sắc;..........................- 146 
Môn đình xuân noãn sinh quang thái:.......................- 2 S222 21212111 10111511212 xe 127 
Môn đối thanh sơn thiên lý tÚ;.......................-- 5: t1 117111111011 11E11 115222111111 123 
Môn nghênh bách phúc; 
Mỹ tứu thiên bồi cộng hưởng nông hoan lạc;...................... 0 cty 133 
N 
Nguyệt mãn nhất luân huy vũ trụ; .................... (ác 22222222 22c t2 2e, 123 
Ngưu canh lục dã thiên thương mãn...................... 2. 122 2121212121212 exee 121 
Nhai đầu đăng ảnh truy hoa ảnh;...... 120 


Nhân kiệt địa linh bách nghiệp hưng vượng; ... 128 
Nhân phùng thịnh thế tinh thần sảng;..... ... T14 


Nhất phương hoà khí,......................... 
Nhất phàm vân tác bạn;. 
Nhất tuế lương thời thiên cổ tiết 
Nhật nguyệt hồng quang chiếu; 


Nhật xuất thiên sơn tủ;......... về 
Niên phong nhân ích thọ;...................... - nh nà Hà Hà Ha 
P 
PhiátHữỮ GỮU HỦ ĐỤE” :.::::.11155 trán: Da i6 HÀ À1svliivol$b ID aysá na tay Ax8 se Scvov 2e: is 144 
Phong điều vũ thuận;........................ S21 222121221112211112171212 21101111 re 139 
Ehonig lại hòa | ƯVŨ:::. 203cc 1010142101012 bii s2: S035298/191 061138 tnàydà tà tuởye 140 
Phong triển hồng kỳ tự hoạ;..................... Q2 01 22222271211071221121212122225ye 146 
Q 
Quang phong thiên nhật noãni;................... á 1 1n HH 212121222 18k 143 
Quốc gia hành thiện chính;...................... -.-. ---: .... 141 
Quốc sự hoà bình nhất gia đoàn tụ; ¬¬.ố 132 


Sổ điểm đào hoa tri vãn tuế; 


ốÔốÔÔÔÔÔÔÔÔÔỐỒẰỒẰ mẽ. na 114 
T 
Tâm địa quang minh thiên trương tễ;..................... St 2 21 112 nga 114 
Tân niên triểu khí;............ 
Tân tuế tân niên tân cảnh; . 
Tân tuế vũ tình tổ quốc thiên đào tranh thịnh phóng; ............................ co. 133 


Tân xuân hỷ tiếp tân thời đại; 
Tân xuân ký ý thiên môn phú; 
Thái bình chân phú quý; 


Thanh phong hỷ đả hoan tâm cổ, ..................... c1 212121151212 8 ca 127 
Thanh sơn thiêm tú sắc; ........................ 2-5-2 1 111 1101111111515 21a. 143 
Thanh xuân hữu hạn chí võ hạn....................... -- - t1 812 x1 re 128 
Thăng bình thịnh thế hưng ca dật; 

Thắng hữu như vận đồng tụng đẳng ân thâm trọng:...................--:- cv co 116 
Thần châu đằng dị thái:....................... TH 0221 2121121 T TH neeeưc 139 
Thập phần xuân sắc;...................... s2 S222 2111121112211. EEeeresrve 136 


Thịnh địa anh TNUNN khí; 


Thiên phong nBÌWt6 sắc; 
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ,...........................5 v2 
Thiên thôn tiếu ngữ thiên thôn quả;............................... 

Thiên thu tuế nguyệt thiên thu mỹ: .. 
Thịnh thế đồng ca ca thịnh thế,................... 
Thủy lưu tân vận sơn lưu thúy; 
Thủy tú sơn thanh xuân diệm:................. h 
Thuỷ tiếu sơn hoan nhân cần xuân to niên niên bồ: 
Thụy nhiễu trùng môn tăng bách phúc; .. 
Thử khứ ngưu lai văn hổ khiếu; 
Toàn gia phúc khí;....... 
Tráng lệ sơn hà đa dị thái;........... 
Trưng hậu nhất sinh hiểm thiện thiểu;.. 
Trưởng ấu đoàn viên phân tuế tất; 
Tuế tuế bình an nhật; 
Tứ thời hoa tự cẩm; 
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Vạn gia đằng tiếu ngữ,.................... nhe re 
Vạn hộ quản huyền ca thịnh thế, ................................ 

Vạn khoảnh gia hoà doanh thuy khí; 
Vạn lý giang sơn tân cảnh sắC;................... tren 115 


Vạn tượng canh tân thừa chúng chí,. 
Vật phụ tài phong dân hạnh phúc; 


Vị độc lập tự do, nguyện đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết;............................. 116 

Vị nhân dân phục vụ nhất xoang nhiệt huyết;............................- 2-22 nererre 131 

Việt mã dương tiên vạn chúng nhất tâm khu cùng bạch;.............................. 133 
L4 

Xã hội phồn vinh trăn đại trị,.... ...ốố.ố..ố.ố. 123 


Xuân đáo nông gia thiêm dị thải;....................-- c5 S2 + heo 119 
Xuân đáo sơn hương biến địa hý,....................... cọc như HHưrd thue 128 
Xuân giáng thiên môn phúc; .. 


Xuân lai dã ngư long biến hoá:... . 13 
Xuân nhập xuân thiên xuân bất lão;....... .. 129 
Xuân noãn quần phương hỷ;.................. . 141 
Xuân phong đại nhã năng dung vật;.............................------ c2 Schhhe 129 
Xuân phong mặc VẬN¡.‹..:.;::.::.:cccc 2200100200 100mg h2 nhá ko n1 24 0á sp 134 
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PHONG CẢNH 


Ầ 
A Di đốn tức tam đồ khổ; .......................-- 252222 vn 2122101 rag 224 
Á đông thần phật song linh địa:.................... 5-2 n5 0122252221221 2e ri 202 
Á vũ Âu phong tân chỉ trụ;......................-s-S2ss212222211222112252 2 nen 17 
An Nam tráng khí sơn hà tại;........................ ó2 212v T11 117111111181 x1xxsr 160 
An toạ chân ngôn cầu đại giác;. 191 
Âm phù Việt địa Trung hưng thánh,.................. 522222 22522 nesee 176 


Ấn thâm hà hải lưu vạn đại, 
Ân thâm hải hà lưu vạn đại; 


Ba quang tiên đắc nguyệt ......................... 21112 2e re 
Ba tâm tự kinh lưu minh nguyệt, 
Bách bái cung linh Tam Thế Phật:..... 


Bách chiến lập kỷ công ý thân lương tướng; .... 181 
Bang quốc khuông phù lịch đại linh thanh thuy vũ trụ:............ 175 
Bảo châu kim hải thông tam giới:.....................-- 2S E2 2x ccsc2 214 
Bảo chiếu đàm âm, thánh đức lưu phương hồng xã ấp;............................- 226 
Bảo đỉnh linh thông hương kết thái;................... 2, 202 21122211221822 2 nen 210 
Bảo kiếm phấn hùng uy, Biểu thuỷ cửu hồi ngoan ngạc tĩnh ... 218 
Bảo quốc hộ dân chiêu thánh đức;.................. 2 SH nay .... 176 


Bảo toạ y nhiên Phật Thánh nhân 
Bảo Việt sơn hà vân trục BắC,.................... t1 22 rrrerere 
Bất qúy cổ nhân xưng liệt nữ,....... 
Bích thụ hồng hoa tương yểm ánh 
Bình đẳng quy y đăng giác ngạn;................ 
Bình hồ trương nhật nguyệt; 
Bình lỗ uy thanh, Bắc địch hàn tâm cự giáp;................... 22222 22nnnrran 179 
Bồ đề thụ trưởng thiên niên ấm; 
Bồ đề vĩnh kết thiên niên quả:... 
Bồ Tát đồng chí giai xuất hiện;.. tố, 
Bồ Tát tiền thân tiên thánh phật;................... n0 222222222221 rerag 158 


Bồi tượng di hình lưu hậu thế;........................ n0 22222222 re reree 192 
C 

Ca tụ ư tư bốc chúc quả thành tiên tổ chí,....................... 22s 22518 nen 223 

Cảm tâm thông dương trợ phong hoà vũ thuận; .................... 5252222 ne 205 
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Cẩm tú càn khôn quy pháp giới; : 
Cận duyệt viễn lai quy Phật hoá;....................... 0 St 201122 217 


Cảnh Phật tiền phù thiện phạt ác, 236 
Cảnh phật tiển phù thiện phạt ác;......... . 198 
Cảnh thị thần tiên tâm thị phật,................ 213 
Cao tộc di tôn vạn đại trường tồn danh kế thình:...........................S.. cay 165 
Cầu thiên địa phong hoả vũ thuận;.................... 22 22 212211211211217E 2 nerse 185 
Chân tâm sở đắc thiên niên thịnh,........................ 2 0c 2n 2t H22 ae 154 
Chỉ đốt phụ vinh bồi bản hậu..........................Q. ST HH Hee 235 
Chỉ hữu cõ trung sự khứ nhi tâm tồn cố ố quốc; Ề 169 


Chỉ trụ cao tiêu minh nhật nguyệt; 
Chính hỉ hiên song vô tục vận....................-- s1 c2 21 110122 re 
Chính thống Nam thiên phân vũ trụ; 


Chúc thánh thọ, tán hoàng đồ, đồng nhật nguyệt quang huy vạn cổ:.......... 215 
Chung cổ thử giang sơn nhật nguyệt đương môn long đống cán,.. 158 
Chung dục hà niên thuỷ tú sơn anh triển vũ trụ; .................... 170 
Chung động tam kỳ thiên hữu ích;........................-- St v2 2s s2 .. 20T 
Chúng thánh cộng suy tôn, cực Lạc tịnh quang chân giáo chủ;.................... 200 
Cổ hữu quang, y quan truyền thế phả;..................... 0 22 re 221 
Cổ tích địa linh tường vân ứng:................ ..... 184 
Gổ từ tối thanh kỳ tiền giang hậu tỉnh,...................... 222222210115 222 xe. 207 
Cổ tự tối thanh kỷ tiền khê hậu fỉnh;............................ .. 184 
Công duy quảng, nghiệp duy sùng, quốc gia ân phổ,...........................s. So so, 211 
Công đức lưu truyền vạn dân ngưỡng mộ,............................ c2 2c. Nà tà 238 
Công tham quảng đai (BI hit. cua 0/416cpnfoco8/ 0Á 10h tui t0 sai 22118 202 
Công tham quảng đại từ bị Phật,..................... 0 HH Hee 163 
Cộng trì tâm thị thuỷ..................... s2 ni neey ... 243 
Cơ chỉ trùng tân long tượng tả bài phu ngưỡng vọng;.....................-2- 2c cs 2 se 185 
Cửu bệ mộng trung tưởng Ứng mã;..........................- 2 232212212152 12 EE 2 xxe 193 
, D 
Dạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc;.................... S0 1 n1 10g nhe 148 
Diễm lệ đào viên thiên cổ sắc;........................- 2211111 01112226112 xe 153 


Doãn vũ doãn văn, duyệt thế huân công thuỳ trúc bạch;.......................-..cc.cc 175 

Duy thánh bất tri duy thần bất trắc;.................... -- SH nen. 150 
Đ 

Đại địa Hùng vương ái quốc dân sinh thịnh vượng:.............. › 167 

Đại điện huy hoàng y bát hoa khai nghênh thụy nhật;........................... co: 155 


Đại phật nghi dương kết tập trường trung tăng đệ nhị; ........................... 200 
Đại thanh lôi cổ thuỳ giác ngộ, 
Đại trung dĩ hành hồ đại dũng; 


Đại từ đại bị, cứu nhất kiếp khổ hải chúng sinh, A Di Đà Phật,...................... 190 
Đại từ đại bi, cứu nhất kiếp khổ hải chúng sinh;................. ... T8Ũ 
Đan hoa lục thụ cẩm tú cốc . 232 
Đảo tất linh cầu tất ứng;..........................--------- .. 214 
Đạo hữu chủ trương Đầu Bắc văn mình chỉ tượng;..........................-cccscccerze 149 
Đạo mạch trường lưu, ngọc kệ khoáng truyền đăng dịch diệp,...................... 212 
Đạo nhược lộ nhiên đắc kỳ môn nhỉ nhập;...........................----52 525522 sxzs 160 
2-10 :-:303-181000030 30018 ........... 206 
Địa kết văn phong hưng phạn vũ; . 218 


Điện thượng nguy nga lai diệu tướng:.................. 
Đình tiểu hữu trúc xuân thường tại... 
Đình tùng bất cải thanh thông sắc 
Đỉnh thượng hoa khai tiêu thắng cảnh;.....................--- cv vn eerrrey 154 
Độc năng miỉnh đạt, canh năng phú . 
Đông A thể hệ quang thanh giản; 
Đông hải di cư quần lạc nghiỆp;...................- ‹ -- 2:1 v2 6121121322321 2 cv 
Đông Thổ thanh liên khai trí tUỆ;..................- ¡St t2 2221212121 xcxrryee 
Đức bác thản: văn trừng ngạc VŨ; ....................... nhu HH He Ho 
Đức đại ar¡ dân thiên cổ tại;................. 
Đức đại an dân, tâm đồng thiên cổ thịnh; 
Đức hợp địa sinh thiên cổ mĩ............... 

Đức tổ quang vinh hương vạn cổ; 
Đức trạch độ dân, nghỉ mẫu từ tâm ban vĩnh phúc;,...................--¿-c-cccccc<ce: 225 

G 


Gia quân tử hiền nhân xuất nhập; 
Giải thích tiền sinh chư túc trải;.................-....- ác nnn SH SE HH TH nến 201 


Giang tâm hữu đảo lưu minh nguyệt ................... óc 221 2E cerrererse 233 
H 
Hách hách quyết thanh chiêm độ trạch,,........................ n2 re 180 


Hách trạc tây giao lưu thánh tích; . 
Hách trạc thụy vân lưu thánh tích; 
Hải thiếp kình ba sinh khí tẫm nhiên như hữu; 
Hảo sơn nhất song túc 
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riậu tiên trạc dã công ư quốc; Tố v00 HE TLh 28A 06 00k 1C0)4120014E21.40509 10280 Lể8) vyiHtfr cYEe 
Hiển ứng mặc phù ninh quốc thế; 
Hiếu trung tiết liệt tồn kim cổ;..................----: c- : tt 2122121211221 re 
Hoa khai Tình giới hương thành vũ; 


Hoa thạch chung linh thần tướng hoá thân bình Bắc Tống:......................... 178 
Hoá nhi sinh chính khí thiên thượng hạ:.............................-..- -- bộ 321 t9 50810555 157 
Hoà phong thiên khải lưu kỳ tích; 


Hổ bảng long môn thiện căn duyên pháp;................... che 148 
Hộ quốc tý dân vạn cổ anh linh truyền thắng địa 
Hồi lang tứ diện cựu giang sơn, 


Hồng chung kinh đại mộng; ..... .. 161! 
Hùng lĩnh thiên thu tiêu chính khí; .............................. cà Huherrre 169 
Hùng sơn hà cảnh kính tôn sứ; ......................... ác ccereerrirerrrerree gi ro hi 206 
Hùng triều danh tướng đồng sinh hoá: ............................-..-.-- tài 472 
Hùng vương sáng tịch điển canh nghệ, ............................... neo 163 


Hữu khai tất tiên, công đức tòng lai viễn hí:. 
Hữu ước bạch vân lai hoán độ 


Kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh; . 
Kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh; . 
Khai hạp gian, càn khôn trục khu, hiển hách anh thanh tàng bí miếu:......... 172 
Khải hậu long quy, vạn thế ngưỡng tổ tiên chỉ đức; ........................ 

Khải ngã Nam bang Hồng Lạc thiên thu tön đế quốc,.. 
Khải trạch giang hàm, khoái đổ tường vân tuệ nhật;. &¿ 
Khánh Nguyên tự trườngtồn bất tận; ........................... ìncneearerre 
Khánh thọ huy hoàng quang tuệ nhật;.................................----‹cccctsenseiise 
Khiết chỉ niêm hoa thành cách dao khung tam giới phủ;.......................... -.- 491 
Không môn cử túc quyền khai sự tướng lương phương; ..............................- 195 
Khúc thuỷ đới vân quy hải khứ.......................-------:--s«: 

Kiếm hữu dư linh quang nhược thuỷ; .. 
Kiếp lĩnh Lô giang tiêu chính khi;....... 
Kiều dẫn trường hồng lâu đảo ngạn; 


Kim liên bảo thượng Di Đà Phật;....................... ánh He Tân 509/5 
Kính thiên vô uý điện lôi thần...........................-¿2222222226 
Kỳ viên thuỷ tự Trần Hoàng đế 
L 
Lâm Tế bá tâm, tông đăng liên Phổ Chiếu; ............................ ào cccccserree 


Lâm thuỷ đăng sơn nhất lộ tiệm nhập giai cảnh, .. 


Phật tích tây truyền thiên cổ tự,....................- 0n nu nhe 209 
Phật từ quảng đại du thế giới; 
Phật tức tâm, tâm tức phật;.....................- St nay 
Phiến niệm truy tư tổn bản tộc; 
Phong cảnh hữu tình sắc sắc ảnh trung thiên nhật nguyệt,........................... 188 
Phong quang biệt chiếm Dương Châu cảnh;..................... 
Phóng nhãn vọng cản khôn, thân hành vạn lý bản thiên hạ. 
Phổ Chiếu danh iam nguyên tự cổ; 
Phổ hải ngưỡng thần hưu...................... 2S, 221122221 1211 SH 
Phổ hoá công cao sơn vạn trượng;.. 
Phổ thiên chi hạ tư khôn đức,........ 
Phú cường cận ấp Âu trảo lãng;... 
Phù ủng thiên sinh văn vũ tướng;. 
Phúc dân khả bái tam công tước; 

Phúc đẳng hà sa tác phúc tự nhiên đắc phúc;,........................ --ssv2ạ. L4 
Phúc địa Cao hương chính hảo hồi đầu năng giác giả;............................-. 25s 204 
Phúc điền đại kết nhân duyên quả:.. 
Phúc thọ vĩnh tuy tư cảnh phúc;....................... .--:5¿ 
Phúc tích vô cương, cực diễn \ hoàng trù ngũ phúc; . 


Phúc tổ như sơn thiên vạn oổ;,.........................2ss .... T894 
Phúc tự cầu chỉ, chủ thiện vi sư đăng bỉ ngạn,.................... so on ra 223 
Phùng nghẽnh viễn cận tiêu da quả;................. 0. re 211 
Q 
Quảng lưu chính khí khuông phù miếu mạo huâận ...................... 2.55 nhe 163 
Quí dậu hoàn thành do địa lợi, ............... 238 
Quốc gia hữu vĩnh sơn hà cố;................................ 155 
Quốc gia vĩnh thịnh tịnh sơn hà tráng cố thiên thư... 224 
Quốc giới trọng tôn quyết chỉ vi giang sơn minh diện nhật 205 
Quốc tổ giáng sinh khai b1 nh ẽẽ 162 
Quý Dậu hoàn thành do địa lợi,...................... --- cv n2 2H ng nga 207 
S 
Sáng lập thắng cảnh thiền am sử ký thiên thu quang nhật nguyệt;............. 192 
Sắc cảnh huy hoàng cầu đức I0-I9E11 1218011010. 0 n1. 188 
Sắc tướng huy hoàng tam thế phật; . ... 202 
Sinh hoá phong tư sơn nhược hoạ,........................ .... TBĐ 
Sinh vi lương tướng vi trung thần lẫm liệt,................ .. T75 
Sinh vi quốc trụ, hiển vi thần;.................... Q2 2212 2 rrrrrse 162 
Sinh vị tướng tử vi thần chính khí lưu hành thiên địa tịnh:............................--- 162 
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Nhân từ bác ái giáo dân thiện, 
Nhập môn tư niệm Di Đà Phật; .. 
Nhất chân không tịch siêu chỉ giới; su 
Nhất đức hiện thiên thành tự hoá; ....................- 2222222101 212121 1 222 ce 164 
Nhất gia anh hùng hoành hải bắc, xố; 
Nhất hoa hiện thụy chu sa giới;........................ --- s22 tsz .. 182 
Nhất hoạn bạch nhân đầu, Sóc tái tuyết sương kinh ký độ; _ 
Nhất niêm chỉ thành bách sự chí cát;...................... 5 02 S2 x22 1222 xe 
Nhất niệm tinh thành mông phúc trạch;......................-- i2 2222223122221 1222 
Nhất tâm bạch quán vạn quang đán; .................... 
Nhất tâm thanh tịnh bản vô song, lạc lợi vĩnh thuỳ vạn cổ:......................... 224 
Nhất trận hắc vân trừ Hán khẩu; 


Nhất trụ tiêu phương sơn hữu kình cốt;................... - - : c ch 2a 181 

Nhất tuế phong ba bình Tống lặc;............... .... 2022222222222 Ha a 177 

Nhật chiêu quang minh kim điện các; .......................... cv 22c . T89 

Nhật chiếu quang minh kim điện các; ......................--- 0 0 nen re 

Nhật lãng tinh huy bút nghiên văn chương lưu thắng tích;. m 

Nhật nguyệt ân quang chiếu;................................. 1 - 

Nhật nguyệt chiếu lâm huy ngọc khuyết;........................... so 2c 2, 

Nhật nguyệt phong hòa vân tán tụ....................... nh ho 

Nhật nguyệt thiên thu đồng sơn thUỷ;..................... ke 

Nhật tụng kim kinh kỳ quốc kính; ........ `. 

Nhị đế chi gian quang sử sách;.....................-¿-. nh nh hen rao 

Nhược thực nhược hư, trúc ảnh tảo giai trần bất động; - 

Niệm phật nhất thanh tiêu vạn tội;............................ 2.222 sec: lật sesse CN 

Nông trang tú khí lưu hiến tích,,..................:--. 2t 2t 222212212212211 111121212. ce. tổ 
P 

Phạn vũ kình thiên tiêu ngật trụ;....................... ác các nhhhhhnhhưrrhrrreog cày TU 

Phạn vũ nguy nga, vạn trương hào quang huyền nhật nguyệt;................... 216 

Phạn vũ sùng tu, phổ tế từ hàng siêu khổ hải:.........................- 196 

Pháp vương kham nhẫn giới trung, khánh hý đa văn võ ngại biên; 200 

Pháp vũ chú Nam châu, Thúy trúc hoàng hoa sinh tư sắc; âu 218 

Phật đạo hoằng khai, vạn loại quần sinh chiêm lợi lạc;..........................---- 212 

Phật độ chúng sinh mạc luận phủ bần vinh nhục khách;............................ 154 

Phật đức hoằng tuyên bằng chúng tuệ:..................... 213 

Phật đức vô biên lượng hải hà.............................. ¿+3 5: . 196 

Phật pháp trường minh, đồng nhật nguyệt quang huy vạn cổ; . 224 

Phật pháp trùng quang tam bảo đị;....................... c1 ni 204 
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Phật tích tây truyền thiên cổ tự..................... nhe ¬. 209 
Phật từ quảng đại du thế giới; 
Phật tức tâm, tâm tức phật;.....................-- se, 
Phiến niệm truy tư tổn bản tộc; 
Phong cảnh hữu tình sắc sắc ánh trung thiên nhật nguyệt; 
Phong quang biệt chiểm Dương Châu cảnh;....................... 
Phóng nhãn vọng cân khôn, thân hành vạn lý bán thiên hạ... 
Phổ Chiếu danh lam nguyên tự cổ; 
Phổ hải ¡ ngưỡng thần hưu; 


Phú cường cận ấp Âu trào lăng _ 
Phù ủng thiên sinh văn vũ tướng; 
Phúc dân khả bái tam công tước;....................-2 Sen 
Phúc đẳng hà sa tác phúc tự Phi đắc phúc;............... 
Phúc địa Cao hương chính hảo hồi đầu năng giác giả; 
Phúc điền đại kết nhân duyên quả; 
Phúc thọ vĩnh tuy tư cảnh phúc;.......................... 
Phúc tich võ cương, cực diễn hoàng trù ngũ phúc; 


Phúc tổ như sơn thiên c1" .. 

Phúc tự cầu chỉ, chủ thiện vi sư đăng bỉ ngạn,......................-22- 2S 2n ren 
Phùng nghênh viễn cận tiêu đa quá;...................- SH H22 neersa 

Q 

Quảng lưu chính khí khuông phù miếu mạo huân...................... nhi 163 
Quí dậu hoàn thành do địa lợi,................... án 20 2 nan Hee 238 
Quốc gia hữu vĩnh sơn hà cổ, .................... 2 0n TH 155 
Quốc gia vĩnh thịnh tịnh sơn hà tráng c cố ố thiên È TẢ"  "... 224 


Quốc giới trọng tôn quyết chỉ vị giang sơn minh diện nhật; . . 205 
Quốc tổ giáng sinh khai Lạc vực;,.................... 222cc 22215222211101212211nne 162 
Quý Dậu hoàn thành do địa lợi................. 5 n 21252521 n1 207 
S 
Sáng lập thắng cảnh thiền am sử ký thiên thu quang nhật nguyệt; ............... 192 
Sắc cảnh huy hoàng cầu đức Phật,.....................-2 0 52221 222 na 188 
Sắc tướng huy hoàng tam thế phật;................... cuc 00022222 nen 202 
Sinh hoá phong tư sơn nhược hoạ,................... ... TB6 
Sinh vì lương tướng vi trung thần lẫm liệt,......... , 175 


Sinh vi quốc trụ, hiển vị thần; 
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Sóc vọng hương đăng, thượng chúc cửu trùng cung vạn thọ; ....................- 208 


Song gian thụ sắc liên sơn tịnh.......................ccceererrerrrrrdedrrrrrrrrrne 232 
Song tiền lục thụ phân thiển tháp..................... cào cnsnnhnerereerrrrrrrrre 231 
Sổ thiên niên, vương tá thủy chung, phụ tử quân thần khai cực điểm; „. 183 
Sơn danh bất tại cao, thuỷ linh bất tại thâm, tự hữu chủ giả;.......... .. 149 
Sơn thế địa hình uyên nguyên dẫn mạch cao phong hậu; . .. T82 
Sơn tú thuỷ giai như hoạ cao thanh Tản NHĩ,.........................-cccccieeenree 172 
Sũng tuy tứ thời, như tại thường tại tả hữU;..........................cheieerrnrnren 478 


Sự hữu phế hưng kim thị tích;..........................‹--- 
Sự năng tri túc tâm thường thiệp 


Tài kiêm văn vũ trung hưng tướng; 
Tam thế kim thân tử dục quần sinh chiêm pháp vũ; 


Tam thừa khai thánh giáo, bao hàm thế giới tam thiên............................. -- 216 
Tam tôn nghiễm nhược Tây phương thánh;................ 195 


Tản lĩnh Hùng sơn thông quốc tế. đun phá 185 
Tâm đạm thuỷ mộc tú...................... c2 hithhrhrrrrrrdrdrrrtrrrrrrre 228 
Tây Trúc hữu kinh chân kiến phật .... ZÔ6 
Tây Trúc hữu kinh truyền Phật đạo; ............................-- .... 194 
Thái phệ hy trù, hoán tinh tưởng ư Trả Lĩnh; 219 
Thang mộc danh hương truyền TỪ G2180) ng //03i 00g # te ... 223 
Thánh đức anh linh phù quốc thịnh;................------ccccccneiehrrrrrree tàu TỰ nÀ 
Thánh đức diệu linh thông, phương tín cổ kìm bổng đảo;. .... 18B 
Thánh đức phổ thi thiên hộ phúc;....................--- che .... T8 
Thánh đức quán Nam thiên mặc hựu hương dân khang thái;............... . 168 
Thánh đức vô tư, dương dương hồ như tại kỳ thượng; ......... . 221 
Thành đức uy linh phù quốc thái ................. .---------cntntnnhhhrrrrrreeerrree 237 
Thanh địa hoằng khai truyền phật đạo;..........................nenhrerrrreree 155 
Thanh sơn tiếu ngã đầu dĩ bạch......... . 234 
Thao thuỷ nguyên thâm lưu ích viễn;...................... cnhhhrrrrrrrrrrree 173 
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Hồ cứ long bàn dĩ đắc sơn xuyên thắng tụ:.............. s2 2222222222 tenren 258 


Hộ nội thổ vượng nhân tòng vượng; ... 
Hồn khiên mặc uyển truy thần vận; 
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Khải giáo trượng từ quang, kết tập linh văn tam bảo tạng; 
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Ký túc tự kham trì thế lộ; 
Ký ý thi thư ngoại;............ sài 
Kỷ nhân như bích ngô thuỷ trÚC;......................  Q  n 22T HH Hàng ng sec 
Kỹ thư tế phẩm đa tư vị;... 
Kỷ thượng giang hồ thư nhất quyển;. 
Kỹ bách niên cựu gia vô phi tích: đức;.................. s22 n2 E2 7s zerrrey 
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Mặc hải thiên phàm cạnh phát;....... 
Mặc lạc xà tranh vũ; 
Miếu mạo trang nghiêm thiên cổ tại 
Miếu tụy ngũ vương thần trắc giáng; 
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Phẩm nhược mai hoa hương tại cối; 
Phong nguyệt nhất đình vi lương hữu; 
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Phối hàm ngộ kỳ duyên, Đông Thổ giáng sinh tam hiển thánh................... 410 
Phú nhuận cầm thư thành ngũ SẤb 205131. 6S6 bàng Xa ái ... 284 
Phú quý hoa khai kim trản bích: ..................--cccccrhrrrrrdrrrrnrrrrrrrree 246 
Phù sinh vinh nhục công năng vong; .........................ccrennrrrrnsnssrnrrre 345 
Phụ mẫu hà linh, bạch phát đường trung vinh mộ cảnh; .. 366 
Phúc chiếu nhân gian tài đại hữu; .......... Lấy .. 240 
Phúc địa tâm điền nghỉ mỹ quả. ... 400 
Phúc điền tông tổ chủng:....................---c-ctnrrererrerdee 246 
` Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh .........................--------- 425 
Phương danh thường tại lưu thanh sử.. 409 
Phương thảo hữu tình giai ngại mã; . 337 
Phượng chữ vương khai đại xương bút trận; .......................---:-:--ceeereee 344 
Q * 
Qua giáp chẩn Ân cửu, thiết mã tề danh kinh Bắc khấu; ............................- 324 
Quá cố quốc, miếu Lô, Thao, y nhiên bích lãng hồng đào......................... 386 
Quá giả hoá, cực kỳ đại anh linh......................---.------› ... 414 
Quá như thu thảo sam nan tận.................... 0à Sccctennnnrnhhhrrrrrrderrrrrrrrre 387 
Quan trúc mai dĩ dưỡng tính;...................:-- --cc-cccsnthhhhhrhrrrrdtrsrdtrrrrerdrnise 332 
Quang chiếu nhật nguyệt . 394 
Quang tả thanh phong minh tả nguyệt,.............. ... 3682 
Quân tử kết tâm giao........................ 400 


Quân tử vô dật . 395 
Quốc gia hữu vĩnh sơn hà cố;............................ 424 
Quốc sắc khuynh thành thiên hạ hữM.........................-ccnheedrrdrre 411 
Quốc sử thư danh, tâm đối càn khôn hoàn hiệu nghĩa,..... „ 327 
Qúy hữu hằng hà tất tam canh miên ngũ canh khởi,..... „ 303 
Quyển lý hữu thi giai cẩm tú;.......................-....- .. 380 
Quyển nhãn khổ truy cùng hãn hải,.............................cằenenhrrereerree 295 


San phồn tựu giản tam thu thụ; 
Sán phồn tựu giản tam thu †hụ.... 
Sảng khải nhất hồ tân Đống vũ...... 

Sấu ảnh đương song mai đắc nguyệt; _ 
Sĩ phu báo đáp vị hà tai! Triều đình tuyển tựu chỉ ân......................-----ce 348 
Sĩ tử công thư thập tải hàn song đăng hoả KHỔ::.:.:-cc00010612152226 6280186 374 


Sinh đương †ác nhân kiệt,.......................... Q2 Q22 0 ng 101 neo 309 
Sinh ví tướng, hoá vi thần, lịch đại bao phong danh bất hủ; , 


Song hàm xuân sắc mặc sinh diễm;......................................, 338 
Song hàm xuân sắc mặc sinh diệm;........................ St 1222225121121 E1 re 282 
Song lâm thủy khúc cầm thư nhuận,,.................... 2. St E191 5122212212511 xk 288 
Song ngoại thanh sơn thư cẩm tú: ... 373 


Sơn chỉ tú, thuỷ chỉ thanh, địa thế nguy nga nguyện tự cổ;... 
Sơn điểu hữu tình tôn Phật kệ, ` 

Sơn quang thanh nhãn giới; ... 
Sơn sắc mãn song thư mãn giá; 
Sơn thuỷ triều tông y cựu nhật; .. 
Sơn thuỷ u thâm khâm hoài diệu viễn: ................................ 
Sùng ăn biến phúc Bồ đề địa; 
Sùng từ nguy nghiệp tồn thiên cổ;. 
Sư hữu khẳng lãm dung tất địa;...................-2- 2i 222cc 
Sự lý thôn đẠÌ ‹.:-....-2 620000 60g02 01001021444 
Sự năng tri túc tâm thường khiếp; . 
Sự yếu nghiên cầu giai học vấn;........................ 


Tài hoa chuẩn nghĩ vị thí khách;.....................- 2s 52221221071 21c ren uc 
Tài hoa ngữ sắc quang minh cẩm; 
Tài như hồ hải văn phương vĩ,....... 
Tái tạo nhất hồ tân đống vũ . 
Tài thi si tác cốt;... 
Tam bảo phóng ngọc hào nhi biến chiếu; 
Tam niên tĩnh thất truy kim ổ;........................... 00c 2n SsHierrei _ _ 
Tam thập lục động, đình, vạn cổ thanh ninh......................----s 2s: .. 412 
Tam tư phương cử bộ,...........................--.--- 
Tạo hoá diệc vô quyền chế, kim đỉnh linh..................... 
Tâm huyền minh kính lý:.....................- 5-52 tyvscz22zczczszz 
Tâm khoan vong địa trách 
Tâm thanh hà cụ quỷ;..................... 
Tâm vô tục lự tính thần sảng,......... 
Tâm xúc thanh cơ thản hàn mặc 
Tầm cùng thiên hạ...................... 
Tân hỏa yên phân tân thụy khií,.. 
Tật phong tri kính thảo;.............. 
Tẩy nghiên xuân ba lâm Tấn thiếp; 
Thả hỷ tiên nhân truyền cựu nghiệp;..........................- n2 111111212 csrcre 254 
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Thạch kính hữu trần phong tự tảo; .......................... ác TT. 


Thanh cơ phát diệu iy;.................. . 308 
Thanh ngôn như Tấn nhân túc hỹ: . 388 
Thanh sơn bất mặc thiên thu hoạ; 340 
Thanh tư bão minh nguyệt, .. 304 
Thanh vân lộ viễn lưu tâm bộ; th, 370 
Thánh đức khuông phù Kim Bản phú;.......... 330 
Thánh hộ thần phù, Sài ấp viên thành tân cảnh sắc; . 422 


Thắng địa bốc tân cư, thử nhật hoa đường lai yến hạ;................................. 263 
Thần ân phu phúc chỉ; tà 

Thần song kỷ tĩnh an bình nhật; : 
Thần thánh khải Viêm Bang, chí kim địa bất cải tịch, dân bất cải tụ:............ 385 
Thần tích ân ba lưu đệ trach; . 3 242 
Thận giao du cần canh độc:... 
Thập tải vân song kẽ cổ điển. 
Thập toàn quần chúng nhàn nhàn NET te s20 00190066 axivnufe 408 
Thất hữu chi lan khí vị biệt, .......................... 


Thất hữu dư hương, Dạ thảo, Trịnh lan, Đậu quế thụ, 366 
Thất ý hưu nỗi............................. : 397 
Thế gian hữu thuỷ giai quy hải; . 341 
Thế gian thanh phẩm chí tan cực; 343 
Thế sự hồn như hý;.......................------5-se: 250 


Thệ thuỷ hữu như tư, văn vũ y quan, vương hầu đệ trạch . 
Thi thanh kinh hiếu nguyệt:....... 
Thi thiên lạc xứ phong vân động; . 
Thi thư mãn toạ phong vân khií;. 
Thỉ tòng phế phủ xuất;. 
Thi tứ thiên nghi dạ;.. 
1 h:Võ nhập TUG ¡00:2 7212201116 12t cag 0i L0 loa 2s xe 40 1á tao Ech 
Thị hà ý thái hùng thả kiệt.................... tt n2 222121212101 22112 tre 
Thị huấn thị hành toản nãi tổ khảo 
Thị phát kiến hữu uy khả uý..................---- 22: 21 122122111101/0121112 2221121121 xe. 
Thiên ban nguyệt sắc nghiễn biên quá; 
Thiên biên hạc họa thanh truyền dã;. : 
Thiên cố túng chi, chung mai thủy dục Long cương về : 
Thiên địa nhập hung thành ngôn tỉnh thế;................. . 333 
Thiên hạ kỳ quan khan tận bất như thư quyển hảo; _ 
Thiên lý phong vân bồi ngọc thụ;............................. ... 354 
Thiên nhiên văn thổ xuân vân nhuận; . 


Thiên phú thanh cao tuyệt lưu tục; ... .... 534 
Thiên tải đổ thư sơn sắc lý;................... St ng 122121012112 re 375 


Thiên thu hàn mặc văn quang xán;...... 
Thiền môn tự hữu trường sinh quyết;. 
Thiển thất tòng lai vân ngoại thưởng; 
Thiện báo, ác báo, trì bảo, tốc báo, chung tu hữu báo;...........................sc 2:22 239 
Thời nhật mạc giao bình bạch quá; I2 
Thổ phong hằng đại hữu;....................... 50 0S n2 1221221212121 1 2 re 
Thôn kính nhiêu sỡn tùng diệp ám;......................-.. Q0 nh n2 re, 
Thu sự lạc cầm kỳ thượng đoạn xuân phong lâm hạ thú; sử? 
Thu thanh thiên viễn đạt,............................ 2L ng re 
Thuật nghiệp nghỉ tòng cần học khởi;.......................... c2 ca 
Thúy trúc thương ngô lục nguyệt thu thanh lai chẩm đạn hộ 
Thuỷ mộc bản nguyên tư tổ đỨC;................-  -  - : t3 20 1E 221211212. 
Thuỷ năng tính đạm vi ngô hữU;............................ ccccccccrererrrrevee Kz292:6Q/ 290 cv 
Thuỷ thanh ngư độc nguyệt; ...... 
Thụy khí dữ lò yên cộng ái;........................ Sị 2 cà c2 
Thư cẩm huy hoàng, hoạch đống liên vân, nghỉnh thụy khí; . _. 
Thư đáo dụng thời phương hận thiểu;..........................-- - ... 259 
Thư đáo tinh sắc phương lộng hiểm; . 
Thư đống ỷ vân quang cựu nghiệp; ly 
Thư hương ngoạ tháp cam thì mộng;........................ -- .-- +. Kữd 05040530/ 1Ä 8949 3x46 
Thư hữu vị tằng kinh ngã độc;.. 
Thư pháp vị tất toàn sư cổ, ........ 
Thư song dạ thâm quang xạ đầu; . 
Thư sơn hữu lộ cần vi kính; 
Thư sơn hữu lộ cần vi kính; ..... 
Thư tòng nghỉ xứ phiên thành ngộ; 
Thư tự thanh sơn giai loạn điệp;.... 
Thư vị tối trường nghỉ tế sách;.... 
Thứ hệ phồn xương bằng hậu ấm; 
Thử địa thử sơn Nara quốc kỹ;. 
Thử sắc hoành song xuân nhậi lệ; 
Thường cư danh sơn đắc viễn chí; 
Thưởng sơn thuỷ thanh âm chỉ hứa ngư tiều vấn thoại; 
Thủy ảnh trừng thanh quan vạn tướng;..................... 
Thuy khí sinh tai duy hiếu đễ:............................ --c-c¿< 
Thuỷ mặc khai kỳ cảnh:....................-.--- 5c cv c2 
Tích dạ phong lôi Thần hiển tích 
Tích Định Mão tuế Khuê tỉnh tụ......................... -- 
Tích đức thẳng khiến kim xử thế đương tuân tư mã huấn, Sex mm 
Tích khánh ngưỡng tiền huy, thế đức tương thừa, sở ái cơ cầu kế mỹ;......... 364 
Tích lịch truyền thanh, tí dân quả diệp thâm tiêu mộng,,..........................-----c¿ 425 
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Tích luỹ tổ công thiên cổ ngưỡng; ....................--- cccctstterrrerraeve 325 
Tích ngọc tích kim bất như độc thư giáo tử, . .. 300 
Tích thụ kim hoa thiên tích đỨC:........................ + scc 2S + 22h hen ướt 

Tiền tài như phấn thổ;............. 
Tiên tổ phương danh lưu QUỐC SỬ;................----- -- 5252222 22 22x EEtrrveer 377 
Tiếp khách vãng lai, nhật dạ môn trung bất bế........................... coi 406 
Tiếu nhãn nghênh gia khách;..................... 

Tiểu ẩn lâu đầu dung thế biến; 
Tiểu uyến thi phong lung thuý mặc; 2. 
Tỉnh hy trường luyện kiẾm:.................. St nh n2. me 
Tinh song đích lộ hoa giao chiếU:..................... iu cc Street 
Tính thần đáo xứ văn chương lão;.............. 
Tỉnh xuất vân hưng khai Thuấn đán;.......... 
Tính đạo †ại văn chương thâm tạo tự đắc; W 
M0833 5-8... ......... 
Tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức, 
Tĩnh hướng đình trung khan hạc vũ;.............. 
Tĩnh tư minh sự lý; 
Tĩnh toạ đương tư ký quá; 
Tĩnh văn ngư độc nguyệt; . 
Tĩnh văn ngư độc nguyệt; 
Tịnh võ quý tiện xà 
Toa ủng thư thành mưu tố chí, .................. c5: cccccctsrerrexrsrsre 
Tổ công tông đức bồi chỉ viễn; ... 


Tổ đường bách thế hương hoa tại ........ 

Tổ hữu đức tông hữu công, duy liệt duy quang ............................---.:-:------- 391 
Tể thị hoàng, hân nghiệp do nhiên thuỷ Việt sử,........................--. ào. 324 
Tổ tông tòng đức thiên niên thịnh; 

Tông tổ thiên thu trường tự điển;......... vy 

Trác vĩ lẫm minh huân, tiền triểu danh tướg;.....................-- cà eneeee 325 
Tri túc thường lạc _ ... 385 
Triệu Việt Vương, thanh dạ nhất đàn, bí tưỡng vỏ mưu trần Quế Hải . 414 
Trinh như thuý trúc minh vụ tUYẾT................ các sen ghen 339 


Trước thư bất hướng thời lưu thuyết; . 
Trước thư kinh nhật đoản:..................... —-.-- 


Trước ý tài bồi đăng hoả kết thành đan quế; . ŠÖòÖ 374 
Trường ca trữ hạo khií;....................-- --- - --+ 1 12h Hà th Hee 321 
Trường dưỡng hạo nhiên khí ........................... ¿c2 2S St s2srhehhHythhrrerrre 276 
Trường đam học hải truy hoằng thạc;........................- 7-5222 317 


Trượng phu đương tử trung đồ sinh hoạ trung cầu phức; ......................---¿ 301 
Trường quan hạo nguyệt;......................... cà 1n ng Hay 303 
Trường tư tam lão Ÿ;:-::::s:::c2scce 0 neo d6 dụng lá g0 S 04g ca xui 313 


Trường truy mặc thú khí thoát tỤC;..................-.----- 5S: 12H vn 1 1 111tr ey 316 
Trở đậu y quan tông công diễn khánh: ..... . 253 
Trực lượng hỷ lai tam kính nguyệt; ........................ `. .ố ốc 292 
Trúc lý thư thanh lai cách viện; ..................... nay 285 
Trúc nhân: Nư tHỤ ÍGhi:‹::.s:::::222c202 1222226010000 ng Suddtesigssoaasosdeeee 307 


Trúc vũ tùng phong cẩm vận; ........................... án TH na 278 
Trung hậu truyền gia an thả cái;............... 


Truyền gia vạn sự giai nghi nhẫn........................... 22220 222222222111 na 
Tu nghiệp cần vi qúy;................ : 


Tuệ nhật lệ trung thiên, nhất đoá đàm hoa trình thuy khí; .........................- 424 
Tuệ nhật từ tâm trì kinh kệ: 


Tuy thời tận lục cổ kim sự;.. 
Tuyệt cẩu thả chỉ hữu;.... 
Tứ bích đồ thư thưởng đối tửu;........................ 2-52 t2 nsccscey 
Tứ hải phong quang tuỳ xứ hảo; : 

Tứ phương thông đại đạo; 


Tứ sinh thập loại giai chiêm ngưỡng;...............À.....-- 1 St 2221112112112 re, 417 
Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân thục vi phu tử.... 

Tứ thời hoa nguyệt hàn huyên lý:................... 

Tứ thời hoà khí xuãn thường tại.................... 

Tứ thời thục khí dung huyên thảo; 

Tứ thuỷ văn chương chiêu vạn cổ;.................... co 2c 22T n2 nen 402 
Từ đường chấn tắc cương thường trụ;.. .. 403 
Từ hiếu hữu cung nhất đường cát khánh; . 363 
Từ tâm phổ thí thập phương xuân đài thọ»vực;. ... 328 
Tử khí quang hồi thiền chỉ xích;,.......................- TH HH n2 22221 21p reree 351 
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Tử yến đình trung nghỉ hảo ngữ; 
Tự thiên tinh giáng trần, nhất bản Hồng Bàng hậu duệ 


Tự tiên tổ như tại kỹ thƯỢng;..................-- ¿v2 2c 2 221221221221 122121. re. 
Tường vân phù tứ các; 

Tửu đương thiểu ẩm.....................--- S1 221 2121 11 21211212121121121 121212111 ce. 

'Tửu hương lưu khách tfÚ;.......................----+ ¿22s s 3232121212 22E2212 11112 2 v05 

Tựu thử, nhất nhân thân tộ tận, hứa đa phú qúy bần tiện............................. 250 

U 

Uy trấn Hạc giang, hàn Thục khấu;........................--2- 2222 22221221221223211221 2212. 421 
Vạn cổ anh linh dương thánh đức............... ..---¿- 2 2s 2x E2112111 11211212112 xe. 

Vạn cổ cương thường duy chính đạo; & 

Vạn cổ hồng phi chiêu vĩ tích..................... .--- - 2c 2122 21221221211212121121212121 1e. 


Vạn cổ tư văn tồn chính mạch; 
Vạn lý phong vân hoành bút trận; 
Vạn quyển cổ kim tiêu vĩnh nhật; 
Vạn quyển tàng thư nghì tử đệ; 
Vạn trượng thanh vân tải tử lộ;....... 
Vạn trượng văn tỉnh quang hộ ngoại; vá 
Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc;......................- uc ác 2222 22221212121 1 12 re 
Văn bút tháp thiên vân tác triện; ....................... 5-2202 212212121111 12 re 
Văn chương chân xứ tính tình kiến. 
Văn chương thiên cổ sự;...... 
Văn năng hoán cốt vò dư pháp v 
Văn như thu thuỷ trần ai tĩnh........................ St 1121122221 xe 

Miu SP vu PP SA... .ẽ. ốc 396 
Văn tâm hoa dẫn động..... 
Văn tuyển như lưu thủy xuất hiệp;,. 


Văn tư khổ nhiễu lưỡng mấn tuyết; .. 315 
Văn tư tu đạo đăng chân cảnhh;...........................-- - S22 2212122121 121 2111211211511. xe2 322 
Vân cù hữu chí chung nhượng thủ;.....................- --- -- 5c St S222 212221 trk2 382 
Vân hạc hữu kỳ dực;........ tk xố 

Vân lộ bằng trình cửu vạn lý; 

Văn sơn khởi hàn mặc; ..... 

Vân sơn phong độ.................... : 

Vi anh vi linh, thiên thu chính khií...................- á sà ch nhe re, 408 
Vị năng nhất nhật quả QUá;.................. ¿S2 22222222 2212121222E 1212121221 cree 276 
Vi thiện độc thư đắc an lạc phảp;...................-- c5: S2 t2 3x21 xe 299 


Vị tu bách sự tất như ý;..................... 
Việt quốc anh hùng Hưng Đạo tướng 


Vọng nhật khí hạo đãng:.....................................- 

Vô cương duy hưu, dịch diệp vân nhưng bằng hậu ấm;...............................-- 324 
Vô cùng thi tứ song tiền thảo; 

Vô cùng tuế nguyệt mang trung lạc;...................-----s cc t 1x E111 11251118.51 1 xse 291 
Võ ngôn tiên lập ý;........................ ... 270 
Vô số vân sơn cung điểm bút,............................ ào .... 280 
Vỏ tận ba trù quy học hải;.......................- c2 ve ... 283 
Vô tư vô uý thiên thu chính khí;..................- - S1 1212 S21212151272 71111111112 rrec 339 
Vọng viễn năng trì phong lãng tiểu.........................-- 2-5 2 T1 22177121212 se 422 
Vũ quả cầm thư nhuận:..........................- 22 21 1117101 11111512111112 1152 re 273 
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Đầu thất càn khön đại................... .. 00 nhe Hee 544 
Để ngạnh bang nhu lực địch thiên câu hà cụ thái. 463 
Địa cứu thiên trường môn hữu hý............ 512 
Địa vô hàn xá xuân thưởng tại........... 512 
Điếm hảo thiên gia tụng.......... 479 
Điểm ngạch tân mai hương tú các.. .. 554 
Điện định thiên thu nghiệp.............................. eo D2 TƯ 9T! 547 
Điện não nghiệm quang trắc nhãn gian tựu khả tri quân để tế.................... 502 
Điệp nhiễu phong vi hồn dục tuý A64 
Điệp phấn hương mê bạch...... 464 
Điệp phấn mê hương phiên phiên nhập mộng............................-.--c nà 465 
Điểu hướng chỉ đầu thôi bút vận.... 534 
Điểu minh thiên hộ trúc........................‹--- sec 516 
Điểu ngữ hoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ ... 642 
Điểu nhập cát lâm đa phúc thuy........................... ... 430 
Điều niên hý hiệp minh kinh tuyển. ... 693 
Đinh niên thống nhập hoàng tuyển lộ......................---- c0 thi 650 
Đình giai lưỡng lưỡng yêu loan vũ. ......................... co hhhrrrrrerrrrrre 563 
Đình thước thanh trung trình bạch bích. .. 622 
Đình tiền nguyệt sắc thanh như hứa........ .. 511 
Đình tiền thuy phát hoa thành cẩm.................... c2 2 nhe 517 
Đoan nguyệt lương nam hài phượng hữu........................-- -:--cscscsnnhh nhe 629 
Độ hoa triêu thích phùng hoa chúc...... .. 96 
Đồ thứ tụ SỞ HÃO: 1x62 cetácc02xcvE8s016ug1na 6 A080 trảu nà 0408p s4 538 
Độc hạc do kinh thâm đạ tuyết ............................ cchhnrrrreeredree 659 
Độc hạc sầu bi song phượng quản 648 
Độc sử thưởng hoài kinh thể lƯợc.................. -.----: --:-c:ccccsccczrre 443 
Độc thư chân phúc lạc...................--- --: - cà nHhhhhrrrrereie 536 
Độc vận tượng tâm, hoa dạng ban ban nhân mãn ý .. 459 
Đối kính lược mấn nghỉ lệ thuẫn.........................-:--- ... 482 
Đối vận cầu công tàng quốc tuý.................--- tt 532 
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Đôn hậu khả phong, thực vi tiền bối biểu xuất...................... SH 571 


Đông cấu tây tiêu điều đa bổ thiểu........................ 2 000cc 450 
Đông lệnh như xuân giang sơn thổ tú... „ 516 
Đông nhật kê song hân kết bạn........................... 00 0H 561 
Đông phong nhập hộ....................... 000. HH neo 843 
Đông tây nam bắc khách....................... nhe „ 474 
Đông vô tây hữu thông vô hữm............... ... 448 
Đồng chỉ tiệm trưởng tường đan phượng. ........................... „ 549 
Đồng mộc phùng xuân song dẫn phượng 563 
661 

842 

325»§t1Zg0otlootvlLU(xlaesls20164 ciệc 634 

Đồng tâm tối tương thân ức bạch phát . 628 
Đống khởi tường vân liên bắc đầu...... ....... SŨ6 
Động phòng kính lý khoa song mỹ...................... St 22225281111 neo 617 
Đức hợp vô cương niên du cửu trật..........................-s.. 677 
Đức phạm kham khâm duy ký Thái sơn thưởng âm tế. .. 983 
Đức trọng như sơn cao ngưỡng Thái sơn vĩnh thọ:.................. 5à 2T 492 
Đương hạ giai nhi hoan hợp cẩn.......................... ào 695 
Đường bắc huyên hoa vình cửu trật . 676 
Đường bắc huyện hoa vinh trú cẩm................... 0c 633 
Đường lệ tề khai thiên tải hảo....................... 0 0 020cc .. 608 
Đường ngưng thuy khí vân truy nguyệt.. „813 
Đường sán huyên hoa vinh hạc †oán.......................- 225 2H 682 
Đường Sán trưởng canh Trưng thượng là) TT TƯ n6 Vốn 633 
Đường thượng huyên hoa vinh trú cẩm...................... ._ 682 
Đường tiền tấu địch nghinh tân khách... . 638 
Đường tiền thái kết nghỉ nam thảo....................... 000 nhe 689 

G 

Gia chủng cát tường thảo. 507 
Gia cư lục thuỷ thanh sơn bạn. 512 
Gia cư quang thiên hoá nhật hạ. 511 
Gia danh xứng bác sĩ. 503 
Gia học hữu uyên nguyên khán quế tử vọng 632 
Gia hương trở cách vân thiên lý. 588 
Gia hữu tàng thư mặc trang hương viễn. 521 
Gia lụy tổng vô y, khanh tòng thử khử đảm liễu hĩ 649 
Gia tài tuy vạn quán nhất đán tao tai bần như tẩy. 497 
Gia trung tảo nhưỡng thiên niên tửu. 614 
Giá hạc cửu tiêu hoài tố lý 655 
Giá thượng thi thư vô hạ nhật. 517 
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Giả tiếu đề trung chân diện mục. 440 


Giai hạ hoa khai hoa ánh chúc. 597 
Giai khan võ nhục khả. 482 
Giai ngẫu bách niên hảo hợp 636 
Giai nhi giai phụ liên giai khí. 695 
Giải ngữ hoa tiền tư hiến sách. 692 
Giang hà đại địa tồn trung cốt. 57? 
Giang sơn tụ tú quy tân vũ. 509 
Giáng huyện cao niên khâm kính tiết. 678 
Giao dĩ đạo tiếp dĩ lễ tiếu doanh doanh nghỉnh 503 
Giao lưu hội thượng hoa như cẩm. 450 
Giáo dục thâm ân chung thân cảm đái 631 
Giáp tý trùng tân tân giáp tý. 610 
Giới lộ hưng ca hình vĩnh cách 647 


Hà ái đào thương phù ngọc dịch. ........ 
Hà tri nhất mộng phi hồ - điệp......................- co nheeererrre 
Hà tri nhất mộng phi hồ điệp...........................cczsScenetrerdirree 
Hà tu đàn lý tầm doanh dưỡng........................ 


Hạc giá nan hồi, chung cánh vân sơn gìa vạn lý. 574 
Hạc ngự giao đài thu nguyệt lãnh.. 656 
Hài ngẫu bách niên kỳ quế thực... 594 
Hải ốc thiên trù, kim đan tiến Nam sơn chí chúc. 684 


Hải ốc trù thiêm cổ lai hy giả, kim lai thịnh;..................... che 492 
Hải ốc trù thiêm huyên thảo tú............... 
Hải ốc trù thiêm xuân bản bách 


Hải thượng côn bằng tam vạn lý..................-.--------c-+c+ss«« .. 488 
Hạm đạm chỉ liên hài tú mạc.....................----- sec . 602 
Hạm ngoại hồng mai cạnh phóng... . 636 
Hàn mặc đồ thư giai thành phong thái...... .. 486 
Hăn thấp hồng trang hoa đới lộ T.........ẽ 596 
Hàn y uất xuất xuân phong noän.........................--cceeherrrrerrrrrrrne 458 
Hạnh phùng dương nguyệt thân hồng án. ... 996 
Hảo bả thiểm cung phan quế thỦ.....................c-cccccnhhhehhrrrdrrrrrroee S48 


Hảo hoa tứ thời minh nguyệt thiên cố. s22 
Hảo hợp cú trung liên hảo hữu... .. 852 
Hảo sơn nhập toạ thanh như tẩy... VẬu cá 58c sryt S384 . S18 
Hỉ kiến hồng mai phóng ...................-‹- -s+v+2-Sx chư 635 
Hiểu nhật đằng Vân tài nguyên thập tự tuyển trung thuỷ. Tức 453 
Hình đơn ảnh chích kinh tam thế 698 


Hình tiết nan di phương thiết thạch 


Hoa biểu hạc qui lưu tố ảnh; ........................-¿-22zczz 
Hoa chúc giao tâm hỗ miễn chí................... 
Hoa chúc quang liên huyên thọ chúc. 
Hoa chúc sinh quang thái............... 
Hoa đường hỷ đối sơn hà tú 
Hoa đường kiến tựu lục thân lực... tã 
Hoa đường nhập vân giang sơn thiêm nhất cảnh.. 
Hoa đường nhật noãn triêu minh phượng. 

Hoa đường sơ vịnh thư lân điện............ 
Hoa đường thái kết quan loan vũ .. 
Hoa đường thúy mạc xuân phong chí.. 
Hoa đường tửu tiến hương lưu cúc........................ 

Hoa gian chước tửu yêu minh nguyêt............................. 
Hoa giáp phùng xuân tửu ánh thanh khâm xuân cộng tuý; 
Hoa giáp sơ chư mậu như tùng bách 
Hoa khai liên ý miêu tân dạng... 
Hoa khai phú quý nhân khai nhãn. 
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, 
Hoa lạc huyên vi xuân khứ tảo..... 
Hoa minh sinh hỷ khí...................... 
Hoa mộc thanh hương đình viện thuý 
Hoa nguyệt tân trang nghỉ học liễu... 
Hoa phóng hạnh lâm từ khí Nhìn 
Hoa tảo lâu bài song cẩn tửu. . 
Hoa tâm khởi mặc vựng.................... 55 0n no 
Hoa thiểu hứa tiền quân mạc tích... 
Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.. 
Hoa triêu xuân sắc quang hoa chúc.. 
Hoa tuỳ ngọc chỉ thiêm xuân sắc. . 
Hoa xuân nhập thất xuân phong ái.................. 
Hoá hảo dự thiên gia bất quý thành trung thủ lợi. . 
Hoá hảo môn như thị.................... So 2n ue 
Hoá hữu cấp thời nhu hữu lược tự nhiên vô hạn... 
Hoá vật nhận khiêu tuyển........................ cuc. 
Hoá vật tề toàn tuyển khiêu bất yếm 
Họa ấn thí thư ngộ viễn chí..........................c-csvccsces 
Hoa mi chung ái liên hoa phẩm... 
Họa mi hảo tá đề cao búi........ 
Hoa my bất thị phong lưu thiển. . 
Hoàn vũ khánh thăng bình tập tứ hải a an 
Hoằng đồ đại triển hưng long trạch. 
Học đáo trí phi hoằng môn thọ vực; 


lền đàm tâm trường sở. 
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Học ngữ xuân oanh chuyển....................-- nghe 537 


Hộ ánh tam tinh tú mạc cẩm bình xuän sắc mãn..........................-.... co 586 
Hồ hải khâm kỳ chân hạo đãng........................-. nh nhe 589 
Hồ huyền cộng khánh trường xuân tửu... ... 880 
Hỗ kính hỗ ái hỗ tương học tập....................eeenrrereneeerrrrrrrrrrree 641 


Hỗ kính, hỗ bang sáng đại nghiệp...................... ào cscseceesereererrir— ÔỔ 


Hỗ tế hữu vô nhu mậu dịch;. : 449 
Hội kham chiến mã Nam toàn, điển cừu lô.. ,.. 884 
Hôn đế tự do, bỏ tục xưa..................... co. so: ... 640 
Hồn quy thiên thượng phong vân thảm... .. S68 
Hồng diệp đề thi truyền hậu ý.......... ... 639 
Hồng diệp lưu câu lai hảo cú........ ... 623 
Hồng diệp tân sinh xuân trướng noãn. 604 
Hồng lâu liên bộ thôi vân bộ........................... ... S93 
Hồng nhạn viễn khứ giai nhân đại địa xuân noãn...................................c.. 477 
Hồng nhật sái huy lâm cát frạch.................... che 508 
hồng vũ hoa thôn uyên tịnh ÿ... : ... S09 
Hồng tường Ngân Hán đồ nan việt ".... .. 649 
Hợp thiên thời tường vân liên hoạ đống........................... . 515 
Huân khoá loan vi bì nhập mộng........ . 686 
Huân †ãm chỉ giác nùng vu tỬU.................. .---c-cccc: , 483 
Huân tấu kiểu môn thanh diệp lộc minh khoa bạt tụy 686 
Huân tấu ung trì ca phượng khởi. ..................... 685 
Huân tòng tú mạc ca loan vũ....... .. 687 
Húc nhật đông thăng lâm đại hạ..........................----- 0 cành 512 
Huệ chất lan tư qui lãng uyển.............................. Tan 655 
Hung trung tồn chước kiến.................. ._ 485 
Hùng phong hách hách thiên thu tụng.........................- che s79 


Huyên hoa ký vẫn sơn hà âm 
Huyên tạ bắc đường hàn vụ toả.. 


Huyền thảo điệt tình thiêm tú sắc. .. B†16 
Huyền thảo hàm phương thiên tuế diệm............................- 5à Hee Hư 626 
Huyền thảo hương điêu xuâri nhật mộ......................... chai 645 
Huyện thảo phu vinh thọ diên bát trật. ... 617 
Huyện thảo thương tư tiên chưởng lộ.....................- ----- 2c 22t 2+ z2rxzsxzvzczxet 682 
Huyền thảo trường ngưng cần tảo lỤC........................-- c2: ces2trre 681 
Huyên thảo trường vinh, thập phần tú sắc hoè đường lệ........................... -: 683 
Huyền vinh bắc địa niên hy thiếu............................ 7-55 c cccS.ttrrrrrrrrrrrrre 614 
Huyện vinh trú cẩm liên đào bích........................... 5: 27-2cSccsScccrcrces 6883 
Huyền hoàng vị định, như thử thế tu tài, ... §Ÿ2 
Huyền tương tiểu nhật nguyệt....................... -. H11 rưe 485 
Hư tâm nguyên cụ xung ph‹2ng lỰc........................ -- - -  c St se 436 


Hưu từ khách lộ tam thiên viễn..................... 0 00 nay 
Hương khai mai ánh nguyệt.................................. su 2c 

Hương mộng bất tuỳ xuân dạ vĩnh. 
Hương phân hoa thượng lộ................. -  n n n2 nga 
Hương tống xuân phong linh ngã tuý........................ 5 0 na 
Hướng dương đình viện phong quang hảo.. 
Hữu chí phất thành, anh hùng dĩ hỉ................... 


Hữu thanh hoạ phổ miêu nhân vật.............................. 
Hỷ đãi đồng tây nam bắc khách. 
Hỷ hướng viên kiểu thư thái bộ 
Hỷ hữu hoà phong trú.......... 
Hỷ ngã từ chương vô tục vận...... 

Hÿ nghinh cố khách phẩm giai soạn. .... 
Hỷ sự nghiệp hưng long vu dân đắc lợi. 
Hỷ tập bát phương hoá........................ 
Hỷ trị tam thu trần tiếu tịch 


Khán khứ trạch nhiên vong bạch tuyết... 
Khắc khắc thôi nhân tư cảnh tỉnh 
Khê thanh lai chẩm thương... 
Khinh hoàng đạm lục tề sinh sắc............................. 
Khoá hạc cô sơn, tam thập tải mai hoa nhất mộng 
Khoá phượng nguyên vi phan ¬uế khách. 
Khoái đổ da quan tôn tiếu mạnh 
Khổ tâm cầu diệu thuật... 
Khốc linh tâm dục toái............................... 
Khốc nhĩ tam niên phát bạch .................. 
Khốc thử tiêu kim kim ốc kiến. 
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Khuynh hồ đãi khách hoa khai hậu....................... Hee 518 


Khứ niên bệnh nhập hoàng tuyền lộ................... 583 
Khuu hác túc yên hà cửu thập niên lai vị dật lão, 495 
Kiến quân chỉ khứ bất kiến quân chỉ hoàn, ..... 665 
Kiện bút xuân sơn thí.................. S86 
Kiều biên truy khứ lưu hầu thủ. ._ 463 
Kiều mộc trù thiêm doanh hải ốc..... ._ 680 
Kiều thiên hỷ thiên địa nhân cộng hỷ.............................. co rirerrreerre 516 
Kim châm kham độ thế..........................---- co cHHHnerrrrrrrrerrrrrrbiekre 457 
Kim châm phượng vũ..... 458 
Kim cốc viên trung la cẩm tú. 437 
Kim cúc thuy trình kim ốc nữ.... 551 
Kim kê vị xướng thuỷ tiên phí......................... 482 
Kim kết đồng tâm bách tuế phượng loan lương sất ngẫu. S5B7 
Kim lương xán xán quang huy nhật.................... Já3h 9 nát: S07 
Kim nhẫm cổ phanh niêm lai ngũ vị điều kỷ vị. „ 479 
Kim nhân năng vị cổ nhân khúc.................. . 438 
Kim nhật chính phùng huyên thảo thọ.....................--------- 2c ceieHhrrrrre 634 
Kim nhật lĩnh mai kim phượng hữu.......................... .í-:-c 2 tennhhrrridee 556 


Kim ốc bình khai hận trung tước..... 
Kim ốc huy hoàng nhiêu ngũ thái... 
Kim ốc nhân gian thi liên nhị mỹ. .... 
Kim quế sinh huy lão ích kiện. ..... 
Kim tiễn tài thành đan phượng vũ 


Kim xuyết ly hoa trâm tá sắc...................... co nhớ nhe 

Kinh doanh hữu thuật bất tại điểm đường đại dữ tiểu 453 
Kinh thương tín nghĩa kiên như thiết.......................... .. 451 
Kính hiến mãn thương chiêm Bắc đẩu;..................... . 490 
Kỳ hoa thái kết kim môn hiểu............ ... 985 
Kỳ hoàng sự nghiệp............................- ... 442 
Ký tiên thi cú truyền kiều ngữ.... vài 592 
Ký ngưỡng ung trì đằng phượng Khởi. ca5 
Kỳ thám nhị dậu sưu la phú. ......... 486 


Kỳ thọ cực tinh chiếm thượng thọ'; 
Kỳ thọ cực tinh chiêm thượng thọ; 
Kỷ thượng giang hồ thư nhất quyển... 
Kỷ tĩnh vân sinh nghiễn 


Lai khan tuyệt diệu hoa......................-.---Q  c SnnnnnhHgHHHhhhhdhHrrreeHhhH te 
Lai liệu gia công tuỳ thời phương tiện..........................-----.:-‹-ccccccc: 
Lam điền tăng chủng ngọc 
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Lam kiều bộ thượng vân trình nguyệt. ...................-- -cSc 22 2225222212051 81v 700 


Lan thất thư hương thành hảo hữu.......... 554 
Lãnh lược gia hương phong vị.... 500 
Lãnh noãn tuỳ nhân ý............... 456 


Lão đương ích trảng hùng tâm vĩ đĩ................... -- SH vn HH an ray 607 
Lão lệ vô đa khốc trí kỷ....... 


Lạp tận kê song thiêm nhất hữu .. 982 
Lăng kính ảnh cô tai, thảm thính thu ni ng xuy lạc diệp.................................- 649 
Lăng vân kỳ khí tri tài tỬ......................-- S2. 2 1n H101 1112 1 re 590 
Lâm lương mãn mục hoá. ... .. 446 
Lâm thâm lý bạc ngôn do tại.................... - n2 1111017710111 1n ray 646 
Lễ khiêm nghỉ mậu vô luận đông nam tây bắc.  uyŠYn 451 
Lễ mạo đãi khách..........................- 5S, Sccccecsey .. S05 
Lệ ấp ngọc lan ngưng tú các... 551 
Lẻ hoả kê thanh vũ bất đạ...........................-- cuc net re 590 
Liên hoa ảnh nhập thuỷ tỉnh kính............................5c cv sec 


Liên lý chỉ đầu đằng phượng vũ. 
Liên nhuy sinh hương hữu tử tâm trung vô hạn khổ. 
Liên trì dặc tụng trường sinh diệp 
Liễu ám hoa minh xuân chính bán 
Liễu sắc ánh mi trang kính hiểu. . 
Liếu liểu song thân vô phục Kiến.. sủzn 
Linh hoạt kinh doanh tài nguyên mậu thịnh 
Lĩnh thượng Mai hoa báo hỉ tín.................. =n 
Loan phân thập tải vân trung vũ................. c2 n2 na 
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Sơn hoàn thuỷ bão phong quang mỹ. . 514 
Sơn hoàn thuỷ nhiễu..................... 546 
Sơn kính trích hoa xuân nhưỡng tửu. 481 
Sơn xuyên giai sắc trừng huyền kính.. 527 
Suy song quan nhật nguyệt......... . 925 
Suy tàn ngọc thụ tam canh vũ ........................--- ch He 652 
Suy tiêu đài thượng mai canh điệu.............................-c-- 3302 Y0S0XNG thác. Ác 557 
Suy tiêu kham dẫn phượng. ......... 585 
Sự dữ nhân tiện nhân xưng tiện. .............................- ch hhhhee 448 
Sự nghiệp dĩ qui tiền bối lực.....................--.---:--cccccccrieereerrrirrrrrrrrio 566 
Sự nghiệp tòng tâm cộng thôi nguyên lão; 491 
Sướng thông cử đạo. ............................ 444 
Sỹ hành đoan nghỉ tân nhĩ mực.........................-------- sa sttnnHHrrre 470 
T 

Ta ngã sinh vô bổ ư thời, hải ngoại ký tàn khu.......................-.--- sec rsxrz 667 
Ta ta hứa đại sơn hà, Trưng Vương bất tác, . 667 
Tá hư sự chỉ điểm thực sự.......................- . 439 
Tác phụ tu tri cần kiệm hảo... . 641 
lich 00100) 0D"... ốc 634 
Tài nguyên nhược hải..................... . . 0 n1 n9 9313711311 1 He, 504 
Tài như hiểu nhật đằng vân khởi. ..447 
Tái dạ chúc hoa khai hảo đạ................----- nh te. 628 
Tam dương nhật chiếu bình an trạch..................... ¿cv rere. 510 
Tam kính hàn tùng hàm lộ khấp ` 

Tam nguyệt vũ thôi xuân thụ lão.........................-- -- 22L 21H e 653 


Tam thiên chụ lý tuỳ Nam CỰC;....................-- L2. nhưng HH2 ke 491 
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Tam thiên tuế nghiệp xuân trưởng tại.......................-. cty xe 611 


Tam thốn thiệt đàm cổ luận kim hoạt linh hoạt hiện...........................22552 252252 442 
Tam xích cự đài truyền noãn ý....................... ... 449 
Tàng cổ kim học thuật khôi bảo. . ... 485 
Tàng cổ kim học thuật.........................c nt 0n n2 02H22 rrrereue, 502 
Tảo tháp phi yên kinh hoá hạc...................-- S62 n T E 010181221211 2e xe 576 
Tảo tri thiên hạ vô song sỹ....................... cuc n2 nen rrec 691 
Tạo thiếu niên quốc, tiên tạo thiếu niên nhân....................... 52-2222 2E sec 684 
Tâm bất năng vi ch ai, nhất mộng thái thê lương.................--. 2 5c 2cccczscze2 665 
Tâm nhân phụ thệ tâm lưu huyết.......................... .- - S222 1221111 rryey 580 
Tầm khí như tầm ĐÊNH c2 1122211012 60021500119391221201006 150383902 282129516 443 
Tân hạ lạc thành tăng tú khí.........................- ĐÁ 0 20 211211 2n HH na co 508 
Tân hổn cúc tửu tam thu yến.........................-- cu 222 reo 552 
Tân ốc tạo tựa thiên ban hÿ...........................- TT HH 11 18111211 xen sec 509 
Tân trang mai điểm ngạch..................... 2-0 00 121221012  cerrre, 585 
Tân viện tân phòng tân khí tượng..................... óc St 4222111222121 xe. 513 
Tân vịnh tuyết phi phùng phục nguyệt......................-Ặ- 1n n2 21x xe 559 
Tần niên thiện huấn thường linh, hà dĩ báo dã......................... 2S 02s n2 creg 571 
Tập thiểu thành đa tiết ước vi bản............................--22-22t 1112277112211 E12 crreg 487 
Tất hạ danh hôn song tế mỹ........................... 00 222222 re 688 
Tây trì giá đĩ quy vương mẫu.....................------ ¿s2 121111101210 1g se 578 
Tế liễu doanh trung thân thục nữ 627 
Tế lý ô ty dung quang tằng kỷ hứa.......................----s s2 1211 1111211215250.1Ecye, 471 
Tể ngữ nhu ngôn tình tryển tại............................- S0 1 212111 11a errce 577 
Tế ngữ tiếu nhan đãi khách tiếu nhu trong lễ mạo; 453 
Tế thế phong thảnh y quốc thủ.................... 444 
Tế vũ ám tư thư sách thảo........................ 534 
Thạc đức lưu huy hàm ngưỡng Nam sơn chiếm thượng thọ 492 


Thạch bích quải đằng thông triện ý............................ 
Thạch thượng nguyệt quang lưu hóa tích 
Thái bút hÏ đề hồng diệp cú................... 0 22022 errree 
Thái bút khinh miêu hàn dạ nguyệt. 
Thái bút tân thiêm miêu dạ nguyệt. 
Thái chúc song huy hoan hợp cẩn . 
Thái lệ chúc hoa khai hảo dạ....... 
Thái nhạc vô vân tư ngọc nhuận. 
Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ........................ 
Thang phát suy đầu trừ cựu mạo................ 
Thanh ca ngưng bạch tuyết......... 
Thanh chiên tịch lãnh tư mö phạm.. 
Thanh đăng dạ vũ tư văn tảo............................ c1 E121011 11112111 se 

Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh ........................ 22222 657 
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Thanh phong sinh chưởng ác..................--.---- :ccccHhrrrrrrrrrrrriirdreee 
Thanh tân tuyển vĩnh thi thư khí.................. xị 
Thanh vân sinh cẩm bộ phán bích đằng huy ............................--.--.--------:~- 
Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, .....................................-------- 
Thành chiều thiên hạ khách ` 
Thanh khiết thư thích dục tẩy phương tiện thỉnh quân vị vẫn tiền đầu túc......... 
Thanh ngôn tuyên chí lý....................----  cccennhHhhhhhhhrrrrrrredirrrrrrrdrrerrrrie 
Thanh sơn lục thuỷ trường lưu sinh tiền hạo khí. 


Thanh tùng tăng thọ niên niên thọ........................-.-...-.>ecseeeree 
Thành y cửu hưởng tình công dự.....................--c-ccetrnrrreerrererre 
Thao hào mạt kỹ nghệ bất giao tư nhãn tiểu... 

Thăng biển dữ thiêm trù tế mỹ................ 


Thâm ân vị báo tàm ví tử. . 
Thâm ân vị báo tàm vi tử; . 
Thâm minh tá sử quân thần lễ.......................... - --- _ 
Thâm viên lạc đằng hoa, thạch bất điểm, đầu long bất ngữ:..................... -- 
Thâm viện trần hy thư vận nhã.............................ccccnerierrnrerrrrrrrre 
Thân kiện đô duyên san nhục thiểu... 
Thân tự phương lan tòng thử thệ........................ccccceieeere 
Thần nông bản thảo hương thiên lý..................... ¿2+2 
Thận chung bất vong tiên nhân chí... 
Thất ngoại độc lưu tư huỷ địa........ 
Thất nhã hà tu đại. . 
Thấu lục kinh phương nhuận 
Thê lương sanh quán từ vân ám.. _ 
Thế gian bản phạp trường sinh thuật n1 0 1m nố  ốa 
Thế thượng thống vô cứu mẫu dƯỢC...................... ¿5c 222tr 
Thì đề hồng diệp đồng tâm củ ...... 
Thị lễ đình tiền ca yếu điệu..................... non nh Hrerre 
Thi lễ đình tiền do cựu huấn................. 5: St vccv2reterrrrererrrre 
Thi mộng trở tàn phương thảo dã.. 
Thi tả mai hoa nguyệt............... 
Thi thư thiên tải kinh luân sự. . 
Thí tình hoạ ý giai lương hữu. . 
Thi tình hoạ ý......................... 
Thi vịnh hà châu cưu hỉ tập................... n2 re te 
Thí bả thiểm cung phan quế thủ.......................... che 
Thiềm ảnh phù quang hạo nguyệt dao minh hoa chúc. . 
Thiểm ảnh đồng thiên tiếu...................................... cà. 
Thiên bất di nhất lão 
Thiên bất lưu kỳ cựu.... siŠ 
Thiên biên tương mãn nhất luân nguyệt.....................-...---- ào cenehrreee 


Thiên gia bảo hiểm thiên gia lạc 
Thiên hà cấp thủy câu cung phấn... 
Thiên khoả toái châu hàn đới tuyết. 
Thiên lý điếu quân duy hữu !ệ........ 
Thiên lý nhân duyên ty hệ túc... 
Thiên nhiên dổ hoạ 

Thiên nhược hữu tình, ưng thọ bách niên vu u tuấn iệt.. 
Thiên phi phượng bốc xuân bình noãn...................... 
Thiên phong minh sảng lại.......................-- 22222 n vs scsc. 
Thiên quản văn hào tranh sắc thái... 
Thiên thu vĩ nghiệp thiên thu phúc. 
Thiên tích giai kỹ ngọc vũ hỷ khan kìm tước vũ 
Thiên trạch cát tường nhậi.................. 
Thiên tử trần tòng kiêm hảo đức;......... 
Thiền phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt 
Thiện tâm bất dục thế nhân lão................ xế 
Thiết cốt căn căn xanh khổ vũ.................... 
Thiết kiên đảm đạo nghĩa. ....... 
Thiết thuế vinh yêu kim khuyết lộ SH tÄt) 
Thiếu giả vong, lão giả tồn số thành nan trắc............. 
Thiếu Mì cố hương tử, !ão hoàn vi cố hương ông .. 
Thiểu ẩm kỷ bôi cam lộ tửu hà sầu hạnh phúc bất tại 
Thịnh thế thư phong đa hạo khí... 
Thịnh đức hợp ưng truyền hậu thế. . 
Thịnh thế danh tải trừ hổ quán..... 
Thịnh thế trường thanh thụ..........................~ 
Thọ chung đức vọng tài............................... 
Thọ đồng sơn loan lão............... 
Thọ khánh bát tuần quang cẩm thuế 
Thọ tê kỳ di thanh hải ngoại; 

Thọ thế lương phương khư tà phù chính. 
Thoái bút như sơn Vị túc kết sửa don S202 


Thổ phượng hùng tài thành bác nghị... 
Thống tâm thời sự dị thường, ......... 
Thống tâm thương vĩnh thệ. 
Thời sự thương tâm phong hào hạc lệ nhân hà xứ..... 
Thôi trang cú phối hà châu cẩm... 
Thời trang nhậm ngã tỉnh tâm chế 
Thời trị thái giao hân hợp cẩn....... 
Thời trị thái giao tường khai qua điệt 
Thông bát phương tín tức 
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Thông thương trọng tín nghĩa........................----------tnnhrrrrrrrertrrrre 
Thu cúc khai tam kính........... 
- Thu dạ vụ tinh huy khúc chính. ..................-..----:ceeherrresrrtrrrrdrdrrrrrredree 
Thu quý kim hoa thư xán lạn........ 
Thu thâm hỷ tác thiểm cung khách. .... ` 
Thu thâm hỷ vi phan quế khách......................-. cccccehnhnerdrrdrrrrrrrde 
Thu thuỷ cận lưu cầm vận hảo........................+cseterirrrrrrrrrrmrrddeen 
Thụ ảnh hoành song tri nguyệt thượng... 
Thụ thiên niên trụ....................................cc se 
Thuận cảnh phòng tai nhu bảo hiểm.. ..ố.ẽốốốố ốc. cốc 
Thuận lý thành chương đôi vân quyền vì vụ “ "như Ý:- 
Thục khí hoà phong quang đống vũ. . ve với 
'Thục nữ thành giai phụ......................... --- 
Thung dung thi dược..................---------- ---- 
Thư đáo tỉnh nguyệt phương lộng hiểm. 
Thư đới thảo tòng song ngoại lục.......... 
Thư hoạ di thả lạc................ ..à c2 ctrrerrrrrrree 
Thư hoạ ích thọ.........................c cv sehehrrrreeree 
Thư hoạ thi ca tụng đại trị. 
Thư hợp tây hà phùng thái vận 
Thư lâm mạn bộ..........................ị--- 52s snhhhưnree Set siất 
Thư sơn mịch bảo.................... tình 
Thư thanh hí hữu cầm thanh bạn 
Thư tồn kim thạch khí. ...................... 
Thước kiều nguyệt giảo nhân như ngọc.................----------‹--- 
Thước kiểu sơ giá song tỉnh độ............................----c--scssie 
Thước kiểu trực thượng long môn khách... 
Thước kiều xảo độ song tỉnh hội. ................... sức 
Thưởng nga nguyệt lý đáo nhân gian đan quế h.................................ceniee 


Thượng lương hỷ thước khiếu................... ..--csihhhrehreeerrrerrrrrrrrriir R 


Thuỷ lục kiên trình giai thượng vị 
Thuỷ như bích ngọc sơn như đại. 
.Thuỷ thạch cùng u thưởng. .. 201113231212/01943ã. 1 A8kE-2 de 
Thuý diệp yên đằng băng uyễn thạch.. T ... .. 
Thúy sắc hoà vân lung dạ nguyệt .. 
Thụy ái đường trung lai yến hạ... 
Thuy ái giai địa.......... 
Thụy ái hoa đường hân phượng vi 
Thuy khải quỳnh hoa phùng thất trật. 
Thuy tuyết nghỉnh xuân cư đại hạ. .... S 
Thuyết cổ đảm kim thần tình tất tiếu...................................rrerrrrrrrriirer 
Thuyết xướng đàn lạp độ chu mạtt....................- chia 


Thủ trung thí xảo kỹ....................... su v22 eec 
Thủ trung xảo nghệ phiên vân lãng............................ 

Thủ vu dân dụng vụ dân tâm hệ vạn dân ưu lạc 
Thủy như bích ngọc sơn như đại. 


Thử lão cánh tiêu điều hạnh hữu cao văn thùy vũ trự......................c.c.ccccc, 628 
Thử nhật cúc hoa chăm cẩn tửu................. 5 22221 n1 2n 553 
Thử nhật gia quan tôn tiếu mạnh. ....................... .. B96 
Thử nhật hoàng hoa phương thổ diệm....................... 22 S2Hnr ae .. 581 
Thử nhật huyên đình đăng thất trật......................... 52 Hee ... 612 
Thử nhật thù du tranh xán lạn...................... 2-2221 211111211nnn co 550 


Tích ung truyền yến dực bích diệu khêu ....................... Q2 2n 688 
Tịch ung trì noãn quan long dược.......... .. 694 
Tiên dung lam điền hân chủng ngọc...................... .ễ ÔT7 
Tiên hướng động phòng tài bác nghị.......... 592 
Tiền thị lao động sở đắc thiết mạc huy hoắc lãng phí.........................-----¿ 467 
Tiền thọ ngũ tuần hựu nghỉnh hoa da: n9 ng An 611” 


Th ìn tịch thước kiểu chiếm hảo triệu... 


Tiến điếm lai nhân mãn ý..................... 222 t0 nu 
Tiến khứ ô đầu học tử. .. 
Tiến môn đô thị khách, . 
Tiễn chế thiên sất bố... 
Tiễn lục tài hồng trang lệ sắc 


Tiễn phong tài long khích tình đãng dạng tam giang thuỷ. . .. 458 
Tiếp đãi bát phương J10 4: 85-2 SHn ni 0N 0 co v6 475 
Tiêu suy dạ sắc tam canh vận......................-s. 55022221 TH 22c 596 
Tiêu suy phượng các tam tỉnh dạ.................. ng neo 555 
Tiêu tử lương đuyên my thí hoạ.......... : 696 
Tiếu ngữ thanh thanh cộng khách kiều thiên hý. 535 
Tiểu uyển thí phong lung thuý mặc. .........................-... c cv 2 re 534 
Tiểu xuân tuyết ánh lan điển bích - 555 
Tín hải vò tư vị kiến thiết................... 487 
Tỉnh bình hương trích hoàng kim lộ........................2 1 St 2s 2521181121115 na 464 
Tỉnh mỹ tề toàn tiêu xuân hạ thu đông chỉ hoá... 455 
Tình thâm phong mộc chung thiên đỗng..........................-. 22c con ccccc 569 
Tĩnh dạ điểu minh bi nguyệt sắc........................... . 657 
Toạ thượng khách thường mãn......... 479 
Toạ thượng nguyệt minh đối mỹ tửu...... 481 
Toàn hiệu đồng giao thương ích hữu 584 
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Tòng tâm đi thiệu Ni Sơn mạch; 
Tố tâm huyền dạ nguyệt 


Tổ tấn hà thương bàn khê dật tẩu........... 

Tổng tân cựu thư san, mạc vị cổ văn vö, kim văn hữu. ...........................-.-- 500 
Trà diệc tuý nhân hà tất tửu.................. 482 
Trạch cư nhân lý hoà vi quý... 511 
:Iach:lý.nhữn VÌ 6c ii: 6ticpiiii D12 410:1Y081012/1214915 344611381 segi222239545 2655 E 505 
Trang sấn bích mai phùng lạp nguyệt. .................... ¿c2 nirieirrrkrrrre 561 


Trang thôi hương các châu cơ xán.................. ..- cá (ST kh nh Ha 
Tráng hoài do tại phong vân thượng... 
Tráng tai ngã công, chiến lũy tàn hồn .. 
Trâm cước mật tinh phùng xảo tổ....... 
Trấp niên sử hứa thân báo quốc, .................................. 5à SH rieiegre 

Trí mệnh tri phi thành hoá cảnh; ....................... ác s2 he `. 

'Trì thượng lục hà huy thái bủi,.................... ác ch nhe 

Triêu lâm tân khí tƯỢng....................... -- SH HH HH HH kh ri 507 
Trinh tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng...... 
Trọng liêm bất quyển lưu hương cửu........ 
Trúc ảnh hoành song hoa hương nhập thất 
Trúc ảnh nhưng giai thân ảnh tại 
Trực đạo chí kim do tại. ...................... óc HS Hưng ki, 
Trúc lộ tùng phong tiêu diệp vũ 


Trúc phong lưu khách ẩm..................... 022 22t 22 2 tre 516 
Trúc thâm lưu khách xỨ..................... LH, HH. HH. ng ng nh ng nha 542 
Trúc thất vị năng như Tử Cống 584 
Trung cốt tuy diệt hạo khí tần thiên thu vạn đại..........................ìì.occeee 579 
Trung hiếu hữu chân truyền, ......................... 662 
Trùng dương cập trạch đệ.... 508 
Trường lưu hồ phạm hình thiên cổ.. .. 6B5 
Trượng nhân phong dĩ chiêm như tạc......................- .-- ¡2 <1 nhe 650 
I0 6-0800 1n... ......... 492 
Truyền thần chân bảo kính. ................................ 438 
Trữ súc ái quốc, quốc phú dân phủ.......................... ¿555 - cv cv cz . 487 
Trữ súc hữu tợi lợi quốc lợi kỷ lợi xã hội. .. 487 
Trữ súc vì doanh năng tụ bảo. ...................... .--- c2 22 S222 12 xe rerrree 487 
Tú các dạ lan hùng nhập mộng.................. ..- ác 21c 2z re 554 
Tú các đăng minh uyên tương tịnh lập......................... ----- Ích 625 
Tú các đăng quang huy thai bút......................... S2 SH 555 
Tú các thiếu dương mai điểm ngạch. ....................--. ----: 5-5-5522 sxrrrrez 556 


Tú các uyên ương sơn hải cổ....................-- --c c tt 2t n1 225 re 
Tú các vân ngưng kim phượng vũ.........................-- 5: s2v 2xx: 

Tụ lạc sự ư nhất đường đề danh hợp 
Tú mạc dĩ truyền mai tín tảo....... 
Tú mạc hương nùng nhân tự ngọc 
Tụ điển tịch tỉnh hoa gia truyền hậu tiến. 


Tụ nhã quế hương phiêu nguyệt đính..... ... 880 
Túc thực phong y vãn cảnh hảo.......................--- 2s 1 1 11111115 11x ExcEcsrree, 607 
Tuế hàn tam hữu thiêm tân sắc....................... ..0- n1 211111081 5E enrrae 514 
ˆ Tuế nguyệt thuỷ hoà phú nghỉ gia thất.......................2 2 2000 2n 595 
Tuệ nhãn mình phân chân thiện ........................ 00 2n ng 2n 501 
Tuế tự canh tân thiên thọ khảo...... ... _ 808 
Tuế văn hoa dung mai điểm ngạch............................. So nETE110 121122 se eree. 562 
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